	KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

Số: 06/2016/QĐ-KTNN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định về việc ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Điều 2. Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán được áp dụng trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Đoàn kiểm toán, kiểm toán viên nhà nước, tổ chức, cá nhân của Kiểm toán nhà nước; đơn vị được kiểm toán; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đối với hoạt động kiểm toán phải tuân thủ các quy định của Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán trong hoạt động kiểm toán nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28/3/2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các Đoàn kiểm toán nhà nước, các thành viên của Đoàn kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Chủ tịch nước, các Phó Chủ tịch nước;
- Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- VP Chủ tịch nước; VP Quốc hội; VP Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Ban của UBTV Quốc hội;
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện KSND tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lãnh đạo KTNN; các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, Vụ Chế độ và KSCL kiểm toán (02).
	TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC





Hồ Đức Phớc


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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			KTNN CHUYÊN NGÀNH (KV)…



TỔ/ĐOÀN KHẢO SÁT TẠI BỘ (NGÀNH) …









			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






           ...., ngày…  tháng…   năm …








ĐỀ CƯƠNG LẬP KẾ HOẠCH KHẢO SÁT THU THẬP THÔNG TIN


ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC (hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao KHKT năm)...


NĂM ....CỦA BỘ (NGÀNH) .........



Thực hiện Quyết định số .../QĐ-KTNN ngày...tháng...năm...  của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao kế hoạch kiểm toán năm cho các đơn vị trực thuộc.



Căn cứ Quyết định (Công văn) .... ngày .../.../...của ... về việc ... (thành lập Tổ/ đoàn khảo sát ...);



Để phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán ... năm ..., Tổ khảo sát thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (KV) … lập đề cương khảo sát thu thập thông tin theo các nội dung cần thu thập cụ thể sau (các thông tin cần thu thập trong đề cương này mang tính hướng dẫn có thể thêm, bớt tùy thuộc thông tin mà đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán đã có sẵn và phù hợp với yêu cầu của từng cuộc kiểm toán):


I. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐƠN VỊ VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH



1. Phân cấp quản lý tài chính



1.1. Chi đầu tư phát triển:



- Chi đầu tư XDCB



+ Quản lý đầu tư XDCB (thẩm tra phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán...);


+ Quản lý thực hiện dự án;


+ Cấp phát vốn;


..



- Chi hỗ trợ các doanh nghiệp (nếu có)



...



1.2. Chi thường xuyên



- Nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan tài chính tổng hợp;


- Nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc;


...



1.3. Chi chương trình mục tiêu


1.4. Quản lý thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động SXKD


...


2. Các đơn vị dự toán, các Ban QLDA, DNNN trực thuộc



2.1. Các đơn vị dự toán



Tổng số các đơn vị dự toán (đơn vị dự toán cấp I, II, cấp III, số lượng các đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ tài chính).



2.2. Các Ban quản lý dự án (Có thể đưa ra phụ lục kèm theo)


- Các Ban quản lý dự án trực thuộc chuyên trách;


- Các Ban quản lý dự án trực thuộc chủ đầu tư không chuyên trách;


...



2.3. Các DNNN (Có thể đưa ra phụ lục kèm theo)


- Số lượng các DNNN 100% vốn nhà nước;


- Số lượng các công ty cổ phần có trên 50% vốn nhà nước;


...



3. Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 


3.1. Chi đầu tư phát triển



- Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, chi tiết theo nguồn vốn;


- Công tác lập và phê duyệt dự án đầu tư (nếu có);


- Danh mục các Dự án được khởi công mới trong năm;


- Công tác đấu thầu, chỉ định thầu;


- Công tác lập và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư;


- Tình hình nợ đọng và xử lý nợ đọng vốn ĐTXD;


...



3.2. Chi thường xuyên



- Việc lập, phân bổ và giao dự toán của Bộ và các đơn vị dự toán;


- Việc quản lý, sử dụng và quyết toán theo các nguồn kinh phí;


+ Nguồn ngân sách (dự toán, quyết toán);



+ Nguồn viện trợ (Tổng số nguồn viện trợ: dự toán, quyết toán); số lượng các đơn vị quản lý, sử dụng viện trợ; số chưa ghi thu ghi chi năm trước chuyển sang, số phải ghi thu ghi chi năm kiểm toán; số đã ghi thu, ghi chi năm kiểm toán; số luỹ kế chưa ghi thu, ghi chi còn đến hết năm kiểm toán); 


+ Nguồn khác;



- Việc thực hiện các định mức chi tiêu (những bất cập, chưa phù hợp);


...



3.3. Thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh



- Tổng số các khoản thu, số lượng các đơn vị quản lý, sử dụng phí, lệ phí, thu sự nghiệp được bổ sung kinh phí hoạt động;


- Các khoản thu khác: (số các khoản thu, số lượng các đơn vị có các khoản thu khác);


...



3.4. Chi chương trình mục tiêu (CTMT): (Tổng kinh phí các CTMT, chi tiết từng nguồn kinh phí CTMT;...)


3.5. Việc xử lý số dư kinh phí chưa quyết toán chuyển năm sau:


a. Số dư dự toán



- Số dư dự toán năm trước chuyển sang  (chi tiết từng  từng loại kinh phí). 



- Số dư dự toán chuyển sang năm sau  (chi tiết từng  từng loại kinh phí).



b. Kinh phí tạm ứng chuyển sang năm sau



- Số dư kinh phí năm trước chuyển sang  (chi tiết từng  từng loại kinh phí).



- Số kinh phí chuyển sang năm sau  (chi tiết từng  từng loại kinh phí).



3.6.....


4. Về tình hình quản lý các DNNN


Tình hình tài chính và chấp hành thu nộp NSNN của các DNNN trực thuộc, quản lý vốn và tài sản nhà nước; cơ chế quản lý nhà nước và thực hiện quản lý các doanh nghiệp; chấp hành luật, chế độ tài chính, kế toán .... 


5. Tình hình quản lý và sử dụng tài sản công đối với các đơn vị quản lý nhà nước; đơn vị sự nghiệp theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hiện hành có liên quan.



...


6. Các nội dung khác (nếu có)



...



II. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ TÌNH HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM  TOÁN



1. Môi trường kiểm soát



- Hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành, quản lý tài chính, tài sản nhà nước; 



- Hệ thống thông tin quản lý ngân sách;



...



2. Tổ chức bộ máy kiểm soát nội bộ



- Chức năng nhiệm vụ, quy chế tổ chức và hoạt động của bộ máy;



- Cơ cấu tổ chức của hệ thống kế toán, quyết toán ngân sách nhà nước; 



- Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống kiểm soát;



...



3. Hoạt động của bộ máy kiểm soát nội bộ trong năm



- Hoạt động quản lý tài chính ngân sách của hệ thống kế toán, quyết toán NSNN;



- Số lượng các đơn vị được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ (nếu có);



- Nội dung và kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ (nếu có);



- Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị, thanh tra, kiểm toán nội bộ (nếu có);



...


4. Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (nếu có)


- Đơn vị tiến hành thanh tra, kiểm tra;


- Đơn vị được thanh tra, kiểm tra;


- Kết quả thanh tra, kiểm tra;



- Các vấn đề cần lưu ý từ những cuộc kiểm toán kỳ trước của KTNN, kiểm toán độc lập (nếu có).



...


III. HỒ SƠ TÀI LIỆU CẦN CHUẨN BỊ 



Liệt kê danh sách các hồ sơ tài liệu, các báo cáo tài chính theo chế độ báo cáo hiện hành của nhà nước liên quan đến cuộc kiểm toán, các phụ lục báo cáo tổng hợp khác theo mẫu của đoàn khảo sát yêu cầu đơn vị chuẩn bị (nếu có)


IV. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KHẢO SÁT


Liệt kê danh sách các đơn vị có liên quan, cần thiết phải thực hiện khảo sát.



V. YÊU CẦU VỀ PHÂN TÍCH THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC



Phân tích rõ những điểm mạnh yếu của hệ thống kiểm soát nội bộ, đánh giá rủi ro để đưa ra các trọng tâm cần tập trung kiểm toán, xác định mục tiêu kiểm toán, nội dung kiểm toán cụ thể, phương pháp và thủ tục kiểm toán cần áp dụng để thu thập bằng chứng kiểm toán.



VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN KHẢO SÁT 



Ghi rõ thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc, tổng số ngày khảo sát.



VII. DỰ KIẾN NHÂN LỰC KHẢO SÁT



Bố trí thành viên Tổ khảo sát (Đoàn khảo sát) phải là những KTV có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn phù hợp, đủ cơ cấu thành phần chuyên môn phù hợp với từng cuộc kiểm toán.


Lưu ý: Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành và tùy theo yêu cầu của từng cuộc kiểm toán. Ngoài các phụ biểu theo chế độ báo cáo hiện hành, tuỳ theo cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác cho phù hợp.



			Nơi nhận:



- Kiểm toán trưởng KTNN CN (KV).....;



- Trưởng đoàn kiểm toán dự kiến;



- Tổ khảo sát;



-.....;



- Lưu: VT, KTNN chuyên ngành (KV).


			TRƯỞNG ĐOÀN KHẢO SÁT



(HOẶC TỔ TRƯỞNG TỔ KHẢO SÁT)


(Ký ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)











Ghi chú: 


- Đề cương khảo sát phải được Kiểm toán trưởng phê duyệt trước khi thực hiện.



- Trước khi thực hiện khảo sát, Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải làm công văn gửi đơn vị được kiểm toán kèm theo Đề cương khảo sát đã được phê duyệt (để lại mục I, II, III, IV; bỏ các mục V, VI, VII, nơi nhận, phần ký của Trưởng đoàn hoặc Tổ trưởng tổ khảo sát).



- Trong trường hợp việc trình bày các nội dung, chỉ tiêu, số liệu, danh sách các đơn vị chi tiết bị dài có thể đưa ra các phụ lục đính kèm. 



- Ngoài nội dung trên đơn vị có thể yêu cầu đơn vị cung cấp các văn bản, thông tư, tài liệu liên quan đến cuộc kiểm toán để bảo đảm có đủ thông tin để lập kế hoạch kiểm toán.


Mẫu số 01/ĐCKS-NSBN
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KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC


KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN



VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC



(hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao KHKT năm) ........ NĂM....


CỦA BỘ (NGÀNH) ....



MẪU SỐ 01/KHKT-NSBN



(Áp dụng cho kiểm toán Ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các Bộ, ngành)



........., ngày ..... tháng ..... năm...



			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
KTNN CHUYÊN NGÀNH/KV…


Số: …. /KH-CN…


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



   ....... 
,ngày… tháng… năm…








KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN



VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 



(hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao KHKT năm)..... NĂM ....


CỦA BỘ (NGÀNH)…



Căn cứ Quyết định số ... /QĐ-KTNN ngày …/.../… của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao Kế hoạch kiểm toán năm ... cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành/KV … lập Kế hoạch kiểm toán .... (Ghi tên cuộc kiểm toán theo Quyết định giao KHKT năm) năm … của Bộ (ngành)... như sau:



PHẦN THỨ NHẤT



TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT THU THẬP THÔNG TIN 



VỀ BỘ (NGÀNH)...



A. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN 


I. TÌNH HÌNH CHUNG 



Nêu các thông tin chủ yếu theo các nội dung sau (có thể lập phụ lục kèm theo):


- Số lượng đơn vị trực thuộc (Tổng cục, Cục, Vụ, Viện…); số lượng các đơn vị dự toán, nêu rõ số đơn vị dự toán cấp 2, dự toán cấp 3 (số lượng các đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ tài chính, các đơn vị thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính). 



- Số lượng các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ và các Ban quản lý dự án trực thuộc chủ đầu tư (các ban chuyên nghiệp giúp Bộ quản lý, các ban không chuyên thành lập theo từng dự án giúp chủ đầu tư quản lý dự án).



- Số lượng các DNNN 100% vốn nhà nước …; số lượng các công ty cổ phần có trên 50% vốn nhà nước.



…



II. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSNN 



1. Phân cấp quản lý tài chính và những vấn đề cần lưu ý trong quản lý, sử dụng ngân sách



Nêu ngắn gọn phân cấp quản lý tài chính của đơn vị, trong đó chú trọng những phân cấp mang tính đặc thù, như: Chi đầu tư phát triển; Chi thường xuyên; Chi chương trình mục tiêu; Quản lý thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động SXKD....



2. Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 



Tại thời điểm khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán: nêu rõ số liệu, thông tin đơn vị cung cấp là số thực hiện hay ước thực hiện, Báo cáo quyết toán đã lập hay chưa. 



2.1. Chi đầu tư phát triển



- Chi đầu tư XDCB: 



+ Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư; 



+ Công tác đấu thầu, chỉ định thầu: nêu khái quát số lượng công trình (tên công trình theo từng mục có thể đưa ra phụ lục).



+ Công tác quyết toán vốn đầu tư và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư (Phụ lục số 05/KHKT-NSBN).


- Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước (DNNN): Số lượng DNNN được hỗ trợ, ghi cụ thể số tiền hỗ trợ cho từng doanh nghiệp.



2.2. Chi thường xuyên



- Việc lập, phân bổ và giao dự toán của Bộ, ngành và các đơn vị dự toán. Chi tiết việc phân bổ dự toán cho từng đơn vị (Phụ lục số 03/KHKT-NSBN).



- Việc quản lý, sử dụng và quyết toán (hoặc ước thực hiện), nêu tổng số theo các nguồn kinh phí (Phụ lục số 04/KHKT-NSBN).


2.3. Chi chương trình mục tiêu (CTMT): tổng kinh phí các CTMT do Bộ quản lý và sử dụng, chi tiết từng nguồn kinh phí CTMT (Chi tiết đưa ra phụ lục).


2.4. Thu, chi hoạt động sự nghiệp và sản xuất, kinh doanh, dịch vụ



- Tổng số các khoản thu, số lượng các đơn vị quản lý, sử dụng phí, lệ phí, thu sự nghiệp được bổ sung kinh phí hoạt động (Phụ lục số 06/KHKT-NSBN).



- Nêu những nét chính về cơ cấu thu, chi; cơ chế quản lý đặc thù đối với hoạt động thu, chi sự nghiệp... 



2.5. Việc xử lý số dư kinh phí NSNN chưa quyết toán chuyển năm sau: nêu tổng số dư dự toán, dư tạm ứng năm trước sang năm được kiểm toán và số chuyển sang năm sau (số đề nghị xét chuyển, số chấp thuận của Bộ Tài chính). Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc chuyển nguồn.



2.6....


3. Tình hình tài chính của các doanh nghiệp thuộc Bộ (ngành)



Tình hình tài chính của các DNNN trực thuộc Bộ (ngành) ... (Phụ lục số 07/KHKT-NSBN).



....



4....



B. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ TÌNH HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN



I. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ (trình bày khái quát)


- Tổ chức bộ máy kiểm soát nội bộ: kế toán, thanh tra, kiểm tra,..;


- Văn bản, chính sách, cơ chế, quy chế quản lý tài chính, văn bản chỉ đạo và điều hành ngân sách;


- Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống kiểm soát nội bộ;


- Tình hình kiểm tra, kiểm soát nội bộ;


...


II. TÌNH HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN 



1. Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (KTNN, kiểm toán độc lập) trong kỳ được kiểm toán (nếu có);



2. Các vấn đề cần lưu ý từ những cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trước của KTNN, kiểm toán độc lập (nếu có);


...



C. PHÂN TÍCH THÔNG TIN ĐỂ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ, RỦI RO, TRỌNG YẾU KIỂM TOÁN TỪ ĐÓ XÁC ĐỊNH ĐƠN VỊ, NỘI DUNG, VẤN ĐỀ CẦN TẬP TRUNG KIỂM TOÁN



I. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ


Trên cơ sở các hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán Nhà nước, bộ phận lập KHKT đánh giá theo các nội dung cụ thể như sau:



- Tính đầy đủ và hiệu lực của bộ máy kiểm soát nội bộ;


- Tính đầy đủ và hiệu lực của những quy trình KSNB;


- Đánh giá sự tuân thủ luật và các quy định, nguyên tắc;



- Những hạn chế của hệ thống KSNB;



...



II. RỦI RO CÓ SAI SÓT TRỌNG YẾU


Trên cơ sở các chuẩn mực, quy trình kiểm toán, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước và các thông tin thu thập được, kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, phân tích tình hình tài chính của đơn vị và tham khảo kết quả kiểm toán lần trước để xác định rủi ro có sai sót trọng yếu theo 2 loại rủi ro (rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát), làm căn cứ xác định trọng tâm kiểm toán phù hợp.


1. Rủi ro tiềm tàng



2. Rủi ro kiểm soát



III. TRỌNG TÂM KIỂM TOÁN



Thông qua thông tin thu thập được, đánh giá, phân tích rủi ro, trọng yếu kiểm toán, thực hiện phân tích thông tin để rút ra những vấn đề nội dung, đơn vị cần tập trung, mục tiêu kiểm toán cụ thể (Theo Phụ lục số 08/KHKT-NSBN kèm theo). Khi xác định trọng tâm kiểm toán cần chú ý các nội dung có thể có những sai sót ảnh hưởng đáng kể như: Quy mô lớn, rủi so có sai sót trọng yếu, được xác định là trọng tâm của ngành, các chỉ tiêu có biến động bất thường,....



Trọng tâm kiểm toán phải được xác định đối với từng đơn vị được kiểm toán, trường hợp các đơn vị có đặc điểm tương đồng có thể xác định trọng tâm cho từng nhóm đơn vị được kiểm toán; để đảm bảo tránh trình bày trùng lặp các trọng tâm tại nhiều đơn vị, Đoàn cần biên tập thành 2 mục (Trọng tâm kiểm toán chung và Trọng tâm riêng tại từng đơn vị hoặc nhóm đơn vị) và nêu rõ lý do.


1. Trọng tâm kiểm toán chung (nếu có)


(Nêu các trọng tâm kiểm toán chung tại tất cả các đơn vị được kiểm toán đều phải thực hiện)



2. Trọng tâm kiểm toán riêng tại từng đơn vị



(Nêu các trọng tâm kiểm toán riêng tại từng đơn vị được kiểm toán, hoặc nhóm đơn vị có cùng đặc điểm)



2.1. Vụ Kế hoạch - Tài chính


...



2.2. Đơn vị/ nhóm đơn vi.......



....



2.3......


PHẦN THỨ HAI



KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN



A. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN 



Căn cứ vào mục tiêu chung của Kiểm toán nhà nước đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách nhà nước, kết quả khảo sát, xác định rủi ro và trọng tâm kiểm toán để xác định mục tiêu của cuộc kiểm toán.



Thông thường mục tiêu kiểm toán như sau:



- Xác nhận tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo quyết toán ngân sách của Bộ, ngành và Báo cáo tài chính các đơn vị dự toán thuộc, trực thuộc.



- Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ tài chính - kế toán; phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí và sai phạm trong quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.



- Đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả của việc quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả của việc triển khai thực hiện các nghị quyết...




- Qua kiểm toán phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí và sai phạm trong quản lý và sử dụng tài chính; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; phát hiện bất cập và đề xuất sửa đổi bổ sung cơ chế, chính sách quản lý tài chính, ngân sách cho phù hợp. 



- Cung cấp những thông tin, kết quả, kiến nghị kiểm toán cho cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ… về công tác quản lý tài chính và tài sản nhà nước.


...


B. NỘI DUNG, PHƯ​ƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC KIỂM TOÁN 



I. NỘI DUNG KIỂM TOÁN



 Căn cứ hướng dẫn nội dung kiểm toán hàng năm của KTNN, các quy trình kiểm toán liên quan, kết quả khảo sát, xác định rủi ro và trọng tâm kiểm toán, mục tiêu kiểm toán để xác định các nội dung kiểm toán chủ yếu làm cơ sở cho việc xác định các nội dung kiểm toán cụ thể tại các Kế hoạch kiểm toán chi tiết. 


Thông thường nội dung kiểm toán như sau:



1. Chi đầu tư phát triển



- Chi đầu tư XDCB



+ Kiểm toán tổng hợp: phân tích, đánh giá quy hoạch tổng thể, nhu cầu về đầu tư, đánh giá căn cứ lập và phân bổ vốn đầu tư, cơ cấu vốn đầu tư, hiệu quả đầu tư, tình hình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, nợ vốn đầu tư,…



+ Kiểm toán tại các BQLDA và các dự án: trình tự, thủ tục đầu tư, quản lý chất lượng, giá cả, tiến độ đầu tư trong các giai đoạn (chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, quyết toán bàn giao dự án đưa công trình vào sử dụng...).



...



- Chi đầu tư và hỗ trợ các DNNN.



2. Chi thường xuyên



2.1. Kiểm toán tổng hợp 



- Lập và phân bổ dự toán;



- Công tác quản lý, điều hành dự toán;



- Công tác kế toán và lập Báo cáo quyết toán.



…



2.2. Kiểm toán chi tiết tại các đơn vị dự toán, đơn vị trực tiếp sử dụng NSNN


- Công tác quản lý, sử dụng kinh phí NSNN;



- Tính đúng đắn, trung thực của số liệu kế toán;



- Tuân thủ các chính sách, chế độ, định mức chi;



- Tính tiết kiệm, hiệu quả trong huy động và sử dụng các nguồn kinh phí;



- Công tác hạch toán kế toán và lập Báo cáo tài chính;



...


3. Chi chương trình mục tiêu



- Tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí của Chương trình;



- Thực hiện mục tiêu, nội dung của Chương trình;



…



4. Công tác xét chuyển số dư kinh phí NSNN chưa quyết toán chuyển năm sau: (số dư dự toán, số dư tạm ứng); những nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc chuyển nguồn...


5. Thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ


- Đánh giá về cơ cấu thu, chi; cơ chế quản lý, sử dụng đặc thù đối với thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...


- Việc chấp hành chế độ, chính sách về quản lý, sử dụng nguồn thu, thực hiện nghĩa vụ với NSNN. 



...



6. Kiểm toán tại các doanh nghiệp: tình hình tài chính và chấp hành thu nộp NSNN của các DNNN (đối với các Bộ, ngành có các DNNN trực thuộc, trừ các Tổng công ty 90, 91); quản lý vốn và tài sản nhà nước; cơ chế quản lý nhà nước và thực hiện quản lý các doanh nghiệp; chấp hành luật, chế độ tài chính, kế toán ...


7. Tình hình quản lý và sử dụng tài sản công: đất đai, trụ sở, phương tiện, trang, thiết bị làm việc của Bộ, ngành và các đơn vị trực thuộc.



8. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành trong quản lý, điều hành, tổ chức và phối hợp thực hiện các CTMT, dự án...; thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.


9. Việc hình thành, quản lý và sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách



....


II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC KIỂM TOÁN



Nếu sử dụng các phương pháp kiểm toán (kỹ thuật thu thập bằng chứng) như: Kiểm tra tài liệu, quan sát, tính toán lại, phân tích, phỏng vấn thì chỉ cần ghi tên các phương pháp áp dụng. 


Ngoài các phương pháp kiểm toán trên, nếu sử dụng phương pháp kiểm toán đặc thù như: thuê/ lấy ý kiến chuyên gia, kiểm định chất lượng công trình, định giá tài sản, kiểm tra hiện trường..., phải nêu rõ phạm vi, nội dung sử dụng các phương pháp này. 


Đối với vấn đề liên quan đến bên thứ 3 cần phải kiểm tra, đối chiếu (như: Ban quản lý dự án, nhà thầu, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế...) thì phải nêu rõ kiểm tra hay đối chiếu và phạm vi, nội dung kiểm tra (hay đối chiếu). 


Những nội dung trọng tâm có độ phức tạp cần trình bày cụ thể phương pháp, thủ tục kiểm toán cần áp dụng để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán (Theo Phụ lục số 08/KHKT-NSBN kèm theo). 



C. PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN KIỂM TOÁN



I. PHẠM VI KIỂM TOÁN



1. Thời kỳ được kiểm toán



2. Đơn vị được kiểm toán (Phụ lục số 01/KHKT-NSBN).


- Kiểm toán tổng hợp tại các Vụ, Cục,…



Lưu ý: Trong quá trình kiểm toán tại các cơ quan tổng hợp có thể thực hiện kiểm tra (hoặc đối chiếu) số liệu và tài liệu có liên quan của một số đơn vị không thực hiện kiểm toán chi tiết: thì phải ghi rõ số lượng đơn vị dự kiến được kiểm tra (hoặc đối chiếu) và địa điểm thực hiện. Nội dung, phạm vi, niên độ, tên doanh nghiệp, đơn vị kiểm tra (hoặc đối chiếu) phải được ghi cụ thể trong kế hoạch kiểm toán chi tiết.



- Kiểm toán chi tiết tại các đơn vị dự toán thuộc, trực thuộc và các dự án đầu tư XDCB, doanh nghiệp 



Nêu tiêu chí, lý do lựa chọn đơn vị được kiểm toán. (Căn cứ vào rủi ro, trọng tâm, nội dung kiểm toán, quyết toán dự án, kế hoạch thanh kiểm tra của các cơ quan, chưa được kiểm toán, tính chất, quy mô kinh phí, …)


II. GIỚI HẠN KIỂM TOÁN



Nêu rõ những lĩnh vực, nội dung chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm tra; lý do những lĩnh vực, nội dung, chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm tra; chỉ giới hạn những lĩnh vực, nội dung, chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm tra bởi lý do khách quan.



D. TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRONG KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG (nếu có)



E. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI HẠN KIỂM TOÁN



I. ĐỊA ĐIỂM KIỂM TOÁN



II. THỜI HẠN KIỂM TOÁN



F. TỔ CHỨC ĐOÀN KIỂM TOÁN



- Trưởng đoàn;



- Phó Trưởng đoàn; 



Và các thành viên của Đoàn kiểm toán chia thành các tổ kiểm toán.



 (Chi tiết danh sách đoàn kiểm toàn và bố trí nhân sự, thời gian kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán theo Phụ lục số 02/KHKT-NSBN).


G. DỰ TOÁN KINH PHÍ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN



I. DỰ TOÁN KINH PHÍ



- Công tác phí (tiền tàu, xe, máy bay, lưu trú);



- Tiền phòng nghỉ;



- Chi phí thuê tư vấn (thuê chuyên gia, kiểm định,...);



- Chi phí khác.


II. ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT 



- Ô tô phục vụ đi lại của Đoàn kiểm toán;



- Trang, thiết bị văn phòng;



...



Kế hoạch kiểm toán đã được lãnh đạo KTNN phê duyệt ngày…/.../... Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi Kế hoạch kiểm toán phải chấp hành đúng chế độ báo cáo, được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo phân cấp của KTNN) đúng quy định hiện hành của KTNN./.


Lưu ý: Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, tuỳ theo cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác.



			Nơi nhận:



- Lãnh đạo KTNN (phụ trách);



- Kiểm toán trưởng;



- Đoàn KTNN;



- Vụ Tổng hợp;



- Tổ KSCLKT CN (KV);



- Vụ Chế độ & KSCLKT;



- Vụ Pháp chế;



- Thanh tra KTNN (nếu có trong KH thanh tra năm);



- Văn phòng KTNN (Phòng TK-TH, Phòng kế toán
)



- Lưu: VT, KTNN chuyên ngành (KV)....;


			KIỂM TOÁN TR​ƯỞNG 


(Ký, ghi rõ họ tên)








CÁC ĐƠN VỊ DỰ KIẾN ĐƯỢC KIỂM TOÁN



I. KIỂM TOÁN TỔNG HỢP



1. Vụ Kế hoạch - Tài chính



2. Vụ …



…



II. KIỂM TOÁN CHI TIẾT



1. Tại các đơn vị dự toán, đơn vị HCSN 



Đơn vị tính: …..



			TT


			Đơn vị


			KP năm trước chuyển sang


			DT được giao trong năm


			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán



(hoặc ước thực hiện)


			Tổng số thu, chi sự nghiệp





			


			


			


			


			Tổng số


			NSNN 


			Phí, lệ phí


			Viện trợ


			Khác


			Thu


			Chi





			1


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			








2. Tại các dự án ĐTXDCB



Đơn vị tính: …..



			TT


			Tên dự án


			Tổng mức đầu tư (hoặc tổng dự toán được duyệt)


			Quyết toán A – B


			Chủ đầu tư đề nghị quyết toán


			Quyết toán được duyệt


			...





			1


			…


			


			


			


			


			





			2


			…


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			








3. Tại các DNNN thuộc Bộ, ngành



Đơn vị tính: …..



			TT


			Đơn vị


			Doanh thu


			Chi phí


			Lãi (lỗ)


			Các khoản phải nộp ngân sách


			...





			1


			…


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			








KẾ HOẠCH CHI TIẾT VỀ THỜI GIAN, NHÂN SỰ



			Tổ


			Danh sách



 kiểm toán viên


			Số hiệu thẻ KTVNN


			Chức vụ, chức danh 


			Đơn vị được kiểm toán


			Địa điểm


			Thời gian kiểm toán





			


			


			


			


			


			


			Tổng số ngày



 làm việc thực tế


			Ngày bắt đầu


			Ngày kết thúc





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9





			Tổ 1


			- Ông Nguyễn Văn A



- Ông Trần Văn B



- ...


			


			Trưởng phòng, Tổ trưởng



KTV


			Đơn vị  A


			


			


			


			





			Tổ 2


			- Ông ...


			


			


			


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			


			


			


			








PHỤ LỤC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC KIỂM TOÁN VIÊN



(CHỈ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI ĐOÀN KIỂM TOÁN KHÔNG PHÂN TỔ KIỂM TOÁN, HOẶC CHỈ LẬP MỘT TỔ KIỂM TOÁN)



			TT


			NỘI DUNG THỰC HIỆN


			THỜI GIAN THỰC HIỆN


			KTV THỰC HIỆN


			PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC KIỂM TOÁN





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			TỔ TRƯỞNG (nếu có)


			


			TRƯỞNG ĐOÀN





			(Ký và ghi rõ họ tên)


			


			(Ký và ghi rõ họ tên)








Ghi chú: Trường hợp Đoàn kiểm toán không thành lập Tổ kiểm toán, hoặc chỉ thành lập 1 Tổ kiểm toán và các thông tin liên quan đến các đơn vị, đối tượng được kiểm toán trình bày tại KHKT của Đoàn kiểm toán đã đầy đủ thì sau khi triển khai tại đơn vị Tổ trưởng (hoặc Trưởng đoàn) căn cứ tình hình cụ thể lập Tờ trình kèm Phụ lục phân công nhiệm vụ  được Trưởng đoàn phê duyệt và gửi Kiểm toán trưởng và các Vụ chức năng theo quy định (Khi đó Tổ kiểm toán không phải lập thêm KHKT chi tiết).


CHI TIẾT PHÂN BỔ DỰ TOÁN NĂM … CHO CÁC ĐƠN VỊ



THỤ HƯỞNG THUỘC BỘ (NGÀNH) …



Đơn vị tính: …..



			STT


			Đơn vị


			Dự toán được phân bổ



(kể cả bổ sung)


			Ghi chú





			1


			Đơn vị …..


			


			





			2


			Đơn vị …..


			


			





			...


			....


			


			








TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NĂM…CỦA BỘ (NGÀNH) …



Đơn vị tính: …..



			STT


			Nguồn kinh phí



Chỉ tiêu


			Mã số


			Tổng số


			Ngân sách nhà nước


			Nguồn khác





			


			


			


			


			Tổng số


			NSNN giao


			Phí, lệ phí để lại


			Viện trợ


			





			A


			B


			C


			1


			2


			3


			4


			5


			6





			


			Các chỉ tiêu ghi theo chế độ tài chính, kế toán hiện hành


			


			


			


			


			


			


			





			


			……


			


			


			


			


			


			


			











TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN VÀ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NĂM … CỦA BỘ (NGÀNH) …



Đơn vị tính: …..



			STT


			Tên dự án


			Tổng mức đầu tư


			Tổng dự toán


			Nguồn vốn


			Thời gian KC-HT


			Giá trị trúng thầu


			Khối lượng hoàn thành đến... (thời điểm khảo sát)


			Quyết toán



(hoặc thanh toán đến...)


			Ghi chú





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8





			I


			Các dự án đã được phê duyệt quyết toán


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Các dự án đã có quyết toán A-B


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			Các dự án đã hoàn thành, chưa có quyết toán A-B


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			Các dự án chưa hoàn thành (dở dang)


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án …


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			


			


			


			


			








THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC…



Đơn vị tính: …..



			TT


			                   Chỉ tiêu



Đơn vị


			Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối năm trước chuyển sang


			Thu trong năm


			Chi trong năm


			Chênh lệch thu lớn hơn chi


			Phải nộp NSNN


			Phải nộp cấp trên


			Bổ sung nguồn kinh phí


			Trích lập các quỹ


			Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9





			1


			Đơn vị…


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			-


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Đơn vị…


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			-


			.......


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			


			


			











TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM … 



CỦA CÁC DNNN THUỘC BỘ, NGÀNH…



Đơn vị tính: …..



			TT 


			Tên đơn vị


			Vốn chủ sở hữu


			Doanh thu


			Chi phí


			Lãi, lỗ


			Nộp NSNN





			I


			Các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước


			


			


			


			


			





			1


			…


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			





			II


			Các DNNN...


			


			


			


			


			





			1


			…


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			








PHÂN TÍCH THÔNG TIN XÁC ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ, NỘI DUNG, ĐƠN VỊ CẦN TẬP TRUNG,



MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC ÁP DỤNG ĐỂ THU THẬP BẰNG CHỨNG



			TT


			Đơn vị, vấn đề, nội dung cần tập trung


			Lý do


			Mục tiêu cụ thể


			Phương pháp, thủ tục cần áp dụng để thu thập bằng chứng 





			1


			2


			3


			4


			5





			I


			ĐƠN VỊ/ NHÓM ĐƠN VỊ


			


			


			





			1


			Nội dung ........


			


			


			





			


			....


			


			


			





			II


			....


			


			


			








Ghi chú: (Cột 2): Ghi rõ đơn vị (hoặc nhóm đơn vị có cùng vấn đề, nội dung trọng tâm cần tập trung kiểm tra): Việc xác định các đơn vị, nội dung, vấn đề trọng tâm thông qua thông tin thu thập được, đánh giá, phân tích rủi ro, trọng yếu kiểm toán, thực hiện phân tích thông tin để rút ra những vấn đề nội dung, đơn vị cần tập trung kiểm tra. Khi xác định trọng tâm kiểm toán cần chú ý các nội dung có thể có những sai sót ảnh hưởng đáng kể như: Quy mô lớn, rủi so có sai sót trọng yếu, được xác định là trọng tâm của ngành, các chỉ tiêu có biến động bất thường,....; (Cột 3):  nêu rõ lý do xác định đơn vị, vấn đề, nội dung cần tập trung kiểm tra (có rủi ro sai sót trọng yếu, có những thông tin bất thường, hệ thống KSNB yếu kém,.....); (Cột 4): Ghi mục tiêu kiểm toán cụ thể cho từng nội dung (có rủi ro sai sót trọng yếu, có những thông tin bất thường, hệ thống KSNB yếu kém,.....); (Cột 5): Nêu rõ phương pháp, thủ tục cần áp dụng để thu thập bằng chứng cho từng nội dung trọng tâm.


Phụ lục số 06/KHKT-NSBN









Phụ lục số 01/KHKT-NSBN














Phụ lục số 02/KHKT-NSBN
























Phụ lục số 07/KHKT-NSBN














Phụ lục số 02a/KHKT-NSBN














Phụ lục số 08/KHKT-NSBN



















Mẫu số 01/KHKT-NSBN









Phụ lục số 03/KHKT-NSBN









Phụ lục số 05/KHKT-NSBN









Phụ lục số 04/KHKT-NSBN














� Địa danh nơi cơ quan đóng trụ sở.




� Đối với KTNN khu vực thì không phải gửi Phòng kế toán thuộc Văn phòng KTNN mà gửi Phòng kế toán KTNN khu vực.
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KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



BIÊN BẢN KIỂM TOÁN 



VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC



 CỦA …(hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán) NĂM...... 


CỦA BỘ (NGÀNH)… 



MẪU SỐ 01/BBKT-NSBN


(Áp dụng cho Tổ kiểm kiểm toán tổng hợp việc quản lý sử dụng tài chính, 


tài sản nhà nước của Bộ, ngành)



…, ngày   tháng   năm…






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












BIÊN BẢN KIỂM TOÁN  



(tên ghi theo quyết định kiểm toán) … NĂM…


CỦA BỘ (NGÀNH)...... 


Thực hiện Quyết định số ...../QĐ-KTNN ngày ... tháng ...năm ... của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán... năm....của bộ (ngành)...., Tổ kiểm toán thuộc Đoàn kiểm toán
 ... của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (KV)....đã thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính và tài sản nhà nước năm..... của Bộ (ngành)....  từ ngày..../.../....đến ngày .../.../....


Hôm nay, ngày... tháng... năm...., tại ........................, chúng tôi gồm: 



A. Tổ kiểm toán tổng hợp tại
..........



1. Ông (Bà)...
- Tổ trưởng - Số hiệu Thẻ KTVNN:…




2. Ông (Bà)...
- Kiểm toán viên - Số hiệu Thẻ KTVNN:…



...



B. Đại diện đơn vị được kiểm toán (Ghi rõ tên đơn vị được kiểm toán)… 


1. Ông (Bà)...
- Chức vụ:...



2. Ông (Bà)...
- Chức vụ:..



...



Cùng nhau thống nhất lập Biên bản kiểm toán như sau:



1. Nội dung kiểm toán



Ghi theo nội dung kiểm toán mà Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán tại đơn vị.


2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán



2.1. Phạm vi kiểm toán: 



-  Danh mục các báo cáo được kiểm toán  (có thể lập phụ lục kèm theo)


- Danh mục các đơn vị được đối chiếu; các dự án thực hiện chọn mẫu kiểm toán tổng hợp (nếu có);


- Năm ngân sách kiểm toán:… và các thời kỳ trước, sau có liên quan.



...



2.2. Giới hạn kiểm toán: 


Nêu các giới hạn mà Tổ kiểm toán không thực hiện kiểm toán bởi những lý do khách quan.


3. Căn cứ kiểm toán



- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.


Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của Kiểm toán viên, biên bản làm việc (hoặc đối chiếu), Báo cáo tài chính.....…. của .......được lập ngày...tháng...năm.... và các tài liệu có liên quan.



PHẦN THỨ NHẤT 



KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Kiểm toán nhà nước để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, Tổ kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác. 


I. VỀ SỐ LIỆU (nếu có)







                               Đơn vị tính: đồng



			STT


			Nội dung


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:



Lưu ý: tuỳ theo đối tượng kiểm toán (hay kiểm tra hoặc đối chiếu) để lập một hay nhiều bảng số liệu, các phụ lục (kèm theo Biên bản kiểm toán) theo yêu cầu, nội dung kiểm toán (hay kiểm tra hoặc đối chiếu) và phù hợp với các chỉ tiêu báo cáo của đơn vị.



II. VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN



1. Chi đầu tư XDCB


Phân tích, đánh giá quy hoạch tổng thể, nhu cầu về đầu tư, đánh giá căn cứ lập và phân bổ vốn đầu tư, cơ cấu vốn đầu tư, hiệu quả đầu tư, tình hình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, nợ vốn đầu tư,…


2. Chi thường xuyên 


Công tác lập và phân bổ dự  toán; công tác quản lý, điều hành dự toán; công tác kế toán và lập Báo cáo quyết toán; …


3. Chi chương trình mục tiêu


4.  Công tác xét chuyển số dư cuối năm


5. Thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ


6. Công tác quản lý các doanh nghiệp nhà nước


7. Tình hình quản lý và sử dụng tài sản công


8. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành 


Trong quản lý, điều hành, tổ chức và phối hợp thực hiện các CTMT, dự án...; thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.



9. Việc hình thành, quản lý và sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách


10. Tình hình thực hiện các nghị quyết, chính sách của quốc hội (nếu có)


...


III. TÍNH KINH TẾ, HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH, TIỀN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả; Chỉ nêu nội dung này khi có trong KHKT của cuộc kiểm toán hoặc KHKT chi tiết đã được phê duyệt; việc trình bày 1 nội dung hay cả 3 nội dung thực hiện theo KHKT của cuộc kiểm toán hoặc KHKT chi tiết đã được phê duyệt.



IV…..



PHẦN THỨ HAI


Ý KIẾN CỦA TỔ KIỂM TOÁN VỀ CÁC NỘI DUNG KIỂM TOÁN



PHẦN THỨ BA



Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (nếu có)



Biên bản này gồm… trang, từ trang… đến trang…, các phụ lục … là bộ phận không tách rời và được lập thành ... bản có giá trị pháp lý như nhau: KTNN giữ 02 bản; đơn vị .... bản (ghi rõ các đơn vị được gửi)./.


			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ



ĐƯỢC KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)









			


			TRƯỞNG ĐOÀN KTNN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)








DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN, KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU


I. CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN


1. …



2. …



II. CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU



1. …



2. …



THUYẾT MINH KẾT QUẢ KIỂM TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM......


Tại Bộ (ngành).......…


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị


			Mã số thuế


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Thuế GTGT


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			


			





			2


			...


			


			


			


			





			II


			Thuế TNDN


			


			


			


			





			....


			....


			


			


			


			





			VI


			.....


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			








Lưu ý: 


· Chỉ lập các chi tiêu có phát sinh;



· Đơn vị (ví dụ như Đơn vị A) là đơn vị được kiểm tra, đối chiếu;


· Đối với tăng thu thuế nhà, đất thuyết minh chi tiết theo nội dung: Số thu sử dụng đất (chi tiết từng dự án); Thu tiền thuê đất (chi tiết từng dự án); Thu nhà đất khác. 


· Đối với nội dung tăng thu khác thuyết minh chi tiết theo nội dung: Cổ tức được chia và lợi nhuận được chia; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản của dự án theo QĐ của Bộ TN&MT (nếu có); Thu cấp quyền KTKS của dự án theo QĐ của UBND tỉnh (nếu có); Thu khác (nếu có).



THUYẾT MINH KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM...... 



Tại Bộ (ngành).......…


 Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Các khoản chi sai chế độ


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			





			...


			


			


			


			





			II


			Cho vay, tạm ứng sai quy định


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			





			...


			


			


			


			





			III


			Kinh phí thừa hết nhiệm vụ chi 


			


			


			





			...


			


			


			


			





			IV


			Các khoản phải giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau


			


			


			





			...


			


			


			


			





			V


			Các khoản phải chuyển quyết toán năm sau


			


			


			





			...


			


			


			


			





			VI


			....


			


			


			





			...


			


			


			


			








Lưu ý:    - Cột đơn vị ghi tên đơn vị được kiểm tra, đối chiếu.



 - Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản tăng thu, giảm chi  không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên biểu, có thể bổ sung các cột khác (nếu thấy cần thiết).



CHI TIẾT CÁC PHÁT HIỆN SAI SÓT KHÁC



 Tại Bộ (ngành).......…


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4


			5





			I


			Đơn vị A....


			


			


			





			1


			...


			


			


			





			II


			Đơn vị B


			


			


			





			1


			....


			


			


			








Ghi chú: Phụ lục này có thể tổng hợp các sai phạm khác được phát hiện trong quá trình kiểm toán ngoài các kiến nghị tại Phụ lục số 02, 03 (nếu có).



MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ NGUYÊN TẮC LẬP


1. Mục đích sử dụng



Dùng cho Tổ kiểm toán ghi chép, xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán về các nội dung kiểm toán tổng hợp tại các bộ, ngành theo Kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt, làm căn cứ pháp lý cho việc lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết. 



2. Nguyên tắc lập 



- Biên bản kiểm toán được lập khi thực hiện kiểm toán các nội dung kiểm toán tổng hợp tại các bộ, ngành.



Trường hợp Đoàn kiểm toán thành lập các Tổ kiểm toán: Mỗi Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán một số nội dung công việc tại cùng một đơn vị hoặc mỗi Tổ kiểm toán thực hiện tại các đơn vị khác nhau thì tại mỗi đơn vị mỗi Tổ kiểm toán lập 1 Biên bản kiểm toán về các nội dung công viêc được giao. 



Trường hợp Đoàn kiểm toán không lập Tổ kiểm toán thì: lập Biên bản kiểm toán của đoàn kiểm toán (khi đó thay các cụm từ “Tổ kiểm toán” thành “Đoàn kiểm toán” và thành phần ký Biên bản kiểm toán là Trưởng đoàn kiểm toán và Đại diện đơn vị được kiểm toán.



- Tại các đơn vị được kiểm toán có tên trong quyết định kiểm toán, Tổ kiểm toán phải lập Biên bản kiểm toán, Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết và cùng được thông qua đồng thời với đơn vị được kiểm toán. Biên bản kiểm toán phải được thông qua đơn vị được kiểm toán, hoàn thiện phát hành trước khi lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán. Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết được hoàn thiện thống nhất với Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán và phát hành cùng Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán.



 Trường hợp Đoàn kiểm toán không thành lập Tổ kiểm toán và chỉ thực hiện kiểm toán tại một đơn vị thì lập 1 Biên bản kiểm toán (không phải lập Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị chi tiết vì đã có Báo cáo kiểm của cuộc kiểm toán).



- Biên bản kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết trước khi thông qua (hoặc gửi) cho đơn vị được kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải trình Trưởng đoàn kiểm toán xét duyệt và gửi Kiểm toán trưởng để cho ý kiến chỉ đạo (qua phòng Tổng hợp).



- Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở tổng hợp các Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của tất cả các KTV trong tổ kiểm toán. Biên bản này không thay thế cho các Biên bản xác nhận của từng KTV. 



- Tổ kiểm toán phải phản ánh đầy đủ kết quả kiểm toán, bao gồm: xác nhận số liệu; tình hình công tác tài chính, kế toán... liên quan của đơn vị được kiểm toán, các ý kiến đánh giá về các nội dung kiểm toán đã thực hiện và ghi rõ nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu báo cáo với số kiểm toán. Các ý kiến xác nhận, đánh giá của Tổ kiểm toán phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán, KTV lập Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán với đơn vị để lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán. Trường hợp Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán có những nội dung (có sai sót, sai phạm, chênh lệch số liệu) khác với hoặc chưa có trong Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của các kiểm toán viên thì Tổ kiểm toán phải thu thập bằng chứng có liên quan (bảng tính toán số liệu, bản gốc hoặc bản photo hoá đơn, chứng từ, văn bản…) để lưu đầy đủ cùng Biên bản kiểm toán này trong hồ sơ kiểm toán.



- Người ký Biên bản kiểm toán bên KTNN là: Tổ trưởng tổ kiểm toán và Trưởng đoàn kiểm toán.


3. Quản lý 



Biên bản kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 


Mẫu số 01/BBKT-NSBN



















Phụ lục số 02/BBKT-NSBN 07/BBKT-TKT-NSĐP
























Phụ lục số 03/BBKT-NSBN














Phụ lục số 04/BBKT-NSBN


































Phụ lục số 01/BBKT-NSBN














� Ghi tên của Đoàn KTNN theo Quyết định kiểm toán.




� Ghi tên đơn vị được kiểm toán tổng hợp theo quyết định kiểm toán.




� Phản ánh lần lượt, đầy đủ kết quả kiểm toán từng nội dung kiểm toán, bao gồm: phần xác nhận số liệu và nguyên nhân chênh lệch số liệu kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán (nếu có) và phần nhận xét, đánh giá từng nội dung.




� Ghi kiến nghị của Tổ kiểm toán về các nội dung kiểm toán của Tổ kiểm toán (kể cả kiến nghị xử lý tài chính, xử lý tránh nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm,..- nếu có).




� Nếu đơn vị có ý kiến khác với ý kiến của Tổ kiểm toán thì ghi trực tiếp vào Biên bản kiểm toán hoặc có văn bản riêng đính kèm Biên bản kiểm toán này.




� Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền ký và đóng dấu vào Biên bản kiểm toán.
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KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC


BÁO CÁO KIỂM TOÁN



VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC



(hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán).... NĂM ....


CỦA BỘ (NGÀNH).... 


MẪU SỐ 01/BCKT-NSBN



(Áp dụng cho cuộc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước 


tại các Bộ, ngành)



....., ngày ... tháng ... năm...


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC







			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



.......
, ngày… tháng… năm…








BÁO CÁO KIỂM TOÁN


VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, TÀI CHÍNH, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 



(hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán)... NĂM… 



CỦA BỘ (NGÀNH)…



Thực hiện Quyết định số.... /QĐ-KTNN ngày... tháng... năm... của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán (Ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán)..... năm… của Bộ (ngành)…, Đoàn Kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (khu vực)…. đã tiến hành kiểm toán .............từ ngày...../…../….. đến ngày...../…../….



1. Nội dung kiểm toán (ghi theo quyết định kiểm toán của Tổng KTNN)


2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán




2.1. Phạm vi kiểm toán (Danh sách các đơn vị được kiểm toán tại Phụ lục số 01/BCKT-NSBN).



- Năm ngân sách được kiểm toán:…



2.2. Giới hạn kiểm toán



Nêu các giới hạn mà Đoàn KTNN không thực hiện kiểm toán bởi những lý do khách quan.



3. Căn cứ kiểm toán



- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;



Báo cáo kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán, Báo cáo quyết toán ngân sách năm ... của….được lập ngày...tháng...năm.... và các tài liệu có liên quan.



PHẦN THỨ NHẤT


KẾT QUẢ KIỂM TOÁN


Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Kiểm toán nhà nước để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác. Cuối mỗi mục kết luận khái quát, ngắn gọn đối với nội dung được kiểm toán làm cơ sở cho kiến nghị.


A. DỰ TOÁN, THỰC HIỆN DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN NSNN



I. CÔNG TÁC LẬP VÀ GIAO DỰ TOÁN 


1. Dự toán thu NSNN



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân) trong công tác lập và giao dự toán thu NSNN (thu từ phí, lệ phí; thu được để lại...). Hạn chế trích dẫn số liệu cụ thể (đã được thể hiện ở Phụ lục).



2. Dự toán chi NSNN



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân) trong công tác lập và giao dự toán chi NSNN (chi đầu tư phát triển; chi thường xuyên; chi chương trình mục tiêu quốc gia...). Hạn chế trích dẫn số liệu cụ thể (đã được thể hiện ở Phụ lục).


II. THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH


1. Thu ngân sách


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật trong thực hiện dự toán thu NSNN (đạt và vượt dự toán; không đạt dự toán và nguyên nhân). Hạn chế trích dẫn số liệu cụ thể (đã được thể hiện ở Phụ lục).


2. Chi ngân sách


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật trong thực hiện dự toán chi NSNN (đạt; không đạt dự toán và nguyên nhân). Hạn chế trích dẫn số liệu cụ thể (đã được thể hiện ở Phụ lục).


3. Xử lý số dư kinh phí NSNN chưa quyết toán chuyển năm sau


...



III. TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG


Đơn vị tính: …..



			STT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 - 1





			1


			Kinh phí chưa chưa QT năm trước chuyển sang


			


			


			





			2


			Kinh phí thực nhận trong năm


			


			


			





			3


			Tổng số được sử dụng trong năm (3=1+2)


			


			


			





			4


			Kinh phí đã SD đề nghị quyết toán trong năm


			


			


			





			5


			Kinh phí giảm trong năm


			


			


			





			6


			Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau (6=3-4-5)


			


			


			








* Chi tiết các chỉ tiêu và nguyên nhân chênh lệch tại Phụ lục số 03/BCKT-NSBN và Phụ lục số 03a/BCKT-NSBN.


IV. THU CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP (nếu có)


V. VỀ TÍNH ĐÚNG ĐẮN, TRUNG THỰC CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH


....


* Kết luận mục A (kết luận khái quát, ngắn gọn đối với nội dung được kiểm toán làm cơ sở cho kiến nghị).


B. CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH, TIỀN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC



I. QUẢN LÝ, CHẤP HÀNH NGÂN SÁCH



1. Chi đầu tư phát triển



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, hạn chế; trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan…) qua kiểm toán tổng hợp và kiểm toán chi tiết trong việc chấp hành pháp luật, chế độ trong quản lý, chấp hành chi đầu tư phát triển.



1.1. Chi đầu tư XDCB



* Công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư: công tác quy hoạch tổng thể, nhu cầu đầu tư, cơ cấu đầu tư...; 


* Chấp hành các quy định của Nhà nước về chi đầu tư xây dựng: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; thực hiện và quản lý đầu tư (trình tự, thủ tục đầu tư; công tác lựa chọn nhà thầu; quản lý chất lượng; giá cả; tiến độ đầu tư...); công tác lập, thẩm định và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; công tác bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng; tình hình nợ đầu tư...



...


* Kết quả kiểm toán chi tiết các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản



Kiểm toán chọn mẫu..... dự án, trong đó có..... dự án đã được phê duyệt quyết toán,... dự án chưa được phê duyệt quyết toán, …..dự án kiểm toán giá hợp đồng (chưa có quyết toán A-B),… dự án kiểm toán…; kết quả như sau:



- Số báo cáo của đơn vị; 


- Số được kiểm toán; 


- Số kiểm toán xác định; 


- Chênh lệch.


Kết quả kiểm toán chi tiết tại Phụ lục số 04/BCKT-NSBN



1.2. Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp



Đánh giá việc chấp hành các quy định của Nhà nước về các khoản đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp và mức độ hợp lý của các khoản đầu tư hỗ trợ.



1.3. Chi đầu tư phát triển khác



2. Chi thường xuyên



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan....), qua kiểm toán tổng hợp và chi tiết trong việc chấp hành pháp luật, chế độ trong quản lý và sử dụng kinh phí NSNN, như: kinh phí ngân sách cấp; kinh phí viện trợ; kinh phí khác; tình hình thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính;…


3. Chi Chương trình mục tiêu



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan....), qua kiểm toán tổng hợp và chi tiết trong việc chấp hành pháp luật, chế độ trong quản lý và sử dụng kinh phí CTMT, như: tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí của Chương trình; thực hiện mục tiêu, nội dung của Chương trình;...


4. Thu, chi hoạt động sự nghiệp và sản xuất, kinh doanh, dịch vụ


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, hạn chế; trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan…) qua kiểm toán tổng hợp và kiểm toán chi tiết trong việc chấp hành pháp luật, chế độ trong quản lý, chấp hành thu, chi hoạt động sự nghiệp và sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, như: quản lý và sử dụng nguồn thu; cơ cấu nguồn thu, chi; thực hiện nghĩa vụ với NSNN, với cấp trên; tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu;…



5. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành thực hiện các CTMT, dự án...



6. ...



7. Công tác kế toán và quyết toán ngân sách



II. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC


1. Quản lý, sử dụng tài sản và công nợ


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết  điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan....) qua kiểm toán tổng hợp và chi tiết trong việc chấp hành pháp luật, chế độ trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và quản lý công nợ, như: đất đai, nhà cửa, ô tô...; mua sắm, sửa chữa tài sản, quản lý công nợ...



2. Việc hình thành, quản lý và sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách



3. Tình hình sản xuất, kinh doanh của các DNNN 



Đánh giá tổng quát tình hình hoạt động của các DNNN thuộc Bộ, ngành như: cơ chế quản lý nhà nước và hoạt động của các DNNN trực thuộc; việc chấp hành chính sách, chế độ tài chính, thực hiện nghĩa vụ NSNN;.....



4. ...



III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ (nếu có)


IV. ...


* Kết luận mục B (kết luận khái quát, ngắn gọn đối với nội dung được kiểm toán làm cơ sở cho kiến nghị).


C. TÍNH KINH TẾ, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước qua kiểm toán tổng hợp và kiểm toán chi tiết (tại các cơ quan, đơn vị, dự án đầu tư, doanh nghiệp... được kiểm toán); Chỉ nêu nội dung này khi trong KHKT của cuộc kiểm toán được phê duyệt (việc đánh giá 1, 2 hoặc cả 3 nội dung trên tùy theo yêu cầu của KHKT của cuộc kiểm toán được phê duyệt nếu có).


* Kết luận mục C (kết luận khái quát, ngắn gọn đối với nội dung được kiểm toán làm cơ sở cho kiến nghị).


D. ...



PHẦN THỨ HAI


KIẾN NGHỊ 



1. Đối với Bộ (ngành) ...


1.1. Kiến nghị điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo quyết toán



1.2. Kiến nghị về xử lý tài chính


1.3. Kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý ngân sách, tiền và tài sản nhà nước



1.4. Kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan


1.5. Ý kiến tư vấn về các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý ngân sách, tiền và tài sản nhà nước


...


Các kiến nghị 1.3, 1.4, 1.5,... cần được trình bày ngắn gọn, rõ ràng; tập trung vào những vấn đề thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán.


2. Đối với Bộ, ngành có liên quan (Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan,...- nếu có)



3. Đối với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội… (nếu có)


* * *



Đề nghị ...... chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (tại Báo cáo kiểm toán này và Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết) và báo cáo kết quả thực hiện về Kiểm toán nhà nước khu vực (CN)… địa chỉ.... trước ngày.../.../... Trong Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán cần nêu rõ: những kiến nghị đã thực hiện; kiến nghị đang thực hiện; kiến nghị chưa thực hiện (với những kiến nghị đã thực hiện cần ghi rõ tên bằng chứng, phô tô kèm theo các chứng từ, tài liệu,... để chứng minh; với kiến nghị đang thực hiện và kiến nghị chưa thực hiện phải giải thích rõ lý do).


Khi đơn vị thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về nộp ngân sách nhà nước, giảm chi ngân sách, giảm thanh toán,... đề nghị ghi rõ trên chứng từ: Nội dung kiến nghị (nộp ngân sách nhà nước, giảm chi ngân sách, giảm thanh toán,...) số tiền ..... (số tiền cụ thể) thực hiện theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... tại Báo cáo kiểm toán phát hành kèm theo Công văn số ......../KTNN-TH ngày.... tháng.... năm.... tại ..... (Các trường hợp ghi chép chứng từ thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 01b/BCKT-NSBN kèm theo). Trong đó, các trường hợp thực hiện kiến nghị nộp NSNN phải đồng thời ghi rõ nộp NSNN theo Công văn gửi kho bạc nhà nước (số công văn, ngày ban hành, tên đơn vị ban hành, tên kho bạc nhà nước: trung ương/tỉnh, thành phố... theo Phụ lục số 01a/BCKT-NSBN kèm theo) trên chứng từ nộp tiền vào kho bạc nhà nước nơi đơn vị được kiểm toán giao dịch.


Báo cáo kiểm toán này gồm … trang, từ trang … đến trang … và các Phụ lục ….(ghi cụ thể số các Phụ lục) /BCKT-NSBN là bộ phận không tách rời của Báo cáo kiểm toán./.


			TRƯỞNG ĐOÀN KTNN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)


			TL.TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH…



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN






A. KIỂM TOÁN TỔNG HỢP



1. Vụ…



2. Vụ…



B. KIỂM TOÁN CHI TIẾT



I. CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN, SỰ NGHIỆP



1.



2.



3.



…



II. CÁC DỰ ÁN ĐTXDCB


1.



2.



3



…



III. CÁC DNNN



1



2



…



DANH MỤC CÔNG VĂN GỬI KHO BẠC NHÀ NƯỚC


			TT


			Công văn gửi KBNN


			Tên đơn vị ban hành công văn


			Tên kho bạc


 giao dịch


			Đơn vị được kiểm toán thực hiện kiến nghị





			


			Số và ký hiệu


			Ngày


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6





			1


			…..… /KTNN-CN…



Hoặc (…/KV…-…)


			…/…/…


			KTNN (hoặc KTNN KV)


			


			





			2


			


			


			


			


			











HƯỚNG DẪN GHI CHÉP CHỨNG TỪ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN



CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



1. Đối với kiến nghị tăng thu về thuế, phí, thu khác và các khoản chi sai,... nộp tại kho bạc nhà nước: Các chứng từ nộp tiền vào kho bạc nhà nước nơi đơn vị được kiểm toán giao dịch (giấy nộp tiền, ủy nhiệm chi, giấy nộp trả kinh phí, lệnh chuyển có,...) ngoài việc ghi rõ nội dung và số tiền cụ thể theo quy định, còn phải ghi rõ: “Nộp tiền thực hiện theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... (và Công văn số .... ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước nếu có) đồng thời đánh dấu vào ô KTNN trên giấy nộp tiền vào NSNN”. Đối với trường hợp kiến nghị cơ quan thuế xử phạt, truy thu thuế đối với các đơn vị: Quyết định xử phạt, truy thu của cơ quan quản lý thuế ghi rõ nội dung “xử phạt, truy thu theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ....”; Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước ghi rõ: “Nộp tiền xử phạt, truy thu theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm .... ”. 



2. Đối với kiến nghị giảm thanh toán vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: Các chứng từ (Quyết định phê duyệt quyết toán; Hồ sơ thanh toán; Biên bản xác nhận công nợ; Quyết định điều chỉnh dự toán; Hợp đồng điều chỉnh;...) phải ghi rõ: “Giảm thanh toán số tiền ..... (số tiền cụ thể) theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... (và Công văn số … ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước nếu có). Trường hợp vì lý do nào đó, chứng từ không ghi rõ nội dung, đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán xác nhận (trường hợp Dự án đã quyết toán dự án hoàn thành) hoặc văn bản giải trình có xác nhận của chủ đầu tư và bên nhận thầu (trường hợp dự án chưa quyết toán).



3. Đối với kiến nghị giảm dự toán chi thường xuyên: Các quyết định (giao dự toán, giảm dự toán,...) phải ghi rõ “Giảm dự toán số tiền ..... (số tiền cụ thể) theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... (và Công văn số … ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước nếu có). Trường hợp vì lý do nào đó, chứng từ không ghi rõ nội dung, đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm đề nghị cơ quan ban hành quyết định trên xác nhận nội dung và số tiền thực hiện kiến nghị của KTNN.



4. Đối với kiến nghị thông qua phương thức bù trừ: Văn bản xác nhận của cơ quan thuế ghi rõ “nội dung và số tiền bù trừ theo kiến nghị của KTNN”; Tờ khai thuế GTGT thuyết minh rõ “nội dung số thuế GTGT còn được khấu trừ theo kiến nghị của KTNN”; Tờ khai thuế TNDN thuyết minh rõ “số thuế TNDN tăng thêm do thực hiện giảm lỗ theo kiến nghị của KTNN”.



TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỰ TOÁN NSNN NĂM ….


CỦA BỘ (NGÀNH) …



Đơn vị tính:….



			TT


			NỘI DUNG


			Dự toán năm trước chuyển sang


			Dự toán giao trong năm (Kể cả số điều chỉnh tăng, giảm)


			Tổng dự toán được sử dụng


			Dự toán đã nhận


			Dự toán bị hủy


			Dự toán còn lại ở kho bạc





			


			


			


			


			


			Rút từ kho bạc


			Nhận bằng lệnh chi


			


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7





			I


			SỐ BÁO CÁO


			


			


			


			


			


			


			





			


			Sự  nghiệp.....


			


			


			


			


			


			


			





			


			....


			


			


			


			


			


			


			





			II


			SỐ KIỂM TOÁN


			


			


			


			


			


			


			





			


			Sự  nghiệp.....


			


			


			


			


			


			


			





			


			....


			


			


			


			


			


			


			





			I


			SỐ CHÊNH LỆCH


			


			


			


			


			


			


			





			


			Sự  nghiệp.....


			


			


			


			


			


			


			





			


			....


			


			


			


			


			


			


			








Giải thích nguyên nhân chênh lệch:....


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN NĂM...



CỦA BỘ (NGÀNH)...



Đơn vị tính: …



			TT


			Chỉ tiêu


			Thực hiện năm trước


			Dự toán được giao  (kể cả bổ sung) 


			Kinh phí thực nhận






			Thực hiện



(đề nghị quyết toán)


			So sánh TH năm nay với





			


			


			


			


			


			


			Dự toán



(%)


			Năm trước



(%)





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7=6/4


			8=6/3





			A


			Thu NSNN


			


			


			


			


			


			





			I






			Thu từ phí, lệ phí



Trong đó:


			


			


			


			


			


			





			1


			Thu được để lại chi


			


			


			


			


			


			





			2


			Nộp NSNN


			


			


			


			


			


			





			...


			......


			


			


			


			


			


			





			II


			Thu khác


			


			


			


			


			


			





			B


			Chi NSNN


			


			


			


			


			


			





			I


			Chi ĐTPT


			


			


			


			


			


			





			1


			Chi đầu tư XDCB


			


			


			


			


			


			





			2


			Chi ĐT & hỗ trợ DN


			


			


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Chi thường xuyên


			


			


			


			


			


			





			1


			Quản lý nhà nước


			


			


			


			


			


			





			2


			SN KHCNMT


			


			


			


			


			


			





			3


			Sự nghiệp đào tạo…


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			





			III


			Chi CTMTQG


			


			


			


			


			


			





			IV


			Chi khác


			


			


			


			


			


			








*Ghi chú: Số liệu sử dụng để lập phụ lục là số kiểm toán.


TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG NĂM…
CỦA BỘ (NGÀNH)…


Đơn vị tính: ...


			STT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 -1





			1


			Kinh phí chưa QT năm trước chuyển sang


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí được để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			2


			Kinh phí thực nhận trong năm


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí được để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			3


			Tổng kinh phí được sử dụng trong năm  (3=1+2)


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí được để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			4


			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán trong năm


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí được để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			5


			Kinh phí giảm trong năm (Nộp trả, giảm khác)


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí được để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			6


			Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau (6=3-4-5)


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí được để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch:


GIẢI THÍCH CHÊNH LỆCH TÌNH HÌNH KINH PHÍ NĂM …
CỦA BỘ (NGÀNH) …



Đơn vị tính: ....


			STT


			Chỉ tiêu


			Kinh phí năm trước chuyển sang (Số chênh lệch)


			Kinh phí thực nhận trong năm (Số chênh lệch)


			Tổng kinh phí được sử dụng trong năm (Số chênh lệch)


			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán trong năm (Số chênh lệch)


			Kinh phí giảm trong năm (Số chênh lệch)


			Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau (Số chênh lệch)





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6





			I


			Kinh phí hoạt động


			


			


			


			


			


			





			


			Loại …Khoản …


			


			


			


			


			


			





			A


			Kinh phí thường xuyên


			


			


			


			


			


			





			1


			Đơn vị …


			


			


			


			


			


			





			2


			…


			


			


			


			


			


			





			B


			Kinh phí không thường xuyên


			


			


			


			


			


			





			1


			Đơn vị …


			


			


			


			


			


			





			2


			…


			


			


			


			


			


			





			


			Loại …Khoản …


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			





			II


			Kinh phí theo đơn đặt hàng


			


			


			


			


			


			





			


			Loại …Khoản …


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			





			III


			Kinh phí dự án


			


			


			


			


			


			





			


			Loại …Khoản …


			


			


			


			


			


			





			IV


			…


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch:


Lưu ý: - Tổng hợp từ phụ lục tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí trong các Báo cáo kiểm toán BCTC của các đơn vị dự toán và các phát hiện khi kiểm toán tổng hợp tại Bộ (ngành).



         - Chi tiết theo từng loại kinh phí, từng loại khoản và từng đơn vị.



TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI TIẾT DƯ ÁN ĐẦU TƯ
CỦA BỘ (NGÀNH) …



Đơn vị tính: ....



			TT


			Tên dự án


			Ban QLDA


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Trong đó


			Đã thanh toán đến...


			Kiến nghị xử lý





			


			


			


			


			


			


			


			Sai khối lượng


			Sai đơn giá


			Sai khác


			


			Thu hồi


			Giảm cấp phát, thanh toán


			Giảm giá trúng thầu


			Khác





			A


			B


			C


			1


			2


			3


			4= 3-2


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			I


			Giá trị QT được duyệt


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Dự án...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Giá trị nghiệm thu 



QT A- B


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Dự án...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			Giá trị Hợp đồng còn lại (Phần chưa quyết toán A-B)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Dự án...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Lưu ý:  Cột “sai khác” (cột 7) và “xử lý khác” (cột 12) cần ghi chi tiết rõ nội dung.



TÌNH HÌNH THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP NĂM...



CỦA BỘ (NGÀNH)...



Đơn vị tính: ....


			TT


			Đơn vị


			Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối năm trước chuyển sang


			Thu trong năm


			Chi trong năm


			Chênh lệch thu lớn hơn chi


			Phải nộp NSNN


			Phải nộp cấp trên


			Bổ sung nguồn kinh phí





			Trích lập các quỹ


			Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9





			1


			 Số báo cáo


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			-


			Đơn vi....


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			-


			....


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Số kiểm toán


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			-


			Đơn vị....


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			-


			....


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Chênh lệch


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			-


			Đơn vị....


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			-


			....


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch:


Hướng dẫn lập: Tổng hợp từ phụ lục hoạt động sự nghiệp có thu trong các Báo cáo kiểm toán và các phát hiện khi kiểm toán của tất cả các đơn vị tại Bộ (ngành).



BẢNG TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ​ỚC NĂM.......



Tại Bộ (ngành).......…


Đơn vị tính: đồng



			TT





			Chỉ tiêu


			Mã số thuế


			Tổng số


			Các khoản thuế


			Phí, lệ phí





			Thu khác





			Giảm phải thu NSNN về thuế


			Giảm thuế GTGT được khấu trừ





			Nộp trả quỹ hoàn thuế GTGT








			


			Đơn vị


			


			


			GTGT


			TNDN


			XNK


			TTĐB


			Nhà, đất


			TNCN


			Tài nguyên


			BVMT


			Thuế khác


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			Tổng cộng


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 








Lưu ý: - Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung các cột khác (nếu thấy cần thiết).



- Giải thích chi tiết dưới Phụ lục:  (1) Đối với tăng thu thuế nhà, đất chi tiết theo nội dung: Số thu sử dụng đất (chi tiết từng dự án); Thu tiền thuê đất (chi tiết từng dự án); Thu nhà đất khác. (2) Đối với nội dung tăng thu khác chi tiết theo nội dung: Cổ tức được chia và lợi nhuận được chia; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản của dự án theo QĐ của Bộ TN&MT (nếu có); Thu cấp quyền KTKS của dự án theo QĐ của UBND tỉnh (nếu có); Thu khác (nếu có).


THUYẾT MINH KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM...


Tại Bộ (ngành).......…


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị


			Mã số thuế


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Thuế GTGT


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			II


			Thuế TNDN


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			III


			Thuế XNK


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			IV


			Thuế TTĐB


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			V


			Thuế nhà đất


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			VI


			.....


			


			


			


			








Lưu ý: Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết).


TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ  THU HỒI VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM....


Tại Bộ (ngành).......…


Đơn vị tính: đồng


			TT


			


Chỉ tiêu


			Tổng số


			Thu hồi, nộp NS các khoản chi sai quy định


			Thu hồi cho vay, tạm ứng sai quy định


			Thu hồi kinh phí thừa


			Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau


			Chuyển quyết toán năm sau


			…


			Kiến nghị xử lý tài chính khác





			


			Đơn vị


			


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			


			





			I


			Các cơ quan tổng hợp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			 Đơn vị...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Các đơn vị HC, SN


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			Các Ban QLDA


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Lưu ý: Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Nội dung kiến nghị khác cần giải thích chi tiết dưới Phụ lục; Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung các cột khác (nếu thấy cần thiết).


THUYẾT MINH KIẾN NGHỊ THU HỒI VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ....


Tại Bộ (ngành).......…


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai chế độ


			


			


			





			1


			Đơn vị ...


			


			


			





			...


			


			


			


			





			II


			Thu hồi cho vay, tạm ứng sai quy định


			


			


			





			...


			


			


			


			





			III


			Thu hồi kinh phí thừa hết nhiệm vụ chi nộp trả NS cấp trên


			


			


			





			...


			


			


			


			





			IV


			Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau
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			Chuyển quyết toán năm sau
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			VI


			Kiến nghị xử lý tài chính khác
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Lưu ý: Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết).


TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ  KHÁC


Tại Bộ (ngành)..... 



Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4


			5





			I


			Đơn vị A


			


			


			





			1


			


			


			


			





			2


			....


			


			


			





			II


			Đơn vị B


			


			


			





			


			


			


			


			








Lưu ý: Phụ lục này có thể tổng hợp các sai phạm khác được phát hiện trong quá trình kiểm toán ngoài các kiến nghị xử tài chính đã được tổng hợp tại phụ lục kiến nghị 06, 06a, 07, 07a.


Phụ lục số 06a/BCKT-NSBN














Phụ lục số 01/BCKT-NSBN









Phụ lục số 02a/BCKT-NSBN









Phụ lục số 04/BCKT-NSBN









Phụ lục số 03a/BCKT-NSBN









Phụ lục số 03/BCKT-NSBN









Phụ lục số 05/BCKT-NSBN









Phụ lục số 02/BCKT-NSBN









Phụ lục số 07a/BCKT-NSBN














Mẫu số 01/BCKT-NSBN









Phụ lục số 06/BCKT-NSBN














Phụ lục số 07/BCKT-NSBN














Phụ lục số 08/BCKT-NSBN



















Phụ lục số 01b/BCKT-NSBN









Phụ lục số 01a/BCKT-NSBN





























� Đối với KTNN khu vực thì: dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC” in nhạt và bổ sung bên dưới dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC....” in đậm.




� Địa danh nơi cơ quan đóng trụ sở.




� Tên báo cáo có thể thay đổi tuỳ theo đối tượng kiểm toán (theo Quyết định kiểm toán) mà ghi tên Báo cáo kiểm toán cho phù hợp




� Đối với KTNN khu vực thì bỏ dòng “TL.TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC”, chỉ ghi “KIỂM TOÁN TRƯỞNG”
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2. NS Dia phuong/1. De cuong khao sat lap KHKT NSDP.doc

			KTNN CHUYÊN NGÀNH (KV)…



TỔ/ĐOÀN KHẢO SÁT TẠI TỈNH (TP)…









			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






           ....., ngày…  tháng…   năm …








ĐỀ CƯƠNG LẬP KẾ HOẠCH KHẢO SÁT THU THẬP THÔNG TIN


ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH 



(hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao KHKT năm).......... 


NĂM ... CỦA TỈNH (THÀNH PHỐ)…



Thực hiện Quyết định số ........./QĐ-KTNN ngày....tháng.....năm.......  của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao kế hoạch kiểm toán năm cho các đơn vị trực thuộc.



Căn cứ Quyết định (Công văn) .... ngày .../.../...của ... về việc ... (thành lập Tổ/ đoàn khảo sát ...).


Để phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán ... năm ..., Tổ khảo sát thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (KV) … lập đề cương khảo sát thu thập thông tin theo các nội dung cần thu thập cụ thể sau (các thông tin cần thu thập trong đề cương này mang tính hướng dẫn có thể thêm, bớt tùy thuộc thông tin mà đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán đã có sẵn và phù hợp với yêu cầu của từng cuộc kiểm toán):


I.  MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỊA PHƯƠNG VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH


1. Các thông tin, tài liệu do Sở Tài chính cung cấp


1.1. Một số thông tin cơ bản 



a. Tình hình chung (Số liệu đến 31/12/năm kiểm toán) 



- Về hành chính: Số quận (huyện) :... ; phường (xã) :... ; dân số :... (sự biến động so với các năm trước nếu có).


- Các Ban quản lý dự án Đầu tư XDCB (Có thể đưa ra phụ lục kèm theo):


 + Các Ban trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố (cụ thể tên từng Ban);



 + Các Ban thuộc các Sở Ban ngành (cụ thể tên từng Ban);



 + Các ban Thuộc các Quận, Huyện, thị (cụ thể tên từng Ban).



- Số lượng các đơn vị dự toán (Đơn vị dự toán cấp I, cấp II, cấp III, số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ tự chủ; các đơn vị hành chính nhà nước thực hiện chế độ tự chủ).


- Dự toán NSNN năm do Bộ Tài chính giao.



- Nghị quyết của HĐND và quyết định của UBND Tỉnh, TP về giao và điều hành Dự toán thu, chi ngân sách.



...



b. Tình hình phân cấp quản lý ngân sách của địa phương 



* Phân cấp quản lý nguồn thu ngân sách của địa phương


-  Các văn bản quy định phân cấp quản lý thu ngân sách và tỷ lệ điều tiết nguồn thu; 



- Các thông tin khác về công tác quản lý thu NSNN ở địa phương;


- Phân cáp quản lý thu của cơ quan thuế;



...



* Phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách của địa phương 



...



c. Cân đối ngân sách địa phương năm kiểm toán 



d. Tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính của địa phương



Việc giao dự toán và kết quả thực hiện đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và đối với các cơ quan nhà nước.



...



e. Một số đặc điểm nổi bật tác động đến tình hình thu, chi NSĐP năm



- Tình hình thiên tai, bệnh dịch...;



- Thay đổi cơ chế chính sách.....;


- Những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện;


          .....           



1.2. Về thực hiện dự toán thu Ngân sách nhà nước năm kiểm toán


- Tình hình thực hiện dự toán thu NSNN; 



- Tình hình thực hiện dự toán thu sự nghiệp;


- Các khoản thu bổ sung ngoài dự toán đầu năm của NSTW (nếu có); 



- Chi tiết số thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang năm nay: theo từng nội dung, khoản chi và số đưa vào quyết toán chi NS năm; số chưa đưa vào quyết toán, nguyên nhân?



- Chi tiết các khoản thu khác;


- Những thuận lợi và khó khăn;


...



1.3. Về thực hiện dự toán chi Ngân sách nhà nước năm kiểm toán


a. Về chi đầu tư phát triển


* Chi đầu tư XDCB: (Có thể đưa ra phụ lục kèm theo)


- Tổng vốn đầu tư được quyết toán năm ngân sách;



- Tình hình thực hiện vốn đầu tư (theo các Ban QLDA và công trình); Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện (XL, TB và khác), theo nguồn XDCB tập trung, nguồn CTMT, nguồn khác…; Tổng số dự án đã triển khai trong năm; Khối lượng XDCB dở dang năm trước chuyển sang thanh toán; Khối lượng XDCB hoàn thành trong năm, so sánh với KH; Tổng số vốn đã được thanh toán trong năm, so sánh với KH; Khối lượng XDCB hoàn thành chuyển sang năm sau thanh toán; Số dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng trong năm (Tổng giá trị khối lượng hoàn thành, tổng giá trị thanh toán); Số dự án chuyển tiếp sang năm sau đầu tư tiếp (Tổng giá trị khối lượng hoàn thành, tổng giá trị thanh toán);....



- Tình hình thực hiện thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành trong năm:  Tổng số DA được thẩm tra phê duyệt QT toán (Tổng giá trị sau thẩm tra, số giảm so với giá trị chủ đầu tư trình, tỷ lệ % chênh lệch); Số DA đã lập báo cáo QT trình Sở tài chính nhưng chưa thẩm tra phê duyệt (Tổng giá trị chủ ĐT lập); Số DA hoàn thành chưa lập báo cáo quyết toán (đang trong thời gian lập theo quy định; quá thời gian theo quy định),....



- Thực hiện và quyết toán nguồn vốn xổ số kiến thiết;



- Tình hình chi chuyển nguồn sang năm sau: Tổng số, chi tiết theo nguồn vốn và theo NS Thành phố NS quận huyện;


...



* Chi hỗ trợ cho các DNNN: 


- Tổng số và chi tiết số cấp phát (cơ chế cấp phát, đối tượng được cấp phát);


...



b. Về chi thường xuyên



- Chi tiết các khoản chi bổ sung có mục tiêu của NSTW;


- Chi tiết các khoản chi kinh phí uỷ quyền của NSTW;


- Về chi trợ giá, trợ cước: số cấp phát cho từng đơn vị;



- Về chi sự nghiệp kinh tế: chi tiết từng nội dung chi và theo nguồn vốn;


- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: số phân bổ, số quyết toán
; 



- Chi sự nghiệp môi trường: số phân bổ và quyết toán;


- Chi tiết khoản chi khác (các khoản chi bổ sung ngoài dự toán; chi hỗ trợ ngoài nhiệm vụ phân cấp;...)


- Tình hình thực hiện dự toán chi thường xuyên của các đơn vị dự toán cấp I;



c/ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính



d/ Chi tiết chi chuyển nguồn của các cấp ngân sách;


e/ Chi tiết các khoản chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách; 



...



1.4. Các nội dung khác liên quan đến việc quản lý và điều hành ngân sách


- Phân bổ và sử dụng thu kết dư năm trước chuyển sang; 



- Phân bổ và sử dụng dự phòng ngân sách;



- Phân bổ và sử dụng phần thu vượt dự toán;



- Phân bổ và sử dụng thu từ đất theo Nghị quyết của Quốc hội;



- Tình hình ứng trước dự toán năm sau để chi trong năm quyết toán



...



1.5. Thực hiện các khoản thu, chi của ngân sách quận, huyện


1.6. Công tác khoá sổ cuối năm theo quy định của Luật NSNN 



Tình hình thực hiện công tác khoá sổ cuối năm và lập báo cáo quyết toán NSNN năm kiểm toán; Việc thực hiện ghi thu - ghi chi các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN của các đơn vị HCSN; Tình hình xử lý các khoản tạm thu, tạm chi chưa đưa vào cân đối ngân sách cuối năm;....


1.7. Các quỹ công



- Việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ dự trữ tài chính trong năm;


- Việc trích lập và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá DNNN, cơ chế quản lý nguồn thu từ cổ phần hoá DNNN, việc thanh quyết toán chi phí cổ phần hoá DNNN;


- Các quỹ khác (chi tiết từng quỹ);


..



1.8. Việc mua sắm quản lý, sử dụng tài sản công



- Chi tiết việc mua sắm, quản lý, sử dụng xe ô tô  (đơn vị mua, chủng loại xe, số tiền mua,  số xe ô tô hiện có);


- Chi tiết biến động tăng giảm đất đai, trụ sở làm việc theo từng đơn vị;


...



1.9. Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí



1.10.  Tình hình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội (nếu có)


1.11. Danh mục các doanh nghiệp mà nhà nước còn sở hữu vốn.


1.12. Thông tin về nợ chính quyền địa phương



1.13. Các khoản vay của NSĐP



- Tổng số và chi tiết từng khoản vay, số luỹ kế đến cuối năm kiểm toán, số vay đưa vào cân đối NSĐP, số không đưa vào cân đối, việc giải ngân từ nguồn vay; Nguồn trả nợ gốc và lãi phát sinh trong năm;...



- Báo cáo về nợ chính quyền địa phương, tình hình thực hiện phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ, vay từ các nguồn tài chính hợp pháp khác, tình hình trả nợ của địa phương;


- Tình hình sử dụng vốn tạm ứng;


- Kế hoạch vay vốn để đầu tư, đề án vay, phát hành trái phiếu và trả nợ đã được Hội đồng nhân dân phê duyệt;


- Báo cáo tình hình thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn vay;


- Danh mục dự án thuộc cấp tỉnh đầu tư (theo từng nguồn vốn vay) đã được HĐND quyết định;


...



1.14. Các phụ biểu đề nghị Sở Tài chính cung cấp 



Liệt kê danh sách các hồ sơ tài liệu, các báo cáo tài chính theo chế độ báo cáo hiện hành của nhà nước liên quan đến cuộc kiểm toán, các phụ lục báo cáo tổng hợp khác theo mẫu của đoàn khảo sát yêu cầu đơn vị chuẩn bị (nếu có).


2. Các thông tin do Cục thuế cung cấp


2.1. Tình hình thực hiện dự toán thu NSNN 



- Báo cáo tổng hợp thu NSNN năm trước và năm kiểm toán;


- Báo cáo quyết toán và báo cáo tổng hợp các khoản thu: tiền thuê đất, thu sử dụng đất, thuế nhà đất, thuế nông nghiệp của năm (nếu có);


- Báo cáo tổng kết năm của Cục thuế;


...



2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh, thu nộp ngân sách, miễn giảm, giãn, hoàn, xoá, nợ đọng thuế của các DN trên địa bàn 



- Tình hình SXKD, thu nộp ngân sách trong năm của các DN trên địa bàn do Văn phòng Cục thuế quản lý;


- Tổng hợp việc hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp trong năm;


- Tổng hợp việc miễn giảm, giãn, xoá nợ thuế cho các doanh nghiệp trên địa bàn;


 - Báo cáo nợ đọng thuế năm trước và đến 31/12/năm kiểm toán của Cục thuế;


...



2.3. Một số nội dung khác 



- Tổng số đối tượng nộp thuế do cơ quan thuế quản lý tính đến 31/12/năm kiểm toán (gồm DNNN do TW quản lý; DNNN do ĐP quản lý; DN có vốn ĐTNN, Công ty cổ phần , Công ty TNHH, DN tư nhân. hộ kinh doanh …); 



- Các quy định của địa phương và của Cục thuế liên quan đến công tác quản lý thu ngân sách của cơ quan Thuế;


- Báo cáo kết quả công tác thanh kiểm tra trong năm của cơ quan thuế (Cục thuế và các chi cục thuế);


- Các nội dung khác liên quan đến công tác quản lý thuế của Cục thuế;


....



2.4.  Công tác quản lý thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất



Các bảng biểu tổng hợp về xác định số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp NSNN trong năm theo đối tượng, vị trí, diện tích, số tiền và thời hạn thu nộp tiền.


2.5. Các phụ biểu đề nghị cơ quan thuế cung cấp 



Liệt kê danh sách các hồ sơ tài liệu, các báo cáo quản lý thu của ngành thuế theo chế độ báo cáo hiện hành của nhà nước, các phụ lục báo cáo tổng hợp khác theo mẫu của đoàn khảo sát yêu cầu đơn vị chuẩn bị (nếu có).


3. Các thông tin do Kho bạc tỉnh/thành phố nhà nước cung cấp


3.1. Về chi đầu tư phát triển



a. Số liệu tổng hợp năm ngân sách


- Số liệu báo cáo tổng hợp thanh quyết toán năm vốn ĐTXD, vốn chương trình mục tiêu, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư;



- Tình hình cấp phát thanh toán: Việc tạm ứng, thu hồi tạm ứng và thanh toán vốn đầu tư; 



...



b. Tình hình quản lý ĐTXD



- Tổng giá trị khối lượng hoàn thành của các dự án đang quản lý (cấp phát, thanh toán) đề nghị thanh toán, tổng số vốn đã thanh toán (luỹ kế và trong năm);



...



c. Chi chuyển nguồn sang năm sau (nếu có)


Tổng số, chi tiết của từng cấp ngân sách.



...



d. Tình hình sử dụng nguồn thu từ xổ số kiến thiết (tổng số, chi tiết)


...



3.2. Về chi thường xuyên



- Bảng cân đối tài khoản bậc 3, tài khoản bậc 4;


- Báo cáo các khoản tạm thu, tạm giữ chờ sử lý;


- Báo cáo số dư tài khoản tiền gửi đơn vị dự toán;


- Báo cáo chi thường xuyên ngân sách theo hình thức rút dự toán;


- Báo cáo chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới;


...



3.3 Các tài liệu để nghị kho bạc cung cấp



Liệt kê danh sách các hồ sơ tài liệu, các báo cáo quản lý thu, chi của Kho bac nhà nước theo chế độ báo cáo hiện hành của nhà nước, các phụ lục báo cáo tổng hợp khác theo mẫu của đoàn khảo sát yêu cầu đơn vị chuẩn bị (nếu có)


4.  Các thông tin do cơ quan Hải quan cung cấp (nếu có)


4.1. Tổng số thu NSNN trên địa bàn từ hoạt động XK, NK


4.2. Báo cáo nợ thuế đến 31/12/năm kiểm toán chi tiết theo


- Nợ thuế chuyên thu;


- Nợ thuế tạm thu;


4.3. Báo cáo miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, xoá nợ thuế


4.4. Báo cáo tình hình thu phạt, tịch thu



4.5. Báo cáo tình hình thu phí, lệ phí hải quan



4.6. Báo cáo tình hình kiểm tra sau thông quan, chống buôn lậu



.... 



4.7. Các tài liệu đề nghị cơ quan Hải quan cung cấp



Liệt kê danh sách các hồ sơ tài liệu, các báo cáo quản lý thu của hải quan theo chế độ báo cáo hiện hành của nhà nước, các phụ lục báo cáo tổng hợp khác theo mẫu của đoàn khảo sát yêu cầu đơn vị chuẩn bị (nếu có).


5.  Các thông tin do Sở KH&ĐT cung cấp


5.1. Tình hình thực hiện dự toán chi đầu tư phát triển



-  Kế hoạch đầu tư đầu năm, bổ sung và điều chỉnh trong năm:  TW giao, HĐND và UBND  Tỉnh, TP phân bổ; 



- Bố trí vốn cho những dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới;


- Bố trí dự toán chi ĐTXD để thanh toán nợ khối lượng XDCB hoàn thành năm trước;



-  Bố trí vốn cho những dự án từ nguồn thu xổ số kiến thiết;



- Bố trí vốn trả nợ các khoản huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN; các khoản vay tín dụng ưu đãi; các khoản tạm ứng...



- Bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương cho các DA, CT;


....



5.2. Tình hình triển khai và thực hiện công tác giám sát đầu tư trong năm



5.3. Phân cấp quản lý đầu tư XDCB của Thành phố (các quyết định có hiệu lực)


5.4. Tổng hợp tình hình nợ đọng XDCB của các đơn vị, các cấp NS



5.5. Tình hình thực hiện công tác đấu thầu 


- Báo cáo tổng hợp về tình hình thực hiện Luật Đấu thầu;


- Danh mục các gói thầu, dự án đã thực hiện đấu thầu năm ... do Sở KHĐT thẩm định (nếu có): Tổng số gói thầu và giá trị trúng thầu theo các hình thức; giảm giá qua đấu thầu, tỷ lệ giảm so với giá gói thầu, dự toán duyệt;


- Báo cáo kết quả thanh tra của Sở về thực hiện công tác đấu thầu  năm ....


....



5.6. Các tài liệu để nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp



Liệt kê danh sách các hồ sơ tài liệu, các báo cáo quản lý chi đầu tư phát triển của Sở KH&ĐT theo chế độ báo cáo hiện hành của nhà nước, các phụ lục báo cáo tổng hợp khác theo mẫu của đoàn khảo sát yêu cầu đơn vị chuẩn bị (nếu có).


.....



6.Thông tin về tình hình đầu tư tại các BQLDA 


....



7. Thông tin khảo sát tại ngân sách huyện 



Căn cứ vào đề cương ngân sách tỉnh để các đơn vị trực thuộc KTNN xây dựng đề cương khảo sát cho phù hợp


....



II. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ TÌNH HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM  TOÁN



1. Môi trường kiểm soát



- Đặc điểm tình hình đia phương;


- Các văn bản điều hành ngân sách thu, chi NS của địa phương; 



- Hệ thống thông tin quản lý ngân sách;



....



2. Tổ chức bộ máy kiểm soát nội bộ



- Chức năng nhiệm vụ, quy chế tổ chức và hoạt động của bộ máy;



- Cơ cấu tổ chức của hệ thống kế toán, quyết toán ngân sách nhà nước;



- Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống kiểm soát;



...



3. Hoạt động của bộ máy kiểm soát nội bộ



- Hoạt động quản lý tài chính ngân sách của hệ thống kế toán, quyết toán NSNN.



- Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ (nếu có);



- Nội dung và kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ (nếu có);



- Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ (nếu có);



- Tình hình và kết quả giám sát ngân sách của HĐND các cấp;



...



4. Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (nếu có)


- Đơn vị tiến hành thanh tra, kiểm tra;


- Đơn vị được thanh tra kiểm tra, kiểm tra;


- Kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm tra;


- Tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của thanh tra, KTNN và kiểm toán độc lập;



- Các vấn đề cần lưu ý từ những cuộc kiểm toán kỳ trước của KTNN, kiểm toán độc lập (nếu có);



III. HỒ SƠ TÀI LIỆU CẦN CHUẨN BỊ 



Liệt kê danh sách các hồ sơ tài liệu, các báo cáo tài chính theo chế độ báo cáo hiện hành của nhà nước liên quan đến cuộc kiểm toán, các phụ lục báo cáo tổng hợp khác theo mẫu của đoàn khảo sát yêu cầu đơn vị chuẩn bị (nếu có)


IV. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KHẢO SÁT



Liệt kê danh sách các đơn vị có liên quan, cần thiết phải thực hiện khảo sát.


V. YÊU CẦU VỀ PHÂN TÍCH THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC



Phân tích rõ những điểm mạnh yếu của hệ thống kiểm soát nội bộ, đánh giá rủi ro để đưa ra các trọng tâm cần tập trung kiểm toán, xác định mục tiêu kiểm toán, nội dung kiểm toán cụ thể, phương pháp và thủ tục kiểm toán cần áp dụng để thu thập bằng chứng kiểm toán.


VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN KHẢO SÁT 




Ghi rõ thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc, tổng số ngày khảo sát.



VII. DỰ KIẾN NHÂN LỰC KHẢO SÁT



Bố trí thành viên Tổ khảo sát (Đoàn khảo sát) phải là những KTV có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn phù hợp, đủ cơ cấu thành phần chuyên môn phù hợp với từng cuộc kiểm toán.


Lưu ý: Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành và tùy theo yêu cầu của từng cuộc kiểm toá; Đối với khảo sát ngân sách huyện và Ban Quản lý dự án căn cứ căn cứ vào đề cương ngân sách tỉnh để các đơn vị trực thuộc KTNN xây dựng đề cương khảo sát cho phù hợp. Ngoài các phụ biểu theo chế độ báo cáo hiện hành, tuỳ theo cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác cho phù hợp.



			Nơi nhận:



- Kiểm toán trưởng KTNN CN (KV);



- Trưởng đoàn kiểm toán dự kiến;



- Tổ khảo sát;



- -.....;



- Lưu: VT, KTNN chuyên ngành (KV).


			TRƯỞNG ĐOÀN KHẢO SÁT



HOẶC TỔ TRƯỞNG TỔ KHẢO SÁT


(Ký ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)











Ghi chú:



- Đề cương khảo sát phải được Kiểm toán trưởng phê duyệt trước khi thực hiện.



- Trước khi thực hiện khảo sát, Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải làm công văn gửi đơn vị được kiểm toán kèm theo Đề cương khảo sát đã được phê duyệt (để lại mục I, II, III, IV; bỏ các mục V, VI, VII, nơi nhận, phần ký của Trưởng đoàn hoặc Tổ trưởng tổ khảo sát).


- Trong trường hợp việc trình bày các nội dung, chỉ tiêu, số liệu, danh sách các đơn vị chi tiết bị dài có thể đưa ra các phụ lục đính kèm. 



- Ngoài nội dung trên đơn vị có thể yêu cầu đơn vị cung cấp các văn bản, thông tư, tài liệu liên quan đến cuộc kiểm toán để bảo đảm đủ thông tin lập kế hoạch kiểm toán.



Mẫu số 01/ĐCKS-NSĐP














� Đề nghị cung cấp chi tiết bảng tổng hợp kinh phí đối với tất cả các đề tài (bao gồm cả đề tài chuyển tiếp từ các năm trước và các đề tài mới thực hiện trong năm)
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KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



BÁO CÁO KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH 


(hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán)........NĂM ...


CỦA TỈNH (THÀNH PHỐ) .......


MẪU SỐ 01/BCKT-NSĐP



(Áp dụng cho cuộc kiểm toán ngân sách địa phương tại các tỉnh, thành phố)



…, ngày    tháng     năm





			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC ......





			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






…
, ngày.... tháng.... năm...








BÁO CÁO KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH

(hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán)........NĂM ....
CỦA TỈNH (THÀNH PHỐ)...



Thực hiện Quyết định số..... /QĐ-KTNN ngày...tháng...năm... của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán (Ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán)....... năm… của tỉnh (thành phố)…, Đoàn Kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (khu vực)…. đã tiến hành kiểm toán............ từ ngày...../…../….. đến ngày...../…../….


1. Nội dung kiểm toán (ghi theo quyết định kiểm toán của Tổng KTNN)


2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán



2.1. Phạm vi kiểm toán (Danh sách các đơn vị được kiểm toán tại Phụ lục số 01/BCKT-NSĐP).



- Năm ngân sách được kiểm toán:…


2.2. Giới hạn kiểm toán



 Nêu các giới hạn mà Đoàn KTNN không thực hiện kiểm toán bởi những lý do khách quan.



3. Căn cứ kiểm toán



- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;


Báo cáo kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, Biên bản kiểm toán, Báo cáo quyết toán ngân sách năm ... của….được lập ngày...tháng...năm.... và các tài liệu có liên quan.


PHẦN THỨ NHẤT



KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Kiểm toán nhà nước để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác. Cuối mỗi mục cần có kết luận khái quát, ngắn gọn làm cơ sở cho kiến nghị kiểm toán.


A. DỰ TOÁN, THỰC HIỆN DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH


 I. CÔNG TÁC LẬP VÀ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 


1. Dự toán thu ngân sách



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân) trong công tác lập và giao dự toán thu ngân sách. Hạn chế trích dẫn số liệu cụ thể (đã được thể hiện ở phụ lục)



1.1. Các khoản thu cân đối NSNN




1.2. Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN



…



2. Dự toán chi ngân sách



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân) trong công tác lập và giao dự toán chi ngân sách. Hạn chế trích dẫn số liệu cụ thể (đã được thể hiện ở phụ lục)



2.1. Các khoản chi cân đối ngân sách địa phương



2.2. Các khoản chi bằng nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN



….



II. THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH



1. Thu ngân sách 



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật trong thực hiện dự toán thu NSNN (thu đạt và vượt dự toán; thu không đạt dự toán và nguyên nhân). Hạn chế trích dẫn số liệu cụ thể (đã được thể hiện ở phụ lục).



2. Chi ngân sách 



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật trong thực hiện dự toán chi ngân sách (đạt và vượt dự toán; không đạt dự toán và nguyên nhân). Hạn chế trích dẫn số liệu cụ thể (đã được thể hiện ở phụ lục).



...



III. VỀ TÍNH ĐÚNG ĐẮN, TRUNG THỰC BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH


- Tổng thu NSNN trên địa bàn: ...



- Tổng thu NSĐP: ...



- Tổng chi NSĐP: ...



- Kết dư NSĐP: ...


* Kết luận mục A (kết luận khái quát, ngắn gọn đối với các nội dung được kiểm toán làm cơ sở cho kiến nghị)


B. CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH, TIỀN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC



I. QUẢN LÝ, CHẤP HÀNH NGÂN SÁCH



1. Thu ngân sách


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, hạn chế; trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan…) qua kiểm toán tổng hợp và kiểm toán chi tiết trong việc chấp hành pháp luật, chế độ trong quản lý, chấp hành thu ngân sách.



1.1. Quản lý thu thuế nội địa tại cơ quan thuế 



1.2. Quản lý thu thuế hoạt động XNK tại cơ quan Hải quan 



1.3. Quản lý thu sự nghiệp, thu phí, lệ phí và thu khác 


1.x. Việc tuân thủ luật và chế độ thu tại các đối tượng nộp thuế



2. Chi ngân sách


2.1. Chi đầu tư phát triển



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, hạn chế; trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan…) qua kiểm toán tổng hợp và kiểm toán chi tiết trong việc chấp hành pháp luật, chế độ trong quản lý, chấp hành chi đầu tư phát triển.



a. Chi đầu tư xây dựng cơ bản



* Công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch công trình, dự án đầu tư


* Công tác kế hoạch đầu tư XDCB



* Công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư (việc chấp hành trình tự đầu tư XDCB, công tác đấu thầu, ký kết hợp đồng…; tình hình nợ thanh toán khối lượng đầu tư XDCB;...)


* Công tác quyết toán vốn đầu tư (tình hình thanh toán, tạm ứng; quyết toán năm ngân sách; quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành;...)


…


* Kết quả kiểm toán chi tiết các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản



Kiểm toán chọn mẫu..... dự án, trong đó có..... dự án đã được phê duyệt quyết toán,... dự án chưa được phê duyệt quyết toán, …..dự án kiểm toán giá trị hợp đồng còn lại (phần chưa có quyết toán A-B, chưa thực hiện), … dự án kiểm toán…; kết quả như sau:



+ Số báo cáo


+ Số được kiểm toán


+ Số kiểm toán



+ Số chênh lệch


...



 (Kết quả kiểm toán chi tiết tại Phụ lục số 07/BCKT-NSĐP)


b. Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp



2.2. Chi thường xuyên



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, hạn chế; trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan …) qua kiểm toán tổng hợp và kiểm toán chi tiết trong việc chấp hành pháp luật, chế độ trong quản lý, chấp hành chi thường xuyên tại các cấp ngân sách (tỉnh, huyện, xã); tại các cơ quan, đơn vị thuộc các cấp ngân sách (tỉnh, huyện, xã)…



a. Quản lý điều hành chi ngân sách (tỉnh, huyện, xã)



b. Chấp hành chế độ, chính sách của các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách tỉnh, huyện, xã 


…


2.3. Chi Chương trình mục tiêu



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan....), qua kiểm toán tổng hợp và chi tiết trong việc chấp hành pháp luật, chế độ trong quản lý và sử dụng kinh phí CTMT, như: tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí của Chương trình; thực hiện mục tiêu, nội dung của Chương trình; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của địa phương trong quản lý, điều hành, tổ chức và phối hợp thực hiện các CTMT, dự án...



2.4. Chi chuyển nguồn



...



3. Kế toán và quyết toán ngân sách



II. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được, khuyết điểm, hạn chế; trách nhiệm của các tập thể, cá nhân …) trong việc chấp hành pháp luật, chế độ trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản nhà nước qua kiểm toán tổng hợp và kiểm toán chi tiết, như: quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản…; các quỹ tài chính, quỹ khác ngoài ngân sách; vay và cho vay của NSĐP; tạm ứng ngoài ngân sách; tài sản công…



III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ (nếu có)


IV....


* Kết luận mục B (kết luận khái quát, ngắn gọn đối với nội dung được kiểm toán làm cơ sở cho kiến nghị).


C. TÍNH KINH TẾ, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH, TIỀN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước qua kiểm toán tổng hợp, kiểm toán chi tiết (tại các cơ quan, đơn vị, dự án đầu tư, doanh nghiệp… được kiểm toán); Chỉ nêu nội dung này khi trong KHKT của cuộc kiểm toán (có nêu); việc đánh giá 1, 2 hoặc cả 3 nội dung trên tùy theo yêu cầu của KHKT của cuộc kiểm toán được phê duyệt.


* Kết luận mục C (kết luận khái quát, ngắn gọn đối với nội dung được kiểm toán làm cơ sở cho kiến nghị).


D. CÁC NỘI DUNG KHÁC (nếu có)


PHẦN THỨ HAI



KIẾN NGHỊ



1. Đối với UBND tỉnh (thành phố)…


1.1. Kiến nghị điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo quyết toán



1.2. Kiến nghị về xử lý tài chính


1.3. Kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý ngân sách, tiền và tài sản nhà nước



1.4. Kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan



1.5. Ý kiến tư vấn về các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý ngân sách, tiền và tài sản nhà nước



...



Các kiến nghị 1.3, 1.4, 1.5,... cần được trình bày ngắn gọn, rõ ràng; tập trung vào những vấn đề thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán.


2. Đối với Hội đồng nhân dân tỉnh



3. Đối với Bộ, ngành có liên quan (Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan,...- nếu có)



4. Đối với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội… (nếu có)


***



Đề nghị ...... chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (tại Báo cáo kiểm toán này và Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết) và báo cáo kết quả thực hiện về Kiểm toán nhà nước khu vực … địa chỉ.... trước ngày.../.../... Trong Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán cần nêu rõ: những kiến nghị đã thực hiện; kiến nghị đang thực hiện; kiến nghị chưa thực hiện (với những kiến nghị đã thực hiện cần ghi rõ tên bằng chứng, phô tô kèm theo các chứng từ, tài liệu,... để chứng minh; với kiến nghị đang thực hiện và kiến nghị chưa thực hiện phải giải thích rõ lý do).


Khi đơn vị thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về nộp ngân sách nhà nước, giảm chi ngân sách, giảm thanh toán,... đề nghị ghi rõ trên chứng từ: Nội dung kiến nghị (nộp ngân sách nhà nước, giảm chi ngân sách, giảm thanh toán,...) số tiền ..... (số tiền cụ thể) thực hiện theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... tại Báo cáo kiểm toán phát hành kèm theo Công văn số ..../KTNN-TH ngày.... tháng.... năm.... tại ..... (Các trường hợp ghi chép chứng từ thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 01b/BCKT-NSĐP kèm theo). Trong đó, các trường hợp thực hiện kiến nghị nộp NSNN phải đồng thời ghi rõ nộp NSNN theo Công văn gửi kho bạc nhà nước (số công văn, ngày ban hành, tên đơn vị ban hành, tên kho bạc nhà nước: trung ương/tỉnh, thành phố... theo Phụ lục số 01a/BCKT-NSĐP kèm theo) trên chứng từ nộp tiền vào kho bạc nhà nước nơi đơn vị được kiểm toán giao dịch.


Báo cáo kiểm toán này gồm … trang, từ trang … đến trang … và các Phụ lục ….(ghi cụ thể số các Phụ lục) /BCKT-NSĐP là bộ phận không tách rời của Báo cáo kiểm toán./.


			TRƯỞNG ĐOÀN KTNN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)






			KIỂM TOÁN TRƯỞNG


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN



I. KIỂM TOÁN TẠI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ THU, CHI NSNN



1. Sở Tài chính



2. Sở Kế hoạch và Đầu tư



3. Cục Thuế



4. Cục Hải quan



5. Kho bạc Nhà nước 


…



II. KIỂM TOÁN CHI TIẾT



1. Tại các huyện 



1.1. …



1.2. …



...



2. Tại các đơn vị dự toán cấp tỉnh (thành phố)



2.1. …



2.2. …




 ...



3. Tại các Ban Quản lý dự án 



3.1. …



3.2. …




 ...


4. Tại các DNNN   



4.1. …



4.2. …




 ...                                              


III. CÁC ĐƠN VỊ ĐỐI CHIẾU


DANH MỤC CÔNG VĂN GỬI KHO BẠC NHÀ NƯỚC



			TT


			Công văn gửi KBNN


			Tên đơn vị ban hành công văn


			Tên kho bạc



 giao dịch


			Đơn vị được kiểm toán thực hiện kiến nghị





			


			Số và ký hiệu


			Ngày


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6





			1


			..…/KV…-…


			…/…/…


			KTNN khu vực …


			


			





			2


			


			


			


			


			











HƯỚNG DẪN GHI CHÉP CHỨNG TỪ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN



CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



1. Đối với kiến nghị tăng thu về thuế, phí, thu khác và các khoản chi sai,... nộp tại kho bạc nhà nước: Các chứng từ nộp tiền vào kho bạc nhà nước nơi đơn vị được kiểm toán giao dịch (giấy nộp tiền, ủy nhiệm chi, giấy nộp trả kinh phí, lệnh chuyển có,...) ngoài việc ghi rõ nội dung và số tiền cụ thể theo quy định, còn phải ghi rõ: “Nộp tiền thực hiện theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... (và Công văn số .... ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước nếu có) đồng thời đánh dấu vào ô KTNN trên giấy nộp tiền vào NSNN”. Đối với trường hợp kiến nghị cơ quan thuế xử phạt, truy thu thuế đối với các đơn vị: Quyết định xử phạt, truy thu của cơ quan quản lý thuế ghi rõ nội dung “xử phạt, truy thu theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ....”; Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước ghi rõ: “Nộp tiền xử phạt, truy thu theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm .... ”. 



2. Đối với kiến nghị giảm thanh toán vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: Các chứng từ (Quyết định phê duyệt quyết toán; Hồ sơ thanh toán; Biên bản xác nhận công nợ; Quyết định điều chỉnh dự toán; Hợp đồng điều chỉnh;...) phải ghi rõ: “Giảm thanh toán số tiền ..... (số tiền cụ thể) theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... (và Công văn số … ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước nếu có). Trường hợp vì lý do nào đó, chứng từ không ghi rõ nội dung, đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán xác nhận (trường hợp Dự án đã quyết toán dự án hoàn thành) hoặc văn bản giải trình có xác nhận của chủ đầu tư và bên nhận thầu (trường hợp dự án chưa quyết toán).



3. Đối với kiến nghị giảm dự toán chi thường xuyên: Các quyết định (giao dự toán, giảm dự toán,...) phải ghi rõ “Giảm dự toán số tiền ..... (số tiền cụ thể) theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... (và Công văn số … ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước nếu có). Trường hợp vì lý do nào đó, chứng từ không ghi rõ nội dung, đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm đề nghị cơ quan ban hành quyết định trên xác nhận nội dung và số tiền thực hiện kiến nghị của KTNN.



4. Đối với kiến nghị thông qua phương thức bù trừ: Văn bản xác nhận của cơ quan thuế ghi rõ “nội dung và số tiền bù trừ theo kiến nghị của KTNN”; Tờ khai thuế GTGT thuyết minh rõ “nội dung số thuế GTGT còn được khấu trừ theo kiến nghị của KTNN”; Tờ khai thuế TNDN thuyết minh rõ “số thuế TNDN tăng thêm do thực hiện giảm lỗ theo kiến nghị của KTNN”. 


CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CỦA TỈNH (THÀNH PHỐ) ... NĂM
 …


Đơn vị tính: .....


			PHẦN THU


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			PHẦN CHI


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			1


			2


			3= 2- 1


			B


			4


			5


			6= 5- 4 





			Tổng số thu


			


			


			


			Tổng số chi


			


			


			





			A. Tổng thu cân đối ngân sách


			


			


			


			A. Tổng số chi cân đối ngân sách


			


			


			





			1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100%


			


			


			


			1. Chi đầu tư phát triển


			


			


			





			2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %


			


			


			


			Trong đó: - Chi đầu tư XDCB


			


			


			





			3. Thu theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN


			


			


			


			                - Chi đầu tư và hỗ trợ DN


			


			


			





			4. Thu từ quỹ dự trữ tài chính


			


			


			


			                ...


			


			


			





			5. Thu kết dư năm trước


			


			


			


			2. Chi trả nợ gốc, lãi tiền huy động đầu    tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN


			


			


			





			6. Thu chuyển nguồn  


			


			


			


			3. Chi thường xuyên


			


			


			





			7. Thu viện trợ


			


			


			


			4. Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính


			


			


			





			8. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên


			


			


			


			5. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới


			


			


			





			Trong đó: - Bổ sung cân đối ngân sách


			


			


			


			6. Chi chuyển nguồn sang năm sau


			


			


			





			                - Bổ sung có mục tiêu


			


			


			


			


			


			


			





			Kết dư ngân sách năm quyết toán


			


			


			


			


			


			


			





			B. Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý NSNN


			


			


			


			B. Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý quản lý qua NSNN


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Giải thích nguyên nhân chênh lệch (nếu có):...



      TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NSNN  CỦA TỈNH (THÀNH PHỐ) ......NĂM...     

        



Đơn vị tính: …..


			STT


			Chỉ tiêu


			Thực hiện năm trước


			Dự toán năm…


			Thực hiện năm…


			So sánh TH/DT (%)


			Cơ cấu





			


			


			


			TW giao


			HĐND quyết định


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			TW giao


			HĐND quyết định


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6= 5- 4


			7


			8


			9





			A


			Tổng thu NSNN trên địa bàn (I+II)



(Không kể thu chuyển giao giữa các cấp NS và tín phiếu, trái phiếu của NSTW)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			I


			TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Thu nội địa


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.1


			Thu từ DNNN trung ương


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.2


			Thu từ DNNN địa phương


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.3


			Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.4


			Thu từ các DN thành lập theo Luật DN, Luật HTX (khu vực ngoài quốc doanh)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.5


			Thu từ cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.6


			Thu từ khu vực khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…..


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Thu thuế XK, thuế NK, ... do Hải quan thu


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Thu từ quỹ dự trữ tài chính


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Thu kết dư NSNN


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Thu chuyển nguồn


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			6


			Thu viện trợ không hoàn lại


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			7


			Thu huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN.


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			CÁC KHOẢN ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QL QUA NSNN



			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			B


			THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			I


			Các khoản thu cân đối


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Số thu được hưởng theo phân cấp


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Thu ngân sách cấp dưới nộp lên


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Thu kết dư


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Thu chuyển nguồn


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Thu từ quỹ dự trữ tài chính


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			6


			Thu vay đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			7


			Thu bổ sung từ ngân sách  trung ương


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			7.1


			Bổ sung cân đối


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			7.2


			Bổ sung có mục tiêu


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			








TÌNH HÌNH NỢ THUẾ DO CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ NĂM...



Đơn vị tính: ……


			


STT


			


Chỉ tiêu


			Nợ thuế đến 31/12/ năm trước


			Nợ thuế đến 31/12/ năm nay


			Trong đó


			So sánh năm nay/năm trước (%)





			


			


			


			


			Tiền thuế nợ từ 01-30 ngày


			Tiền thuế nợ từ 31-60 ngày


			Tiền thuế nợ từ 61-90 ngày


			Tiền thuế nợ từ 91-120 ngày


			Tiền thuế nợ từ 121 ngày trở lên


			Tiền thuế đang khiếu nại


			Tiền thuế đã hết thời gian gia hạn nộp thuế


			Tiền  thuế nợ đang xử lý


			Tiền thuế nợ khó thu


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			I


			Theo báo cáo của cơ quan thuế


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Số nợ thuế KTNN phát hiện tăng thêm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Mẫu biểu có thể thay đổi cho phù hợp với quy định của Tổng cụcThuế.


TÌNH HÌNH NỢ THUẾ DO CƠ QUAN HẢI QUAN QUẢN LÝ NĂM...



Đơn vị tính: …


			


STT


			


Chỉ tiêu


			Nợ thuế đến 31/12/ năm trước


			Nợ thuế đến 31/12/ năm nay


			Trong đó


			So sánh năm nay/năm trước (%)





			


			


			


			


			Nợ có khả năng thu


			Nợ chờ xóa, xét miễn, giảm, gia hạn, nộp dần


			Nợ khó thu


			





			


			


			


			


			Tổng số


			Nợ trong hạn


			Nợ được bảo lãnh của tổ chức tín dụng


			


			


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8





			I


			Theo báo cáo của cơ quan hải quan


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Số nợ thuế KTNN phát hiện tăng thêm


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Mẫu biểu có thể thay đổi cho phù hợp với quy định của cơ quan Hải quan.


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM...



Đơn vị tính: …..


			TT


			CHỈ TIÊU


			Thực hiện năm trước


			Dự toán


			Thực hiện năm…


			So sánh % thực hiện
năm... với


			Cơ cấu %





			


			


			


			TW giao


			HĐND giao


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			DT TW


			DT HĐND


			TH năm trước


			





			I


			CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Chi đầu tư phát triển 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.1


			Chi đầu tư XDCB


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tr.đó: Chi GD-ĐT và dạy nghề


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Chi Khoa học và công nghệ


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.1.1


			Chi đầu tư XDCB tập trung


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tr.đó: Chương trình 135


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.1.2


			Chi đầu tư từ nguồn huy động theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.1.3


			Chi ĐT từ nguồn thưởng vượt thu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.1.4


			Chi đầu tư từ nguồn vốn khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.2


			Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Chi thường xuyên


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.1


			Chi quốc phòng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.2


			Chi an ninh


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.3


			Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.4


			Chi sự nghiệp y tế


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.5


			Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.6


			Chi sự nghiệp văn hoá thông tin


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.7


			Chi sự nghiệp phát thanh, TH, TT


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.8


			Chi sự nghiệp thể dục thể thao


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.9


			Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.10


			Chi sự nghiệp kinh tế


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.11


			Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.12


			Chi trợ giá mặt hàng chính sách


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.13


			Chi khác ngân sách


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Chi chuyển nguồn


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			……….


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			………


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			…


			………..


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Bổ sung cân đối


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Bổ sung có mục tiêu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tr.đó: Bằng nguồn vốn trong nước


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Bằng nguồn vốn nước ngoài


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			CHI NỘP NS CẤP TRÊN


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng (I+II+III+IV)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẦU TƯ


TẠI TỈNH (THÀNH PHỐ)......



Đơn vị tính: ....



			TT


			Tên dự án


			Ban QLDA


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Trong đó


			Đã thanh toán đến...


			Kiến nghị xử lý





			


			


			


			


			


			


			


			Sai khối lượng


			Sai đơn giá


			Sai khác


			


			Thu hồi


			Giảm cấp phát, thanh toán


			Giảm giá trúng thầu


			Khác





			A


			B


			C


			1


			2


			3


			4= 3-2


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			I


			Ngân sách tỉnh


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			A



1



...


B



...


C



...


			Giá trị QT đã được duyệt



Dự án...



...


Giá trị nghiệm thu QT A- B



…



Giá trị trúng thầu (phần chưa có QT A-B)


....


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Ngân sách huyện


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			A



1



...



B



…



C



…


			Giá trị QT đã được duyệt



Dự án...



...



Giá trị nghiệm thu QT A- B



…



Giá trị hợp đồng còn lại  (phần chưa có QT A-B).


...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Lưu ý:  - Cột “sai khác” (cột 7) và “xử lý khác” (cột 12) cần giải thích chi tiết rõ nội dung. 



BẢNG TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ​ỚC NĂM......


Tại tỉnh (thành phố) …


Đơn vị tính: đồng



			TT






			Chỉ tiêu


			Mã số thuế


			Tổng số


			Các khoản thuế


			Phí, lệ phí






			Thu khác






			Giảm phải thu NSNN về thuế


			Giảm thuế GTGT được khấu trừ






			Nộp trả quỹ hoàn thuế GTGT









			


			Đơn vị


			


			


			GTGT


			TNDN


			XNK


			TTĐB


			Nhà, đất


			TNCN


			Tài nguyên


			BVMT


			Thuế khác


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			Tổng cộng


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 








Lưu ý: - Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung các cột khác (nếu thấy cần thiết).




- Giải thích chi tiết dưới Phụ lục:  (1) Đối với tăng thu thuế nhà, đất chi tiết theo nội dung: Số thu sử dụng đất (chi tiết từng dự án); Thu tiền thuê đất (chi tiết từng dự án); Thu nhà đất khác. (2) Đối với nội dung tăng thu khác chi tiết theo nội dung: Cổ tức được chia và lợi nhuận được chia; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản của dự án theo QĐ của Bộ TN&MT (nếu có); Thu cấp quyền KTKS của dự án theo QĐ của UBND tỉnh (nếu có); Thu khác (nếu có).


			Phụ lục số 08a/BCKT-NSĐP








THUYẾT MINH KIẾN NGHỊ TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM....


Tại tỉnh (thành phố)....... 



Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị


			Mã số thuế


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Thuế GTGT


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			II


			Thuế TNDN


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			III


			Thuế XNK


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			IV


			Thuế TTĐB


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			V


			Thuế nhà đất


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			VI


			.....


			


			


			


			





			...


			.....


			


			


			


			








Lưu ý: Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết).



TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ THU HỒI VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM.....


Tại tỉnh (thành phố)…


Đơn vị tính: đồng


			TT


			


Chỉ tiêu


			Tổng số


			Thu hồi, nộp NS các khoản chi sai quy định


			Thu hồi cho vay, tạm ứng sai quy định


			Thu hồi kinh phí thừa


			Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau


			Chuyển quyết toán năm sau


			…


			Kiến nghị xử lý tài chính khác





			


			Đơn vị


			


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			


			





			I


			Các cơ quan tổng hợp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			 Sở Tài chính


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Các đơn vị HC, SN


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			Các Ban QLDA


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Lưu ý:  Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Nội dung kiến nghị khác cần giải thích chi tiết dưới Phụ lục; Trường hợp có phát sinh các khoản tăng thu, giảm chi không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung các cột khác (nếu thấy cần thiết).


THUYẾT MINH KIẾN NGHỊ THU HỒI, GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM .... 


Tại tỉnh (thành phố)…


 Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/ chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai chế độ


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			





			...


			


			


			


			





			II


			Thu hồi cho vay, tạm ứng sai quy định


			


			


			





			...


			


			


			


			





			III


			Thu hồi kinh phí thừa hết nhiệm vụ chi nộp trả NS cấp trên 


			


			


			





			...


			


			


			


			





			IV


			Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau


			


			


			





			...


			


			


			


			





			V


			Chuyển quyết toán năm sau


			


			


			





			...


			


			


			


			





			VI


			.....


			


			


			





			...


			


			


			


			





			VII


			Kiến nghị xử lý tài chính khác


			


			


			





			...


			


			


			


			








Lưu ý: Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản tăng thu, giảm chi không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết).


TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ  KHÁC


Tại tỉnh (thành phố) …



Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/ chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4


			5





			I


			Đơn vị A....


			


			


			





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			II


			Đơn vị B


			


			


			





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			








Lưu ý: Phụ lục này có thể tổng hợp các sai phạm khác được phát hiện trong quá trình kiểm toán ngoài các kiến nghị tại Phụ lục  08, 08a, 09, 09a (nếu có).


Mẫu số 01/BCKT-NSĐP









Phụ lục số 01/BCKT-NSĐP









Phụ lục số 02/BCKT-NSĐP









Phụ lục số 03/BCKT-NSĐP









Phụ lục số 04/BCKT-NSĐP









Phụ lục số 05/BCKT-NSĐP









Phụ lục số 06/BCKT-NSĐP









Phụ lục số 07/BCKT-NSĐP









Phụ lục số 08/BCKT-NSĐP














Phụ lục số 09/BCKT-NSĐP














Phụ lục số 09a/BCKT-NSĐP














Phụ lục số 10/BCKT-NSĐP



















Phụ lục số 01b/BCKT-NSĐP









Phụ lục số 01a/BCKT-NSĐP



















� Địa danh nơi cơ quan đóng trụ sở.




� Tên báo cáo có thể thay đổi tuỳ theo đối tượng kiểm toán (theo Quyết định kiểm toán) mà ghi tên Báo cáo kiểm toán cho phù hợp.




� Phụ lục 08 - Biểu số 01 Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính, loại trừ chuyển giao giữa các cấp ngân sách.




� Chỉ phản ánh các khoản thu đơn vị được để lại chi theo chế độ quy định.
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KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC





KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH


(hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao KHKT năm)...NĂM...


CỦA TỈNH (THÀNH PHỐ) .......


MẪU SỐ 01/KHKT-NSĐP



(Áp dụng cho Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương tại các tỉnh, thành phố)



........., ngày ..... tháng ..... năm...


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC (CN)…


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:…  /KH-CN (KV)…


			…
, ngày...   tháng...   năm...








KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH


(hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao KHKT năm)...


NĂM ...CỦA TỈNH (THÀNH PHỐ)...



Căn cứ Quyết định số ... /QĐ-KTNN ngày …/.../… của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao Kế hoạch kiểm toán năm ... cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước khu vực (CN)... lập Kế hoạch kiểm toán … (ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm) của … như sau:


PHẦN THỨ NHẤT



TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT THU THẬP THÔNG TIN


VỀ TỈNH (THÀNH PHỐ)......



A. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN



I. TÌNH HÌNH CHUNG 



Nêu các thông tin chủ yếu theo các nội dung sau (Có thể lập phụ lục kèm theo): 



- Số lượng đơn vị hành chính trực thuộc (quận, huyện; phường, xã); 



- Số lượng đơn vị SXKD, dịch vụ trên địa bàn theo từng loại hình (DNNN Trung ương; DNNN địa phương; DN có vốn đầu tư nước ngoài; DN khác hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; Hộ sản xuất kinh doanh, dịch vụ;…);



- Số lượng các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách tỉnh (thành phố);



- Đặc điểm, tình hình KT- XH có tác động, ảnh hưởng nhiều đến NSĐP trong năm tài chính được kiểm toán.



…



II. KHÁI QUÁT VỀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH



1. Phân cấp quản lý ngân sách và những vấn đề cần lưu ý trong quản lý, điều hành ngân sách



Nêu khái quát về: những phân cấp quản lý đặc thù riêng có của địa phương; những vấn đề cần lưu ý trong quản lý, điều hành năm ngân sách.           


2. Khái quát về ngân sách tỉnh (thành phố)... (Phụ lục số 04/KHKT-NSĐP)


- Tổng thu ngân sách địa phư​ơng;



- Tổng chi ngân sách địa phương;



- Chênh lệch thu - chi;  



…



Lưu ý: Nêu rõ tỉnh, thành phố đã có báo cáo quyết toán ngân sách và đã được HĐND thông qua hay chưa?       



3. Tình hình thu NSNN (Phụ lục số 05/KHKT-NSĐP)


Đánh giá một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn, khoản thu vượt dự toán cao hoặc không đạt dự toán, các khoản thu có tính đột biến, các khoản thu cần chú ý kiểm toán,…; hạn chế nhắc lại các số liệu đã có tại phụ lục.


3.1. Tổng thu NSNN trên địa bàn 



- Thu nội địa;



- Thuế NK, thuế XK, thuế TTĐB, thuế GTGT hàng xuất khẩu do Hải quan thu;



…


3.2. Tổng thu ngân sách địa phương



- Thu được hưởng theo phân cấp;


- Thu để lại quản lý qua ngân sách;



- Thu kết dư;



- Thu chuyển nguồn;



- Thu vay theo K3 Điều 8 Luật NSNN;


- Thu bổ sung từ NSTW (Bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu);


- ...


3.3. Tình hình thu nộp ngân sách, miễn giảm thuế, hoàn thuế, nợ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn (Phụ lục số 06/KHKT-NSĐP)


3.4. Nội dung khác: các khoản tạm thu, tạm giữ chờ xử lý...



…


4. Tình hình chi NSNN (Phụ lục số 07/KHKT-NSĐP)



Đánh giá một số khoản chi chiếm tỷ trọng lớn, khoản chi vượt dự toán cao hoặc không đạt dự toán, các khoản chi có tính đột biến, các khoản chi cần chú ý kiểm toán; hạn chế nhắc lại các số liệu đã có tại phụ lục.


4.1. Về chi đầu tư phát triển



- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi đầu tư phát triển;



- Đánh giá kế hoạch vốn, phân bổ và tình hình thực hiện vốn đầu tư tại các ban quản lý dự án và công trình (Phụ lục số 08/KHKT-NSĐP).



4.2. Về chi thường xuyên



- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi thường xuyên;



- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi thường xuyên tại các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách tỉnh (Phụ lục số 09/KHKT-NSĐP).


4.3. Tình hình thực hiện dự toán thu tại các đơn vị sự nghiệp có thu (Phụ lục số  10/KHKT-NSĐP).



4.4. Chi chuyển nguồn của ngân sách địa ph​ương



4.5. Việc sử dụng nguồn dự phòng, tăng thu ngân sách



4.6. Nguồn TW hỗ trợ có mục tiêu



4.7. Cho vay ngân sách, nợ chính quyền địa phương



4.8. Quản lý sử dụng các quỹ tài chính công



…



5. Tình hình thu, chi ngân sách huyện (Phụ lục số 11/KHKT-NSĐP)


6. Tình hình thực hiện các chỉ thị nghị quyết.... của QH, CP



....


B. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ TÌNH HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN



I. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ (trình bày khái quát)


- Văn bản, chính sách, cơ chế, quy chế quản lý tài chính, văn bản quản lý, điều hành của địa phương; 



- Tổ chức bộ máy kiểm soát nội bộ: kế toán, thanh tra, kiểm tra,..;



- Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống kiểm soát nội bộ;



- Tình hình kiểm tra, kiểm soát nội bộ;



...



II. TÌNH HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN 



1.  Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán  (KTNN, kiểm toán độc lập) trong kỳ được kiểm toán (nếu có);



2. Các vấn đề cần lưu ý từ những cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trước của KTNN, kiểm toán độc lập (nếu có);



...



C. PHÂN TÍCH THÔNG TIN ĐỂ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ, RỦI RO, TRỌNG YẾU KIỂM TOÁN TỪ ĐÓ XÁC ĐỊNH ĐƠN VỊ, NỘI DUNG, VẤN ĐỀ CẦN TẬP TRUNG KIỂM TOÁN


I. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ



Trên cơ sở các hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán Nhà nước, bộ phận lập KHKT đánh giá theo các nội dung cụ thể như sau:



- Tính đầy đủ và hiệu lực của bộ máy kiểm soát nội bộ;


- Tính đầy đủ và hiệu lực của những quy trình KSNB;



- Đánh giá sự tuân thủ luật và các quy định, nguyên tắc;



- Những hạn chế của hệ thống KSNB;



...



II. RỦI RO CÓ SAI SÓT TRỌNG YẾU



Trên cơ sở các chuẩn mực, quy trình kiểm toán, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước và các thông tin thu thập được, kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, phân tích tình hình tài chính của đơn vị và kết quả kiểm toán lần trước để xác định rủi ro có sai sót trọng yếu theo 2 loại rủi ro (rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát), làm căn cứ xác định trọng tâm kiểm toán phù hợp. 



1. Rủi ro tiềm tàng



2. Rủi ro kiểm soát



III. TRỌNG TÂM KIỂM TOÁN



Thông qua thông tin thu thập được, đánh giá, phân tích rủi ro, trọng yếu kiểm toán, thực hiện phân tích thông tin để rút ra những vấn đề nội dung, đơn vị cần tập trung, mục tiêu kiểm toán cụ thể (Theo Phụ lục số 12/KHKT-NSĐP kèm theo). Khi xác định trọng tâm kiểm toán cần chú ý các nội dung có thể có những sai sót ảnh hưởng đáng kể như: Quy mô lớn, rủi so có sai sót trọng yếu, được xác định là trọng tâm của ngành, các chỉ tiêu có biến động bất thường,....



Trọng tâm kiểm toán phải được xác định đối với từng đơn vị được kiểm toán, trường hợp các đơn vị có đặc điểm tương đồng có thể xác định trọng tâm cho từng nhóm đơn vị được kiểm toán; để đảm bảo tránh trình bày trùng lặp các trọng tâm tại nhiều đơn vị, Đoàn cần biên tập thành 2 mục (Trọng tâm kiểm toán chung và Trọng tâm riêng tại từng đơn vị hoặc nhóm đơn vị) và nêu rõ lý do.


1. Trọng tâm kiểm toán chung (nếu có)


(Nêu các trọng tâm kiểm toán chung tại tất cả các đơn vị được kiểm toán đều phải thực hiện)



2. Trọng tâm kiểm toán riêng tại từng đơn vị



(Nêu các trọng tâm kiểm toán riêng tại từng đơn vị được kiểm toán, hoặc nhóm đơn vị có cùng đặc điểm)


2.1.Tại Cục Thuế



- .......



2.2. Tại Cục Hải Quan


-.....



2.3. Tại Sở Tài chính


- .....



2.4. Tại KBNN tỉnh (TP)



- .....



2.5. Tại các BQLDA



- .....



2.6. Tại các đơn vị dự toán


....



2.7.....



PHẦN THỨ HAI



KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN



A. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN 


Căn cứ vào mục tiêu chung của Kiểm toán nhà nước đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách nhà nước, kết quả khảo sát, xác định rủi ro và trọng tâm kiểm toán để xác định mục tiêu của cuộc kiểm toán.


Thông thường mục tiêu kiểm toán như sau:



- Xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách năm...; 


- Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả của việc triển khai thực hiện các nghị quyết ...;


- Phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí và sai phạm trong quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước;



- Xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định;


....



B. NỘI DUNG, PHƯ​ƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC KIỂM TOÁN 



I. NỘI DUNG KIỂM TOÁN



Căn cứ hướng dẫn nội dung kiểm toán hàng năm của KTNN, các quy trình, đề cương kiểm toán liên quan, kết quả khảo sát, xác định rủi ro và trọng tâm kiểm toán, mục tiêu kiểm toán để xác định các nội dung kiểm toán chủ yếu làm cơ sở cho việc xác định các nội dung kiểm toán cụ thể tại các Kế hoạch kiểm toán chi tiết. 


Thông thường nội dung kiểm toán như sau:


1. Thu NSNN



1.1. Kiểm toán tại cơ quan thuế



- Việc lập, giao dự toán thu ngân sách; 



- Tình hình thực hiện dự toán thu do ngành thuế quản lý; 



- Tình hình miễn, giảm, giãn thuế; hoàn thuế GTGT; nợ thuế; các khoản tạm thu, tạm giữ do cơ quan thuế quản lý; 



- Công tác quản lý thuế, gồm: quản lý thu theo các lĩnh vực (DNNN; ngoài quốc doanh; phí, lệ phí…); kê khai thuế, quyết toán thuế của các đơn vị; kiểm tra miễn, giảm thuế, hoàn thuế, xử phạt; thanh, kiểm tra, quyết toán thuế;  ban hành các quy định, hướng dẫn về công tác quản lý thu thuế...


…


1.2. Kiểm toán tại cơ quan hải quan



- Việc lập và giao dự toán thu ngân sách; 



- Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách;



- Việc miễn, giảm thuế, giãn thuế; nợ thuế; các khoản tạm thu, phạt, bán hàng tịch thu chưa xử lý; 



- Thanh, kiểm tra miễn, giảm thuế...;



…



1.3. Kiểm toán tại cơ quan tài chính



- Tổng hợp lập và giao dự toán thu NSNN;



- Tổng hợp quyết toán thu NSNN;


- Thu sự nghiệp;



- Các khoản thu khác ngân sách;



- Các khoản thu chưa đưa vào cân đối hoặc chưa được quản lý qua ngân sách;


- Tình hình huy động vốn theo Luật NSNN và vay khác cho đầu tư xây dựng cơ bản, việc sử dụng vốn vay và phản ánh vào ngân sách các khoản vay; 


- Tình hình nhận, quản lý kinh phí bổ sung từ ngân sách TƯ; 


- Các khoản thu để ngoài ngân sách, để lại chi quản lý qua ngân sách;


- Quản lý, xử lý các khoản tạm thu, tạm giữ; 


- Thu hồi tạm ứng, cho vay;



…


1.4. Kiểm toán tại cơ quan kho bạc nhà nước



- Tổng hợp quyết toán thu NSNN;



- Việc thực hiện tỷ lệ điều tiết các khoản thu; 



- Hạch toán thu theo mục lục ngân sách;



...



1.5. Kiểm toán tại các đơn vị sự nghiệp (nếu có)


- Việc lập dự toán các khoản thu sự nghiệp và việc thực hiện dự toán thu, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách theo quy định; 



- Việc hạch toán kế toán các khoản phí, lệ phí, thu sự nghiệp, các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách và các khoản thu khác thuộc ngân sách; 


- Việc trích lập và sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương.



....



1.6. Kiểm toán tại các doanh nghiệp (nếu có)


- Thực hiện nghĩa vụ với NSNN;



- Quản lý vốn và tài sản nhà nước;



- Tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ tài chính- kế toán…;



…


1.7. Kiểm toán tại các đơn vị liên quan khác (nếu có) …



1.8. Kiểm toán tại các quỹ tài chính công



....



2. Chi NSĐP và quản lý, sử dụng tiền, tài sản nhà nước


2.1. Tại cơ quan tài chính


- Kiểm toán việc lập và phân bổ dự toán ngân sách, bố trí dự toán để hoàn trả khoản đã ứng trước dự toán, tuân thủ quy định về bố trí vốn đầu tư XDCB,...; 


- Tình hình thực hiện dự toán; 


- Sử dụng nguồn thu cấp quyền sử dụng đất, nguồn tăng thu và thưởng vượt thu, dự phòng ngân sách;



- Việc quản lý và sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương;


- Sử dụng ngân sách cho vay, tạm ứng; 


- Ứng trước dự toán năm sau;


- Chi chuyển nguồn; 


- Tình hình sử dụng kinh phí bổ sung từ ngân sách TƯ; 


- Tình hình quản lý chi từ các khoản thu được để lại quản lý qua ngân sách; 


- Quản lý, sử dụng quỹ dự trữ tài chính, kết dư ngân sách tỉnh, quỹ sắp xếp lại doanh nghiệp; 


- Tình hình cấp phát dự toán, cấp phát bằng lệnh chi tiền;


- Tình hình chi khác ngân sách, chi vượt dự toán, chi hỗ trợ các đơn vị không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương; 


- Việc thẩm tra quyết toán ngân sách của Sở Tài chính; việc thẩm tra quyết toán các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành; 


- Tổng hợp quyết toán và Báo cáo quyết toán ngân sách; 


- Quản lý chi cho các chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình khác;


- Chi hỗ trợ các doanh nghiệp;



...



2.2. Tại cơ quan kế hoạch và đầu tư



- Kiểm toán việc bố trí và giao kế hoạch vốn chi đầu tư xây dựng cơ bản; 


- Kiểm tra, đánh giá tình hình lập kế hoạch, bố trí vốn và điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB;


- Việc phân bổ vốn chương trình mục tiêu và vốn hỗ trợ theo mục tiêu;



- Kiểm tra tình hình quản lý giám sát đầu tư, đánh giá công tác đấu thầu; 



- Kiểm tra việc bố trí kế hoạch vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết;



- Kiểm tra tính hợp lý và phân tích nguyên nhân nợ đọng xây dựng cơ bản;



- Kiểm tra mẫu một số hồ sơ đấu thầu (nếu có);



- Việc bố trí vốn từ NS địa phương cho các dự án, chương trình được NSTW hỗ trợ một phần để thực hiện các mục tiêu dự án, chương trình; các dự án ODA do địa phương quản lý theo cam kết;



- Công tác phân bổ kế hoạch vốn và trả nợ vốn vay đầu tư (vốn vay theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN, vốn vay đầu tư khác);


....



2.3. Tại Kho bạc Nhà nước 



- Báo cáo thu, chi do KBNN lập; các báo cáo kế toán Kho bạc; 



- Việc hạch toán chi theo mục lục ngân sách; 



- Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB; chương trình mục tiêu;



- Tình hình quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư, thực hiện đầu tư, quyết toán vốn đầu tư; việc thu hồi tạm ứng các năm trước;



- Tập hợp quyết toán trong thời gian chỉnh lý quyết toán; 



- Công tác kiểm soát chi của Kho bạc;


…


2.4. Tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp 



- Việc quản lý, sử dụng kinh phí (thực hiện dự toán ngân sách được giao; tuân thủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách; tuân thủ Luật Kế toán, chế độ kế toán;...);


- Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;



…



2.5. Tại các ban quản lý dự án



- Việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư XDCB, chi phí hoạt động của BQLDA;



- Tuân thủ Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Kế toán, chế độ kế toán đơn vị Chủ đầu tư và các quy định về quản lý ĐTXD;


- Công tác quyết toán vốn ĐTXD năm ngân sách và quyết toán các dự án công trình đã hoàn thành;



- Kiểm tra hồ sơ một số dự án (Hồ sơ pháp lý, nguồn vốn đầu tư, kiểm toán chi phí xây dựng, thiết bị và chi phí khác);


...


2.6. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia


- Tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí của Chương trình;



- Thực hiện mục tiêu, nội dung của Chương trình;



...



2.7. Kiểm toán tại các quỹ tài chính công



…


II. PHƯƠNG PHÁP, THỦ TỤC KIỂM TOÁN



Nếu sử dụng các phương pháp kiểm toán (kỹ thuật thu thập bằng chứng) như: Kiểm tra tài liệu, quan sát, tính toán lại, phân tích, phỏng vấn thì chỉ cần ghi tên các phương pháp áp dụng. 



Ngoài các phương pháp kiểm toán trên, nếu sử dụng phương pháp kiểm toán đặc thù như: thuê/ lấy ý kiến chuyên gia, kiểm định chất lượng công trình, định giá tài sản, kiểm tra hiện trường..., phải nêu rõ phạm vi, nội dung sử dụng các phương pháp này. 



Đối với vấn đề liên quan đến bên thứ 3 cần phải kiểm tra, đối chiếu (như: Ban quản lý dự án, nhà thầu, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế...) thì phải nêu rõ kiểm tra hay đối chiếu và phạm vi, nội dung kiểm tra (hay đối chiếu). 



Những nội dung trọng tâm có độ phức tạp cần trình bày cụ thể phương pháp, thủ tục kiểm toán cần áp dụng để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán (Theo Phụ lục số 12/KHKT-NSĐP kèm theo). 


C. PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN KIỂM TOÁN



I. PHẠM VI KIỂM TOÁN


1. Thời kỳ được kiểm toán


2. Đơn vị được kiểm toán (Phụ lục số 01/KHKT-NSĐP)


2.1. Kiểm toán tại các cơ quan tổng hợp


Lưu ý: Trong quá trình kiểm toán tại các cơ quan tổng hợp có thể thực hiện kiểm tra (hoặc đối chiếu) số liệu và tài liệu có liên quan của một số đơn vị không thực hiện kiểm toán chi tiết: kiểm tra (hoặc đối chiếu) việc kê khai quyết toán thuế (TNDN, GTGT, ….) của một số đối tượng nộp thuế thì phải ghi rõ số lượng đơn vị dự kiến được kiểm tra (hoặc đối chiếu) và địa điểm thực hiện. Nội dung, phạm vi, niên độ, tên doanh nghiệp, đơn vị kiểm tra (hoặc đối chiếu) phải được ghi cụ thể trong kế hoạch kiểm toán chi tiết.



2.2. Kiểm toán chi tiết


Nêu tiêu chí, lý do lựa chọn đơn vị được kiểm toán. (Căn cứ vào rủi ro, trọng tâm, nội dung kiểm toán, quyết toán dự án, kế hoạch thanh kiểm tra của các cơ quan, chưa được kiểm toán, tính chất, quy mô kinh phí,…)


II. GIỚI HẠN KIỂM TOÁN


Nêu rõ những lĩnh vực, nội dung chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm tra; lý do những lĩnh vực, nội dung, chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm tra; chỉ giới hạn những lĩnh vực, nội dung, chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm tra bởi lý do khách quan.


D. TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRONG KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG (nếu có)



E. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI HẠN KIỂM TOÁN



I. ĐỊA ĐIỂM KIỂM TOÁN



II. THỜI HẠN KIỂM TOÁN


F. TỔ CHỨC ĐOÀN KIỂM TOÁN



- Trưởng Đoàn kiểm toán;



- Phó trưởng Đoàn kiểm toán;



 Và các thành viên của Đoàn kiểm toán chia thành các tổ kiểm toán.



(Chi tiết danh sách đoàn kiểm toán và bố trí nhân sự, thời gian kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán theo Phụ lục số 02/KHKT-NSĐP).


G. DỰ TOÁN KINH PHÍ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN



I. DỰ TOÁN KINH PHÍ


- Công tác phí (tiền tàu, xe, máy bay, lưu trú);



- Tiền phòng nghỉ;



- Chi phí thuê tư vấn (thuê chuyên gia, kiểm định,...);



- Chi phí khác.



II. ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT 



- Ô tô phục vụ đi lại của Đoàn kiểm toán;



- Trang, thiết bị văn phòng;



...



Kế hoạch kiểm toán đã được lãnh đạo KTNN phê duyệt ngày…/.../... Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi Kế hoạch kiểm toán phải chấp hành đúng chế độ báo cáo, được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo phân cấp của KTNN) đúng quy định hiện hành của KTNN./.



Lưu ý: Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, tuỳ theo cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác.


			Nơi nhận:



- Lãnh đạo KTNN (phụ trách);



- Kiểm toán trưởng;



- Đoàn KTNN;



- Vụ Tổng hợp;



- Tổ KSCLKT CN (KV);


- Vụ Chế độ&KSCLKT;



- Vụ Pháp chế;



- Thanh tra KTNN (nếu có trong KH thanh tra năm);



- Văn phòng KTNN (Phòng TK-TH, Phòng kế toán
)



- Lưu: VT, KTNN chuyên ngành (KV)....;


			KIỂM TOÁN TR​ƯỞNG 


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








 CÁC ĐƠN VỊ DỰ KIẾN ĐƯỢC KIỂM TOÁN 





I. KIỂM TOÁN TẠI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ THU, CHI NSNN


1. Sở Tài chính



2. Sở Kế hoạch và Đầu tư



3. Cục Thuế



4. Cục Hải quan



5. Kho bạc Nhà nước 


…


II. KIỂM TOÁN CHI TIẾT


1. Tại các huyện 



1.1. …



1.2. …



...



2. Tại các đơn vị dự toán cấp tỉnh (thành phố)



2.1. …



2.2. …




 ...



3. Tại các Ban Quản lý dự án 



3.1. …



3.2. …




 ...


4. Tại các DNNN   



4.1. …



4.2. …




 ...                   


5. Tại các quỹ tài chính công                           



...





KẾ HOẠCH CHI TIẾT VỀ THỜI GIAN, NHÂN SỰ



			Tổ


			Danh sách



 kiểm toán viên


			Số hiệu thẻ KTVNN


			Chức vụ, chức danh 


			Đơn vị được kiểm toán


			Địa điểm


			Thời gian kiểm toán





			


			


			


			


			


			


			Tổng số ngày



 làm việc thực tế


			Ngày bắt đầu


			Ngày kết thúc





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9





			Tổ 1


			- Ông Nguyễn Văn A



- ...


			


			Trưởng phòng, Tổ trưởng



KTV


			Huyện  A


			


			


			


			





			Tổ 2


			- Ông ...


			


			


			


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			


			


			


			











PHỤ LỤC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC KIỂM TOÁN VIÊN



(CHỈ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI ĐOÀN KIỂM TOÁN KHÔNG PHÂN TỔ KIỂM TOÁN, HOẶC CHỈ LẬP MỘT TỔ KIỂM TOÁN)



			TT


			NỘI DUNG THỰC HIỆN


			THỜI GIAN THỰC HIỆN


			KTV THỰC HIỆN


			PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC KIỂM TOÁN





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			TỔ TRƯỞNG (nếu có)


			


			TRƯỞNG ĐOÀN





			(Ký và ghi rõ họ tên)


			


			(Ký và ghi rõ họ tên)








Ghi chú: Trường hợp Đoàn kiểm toán không thành lập Tổ kiểm toán, hoặc chỉ thành lập 1 Tổ kiểm toán và các thông tin liên quan đến các đơn vị, đối tượng được kiểm toán  trình bày tại KHKT của cuộc kiểm toán đã đầy đủ thì sau khi triển khai tại đơn vị Tổ trưởng (hoặc Trưởng đoàn) căn cứ tình hình cụ thể lập Tờ trình kèm Phụ lục phân công nhiệm vụ  được Trưởng đoàn phê duyệt và gửi Kiểm toán trưởng và các Vụ chức năng theo quy định (Khi đó Tổ kiểm toán không phải lập thêm KHKT chi tiết).


DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN, BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHỌN KIỂM TOÁN


Đơn vị tính:……. 


			Số TT


			Ban quản lý DA


			Nguồn vốn của các dự án


			Tổng mức đầu tư


			Tổng dự toán được phê duyệt


			Giá trị trúng thầu


			Giá trị KLHT được A-B nghiệm thu từ khởi công đến …


			Thanh toán


			Số quyết toán A- B


			Số quyết toán được duyệt


			Ghi chú





			


			


			


			


			


			


			


			Tổng số thanh toán


			Năm ...


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			I


			Ban quản lý dự án 


			


			 


			


			


			 


			


			


			 


			 


			 





			1.


			Dự án a


			


			 


			


			


			 


			


			


			 


			 


			 





			II


			Ban quản lý dự án B


			


			 


			


			


			 


			


			


			 


			 


			 





			


			 .......


			


			 


			


			


			 


			


			


			 


			 


			 








Lưu ý: Cột “ghi chú”:  vắn tắt một số nội dung cơ bản (dự án chuyển tiếp, hay khởi công mới (trong năm được kiểm toán)?; tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán? các vấn đề khác cần lưu ý).






CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 



CỦA TỈNH (THÀNH PHỐ) ... NĂM
 …


Đơn vị tính: ......



			PHẦN THU


			Thực hiện (hoặc ước TH)


			PHẦN CHI


			Thực hiện (hoặc ước TH)





			1


			2


			3


			4





			Tổng số thu


			


			Tổng số chi


			





			A. Tổng thu cân đối ngân sách


			


			A. Tổng số chi cân đối ngân sách


			





			1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100%


			


			1. Chi đầu tư phát triển


			





			2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %


			


			Trong đó: - Chi đầu tư XDCB



(Trong đó: Chi từ nguồn vốn huy động)



                - Chi đầu tư và hỗ trợ các DN


			





			3. Thu tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN


			


			2. Chi trả nợ gốc, lãi tiền huy động đầu    tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN


			





			4. Thu từ quỹ dự trữ tài chính


			


			3. Chi thường xuyên


			





			5. Thu kết dư năm trước


			


			4. Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính


			





			6. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang


			


			5. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới


			





			7. Thu viện trợ


			


			6. Chi chuyển nguồn sang năm sau


			





			8. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên


			


			


			





			Trong đó: - Bổ sung cân đối ngân sách


			


			


			





			                - Bổ sung có mục tiêu


			


			


			





			Kết dư ngân sách năm quyết toán


			


			


			





			B. Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý NSNN


			


			B. Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý quản lý qua NSNN


			





			…


			


			…


			





			…


			


			…


			








TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NSNN NĂM...



Đơn vị tính: …..


			STT


			Chỉ tiêu


			Thực hiện năm trước


			Dự toán năm…


			Thực hiện (hoặc ước TH) năm…


			So sánh TH/DT (%)


			Cơ cấu





			


			


			


			TW giao


			HĐND quyết định


			


			TW giao


			HĐND quyết định


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9





			A


			TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II)



(Không kể thu chuyển giao giữa các cấp NS và tín phiếu, trái phiếu của NSTW)


			


			


			


			


			


			


			





			I


			TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Thu nội địa


			


			


			


			


			


			


			





			1.1


			Thu từ DNNN trung ương


			


			


			


			


			


			


			





			1.2


			Thu từ DNNN địa phương


			


			


			


			


			


			


			





			1.3


			Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài


			


			


			


			


			


			


			





			1.4


			Thu từ các DN thành lập theo Luật DN, Luật HTX
 (khu vực ngoài quốc doanh)


			


			


			


			


			


			


			





			1.5


			Thu từ cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ



			


			


			


			


			


			


			





			1.6


			Thu từ khu vực khác


			


			


			


			


			


			


			





			


			…..


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Thu thuế XK, thuế NK, ... do Hải quan thu


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Thu từ quỹ dự trữ tài chính


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Thu kết dư NSNN


			


			


			


			


			


			


			








			5


			Thu chuyển nguồn


			


			


			


			


			


			


			





			6


			Thu viện trợ không hoàn lại


			


			


			


			


			


			


			





			7


			Thu huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN.


			


			


			


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			


			


			


			





			II


			CÁC KHOẢN ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QL QUA NSNN



			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN


			


			


			


			


			


			


			





			B


			THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Số thu được hưởng theo phân cấp


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Thu để lại chi quản lý qua NSNN


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Thu ngân sách cấp dưới nộp lên


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Thu kết dư


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Thu chuyển nguồn


			


			


			


			


			


			


			





			6


			Thu từ quỹ dự trữ tài chính


			


			


			


			


			


			


			





			7


			Thu vay đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng


			


			


			


			


			


			


			





			8


			Thu bổ sung từ ngân sách  trung ương


			


			


			


			


			


			


			





			8.1


			Bổ sung cân đối


			


			


			


			


			


			


			





			8.2


			Bổ sung có mục tiêu


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			








TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH, NỘP NGÂN SÁCH, MIỄN GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ GTGT



CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN



Đơn vị tính:……



			STT


			Tên đơn vị


			Ngành nghề SXKD


			Doanh thu


			Chi phí


			Số phải nộp NS năm trước


			Số phải nộp NS năm nay


			Số đã nộp NS


			Số còn phải nộp NS cuối năm


			Miễn giảm thuế


			Hoàn thuế GTGT


			Ghi chú





			1


			DNNNTƯ



1.



...........


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			DNNNĐP



1.



.............


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			DNĐTNN



1.



...........


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			4


			 DN NQD



1.



.............


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Lưu ý: Đối với DN được lựa chọn kiểm toán, cần ghi rõ vào cột “ghi chú”:  “chọn kiểm toán” và vắn tắt một số nội dung cơ bản (Hạch toán độc lập hay phụ thuộc hay là chi nhánh?; năm trước đã được thanh tra, kiểm tra, hay kiểm toán chưa? năm nay có kế hoạch thanh tra, kiểm tra? DN cổ phần và tỷ lệ vốn nhà nước? các vấn đề khác cần lưu ý)



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM
...



    Đơn vị tính:…..


			STT


			Nội dung chi


			Thực hiện năm trước


			Dự toán năm


			Thực hiện



(ước TH) năm...


			So sánh (%) TH với


			Cơ cấu





			


			


			


			TW giao


			HĐND quyết định


			


			Năm trước


			DT TW giao


			DT HĐND


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10





			I


			CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Chi đầu tư phát triển 


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.1


			Chi đầu tư XDCB


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tr.đó: Chi DG-ĐT và dạy nghề


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Chi Khoa học và công nghệ


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.1.1


			Chi đầu tư XDCB tập trung


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tr.đó: Chương trnh 135


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.1.2


			Chi đầu tư từ nguồn huy động theo K3Đ8 Luật NSNN


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.1.3


			Chi ĐT từ nguồn thưởng vượt thu


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.1.4


			Chi đàu tư từ nguồn vốn khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.2


			Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư K3Đ8 Luật NSNN


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Chi thường xuyên


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.1


			Chi quốc phòng


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.2


			Chi an ninh


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.3


			Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.4


			Chi sự nghiệp y tế


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.5


			Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.6


			Chi sự nghiệp văn hoá thông tin


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.7


			Chi sự nghiệp phát thanh, TH, TT


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.8


			Chi sự nghiệp thể dục thể thao


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.9


			Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.10


			Chi sự nghiệp kinh tế


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.11


			Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.12


			Chi trợ giá mặt hàng chính sách


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.13


			Chi khác ngân sách


			


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 


			


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Chi chuyển nguồn


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			……….


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			………


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Bổ sung cân đối


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Bổ sung có mục tiêu


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tr.đó: Bằng nguồn vốn trong nước


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Bằng nguồn vốn nước ngoài


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			CHI NỘP NS CẤP TRÊN


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng (I+II+III+IV)


			


			


			


			


			


			


			


			








TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM …



Đơn vị tính:……. 


			Số TT


			Ban quản lý DA


			Nguồn vốn của các dự án


			Tổng mức đầu tư


			Tổng dự toán được phê duyệt


			Giá trị trúng thầu


			Giá trị khối lượng hoàn thành được A-B nghiệm thu từ khởi công đến …


			Thanh toán


			Số quyết toán A- B


			Số quyết toán được duyệt


			Ghi chú





			


			


			


			


			Tổng số


			Trong đó giá trị XL


			


			


			Tổng số thanh toán


			Năm ...


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			7


			10


			11


			12





			I


			Ban quản lý dự án ...


			


			 


			


			


			


			 


			


			


			 


			 


			 





			1.


			Dự án a


			


			 


			


			


			


			 


			


			


			 


			 


			 





			…


			….


			


			 


			


			


			


			 


			


			


			 


			 


			 





			II


			Ban quản lý dự án ...


			


			 


			


			


			


			 


			


			


			 


			 


			 





			1.


			Dự án a


			


			 


			


			


			


			 


			


			


			 


			 


			 





			


			 .......


			


			 


			


			


			


			 


			


			


			 


			 


			 








Lưu ý: 
- Nêu một số dự án trên địa bàn có vốn đầu tư lớn (tùy thuộc quy mô từng địa bàn);



- Đối với dự án được lựa chọn kiểm toán, cần ghi rõ vào cột “ghi chú”:  “chọn kiểm toán” và vắn tắt một số nội dung cơ bản (dự án chuyển tiếp, hay khởi công mới (trong năm được kiểm toán)?; tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán? các vấn đề khác cần lưu ý). 



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP TỈNH NĂM...



Đơn vị tính: ……….



			STT


			Tên đơn vị


			HĐND giao


			Thực hiện 


			Ghi chú (đã khoán chi; chưa khoán chi)





			


			


			


			


			





			1


			Văn phòng UBND tỉnh


			


			


			





			2


			Văn phòng HĐND tỉnh


			


			


			





			3


			Sở ............... (các đơn vị trực thuộc)



...


			


			


			





			


			


			


			


			











TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THUCỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU NĂM...



Đơn vị tính:……. 



			TT


			Tên đơn vị


			Dự toán thu


			Thực hiện năm...


			Số phải nộp NSNN


			Số được để lại sử dụng


			…





			1


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			








TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM... CỦA CÁC HUYỆN (QUẬN)...



Đơn vị tính: .........


			Số TT


			Tên quận, huyện


			Tổng thu NSNN trên địa bàn


			Tổng thu cân đối NS


			Tổng chi cân đối NS


			Chênh lệch thu chi


			Ghi chú





			


			


			


			Tổng số


			Thu bổ sung


			...


			Tổng số


			Chi đầu tư


			Chi thường xuyên


			


			





			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			...


			....


			


			


			


			


			


			


			


			


			











PHÂN TÍCH THÔNG TIN XÁC ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ, NỘI DUNG, ĐƠN VỊ CẦN TẬP TRUNG



MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC ÁP DỤNG ĐỂ THU THẬP BẰNG CHỨNG



			TT


			Đơn vị, vấn đề, nội dung cần tập trung


			Lý do


			Mục tiêu cụ thể


			Phương pháp, thủ tục cần áp dụng để thu thập bằng chứng 





			1


			2


			3


			4


			5





			I


			ĐƠN VỊ


			


			


			





			1


			Nội dung ........


			


			


			





			


			....


			


			


			





			II


			....


			


			


			








Ghi chú: (Cột 2): Ghi rõ đơn vị (hoặc nhóm đơn vị có cùng vấn đề, nội dung trọng tâm cần tập trung kiểm tra): Việc xác định các đơn vị, nội dung, vấn đề trọng tâm thông qua thông tin thu thập được, đánh giá, phân tích rủi ro, 


trọng yếu kiểm toán, thực hiện phân tích thông tin để rút ra những vấn đề nội dung, đơn vị cần tập trung kiểm tra. Khi xác định trọng tâm kiểm toán cần chú ý các nội dung có thể có những sai sót ảnh hưởng đáng kể như: Quy mô lớn, rủi so có sai sót trọng yếu, được xác định là trọng tâm của ngành, các chỉ tiêu có biến động bất thường,....; (Cột 3):  nêu rõ lý do xác định đơn vị, vấn đề, nội dung cần tập trung kiểm tra (có rủi ro sai sót trọng yếu, có những thông tin bất thường, hệ thống KSNB yếu kém,.....); (Cột 4): Ghi mục tiêu kiểm toán cụ thể cho từng nội dung; (Cột 5): Nêu rõ phương pháp, thủ tục cần áp dụng để thu thập bằng chứng cho từng nội dung trọng tâm.


Mẫu số 01/KHKT-NSĐP









Phụ lục số 01/KHKT-NSĐP














Phụ lục số 02/KHKT-NSĐP














Phụ lục số 09/KHKT-NSĐP



















Phụ lục số 08/KHKT-NSĐP














Phụ lục số 07/KHKT- NSĐP














Phụ lục số 06/KHKT-NSĐP














Phụ lục số 05/KHKT-NSĐP









Phụ lục số 01/BCKS-NSĐP














Phụ lục số 03/KHKT-NSĐP



















Phụ lục số 02a/KHKT-NSĐP














Phụ lục số 10/KHKT-NSĐP














Phụ lục số 11/KHKT-NSĐP









Phụ lục số 12/KHKT-NSĐP









Phụ lục số 04/KHKT-NSĐP



















� Địa danh nơi cơ quan đóng trụ sở.




� Đối với KTNN khu vực thì không phải gửi Phòng kế toán thuộc Văn phòng KTNN mà gửi Phòng kế toán KTNN khu vực.




� Phụ lục 08 - Biểu số 01 Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính, loại trừ chuyển giao giữa các cấp ngân sách.




� Bao gồm: DNTN, Cty TNHH, Cty cổ phần, Cty nước ngoài hoạt động kinh doanh thông qua cơ sở thường trú tại VN, HTX sản xuất - kinh doanh - dịch vụ.




� Bao gồm: Cá nhân và nhóm cá nhân kinh doanh, hộ cá thể, cá nhân hành nghề độc lập, cá nhân cho thuê tài sản, cá nhân nước ngoài kinh doanh có thu nhập phát sinh tại VN.




� Chỉ phản ánh các khoản thu đơn vị được để lại chi theo chế độ quy định.




� Chỉ nêu những doanh nghiệp có doanh thu và chi phí lớn, sử dụng nhiều vốn, số thu nộp ngân sách lớn và tùy thuộc quy mô từng địa bàn.




� Phụ lục số 8 - Biểu số 03 - Thông tư 59/2003/BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính
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KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC


BIÊN BẢN KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH 



(hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán).......NĂM… 


CỦA (QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ)… 


MẪU SỐ 01/BBKT- NSĐP



(Áp dụng cho Tổ kiểm toán ngân sách tại các quận, huyện của ngân sách địa phương)



…, ngày   tháng   năm…


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












BIÊN BẢN KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH


(hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán).........NĂM…


CỦA (QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ)...




Thực hiện Quyết định số ...../QĐ-KTNN ngày ... tháng ...năm ... của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán ... (ghi theo quyết định kiểm toán) năm....của tỉnh (thành phố)...., Tổ kiểm toán thuộc Đoàn kiểm toán
 ... tỉnh (thành phố).... của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (KV).....đã thực hiện kiểm toán... tại huyện (quận) .... từ ngày..../.../....đến ngày .../.../....


Hôm nay, ngày ….tháng….năm, tại……………….chúng tôi gồm:


A. Tổ kiểm toán tại 
..........



1. Ông (Bà)...
- Tổ trưởng - Số hiệu Thẻ KTVNN:…




2. Ông (Bà)...
- Kiểm toán viên - Số hiệu Thẻ KTVNN:…



….



B. Đại diện đơn vị được kiểm toán (ghi tên đơn vị được kiểm toán) 



1. Ông (Bà)...
- Chức vụ:...



2. Ông (Bà)...
- Chức vụ:..



….


Cùng nhau thống nhất lập Biên bản kiểm toán như sau:



1. Nội dung kiểm toán



(Ghi theo nội dung kiểm toán mà Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán tại đơn vị).



2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán 


2.1. Phạm vi kiểm toán



- Danh sách các đơn vị được kiểm toán (tại Phụ lục số 01/BBKT- NSĐP).



- Năm ngân sách được kiểm toán:… và các thời kỳ trước sau có liên quan.


...



2.2. Giới hạn kiểm toán



(Nêu các giới hạn mà Tổ kiểm toán không thực hiện kiểm toán bởi những lý do khách quan).



3. Căn cứ kiểm toán



- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;


Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của Kiểm toán viên, biên bản làm việc (hoặc đối chiếu), Báo cáo quyết toán ngân sách năm ... của….được lập ngày...tháng...năm.... và các tài liệu có liên quan.


PHẦN THỨ NHẤT 



KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Kiểm toán nhà nước để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, Tổ kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác. 


A. DỰ TOÁN, THỰC HIỆN DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH


I. CÔNG TÁC LẬP VÀ GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 


1. Dự toán thu ngân sách



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân) trong công tác lập và giao dự toán thu ngân sách. Hạn chế trích dẫn số liệu cụ thể (đã được thể hiện ở phụ lục)



1.1. Các khoản thu cân đối NSNN




1.2. Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN



…



2. Dự toán chi ngân sách



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân) trong công tác lập và giao dự toán chi ngân sách. Hạn chế trích dẫn số liệu cụ thể (đã được thể hiện ở phụ lục)



2.1. Các khoản chi cân đối ngân sách địa phương



2.2. Các khoản chi bằng nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN



….



II. THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH



1. Thu ngân sách 



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật trong thực hiện dự toán thu NSNN (thu đạt và vượt dự toán; thu không đạt dự toán và nguyên nhân). Hạn chế trích dẫn số liệu cụ thể (đã được thể hiện ở phụ lục).



2. Chi ngân sách 



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật trong thực hiện dự toán chi ngân sách (đạt và vượt dự toán; không đạt dự toán và nguyên nhân). Hạn chế trích dẫn số liệu cụ thể (đã được thể hiện ở phụ lục).



III. XÁC NHẬN SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH



Xác nhận về tính đúng đắn trung thực của Báo cáo quyết toán ngân sách



- Tổng thu NSNN trên địa bàn: ...



- Tổng thu NSĐP: ...



- Tổng chi NSĐP: ...



- Kết dư NSĐP: ...



...



B. CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH, TIỀN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC



I. QUẢN LÝ, CHẤP HÀNH NGÂN SÁCH



1. Thu ngân sách


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những điểm làm được, khuyết điểm hạn chế; trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan….) trong việc chấp hành pháp luật, chế độ quản lý, chấp hành thu ngân sách thông qua kiểm toán, đối chiếu tại các đơn vị 


1.1. Quản lý thu thuế nội địa tại cơ quan thuế 



1.2. Quản lý thu sự nghiệp 


1.3. Quản lý thu khác


…



1.4. Việc tuân thủ luật và chế độ thu tại các đối tượng nộp thu.


…..


2. Chi ngân sách


2.1. Chi đầu tư XDCB


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, hạn chế; trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan…) trong chấp hành pháp luật, chế độ quản lý đầu tư XDCB, …thông qua kết quả kiểm toán, đối chiếu tại các đơn vị.


* Công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch 



* Công tác kế hoạch đầu tư XDCB



* Công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư (việc chấp hành trình tự đầu tư XDCB, công tác đấu thầu, ký kết hợp đồng…; tình hình nợ thanh toán khối lượng đầu tư XDCB;...)


* Công tác quyết toán vốn đầu tư (tình hình thanh toán, tạm ứng; quyết toán năm ngân sách; quyết toán vốn đầu dự án hoàn thành;...)


…


* Kết quả kiểm toán chi tiết các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản



Kiểm toán chọn mẫu..... dự án, trong đó có..... dự án đã được phê duyệt quyết toán,... dự án chưa được phê duyệt quyết toán, …..dự án kiểm toán giá trúng thầu,… dự án kiểm toán…; kết quả như sau:



- Kiểm toán giá trị quyết toán đã được phê duyệt


+ Số báo cáo;


+ Số kiểm toán;


+ Số chênh lệch;


- Kiểm toán giá trị quyết toán A-B chưa được phê duyệt


+ Số báo cáo;


+ Số kiểm toán;


+ Số chênh lệch;


- Kiểm toán giá hợp đồng còn lại (phần chưa có quyết toán A-B, chưa thực hiện) 



+ Số báo cáo;


+ Số kiểm toán;


+ Số chênh lệch;


- …



(Kết quả kiểm toán chi tiết tại Phụ lục số 06/BBKT- NSĐP)


2.2. Chi thường xuyên



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, hạn chế; trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan …) trong việc chấp hành pháp luật, chế độ trong quản lý, chấp hành chi thường xuyên tại các cấp ngân sách (huyện, xã); tại các cơ quan, đơn vị thuộc các cấp ngân sách (huyện, xã)…qua kiểm toán tổng hợp và kiểm toán chi tiết 


a. Quản lý điều hành chi ngân sách (huyện, xã)



b. Chấp hành chế độ, chính sách của các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách huyện, xã 


c. Kết quả kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết



2.3. Chi Chương trình mục tiêu



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan....), qua kiểm toán tổng hợp và chi tiết trong việc chấp hành pháp luật, chế độ trong quản lý và sử dụng kinh phí CTMT, như: tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí của Chương trình; thực hiện mục tiêu, nội dung của Chương trình; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của địa phương trong quản lý, điều hành, tổ chức và phối hợp thực hiện các CTMT, dự án...



2.4. Chi chuyển nguồn



...



3. Kế toán và quyết toán ngân sách



II. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH CÔNG, TÀI SẢN CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH CÔNG


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được, khuyết điểm, hạn chế; trách nhiệm của các tập thể, cá nhân …) trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công qua kiểm toán tổng hợp và kiểm toán chi tiết, như: quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quản lý và sử dụng tài sản công…; các quỹ tài chính, quỹ khác ngoài ngân sách; tạm ứng ngoài ngân sách; tài sản công…



III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ (nếu có)



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những điểm làm được, khuyết điểm hạn chế; trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan….) qua kiểm toán tổng hợp và đối chiếu từng Nghị quyết, Chính sách; các nội dung trọng tâm của ngành cần phải được trình bày riêng.



IV. ...


C. TÍNH KINH TẾ, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH, TIỀN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công qua kiểm toán tổng hợp và qua đối chiếu tại các đơn vị; Chỉ nêu nội dung này khi trong KHKT của cuộc kiểm toán hoặc KHKT chi tiết được phê duyệt (việc đánh giá 1, 2 hoặc cả 3 nội dung trên tùy theo yêu cầu của KHKT của cuộc kiểm toán hoặc KHKT chi tiết được phê duyệt nếu có).


D. CÁC NỘI DUNG KHÁC (nếu có)


PHẦN THỨ HAI



Ý KIẾN CỦA TỔ KIỂM TOÁN VỀ CÁC NỘI DUNG KIỂM TOÁN



PHẦN THỨ BA



Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (nếu có)



Biên bản này gồm… trang, từ trang… đến trang…, các phụ lục … là bộ phận không tách rời và được lập thành ... bản có giá trị pháp lý như nhau: KTNN giữ 02 bản; đơn vị .... bản (ghi rõ các đơn vị được gửi)./.


			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ



ĐƯỢC KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)



TRƯỞNG ĐOÀN KTNN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)








DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN



I.  CÁC ĐƠN VỊ TỔNG HỢP



1. Phòng Tài chính; 



2. Chi Cục Thuế; 



3. Kho bạc Nhà nước;



...




II. CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN



1. Phòng  ...



2. Phòng  ...



 ... 



III. CÁC XÃ, PHƯỜNG 



1.



2.



...



IV. CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC KIỂM TOÁN



1.



2.



...



V. CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU


CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM …



Của quận (huyện).....................


Đơn vị tính: …..



			PHẦN THU


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			PHẦN CHI


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			1


			2


			3


			4 = 3 - 2


			5


			6


			7


			8 = 7 - 6





			Tổng số thu


			


			


			


			Tổng số chi


			


			


			





			A. Tổng thu cân đối ngân sách


			


			


			


			A. Tổng số chi cân đối ngân sách


			


			


			





			1. Thu được hưởng theo phân cấp


			


			


			


			1. Chi đầu tư phát triển


			


			


			





			2. Thu kết dư


			


			


			


			Trong đó: - Chi đầu tư XDCB


			


			


			





			3. Thu chuyển nguồn


			


			


			


			                - Chi đầu tư và hỗ trợ các DN


			


			


			





			4. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên


			


			


			


			…


			


			


			





			Trong đó: - Bổ sung cân đối ngân sách


			


			


			


			2. Chi thường xuyên


			


			


			





			                - Bổ sung có mục tiêu


			


			


			


			3. Chi chuyển nguồn sang năm sau


			


			


			





			……


			


			


			


			……


			


			


			





			Kết dư ngân sách năm quyết toán


			


			


			


			


			


			


			





			B. Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý NSNN


			


			


			


			B. Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý quản lý qua NSNN


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Giải thích nguyên nhân chênh lệch (nếu có):


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NSNN NĂM...



Của quận (huyện)...........................


			STT


			Chỉ tiêu


			Thực hiện năm trước


			Dự toán năm…


			Thực hiện năm…


			So sánh TH/DT (%)


			Cơ cấu





			


			


			


			Tỉnh giao


			HĐND quyết định


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Tỉnh giao


			HĐND quyết định


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)= (7) - (6)


			(9)


			(10)


			(11)





			A


			Tổng thu NSNN trên địa bàn (I+II) ((Không kể thu chuyển giao giữa các cấp NS và tín phiếu, trái phiếu của NSTW)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			I


			TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Thu nội địa


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.1


			Thu từ DNNN trung ương


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.2


			Thu từ DNNN địa phương


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.3


			Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.4


			Thu từ các DN thành lập theo Luật DN, Luật HTX (khu vực ngoài quốc doanh)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.5


			Thu từ cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.6


			Thu từ khu vực khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…..


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Thu kết dư NSNN


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Thu chuyển nguồn


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Thu viện trợ không hoàn lại


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Thu huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN.


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			CÁC KHOẢN ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QL QUA NSNN



			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			......


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			B


			THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			I


			Các khoản thu cân đối


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Số thu được hưởng theo phân cấp


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Thu kết dư


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Thu chuyển nguồn


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Thu bổ sung từ ngân sách  cấp trên


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			4.1


			Bổ sung cân đối


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			4.2


			Bổ sung có mục tiêu


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			








TÌNH HÌNH NỢ THUẾ DO CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ NĂM.....



Tại quận (huyện)...........................


Đơn vị tính: ……



			


STT


			


Chỉ tiêu


			Nợ thuế đến 31/12/ năm trước


			Nợ thuế đến 31/12/ năm nay


			Trong đó


			So sánh năm nay/năm trước (%)





			


			


			


			


			Tiền thuế nợ từ 01-30 ngày


			Tiền thuế nợ từ 31-60 ngày


			Tiền thuế nợ từ 61-90 ngày


			Tiền thuế nợ từ 91-120 ngày


			Tiền thuế nợ từ 121 ngày trở lên


			Tiền thuế đang khiếu nại


			Tiền thuế đã hết thời gian gia hạn nộp thuế


			Tiền  thuế nợ đang xử lý


			Tiền thuế nợ khó thu


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			I


			Theo báo cáo của cơ quan thuế


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Số nợ thuế KTNN phát hiện tăng thêm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Lưu ý: Mẫu biểu, chỉ tiêu có thể thay đổi cho phù hợp với quy định của Tổng cục thuế.


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM ... 



Tại quận (huyện)...........................


Đơn vị tính: …..



			TT


			CHỈ TIÊU


			Thực hiện năm trước


			Dự toán


			Thực hiện năm…


			So sánh % thực hiện
năm... với


			Cơ cấu %





			


			


			


			Tỉnh giao


			HĐND giao


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			DT Tỉnh


			DT HĐND


			TH năm trước


			





			I


			CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Chi đầu tư XDCB


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Chi thường xuyên


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.1


			Chi quốc phòng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.2


			Chi an ninh


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.3


			Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.4


			Chi sự nghiệp y tế


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.5


			Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.6


			Chi sự nghiệp văn hoá thông tin


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.7


			Chi sự nghiệp phát thanh, TH, TT


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.8


			Chi sự nghiệp thể dục thể thao


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.9


			Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.10


			Chi sự nghiệp kinh tế


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.11


			Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.12


			Chi trợ giá mặt hàng chính sách


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.13


			Chi khác ngân sách


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Chi chuyển nguồn


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÍ QUA NSNN


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			…


			………..


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Bổ sung cân đối


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Bổ sung có mục tiêu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tr.đó: Bằng nguồn vốn trong nước


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Bằng nguồn vốn nước ngoài


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			CHI NỘP NS CẤP TRÊN


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng (I+II+III+IV)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẦU TƯ 


Tại quận (huyện)...........................


Đơn vị tính: ....



			TT


			Tên dự án


			Ban QLDA


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Trong đó


			Đã thanh toán đến...





			


			


			


			


			


			


			


			Sai khối lượng


			Sai đơn giá


			Sai khác


			





			A


			B


			C


			1


			2


			3


			4= 3-2


			5


			6


			7


			8





			I


			Giá trị QT được duyệt


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Dự án...


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…






			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Giá trị nghiệm thu QT A- B


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Dự án...


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…






			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			Giá trị hợp đồng còn lại (phần chưa thực hiện, chưa nghiệm thu)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Dự án...


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Lưu ý:  Cột “sai khác” (cột 7) và “xử lý khác” (cột 12) cần ghi chi tiết rõ nội dung


THUYẾT MINH KẾT QUẢ KIỂM TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM...


Tại quận (huyện)...........................


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị


			Mã số thuế


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Thuế GTGT


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			


			





			2


			...


			


			


			


			





			II


			Thuế TNDN


			


			


			


			





			....


			....


			


			


			


			





			III


			Thuế XNK


			


			


			


			





			...


			.....


			


			


			


			





			IV


			Thuế TTĐB


			


			


			


			





			...


			....


			


			


			


			





			V


			Thuế nhà đất


			


			


			


			





			...


			....


			


			


			


			





			VI...


			


			


			


			


			








Lưu ý: 



· Ghi rõ các khoản thuế phát sinh theo từng đơn vị do KTNN phát hiện qua kiểm toán, kiểm tra, đối chiếu khi kiểm toán (chỉ lập các chỉ tiêu phát sinh). Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên biểu, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết).


· Đối với tăng thu thuế nhà, đất thuyết minh chi tiết theo nội dung: Số thu sử dụng đất (chi tiết từng dự án); Thu tiền thuê đất (chi tiết từng dự án); Thu nhà đất khác. 



· Đối với nội dung tăng thu khác thuyết minh chi tiết theo nội dung: Cổ tức được chia và lợi nhuận được chia; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản của dự án theo QĐ của Bộ TN&MT (nếu có); Thu cấp quyền KTKS của dự án theo QĐ của UBND tỉnh (nếu có); Thu khác (nếu có).



THUYẾT MINH KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM.....


Tại quận (huyện)...........................



 Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Các khoản chi sai chế độ


			


			


			





			


			- Đơn vị A



....


			


			


			





			II


			Cho vay, tạm ứng sai quy định


			


			


			





			


			..................


			


			


			





			III


			Kinh phí thừa hết nhiệm vụ chi 


			


			


			





			


			....


			


			


			





			IV


			Các khoản phải giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau


			


			


			





			


			...


			


			


			





			VI


			Các khoản phải chuyển quyết toán năm sau


			


			


			





			


			....


			


			


			





			VII


			


			


			


			





			...


			


			


			


			








Lưu ý:


· Ghi rõ các khoản phát sinh theo từng đơn vị do KTNN phát hiện khi kiểm toán, kiểm tra, đối chiếu. 



· Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh sai sót không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên biểu, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết).


CHI TIẾT CÁC PHÁT HIỆN SAI SÓT KHÁC



Tại quận, huyện….......


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4


			5





			I


			Đơn vị A....


			


			


			





			1


			...


			


			


			





			II


			Đơn vị B


			


			


			





			1


			....


			


			


			








Lưu ý: Phụ lục này có thể tổng hợp các sai phạm khác được phát hiện trong quá trình kiểm toán ngoài các kiến nghị tại Phụ lục 07, 08 (nếu có) 


MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ NGUYÊN TẮC LẬP


1. Mục đích sử dụng



Dùng cho Tổ kiểm toán ghi chép, xác nhận số liệu và tình hình về các nội dung kiểm toán theo Kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt tại các quận, huyện khi thực hiện kiểm toán NSĐP, làm căn cứ pháp lý cho việc lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết. 



2. Nguyên tắc lập



- Biên bản kiểm toán được lập tại các quận, huyện được kiểm toán có tên trong quyết định kiểm toán.



Trường hợp Đoàn kiểm toán thành lập các Tổ kiểm toán: Mỗi Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán một số nội dung công việc tại cùng một huyện, hoặc mỗi Tổ kiểm toán thực hiện tại các huyện khác nhau thì mỗi Tổ kiểm toán tại mỗi huyện lập 1 Biên bản kiểm toán về các nội dung công việc được giao. 



Trường hợp Đoàn kiểm toán không lập Tổ kiểm toán thì lập Biên bản kiểm toán của đoàn kiểm toán (khi đó thay các cụm từ “Tổ kiểm toán” thành “Đoàn kiểm toán” và thành phần ký Biên bản kiểm toán là Trưởng đoàn kiểm toán và Đại diện đơn vị được kiểm toán. Trường hợp Đoàn kiểm toán chỉ thực hiện kiểm toán tại một huyện thì lập 1 Biên bản kiểm toán, nếu kiểm toán tại nhiều huyện khác nhau thì mỗi huyện lập 1 Biên bản kiểm toán.



- Tại các đơn vị được kiểm toán có tên trong quyết định kiểm toán, Tổ kiểm toán phải lập Biên bản kiểm toán, Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết và cùng được thông qua đồng thời với đơn vị được kiểm toán. Biên bản kiểm toán phải được thông qua đơn vị được kiểm toán, hoàn thiện phát hành trước khi lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán. Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết được hoàn thiện thống nhất với Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán và phát hành cùng Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán.



 Trường hợp Đoàn kiểm toán không thành lập Tổ kiểm toán và chỉ thực hiện kiểm toán tại một đơn vị thì lập 1 Biên bản kiểm toán (không phải lập Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị chi tiết vì đã có Báo cáo kiểm của cuộc kiểm toán).


- Biên bản kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết trước khi thông qua (hoặc gửi) cho đơn vị được kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải trình Trưởng đoàn kiểm toán xét duyệt và gửi Kiểm toán trưởng để cho ý kiến chỉ đạo (qua phòng Tổng hợp).



- Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở tổng hợp các Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của tất cả các KTV trong tổ kiểm toán. Biên bản này không thay thế cho các Biên bản xác nhận số liệu của từng KTV.



- Tổ kiểm toán phải phản ánh đầy đủ kết quả kiểm toán, bao gồm: xác nhận số liệu; tình hình công tác tài chính, kế toán... liên quan của đơn vị đư​ợc kiểm toán, các ý kiến đánh giá về các nội dung kiểm toán đã thực hiện và ghi rõ nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu báo cáo với số kiểm toán. Các ý kiến xác nhận, đánh giá của Tổ kiểm toán phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán, KTV lập Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán với đơn vị để lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán. Trường hợp Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán có những nội dung (có các sai sót, sai phạm, chênh lệch số liệu) khác với hoặc chưa có trong Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của các kiểm toán viên thì Tổ kiểm toán phải thu thập bằng chứng có liên quan (bảng tính toán số liệu, bản gốc hoặc bản photo hoá đơn, chứng từ, văn bản…) để lư​u đầy đủ cùng Biên bản kiểm toán này trong hồ sơ kiểm toán.



- Người ký Biên bản kiểm toán bên KTNN là: Tổ trưởng tổ kiểm toán và Trưởng đoàn kiểm toán.



3. Quản lý



Biên bản kiểm ngân sách của quận (huyện) toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 


Mẫu số 01/BBKT- NSĐP









Phụ lục số 01/BBKT-NSĐP









Phụ lục số 02/BBKT-NSĐP









Phụ lục số 03/BBKT- NSĐP









Phụ lục số 04/BBKT-NSĐP









Phụ lục 05/BBKT-NSĐP 









Phụ lục số 06/BBKT-NSĐP














Phụ lục số 08/BBKT-NSĐP



















Phụ lục số 07/BBKT-NSĐP














Phụ lục số 09/BBKT-NSĐP



















� Ghi tên của Đoàn KTNN theo Quyết định kiểm toán.




� Ghi tên đơn vị được kiểm toán theo quyết định kiểm toán.




� Kết quả kiểm toán: phản ánh lần lượt, đầy đủ kết quả kiểm toán từng nội dung kiểm toán, bao gồm: phần xác nhận số liệu và nguyên nhân chênh lệch số liệu kiểm toán; tình hình quản lý tài chính, kế toán (ngân sách, đầu tư, dự án, chương trình...) tại đơn vị được kiểm toán.




� Ghi kiến nghị của Tổ kiểm toán về các nội dung kiểm toán của Tổ kiểm toán (kể cả kiến nghị xử lý tài chính, xử lý tránh nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm,..- nếu có).




� Nếu đơn vị có ý kiến khác với ý kiến của Tổ kiểm toán thì ghi trực tiếp vào Biên bản kiểm toán hoặc có văn bản riêng đính kèm Biên bản kiểm toán này.




� Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền ký và đóng dấu vào Biên bản kiểm toán.




� Chỉ phản ánh các khoản thu đơn vị được để lại chi theo chế độ quy định.









86


144


87









2. NS Dia phuong/4. BBKT cua To KT tai co quan thue NSDP.doc

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC






BIÊN BẢN KIỂM TOÁN 



(ghi tên theo quyết định kiểm toán)......NĂM.....


TẠI CỤC THUẾ (HOẶC CHI CỤC THUÊ) ....….



MẪU SỐ 02/BBKT-NSĐP 



(Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại Cục thuế (hoặc Chi cục thuế) 



khi kiểm toán ngân sách địa phương) 


…..,ngày   tháng     năm  


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












BIÊN BẢN KIỂM TOÁN 


(ghi tên theo quyết định kiểm toán)..........NĂM..........


TẠI CỤC THUẾ (HOẶC CHI CỤC THUẾ)...........


Thực hiện Quyết định số … /QĐ-KTNN ngày…/…/… của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán … (ghi theo quyết định kiểm toán) của… (tỉnh, thành phố), Tổ kiểm toán tổng hợp thuộc Đoàn kiểm toán
  ..... của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (khu vực) … đã tiến hành kiểm toán việc ......... năm…..của Cục Thuế (hoặc Chi cục thuế) … từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…



Hôm nay, ngày... tháng... năm...., tại Cục thuế (hoặc Chi cục thuế)................, chúng tôi gồm: 



A. Tổ kiểm toán tổng hợp tại
 ..........



1. Ông (Bà)...
- Tổ trưởng - Số hiệu Thẻ KTVNN:…




...



B. Đại diện Cục Thuế (hoặc Chi cục thuế)..... (ghi tên đơn vị được kiểm toán) 



1. Ông (Bà)...
- Chức vụ:...



...



Cùng nhau thống nhất lập Biên bản kiểm toán như sau:



1. Nội dung kiểm toán



Ghi theo nội dung kiểm toán mà Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán tại đơn vị.



2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán 



2.1. Phạm vi kiểm toán



- Các đơn vị được kiểm tra, đối chiếu việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN;


- Năm ngân sách được kiểm toán:… và các thời kỳ trước, sau có liên quan;


- Danh mục các báo cáo được kiểm toán (nếu có);



-...


2.2. Giới hạn kiểm toán



Nêu các giới hạn mà Tổ kiểm toán không thực hiện kiểm toán bởi những lý do khách quan.



3. Căn cứ kiểm toán



- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.



Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của Kiểm toán viên, biên bản làm việc (hoặc đối chiếu), Báo cáo quyết toán ........ của...... và các hồ sơ tài liệu có liên quan. 



PHẦN THỨ NHẤT



KẾT QUẢ KIỂM TOÁN
 


Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Kiểm toán nhà nước để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, Tổ kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác. 


I. CÔNG TÁC LẬP, GIAO DỰ TOÁN THU NỘI ĐỊA


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân) trong công tác lập và giao dự toán thu ngân sách, trích dẫn số liệu cụ thể.


1. Kiểm toán cơ sở lập, giao dự toán thu nội địa


2. Kiểm toán công tác giao dự toán thu NSNN trên địa bàn của Cục Thuế (hoặc Chi) cho các phòng, chi cục trực thuộc.


3. ....


II. CÔNG TÁC CHẤP HÀNH DỰ TOÁN THU NỘI ĐỊA


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân) trong công tác chấp hành dự toán thu nội địa.


1. Việc tổ chức điều hành thực hiện dự toán thu, tiến độ thu ngân sách


2. Tình hình thực hiện dự toán thu nội địa: đánh giá đối với một số khoản thu chủ yếu, kết quả thực hiện dự toán thu nội địa đối với một số khoản thu chủ yếu


3. Công tác quản lý thu theo quy trình



3.1. Công tác miễn, giảm, gia hạn thuế, hoàn thuế



3.2. Công tác kiểm tra, thanh tra thuế; chống thất thu NSNN của cơ quan Thuế



3.3. Công tác quản lý nợ thuế, xoá nợ thuế và tiền phạt



3.4. Công tác quản lý hóa đơn, ấn chỉ



3.5. Việc quản lý một số khoản thu như: phí, lệ phí, các khoản thu từ đất



4. Kiểm toán việc xử lý các khoản tạm thu do cơ quan Thuế quản lý (nếu có)



5.  Việc tuân thủ luật và chế độ thu tại các đối tượng nộp thuế


....



III. CÔNG TÁC KẾ TOÁN, THỐNG KÊ, QUYẾT TOÁN



1. Việc phản ánh đầy đủ và kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (thu ngân sách, nợ đọng thuế, số liệu miễn, giảm, hoàn, gia hạn thuế...) vào sổ kế toán, mẫu biểu, báo cáo theo quy định của Ngành Thuế.


2. Sự phù hợp giữa báo cáo tổng hợp và báo cáo chi tiết có liên quan; xác định nguyên nhân chênh lệch (nếu có).



3. So sánh, phân tích, đối chiếu việc theo dõi số liệu thu của cơ quan thuế với số hạch toán thu ngân sách trong năm của KBNN, số liệu quyết toán thu ngân sách của cơ quan tài chính để xác định chính xác số liệu thu nội địa.



4. Việc lập báo cáo quyết toán thu của cơ quan thuế.


Kết luận về công tác kế toán, thống kê và quyết toán thuế theo một số nội dung: Sự đầy đủ, phù hợp về sổ kế toán, mẫu biểu, báo cáo theo quy định của ngành Thuế; Sự phù hợp của số thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý.


x....



VI.......


PHẦN THỨ HAI


Ý KIẾN CỦA TỔ KIỂM TOÁN VỀ CÁC NỘI DUNG KIỂM TOÁN



PHẦN THỨ BA


Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (nếu có)



Biên bản này gồm… trang, từ trang… đến trang…, các phụ lục … là bộ phận không tách rời và được lập thành ... bản có giá trị pháp lý như nhau: KTNN giữ 02 bản; đơn vị .... bản (ghi rõ các đơn vị được gửi)./.


			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ



ĐƯỢC KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)









			


			TRƯỞNG ĐOÀN KTNN8


(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)








TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NSNN NĂM...



Tại...........................


			STT


			Chỉ tiêu


			Thực hiện năm trước


			Dự toán năm…


			Thực hiện năm…


			So sánh TH/DT (%)


			Cơ cấu





			


			


			


			Bộ Tài chính giao


			HĐND quyết định


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Bộ Tài chính giao


			HĐND quyết định


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)= (7) - (6)


			(9)


			(10)


			(11)





			1


			Thu nội địa


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.1


			Thu từ DNNN trung ương


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.2


			Thu từ DNNN địa phương


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.3


			Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.4


			Thu từ các DN thành lập theo Luật DN, Luật HTX (khu vực ngoài quốc doanh)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.5


			Thu từ cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.6


			Thu từ khu vực khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…..


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			.....


			


			


			


			


			


			


			


			


			








TÌNH HÌNH NỢ THUẾ DO CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ NĂM..... 



Tại...........................


Đơn vị tính: ……


			


STT


			


Chỉ tiêu


			Nợ thuế đến 31/12/ năm trước


			Nợ thuế đến 31/12/ năm nay


			Trong đó


			So sánh năm nay/năm trước (%)





			


			


			


			


			Tiền thuế nợ từ 01-30 ngày


			Tiền thuế nợ từ 31-60 ngày


			Tiền thuế nợ từ 61-90 ngày


			Tiền thuế nợ từ 91-120 ngày


			Tiền thuế nợ từ 121 ngày trở lên


			Tiền thuế đang khiếu nại


			Tiền thuế đã hết thời gian gia hạn nộp thuế


			Tiền  thuế nợ đang xử lý


			Tiền thuế nợ khó thu


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			I


			Theo báo cáo của cơ quan thuế


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Số nợ thuế KTNN phát hiện tăng thêm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Lưu ý: Mẫu biểu có thể thay đổi cho phù hợp với quy định của Tổng cụcThuế.


THUYẾT MINH KẾT QUẢ KIỂM TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM....


Tại...........................


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/ chỉ tiêu


			Mã số thuế


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Thuế GTGT


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A...


			


			


			


			





			II


			Thuế TNDN


			


			


			


			





			....


			....


			


			


			


			





			III


			Thuế XNK


			


			


			


			





			...


			.....


			


			


			


			





			IV


			Thuế TTĐB


			


			


			


			





			...


			....


			


			


			


			





			V


			Thuế nhà đất


			


			


			


			





			...


			....


			


			


			


			





			VI


			.....


			


			


			


			








Lưu ý: 



· Ghi rõ các khoản thuế phát sinh theo từng đơn vị do KTNN phát hiện qua kiểm toán, kiểm tra, đối chiếu khi kiểm toán (chỉ lập các chỉ tiêu phát sinh). Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên biểu, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết).


· Đối với tăng thu thuế nhà, đất thuyết minh chi tiết theo nội dung: Số thu sử dụng đất (chi tiết từng dự án); Thu tiền thuê đất (chi tiết từng dự án); Thu nhà đất khác. 


· Đối với nội dung tăng thu khác thuyết minh chi tiết theo nội dung: Cổ tức được chia và lợi nhuận được chia; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản của dự án theo QĐ của Bộ TN&MT (nếu có); Thu cấp quyền KTKS của dự án theo QĐ của UBND tỉnh (nếu có); Thu khác (nếu có).



CHI TIẾT CÁC PHÁT HIỆN SAI SÓT KHÁC



Tại ….......


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4


			5





			I


			Đơn vị A....


			


			


			





			1


			...


			


			


			





			II


			Đơn vị B


			


			


			





			1


			....


			


			


			








Lưu ý: Phụ lục này có thể tổng hợp các sai phạm khác được phát hiện trong quá trình kiểm toán ngoài các kiến nghị tại Phụ lục 03 (nếu có). 



MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ NGUYÊN TẮC LẬP


1. Mục đích sử dụng



Dùng cho Tổ kiểm toán (hoặc nhóm kiểm toán) ghi chép, xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán về các nội dung kiểm toán tổng hợp tại Cục Thuế (hoặc Chi cục thuế) các địa phương theo Kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt, làm căn cứ pháp lý cho việc lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán (hoặc lập BBKT của Tổ kiểm toán đối với kiểm toán ngân sách huyện). 



2. Nguyên tắc lập



- Biên bản kiểm toán được lập khi thực hiện kiểm toán các nội dung kiểm toán tổng hợp tại Cục Thuế (hoặc Chi cục thuế) các địa phương.



- Biên bản kiểm toán phải được thông qua đơn vị được kiểm toán, hoàn thiện và phát hành trước khi lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán (hoặc lập BBKT của Tổ kiểm toán đối với kiểm toán ngân sách huyện).



- Biên bản kiểm toán trước khi thông qua (hoặc gửi) cho đơn vị được kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải trình Trưởng đoàn kiểm toán xét duyệt và gửi Kiểm toán trưởng để cho ý kiến chỉ đạo (qua phòng Tổng hợp).



- Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở tổng hợp các Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của tất cả các KTV trong tổ kiểm toán hay nhóm kiểm toán. Biên bản này không thay thế cho các Biên bản xác nhận của từng KTV. 



- Tổ kiểm toán phải phản ánh đầy đủ kết quả kiểm toán, bao gồm: xác nhận số liệu; tình hình công tác tài chính, kế toán... liên quan của đơn vị đư​ợc kiểm toán, các ý kiến đánh giá về các nội dung kiểm toán đã thực hiện và ghi rõ nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu báo cáo với số kiểm toán. Các ý kiến xác nhận, đánh giá của Tổ kiểm toán (hoặc nhóm kiểm toán) phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán, KTV lập Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán với đơn vị để lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán. Trường hợp Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán (hoặc nhóm kiểm toán) có những nội dung (có các sai sót, sai phạm, chênh lệch số liệu) khác với hoặc chưa có trong Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của các kiểm toán viên thì Tổ kiểm toán phải thu thập bằng chứng có liên quan (bảng tính toán số liệu, bản gốc hoặc bản photo hoá đơn, chứng từ, văn bản…) để lư​u đầy đủ cùng Biên bản kiểm toán này trong hồ sơ kiểm toán.



- Người ký Biên bản kiểm toán bên KTNN tại Cục thuế là: Tổ trưởng tổ kiểm toán và Trưởng đoàn kiểm toán. Trong trường hợp Tổ kiểm toán phân ra các Nhóm kiểm toán thì Tổ trưởng tổ kiểm toán và KTV phụ trách nhóm và Trưởng đoàn ký Biên bản kiểm toán. 



- Người ký Biên bản kiểm toán bên KTNN tại Chi cục thuế là: Tổ trưởng tổ kiểm toán. Trong trường hợp Tổ kiểm toán phân ra các Nhóm kiểm toán thì Tổ trưởng tổ kiểm toán và KTV phụ trách nhóm ký Biên bản kiểm toán. 


3. Quản lý



Biên bản kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 


Mẫu số 02/BBKT- NSĐP
























Phụ lục số 01/BBKT- NSĐP









Phụ lục số 02/BBKT-NSĐP









Phụ lục số 03/BBKT-NSĐP














Phụ lục số 04/BBKT-NSĐP



















� Ghi tên của Đoàn KTNN theo Quyết định kiểm toán.




�  Ghi tên đơn vị được kiểm toán  theo Quyết định kiểm toán.




�  Phản ánh lần lượt, đầy đủ kết quả kiểm toán từng nội dung kiểm toán, bao gồm: phần xác nhận số liệu và nguyên nhân chênh lệch số liệu kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán (nếu có) và phần nhận xét, đánh giá từng nội dung.




� Ghi kiến nghị của Tổ kiểm toán về các nội dung kiểm toán của Tổ kiểm toán (kể cả kiến nghị xử lý tài chính, xử lý tránh nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm,..- nếu có).




� Nếu đơn vị có ý kiến khác với ý kiến của Tổ kiểm toán  thì ghi trực tiếp vào Biên bản kiểm toán hoặc có văn bản riêng đính kèm Biên bản kiểm toán này.




� Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền ký và đóng dấu vào Biên bản kiểm toán.




� Trong trường hợp Tổ kiểm toán phân ra các Nhóm kiểm toán thì Tổ trưởng tổ kiểm toán và KTV phụ trách nhóm ký Biên bản kiểm toán cùng với đơn vị được kiểm toán. 




8 Trưởng Đoàn ký Biên bản kiểm toán trong trường hợp kiểm toán tại Cục thuế.
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KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC






BIÊN BẢN KIỂM TOÁN 


(ghi tên theo quyết định kiểm toán)..... NĂM ......



TẠI CỤC (CHI CỤC) HẢI QUAN ….



MẪU SỐ 03/BBKT-NSĐP 



(Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại Cục Hải quan (hoặc Chi cục Hải quan)


khi kiểm toán ngân sách địa phương) 



…..,ngày   tháng     năm  



			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












BIÊN BẢN KIỂM TOÁN


(ghi tên theo quyết định kiểm toán)..............NĂM..........



TẠI CỤC HẢI QUAN (HOẶC CHI CỤC HẢI QUAN) ........... 


Thực hiện Quyết định số … /QĐ-KTNN ngày…/…/… của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán … (ghi theo quyết định kiểm toán) của… (tỉnh, thành phố), Tổ kiểm toán tổng hợp thuộc Đoàn kiểm toán
 ......của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (khu vực) … đã tiến hành kiểm toán .... năm…..của Cục (chi cục) Hải quan… từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…



Hôm nay, ngày... tháng... năm...., tại Cục (chi cục) Hải quan .............., chúng tôi gồm: 



A. Tổ kiểm toán tại
..........



1. Ông (Bà)...
- Tổ trưởng - Số hiệu Thẻ KTVNN:…




2. Ông (Bà)...
- Kiểm toán viên - Số hiệu Thẻ KTVNN:…



...



B. Đại diện Cục (chi cục) Hải quan (ghi tên đơn vị được kiểm toán) 



1. Ông (Bà)...
- Chức vụ:...



2. Ông (Bà)...
- Chức vụ:..



...



Cùng nhau thống nhất lập Biên bản kiểm toán như sau:


1. Nội dung kiểm toán



Ghi theo nội dung kiểm toán mà Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán tại đơn vị theo KHKT kiểm toán đã được phê duyệt.



2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán 



2.1. Phạm vi kiểm toán



- Các đơn vị được kiểm tra, đối chiếu việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN (nếu có);


- Năm ngân sách kiểm toán:… và các thời kỳ trước, sau có liên quan;


- Danh mục các báo cáo được kiểm toán (nếu có);


....



2.2. Giới hạn kiểm toán



Nêu các giới hạn mà Tổ kiểm toán không thực hiện kiểm toán bởi những lý do khách quan.



3. Căn cứ kiểm toán



- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Hải quan, Luật Kế toán và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.



Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của Kiểm toán viên, biên bản làm việc (hoặc đối chiếu), Báo cáo quyết toán ........ của...... và các hồ sơ tài liệu có liên quan.



PHẦN THỨ NHẤT



KẾT QUẢ KIỂM TOÁN 



Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Kiểm toán nhà nước để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, Tổ kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác. 



I. CÔNG TÁC LẬP, GIAO DỰ TOÁN THU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân) trong công tác lập và giao dự toán thu ngân sách, trích dẫn số liệu cụ thể.


1. Kiểm toán cơ sở lập, giao dự toán


2. Kiểm toán công tác giao dự toán thu NSNN trên địa bàn


3. ...


II. CÔNG TÁC CHẤP HÀNH DỰ TOÁN THU HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân) trong công tác chấp hành dự toán thu nội địa



1. Kiểm toán việc tổ chức điều hành thực hiện dự toán thu, tiến độ thu thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu 


2. Đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, trong đó tập trung kiểm toán để làm rõ nguyên nhân tăng thu, hụt thu lớn 


3. Công tác quản lý thu theo quy trình: 



- Công tác kiểm tra sau thông quan;


- Công tác áp mã số hàng hóa, xác định giá tính thuế, thuế suất trong tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB và thuế GTGT hàng nhập khẩu;


- Công tác miễn, giảm, gia hạn thuế, hoàn thuế;


- Công tác kiểm tra, thanh tra thuế; chống thất thu NSNN của cơ quan Thuế địa phương


- Công tác quản lý nợ thuế, xoá nợ thuế và tiền phạt;


- Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại;


...


4. Công tác quản lý sử dụng lệ phí Hải quan;


5. Kiểm toán việc xử lý các khoản tạm thu, tạm giữ do cơ quan hải quan quản lý (nếu có);


6. Việc tuân thủ luật và chế độ thu tại các đối tượng nộp thuế;


7. Công tác tiếp nhận đăng ký tờ khai;


8. Tình hình quản lý nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu còn tồn;


9. Công tác quản lý hàng tạm nhập tái xuất;


10. ....


III. CÔNG TÁC KẾ TOÁN, THỐNG KẾ, QUYẾT TOÁN


1. Việc mở sổ theo dõi chi tiết các tài khoản thu NSNN và tình hình thực hiện chế độ mẫu biểu, báo cáo thu nộp thuế, nợ thuế với quy định hiện hành.



2. Đối chiếu việc tổng hợp quyết toán thu thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của cơ quan Hải quan với quy định hiện hành.


3. Kiểm tra kết quả đối chiếu giữa cơ quan Hải quan và KBNN về số nộp ngân sách đối với từng khoản thu, số dư các tài khoản tạm thu, tạm giữ…; phân tích, làm rõ nguyên nhân chênh lệch.



4. Đối chiếu số liệu báo cáo thu do cơ quan hải quan lập với số liệu Báo cáo quyết toán thu NSNN trên địa bàn do Sở Tài chính lập, xác định tính khớp đúng của số liệu thu ngân sách trên địa bàn, nguyên nhân chênh lệch số liệu (nếu có).


5. ...


IV. ....


PHẦN THỨ HAI


Ý KIẾN CỦA TỔ KIỂM TOÁN VỀ CÁC NỘI DUNG KIỂM TOÁN



PHẦN THỨ BA


Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (nếu có)



Biên bản này gồm… trang, từ trang… đến trang…, các phụ lục … là bộ phận không tách rời và được lập thành ... bản có giá trị pháp lý như nhau: KTNN giữ 02 bản; đơn vị .... bản (ghi rõ các đơn vị được gửi)./.


			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ



ĐƯỢC KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)









			


			TRƯỞNG ĐOÀN KTNN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)








THUYẾT MINH KẾT QUẢ KIỂM TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM...


Tại ...........................


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị


			Mã số thuế


			Số tiền


			Thuyết minh lý do


			Ghi chú





			I


			Thuế GTGT


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			


			





			II


			Thuế TNDN


			


			


			


			





			....


			....


			


			


			


			





			III


			Thuế XNK


			


			


			


			





			...


			.....


			


			


			


			





			IV


			Thuế TTĐB


			


			


			


			





			...


			....


			


			


			


			





			V


			Thuế nhà đất


			


			


			


			





			...


			....


			


			


			


			





			VI


			.....


			


			


			


			








Ghi chú: 



· Ghi rõ các khoản thuế phát sinh theo từng đơn vị do KTNN phát hiện qua kiểm toán, kiểm tra, đối chiếu khi kiểm toán (chỉ lập các chỉ tiêu phát sinh). Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên biểu, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết).


· Đối với tăng thu thuế nhà, đất thuyết minh chi tiết theo nội dung: Số thu sử dụng đất (chi tiết từng dự án); Thu tiền thuê đất (chi tiết từng dự án); Thu nhà đất khác.


· Đối với nội dung tăng thu khác thuyết minh chi tiết theo nội dung: Cổ tức được chia và lợi nhuận được chia; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản của dự án theo QĐ của Bộ TN&MT (nếu có); Thu cấp quyền KTKS của dự án theo QĐ của UBND tỉnh (nếu có); Thu khác (nếu có).


 CHI TIẾT CÁC PHÁT HIỆN SAI SÓT KHÁC



Tại ….......


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4


			5





			I


			Đơn vị A....


			


			


			





			1


			...


			


			


			





			II


			Đơn vị B


			


			


			





			1


			....


			


			


			








Ghi chú: Phụ lục này có thể tổng hợp các sai phạm khác được phát hiện trong quá trình kiểm toán ngoài các kiến nghị tại Phụ lục 01 (nếu có). 


MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ NGUYÊN TẮC LẬP


1. Mục đích sử dụng



Dùng cho Tổ kiểm toán (hoặc nhóm kiểm toán) ghi chép, xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán về các nội dung kiểm toán tổng hợp tại cơ quan Hải quan các địa phương theo Kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt, làm căn cứ pháp lý cho việc lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán. 



2. Nguyên tắc lập



- Biên bản kiểm toán được lập khi thực hiện kiểm toán các nội dung kiểm toán tổng hợp tại cơ quan Hải quan các địa phương. Trong trường hợp có nhiều Tổ kiểm toán cùng làm việc tại cùng một đơn vị, mỗi Tổ kiểm toán thực hiện một phần công việc thì mỗi Tổ kiểm toán lập một Biên bản kiểm toán liên quan đến phần việc được phân công.



- Biên bản kiểm toán phải được thông qua đơn vị được kiểm toán, hoàn thiện và phát hành trước khi lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán.



- Biên bản kiểm toán trước khi thông qua (hoặc gửi) cho đơn vị được kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải trình Trưởng đoàn kiểm toán xét duyệt và gửi Kiểm toán trưởng để cho ý kiến chỉ đạo (qua phòng Tổng hợp).



- Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở tổng hợp các Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của tất cả các KTV trong tổ kiểm toán hay nhóm kiểm toán. Biên bản này không thay thế cho các Biên bản xác nhận của từng KTV. 



- Tổ kiểm toán phải phản ánh đầy đủ kết quả kiểm toán, bao gồm: xác nhận số liệu; tình hình công tác tài chính, kế toán... liên quan của đơn vị đư​ợc kiểm toán, các ý kiến đánh giá về các nội dung kiểm toán đã thực hiện và ghi rõ nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu báo cáo với số kiểm toán. Các ý kiến xác nhận, đánh giá của Tổ kiểm toán (hoặc nhóm kiểm toán) phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán, KTV lập Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán với đơn vị để lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán. Trường hợp Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán (hoặc nhóm kiểm toán) có những nội dung (có các sai sót, sai phạm, chênh lệch số liệu) khác với hoặc chưa có trong Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của các kiểm toán viên thì Tổ kiểm toán phải thu thập bằng chứng có liên quan (bảng tính toán số liệu, bản gốc hoặc bản photo hoá đơn, chứng từ, văn bản…) để lư​u đầy đủ cùng Biên bản kiểm toán này trong hồ sơ kiểm toán.



- Người ký Biên bản kiểm toán bên KTNN là: Tổ trưởng tổ kiểm toán và Trưởng đoàn kiểm toán. Trong trường hợp Tổ kiểm toán phân ra các Nhóm kiểm toán thì Tổ trưởng tổ kiểm toán và KTV phụ trách nhóm và Trưởng đoàn ký Biên bản kiểm toán. 



3. Quản lý



Biên bản kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 


Mẫu số 03/BBKT-NSĐP
























Phụ lục số 01/BBKT-NSĐP














Phụ lục số 02/BBKT-NSĐP



















� Ghi tên của Đoàn KTNN theo Quyết định kiểm toán.




�  Ghi tên đơn vị được kiểm toán  theo Quyết định kiểm toán.




�  Phản ánh lần lượt, đầy đủ kết quả kiểm toán từng nội dung kiểm toán, bao gồm: phần xác nhận số liệu và nguyên nhân chênh lệch số liệu kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán (nếu có) và phần nhận xét, đánh giá từng nội dung.




� Ghi kiến nghị của Tổ kiểm toán về các nội dung kiểm toán của Tổ kiểm toán (kể cả kiến nghị xử lý tài chính, xử lý tránh nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm,..- nếu có).




� Nếu đơn vị có ý kiến khác với ý kiến của Tổ kiểm toán  thì ghi trực tiếp vào Biên bản kiểm toán hoặc có văn bản riêng đính kèm Biên bản kiểm toán này.




� Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền ký và đóng dấu vào Biên bản kiểm toán.




� Trong trường hợp Tổ kiểm toán phân ra các Nhóm kiểm toán thì Tổ trưởng tổ kiểm toán và KTV phụ trách nhóm ký Biên bản kiểm toán cùng với đơn vị được kiểm toán. 
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2. NS Dia phuong/6. BBKT cua To KT tai KBNN NSDP.doc

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC






BIÊN BẢN KIỂM TOÁN


(ghi tên theo quyết định kiểm toán)........... NĂM ......



TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH/ THÀNH PHỐ 


(HOẶC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ)….



MẪU SỐ 04/BBKT-NSĐP 



(Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố; hoặc quận, huyện, thị xã khi kiểm toán ngân sách địa phương) 


….., ngày    tháng     năm  


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












BIÊN BẢN KIỂM TOÁN


(ghi tên theo quyết định kiểm toán)....... NĂM..........



TẠI KHO BẠC TỈNH/THÀNH PHỐ (HOẶC QUẬN HUYỆN, THỊ XÃ).........


Thực hiện Quyết định số … /QĐ-KTNN ngày…/…/… của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán … (ghi theo quyết định kiểm toán) của… (tỉnh, thành phố), Tổ kiểm toán tổng hợp thuộc Đoàn kiểm toán
  ...... của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (KV) … đã tiến hành kiểm toán ....... năm …..của Kho bạc nhà nước … từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…



Hôm nay, ngày... tháng... năm...., tại Kho bạc nhà nước, chúng tôi gồm: 



A. Tổ kiểm toán tổng hợp tại
..........



1. Ông (Bà)...
- Tổ trưởng - Số hiệu Thẻ KTVNN:…




2. Ông (Bà)...
- Kiểm toán viên - Số hiệu Thẻ KTVNN:…



...



B. Đại diện Kho bạc Nhà nước.... (ghi tên đơn vị được kiểm toán) 



1. Ông (Bà)...
- Chức vụ:...



2. Ông (Bà)...
- Chức vụ:..



...



Cùng nhau lập Biên bản kiểm toán như sau:


1. Nội dung kiểm toán 



(Ghi theo nội dung mà Tổ kiểm toán đã thực hiện kiểm toán tại đơn vị theo Kế hoạch kiểm toán)



2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán



2.1. Phạm vi kiểm toán: 



-  Danh mục các phòng ban chuyên môn; các báo cáo được kiểm toán; các đơn vị được đối chiếu; các dự án thực hiện chọn mẫu kiểm toán tổng hợp (nếu có).


- Năm ngân sách kiểm toán:… và các thời kỳ trước, sau có liên quan.



...


2.2. Giới hạn kiểm toán: 


Nêu các giới hạn mà Tổ kiểm toán không thực hiện kiểm toán bởi những lý do khách quan.


3. Căn cứ kiểm toán



- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;



Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của Kiểm toán viên, biên bản làm việc (hoặc đối chiếu), Báo cáo quyết toán ....... của….được lập ngày...tháng...năm.... và các tài liệu có liên quan.


PHẦN THỨ NHẤT 



KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Kiểm toán nhà nước để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, Tổ kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác. 


I. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NSNN CỦA KBNN



1. Công tác kiểm soát chi đầu tư



- Công tác thanh toán, tạm ứng, thu hồi tạm ứng và quyết toán vốn đầu tư



- Đánh giá sự phù hợp số kế hoạch vốn, số giải ngân, số chi chuyển nguồn giữa các đơn vị tổng hợp (KBNN, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính) với các quy định của nhà nước.


....



2. Công tác kiểm soát chi thường xuyên



- Kiểm soát, thanh toán khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, trong đó chú trọng các nội dung: Quy định về nguyên tắc kiểm soát, thanh toán các khoản chi, điều kiện chi NSNN, hình thức, phương thức chi, nội dung quy trình kiểm soát chi, lưu trữ hồ sơ, hạch toán kế toán, báo cáo…;



....



3. Công tác kiểm soát việc quản lý, sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách của địa phương và Quỹ Dự trữ tài chính



...



II.  CÔNG TÁC KHÓA SỔ KẾ TOÁN, LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH


- Việc hạch toán tỷ lệ điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách.



 - Việc khóa sổ kế toán vào thời điểm cuối năm và việc sử dụng, ghi chép, cập nhật thông tin kế toán, lập, in các mẫu báo cáo quyết toán chi ngân sách đối chiếu với các quy định về sổ kế toán, khóa sổ kế toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách, chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo.


....


III. SỰ PHÙ HỢP GIỮA SỐ LIỆU KẾ TOÁN VỀ CHI NGÂN SÁCH CỦA KBNN VÀ SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH (số liệu tổng hợp và chi tiết theo chỉ tiêu chi ngân sách)


Đối chiếu các số liệu quyết toán cùng chỉ tiêu trên các biểu báo cáo do Sở Tài chính lập với các biểu báo cáo in từ hệ thống tabmis của KBNN tỉnh để phát hiện chênh lệch và yêu cầu giải trình nguyên nhân chênh lệch của đơn vị.



IV. XÁC NHẬN SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH



- Tổng thu NSNN trên địa bàn: ...



- Tổng thu NSĐP: ...



- Tổng chi NSĐP: ...



....



PHẦN THỨ HAI



Ý KIẾN CỦA TỔ KIỂM TOÁN VỀ CÁC NỘI DUNG KIỂM TOÁN



PHẦN THỨ BA



Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (nếu có)



Biên bản này gồm… trang, từ trang… đến trang…, các phụ lục … là bộ phận không tách rời và được lập thành ... bản có giá trị pháp lý như nhau: KTNN giữ 02 bản; đơn vị .... bản (ghi rõ các đơn vị được gửi)./.


			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ



ĐƯỢC KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)









			


			TRƯỞNG ĐOÀN KTNN8


(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)





			


			





			


			








  CHI TIẾT CÁC PHÁT HIỆN SAI SÓT


Tại ….......


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4


			5





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








Lưu ý: Phụ lục này có thể tổng hợp các sai sót, sai phạm được phát hiện trong quá trình kiểm toán (nếu có).


MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ NGUYÊN TẮC LẬP


1. Mục đích sử dụng



Dùng cho Tổ kiểm toán (hoặc nhóm kiểm toán) ghi chép, xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán về các nội dung kiểm toán tổng hợp tại Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố (hoặc huyện, thị xã) theo Kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt, làm căn cứ pháp lý cho việc lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán (hoăc BBKT của Tổ kiểm toán khi kiểm toán ngân sách huyện, thị xã). 



2. Nguyên tắc lập



- Biên bản kiểm toán được lập khi thực hiện kiểm toán các nội dung kiểm toán tổng hợp tại Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố (hoặc huyện, thị xã). Trong trường hợp có nhiều Tổ kiểm toán cùng làm việc tại cùng một đơn vị, mỗi Tổ kiểm toán thực hiện một phần công việc thì mỗi Tổ kiểm toán lập một Biên bản kiểm toán liên quan đến phần việc được phân công.



- Biên bản kiểm toán phải được thông qua đơn vị được kiểm toán, hoàn thiện và phát hành trước khi lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán (hoăc BBKT của Tổ kiểm toán khi kiểm toán ngân sách huyện, thị xã)..



- Biên bản kiểm toán trước khi thông qua (hoặc gửi) cho đơn vị được kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải trình Trưởng đoàn kiểm toán xét duyệt và gửi Kiểm toán trưởng để cho ý kiến chỉ đạo (qua phòng Tổng hợp).



- Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở tổng hợp các Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của tất cả các KTV trong tổ kiểm toán hay nhóm kiểm toán. Biên bản này không thay thế cho các Biên bản xác nhận của từng KTV. 



- Tổ kiểm toán phải phản ánh đầy đủ kết quả kiểm toán, bao gồm: xác nhận số liệu; tình hình công tác tài chính, kế toán... liên quan của đơn vị đư​ợc kiểm toán, các ý kiến đánh giá về các nội dung kiểm toán đã thực hiện và ghi rõ nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu báo cáo với số kiểm toán. Các ý kiến xác nhận, đánh giá của Tổ kiểm toán (hoặc nhóm kiểm toán) phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán, KTV lập Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán với đơn vị để lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán. Trường hợp Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán (hoặc nhóm kiểm toán) có những nội dung (có các sai sót, sai phạm, chênh lệch số liệu) khác với hoặc chưa có trong Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của các kiểm toán viên thì Tổ kiểm toán phải thu thập bằng chứng có liên quan (bảng tính toán số liệu, bản gốc hoặc bản photo hoá đơn, chứng từ, văn bản…) để lư​u đầy đủ cùng Biên bản kiểm toán này trong hồ sơ kiểm toán.



- Người ký Biên bản kiểm toán bên KTNN tại Kho bạc tỉnh là: Tổ trưởng tổ kiểm toán và Trưởng đoàn kiểm toán. Trong trường hợp Tổ kiểm toán phân ra các Nhóm kiểm toán thì Tổ trưởng tổ kiểm toán và KTV phụ trách nhóm và Trưởng đoàn ký Biên bản kiểm toán. 



- Người ký Biên bản kiểm toán tại kho bạc huyện, thị xã là: Tổ trưởng tổ kiểm toán. Trong trường hợp Tổ kiểm toán phân ra các Nhóm kiểm toán thì Tổ trưởng tổ kiểm toán và KTV phụ trách nhóm ký Biên bản kiểm toán. 



3. Quản lý



Biên bản kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 


Mẫu số 04/BBKT-NSĐP





























Phụ lục số 01/BBKT-NSĐP



















� Ghi tên của Đoàn KTNN theo Quyết định kiểm toán.




�  Ghi tên đơn vị được kiểm toán  theo Quyết định kiểm toán.




�  Phản ánh lần lượt, đầy đủ kết quả kiểm toán từng nội dung kiểm toán, bao gồm: phần xác nhận số liệu và nguyên nhân chênh lệch số liệu kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán (nếu có) và phần nhận xét, đánh giá từng nội dung.




� Ghi kiến nghị của Tổ kiểm toán về các nội dung kiểm toán của Tổ kiểm toán (kể cả kiến nghị xử lý tài chính, xử lý tránh nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm,..- nếu có).




� Nếu đơn vị có ý kiến khác với ý kiến của Tổ kiểm toán thì ghi trực tiếp vào Biên bản kiểm toán hoặc có văn bản riêng đính kèm Biên bản kiểm toán này.




� Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền ký và đóng dấu vào Biên bản kiểm toán.




� Trong trường hợp Tổ kiểm toán phân ra các Nhóm kiểm toán thì Tổ trưởng tổ kiểm toán và KTV phụ trách nhóm ký Biên bản kiểm toán cùng với đơn vị được kiểm toán. 




8 Trưởng Đoàn ký Biên bản kiểm toán trong trường hợp kiểm toán tại Kho bạc tỉnh/ thành phố.
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KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC






BIÊN BẢN KIỂM TOÁN


(ghi tên theo quyết định kiểm toán)...........NĂM ......


TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ….



MẪU SỐ 05/BBKT-NSĐP 



 (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố


khi kiểm toán ngân sách địa phương) 


….., ngày    tháng     năm  


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












BIÊN BẢN KIỂM TOÁN


(ghi tên theo quyết định kiểm toán)..........NĂM..........



TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ......... 


Thực hiện Quyết định số … /QĐ-KTNN ngày…/…/… của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm … (ghi theo quyết định kiểm toán) của… (tỉnh, thành phố), Tổ kiểm toán tổng hợp thuộc Đoàn kiểm toán
  ..... của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (KV) … đã tiến hành kiểm toán ...…..của Sở Kế hoạch và Đầu tư… từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…



Hôm nay, ngày... tháng... năm...., tại Sở Kế hoạch và Đầu tư ...., chúng tôi gồm: 



A. Tổ kiểm toán tổng hợp tại
..........



1. Ông (Bà)...
- Tổ trưởng - Số hiệu Thẻ KTVNN:…




2. Ông (Bà)...
- Kiểm toán viên - Số hiệu Thẻ KTVNN:…



...



B. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư..... (ghi tên đơn vị được kiểm toán) 



1. Ông (Bà)...
- Chức vụ:...



2. Ông (Bà)...
- Chức vụ:..



...



Cùng nhau thống nhất lập Biên bản kiểm toán như sau:



1. Nội dung kiểm toán 



(Ghi theo nội dung mà Tổ kiểm toán đã thực hiện kiểm toán tại đơn vị)



2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán



2.1. Phạm vi kiểm toán: 



-  Danh mục các phòng ban chuyên môn; các báo cáo; các đơn vị được kiểm tra, đối chiếu; các dự án thực hiện chọn mẫu kiểm toán tổng hợp (nếu có).


- Năm ngân sách kiểm toán:… và các thời kỳ trước, sau có liên quan.



...


2.2. Giới hạn kiểm toán: 


Nêu các giới hạn mà Tổ kiểm toán không thực hiện kiểm toán bởi những lý do khách quan.



3. Căn cứ kiểm toán



- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;



Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của Kiểm toán viên, biên bản làm việc (hoặc đối chiếu), Báo cáo quyết toán .... ... của….được lập ngày...tháng...năm.... và các tài liệu có liên quan.


PHẦN THỨ NHẤT 



KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Kiểm toán nhà nước để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, Tổ kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác.


I. CÔNG TÁC LẬP, PHÂN BỔ VÀ GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ


1.Việc tuân thủ các quy định về xây dựng kế hoạch, phân bổ vốn đầu tư



1.1. Kiểm toán việc tuân thủ các quy định về xây dựng kế hoạch vốn


- Đánh giá tính tuân thủ quy định về hồ sơ mẫu biểu và thời hạn thực hiện;



- Đánh giá việc tuân thủ quy định về xây dựng kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước



...



1.2. Kiểm toán việc tuân thủ các quy định về phân bổ vốn đầu tư



- Xác định nguồn vốn đầu tư: Đối chiếu nguồn vốn tại các Quyết định của UBND tỉnh và các cơ quan TW phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư trong năm với tình hình đầu tư do KBNN tỉnh và Sở Tài chính lập.


- Tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư


...



2. Kiểm toán công tác thông báo, điều chỉnh kế hoạch vốn



2.1. Sự phù hợp của các văn bản thông báo vốn cho các dự án với Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh về phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2014.


2.2. Công tác điều chỉnh kế hoạch vốn trong năm: tính kịp thời, đảm bảo quy định; việc điều chuyển, bổ sung nguồn vốn trong nội bộ vốn ngành, lĩnh vực chỉ được thực hiện khi cơ quan có thẩm quyền giao vốn chấp thuận theo quy định không



...



3. Kiểm tra việc ứng trước và thu hồi ứng trước kế hoạch vốn cho các dự án đầu tư



4. ...



II. KIỂM TOÁN VIỆC QUẢN LÝ NỢ XDCB



1. Xác định tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo tình hình nợ đọng XDCB năm



2. Đánh giá việc triển khai các giải pháp xử lý nợ đọng XDCB


....



III. CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐẦU TƯ



1. Đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư tại địa phương.



2. Đánh giá kết quả giám sát, kết quả đánh giá tổng thể đầu tư và việc xử lý sau giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư dựa trên Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư.



....



IV. CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU


V. .....



PHẦN THỨ HAI



Ý KIẾN CỦA TỔ KIỂM TOÁN VỀ CÁC NỘI DUNG KIỂM TOÁN



PHẦN THỨ BA



Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (nếu có)



Biên bản này gồm… trang, từ trang… đến trang…, các phụ lục … là bộ phận không tách rời và được lập thành ... bản có giá trị pháp lý như nhau: KTNN giữ 02 bản; đơn vị .... bản (ghi rõ các đơn vị được gửi)./.


			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ



ĐƯỢC KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)


TRƯỞNG ĐOÀN KTNN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)








CHI TIẾT CÁC PHÁT HIỆN SAI SÓT 


Tại ….......


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh lý do


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4


			5





			I


			Đơn vị A....


			


			


			





			1


			...


			


			


			





			II


			Đơn vị B


			


			


			





			1


			....


			


			


			








Ghi chú: Phụ lục này có thể tổng hợp các sai phạm khác được phát hiện trong quá trình kiểm toán (nếu có). 


MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ NGUYÊN TẮC LẬP


1. Mục đích sử dụng



Dùng cho Tổ kiểm toán (hoặc nhóm kiểm toán) ghi chép, xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán về các nội dung kiểm toán tổng hợp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư các địa phương theo Kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt, làm căn cứ pháp lý cho việc lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán. 



2. Nguyên tắc lập



- Biên bản kiểm toán được lập khi thực hiện kiểm toán các nội dung kiểm toán tổng hợp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư các địa phương. Trong trường hợp có nhiều Tổ kiểm toán cùng làm việc tại cùng một đơn vị, mỗi Tổ kiểm toán thực hiện một phần công việc thì mỗi Tổ kiểm toán lập một Biên bản kiểm toán liên quan đến phần việc được phân công.



- Biên bản kiểm toán phải được thông qua đơn vị được kiểm toán, hoàn thiện và phát hành trước khi lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán.



- Biên bản kiểm toán trước khi thông qua (hoặc gửi) cho đơn vị được kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải trình Trưởng đoàn kiểm toán xét duyệt và gửi Kiểm toán trưởng để cho ý kiến chỉ đạo (qua phòng Tổng hợp).



- Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở tổng hợp các Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của tất cả các KTV trong tổ kiểm toán hay nhóm kiểm toán. Biên bản này không thay thế cho các Biên bản xác nhận của từng KTV. 



- Tổ kiểm toán phải phản ánh đầy đủ kết quả kiểm toán, bao gồm: xác nhận số liệu; tình hình công tác tài chính, kế toán... liên quan của đơn vị đư​ợc kiểm toán, các ý kiến đánh giá về các nội dung kiểm toán đã thực hiện và ghi rõ nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu báo cáo với số kiểm toán. Các ý kiến xác nhận, đánh giá của Tổ kiểm toán (hoặc nhóm kiểm toán) phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán, KTV lập Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán với đơn vị để lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán. Trường hợp Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán (hoặc nhóm kiểm toán) có những nội dung (có các sai sót, sai phạm, chênh lệch số liệu) khác với hoặc chưa có trong Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của các kiểm toán viên thì Tổ kiểm toán phải thu thập bằng chứng có liên quan (bảng tính toán số liệu, bản gốc hoặc bản photo hoá đơn, chứng từ, văn bản…) để lư​u đầy đủ cùng Biên bản kiểm toán này trong hồ sơ kiểm toán.



- Người ký Biên bản kiểm toán bên KTNN là: Tổ trưởng tổ kiểm toán và Trưởng đoàn kiểm toán. Trong trường hợp Tổ kiểm toán phân ra các Nhóm kiểm toán thì Tổ trưởng tổ kiểm toán và KTV phụ trách nhóm và Trưởng đoàn ký Biên bản kiểm toán cùng với đơn vị được kiểm toán. 



3. Quản lý



Biên bản kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 


Mẫu số 05/BBKT- NSĐP
























Phụ lục số 01/BBKT-NSĐP



















� Ghi tên của Đoàn KTNN theo Quyết định kiểm toán.




�  Ghi tên đơn vị được kiểm toán  theo Quyết định kiểm toán.




�  Phản ánh lần lượt, đầy đủ kết quả kiểm toán từng nội dung kiểm toán, bao gồm: phần xác nhận số liệu và nguyên nhân chênh lệch số liệu kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán (nếu có) và phần nhận xét, đánh giá từng nội dung.




� Ghi kiến nghị của Tổ kiểm toán về các nội dung kiểm toán của Tổ kiểm toán (kể cả kiến nghị xử lý tài chính, xử lý tránh nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm,..- nếu có).




� Nếu đơn vị có ý kiến khác với ý kiến của Tổ kiểm toán  thì ghi trực tiếp vào Biên bản kiểm toán hoặc có văn bản riêng đính kèm Biên bản kiểm toán này.




� Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền ký và đóng dấu vào Biên bản kiểm toán.




� Trong trường hợp Tổ kiểm toán phân ra các Nhóm kiểm toán thì Tổ trưởng tổ kiểm toán và KTV phụ trách nhóm ký Biên bản kiểm toán cùng với đơn vị được kiểm toán. 
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2. NS Dia phuong/8. BBKT cua To KT tai So TC NSDP.doc

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC






BIÊN BẢN KIỂM TOÁN


(ghi tên theo quyết định kiểm toán).........NĂM ......


TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH, THÀNH PHỐ 


(HOẶC PHÒNG TÀI CHÍNH QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ)….



MẪU SỐ 06/BBKT-NSĐP 



(Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại Sở Tài chính các tỉnh, thành phố (hoặc phòng tài chính quận, huyện, thị xã)


….., ngày    tháng     năm  


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












BIÊN BẢN KIỂM TOÁN 


(ghi tên theo quyết định kiểm toán)...... NĂM..........



TẠI SỞ TÀI CHÍNH HOẶC PHÒNG TÀI CHÍNH TỈNH, THÀNH PHỐ (HOẶC PHÒNG TÀI CHÍNH QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ)...........


Thực hiện Quyết định số … /QĐ-KTNN ngày…/…/… của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán … (ghi theo quyết định kiểm toán) của… (tỉnh, thành phố), Tổ kiểm toán tổng hợp thuộc Đoàn kiểm toán
... của KTNN chuyên ngành (KV) … đã tiến hành kiểm toán …..của Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…



Hôm nay, ngày... tháng... năm...., tại Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính....., chúng tôi gồm: 



A. Tổ kiểm toán tổng hợp tại
..........



1. Ông (Bà)...
- Tổ trưởng - Số hiệu Thẻ KTVNN:…




2. Ông (Bà)...
- Kiểm toán viên - Số hiệu Thẻ KTVNN:…



...



B. Đại diện Sở Tài chính...(ghi tên đơn vị được kiểm toán) 



1. Ông (Bà)...
- Chức vụ:...



2. Ông (Bà)...
- Chức vụ:..



...



Cùng nhau thống nhất lập Biên bản kiểm toán như sau:


1. Nội dung kiểm toán 



(Ghi theo nội dung mà Tổ kiểm toán đã thực hiện kiểm toán tại đơn vị )



2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán



2.1. Phạm vi kiểm toán: 



- Danh mục các phòng ban chuyên môn; các báo cáo được kiểm toán; các đơn vị được kiểm tra, đối chiếu; các dự án thực hiện chọn mẫu kiểm toán tổng hợp (nếu có)



- Năm ngân sách kiểm toán:… và các thời kỳ trước, sau có liên quan.



...


2.2. Giới hạn kiểm toán: 


Nêu các giới hạn mà Tổ kiểm toán không thực hiện kiểm toán bởi những lý do khách quan.



3. Căn cứ kiểm toán



- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;



Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của Kiểm toán viên, biên bản làm việc (hoặc đối chiếu), Báo cáo quyết toán ngân sách năm ... của….được lập ngày...tháng...năm.... và các tài liệu có liên quan.


PHẦN THỨ NHẤT 



KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán, đề cương kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Kiểm toán nhà nước để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, Tổ kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác.


A. DỰ TOÁN, THỰC HIỆN DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH



I. CÔNG TÁC LẬP VÀ GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 



1. Dự toán thu ngân sách



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân) trong công tác lập và giao dự toán thu ngân sách, trích dẫn số liệu cụ thể (được thể hiện ở phụ lục)



1.1. Phân tích cơ sở lập, giao dự toán thu NSNN năm …. 


(Các khoản thu trong cân đối, ngoài cân đối)



1.2. Tính hợp lý của các chỉ tiêu dự toán thu ngân sách được lập, giao


 ....


Kết luận về công tác lập, giao dự toán thu ngân sách của địa phương theo một số nội dung sau: (Trình tự, thủ tục, thời gian lập, giao dự toán thu theo quy định; Cơ sở lập dự toán thu; tính tích cực của dự toán thu (mức độ bao quát nguồn thu trên địa bàn, sự phù hợp với định hướng của trung ương).



2. Dự toán chi ngân sách



2.1. Công tác lập và giao dự toán chi đầu tư phát triển 


(Đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân) trong việc triển khai, hướng dẫn công tác lập dự toán chi ĐTPT năm; đánh giá về số liệu dự toán chi ĐTPT lập, công tác phân bổ, điều chỉnh và giao dự toán...)


2.2.Công tác lập và giao dự toán chi thường xuyên 


(Đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân) trong việc triển khai, hướng dẫn công tác lập dự toán chi thường xuyên; Về số liệu dự toán các khoản chi thường xuyên tỉnh lập, Về công tác phân bổ, điều chỉnh và giao dự toán. Về cân đối dự toán ngân sách...)



...


II. CHẤP HÀNH NGÂN SÁCH



1. Chấp hành thu ngân sách 


Trên cơ sở kết quả kiểm toán có đánh giá nhận xét về công tác chấp hành thu ngân sách của địa phương, trên các nội dung theo quy trình, kế hoạch và đề cương kiểm toán.


1.1. Kiểm toán tình hình thực hiện dự toán thu NSNN



 (trong đó tập trung đánh giá cơ cấu thu, một số khoản thu chủ yếu, một số khoản tăng thu, hụt thu lớn, nguyên nhân tăng thu, hụt thu để đánh giá tính bền vững của nguồn thu ngân sách)


1.2. Kiểm toán công tác quản lý, điều hành một số khoản thu, phí do Sở Tài chính quản lý thu



1.3. Kiểm toán các tài khoản tạm thu, tạm giữ, tiền gửi do Sở Tài chính quản lý


1.4. Kiểm toán việc tham mưu ban hành qui định về thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn thuộc thẩm quyền của HĐND



1.5. Kiểm toán công tác tham mưu xây dựng đơn giá, chính sách thu đối với một số khoản thu, như đơn giá thu tiền sử dụng đất, thuê đất, thuê rừng, giá bán nhà thuộc sở hữu nhà nước… (trường hợp chức năng này được giao cho Sở Tài chính)



1.6. Tham mưu xác định tỷ lệ điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách



....


2. Chấp hành chi ngân sách 



Trên cơ sở kết quả kiểm toán có đánh giá nhận xét về công tác chấp hành chi ngân sách của địa phương, trên các nội dung được phân công theo quy trình, kế hoạch và đề cương kiểm toán.


2.1. Chi đầu tư


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật trong chấp hành chi ngân sách cho đầu tư phát triển (đạt và vượt dự toán; không đạt dự toán và nguyên nhân). Hạn chế trích dẫn số liệu cụ thể (đã được thể hiện ở phụ lục)


2.1.1. Chi đầu tư XDCB


2.2.2. Chi  hỗ trợ doanh nghiệp


...



2.2. Chi thường xuyên



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật trong chấp hành chi ngân sách (đạt và vượt dự toán; không đạt dự toán và nguyên nhân). Hạn chế trích dẫn số liệu cụ thể (đã được thể hiện ở phụ lục)



2.3. Chi Chương trình mục tiêu



2.4. Quản lý, sử dụng chi chuyển nguồn


2.5. Sử dụng dự phòng ngân sách



2.6. Sử dụng nguồn tăng thu



2.8. Sử dụng nguồn thưởng vượt thu



2.9. Chi bổ sung kinh phí cho ngân sách cấp dưới



2.10. Chi hỗ trợ các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách



2.11. Chi hỗ trợ cho các đơn vị không thuộc nhiệm vụ chi của NSĐP



2.12. Chi ngân sách bằng hình thức lệnh chi tiền



2.13. Quản lý, sử dụng Quỹ dự trữ tài chính



2.14. Quản lý, sử dụng chi chuyển nguồn



2.15. Các nội dung kiểm toán tổng hợp khác



- Quản lý, sử dụng nguồn cải cách tiền lương;


- Quản lý, sử dụng các khoản ứng trước dự toán từ NSTW (nếu có);


- Quản lý các khoản tạm ứng ngoài dự toán của NSĐP;


- Quản lý, sử dụng kết dư ngân sách năm trước;


- Ghi thu, ghi chi ngân sách;


- Quản lý, sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách;


- Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm;


- Điều hành trong điều kiện địa phương hụt thu (nếu có);


- Phân tích tính cân đối ngân sách địa phương;


- Tham mưu xây dựng chính sách, chế độ chi đặc thù của địa phương;


- Thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan nhà nước;


- Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng, Nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội;


- Về nợ chính quyền địa phương;


.....


III KẾ TOÁN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH.



1. Công tác kế toán quyết toán thu ngân sách nhà nước



- Khóa sổ, tổng hợp và lập báo cáo quyết toán;


- Phản ánh đúng, đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách;


...



2. Công tác kế toán quyết toán chi ĐTPT


- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc quyết toán vốn đầu tư;


- Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành;


- Quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách;


...



3. Công tác kế toán quyết toán thu chi ngân sách nhà nước



- Xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán;


- Kế toán, quyết toán chi thường xuyên;


...


IV. XÁC NHẬN SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH



- Tổng thu NSNN trên địa bàn: ...



- Tổng thu NSĐP: ...



- Tổng chi NSĐP: ...



- Kết dư NSĐP: ...



PHẦN THỨ HAI



Ý KIẾN CỦA TỔ KIỂM TOÁN VỀ CÁC NỘI DUNG KIỂM TOÁN



PHẦN THỨ BA



Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (nếu có)



Biên bản này gồm… trang, từ trang… đến trang…, các phụ lục … là bộ phận không tách rời và được lập thành ... bản có giá trị pháp lý như nhau: KTNN giữ 02 bản; đơn vị .... bản (ghi rõ các đơn vị được gửi)./.


			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ



ĐƯỢC KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)









			


			TRƯỞNG ĐOÀN KTNN8


(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)








CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CỦA TỈNH (THÀNH PHỐ) ... NĂM
 …


Đơn vị tính: .....



			PHẦN THU


			Số báo cáo


			PHẦN CHI


			Số báo cáo





			A


			1


			B


			2





			Tổng số thu


			


			Tổng số chi


			





			A. Tổng thu cân đối ngân sách


			


			A. Tổng số chi cân đối ngân sách


			





			1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100%


			


			1. Chi đầu tư phát triển


			





			2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %


			


			- Chi đầu tư XDCB


			





			3. Thu tiền huy động ĐT theo K3 Đ8 Luật NSNN


			


			Trong đó: Chi từ nguồn vốn huy động


			





			4. Thu từ quỹ dự trữ tài chính


			


			 - Chi đầu tư và hỗ trợ các DN


			





			5. Thu kết dư năm trước


			


			2. Chi trả nợ gốc, lãi tiền huy động ĐT theo K 3 Đ 8 Luật NSNN


			





			6. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang


			


			3. Chi thường xuyên


			





			7. Thu viện trợ


			


			4. Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính


			





			8. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên


			


			5. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới


			





			- Bổ sung cân đối ngân sách


			


			6. Chi chuyển nguồn sang năm sau


			





			- Bổ sung có mục tiêu


			


			


			





			Kết dư ngân sách năm quyết toán


			


			


			





			B. Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý NSNN


			


			B. Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý quản lý qua NSNN


			





			


			


			


			








TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NSNN NĂM...


Đơn vị tính: …..


			STT


			Chỉ tiêu


			Thực hiện năm trước


			Dự toán năm…


			Thực hiện năm…


			So sánh TH/DT (%)


			Cơ cấu





			


			


			


			TW giao


			HĐND quyết định


			


			TW giao


			HĐND quyết định


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			7


			8


			9





			A


			Tổng thu NSNN trên địa bàn (I+II)



(Không kể thu chuyển giao giữa các cấp NS và tín phiếu, trái phiếu của NSTW)


			


			


			


			


			


			


			





			I


			TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Thu nội địa


			


			


			


			


			


			


			





			1.1


			Thu từ DNNN trung ương


			


			


			


			


			


			


			





			1.2


			Thu từ DNNN địa phương


			


			


			


			


			


			


			





			1.3


			Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài


			


			


			


			


			


			


			





			1.4


			Thu từ các DN thành lập theo Luật DN, Luật HTX
 (khu vực ngoài quốc doanh)


			


			


			


			


			


			


			





			1.5


			Thu từ cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ



			


			


			


			


			


			


			





			1.6


			Thu từ khu vực khác


			


			


			


			


			


			


			





			


			…..


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Thu thuế XK, thuế NK, ... do Hải quan thu


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Thu từ quỹ dự trữ tài chính


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Thu kết dư NSNN


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Thu chuyển nguồn


			


			


			


			


			


			


			





			6


			Thu viện trợ không hoàn lại


			


			


			


			


			


			


			





			7


			Thu huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN.


			


			


			


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			


			


			


			





			II


			CÁC KHOẢN ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QL QUA NSNN



			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN


			


			


			


			


			


			


			





			B


			THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG


			


			


			


			


			


			


			





			I


			Các khoản thu cân đối


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Số thu được hưởng theo phân cấp


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Thu ngân sách cấp dưới nộp lên


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Thu kết dư


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Thu chuyển nguồn


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Thu từ quỹ dự trữ tài chính


			


			


			


			


			


			


			





			6


			Thu vay đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng


			


			


			


			


			


			


			





			7


			Thu bổ sung từ ngân sách  trung ương


			


			


			


			


			


			


			





			7.1


			Bổ sung cân đối


			


			


			


			


			


			


			





			7.2


			Bổ sung có mục tiêu


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			








TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM...



Đơn vị tính: …..



			TT


			CHỈ TIÊU


			Thực hiện năm trước


			Dự toán


			Thực hiện năm…


			So sánh % thực hiện
năm... với


			Cơ cấu %





			


			


			


			TW giao


			HĐND giao


			


			DT TW


			DT HĐND


			TH năm trước


			





			I


			CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Chi đầu tư phát triển 


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.1


			Chi đầu tư XDCB


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tr.đó: Chi GD-ĐT và dạy nghề


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Chi Khoa học và công nghệ


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.1.1


			Chi đầu tư XDCB tập trung


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tr.đó: Chương trình 135


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.1.2


			Chi đầu tư từ nguồn huy động theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.1.3


			Chi ĐT từ nguồn thưởng vượt thu


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.1.4


			Chi đầu tư từ nguồn vốn khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.2


			Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Chi thường xuyên


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.1


			Chi quốc phòng


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.2


			Chi an ninh


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.3


			Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.4


			Chi sự nghiệp y tế


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.5


			Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.6


			Chi sự nghiệp văn hoá thông tin


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.7


			Chi sự nghiệp phát thanh, TH, TT


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.8


			Chi sự nghiệp thể dục thể thao


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.9


			Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.10


			Chi sự nghiệp kinh tế


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.11


			Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.12


			Chi trợ giá mặt hàng chính sách


			


			


			


			


			


			


			


			





			3.13


			Chi khác ngân sách


			


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 


			


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Chi chuyển nguồn


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			……….


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			………


			


			


			


			


			


			


			


			





			…


			………..


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Bổ sung cân đối


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Bổ sung có mục tiêu


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tr.đó: Bằng nguồn vốn trong nước


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Bằng nguồn vốn nước ngoài


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			CHI NỘP NS CẤP TRÊN


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng (I+II+III+IV)


			


			


			


			


			


			


			


			








THUYẾT MINH KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ....


Tại...........................


 Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/ chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Các khoản chi sai chế độ


			


			


			





			


			Đơn vị A



....


			


			


			





			II


			Cho vay, tạm ứng sai quy định


			


			


			





			


			....


			


			


			





			III


			Kinh phí thừa hết nhiệm vụ chi 


			


			


			





			


			....


			


			


			





			IV


			Kinh phí phải giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau


			


			


			





			


			...


			


			


			





			VI


			Các khoản phải chuyển quyết toán năm sau


			


			


			





			


			....


			


			


			





			VII


			...


			


			


			





			....


			


			


			


			








Ghi chú:



· Ghi rõ các khoản phát sinh theo từng đơn vị do KTNN phát hiện khi kiểm toán, kiểm tra, đối chiếu.


· Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh sai sót không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên biểu, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết).


CHI TIẾT CÁC PHÁT HIỆN SAI SÓT KHÁC



Tại .......…


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4


			5





			I


			Đơn vị A....


			


			


			





			1


			...


			


			


			





			II


			Đơn vị B


			


			


			





			1


			....


			


			


			








Ghi chú: Phụ lục này có thể tổng hợp các sai phạm khác được phát hiện trong quá trình kiểm toán tại Sở Tài chính ngoài các kiến nghị tại Phụ lục 04 (nếu có). 


MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ NGUYÊN TẮC LẬP


1. Mục đích sử dụng



Dùng cho Tổ kiểm toán (hoặc nhóm kiểm toán) ghi chép, xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán về các nội dung kiểm toán tổng hợp tại Sở Tài chính (hoặc Phòng Tài chính) các địa phương theo Kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt, làm căn cứ pháp lý cho việc lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán. 



2. Nguyên tắc lập



- Biên bản kiểm toán được lập khi thực hiện kiểm toán các nội dung kiểm toán tổng hợp tại Sở Tài chính (hoặc phòng tài chính) các địa phương. Trong trường hợp có nhiều Tổ kiểm toán cùng làm việc tại cùng một đơn vị, mỗi Tổ kiểm toán thực hiện một phần công việc thì mỗi Tổ kiểm toán lập một Biên bản kiểm toán liên quan đến phần việc được phân công.



- Biên bản kiểm toán phải được thông qua đơn vị được kiểm toán, hoàn thiện và phát hành trước khi lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán.



- Biên bản kiểm toán trước khi thông qua (hoặc gửi) cho đơn vị được kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải trình Trưởng đoàn kiểm toán xét duyệt và gửi Kiểm toán trưởng để cho ý kiến chỉ đạo (qua phòng Tổng hợp).



- Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở tổng hợp các Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của tất cả các KTV trong tổ kiểm toán hay nhóm kiểm toán. Biên bản này không thay thế cho các Biên bản xác nhận của từng KTV. 



- Tổ kiểm toán phải phản ánh đầy đủ kết quả kiểm toán, bao gồm: xác nhận số liệu; tình hình công tác tài chính, kế toán... liên quan của đơn vị đư​ợc kiểm toán, các ý kiến đánh giá về các nội dung kiểm toán đã thực hiện và ghi rõ nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu báo cáo với số kiểm toán. Các ý kiến xác nhận, đánh giá của Tổ kiểm toán (hoặc nhóm kiểm toán) phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán, KTV lập Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán với đơn vị để lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán. Trường hợp Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán (hoặc nhóm kiểm toán) có những nội dung (có các sai sót, sai phạm, chênh lệch số liệu) khác với hoặc chưa có trong Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của các kiểm toán viên thì Tổ kiểm toán phải thu thập bằng chứng có liên quan (bảng tính toán số liệu, bản gốc hoặc bản photo hoá đơn, chứng từ, văn bản…) để lư​u đầy đủ cùng Biên bản kiểm toán này trong hồ sơ kiểm toán.



- Người ký Biên bản kiểm toán tại Sở Tài chính (bên KTNN) là: Tổ trưởng tổ kiểm toán và Trưởng đoàn kiểm toán. Trong trường hợp Tổ kiểm toán phân ra các Nhóm kiểm toán thì Tổ trưởng tổ kiểm toán và KTV phụ trách nhóm và Trưởng đoàn ký Biên bản kiểm toán cùng với đơn vị được kiểm toán.



- Người ký Biên bản kiểm toán tại phòng tài chính (bên KTNN) là: Tổ trưởng tổ kiểm toán. Trong trường hợp Tổ kiểm toán phân ra các Nhóm kiểm toán thì Tổ trưởng tổ kiểm toán và KTV phụ trách nhóm ký Biên bản kiểm toán. 



3. Quản lý



Biên bản kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 


Mẫu số 06/BBKT-NSĐP














Phụ lục số 01/BBKT-NSĐP









Phụ lục số 02 /BBKT-NSĐP









Phụ lục số 03/BBKT-NSĐP














Phụ lục số 04/BBKT-NSĐP









Phụ lục số 05/BBKT-NSĐP
























� Ghi tên của Đoàn KTNN theo Quyết định kiểm toán.




�  Ghi tên đơn vị được kiểm toán  theo Quyết định kiểm toán.




�  Phản ánh lần lượt, đầy đủ kết quả kiểm toán từng nội dung kiểm toán, bao gồm: phần xác nhận số liệu và nguyên nhân chênh lệch số liệu kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán (nếu có) và phần nhận xét, đánh giá từng nội dung.




� Ghi kiến nghị của Tổ kiểm toán về các nội dung kiểm toán của Tổ kiểm toán (kể cả kiến nghị xử lý tài chính, xử lý tránh nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm,..- nếu có).




� Nếu đơn vị có ý kiến khác với ý kiến của Tổ kiểm toán thì ghi trực tiếp vào Biên bản kiểm toán hoặc có văn bản riêng đính kèm Biên bản kiểm toán này.




� Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền ký và đóng dấu vào Biên bản kiểm toán.




� Trong trường hợp Tổ kiểm toán phân ra các Nhóm kiểm toán thì Tổ trưởng tổ kiểm toán và KTV phụ trách nhóm ký Biên bản kiểm toán cùng với đơn vị được kiểm toán. 




8 Trưởng Đoàn ký Biên bản kiểm toán trong trường hợp kiểm toán tại Sở Tài chính.




� Phụ lục 08 - Biểu số 01 Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính, loại trừ chuyển giao giữa các cấp ngân sách.




� Bao gồm: DNTN, Cty TNHH, Cty cổ phần, Cty nước ngoài hoạt động kinh doanh thông qua cơ sở thường trú tại VN, HTX sản xuất - kinh doanh - dịch vụ.




� Bao gồm: Cá nhân và nhóm cá nhân kinh doanh, hộ cá thể, cá nhân hành nghề độc lập, cá nhân cho thuê tài sản, cá nhân nước ngoài kinh doanh có thu nhập phát sinh tại VN.




� Chỉ phản ánh các khoản thu đơn vị được để lại chi theo chế độ quy định.
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KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



BIÊN BẢN KIỂM TOÁN



 ........NĂM.........CỦA XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)….


MẪU SỐ: 07/BBKT-NSĐP


(Áp dụng cho Tổ kiểm toán tại các xã, phường, thị trấn



 khi kiểm toán ngân sách địa phương)



  …, ngày … tháng … năm …


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN KIỂM TOÁN 


........NĂM…CỦA XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)…


Thực hiện Quyết định số ...../QĐ-KTNN ngày ... tháng ...năm ... của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán...... (ghi theo Quyết định kiểm toán) của tỉnh (thành phố)...., Tổ kiểm toán thuộc Đoàn kiểm toán
 ... tỉnh (thành phố).... của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (KV)..... đã thực hiện kiểm toán ............tại xã (phường) .... từ ngày..../.../....đến ngày .../.../....


Hôm nay, ngày ....tháng ....năm ..... tại xã (phường)...., chúng tôi gồm:



A. Tổ Kiểm toán nhà nước
........


1. Ông (Bà)………………..Chức vụ: ……….số hiệu thẻ KTVNN……


2. Ông (Bà)………………..Chức vụ………...số hiệu thẻ KTVNN……



…



B. Đại diện UBND xã (phường)… 


1. Ông (Bà)………………..Chức vụ: ……….



2. Ông (Bà)………………..Chức vụ………...



...


C. Đại diện ...


Ông (Bà)……………….....Chức vụ: ……….



...



Cùng nhau thống nhất lập Biên bản kiểm toán như sau:


1. Nội dung kiểm toán


(Ghi theo nội dung kiểm toán mà Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán tại đơn vị).


2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán



2.1. Phạm vi kiểm toán



- Các báo cáo của ngân sách xã (phường)......



...


- Năm ngân sách được kiểm toán:… và các thời kỳ trước sau có liên quan.



…


2.2. Giới hạn kiểm toán



Nêu các giới hạn mà Tổ kiểm toán không thực hiện kiểm toán bởi những lý do khách quan.


3. Căn cứ kiểm toán 



- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;



Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của Kiểm toán viên, Báo cáo quyết toán ngân sách năm ... của….được lập ngày...tháng...năm.... và các tài liệu có liên quan.



PHẦN THỨ NHẤT 



KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Kiểm toán nhà nước để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, Tổ kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác. 



1. Kiểm toán báo cáo tài chính và quyết toán ngân sách


1.1. Cân đối thu, chi ngân sách năm....



Đơn vị tính: ...



			STT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			1


			Tổng thu ngân sách


			


			


			





			


			Thu điều tiết 


			


			


			 





			


			Thu bổ sung NS cấp trên


			


			


			 





			


			Thu chuyển nguồn


			


			


			 





			2


			Tổng chi ngân sách


			


			


			





			


			Chi đầu tư


			


			


			 





			


			Chi thường xuyên


			


			


			





			


			Chi chuyển nguồn sang năm sau


			


			


			 





			3


			Kết dư ngân sách


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch:


1.2. Bảng cân đối tài khoản



Đơn vị tính:…



			Số hiệu TK


			Tên tài khoản kế toán


			Số báo cáo 



(Số dư CK)


			Số kiểm toán (Số dư CK)


			Chênh lệch





			


			


			Nợ


			Có


			Nợ


			Có


			Nợ


			Có





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			





			


			Cộng


			


			


			


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch: 


2. Công tác lập, giao dự toán thu, chi ngân sách



2.1. Thu ngân sách: Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật trong lập, giao thu ngân sách.


2.2. Chi ngân sách: Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật trong lập, giao chi ngân sách.


3. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách



3.1. Thu ngân sách: Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật trong thực hiện dự toán thu NSNN (thu đạt và vượt dự toán; thu không đạt dự toán và nguyên nhân). Hạn chế trích dẫn số liệu cụ thể (đã được thể hiện ở Phụ lục số 01/BBKT -NSĐP).


3.2. Chi ngân sách: Đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách năm…



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật trong thực hiện dự toán chi NSNN (đạt và vượt dự toán; không đạt dự toán và nguyên nhân). Hạn chế trích dẫn số liệu cụ thể (đã được thể hiện ở Phụ lục số 02/BBKT-NSĐP).


4. Chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công


4.1. Thu ngân sách


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, hạn chế, trách nhiệm tập thể, cá nhân…) trong việc chấp hành pháp luật, chế độ trong quản lý, chấp hành thu ngân sách.



4.2. Chi ngân sách



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, hạn chế, trách nhiệm tập thể, cá nhân…) trong việc chấp hành pháp luật, chế độ trong quản lý, chấp hành chi ngân sách.



· Chi đầu tư XDCB


· Chi thường xuyên



….


4.3. Kế toán và quyết toán ngân sách



4.4. Tình hình quản lý và sử dụng tài sản công


4.5. Nội dung kiểm toán khác


Việc quản lý các tài khoản tiền gửi, kết quả đối chiếu việc kê khai thuế GTGT đầu ra của một số công trình, hạng mục công trình trên địa bàn đã nghiệm thu hoàn thành giai đoạn…(Trình bày theo nội dung kế hoạch kiểm toán được phê duyệt)


…..



PHẦN THỨ HAI



Ý KIẾN CỦA TỔ KIỂM TOÁN VỀ CÁC NỘI DUNG KIỂM TOÁN



PHẦN THỨ BA


Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (NẾU CÓ)



Biên bản này gồm… trang, từ trang… đến trang…, các phụ lục … là bộ phận không tách rời và được lập thành ... bản có giá trị pháp lý như nhau: KTNN giữ  02 bản; đơn vị .... bản (ghi rõ các đơn vị được gửi)./.



			ĐẠI DIỆN UBND XÃ (PHƯỜNG)
…


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN 



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)









			








TÌNH HÌNH THU NGÂN SÁCH NĂM ... CỦA ...


Đơn vị tính:...


			TT


			Nội dung


			Dự toán


			Thực hiện





			


			


			Huyện giao


			HĐND


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5 = 4-3





			


			Tổng thu ngân sách


			


			


			


			


			





			I


			Các khoản thu được hưởng 100%


			


			


			


			


			





			1


			Phí, lệ phí


			


			


			


			


			





			2


			Thu từ quỹ đất công ích, đất công


			


			


			


			


			





			3


			Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp


			


			


			


			


			





			4


			Đóng góp của nhân dân theo quy định 


			


			


			


			


			





			5


			Đóng góp tự nguyện


			


			


			


			


			





			6


			Thu kết dư


			


			


			


			


			





			7


			Thu khác


			


			


			


			


			





			II


			Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)


			


			


			


			


			





			III


			Thu bổ sung từ NS cấp trên


			


			


			


			


			





			1


			Thu bổ sung cân đối


			


			


			


			


			





			2


			Thu bổ sung có mục tiêu


			


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			









* Nguyên nhân chênh lệch:


TÌNH HÌNH CHI NGÂN SÁCH NĂM ... CỦA ...


Đơn vị tính:...


			TT


			Nội dung


			Dự toán


			Thực hiện





			


			


			Huyện giao


			HĐND


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5 = 4-3





			


			Tổng chi ngân sách


			


			


			


			


			





			I


			Chi đầu tư phát triển 


			


			


			


			


			





			1


			Chi XDCB


			


			


			


			


			





			2


			Chi đầu tư phát triển khác


			


			


			


			


			





			II


			Chi thường xuyên


			


			


			


			


			





			1


			Chi dân quân tự vệ ANTT


			


			


			


			


			





			2


			Chi sự nghiệp giáo dục


			


			


			


			


			





			3


			Chi sự nghiệp y tế


			


			


			


			


			





			4


			Chi sự nghiệp văn hoá 


			


			


			


			


			





			5


			Chi thể dục - thể thao


			


			


			


			


			





			6


			Chi sự nghiệp kinh tế 


			


			


			


			


			





			7


			Chi đảm bảo xã hội


			


			


			


			


			





			8


			Chi quản lý, Đảng, Đoàn thể


			


			


			


			


			





			9


			Chi khác


			


			


			


			


			





			III


			Dự phòng


			


			


			


			


			





			IV


			Nộp ngân sách cấp trên


			


			


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch: 



TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẦU TƯ 


Tại ...........................


Đơn vị tính: ....



			TT


			Tên dự án


			Ban QLDA


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Trong đó


			Đã thanh toán đến...





			


			


			


			


			


			


			


			Sai khối lượng


			Sai đơn giá


			Sai khác


			





			A


			B


			C


			1


			2


			3


			4= 3-2


			5


			6


			7


			8





			I


			Kiểm toán giá trị 



QT được duyệt


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Dự án...


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Kiểm toán giá trị 



QT A- B


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Dự án...


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			Kiểm toán giá trị 



Hợp đồng còn lại (phần chưa có QT A-B, chưa thực hiện)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Dự án...


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Lưu ý:  Cột “sai khác” (cột 7) và “xử lý khác” (cột 12) cần ghi chi tiết rõ nội dung 


THUYẾT MINH KẾT QUẢ KIỂM TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM.....


Tại ..........................


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Chỉ tiêu


			Mã số thuế


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Thuế ....


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			II


			Thuế ...


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			V


			Thu ...


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			VI


			.....


			


			


			


			








Ghi chú: 



· Ghi rõ các khoản thuế phát sinh do KTNN phát hiện qua kiểm toán, kiểm tra, đối chiếu tại xã/phường khi kiểm toán (chỉ lập các chỉ tiêu phát sinh). Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên biểu, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết).



· Đối với tăng thu thuế nhà, đất thuyết minh chi tiết theo nội dung: Số thu sử dụng đất (chi tiết từng dự án); Thu tiền thuê đất (chi tiết từng dự án); Thu nhà đất khác. 



· Đối với nội dung tăng thu khác thuyết minh chi tiết theo nội dung: Cổ tức được chia và lợi nhuận được chia; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản của dự án theo QĐ của Bộ TN&MT (nếu có); Thu cấp quyền KTKS của dự án theo QĐ của UBND tỉnh (nếu có); Thu khác (nếu có).



THUYẾT MINH KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ....


Tại ...........................


 Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/ chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Các khoản chi sai chế độ


			


			


			





			


			....


			


			


			





			II


			Cho vay, tạm ứng sai quy định


			


			


			





			


			....


			


			


			





			III


			Kinh phí thừa hết nhiệm vụ chi 


			


			


			





			


			....


			


			


			





			IV


			Kinh phí phải giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau


			


			


			





			


			...


			


			


			





			VI


			Các khoản phải chuyển quyết toán năm sau


			


			


			





			


			....


			


			


			





			VII


			....


			


			


			





			...


			


			


			


			








Lưu ý: 


· Ghi rõ các khoản phát sinh do KTNN phát hiện khi kiểm toán tại Xã/ Phường (phát hiện qua kiểm tra, đối chiếu khi kiểm toán tại Xã/ Phường).


· Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh sai sót không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên biểu, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết).


CHI TIẾT CÁC PHÁT HIỆN SAI SÓT KHÁC



Tại .......…


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4


			5





			I


			Đơn vị A....


			


			


			





			1


			...


			


			


			





			II


			Đơn vị B


			


			


			





			1


			....


			


			


			








Lưu ý: Phụ lục này có thể tổng hợp các sai phạm khác được phát hiện trong quá trình kiểm toán ngoài các kiến nghị tại Phụ lục 04, 05 (nếu có).


MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ NGUYÊN TẮC LẬP


1. Mục đích sử dụng



Dùng cho Tổ kiểm toán (hoặc nhóm kiểm toán) ghi chép, xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán về các nội dung kiểm toán tại xã, phường, thị trấn theo Kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt, làm căn cứ pháp lý cho việc lập Biên bản kiểm toán tại huyện. 



2. Nguyên tắc lập



- Biên bản kiểm toán tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Biên bản kiểm toán cấp xã) được Tổ kiểm toán (hoặc nhóm kiểm toán) lập khi thực hiện kiểm toán các nội dung kiểm toán tại xã, phường, thị trấn. 



- Biên bản kiểm toán cấp xã phải được thông qua đơn vị được kiểm toán trước khi lập Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán tại các huyện.



- Biên bản kiểm toán cấp xã trước khi thông qua (hoặc gửi) cho đơn vị được kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải trình Trưởng đoàn kiểm toán xét duyệt và gửi Kiểm toán trưởng để cho ý kiến chỉ đạo (qua phòng Tổng hợp).


- Biên bản kiểm toán cấp xã được lập trên cơ sở tổng hợp các Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của tất cả các KTV trong Tổ kiểm toán hay nhóm kiểm toán thực hiện tại xã, phường, thị trấn. Biên bản này không thay thế cho các Biên bản xác nhận của từng KTV. 



- Tổ kiểm toán (hoặc nhóm kiểm toán) phải phản ánh đầy đủ kết quả kiểm toán, bao gồm: xác nhận số liệu; tình hình công tác tài chính, kế toán... liên quan của đơn vị đư​ợc kiểm toán, các ý kiến đánh giá về các nội dung kiểm toán đã thực hiện và ghi rõ nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu báo cáo với số kiểm toán. Các ý kiến xác nhận, đánh giá của Tổ kiểm toán (hoặc nhóm kiểm toán) phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán, KTV lập Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán với đơn vị để lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán. Trường hợp Biên bản kiểm toán cấp xã của Tổ kiểm toán (hoặc nhóm kiểm toán) có những nội dung (có các sai sót, sai phạm, chênh lệch số liệu) khác với hoặc chưa có trong Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của các kiểm toán viên thì Tổ kiểm toán phải thu thập bằng chứng có liên quan (bảng tính toán số liệu, bản gốc hoặc bản photo hoá đơn, chứng từ, văn bản…) để lư​u đầy đủ cùng Biên bản kiểm toán cấp xã này trong hồ sơ kiểm toán. 



- Người ký Biên bản kiểm toán cấp xã là Tổ trưởng Tổ kiểm toán. Trong trường hợp Tổ kiểm toán phân ra các Nhóm kiểm toán thì Tổ trưởng Tổ kiểm toán và KTV phụ trách nhóm ký Biên bản xác nhận cùng với đơn vị được kiểm toán.


3. Quản lý



Biên bản kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 

















Phụ lục số 04/BBKT-NSĐP









Phụ lục số 06/BBKT-NSĐP









Phụ lục số 05/BBKT-NSĐP














Mẫu số 07/BBKT-NSĐP









Phụ lục số 01/BBKT-NSĐP














Phụ lục số 03/BBKT-NSĐP









Phụ lục số 02/BBKT-NSĐP














� Ghi tên của Đoàn KTNN theo Quyết định kiểm toán.




� Ghi tên đơn vị được kiểm toán theo quyết định kiểm toán.




� Ghi kiến nghị của Tổ kiểm toán về các nội dung kiểm toán của Tổ kiểm toán (kể cả kiến nghị xử lý tài chính, xử lý tránh nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm,..- nếu có).




�Nếu đơn vị có ý kiến khác với ý kiến kết luận và kiến nghị của Tổ kiểm toán thì ghi trực tiếp vào Biên bản kiểm toán hoặc có văn bản riêng đính kèm Biên bản kiểm toán này.




� Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền ký và đóng dấu vào Biên bản kiểm toán.




�Trong trường hợp Tổ kiểm toán phân ra các Nhóm kiểm toán thì Tổ trưởng tổ kiểm toán và KTV phụ trách nhóm ký Biên bản kiểm toán cùng với đơn vị được kiểm toán. 
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3. NS Chung (don vi DT, Ban QLDA)/1. Bien ban kiem toan don vi DT .doc

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC






BIÊN BẢN KIỂM TOÁN


VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC



(hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán)...... NĂM…CỦA…..


MẪU SỐ 01/BBKT-NS 



(Áp dụng cho kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước tại các đơn vị dự toán thuộc các bộ ngành, địa phương…) 


….., ngày    tháng     năm  


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












BIÊN BẢN KIỂM TOÁN 


VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC



(hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán).....NĂM.......CỦA.........



Thực hiện Quyết định số … /QĐ-KTNN ngày…/…/… của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc quản lý, sử dụng tài chính và tài sản nhà nước năm… của… (Bộ, ngành, tỉnh, thành phố), Tổ kiểm toán thuộc Đoàn Kiểm toán
 ... ... của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (khu vực) … đã tiến hành kiểm toán .......... năm… của … từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…



Hôm nay, ngày... tháng... năm...., tại ........................, chúng tôi gồm: 



A. Tổ kiểm toán tại 
 ......


1. Ông (Bà)...
- Tổ trưởng - Số hiệu Thẻ KTVNN:…




2. Ông (Bà)...
- Kiểm toán viên - Số hiệu Thẻ KTVNN:…



...



B. Đại diện … (ghi tên đơn vị được kiểm toán) 



1. Ông (Bà)...
- Chức vụ:...



2. Ông (Bà)...
- Chức vụ:..



...



Cùng nhau thống nhất lập Biên bản kiểm toán như sau:


1. Nội dung kiểm toán



(Ghi theo nội dung kiểm toán mà Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán tại đơn vị)


2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán



2.1. Phạm vi kiểm toán: 



-  Những các báo cáo được kiểm toán (có thể lập phụ lục kèm theo);


- Danh mục các đơn vị được đối chiếu;


- Năm ngân sách kiểm toán:… và các thời kỳ trước, sau có liên quan;


...



2.2. Giới hạn kiểm toán: 


Nêu các giới hạn mà Tổ kiểm toán không thực hiện kiểm toán bởi những lý do khách quan, chủ quan.


3. Căn cứ kiểm toán



- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.



Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của Kiểm toán viên, biên bản làm việc (hoặc đối chiếu), Báo cáo tài chính.....…. của .......được lập ngày...tháng...năm.... và các tài liệu có liên quan.



PHẦN THỨ NHẤT



KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Kiểm toán nhà nước để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, Tổ kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác. 


I. KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH



1. Tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí



  Đơn vị tính: ...



			STT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số báo cáo được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh



 lệch





			A


			B


			1


			2


			3


			4=3-2





			1


			Kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang


			


			


			


			





			2


			Kinh phí thực nhận trong năm


			


			


			


			





			3


			Kinh phí được sử dụng trong năm


			


			


			


			





			4


			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán trong năm


			


			


			


			





			5


			Kinh phí giảm trong năm (nộp trả, giảm khác)


			


			


			


			





			6


			Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau


			


			


			


			








* Chi tiết các chỉ tiêu và nguyên nhân chênh lệch tại Phụ lục số 01, 02/BBKT-TKT-NS


2. Thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ



Đơn vị tính:…



			TT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh



 lệch





			A


			B


			1


			2


			3=2-1





			1


			Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối năm trước chuyển sang


			


			


			





			2


			Thu trong năm


			


			


			





			3


			Chi trong năm; trong đó:


			


			


			





			


			- Giá vốn hàng bán


			


			


			





			


			- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý


			


			


			





			


			- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp


			


			


			





			4


			Chênh lệch thu lớn hơn chi năm nay (1+2-3)


			


			


			





			5


			Nộp NSNN năm nay


			


			


			





			6


			Nộp cấp trên năm nay


			


			


			





			7


			Bổ sung nguồn kinh phí năm nay


			


			


			





			8


			Trích lập các quỹ năm nay


			


			


			





			9


			Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối năm nay (4 - 5 - 6 - 7 - 8)


			


			


			








* Chi tiết các chỉ tiêu và nguyên nhân chênh lệch tại Phụ lục số 03/BBKT-TKT-NS


3. Bảng cân đối tài khoản



Đơn vị tính:…



			Số hiệu TK


			Tên tài khoản kế toán


			Số báo cáo 



(Số dư CK)


			Số kiểm toán (Số dư CK)


			Chênh lệch





			


			


			Nợ


			Có


			Nợ


			Có


			Nợ


			Có





			A


			Các tài khoản trong bảng


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			





			


			Cộng


			


			


			


			


			


			





			B


			Các tài khoản ngoài bảng


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch: ghi rõ nguyên nhân và các bút toán điều chỉnh (có thể lập Phụ biểu đính kèm Biên bản để thuyết minh)


4. …



5. Về tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo tài chính



II. CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH, TIỀN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được, khuyết điểm, hạn chế; trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan) trong việc chấp hành pháp luật, chế độ trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước qua kiểm toán, như: lập và thực hiện dự toán thu, chi; sử dụng kinh phí NSNN, thu sự nghiệp; quản lý tài sản công; công tác tài chính, kế toán…



1. Chi đầu tư XDCB


Phân tích, đánh giá quy hoạch tổng thể, nhu cầu về đầu tư, đánh giá căn cứ lập và phân bổ vốn đầu tư, cơ cấu vốn đầu tư, hiệu quả đầu tư, tình hình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, nợ vốn đầu tư,…


2. Chi thường xuyên 



Công tác lập và phân bổ dự  toán; công tác quản lý, điều hành dự toán; công tác kế toán và lập Báo cáo quyết toán; …



3. Chi chương trình mục tiêu (nếu có)



4.  Công tác xét chuyển số dư cuối năm (nếu có)



5. Thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (nếu có)


6. Tình hình quản lý và sử dụng tài sản công



....



III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ (nếu có)



IV. TÍNH KINH TẾ, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH, TIỀN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC (nếu có) 



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả; Chỉ nêu nội dung này khi trong KHKT của cuộc kiểm toán, KHKT chi tiết được phê duyệt (việc đánh giá 1, 2 hoặc cả 3 nội dung trên tùy theo yêu cầu của KHKT của cuộc kiểm toán, KHKT chi tiết được phê duyệt nếu có).


V. ...



PHẦN THỨ HAI



Ý KIẾN CỦA TỔ KIỂM TOÁN VỀ CÁC NỘI DUNG KIỂM TOÁN



PHẦN THỨ BA



Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (nếu có)



Biên bản này gồm… trang, từ trang… đến trang…, các phụ lục … là bộ phận không tách rời và được lập thành ... bản có giá trị pháp lý như nhau: KTNN giữ 02 bản; đơn vị .... bản (ghi rõ các đơn vị được gửi)./.



			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ



ĐƯỢC KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN 


(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)









			


			TRƯỞNG ĐOÀN KTNN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)














TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NĂM ... CỦA ...



Đơn vị tính: .....



			TT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 -1





			I


			KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG


			


			


			





			


			Loại… khoản…


			


			


			





			A


			KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN


			


			


			





			1


			Kinh phí chưa quyết toán năm trước chuyển sang


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			2


			Kinh phí thực nhận trong năm


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			3


			Tổng kinh phí được sử dụng trong năm (1 + 2)


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			4


			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán trong năm


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			5


			Kinh phí giảm trong năm (nộp trả, giảm khác)


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			6


			Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau (3 - 4 - 5)


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			B


			KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN


			


			


			





			1


			Kinh phí chưa quyết toán năm trước chuyển sang


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			2


			Kinh phí thực nhận trong năm


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			3


			Tổng kinh phí được sử dụng trong năm (1 + 2)


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			4


			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán trong năm


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			5


			Kinh phí giảm trong năm (nộp trả, giảm khác)


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			6


			Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau (3 - 4 - 5)


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			


			Loại… khoản …


			


			


			





			II


			KINH PHÍ THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG


			


			


			





			


			Loại… khoản …


			


			


			





			1


			Kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang


			


			


			





			2


			Kinh phí thực nhận trong năm


			


			


			





			3


			Tổng kinh phí được sử dụng trong năm


			


			


			





			4


			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán trong năm


			


			


			





			5


			Kinh phí giảm trong năm (nộp trả, giảm khác)


			


			


			





			6


			Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau


			


			


			





			


			Loại… khoản …


			


			


			





			


			...


			


			


			





			III


			KINH PHÍ DỰ ÁN


			


			


			





			


			Loại… khoản …


			


			


			





			1


			Kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang


			


			


			





			2


			Kinh phí thực nhận trong năm


			


			


			





			3


			Tổng kinh phí được sử dụng trong năm


			


			


			





			4


			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán trong năm


			


			


			





			5


			Kinh phí giảm trong năm (nộp trả, giảm khác)


			


			


			





			6


			Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau


			


			


			





			


			Loại… khoản …


			


			


			





			


			...


			


			


			





			IV


			KINH PHÍ ĐẦU TƯ XDCB


			


			


			





			


			Loại… khoản …


			


			


			





			1


			Kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang


			


			


			





			2


			Kinh phí thực nhận trong năm


			


			


			





			3


			Tổng kinh phí được sử dụng trong năm


			


			


			





			4


			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán trong năm


			


			


			





			5


			Kinh phí giảm trong năm (nộp trả, giảm khác)


			


			


			





			6


			Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau


			


			


			





			


			Loại… khoản …


			


			


			





			


			…


			


			


			








Ghi chú: Kinh phí theo đơn đặt hàng, kinh phí dự án, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản ghi chi tiết theo từng loại - khoản, từng chỉ tiêu chi tiết như phần kinh phí thường xuyên. Đối với đơn vị không có nguồn viện trợ, khi phản ánh nguồn NSNN thì bỏ dòng “viện trợ”.



* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:



Kinh phí năm trước chuyển sang: Tăng (giảm) .................. đ, cụ thể



1. Nguồn kinh phí NSNN tăng (giảm) .................................đ, trong đó:



- Ngân sách nhà nước giao (nêu chi tiết nguyên nhân chênh lệch theo từng loại khoản)



- Viện trợ (nêu chi tiết nguyên nhân chênh lệch theo từng loại khoản)



- Phí, lệ phí được để lại (nêu chi tiết nguyên nhân chênh lệch theo từng loại khoản)



2. Nguồn khác (nêu rõ nguyên nhân chênh lệch)



Ghi chú: Giải thích nguyên nhân chênh lệch của các chỉ tiêu từ “Kinh phí thực nhận trong năm” cho đến hết tương tự như trên.



CHI TIẾT CHÊNH LỆCH KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN 



NĂM ... CỦA ...



Đơn vị tính: đồng



			Số TT


			Nội dung


			Các khoản thu hồi nộp NSNN


			Các khoản chuyển QT năm sau


			Giảm chi khác


			…


			Tổng cộng





			I


			Chi sai chế độ


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			





			II


			Các khoản chi sai nguồn


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			








Ghi chú: Ghi chi tiết theo từng khoản chi, nội dung chi



TÌNH HÌNH THU, CHI SỰ NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM ... CỦA ...



Đơn vị tính: ...



			STT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 - 1





			I


			HOẠT ĐỘNG…


			


			


			





			1


			Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối năm trước chuyển sang


			


			


			





			2


			Thu trong năm


			


			


			





			3


			Chi trong năm


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			- Giá vốn hàng bán


			


			


			





			


			- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý


			


			


			





			


			- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp


			


			


			





			4


			Chênh lệch thu lớn hơn chi năm nay (1 + 2 - 3)


			


			


			





			5


			Nộp NSNN năm nay


			


			


			





			6


			Nộp cấp trên năm nay


			


			


			





			7


			Bổ sung nguồn kinh phí năm nay


			


			


			





			8


			Trích lập các quỹ năm nay


			


			


			





			9


			Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối năm nay (4 - 5 - 6 - 7 - 8)


			


			


			





			II


			HOẠT ĐỘNG…


			


			


			





			1


			Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối năm trước chuyển sang


			


			


			





			2


			Thu trong năm


			


			


			





			3


			Chi trong năm


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			- Giá vốn hàng bán


			


			


			





			


			- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý


			


			


			





			


			- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp


			


			


			





			4


			Chênh lệch thu lớn hơn chi năm nay (1 + 2 - 3)


			


			


			





			5


			Nộp NSNN năm nay


			


			


			





			6


			Nộp cấp trên năm nay


			


			


			





			7


			Bổ sung nguồn kinh phí năm nay


			


			


			





			8


			Trích lập các quỹ năm nay


			


			


			





			9


			Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối năm nay (4 - 5 - 6 - 7 - 8)


			


			


			





			III


			HOẠT ĐỘNG…


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:



Ghi chú: Đối với các đơn vị có chênh lệch nhỏ có thể nêu nguyên nhân chênh lệch trực tiếp vào Báo cáo kiểm toán không phải lập biểu này.


THUYẾT MINH KẾT QUẢ KIỂM TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ....


Tại...........................


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/ chỉ tiêu


			Mã số thuế


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Thuế GTGT


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			


			





			2


			...


			


			


			


			





			II


			Thuế TNDN


			


			


			


			





			....


			....


			


			


			


			





			III


			Thuế XNK


			


			


			


			





			...


			.....


			


			


			


			





			IV


			Thuế TTĐB


			


			


			


			





			...


			....


			


			


			


			





			V


			Thuế nhà đất


			


			


			


			





			...


			....


			


			


			


			





			VI


			.....


			


			


			


			








Lưu ý: 


· Ghi rõ các khoản thuế phát sinh theo từng đơn vị do KTNN phát hiện qua kiểm toán, kiểm tra, đối chiếu khi kiểm toán (chỉ lập các chỉ tiêu phát sinh). Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên biểu, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết).



· Đối với tăng thu thuế nhà, đất thuyết minh chi tiết theo nội dung: Số thu sử dụng đất (chi tiết từng dự án); Thu tiền thuê đất (chi tiết từng dự án); Thu nhà đất khác. 


· Đối với nội dung tăng thu khác thuyết minh chi tiết theo nội dung: Cổ tức được chia và lợi nhuận được chia; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản của dự án theo QĐ của Bộ TN&MT (nếu có); Thu cấp quyền KTKS của dự án theo QĐ của UBND tỉnh (nếu có); Thu khác (nếu có).


THUYẾT MINH KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM.....


Tại...........................


 Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Các khoản chi sai chế độ


			


			


			





			


			Đơn vị A



....


			


			


			





			II


			Cho vay, tạm ứng sai quy định


			


			


			





			


			....


			


			


			





			III


			Kinh phí thừa hết nhiệm vụ chi


			


			


			





			


			....


			


			


			





			IV


			Kinh phí phải giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau


			


			


			





			


			...


			


			


			





			VI


			Các khoản phải chuyển quyết toán năm sau


			


			


			





			


			....


			


			


			





			VII


			


			


			


			





			....


			


			


			


			








Lưu ý: 


· Ghi rõ các khoản phát sinh theo từng đơn vị do KTNN phát hiện khi kiểm toán, kiểm tra, đối chiếu tại các đơn vị dự toán thuộc các Bộ ngành, địa phương.



· Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh sai sót không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên biểu, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết).


CHI TIẾT CÁC PHÁT HIỆN SAI SÓT KHÁC



Tại ….......


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4


			5





			I


			Đơn vị A....


			


			


			





			1


			...


			


			


			





			II


			Đơn vị B


			


			


			





			1


			....


			


			


			








Lưu ý: Phụ lục này có thể tổng hợp các sai phạm khác được phát hiện trong quá trình kiểm toán ngoài các kiến nghị tại các Phụ lục 04, 05 (nếu có).



MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ NGUYÊN TẮC LẬP


1. Mục đích sử dụng



Dùng cho Tổ kiểm toán ghi chép, xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán về các nội dung kiểm toán Báo cáo tài chính các đơn vị dự toán thuộc các Bộ, ngành, địa phương theo Kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt, làm căn cứ pháp lý cho việc lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết.


2. Nguyên tắc lập 



- Biên bản kiểm toán được lập tại các đơn vị dự toán thuộc các Bộ, ngành, địa phương được kiểm toán có trong Quyết định kiểm toán. 



Trường hợp Đoàn kiểm toán thành lập các Tổ kiểm toán: Mỗi Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán một số nội dung công việc tại cùng một đơn vị hoặc mỗi Tổ kiểm toán thực hiện tại các đơn vị khác nhau thì tại mỗi đơn vị mỗi Tổ kiểm toán lập 1 Biên bản kiểm toán về các nội dung công viêc được giao. 



Trường hợp Đoàn kiểm toán không lập Tổ kiểm toán thì: lập Biên bản kiểm toán của đoàn kiểm toán (khi đó thay các cụm từ “Tổ kiểm toán” thành “Đoàn kiểm toán” và thành phần ký Biên bản kiểm toán là Trưởng đoàn kiểm toán và Đại diện đơn vị được kiểm toán.


Đối với đơn vị dự toán cấp II, các Tổ kiểm toán thực hiện lập Biên bản kiểm toán theo kết cấu tại hướng dẫn tại Biên bản này, riêng phần kết quả kiểm toán với các nội dung theo mẫu Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán ngân sách.



- Tại các đơn vị được kiểm toán có tên trong quyết định kiểm toán, Tổ kiểm toán phải lập Biên bản kiểm toán, Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết và cùng được thông qua đồng thời với đơn vị được kiểm toán. Biên bản kiểm toán phải được thông qua đơn vị được kiểm toán, hoàn thiện phát hành trước khi lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán. Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết được hoàn thiện thống nhất với Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán và phát hành cùng Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán.



 Trường hợp Đoàn kiểm toán không thành lập Tổ kiểm toán và chỉ thực hiện kiểm toán tại một đơn vị thì lập 1 Biên bản kiểm toán (không phải lập Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị chi tiết vì đã có Báo cáo kiểm của cuộc kiểm toán).


- Biên bản kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết trước khi thông qua (hoặc gửi) cho đơn vị được kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải trình Trưởng đoàn kiểm toán xét duyệt và gửi Kiểm toán trưởng để cho ý kiến chỉ đạo (qua phòng Tổng hợp).



- Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở tổng hợp các Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của tất cả các KTV trong tổ kiểm toán. Biên bản này không thay thế cho các Biên bản xác nhận của từng KTV. 



- Tổ kiểm toán phải phản ánh đầy đủ kết quả kiểm toán, bao gồm: xác nhận số liệu; tình hình công tác tài chính, kế toán... liên quan của đơn vị đư​ợc kiểm toán, các ý kiến đánh giá về các nội dung kiểm toán đã thực hiện và ghi rõ nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu báo cáo với số kiểm toán. Các ý kiến xác nhận, đánh giá của Tổ kiểm toán phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán, KTV lập Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán với đơn vị để lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán. Trường hợp Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán (hoặc có những nội dung (có các sai sót, sai phạm, chênh lệch số liệu) khác với hoặc chưa có trong Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của các kiểm toán viên thì Tổ kiểm toán phải thu thập bằng chứng có liên quan (bảng tính toán số liệu, bản gốc hoặc bản photo hoá đơn, chứng từ, văn bản…) để lư​u đầy đủ cùng Biên bản kiểm toán này trong hồ sơ kiểm toán.



- Người ký Biên bản kiểm toán bên KTNN là: Tổ trưởng Tổ kiểm toán và Trưởng đoàn kiểm toán.


3. Quản lý 



Biên bản kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 


Mẫu số 01/BBKT-NS














Phụ lục số 01/BBKT-NS









Phụ lục số 02/BBKT-NS









Phụ lục số 03/BBKT-NS














Phụ lục số 04/BBKT-NS
























Phụ lục số 05/BBKT-NS














Phụ lục số 06/BBKT-NS



















� Ghi tên của Đoàn KTNN theo quyết định kiểm toán.




� Ghi tên đơn vị được kiểm toán tổng hợp theo quyết định kiểm toán.




� Ghi kiến nghị của Tổ kiểm toán về các nội dung kiểm toán của Tổ kiểm toán (kể cả kiến nghị xử lý tài chính, xử lý tránh nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm,..- nếu có).




� Nếu đơn vị có ý kiến khác với ý kiến của Tổ kiểm toán thì ghi trực tiếp vào Biên bản kiểm toán hoặc có văn bản riêng đính kèm Biên bản kiểm toán này.




� Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền ký và đóng dấu vào Biên bản kiểm toán.
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3. NS Chung (don vi DT, Ban QLDA)/2. Bien ban kiem toan BQL.doc

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC






BIÊN BẢN KIỂM TOÁN


VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ XDCB


(hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán)..... NĂM…


CỦA BAN QLDA (HOẶC CHỦ ĐẦU TƯ)…..



MẪU SỐ 02/BBKT-NS 



(Áp dụng cho kiểm toán việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư của các Ban quản lý (hoặc Chủ đầu tư) thuộc các Bộ ngành, địa phương) 


….., ngày  ....  tháng .....năm ....... 


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












BIÊN BẢN KIỂM TOÁN


VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ XDCB 



(hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán).... NĂM



CỦA BQLDA (HOẶC CHỦ ĐẦU TƯ)....


Thực hiện Quyết định số … /QĐ-KTNN ngày…/…/… của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư năm… của… (tỉnh, thành phố), Tổ kiểm toán...... thuộc Đoàn kiểm toán
  ..... của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (khu vực) … đã tiến hành kiểm toán .... năm…..của … từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…



Hôm nay, ngày... tháng... năm...., tại ........................, chúng tôi gồm: 



A. Tổ kiểm toán tại
..........



1. Ông (Bà)...
- Tổ trưởng - Số hiệu Thẻ KTVNN:…




2. Ông (Bà)...
- Kiểm toán viên - Số hiệu Thẻ KTVNN:…



...



B. Đại diện … (ghi tên đơn vị được kiểm toán) 



1. Ông (Bà)...
- Chức vụ:...



2. Ông (Bà)...
- Chức vụ:..



...



Cùng nhau thống nhất lập Biên bản kiểm toán như sau:



1. Nội dung kiểm toán



Ghi theo nội dung kiểm toán mà Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán tại đơn vị theo KHKT kiểm toán đã được phê duyệt.



2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán 



2.1. Phạm vi kiểm toán



- Danh mục các dự án được kiểm toán:



+ Các dự án kiểm toán tổng hợp (nêu rõ tên dự án và phạm vi):


+ Các dự án kiểm toán chi tiết (nêu rõ tên dự án và phạm vi):



- Năm ngân sách kiểm toán:… và các thời kỳ trước, sau có liên quan.



...



2.2. Giới hạn kiểm toán



Nêu các giới hạn mà Tổ kiểm toán không thực hiện kiểm toán bởi những lý do khách quan, chủ quan.


3. Căn cứ kiểm toán



- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Kế toán và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.



Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của Kiểm toán viên, Báo cáo quyết toán và các hồ sơ tài liệu có liên quan. 



PHẦN THỨ NHẤT



KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán, đề cương kiểm toán (nếu có) và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Kiểm toán Nhà nước để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, Tổ kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác. 


I. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ



1. Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư (Phụ lục số 02/BBKT-TKT-NS)


Đánh giá công tác thực hiện kế hoạch vốn đầu tư tại các dự án thuộc sự quản lý của BQLDA, trên cơ sở đó đưa ra các ý kiến cho phù hợp về công tác bố trí vốn đầu tư cho các công trình chuyển tiếp, công trình khởi công mới, nhất là việc bố trí vốn để trả nợ cho các công trình hoàn thành, cho các dự án sử dụng vốn vay… (có số liệu và bằng chứng cụ thể).



2. Thực hiện công tác đấu thầu


Trên cơ sở danh mục các công trình hoặc hạng mục công trình (HMCT) do BQLDA quản lý được khởi công mới trong năm. Đánh giá trình tự và thủ tục lựa chọn nhà thầu để thực hiện các dự án nói trên theo một số nội dung chủ yếu sau:



2.1. Về các Gói thầu thuộc diện phải đấu thầu



Nêu khái quát số lượng Gói thầu thuộc diện phải đấu thầu theo quy định; đơn vị đã thực hiện (số lượng đã thực hiện đấu thầu đúng và tỷ lệ %; số đơn vị thực hiện chưa đúng và tỷ lệ %)


- Kết quả đấu thầu và chỉ định thầu của các Gói thầu thuộc diện phải đấu thầu như sau:



+ Kết quả đấu thầu của các Gói thầu theo các chỉ tiêu sau (tổng giá trị các gói thầu; giá trị trúng thầu; chênh lệch).



+ Kết quả chỉ định thầu của các Gói thầu theo các chỉ tiêu sau (tổng giá trị dự toán được duyệt; giá trị chỉ định thầu; chênh lệch).



Từ đó đánh giá hiệu quả của công tác đấu thầu; việc chấp hành các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác đấu thầu,…nêu các nguyên nhân không tổ chức đấu thầu, mức độ sai phạm…


2.2. Về các Gói thầu không thuộc diện phải đấu thầu


Nêu khái quát số lượng Gói thầu  không thuộc diện phải đấu thầu. Kết quả chọn thầu của các Gói thầu theo các chỉ tiêu sau (tổng giá trị dự toán được duyệt; giá trị chọn thầu; chênh lệch).


Đánh giá tổng quát và chi tiết về tình hình đấu thầu, so sánh giữa các dự án đấu thầu với các dự án chỉ định thầu và giữa các dự án chỉ định thầu với các dự án không phải tổ chức đấu thầu...(trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu do BQL cung cấp và kết quả kiểm toán... dự án chi tiết nêu trên; lựa chọn thêm một số thông tin về các dự án khác do BQL thực hiện).


...



3. Quyết toán vốn đầu tư công trình và quyết toán vốn đầu tư xây dựng theo năm ngân sách



3.1. Quyết toán vốn đầu tư công trình 



Nêu khái quát đến ngày 31/12/... (ghi theo năm tài chính kiểm toán) BQLDA hiện đang quản lý... dự án (công trình) đã hoàn thành, gồm: dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư trong năm (số lượng dự án; so sánh giá trị đã được phê duyệt quyết toán với: giá trị chủ đầu tư đề nghị phê duyệt, giá trị quyết toán A-B, tổng dự toán và với tổng mức đầu tư được duyệt); dự án hoàn thành chủ đầu tư đã gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư trình cấp có thẩm quyền để phê duyệt nhưng chưa được phê duyệt (số lượng dự án; so sánh với giá trị chủ đầu tư đề nghị phê duyệt với: giá trị quyết toán A-B, tổng dự toán, tổng mức đầu tư được duyệt); dự án hoàn thành, nhưng chủ đầu tư chưa lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (số dự án lập chậm so với quy định; so sánh giá trị  quyết toán A-B với: giá hợp đồng, dự toán, tổng dự toán, tổng mức đầu tư); Dự án hoàn thành, nhưng chưa lập được quyết toán A-B (nêu rõ số dự án; giá trị trúng thầu, chỉ định thầu được duyệt so với: dự toán, tổng dự toán, tổng mức).


Đánh giá công tác lập báo cáo và phê duyệt báo cáo quyết toán vốn đầu tư của BQL và của địa phương về mẫu biểu, thời gian lập… theo quy định? Nguyên nhân lập và phê duyệt báo cáo quyết toán vốn đầu tư chậm, mức độ vi phạm…



....



3.2. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng năm ngân sách (Chi tiết số liệu theo nguồn vốn)


- Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng trong năm...



- Tổng vốn đầu tư xây dựng đã thực hiện trong năm...



- Số vốn đầu tư xây dựng chưa được quyết toán năm...



.....



4. Nợ xây dựng cơ bản



Xác định số nợ XDCB của BQLDA; phân tích, xác định rõ nguyên nhân nợ ... cũng như trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng này (nếu có). 



5. …



6. Chấp hành chế độ quản lý tài chính, kế toán



II. KIỂM TOÁN CHI TIẾT CÁC DỰ ÁN



1. Chi phí đầu tư thực hiện dự án



Nêu riêng từng loại dự án chi tiết được kiểm toán: đã phê duyệt quyết toán, chưa phê duyệt quyết toán, đang thực hiện… (Phụ lục kèm theo), mỗi loại dự án có các chỉ tiêu như sau:



- Số báo cáo:



- Giá trị được kiểm toán:



- Số kiểm toán: 



- Chênh lệch:



* Nguyên nhân chênh lệch:



2. Việc chấp hành pháp luật, chế độ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, hạn chế; trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan …) trong việc chấp hành pháp luật, chế độ trong quản lý dự án đầu tư, như:



- Trình tự, thủ tục đầu tư (lập, thẩm định, phê duyệt dự án; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán; lựa chọn nhà thầu thiết kế, xây lắp, thiết bị,…);



- Tiến độ thực hiện dự án; 



- Quản lý chất lượng công trình;



- Quản lý chi phí đầu tư, giá cả (thực hiện hợp đồng xây lắp, mua sắm thiết bị, tư vấn…; hoàn công, quyết toán…);



…




Lưu ý: đánh giá chung và có dẫn chứng cụ thể qua kiểm toán các dự án chi tiết, không phân riêng từng loại dự án được kiểm toán



III. KIỂM TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN (nếu có)


IV. TÍNH KINH TẾ, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản qua kiểm toán tổng hợp, kiểm toán chi tiết các dự án; Chỉ nêu nội dung này khi trong KHKT của cuộc kiểm toán, KHKT chi tiết được phê duyệt (việc đánh giá 1, 2 hoặc cả 3 nội dung trên tùy theo yêu cầu của KHKT của cuộc kiểm toán, KHKT chi tiết được phê duyệt nếu có).



V.....


PHẦN THỨ HAI



Ý KIẾN CỦA TỔ KIỂM TOÁN VỀ CÁC NỘI DUNG KIỂM TOÁN



PHẦN THỨ BA



Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (nếu có)



Biên bản này gồm… trang, từ trang… đến trang…, các phụ lục … là bộ phận không tách rời và được lập thành ... bản có giá trị pháp lý như nhau: KTNN giữ 02 bản; đơn vị .... bản (ghi rõ các đơn vị được gửi)./.



			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ



ĐƯỢC KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)









			


			TRƯỞNG ĐOÀN KTNN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)





			


			








DANH MỤC CÁC VĂN BẢN VÀ HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN…



DO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CUNG CẤP


			STT


			Số, ngày...của văn bản


			Nội dung văn bản


			Cơ quan ban hành văn bản


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4


			5





			1


			Quyết định số…ngày…/…/…


			Phê duyệt BCNCKT hoặc BCKTKT


			Bộ (tỉnh)...


			 





			2


			...


			 


			 


			 





			3


			...


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 








TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM … CỦA BQLDA ….


Đơn vị tính: đồng


			Chỉ tiêu (dự án)


			Tổng mức đầu tư


			Tổng dự toán được duyệt


			Thời gian thực hiện 


			Kế hoạch vốn đầu tư năm ...


			Giá trị khối lượng hoàn thành năm ...


			Luỹ kế giá trị khối lượng hoàn thành đến hết năm ...


			Giá trị thanh toán năm ...


			Luỹ kế giá trị thanh toán đến hết năm ...





			


			


			


			


			


			Tổng số


			Trong đó: xây lắp


			Tổng số


			Trong đó: xây lắp


			Tổng số


			Trong đó: tạm ứng chưa thu hồi


			Tổng số


			Trong đó: tạm ứng chưa thu hồi





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13





			Tổng số


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			I. Nguồn vốn tập trung


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			1. Dự án khởi công mới trong năm KH


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			2. Dự án chuyển tiếp


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			3. Dự án hoàn thành


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			4. …


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 II.  Nguồn vốn CTMT


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			III. Nguồn vốn khác


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 …


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 











			TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐẤU THẦU NĂM.......


Tại......................................



Đơn vị tính:đồng





			STT


			Tên gói thầu


			Tổng giá trị gói thầu 


			Tổng giá trị trúng thầu thầu 


			Chênh lệch


			Ghi chú 





			1


			Tên gói thầu thuộc diện đấu thầu 


			 


			 


			 


			





			1.1


			Đã thực hiện chỉ định thầu


			


			


			


			Quyết định chỉ định thầu số…, ngày tháng năm; cơ quan ban hành; người ký





			


			...


			


			


			


			





			1.2


			Đã thực hiện đấu thầu


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			





			2


			Tên gói thầu không thuộc diện phải đấu thầu


			 


			 


			 


			





			2.1


			Đã thực hiện chỉ định thầu


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			





			2.2


			Đã thực hiện đấu thầu


			


			


			


			





			 


			


			 


			 


			 


			





			 


			 


			 


			 


			 


			





			


			Tổng cộng


			 


			 


			 


			











TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ...



Đơn vị tính: đồng


			TT


			Tên dự án


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Trong đó


			Đã thanh toán đến...


			Kiến nghị xử lý





			


			


			


			


			


			


			Sai khối lượng


			Sai đơn giá


			Sai khác


			


			Thu hồi


			Giảm cấp phát, thanh toán


			Giảm giá trúng thầu


			Khác





			A


			B


			1


			2


			3


			4= 3-2


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			I


			Kiểm toán giá trị 



QT được duyệt


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án/gói thầu...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…






			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Kiểm toán giá trị 



QT A- B


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án/gói thầu...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…






			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			Kiểm toán giá trị 



Hợp đồng còn lại (Chưa nghiệm thu A-B, chưa thực hiện)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Dự án/gói thầu...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Lưu ý:  Cột “sai khác” (cột 7) và “xử lý khác” (cột 12) cần ghi chi tiết rõ nội dung 



THUYẾT MINH KẾT QUẢ KIỂM TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC



			Phụ lục số 05/BBKT-NS








Tại...........................


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/ chỉ tiêu


			Mã số thuế


			Số tiền


			Nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Thuế GTGT


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			


			





			2


			...


			


			


			


			





			II


			Thuế TNDN


			


			


			


			





			....


			....


			


			


			


			





			III


			Thuế XNK


			


			


			


			





			...


			.....


			


			


			


			





			IV


			Thuế TTĐB


			


			


			


			





			...


			....


			


			


			


			





			V


			Thuế nhà đất


			


			


			


			





			...


			....


			


			


			


			





			VI


			.....


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			








Ghi chú: Ghi rõ các khoản thuế phát sinh theo từng đơn vị do KTNN phát hiện qua kiểm toán, kiểm tra, đối chiếu khi kiểm toán (chỉ lập các chỉ tiêu phát sinh).



			Phụ lục số 06/BBKT-NS








THUYẾT MINH KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


Tại...........................


 Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/chỉ tiêu


			Số tiền


			Nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Các khoản chi sai chế độ


			


			


			





			


			Đơn vị A



....


			


			


			





			II


			Cho vay, tạm ứng sai quy định


			


			


			





			


			....


			


			


			





			III


			Kinh phí thừa hết nhiệm vụ chi 


			


			


			





			


			....


			


			


			





			IV


			Kinh phí phải giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau


			


			


			





			


			...


			


			


			





			VI


			Các khoản phải chuyển quyết toán năm sau


			


			


			





			


			....


			


			


			





			VII


			...


			


			


			





			...


			....


			


			


			








Lưu ý:   - Ghi rõ các khoản phát sinh theo từng đơn vị do KTNN phát hiện khi kiểm toán, kiểm tra, đối chiếu khi kiểm toán. 



- Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh sai sót không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên biểu, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết).


CHI TIẾT CÁC PHÁT HIỆN SAI SÓT KHÁC



Tại ….......


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/chỉ tiêu


			Số tiền


			Nguyên nhân


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4


			5





			I


			Đơn vị A....


			


			


			





			1


			...


			


			


			





			II


			Đơn vị B


			


			


			





			1


			....


			


			


			








Ghi chú: Phụ lục này có thể tổng hợp các sai phạm khác được phát hiện trong quá trình kiểm toán ngoài các phát hiện sai sót tại Phục lục 05, 06 (nếu có).



MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ NGUYÊN TẮC LẬP


1. Mục đích sử dụng



Dùng cho Tổ kiểm toán ghi chép, xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán về các nội dung kiểm toán việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư của các Ban quản lý, Chủ đầu tư thuộc các Bộ ngành, địa phương theo Kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt, làm căn cứ pháp lý cho việc lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết.


2. Nguyên tắc lập 



- Biên bản kiểm toán được lập tại các đơn vị Ban quản lý, các chủ đầu tư được kiểm toán có trong Quyết định kiểm toán khi kiểm toán ngân sách địa phương, Bộ, ngành.  



Trường hợp Đoàn kiểm toán thành lập các Tổ kiểm toán: Mỗi Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán một số gói thầu, hạng mục công việc tại cùng một Ban quản lý dự án, (hoặc Chủ đầu tư) hoặc mỗi Tổ kiểm toán thực hiện tại các Ban quản lý dự án (hoặc Chủ đầu tư) khác nhau thì tại mỗi đơn vị mỗi Tổ kiểm toán lập một Biên bản kiểm toán về các nội dung công viêc được giao. 



Trường hợp Đoàn kiểm toán không lập Tổ kiểm toán: Chỉ thực hiện kiểm toán tại cùng một Ban quản lý dự án (hoặc Chủ đầu tư) thì lập 1 Biên bản kiểm toán với Ban quản lý dự án (hoặc Chủ đầu tư). Trường hợp kiểm toán tại nhiều Ban quản lý dự án (hoặc Chủ đầu tư) khác nhau thì mỗi Ban quản lý dự án (hoặc Chủ đầu tư) lập 1 Biên bản kiểm toán.



- Tại các đơn vị được kiểm toán có tên trong quyết định kiểm toán, Tổ kiểm toán phải lập Biên bản kiểm toán, Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết và cùng được thông qua đồng thời với đơn vị được kiểm toán. Biên bản kiểm toán phải được thông qua đơn vị được kiểm toán, hoàn thiện phát hành trước khi lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán. Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết được hoàn thiện thống nhất với Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán và phát hành cùng Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán.



 Trường hợp Đoàn kiểm toán không thành lập Tổ kiểm toán và chỉ thực hiện kiểm toán tại một đơn vị thì lập 1 Biên bản kiểm toán (không phải lập Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị chi tiết vì đã có Báo cáo kiểm của cuộc kiểm toán).


- Biên bản kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết trước khi thông qua (hoặc gửi) cho đơn vị được kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải trình Trưởng đoàn kiểm toán xét duyệt và gửi Kiểm toán trưởng để cho ý kiến chỉ đạo (qua phòng Tổng hợp).



- Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở tổng hợp các Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của tất cả các KTV trong tổ kiểm toán. Biên bản này không thay thế cho các Biên bản xác nhận của từng KTV. 



- Tổ kiểm toán phải phản ánh đầy đủ kết quả kiểm toán, bao gồm: xác nhận số liệu; tình hình công tác tài chính, kế toán... liên quan của đơn vị đư​ợc kiểm toán, các ý kiến đánh giá về các nội dung kiểm toán đã thực hiện và ghi rõ nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu báo cáo với số kiểm toán. Các ý kiến xác nhận, đánh giá của Tổ kiểm toán phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán, KTV lập Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán với đơn vị để lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán. Trường hợp Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán có những nội dung (có các sai sót, sai phạm, chênh lệch số liệu) khác với hoặc chưa có trong Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của các kiểm toán viên thì Tổ kiểm toán phải thu thập bằng chứng có liên quan (bảng tính toán số liệu, bản gốc hoặc bản photo hoá đơn, chứng từ, văn bản…) để lư​u đầy đủ cùng Biên bản kiểm toán này trong hồ sơ kiểm toán.



- Người ký Biên bản kiểm toán bên KTNN là: là Tổ trưởng Tổ kiểm toán và Trưởng đoàn kiểm toán.


3. Quản lý 



Biên bản kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 


Mẫu số 02/BBKT-NS














Phụ lục số 01/BBKT-NS














Phụ lục số 02/BBKT-NS









Phụ lục số 03/BBKT-NS









Phụ lục số 04/BBKT-NS
























Phụ lục số 07/BBKT-NS





























� Ghi tên của Đoàn KTNN theo Quyết định kiểm toán.




�  Ghi tên đơn vị được kiểm toán  theo Quyết định kiểm toán.




�  Phản ánh lần lượt, đầy đủ kết quả kiểm toán từng nội dung kiểm toán, bao gồm: phần xác nhận số liệu và nguyên nhân chênh lệch số liệu kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán (nếu có) và phần nhận xét, đánh giá từng nội dung.




� Ghi kiến nghị của Tổ kiểm toán về các nội dung kiểm toán của Tổ kiểm toán (kể cả kiến nghị xử lý tài chính, xử lý tránh nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm,..- nếu có).




� Nếu đơn vị có ý kiến khác với ý kiến của Tổ kiểm toán thì ghi trực tiếp vào Biên bản kiểm toán hoặc có văn bản riêng đính kèm Biên bản kiểm toán này.




� Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền ký và đóng dấu vào Biên bản kiểm toán.
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4. Du an Dau tu/1. De cuong khao sat lap KHKT DADT.doc

			KTNN CHUYÊN NGÀNH (KV)…



TỔ/ĐOÀN KHẢO SÁT TẠI ......…









			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






           Hà Nội, ngày…  tháng…   năm …








ĐỀ CƯƠNG LẬP KẾ HOẠCH KHẢO SÁT THU THẬP THÔNG TIN


ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ 



QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ 



(hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao KHKT năm)....



DỰ ÁN ĐẦU TƯ…



Thực hiện Quyết định số ........./QĐ-KTNN ngày....tháng.....năm.......  của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao kế hoạch kiểm toán năm cho các đơn vị trực thuộc.



Căn cứ Quyết định (Công văn) .... ngày .../.../...của ... về việc ... (thành lập Tổ/ đoàn khảo sát ...).


Để phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán ... năm ..., Tổ khảo sát thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (KV) … lập đề cương khảo sát thu thập thông tin theo các nội dung cần thu thập cụ thể sau (các thông tin cần thu thập trong đề cương này mang tính hướng dẫn có thể thêm, bớt tùy thuộc thông tin mà đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán đã có sẵn và phù hợp với yêu cầu của từng cuộc kiểm toán):


I. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH


1. Tình hình chung



1.1 Tên dự án: (Theo quyết định đầu tư)


Được đầu tư theo Quyết định số …/QĐ… ngày …/…/…. của …;


1.2. Chủ đầu tư dự án (hoặc Nhà đầu tư đối với dự án BOT, BT: Tên doanh nghiệp đầu tư dự án (tên, địa chỉ…). 



1.3. Đại diện chủ đầu tư 


Tên:


 Địa chỉ :


1.4. Cơ quan lập, cơ quan thẩm tra, cơ quan thẩm định, cơ quan phê duyệt dự án:



- Cơ quan lập;


- Cơ quan thẩm tra, cơ quan thẩm định;


- Cơ quan phê duyệt;


1.5. Mục đích đầu tư (theo quyết định đầu tư)


1.6. Quy mô đầu tư (theo quyết định đầu tư)


1.7. Tổng mức đầu tư: 


- Theo QĐ phê duyệt cuối cùng: Tổng số......



Trong đó: 


+ Chi phí xây dựng;


+ Chi phí thiết bị;


+ Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư;


+ Chi phí quản lý dự án;


+ Chi tư vấn đầu tư xây dựng;


+ Chi phí khác;


+ Chi phí dự phòng.


- Tình hình điều chỉnh tổng mức đầu tư, so với tông mức đầu tư  ban đầu: Số lần điều chỉnh tổng mức đầu tư, giá trị tăng (giảm), điều chỉnh cụ thể các nguồn vốn; nêu tóm lược nguyên nhân tăng (giảm) ?


1.8. Nguồn vốn đầu tư của dự án (theo QĐ phê duyệt cuối cùng)


- Ngân sách Trung ương;


- Ngân sách địa phương;


- Vốn vay;


- Vốn khác.


1.9. Loại hình đầu tư dự án (hợp đồng BT, BOT, BTO, PPP....) 


1.10. Thiết kế, dự toán


-  Đơn vị thiết kế, các bước thiết kế;


- Giá trị dự toán được duyệt (Có thể đưa ra phụ lục);


1.11. Hình thức quản lý dự án


1.12. Hình thức lựa chọn nhà thầu 


- Đối với các gói thầu xây lắp; cung cấp hàng hoá, thiết bị;


- Đối với các gói thầu tư vấn và  chi phí khác. 


1.13. Hình thức hợp đồng (có thể lập biểu chi tiết từng gói thầu kèm theo)


- Đối với các gói thầu xây lắp, cung cấp hàng hoá, thiết bị;


- Đối với các gói thầu tư vấn và chi phí khác;


- Đối với hợp đồng BOT: Phương án tài chính, doanh thu, lãi vay, lợi nhuận, hình thức thu hồi vốn và thời gian thu hồi vốn.



.... 


1.14. Ngày khởi công, ngày hoàn thành dự án 


- Theo kế hoạch: (theo quyết định phê duyệt)


+ Ngày khởi công;


+ Ngày hoàn thành.


- Thực tế: 


+ Ngày khởi công; 


+ Ngày hoàn thành. 


1.15. Danh mục và thông tin về các gói thầu đã thực hiện (có thể lập biểu chi tiết từng gói thầu kèm theo)


1.16. Các thay đổi, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án có ảnh hưởng lớn đến qui mô, giá trị dự án (nêu cụ thể các nguyên nhân và lý do thay đổi, phát sinh, số lần điều chỉnh thiết kế, dự toán; giá trị dự toán điều chỉnh)


1.17. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện dự án



- Thuận lợi trong quá trình thực hiện dự án; 



- Khó khăn trong quá trình thực hiện dự án;


1.18. Các đặc thù riêng của dự án



...


2. Khái quát về tình hình tài chính của dự án (từ khởi công đến 31/12 năm kiểm toán hoặc đến thời điểm khảo sát)


2.1. Giá trị vốn đầu tư thực hiện  (có thể lập biểu chi tiết từng gói thầu kèm theo)


Trong đó:



- Chi phí xây dựng;



- Chi phí thiết bị;



- Chi phí quản lý dự án;



- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng;



- Chi phí khác;



- Chi phí bồi thường GPMB.



2.2. Tình  hình nguồn vốn cấp cho dự án



2.3. Tình hình phê duyệt Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (nếu có)


2.4. Quyết toán nguồn vốn theo niên độ ngân sách



2.5. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng



2.5.1.Thông tin cơ bản



- Các đơn vị trực tiếp thực hiện;


- Nguồn kinh phí chi trả:



 + Xây dựng hạ tầng khu Tái định cư;



 + Đền bù tài sản, đất, hỗ trợ Tái định cư.



2.5.2. Thông tin chi tiết (có thể lập biểu chi tiết kèm theo) 


….



3. Tình hình lập và lưu trữ hồ sơ dự án 



- Thực trạng lập và lưu trữ hồ sơ;


- Khó khăn và thuận lợi đối với việc cung cấp hồ sơ phục vụ công tác kiểm toán;


...


II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ TÌNH  HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN



1. Môi trường kiểm soát



-  Các văn bản chủ yếu liên quan đến dự án và quản lý dự án:



+ Văn bản pháp lý chủ yếu liên quan đến dự án và quản lý dự án;



+ Quy chế tài chính, các văn bản pháp quy khác có liên quan đến quản lý và phân cấp quản lý tài chính (nếu có);



+ Quy chế quản lý dự án của đơn vị (nếu có).


- Việc thực hiện các quy chế quản lý trong các khâu: Giám sát kỹ thuật thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán; tài chính, kế toán; việc tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành; quản lý tiến độ;...


 ….



2. Tổ chức bộ máy kiểm soát nội bộ



- Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ bộ máy quản lý đối với dự án: Bộ máy lãnh đạo; Các phòng ban; Tình hình cán bộ quản lý dự án hiện có (số lượng, trình độ chuyên môn theo từng nội dung quản lý hoặc từng phòng ban, bộ phận)…..


- Tổ chức công tác kế toán:



+ Chế độ kế toán áp dụng; 


+ Hình thức chứng từ kế toán;



+ Tổ chức sổ kế toán đối với dự án;



+ Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, Báo cáo tài chính.


- Mối quan hệ phối hợp giữa các bộ phận kiểm soát nội bộ đơn vị;



.....



3. Hoạt động của bộ máy kiểm soát nội bộ trong năm



- Hoạt động quản lý tài chính của hệ thống kế toán, quản lý dự án;



- Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ (nếu có);



- Nội dung và kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ (nếu có). 



- Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, thanh tra và kiểm tra nội bộ (nếu có);



....



4. Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (nếu có)


- Đơn vị tiến hành thanh tra, kiểm tra;


-  Đơn vị được thanh tra kiểm tra, kiểm tra;


-  Kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm tra;



- Các vấn đề cần lưu ý từ những cuộc kiểm toán kỳ trước của KTNN, kiểm toán độc lập (nếu có);



....



5. Tình hình lập và lưu trữ hồ sơ dự án 



- Thực trạng lập và lưu trữ hồ sơ;



- Khó khăn và thuận lợi đối với việc cung cấp hồ sơ phục vụ công tác kiểm toán.



...



III. HỒ SƠ TÀI LIỆU CẦN CHUẨN BỊ 



Liệt kê danh sách các hồ sơ tài liệu, các báo cáo tài chính theo chế độ báo cáo hiện hành của nhà nước liên quan đến cuộc kiểm toán, các phục lục báo cáo tổng hợp khác theo mẫu của đoàn khảo sát yêu cầu đơn vị chuẩn bị (nếu có).


Đối với các dự án theo hình thức hợp đồng BOT, BT cần lưu ý các tài liệu:



- Giấy chứng nhận đầu tư;



- Hợp đồng BOT;



- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định điều chỉnh bổ sung (nếu có);



- Các quyết định phê duyệt: Dự toán, tổng dự toán, kế hoạch đấu thầu;



- Quyết định thành lập Doanh nghiệp dự án (Ban QLDA);



- Báo cáo tài chính năm 2015 của dự án (nếu có);



- Các kết luận của thanh tra, kiểm toán (nếu có).



...


IV. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KHẢO SÁT



Liệt kê danh sách các đơn vị có liên quan để thực hiện khảo sát.



V. YÊU CẦU VỀ PHÂN TÍCH THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC



Phân tích rõ những điểm mạnh yếu của hệ thống kiểm soát nội bộ, đánh giá rủi ro để đưa ra các trọng tâm cần tập trung kiểm toán, xác định mục tiêu kiểm toán, nội dung kiểm toán cụ thể, phương pháp và thủ tục kiểm toán cần áp dụng để thu thập bằng chứng kiểm toán.



VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN KHẢO SÁT 



Ghi rõ thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc, tổng số ngày khảo sát.



VII. DỰ KIẾN NHÂN LỰC KHẢO SÁT



Bố trí thành viên Tổ khảo sát (Đoàn khảo sát) phải là những KTV có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn phù hợp, đủ cơ cấu thành phần chuyên môn phù hợp với từng cuộc kiểm toán.


Lưu ý: Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành và tùy theo yêu cầu của từng cuộc kiểm toán.. Ngoài các phụ biểu theo chế độ báo cáo hiện hành, tuỳ theo cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác cho phù hợp.



			Nơi nhận:



- Kiểm toán trưởng KTNN CN (KV).....;



- Trưởng đoàn kiểm toán dự kiến;



- Tổ khảo sát;



-.....;



- Lưu: VT, KTNN chuyên ngành (KV).


			TRƯỞNG ĐOÀN KHẢO SÁT



(HOẶC TỔ TRƯỞNG TỔ KHẢO SÁT)


(Ký ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)











Ghi chú: 



- Đề cương khảo sát phải được Kiểm toán trưởng phê duyệt trước khi thực hiện.



- Trước khi thực hiện khảo sát, Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải làm công văn gửi đơn vị được kiểm toán kèm theo Đề cương khảo sát đã được phê duyệt (để lại mục I, II, III, IV; bỏ các mục V, VI, VII, nơi nhận, phần ký của Trưởng đoàn hoặc Tổ trưởng tổ khảo sát).



- Trong trường hợp việc trình bày các nội dung, chỉ tiêu, số liệu, danh sách các đơn vị chi tiết bị dài có thể đưa ra các phụ lục đính kèm. 



- Ngoài nội dung trên đơn vị có thể yêu cầu đơn vị cung cấp các văn bản, thông tư, tài liệu liên quan đến cuộc kiểm toán để bảo đảm việc lập kế hoạch kiểm toán.




PHỤ LỤC THÔNG TIN CHI TIẾT 



Công tác Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư tại:...



I. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN



1.Tên tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, Tái định cư phục vụ GPMB  (Ghi theo Quyết định số … ngày…/…/… của … phê duyệt tiểu dự án)


2. Chủ đầu tư tiểu dự án



3. Đại diện chủ đầu tư (Tên, địa chỉ)


4. Tổng mức đầu tư (chi tiết theo từng hạng mục -nếu có)



- Chi phí xây dựng các khu Tái định cư;



- Chi phí bồi thường các công trình công cộng;



- Chi phí bồi thường, hỗ trợ (cho các hộ dân; cho các đơn vị, tổ chức)


- Chi phí khác;



- Chi phí dự phòng.



5. Nguồn vốn chi trả:



6. Hình thức lựa chọn nhà thầu thi công các khu tái định, các công trình công cộng



7. Hình thức hợp đồng



8. Tình hình thực hiện các hợp đồng 



9. Tiến độ thực hiện theo từng nhiệm vụ (công tác xây dựng khu tái định cư, công tác bồi thường GPMB):



10. Vốn đầu tư thực hiện dự án (đến thời điểm  khảo sát) 



- Chi phí xây dựng các khu Tái định cư;



- Chi phí bồi thường các công trình công cộng;



- Chi phí bồi thường, hỗ trợ (cho các hộ dân; cho các đơn vị, tổ chức);



- Chi phí khác.



11. Tình hình tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn


12. Tình  hình nguồn vốn cấp cho dự án, tình hình thu hồi tạm ứng



13. Tình hình phê duyệt Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành



....


II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ TÌNH  HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN



1. Hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán


1.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Ban quản lý dự án, chức năng và nhiệm vụ



1.2. Các văn bản chủ yếu liên quan đến dự án và quản lý dự án : 



- Văn bản pháp lý chủ yếu liên quan đến dự án và quản lý dự án;



- Quy chế tài chính, các văn bản pháp quy khác có liên quan đến quản lý và phân cấp quản lý tài chính;



- Chính sách quy chế quản lý dự án của đơn vị;



1.3 .Việc thực hiện các quy chế quản lý trong các khâu: Giám sát kỹ thuật thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán; tài chính, kế toán; 



- Quy trình nghiệm thu thanh toán  qua các bộ phận quản lý.


1.4. Tổ chức công tác kế toán:



 - Chế độ kế toán áp dụng;



- Hình thức chứng từ kế toán:


- Tổ chức sổ kế toán;



- Báo cáo quyết toán;



- Niên độ kế toán;



- Quy tắc và quy trình giải ngân (tạm ứng thanh toán, quyết toán vốn).



....



2. Tình hình kiểm toán, thanh tra, kiểm tra nội bộ


- Các cuộc kiểm toán của KTNN; các đợt thanh tra của các cơ quan thanh tra; các cuộc kiểm tra nội bộ …đã thực hiện hoặc đã có kế hoạch thực hiện tại dự án;



- Kết luận về kết quả kiểm toán, thanh tra, kiểm tra nội bộ; Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, thanh tra và kiểm tra nội bộ;


...



3. Tình hình lập và lưu trữ hồ sơ dự án 



- Thực trạng lập và lưu trữ hồ sơ



- Khó khăn và thuận lợi đối với việc cung cấp hồ sơ phục vụ công tác kiểm toán


...



Mẫu số 01/ĐCKS-DAĐT
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KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN



HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ 



(hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao KHKT năm)...


DỰ ÁN ... 



MẪU SỐ 01/KHKT-DAĐT


 (Áp dụng cho cuộc kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm cả dự án theo hợp đồng BOT, BT)



..., ngày … tháng … năm



			 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KTNN CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)...



Số:           /KH-CN (KV)…


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



…
, ngày... tháng... năm...








KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN


HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ 



(hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao KHKT năm)...


DỰ ÁN...



Căn cứ Quyết định số… /QĐ-KTNN ngày …/…/… của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao kế hoạch kiểm toán năm … cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (KV)... lập kế hoạch kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư (hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao KHKT năm)...Dự án…như sau:


PHẦN THỨ NHẤT



TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT THU THẬP THÔNG TIN 



VỀ DỰ ÁN........



A. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN



I. TÌNH HÌNH CHUNG 


Nêu các thông tin chủ yếu theo các nội dung sau:



- Tên dự án (ghi rõ Quyết định số … ngày…/…/… của … phê duyệt dự án đầu tư);



- Chủ đầu tư dự án ...



- Đại diện chủ đầu tư ... (nếu có)


- Cơ quan lập ...; cơ quan thẩm định ... ; cơ quan phê duyệt dự án ...



- Mục đích đầu tư...



- Quy mô đầu tư …



- Tổng mức đầu tư (cụ thể chi tiết từng lần điều chỉnh TMĐT, cơ cấu TMĐT)


+ Theo Quyết định ban đầu:..........; trong đó: Chi phí xây dựng; Chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác; chi phí dự phòng.



....



+ Theo Quyết định gần nhất:..........; trong đó: Chi phí xây dựng; Chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác; chi phí dự phòng.



- Tổng dự toán.....; Trong đó: Chi phí xây dựng; Chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác; chi phí dự phòng.



- Nguồn vốn đầu tư (ghi theo Quyết định đầu tư và theo thực tế), cơ cấu nguồn vốn đầu tư;


- Đối với dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, PPP bổ sung thêm thông tin:



+ Hình thức lựa chọn Nhà đầu tư;



+ Nhà đầu tư (theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư số...)


+ Khái quát về Hợp đồng BOT, BT 


Các nội dung cam kết quan trọng;



Phương án tài chính.  



+ Đề án thu phí (đối với dự án BOT đã thu phí): Nêu các nội dung chính của Đề án thu phí (thời gian thu phí hoàn vốn, mức phí, xây dựng trạm thu phí, lưu lượng xe ...).


+ Doanh nghiệp dự án (theo Quyết định thành lập số...)


- Cơ quan lập ...; cơ quan thẩm định ... ; cơ quan phê duyệt thiết kế, dự toán ...



- Loại hình đầu tư dự án  (hợp đồng BT, BOT, BTO, PPP...)


- Hình thức lựa chọn nhà thầu ...



- Hình thức hợp đồng các gói thầu ... 



- Ngày khởi công, hoàn thành dự án ... (dự kiến và thực tế thực hiện)


- Các thay đổi, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án có ảnh hưởng lớn đến dự án (quy mô, thiết kế, dự toán điều chỉnh được duyệt, lệnh thay đổi,…);


- Những thay đổi về chính sách của Nhà nước liên quan đến quá trình quản lý thực hiện dự án;



- Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện dự án; 



- Những vấn đề cần chú ý trong quản lý dự án, quản lý tài chính, kế toán (nếu có) ...;



…



II. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN


- Danh mục các gói thầu đã thực hiện,tình hình tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn... (Phụ lục số 01/KHKT-DAĐT)


- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng (tái định cư - nếu có) (Phụ lục số 01/KHKT-DAĐT);


- Tình hình phê duyệt Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;




…



B. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ TÌNH  HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN



I. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ


1.Đại diện cơ quan nhà nước cơ thẩm quyền



- Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý;



- Tình hình kiểm tra, kiểm soát nội bộ;



...



2. Doanh nghiệp dự án



- Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý;


- Các văn bản chủ yếu liên quan đến dự án và quản lý dự án (Phụ lục số 03/KHKT-DAĐT);



- Tổ chức công tác kế toán; 



- Tình hình kiểm tra, kiểm soát nội bộ;


...



3. Đơn vị GPMB (nếu có)



- Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý;



- Tổ chức công tác kế toán; 



- Tình hình kiểm tra, kiểm soát nội bộ;


...



II. TÌNH HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN 



1. Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán  (KTNN, kiểm toán độc lập) trong kỳ được kiểm toán (nếu có)


2. Các vấn đề cần lưu ý từ những cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trước của KTNN, kiểm toán độc lập (nếu có)


...



C. PHÂN TÍCH THÔNG TIN ĐỂ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ, RỦI RO, TRỌNG YẾU KIỂM TOÁN TỪ ĐÓ XÁC ĐỊNH ĐƠN VỊ, NỘI DUNG, VẤN ĐỀ CẦN TẬP TRUNG KIỂM TOÁN



I. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ



Trên cơ sở các hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán Nhà nước, bộ phận lập KHKT đánh giá theo các nội dung cụ thể như sau:


- Tính đầy đủ và hiệu lực của bộ máy kiểm soát nội bộ;


- Tính đầy đủ và hiệu lực của những quy trình KSNB;



- Đánh giá sự tuân thủ luật và các quy định, nguyên tắc;



- Những hạn chế của hệ thống KSNB;



...



II. RỦI RO CÓ SAI SÓT TRỌNG YẾU



Trên cơ sở các chuẩn mực, quy trình kiểm toán, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước và các thông tin thu thập được, kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, phân tích tình hình tài chính của đơn vị và tham khảo các kết quả kiểm toán các lần trước để xác định rủi ro có sai sót trọng yếu theo 2 loại rủi ro (rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát), làm căn cứ xác định trọng tâm kiểm toán phù hợp. 



1. Rủi ro tiềm tàng



2. Rủi ro kiểm soát



III. TRỌNG YẾU (TRỌNG TÂM) KIỂM TOÁN



Thông qua thông tin thu thập được, đánh giá, phân tích rủi ro, trọng yếu kiểm toán, thực hiện phân tích thông tin để rút ra những vấn đề nội dung, đơn vị cần tập trung, mục tiêu kiểm toán cụ thể (Theo Phụ lục số 04/KHKT-DAĐT kèm theo). Khi xác định trọng tâm kiểm toán cần chú ý các nội dung có thể có những sai sót ảnh hưởng đáng kể như: Quy mô lớn, rủi so có sai sót trọng yếu, được xác định là trọng tâm của ngành, các chỉ tiêu có biến động bất thường,....



Trọng tâm kiểm toán phải được xác định đối với từng đơn vị được kiểm toán, trường hợp các đơn vị có đặc điểm tương đồng có thể xác định trọng tâm cho từng nhóm đơn vị được kiểm toán; để đảm bảo tránh trình bày trùng lặp các trọng tâm tại nhiều đơn vị, Đoàn cần biên tập thành 2 mục (Trọng tâm kiểm toán chung và Trọng tâm riêng tại từng đơn vị hoặc nhóm đơn vị) và nêu rõ lý do.


1. Trọng tâm kiểm toán chung (nếu có)


(Nêu các trọng tâm kiểm toán chung tại tất cả các đơn vị được kiểm toán đều phải thực hiện)



2. Trọng tâm kiểm toán riêng tại từng đơn vị



(Nêu các trọng tâm kiểm toán riêng tại từng đơn vị được kiểm toán, hoặc nhóm đơn vị có cùng đặc điểm)



2.1. Đơn vị (hoặc nhóm đơn vị)


......



2.2. Đơn vị (hoặc nhóm đơn vị)


.....



PHẦN THỨ HAI



KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN



A. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN



Căn cứ mục tiêu chung của KTNN, đề cương kiểm toán (nếu có), kết quả khảo sát, xác định trọng tâm và rủi ro kiểm toán để xác định mục tiêu cụ thể của cuộc kiểm toán.


Thông thường mục tiêu kiểm toán như sau:


- Xác nhận tính đúng đắn, trung thực của các tài liệu, số liệu kế toán và Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, báo cáo tài chính hàng năm của dự án;


- Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, chế độ quản lý tài chính kế toán của Nhà nước;


- Đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả của dự án;



- Phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí và sai phạm trong quá trình thực hiện dự án (nếu có); xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân và kiến nghị xử lý đối với các sai phạm theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách chế độ, quản lý kinh tế - kỹ thuật và quản lý tài chính kế toán; 


...



B. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC KIỂM TOÁN



I. NỘI DUNG KIỂM TOÁN



Căn cứ hướng dẫn nội dung kiểm toán hàng năm của KTNN, đề cương kiểm toán, các quy trình kiểm toán liên quan và trọng tâm, rủi ro kiểm toán, mục tiêu kiểm toán để xác định các nội dung kiểm toán chủ yếu làm cơ sở cho việc xác định các nội dung kiểm toán cụ thể tại các Kế hoạch kiểm toán chi tiết. 



Thông thường nội dung kiểm toán như sau:



- Kiểm toán nguồn vốn đầu tư thực hiện;


- Kiểm toán chi phí đầu tư thực hiện;



- Kiểm toán tính tuân thủ chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước (chế độ tài chính, kế toán; chế độ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình); 



- Kiểm toán tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý và thực hiện dự án;


… 



II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC KIỂM TOÁN



Nếu sử dụng các phương pháp kiểm toán (kỹ thuật thu thập bằng chứng) như: Kiểm tra tài liệu, quan sát, tính toán lại, phân tích, phỏng vấn thì chỉ cần ghi tên các phương pháp áp dụng. 



Ngoài các phương pháp kiểm toán trên, nếu sử dụng phương pháp kiểm toán đặc thù như: thuê/ lấy ý kiến chuyên gia, kiểm định chất lượng công trình, định giá tài sản, kiểm tra hiện trường..., phải nêu rõ phạm vi, nội dung sử dụng các phương pháp này. 



Đối với vấn đề liên quan đến bên thứ 3 cần phải kiểm tra, đối chiếu (như: Ban quản lý dự án, nhà thầu, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế...) thì phải nêu rõ kiểm tra hay đối chiếu và phạm vi, nội dung kiểm tra (hay đối chiếu).


Những nội dung trọng tâm có độ phức tạp cần trình bày cụ thể phương pháp, thủ tục kiểm toán cần áp dụng để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán (Theo Phụ lục số 04/KHKT-DAĐT kèm theo).



C. PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN KIỂM TOÁN 



I. PHẠM VI KIỂM TOÁN



1. Thời kỳ được kiểm toán


2. Danh mục các gói thầu (tiểu dự án, dự án thành phần) được kiểm toán (Chi tiết tại Phụ lục số 01/KHKT-DAĐT).


 (Nêu tiêu chí, lý do lựa chọn đơn vị được kiểm toán, gói thầu được kiểm toán (Căn cứ vào rủi ro, trọng tâm, nội dung kiểm toán, quyết toán dự án, kế hoạch thanh kiểm tra của các cơ quan, chưa được kiểm toán, tính chất, quy mô kinh phí, …).


3. Đơn vị được kiểm toán



II. GIỚI HẠN KIỂM TOÁN


Nêu rõ những lĩnh vực, nội dung chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm tra; lý do những lĩnh vực, nội dung, chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm tra; chỉ giới hạn những lĩnh vực, nội dung, chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm tra bởi lý do khách quan.



D. TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRONG KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG (nếu có)


E. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI HẠN KIỂM TOÁN



I. ĐỊA ĐIỂM KIỂM TOÁN



II. THỜI HẠN KIỂM TOÁN 


F. TỔ CHỨC ĐOÀN KIỂM TOÁN



- Trưởng Đoàn kiểm toán;



- Phó trưởng Đoàn kiểm toán;



 Và các thành viên của Đoàn kiểm toán chia thành các tổ kiểm toán.



(Chi tiết danh sách đoàn kiểm toán và bố trí nhân sự, thời gian kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán theo Phụ lục số 02/KHKT- DAĐT).



G. DỰ TOÁN KINH PHÍ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN



I. DỰ TOÁN KINH PHÍ



- Công tác phí (tiền tàu, xe, máy bay, lưu trú);


- Tiền phòng nghỉ;


- Chi phí thuê tư vấn (thuê chuyên gia, kiểm định, …);



- Chi phí khác.



II. ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT 



- Ô tô phục vụ đi lại của Đoàn kiểm toán;


- Trang, thiết bị văn phòng;



…


Kế hoạch kiểm toán đã được lãnh đạo KTNN phê duyệt ngày…/.../... Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi Kế hoạch kiểm toán phải chấp hành đúng chế độ báo cáo, được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo phân cấp của KTNN) đúng quy định hiện hành của KTNN./.



Lưu ý: Tên Kế hoạch, các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, tuỳ theo cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác.


			Nơi nhận: 



- Lãnh đạo KTNN (phụ trách);



- Kiểm toán trưởng;



- Đoàn KTNN;



- Vụ Tổng hợp;



- Tổ KSCLKT CN (KV);



- Vụ Chế độ&KSCLKT;



- Vụ Pháp chế;



- Thanh tra KTNN (nếu có trong KH thanh tra năm);



- Văn phòng KTNN (Phòng TK-TH, Phòng kế toán
)



- Lưu: VT, KTNN chuyên ngành (KV)....;


			KIỂM TOÁN TRƯỞNG 



(Ký, ghi rõ họ tên)












DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ CÁC GÓI THẦU 


Đơn vị tính:.....


			TT


			Chi tiết


			Tên nhà thầu


			Hình thức giá hợp đồng





			Hình thức lựa chọn nhà thầu


			Thời gian thực hiện HĐ


			Giá trị dự toán được duyệt


			Giá trị hợp đồng


			Giá trị nghiệm thu/ QT


			Giá trị đã thanh toán/ tạm ứng


			Giá trị được kiểm toán





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11





			I


			Xây dựng:



· Gói thầu...


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Thiết bị:



· Gói thầu...


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			Khác:



· Gói thầu...


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			Chi phí bồi thường GPMB


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Chi phí xây dựng các khu TĐC:



- Quyết định (hoặc gói thầu…)



- ...


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Chi phí xây dựng các công trình công cộng:



- Quyết định số… (hoặc gói thầu…)



- ...


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Chi phí bồi thường hỗ trợ


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Bồi thường, hỗ trợ cho các đơn vị, tổ chức:



- Quyết định số….


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân:



- Quyết định số….


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: - Số liệu nghiệm thu/quyết toán lấy đến ngày cuối cùng của kỳ kiểm toán.



  - Các số liệu  từ cột 1 đến cột 10 lấy cho toàn bộ dự án (kể cả các gói thầu không kiểm toán; cột 11  ghi giá  trị được kiểm toán.


KẾ HOẠCH CHI TIẾT VỀ THỜI GIAN, NHÂN SỰ


			Tổ


			Danh sách



 kiểm toán viên


			Số hiệu thẻ KTVNN


			Chức vụ, chức danh 


			Gói thầu (hoặc tiểu dự án, dự án thành phần)


			Địa điểm


			Thời gian kiểm toán





			


			


			


			


			


			


			Tổng số ngày



 làm việc thực tế


			Ngày bắt đầu


			Ngày kết thúc





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7





			Tổ 1


			- Ông Nguyễn Văn A



- Ông Trần Văn B



- ...


			


			Trưởng phòng, Tổ trưởng



KTV


			Gói  A


			


			


			


			





			Tổ 2


			- Ông ...


			


			


			


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			


			


			


			








 PHỤ LỤC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC KIỂM TOÁN VIÊN



(CHỈ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI ĐOÀN KIỂM TOÁN KHÔNG PHÂN TỔ KIỂM TOÁN, HOẶC CHỈ LẬP MỘT TỔ KIỂM TOÁN)



			TT


			NỘI DUNG THỰC HIỆN


			THỜI GIAN THỰC HIỆN


			KTV THỰC HIỆN


			PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC KIỂM TOÁN





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








			TỔ TRƯỞNG (nếu có)


			TRƯỞNG ĐOÀN





			(Ký và ghi rõ họ tên)


			(Ký và ghi rõ họ tên)








Ghi chú: Trường hợp Đoàn kiểm toán không thành lập Tổ kiểm toán, hoặc chỉ thành lập 1 Tổ kiểm toán và các thông tin liên quan đến các đơn vị, đối tượng được kiểm toán trình bày tại KHKT của đoàn kiểm toán đã đầy đủ thì sau khi triển khai tại đơn vị Tổ trưởng (hoặc Trưởng đoàn) căn cứ tình hình cụ thể lập Tờ trình kèm Phụ lục phân công nhiệm vụ (theo Phụ lục số 02b mẫu kèm theo kế hoạch kiểm toán của đoàn) được Trưởng đoàn phê duyệt và gửi Kiểm toán trưởng và các Vụ chức năng theo quy định (Khi đó Tổ kiểm toán không phải lập thêm KHKT chi tiết).


DANH MỤC VĂN BẢN QUẢN LÝ DỰ ÁN



			STT


			Số, ngày… của văn bản


			Trích yếu nội dung


			Cơ quan ban hành


			Ghi chú





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			…


			


			


			


			








PHÂN TÍCH THÔNG TIN XÁC ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ, NỘI DUNG, ĐƠN VỊ CẦN TẬP TRUNG 



MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC ÁP DỤNG ĐỂ THU THẬP BẰNG CHỨNG



			TT


			Đơn vị, vấn đề, nội dung cần tập trung


			Lý do


			Mục tiêu cụ thể


			Phương pháp, thủ tục cần áp dụng để thu thập bằng chứng





			1


			2


			3


			4


			5





			I


			ĐƠN VỊ


			


			


			





			1


			Nội dung ........


			


			


			





			


			....


			


			


			





			II


			....


			


			


			








Ghi chú: (Cột 2): Ghi rõ đơn vị (hoặc nhóm đơn vị có cùng vấn đề, nội dung trọng tâm cần tập trung kiểm tra): Việc xác định các đơn vị, nội dung, vấn đề trọng tâm thông qua thông tin thu thập được, đánh giá, phân tích rủi ro, trọng yếu kiểm toán, thực hiện phân tích thông tin để rút ra những vấn đề nội dung, đơn vị cần tập trung kiểm tra. Khi xác định trọng tâm kiểm toán cần chú ý các nội dung có thể có những sai sót ảnh hưởng đáng kể như: Quy mô lớn, rủi so có sai sót trọng yếu, được xác định là trọng tâm của ngành, các chỉ tiêu có biến động bất thường,....; (Cột 3):  nêu rõ lý do xác định đơn vị, vấn đề, nội dung cần tập trung kiểm tra (có rủi ro sai sót trọng yếu, có những thông tin bất thường, hệ thống KSNB yếu kém,.....); (Cột 4): Ghi mục tiêu kiểm toán cụ thể cho từng nội dung; (Cột 5): Nêu rõ phương pháp, thủ tục cần áp dụng để thu thập bằng chứng cho từng nội dung trọng tâm.


Phụ lục số 02/KHKT-DAĐT














Mẫu số 01/KHKT-DAĐT














Phụ lục số 01/KHKT-DAĐT



















Phụ lục số 02a/KHKT-DAĐT



















Phụ lục số 03/KHKT-DAĐT


































Phụ lục số 04/KHKT-DAĐT





























� Địa danh nơi cơ quan đóng trụ sở.




� Đối với KTNN khu vực thì không phải gửi Phòng kế toán thuộc Văn phòng KTNN mà gửi Phòng kế toán KTNN khu vực.
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4. Du an Dau tu/3. BBKT cua To DADT.doc

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



BIÊN BẢN KIỂM TOÁN


HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán)........


DỰ ÁN ... 



MẪU SỐ 01/BBKT-DAĐT


 (Áp dụng cho Tổ kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý sử dụng vốn đầu tư các dự án thành phần, hoặc các gói thầu khi thực hiện kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình,gồm cả dự án theo hợp đồng BOT, BT)


..., ngày … tháng … năm



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



__________________________________



BIÊN BẢN KIỂM TOÁN



HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 



VỐN ĐẦU TƯ (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán) DỰ ÁN... 



Thực hiện Quyết định số... /QĐ-KTNN ngày…/…/… của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán ..., Tổ kiểm toán... thuộc Đoàn kiểm toán
...của KTNN chuyên ngành (KV)... đã tiến hành kiểm toán dự án...từ ngày…/…/… đến ngày…/…/…  



Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ... tại...




A. Tổ kiểm toán tại 
..........


1. Ông (Bà)..........................Chức vụ................Số hiệu Thẻ KTVNN:…



2. Ông (Bà)..........................Chức vụ................Số hiệu Thẻ KTVNN:…



…



B. Đại diện đơn vị được kiểm toán (Ghi rõ tên đơn vị được kiểm toán)


1. Ông (Bà)......................... Chức vụ................



2. Ông (Bà)......................... Chức vụ................



…



Cùng nhau thống nhất lập Biên bản kiểm toán như sau:


1. Nội dung kiểm toán (ghi theo nội dung mà Tổ kiểm toán đã thực hiện kiểm toán tại đơn vị)


2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán


2.1. Phạm vi kiểm toán: nêu những phần việc (gói thầu …) được kiểm toán, thời kỳ được kiểm toán.


2.2. Giới hạn kiểm toán: nêu những giới hạn không thực hiện được bởi lý do khách quan.


3. Căn cứ kiểm toán


- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các luật và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;


- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;


Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của kiểm toán viên, Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành hoặc Báo cáo tài chính (nguồn vốn đầu tư, thực hiện đầu tư xây dựng của Dự án) của đơn vị được lập ngày .../.../... và các tài liệu có liên quan. 


PHẦN THỨ NHẤT


KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Kiểm toán nhà nước để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, Tổ kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác.



I. KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN (hoặc SỐ LIỆU TÀI CHÍNH) CỦA DỰ ÁN



1. Nguồn vốn đầu tư 



Đơn vị tính:...



			TT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán 


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3= 2 - 1





			


			Tổng số


			


			


			





			1


			Nguồn vốn NSNN


			


			


			





			1.1


			Nguồn NSTW


			


			


			





			1.2


			Nguồn NSĐP


			


			


			





			2


			Nguồn vốn...


			


			


			





			3


			...


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch:



2. Chi phí đầu tư 





Đơn vị tính:...



			TT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3


			4 = 3 - 2





			


			Tổng số


			


			


			


			





			1


			Đền bù, GPMB, TĐC


			


			


			


			





			2


			Chi phí xây dựng


			


			


			


			





			3


			Chi phí thiết bị


			


			


			


			





			4


			Chi phí QLDA


			


			


			


			





			5


			Chi phí Tư vấn


			


			


			


			





			6


			Chi phí khác


			


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch:



3. Giá trị hợp đồng còn lại (phần chưa nghiệm thu, chưa thực hiện - nếu có)




Đơn vị tính:...



			TT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3


			4 = 3 – 2





			


			TỔNG SỐ


			


			


			


			





			1


			Chi phí GPMB, TĐC


			


			


			


			





			2


			Chi phí xây dựng


			


			


			


			





			3


			Chi phí thiết bị


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			








4. Các nội dung khác của báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành



(Phần này dành riêng cho những báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành mà Đoàn kiểm toán có điều kiện thực hiện)






4.1. Chi phí đầu tư đề nghị duyệt bỏ không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư


Đơn vị tính:...



			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			1


			2


			3= 2- 1





			Tổng số chi phí đầu tư:



Trong đó:




- Chi phí xây dựng




- Chi phí thiết bị




- Chi phí khác


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch:



4.2. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư








Đơn vị tính:...



			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			


			Thực tế


			Quy đổi


			Thực tế


			Quy đổi


			Thực tế


			Quy đổi 





			A


			1


			2


			3


			4


			5=3-1


			6=4-2





			a/ Tài sản cố định


			


			


			


			


			


			





			b/ Tài sản lưu động


			


			


			


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch:



4.3. Tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng



Đơn vị tính:...



			STT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 – 1





			1


			Công nợ


			


			


			





			


			+ Nợ phải thu


			


			


			





			


			+ Nợ phải trả


			


			


			





			2


			Vật tư, thiết bị tồn đọng


			


			


			





			3


			Tài sản BQL dự án


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch:



5 Về tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo (số liệu) quyết toán của tiểu dự án (hoặc dự án thành phần)



II. VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN



1. Chấp hành chế độ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình



Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan,… trong việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng (theo các giai đoạn đầu tư), như: 



- Trình tự, thủ tục đầu tư (lập, thẩm định, phê duyệt dự án; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán; lựa chọn nhà thầu thiết kế, xây lắp, thiết bị,…);



- Tiến độ thực hiện dự án; 



- Quản lý chất lượng công trình;



- Quản lý chi phí đầu tư, giá cả (thực hiện hợp đồng xây lắp, mua sắm thiết bị, tư vấn…; hoàn công, quyết toán…);



…




2. Chấp hành chế độ quản lý tài chính, kế toán



Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan,… trong việc chấp hành pháp luật, chế độ quản lý tài chính, kế toán, như:  quản lý và sử dụng vốn đầu tư; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư; kế toán…



3. Chấp hành các văn bản pháp luật khác có liên quan (nếu có)


Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan,… trong việc chấp hành các quy định khác của pháp luật có liên quan.


4. Kiểm toán đối với dự án BOT, BT (nếu có)



4.1. Kiểm tra, đánh giá việc tính toán, xác lập một số chỉ tiêu quan trọng trong Đề án thu phí bao gồm: việc đặt trạm thu phí; mức thu phí trên đầu phương tiện; doanh thu thu phí, các khoản chi phí quản lý khai thác (chi phí duy tu bảo dưỡng, sửa chữa lớn; chi phí thường xuyên của bộ máy quản lý,....).



4.2. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện một số chỉ tiêu liên quan đến quá trình hoàn vốn của dự án: doanh thu từ thu phí; chi phí quản lý khai thác công trình (chi phí duy tu bảo dưỡng, sửa chữa lớn; chi phí thường xuyên của bộ máy quản lý, chi phí lãi vay).


5.  Tình hình thực hiện các nghị quyết, chính sách của quốc hội (nếu có)


...



III. TÍNH KINH TẾ, HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và thực hiện tiểu dự án (hoặc dự án thành phần); Chỉ nêu nội dung này khi trong KHKT của cuộc kiểm toán, KHKT chi tiết được phê duyệt (việc đánh giá 1, 2 hoặc cả 3 nội dung trên tùy theo yêu cầu của KHKT của cuộc kiểm toán, KHKT chi tiết được phê duyệt nếu có).


IV…..


PHẦN THỨ HAI



Ý KIẾN CỦA TỔ KIỂM TOÁN VỀ CÁC NỘI DUNG KIỂM TOÁN



PHẦN THỨ BA



Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (nếu có)



Biên bản kiểm toán này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau (đơn vị được kiểm toán giữ 01 bản, Kiểm toán Nhà nước giữ 01 bản) gồm... trang, từ trang... đến trang... và các phụ lục từ số... đến số... là bộ phận không tách rời của Biên bản kiểm toán./.



			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 



ĐƯỢC KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


                      


			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN


(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)









			


			TRƯỞNG ĐOÀN KTNN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)








			DANH MỤC CÁC VĂN BẢN VÀ HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN...









			STT


			Số, ngày... của văn bản


			Trích yếu nội dung văn bản


			Cơ quan ban hành văn bản


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4


			5





			1


			Quyết định số…ngày…/…/…


			


			


			 





			2


			...


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 








KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI TIẾT CHI ĐẦU TƯ DỰ ÁN.... 


DO.......... LÀM CHỦ ĐẦU TƯ



Đơn vị tính: ....



			TT


			Tên dự án


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Trong đó


			Đã thanh toán đến...





			


			


			


			


			


			


			Sai khối lượng


			Sai đơn giá


			Sai khác


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4= 3-2


			5


			6


			7


			8





			


			Tổng số


			


			


			


			


			


			


			


			





			I


			Đền bù, GPMB, TĐC


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Chi phí xây dựng


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			CT, HM, gói thầu


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			Chi phí thiết bị


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			Chi phí QLDA


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			


			


			


			


			





			V


			Chi phí tư vấn


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			


			


			


			


			





			VI


			Chi phí khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Lưu ý:  - Cột “sai khác” (cột 7) và “xử lý khác” (cột 12) cần giải thích chi tiết rõ nội dung.



KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI TIẾT GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG CÒN LẠI  DỰ ÁN ... 



DO.......... LÀM CHỦ ĐẦU TƯ


(Áp dụng nếu Đoàn kiểm toán có thực hiện kiểm toán đối với phần chưa có quyết toán A-B, chưa thực hiện của giá trị hợp đồng - nếu có)


Đơn vị tính: ....



			TT


			Tên dự án


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Trong đó


			Đã thanh toán đến...


			Kiến nghị xử lý





			


			


			


			


			


			


			Sai khối lượng


			Sai đơn giá


			Sai khác


			


			Thu hồi


			Giảm cấp phát, thanh toán


			Giảm giá trúng thầu


			Khác





			A


			B


			1


			2


			3


			4= 3-2


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			 


			Tổng số


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			I


			Chi phí GPMB, TĐC


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Chi phí xây dựng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Công trình (gói thầu)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			Chi phí thiết bị


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			....


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Lưu ý:  - Cột “sai khác” (cột 7) và “xử lý khác” (cột 12) cần giải thích chi tiết rõ nội dung.



			Phụ lục số 03/BBKT-DADT








THUYẾT MINH KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC



Tại …


 Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/chỉ tiêu


			Số tiền


			Nội dung


			Ghi chú





			I


			Các khoản chi sai chế độ


			


			


			





			


			Đơn vị A



....


			


			


			





			II


			Cho vay, tạm ứng sai quy định


			


			


			





			


			....


			


			


			





			III


			Kinh phí thừa hết nhiệm vụ chi 


			


			


			





			


			....


			


			


			





			IV


			Kinh phí phải giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau


			


			


			





			


			...


			


			


			





			VI


			Các khoản phải chuyển quyết toán năm sau


			


			


			





			


			....


			


			


			





			VII


			...


			


			


			





			


			....


			


			


			








Lưu ý:   - Ghi rõ các khoản phát sinh theo từng đơn vị do KTNN phát hiện khi kiểm toán, kiểm tra, đối chiếu khi kiểm toán. 



   - Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh sai sót không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên biểu, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết).



			Phụ lục số 04/BBKT-DAĐT








CHI TIẾT CÁC PHÁT HIỆN SAI SÓT KHÁC


Tại .....


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/chỉ tiêu


			Số tiền


			Nội dung


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4


			5





			I


			Đơn vị A....


			


			


			





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			II


			Đơn vị B


			


			


			





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








Ghi chú: Phụ lục này có thể tổng hợp các sai phạm khác được phát hiện trong quá trình kiểm toán ngoài các phát hiện tại Phụ lục 03 (nếu có). 


MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ NGUYÊN TẮC LẬP


1. Mục đích sử dụng



Dùng cho Tổ kiểm toán ghi chép, xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán về các nội dung kiểm toán dự án đầu tư theo Kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt, làm căn cứ pháp lý cho việc lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết. 



2. Nguyên tắc lập 



- Biên bản kiểm toán do Tổ kiểm toán lập tại các đơn vị được kiểm toán có trong Quyết định kiểm toán.



- Trường hợp Đoàn kiểm toán thành lập các Tổ kiểm toán: Mỗi Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán một số gói thầu, hạng mục công việc tại cùng một Ban quản lý dự án hoặc mỗi Tổ kiểm toán thực hiện tại các Ban quản lý dự án khác nhau thì tại mỗi đơn vị mỗi Tổ kiểm toán lập 1 Biên bản kiểm toán về các nội dung công viêc được giao. 



- Trường hợp Đoàn kiểm toán không lập Tổ kiểm toán: Chỉ thực hiện kiểm toán tại cùng một Ban quản lý dự án thì lập 1 Biên bản kiểm toán với Ban quản lý dự án. Trường hợp kiểm toán tại nhiều Ban quản lý dự án khác nhau thì mỗi Ban quản lý dự án lập 1 Biên bản kiểm toán.



- Tại các đơn vị được kiểm toán có tên trong quyết định kiểm toán, Tổ kiểm toán phải lập Biên bản kiểm toán, Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết và cùng được thông qua đồng thời với đơn vị được kiểm toán. Biên bản kiểm toán phải được thông qua đơn vị được kiểm toán, hoàn thiện phát hành trước khi lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán. Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết được hoàn thiện thống nhất với Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán và phát hành cùng Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán.



 Trường hợp Đoàn kiểm toán chỉ thực hiện kiểm toán tại một đơn vị thì (không phải lập Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị chi tiết vì đã có Báo cáo kiểm của cuộc kiểm toán).


- Biên bản kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết trước khi thông qua (hoặc gửi) cho đơn vị được kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải trình Trưởng đoàn kiểm toán xét duyệt và gửi Kiểm toán trưởng để cho ý kiến chỉ đạo (qua phòng Tổng hợp).



- Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở tổng hợp các Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của tất cả các KTV trong Tổ kiểm toán. Biên bản này không thay thế cho các Biên bản xác nhận của từng KTV. 



- Tổ kiểm toán phải phản ánh đầy đủ kết quả kiểm toán, bao gồm: xác nhận số liệu; tình hình công tác tài chính, kế toán... liên quan của đơn vị đư​ợc kiểm toán, các ý kiến đánh giá về các nội dung kiểm toán đã thực hiện và ghi rõ nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu báo cáo với số kiểm toán. Các ý kiến xác nhận, đánh giá của Tổ kiểm toán phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán, KTV lập Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán với đơn vị để lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán. Trường hợp Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán có những nội dung (có các sai sót, sai phạm, chênh lệch số liệu) khác với hoặc chưa có trong Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của các kiểm toán viên thì Tổ kiểm toán phải thu thập bằng chứng có liên quan (bảng tính toán số liệu, bản gốc hoặc bản photo hoá đơn, chứng từ, văn bản…) để lư​u đầy đủ cùng Biên bản kiểm toán này trong hồ sơ kiểm toán.



- Người ký Biên bản kiểm toán bên KTNN là: Tổ trưởng Tổ kiểm toán và Trưởng đoàn kiểm toán. 



3. Quản lý 



Biên bản kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 



























Phụ lục số 02/BBKT-DAĐT
























Phụ lục số 02b/BBKT-DAĐT









Mẫu số 01/BBKT-DAĐT














Phụ lục số 01/BBKT-DAĐT














� Ghi tên của Đoàn KTNN theo Quyết định kiểm toán.




� Ghi tên đơn vị được kiểm toán theo quyết định kiểm toán.




� Kết quả kiểm toán: phản ánh lần lượt, đầy đủ kết quả kiểm toán từng nội dung kiểm toán, bao gồm: phần xác nhận số liệu và nguyên nhân chênh lệch số liệu kiểm toán; tình hình quản lý tài chính, kế toán (ngân sách, đầu tư, dự án, chương trình...) tại đơn vị được kiểm toán.




� Ghi kiến nghị của Tổ kiểm toán về các nội dung kiểm toán của Tổ kiểm toán (kể cả kiến nghị xử lý tài chính, xử lý tránh nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm,..- nếu có).




� Nếu đơn vị có ý kiến khác với ý kiến của Tổ kiểm toán thì ghi trực tiếp vào Biên bản kiểm toán hoặc có văn bản riêng đính kèm Biên bản kiểm toán này.




� Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền ký và đóng dấu vào Biên bản kiểm toán.
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4. Du an Dau tu/4. BBKT cua To tai co quan dai dien tham quyen.doc

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



BIÊN BẢN KIỂM TOÁN



HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN 


DỰ ÁN BOT, BT (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán).... TẠI....



MẪU SỐ 02/BBKT-DAĐT


 (Áp dụng cho Tổ kiểm toán hoạt động đầu tư xây dựng và việc quản lý sử dụng vốn đầu tư các dự án thực hiện hình thức hợp đồng BOT,BT tại cơ quan đại diện cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền)


..., ngày … tháng … năm






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












BIÊN BẢN KIỂM TOÁN 



HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG  



VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN BOT, BT (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán)  TẠI........ 


Thực hiện Quyết định số... /QĐ-KTNN ngày…/…/… của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán ..., Tổ kiểm toán... thuộc Đoàn kiểm toán
...của KTNN chuyên ngành (KV)... đã tiến hành kiểm toán dự án...từ ngày…/…/… đến ngày…/…/…  



Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ... tại..., chúng tôi gồm: 



A. Tổ kiểm toán 
..........



1. Ông (Bà)..........................Chức vụ................Số hiệu Thẻ KTVNN:…



2. Ông (Bà)..........................Chức vụ................Số hiệu Thẻ KTVNN:…



…



B. Đại diện đơn vị được kiểm toán (Ghi rõ tên đơn vị được kiểm toán)


1. Ông (Bà)......................... Chức vụ................



2. Ông (Bà)......................... Chức vụ................



…



Cùng nhau thống nhất lập Biên bản kiểm toán như sau:



1. Nội dung kiểm toán (ghi theo nội dung mà Tổ kiểm toán đã thực hiện kiểm toán tại đơn vị).



Thông thường gồm các nội dung:



- Kiểm toán chi phí do đơn vị quản lý đối với dự án (giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giai đoạn thực hiện đầu tư):



+ Chi phí Tư vấn..



+ Chi phí quản lý dự án;



.......



- Đánh giá tình hình thực hiện, trách nhiệm kiểm tra, giám sát đối với dự án của đơn vị đại diện cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong quá trình đầu tư xây dựng công trình dự án.



...



2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán



2.1. Phạm vi kiểm toán: nêu những phần việc (gói thầu …) được kiểm toán, thời kỳ được kiểm toán.



2.2. Giới hạn kiểm toán: nêu những giới hạn không thực hiện được bởi lý do khách quan.



3. Căn cứ kiểm toán


- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các luật và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;



Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của kiểm toán viên, Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành hoặc Báo cáo tài chính (nguồn vốn đầu tư, thực hiện đầu tư xây dựng của Dự án) của đơn vị được lập ngày .../.../... và các tài liệu có liên quan. 


PHẦN THỨ NHẤT



KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Kiểm toán nhà nước để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, Tổ kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác.


I. KIỂM TOÁN CHI PHÍ THỰC HIỆN 




Đơn vị tính:...



			TT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3


			4 = 3 - 2





			


			Tổng số


			


			


			


			





			1


			Chi phí Tư vấn.....


			


			


			


			





			2


			Chi phí Ban QLDA


			


			


			


			





			3


			........................................


			


			


			


			





			


			Cộng


			


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch 



II. VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT, BT


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…) 


1. Công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; đưa dự án vào danh mục đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT.


1.1. Về sự phù hợp của dự án với quy hoạch và chủ trương đầu tư của Nhà nước



1.2. Về chấp hành trình tự, thủ tục theo quy định



1.3. Về thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải trong việc đề xuất dự án vào danh mục đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT



1.4. Về chất lượng thiết kế cơ sở



1.5. Về quản lý Tổng mức đầu tư của dự án



1.6....



2. Công tác lựa chọn nhà đầu tư



3. Công tác phối hợp giữa Bộ chủ quản với các địa phương và nhà đầu tư trong quá trình lập, phê duyệt và thực hiện dự án


4. Tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện dự án


(Trách nhiệm kiểm tra, giám sát Nhà đầu tư đối với từng nội dung theo quy định trong Hợp đồng BOT)


5. Đánh giá tuân thủ trong công tác quản lý chi phí đầu tư



PHẦN THỨ HAI



Ý KIẾN CỦA TỔ KIỂM TOÁN VỀ CÁC NỘI DUNG KIỂM TOÁN



PHẦN THỨ BA



Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (nếu có)



Biên bản kiểm toán này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau (đơn vị được kiểm toán giữ 01 bản, Kiểm toán Nhà nước giữ 01 bản) gồm... trang, từ trang... đến trang... và các phụ lục từ số... đến số... là bộ phận không tách rời của Biên bản kiểm toán./.


			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 



ĐƯỢC KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)

















TRƯỞNG ĐOÀN KTNN









(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTV)



MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ NGUYÊN TẮC LẬP


1. Mục đích sử dụng



Dùng cho Tổ kiểm toán ghi chép, xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán về các nội dung kiểm toán dự án đầu tư theo Kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt, làm căn cứ pháp lý cho việc lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết, khi thực hiện kiểm toán động đầu tư xây dựng và việc quản lý sử dụng vốn đầu tư dự án theo hợp đồng BOT, BT tại đại diện cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 



2. Nguyên tắc lập 



- Biên bản kiểm toán do Tổ kiểm toán lập tại các đơn vị được kiểm toán (trong trường hợp Đoàn kiểm toán có lập tổ kiểm toán.



- Trường hợp Đoàn kiểm toán không lập Tổ kiểm toán: Chỉ thực hiện kiểm toán tại cùng một Ban quản lý dự án thì lập 1 Biên bản kiểm toán với Ban quản lý dự án. Trường hợp kiểm toán tại nhiều Ban quản lý dự án khác nhau thì mỗi Ban quản lý dự án lập 1 Biên bản kiểm toán.



- Tại các đơn vị được kiểm toán có tên trong quyết định kiểm toán, Tổ kiểm toán phải lập Biên bản kiểm toán, Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết và cùng được thông qua đồng thời với đơn vị được kiểm toán. Biên bản kiểm toán phải được thông qua đơn vị được kiểm toán, hoàn thiện phát hành trước khi lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán. Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết được hoàn thiện thống nhất với Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán và phát hành cùng Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán.



 - Biên bản kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết trước khi thông qua (hoặc gửi) cho đơn vị được kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải trình Trưởng đoàn kiểm toán xét duyệt và gửi Kiểm toán trưởng để cho ý kiến chỉ đạo (qua phòng Tổng hợp).



- Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở tổng hợp các Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của tất cả các KTV trong Tổ kiểm toán. Biên bản này không thay thế cho các Biên bản xác nhận của từng KTV. 



- Tổ kiểm toán phải phản ánh đầy đủ kết quả kiểm toán, bao gồm: xác nhận số liệu; tình hình công tác tài chính, kế toán... liên quan của đơn vị đư​ợc kiểm toán, các ý kiến đánh giá về các nội dung kiểm toán đã thực hiện và ghi rõ nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu báo cáo với số kiểm toán. Các ý kiến xác nhận, đánh giá của Tổ kiểm toán phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán, KTV lập Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán với đơn vị để lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán. Trường hợp Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán có những nội dung (có các sai sót, sai phạm, chênh lệch số liệu) khác với hoặc chưa có trong Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của các kiểm toán viên thì Tổ kiểm toán phải thu thập bằng chứng có liên quan (bảng tính toán số liệu, bản gốc hoặc bản photo hoá đơn, chứng từ, văn bản…) để lư​u đầy đủ cùng Biên bản kiểm toán này trong hồ sơ kiểm toán.



- Người ký Biên bản kiểm toán bên KTNN là: Tổ trưởng tổ kiểm toán và Trưởng đoàn kiểm toán.  



3. Quản lý 



Biên bản kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 





































Mẫu số 02/BBKT-DAĐT







































� Ghi tên của Đoàn KTNN theo Quyết định kiểm toán.




� Ghi tên đơn vị được kiểm toán theo quyết định kiểm toán.




� Kết quả kiểm toán: phản ánh lần lượt, đầy đủ kết quả kiểm toán từng nội dung kiểm toán, bao gồm: phần xác nhận số liệu và nguyên nhân chênh lệch số liệu kiểm toán; tình hình quản lý tài chính, kế toán (ngân sách, đầu tư, dự án, chương trình...) tại đơn vị được kiểm toán.




� Ghi kiến nghị của Tổ kiểm toán về các nội dung kiểm toán của Tổ kiểm toán (kể cả kiến nghị xử lý tài chính, xử lý tránh nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm,..- nếu có).




� Nếu đơn vị có ý kiến khác với ý kiến của Tổ kiểm toán thì ghi trực tiếp vào Biên bản kiểm toán hoặc có văn bản riêng đính kèm Biên bản kiểm toán này.




� Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền ký và đóng dấu vào Biên bản kiểm toán.
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4. Du an Dau tu/5. BCKT cua cuoc KT DADT.doc

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



BÁO CÁO KIỂM TOÁN



HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 



VỐN ĐẦU TƯ (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán)........


DỰ ÁN ... 



MẪU SỐ 01/BCKT-DAĐT


 (Áp dụng cho cuộc kiểm toán hoạt động đầu tư xây dựng và việc quản lý sử dụng vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình)



..., ngày … tháng … năm



			KIỂM TOÁN NHÀ N​ƯỚC






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






…
, ngày... tháng... năm...











BÁO CÁO KIỂM TOÁN


HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG



 VỐN ĐẦU TƯ (hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán)........ 



DỰ ÁN… 


Thực hiện Quyết định số .../QĐ-KTNN ngày.../.../... của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán …, Đoàn Kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (khu vực)... đã tiến hành kiểm toán … dự án … từ ngày... /.../... đến ngày.../.../...



1. Nội dung kiểm toán (ghi theo quyết định kiểm toán của Tổng KTNN)


2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán



2.1. Phạm vi kiểm toán: Nêu những phần việc (gói thầu …) được kiểm toán, thời kỳ được kiểm toán.


2.2. Giới hạn kiểm toán: Nêu những giới hạn không thực hiện được bởi lý do khách quan.



3. Căn cứ kiểm toán


- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các luật và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;



Báo cáo kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản kiểm toán, Biên bản kiểm toán của các Tổ kiểm toán, Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành hoặc Báo cáo tài chính (nguồn vốn đầu tư, thực hiện đầu tư xây dựng của Dự án)  của đơn vị được lập ngày …/…/… và các tài liệu có liên quan. 


PHẦN THỨ NHẤT


KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH DỰ ÁN... 


Khái quát các thông tin về dự án theo một số nội dung chủ yếu sau:


- Dự án... được đầu tư theo Quyết định số: ... ngày…/…/… của ... (cấp phê duyệt);


- Chủ đầu tư dự án là: …, đại diện chủ đầu tư là Ban QLDA... được thành lập theo Quyết định số: ... ngày…/…/… của ... (cơ quan ra quyết định); 



- Nhà  đầu tư dự án là: …, Doanh nghiệp dự án... được thành lập theo Quyết định số: ... ngày…/…/… của ... (cơ quan ra quyết định) (Đối với dự án BOT, BT).


- Mục tiêu đầu tư;


- Quy mô đầu tư;


- Tổng mức đầu tư (ghi theo quyết định phê duyệt);


Trong đó:



+ Chi phí GPMB



+ Chi phí xây dựng;


+ Chi phí thiết bị;



+ Chi phí tư vấn;



+ Chi phí QLDA;



+ Chi phí khác;



+ Dự phòng.



- Ngày khởi công ..., ngày hoàn thành.... (theo quyết định ban đầu và thực tế thực hiện).


PHẦN THỨ HAI


KẾT QUẢ KIỂM TOÁN


Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của KTNN để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, tuỳ theo cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác. Cuối mỗi mục có kết luận khái quát, ngắn gọn làm cơ sở cho kiến nghị.


A. KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN (hoặc SỐ LIỆU TÀI CHÍNH) CỦA DỰ ÁN



I. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 


Đơn vị tính:...



			TT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán 


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3= 2 - 1





			


			Tổng số


			


			


			





			1


			Nguồn vốn NSNN


			


			


			





			1.1


			Nguồn NSTW


			


			


			





			1.2


			Nguồn NSĐP


			


			


			





			2


			Nguồn vốn...


			


			


			





			3


			...


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch:



II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ  




Đơn vị tính:...



			TT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3


			4 = 3 – 2





			


			TỔNG SỐ


			


			


			


			





			1


			Chi phí GPMB, TĐC


			


			


			


			





			2


			Chi phí xây dựng


			


			


			


			





			3


			Chi phí thiết bị


			


			


			


			





			4


			Chi phí QLDA


			


			


			


			





			5


			Chi phí tư vấn


			


			


			


			





			6


			Chi phí khác


			


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch tại Phụ lục số 02/BCKT-DAĐT


III. KIỂM TOÁN GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG CÒN LẠI (phần chưa nghiệm thu, chưa thực hiện nếu có)





Đơn vị tính:...



			TT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3


			4 = 3 – 2





			


			TỔNG SỐ


			


			


			


			





			1


			Chi phí GPMB, TĐC


			


			


			


			





			2


			Chi phí xây dựng


			


			


			


			





			3


			Chi phí thiết bị


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch tại Phụ lục số 02a/BCKT- DAĐT



IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC CỦA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH


(Phần này dành riêng cho những báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành mà Đoàn kiểm toán có điều kiện thực hiện)



1. Chi phí đầu tư đề nghị duyệt bỏ không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư


Đơn vị tính:...



			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			1


			2


			3= 2- 1





			Tổng số chi phí đầu tư:



Trong đó:




- Chi phí xây dựng




- Chi phí thiết bị




- Chi phí khác



         .....


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch:



2. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư








Đơn vị tính:...



			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			


			Thực tế


			Quy đổi


			Thực tế


			Quy đổi


			Thực tế


			Quy đổi 





			A


			1


			2


			3


			4


			5


			6





			a/ Tài sản cố định


			


			


			


			


			


			





			b/ Tài sản lưu động


			


			


			


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch:



3. Tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng



Đơn vị tính:...



			STT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 – 1





			1


			Công nợ


			


			


			





			


			+ Nợ phải thu


			


			


			





			


			+ Nợ phải trả


			


			


			





			2


			Vật tư, thiết bị tồn đọng


			


			


			





			3


			Tài sản BQL dự án


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch:



V. VỀ TÍNH ĐÚNG ĐẮN, TRUNG THỰC CỦA BÁO CÁO (SỐ LIỆU) QUYẾT TOÁN


B. VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG



I. CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…) trong việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng (theo các giai đoạn đầu tư), như: 


1. Trình tự, thủ tục đầu tư (lập, thẩm định, phê duyệt dự án; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán; lựa chọn nhà thầu tư vấn, xây lắp, thiết bị,…;....).


2. Tiến độ thực hiện dự án


3. Quản lý chất lượng công trình


4. Quản lý chi phí đầu tư (thực hiện hợp đồng xây lắp, mua sắm thiết bị, tư vấn…; hoàn công, quyết toán…);



…




II. CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…) trong việc chấp hành pháp luật, chế độ quản lý tài chính, kế toán, như:  quản lý và sử dụng vốn đầu tư; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư; kế toán…



III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ (nếu có)


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…) .


IV. CHẤP HÀNH CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC CÓ LIÊN QUAN (nếu có)



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…).



V. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN BOT, BT (Nếu có)


1. Công tác kiểm tra, giám sát của đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…)


2. Kiểm tra, đánh giá việc tính toán, xác lập một số chỉ tiêu quan trọng trong Đề án thu phí bao gồm: việc đặt trạm thu phí; mức thu phí trên đầu phương tiện; doanh thu thu phí, các khoản chi phí quản lý khai thác (chi phí duy tu bảo dưỡng, sửa chữa lớn; chi phí thường xuyên của bộ máy quản lý,....).


3. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện một số chỉ tiêu liên quan đến quá trình hoàn vốn của dự án: doanh thu từ thu phí; chi phí quản lý khai thác công trình (chi phí duy tu bảo dưỡng, sửa chữa lớn; chi phí thường xuyên của bộ máy quản lý, chi phí lãi vay); ...



...



* Kết luận mục B (kết luận khái quát, ngắn gọn đối với nội dung được kiểm toán làm cơ sở cho kiến nghị).


C. TÍNH KINH TẾ, HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và thực hiện dự án; Chỉ nêu nội dung này khi trong KHKT của cuộc kiểm toán được phê duyệt (việc đánh giá 1, 2 hoặc cả 3 nội dung trên tùy theo yêu cầu của KHKT của cuộc kiểm toán được phê duyệt nếu có).


* Kết luận mục C (kết luận khái quát, ngắn gọn đối với nội dung được kiểm toán làm cơ sở cho kiến nghị).


D. …


PHẦN THỨ BA


KIẾN NGHỊ 


1. Đối với Ban quản lý dự án/ doanh nghiệp (dự án BOT, BT) …




1.1. Kiến nghị điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán 




1.2. Kiến nghị xử lý về tài chính 



1.3. Kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; công tác quản lý tài chính, kế toán 


1.4. Kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm tập thể và cá nhân có sai phạm



1.5. Ý kiến tư vấn về các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý dự án, tài chính, kế toán


…



Các kiến nghị 1.3, 1.4, 1.5, ... cần được trình bày ngắn gọn, rõ ràng; tập trung vào những vấn đề thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. 



2. Đối với chủ đầu tư (ghi rõ tên)


3. Đối với… (cơ quan cấp trên của chủ đầu tư- nếu có)


4. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan (nếu có)


5. Đối với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội (nếu có)



Đề nghị ...... chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (tại Báo cáo kiểm toán này và Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết) và báo cáo kết quả thực hiện về Kiểm toán nhà nước khu vực (CN)… địa chỉ.... trước ngày.../.../... Trong Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán cần nêu rõ: những kiến nghị đã thực hiện; kiến nghị đang thực hiện; kiến nghị chưa thực hiện (với những kiến nghị đã thực hiện cần ghi rõ tên bằng chứng, phô tô kèm theo các chứng từ, tài liệu,... để chứng minh; với kiến nghị đang thực hiện và kiến nghị chưa thực hiện phải giải thích rõ lý do).


Khi đơn vị thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về nộp ngân sách nhà nước, giảm chi ngân sách, giảm thanh toán,... đề nghị ghi rõ trên chứng từ: Nội dung kiến nghị (nộp ngân sách nhà nước, giảm chi ngân sách, giảm thanh toán,...) số tiền ..... (số tiền cụ thể) thực hiện theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... tại Báo cáo kiểm toán phát hành kèm theo Công văn số ..../KTNN-TH ngày.... tháng.... năm.... tại ..... (Các trường hợp ghi chép chứng từ thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 01b/BCKT-DAĐT kèm theo). Trong đó, các trường hợp thực hiện kiến nghị nộp NSNN phải đồng thời ghi rõ nộp NSNN theo Công văn gửi kho bạc nhà nước (số công văn, ngày ban hành, tên đơn vị ban hành, tên kho bạc nhà nước: trung ương/tỉnh, thành phố... theo Phụ lục số 01a/BCKT-DAĐT kèm theo) trên chứng từ nộp tiền vào kho bạc nhà nước nơi đơn vị được kiểm toán giao dịch.



Báo cáo kiểm toán này gồm … trang, từ trang … đến trang … và các Phụ lục ….(ghi cụ thể số các Phụ lục) /BCKT-DAĐT là bộ phận không tách rời của Báo cáo kiểm toán./.



			TRƯỞNG ĐOÀN KTNN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)






			TL.TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH…


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 








			DANH MỤC CÁC VĂN BẢN VÀ HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN...









			STT


			Số, ngày... của văn bản


			Trích yếu nội dung văn bản


			Cơ quan ban hành văn bản


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4


			5





			1


			Quyết định số…ngày…/…/…


			


			


			 





			2


			...


			 


			 


			 





			3


			...


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 








DANH MỤC CÔNG VĂN GỬI KHO BẠC NHÀ NƯỚC


			TT


			Công văn gửi KBNN


			Tên đơn vị ban hành công văn


			Tên kho bạc


 giao dịch


			Đơn vị được kiểm toán thực hiện kiến nghị





			


			Số và ký hiệu


			Ngày


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6





			1


			…..… /KTNN-CN…



Hoặc (…/KV…-…)


			…/…/…


			KTNN (hoặc KTNN KV)


			


			





			2


			


			


			


			


			











HƯỚNG DẪN GHI CHÉP CHỨNG TỪ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN



CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



1. Đối với kiến nghị tăng thu về thuế, phí, thu khác và các khoản chi sai,... nộp tại kho bạc nhà nước: Các chứng từ nộp tiền vào kho bạc nhà nước nơi đơn vị được kiểm toán giao dịch (giấy nộp tiền, ủy nhiệm chi, giấy nộp trả kinh phí, lệnh chuyển có,...) ngoài việc ghi rõ nội dung và số tiền cụ thể theo quy định, còn phải ghi rõ: “Nộp tiền thực hiện theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... (và Công văn số .... ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước nếu có) đồng thời đánh dấu vào ô KTNN trên giấy nộp tiền vào NSNN”. Đối với trường hợp kiến nghị cơ quan thuế xử phạt, truy thu thuế đối với các đơn vị: Quyết định xử phạt, truy thu của cơ quan quản lý thuế ghi rõ nội dung “xử phạt, truy thu theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ....”; Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước ghi rõ: “Nộp tiền xử phạt, truy thu theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm .... ”. 



2. Đối với kiến nghị giảm thanh toán vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: Các chứng từ (Quyết định phê duyệt quyết toán; Hồ sơ thanh toán; Biên bản xác nhận công nợ; Quyết định điều chỉnh dự toán; Hợp đồng điều chỉnh;...) phải ghi rõ: “Giảm thanh toán số tiền ..... (số tiền cụ thể) theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... (và Công văn số … ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước nếu có). Trường hợp vì lý do nào đó, chứng từ không ghi rõ nội dung, đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán xác nhận (trường hợp Dự án đã quyết toán dự án hoàn thành) hoặc văn bản giải trình có xác nhận của chủ đầu tư và bên nhận thầu (trường hợp dự án chưa quyết toán).



3. Đối với kiến nghị giảm dự toán chi thường xuyên: Các quyết định (giao dự toán, giảm dự toán,...) phải ghi rõ “Giảm dự toán số tiền ..... (số tiền cụ thể) theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... (và Công văn số … ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước nếu có). Trường hợp vì lý do nào đó, chứng từ không ghi rõ nội dung, đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm đề nghị cơ quan ban hành quyết định trên xác nhận nội dung và số tiền thực hiện kiến nghị của KTNN.



4. Đối với kiến nghị thông qua phương thức bù trừ: Văn bản xác nhận của cơ quan thuế ghi rõ “nội dung và số tiền bù trừ theo kiến nghị của KTNN”; Tờ khai thuế GTGT thuyết minh rõ “nội dung số thuế GTGT còn được khấu trừ theo kiến nghị của KTNN”; Tờ khai thuế TNDN thuyết minh rõ “số thuế TNDN tăng thêm do thực hiện giảm lỗ theo kiến nghị của KTNN”.


KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI TIẾT CHI ĐẦU TƯ DỰ ÁN.....


TẠI … (tên đơn vị đư​ợc kiểm toán)


Đơn vị tính: ....



			TT


			Tên dự án


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Trong đó


			Đã thanh toán đến...


			Kiến nghị xử lý





			


			


			


			


			


			


			Sai khối lượng


			Sai đơn giá


			Sai khác


			


			Thu hồi


			Giảm cấp phát, thanh toán


			Giảm giá trúng thầu


			Khác





			A


			B


			1


			2


			3


			4= 3-2


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			 


			Tổng số


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			A


			KIỂM TOÁN GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN A-B


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			I


			Chi phí GPMB, TĐC


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Chi phí xây dựng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Công trình (gói thầu)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			Chi phí thiết bị


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			Chi phí QLDA


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			V


			Chi phí tư vấn


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			VI


			Chi phí khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			B


			KIỂM TOÁN GIÁ TRỊ NGHIỆM THU A-B


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			I


			Chi phí GPMB, TĐC


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Chi phí xây dựng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Công trình (gói thầu)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			Chi phí thiết bị


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			Chi phí QLDA


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			V


			Chi phí tư vấn


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			VI


			Chi phí khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			....


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Lưu ý:  - Cột “sai khác” (cột 7) và “xử lý khác” (cột 12) cần giải thích chi tiết rõ nội dung.


KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI TIẾT GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG CÒN LẠI  DỰ ÁN ... 


TẠI … (tên đơn vị đư​ợc kiểm toán)


(Áp dụng nếu Đoàn kiểm toán có thực hiện kiểm toán đối với phần chưa có quyết toán A-B, chưa thực hiện của giá trị hợp đồng)


Đơn vị tính: ....



			TT


			Tên dự án


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Trong đó


			Đã thanh toán đến...


			Kiến nghị xử lý





			


			


			


			


			


			


			Sai khối lượng


			Sai đơn giá


			Sai khác


			


			Thu hồi


			Giảm cấp phát, thanh toán


			Giảm giá trúng thầu


			Khác





			A


			B


			1


			2


			3


			4= 3-2


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			 


			Tổng số


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			I


			Chi phí GPMB, TĐC


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Chi phí xây dựng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Công trình (gói thầu)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			Chi phí thiết bị


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			....


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Lưu ý:  - Cột “sai khác” (cột 7) và “xử lý khác” (cột 12) cần giải thích chi tiết rõ nội dung.



TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ​ỚC NĂM...... 


DỰ ÁN........TẠI … (tên đơn vị đư​ợc kiểm toán)  


Đơn vị tính: đồng



			TT






			Chỉ tiêu


			Mã số thuế


			Tổng số


			Các khoản thuế


			Phí, lệ phí






			Thu khác






			Giảm phải thu NSNN về thuế


			Giảm thuế GTGT được khấu trừ






			Nộp trả quỹ hoàn thuế GTGT









			


			Đơn vị


			


			


			GTGT


			TNDN


			XNK


			TTĐB


			Nhà, đất


			TNCN


			Tài nguyên


			BVMT


			Thuế khác


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			Tổng cộng


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 








Lưu ý: - Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung các cột khác (nếu thấy cần thiết).




- Giải thích chi tiết dưới Phụ lục:  (1) Đối với tăng thu thuế nhà, đất chi tiết theo nội dung: Số thu sử dụng đất (chi tiết từng dự án); Thu tiền thuê đất (chi tiết từng dự án); Thu nhà đất khác. (2) Đối với nội dung tăng thu khác chi tiết theo nội dung: Cổ tức được chia và lợi nhuận được chia; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản của dự án theo QĐ của Bộ TN&MT (nếu có); Thu cấp quyền KTKS của dự án theo QĐ của UBND tỉnh (nếu có); Thu khác (nếu có).


			Phụ lục số 03a/BCKT-DAĐT








THUYẾT MINH KIẾN NGHỊ TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM .....


DỰ ÁN .......TẠI … (tên đơn vị đư​ợc kiểm toán)


Đơn vị tính: .......


			STT


			Đơn vị/chỉ tiêu


			Mã số thuế


			Số tiền


			Nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Thuế GTGT


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			II


			Thuế TNDN


			


			


			


			





			....


			


			


			


			


			





			III


			Thuế XNK


			


			


			


			





			....


			


			


			


			


			





			IV


			Thuế TTĐB


			


			


			


			





			....


			


			


			


			


			





			V


			Thuế nhà đất


			


			


			


			





			....


			


			


			


			


			





			VI


			.....


			


			


			


			





			....


			....


			


			


			


			








Lưu ý: Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết)


TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ THU HỒI VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM......


DỰ ÁN.....TẠI … (tên đơn vị đư​ợc kiểm toán)


Đơn vị tính: …


			TT


			Chỉ tiêu


			Tổng số


			Thu hồi, nộp NS các khoản chi sai quy định


			Thu hồi cho vay, tạm ứng sai quy định


			Thu hồi kinh phí thừa


			Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau


			Chuyển quyết toán năm sau


			…


			Kiến nghị khác





			


			Đơn vị


			


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Lưu ý:  Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Nội dung kiến nghị khác cần giải thích chi tiết dưới Phụ lục; Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung các cột khác (nếu thấy cần thiết).





			Phụ lục số 04a/BCKT- DAĐT








THUYẾT MINH KIẾN NGHỊ THU HỒI VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM....


DỰ ÁN ......TẠI … (tên đơn vị đư​ợc kiểm toán)


 Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/ chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai chế độ


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			





			...


			


			


			


			





			II


			Thu hồi cho vay, tạm ứng sai quy định


			


			


			





			...


			


			


			


			





			III


			Thu hồi kinh phí thừa nộp trả NS cấp trên 


			


			


			





			....


			


			


			


			





			IV


			Giảm dự toán năm sau, giảm thanh toán năm sau


			


			


			





			....


			


			


			


			





			V


			Chuyển quyết toán năm sau


			


			


			





			....


			


			


			


			





			VI


			Kiến nghị xử lý tài chính khác


			


			


			





			...


			


			


			


			








Lưu ý: Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản tăng thu, giảm chi không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết).



			Phụ lục số 05/BCKT-DAĐT








TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ  KHÁC



DỰ ÁN........TẠI … (tên đơn vị đư​ợc kiểm toán)


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4


			5





			I


			Đơn vị A....


			


			


			





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			II


			Đơn vị B


			


			


			





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








Lưu ý: Phụ lục này có thể tổng hợp các sai phạm khác được phát hiện trong quá trình kiểm toán ngoài các kiến nghị tại Phụ lục  03, 04 (nếu có). 












Phụ lục số 01b/BCKT-DAĐT









Phụ lục số 01a/BCKT-DAĐT









Phụ lục số 02a/BCKT-DAĐT









Phụ lục số 01/BCKT-DAĐT














Phụ lục số 04/BCKT-DAĐT














Mẫu số 01/BCKT-DAĐT









Phụ lục số 02/BCKT-DAĐT














Phụ lục số 03/BCKT-DAĐT



















� Đối với KTNN khu vực thì: dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC” in nhạt và bổ sung bên dưới dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC....” in đậm.




� Địa danh nơi cơ quan đóng trụ sở.




� Tên báo cáo có thể thay đổi tuỳ theo đối tượng kiểm toán (theo Quyết định kiểm toán) mà ghi tên Báo cáo kiểm toán cho phù hợp




� Đối với KTNN khu vực thì bỏ dòng “TL.TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC”, chỉ ghi “KIỂM TOÁN TRƯỞNG”
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5. Chuong trinh muc tieu/1. De cuong KS lap KHKT CTMT.doc

			KTNN CHUYÊN NGÀNH (KV)…



TỔ/ĐOÀN KHẢO SÁT TẠI......








			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






           ......., ngày…  tháng…   năm …








ĐỀ CƯƠNG LẬP KẾ HOẠCH KHẢO SÁT THU THẬP THÔNG TIN


ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH ......


(hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao KHKT năm).......... 



TẠI…...



Thực hiện Quyết định số ........./QĐ-KTNN ngày....tháng.....năm.......  của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao kế hoạch kiểm toán năm cho các đơn vị trực thuộc;


Căn cứ Quyết định (Công văn) .... ngày .../.../...của ... về việc ... (thành lập Tổ/ đoàn khảo sát ...).


Để phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán ... năm ..., Tổ khảo sát thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (KV) … lập đề cương khảo sát thu thập thông tin theo các nội dung cần thu thập cụ thể sau (các thông tin cần thu thập trong đề cương này mang tính hướng dẫn có thể thêm, bớt tùy thuộc thông tin mà đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán đã có sẵn và phù hợp với yêu cầu của từng cuộc kiểm toán):


I. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH


1. Tình hình chung



- Quyết định phê duyệt Chương trình ... (nêu rõ số, ngày và cấp quyết định của văn bản)...



- Mục tiêu của Chương trình; 



- Nội dung của Chương trình;



- Nguồn vốn, tổng mức đầu tư cho Chương trình; 



- Phạm vi triển khai Chương trình;



- Thời gian thực hiện Chương trình;



- Những thay đổi về chính sách của Nhà nước liên quan đến Chương trình;



- Những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện Chương trình;



...



2. Khái quát về cơ chế quản lý và tình hình tài chính của Chương trình



2.1. Phân cấp quản lý tài chính



2.2. Cấp phát, thanh, quyết toán vốn (theo các nội dung chi)


2.3. Tổng mức phân bổ vốn trong giai đoạn kiểm toán (Có thể đưa ra phụ lục kèm theo)


- Bộ, ngành (nêu tổng số Bộ, ngành và tổng số vốn được phân bổ);



- Địa phương (nêu tổng số tỉnh, thành phố và tổng số vốn được phân bổ);


2.4. Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí (Đối với các KTNN khu vực lấy số liệu các nguồn vốn (NSTW, NSĐP) của toàn Chương trình trên địa bàn; Đối với KTNN chuyên ngành tổng hợp số liệu nguồn NSTW cấp cho các bộ ngành, địa phương toàn Chương trình).



.....



II. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ TÌNH HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN



1. Môi trường kiểm soát



- Văn bản pháp lý chủ yếu liên quan đến quản lý và điều hành Chương trình (Chi tiết tại Phụ lục số 01);



- Cơ chế quản lý tài chính liên quan đến Chương trình;



....


2. Tổ chức bộ máy kiểm soát nội bộ



- Tổ chức bộ máy quản lý Chương trình: 



+ Tại Trung ương; 



+ Địa phương;



- Tổ chức công tác kế toán;



.....



3. Hoạt động của bộ máy kiểm soát nội bộ trong năm 



- Hoạt động của bộ máy quản lý chương trình;




- Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ (nếu có);



- Nội dung và kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ (nếu có);


- Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, thanh tra và kiểm tra nội bộ (nếu có);



....



4. Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (nếu có)


- Đơn vị tiến hành thanh tra, kiểm tra;



- Đơn vị được thanh tra kiểm tra, kiểm tra;



- Kết quả thanh tra, kiểm tra;



- Các vấn đề cần lưu ý từ những cuộc kiểm toán kỳ trước của KTNN, kiểm toán độc lập (nếu có);



...



III. HỒ SƠ TÀI LIỆU CẦN CHUẨN BỊ 



Liệt kê danh sách các hồ sơ tài liệu, các báo cáo tài chính theo chế độ báo cáo hiện hành của nhà nước liên quan đến cuộc kiểm toán, các phụ lục báo cáo tổng hợp khác theo mẫu của đoàn khảo sát yêu cầu đơn vị chuẩn bị (nếu có).


IV. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KHẢO SÁT




Liệt kê danh sách các đơn vị có liên quan, cần thiết phải thực hiện khảo sát.



V. YÊU CẦU VỀ PHÂN TÍCH THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC



Phân tích rõ những điểm mạnh yếu của hệ thống kiểm soát nội bộ, đánh giá rủi ro để đưa ra các trọng tâm cần tập trung kiểm toán, xác định mục tiêu kiểm toán, nội dung kiểm toán cụ thể, phương pháp và thủ tục kiểm toán cần áp dụng để thu thập bằng chứng kiểm toán.



VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN KHẢO SÁT 




Ghi rõ thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc, tổng số ngày khảo sát.



VII. DỰ KIẾN NHÂN LỰC KHẢO SÁT




Bố trí thành viên Tổ khảo sát (Đoàn khảo sát) phải là những KTV có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn phù hợp, đủ cơ cấu thành phần chuyên môn phù hợp với từng cuộc kiểm toán.


Lưu ý: Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ biểu theo chế độ báo cáo hiện hành, tuỳ theo cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác cho phù hợp.


			Nơi nhận:



- Kiểm toán trưởng KTNN CN (KV).....;



- Trưởng đoàn kiểm toán dự kiến;



- Tổ khảo sát;



-.....;



- Lưu: VT, KTNN chuyên ngành (KV).


			TRƯỞNG ĐOÀN KHẢO SÁT



(HOẶC TỔ TRƯỞNG TỔ KHẢO SÁT)


(Ký ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)











Ghi chú: 



- Đề cương khảo sát phải được Kiểm toán trưởng phê duyệt trước khi thực hiện.



- Trước khi thực hiện khảo sát, Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải làm công văn gửi đơn vị được kiểm toán kèm theo Đề cương khảo sát đã được phê duyệt (để lại mục I, II, III, IV; bỏ các mục V, VI, VII, nơi nhận, phần ký của Trưởng đoàn hoặc Tổ trưởng tổ khảo sát).


- Trong trường hợp việc trình bày các nội dung, chỉ tiêu, số liệu, danh sách các đơn vị chi tiết bị dài có thể đưa ra các phụ lục đính kèm. 



- Ngoài nội dung trên đơn vị có thể yêu cầu đơn vị cung cấp các văn bản, thông tư, tài liệu liên quan đến cuộc kiểm toán để đảm bảo thông tin lập kế hoạch kiểm toán.



Mẫu số 01/ĐCKS-CTMT
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5. Chuong trinh muc tieu/2. KHKT cua cuoc CTMT.doc

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN



(hoăc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao KHKT năm)...


CHƯƠNG TRÌNH ... 



MẪU SỐ 01/KHKT-CTMT


 (Áp dụng cho cuộc kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia)


..., ngày … tháng … năm… 


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH (KV)...



Số:         /KH-CN (KV)…


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



…
, ngày... tháng... năm...








KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 



(hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao KHKT năm)...


CHƯƠNG TRÌNH …



Căn cứ Quyết định số… /QĐ-KTNN ngày …/…/… của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao Kế hoạch kiểm toán năm … cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (KV)..... đã tiến hành khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán (Ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao KHKT năm)...Chương trình ....... như sau:


PHẦN THỨ NHẤT



TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT THU THẬP THÔNG TIN 



VỀ CHƯƠNG TRÌNH .......


A. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CHƯƠNG TRÌNH



I. TÌNH HÌNH CHUNG


Nêu các thông tin chủ yếu theo các nội dung sau:



- Quyết định phê duyệt Chương trình ... (nêu rõ số, ngày và cấp quyết định của văn bản)...



- Mục tiêu của Chương trình; 



- Nội dung của Chương trình;



- Nguồn vốn, tổng mức đầu tư cho Chương trình; 



- Phạm vi triển khai Chương trình;



- Thời gian thực hiện Chương trình;



- Những thay đổi về chính sách của Nhà nước liên quan đến Chương trình;



- Những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện Chương trình;



- Những vấn đề cần chú ý trong quản lý chương trình và trong quản lý tài chính, kế toán;



...



II. KHÁI QUÁT VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH



1. Phân cấp quản lý tài chính



2. Cấp phát, thanh, quyết toán vốn (theo các nội dung chi)


3. Tổng mức phân bổ vốn trong giai đoạn kiểm toán (Phụ lục số 04/KHKT-CTMT)


- Bộ, ngành (nêu tổng số Bộ, ngành và tổng số vốn được phân bổ);



- Địa phương (nêu tổng số tỉnh, thành phố và tổng số vốn được phân bổ).



…



4. Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí (Phụ lục số 05/KHKT-CTMT)


5. ....



B. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ TÌNH HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN



I. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ (trình bày khái quát)


- Tổ chức bộ máy quản lý Chương trình: tại Trung ương; địa phương;



- Văn bản pháp lý chủ yếu liên quan đến quản lý và điều hành Chương trình (Chi tiết tại Phụ lục số 03/KHKT- CTMT);


- Tổ chức bộ máy kiểm soát: kế toán; kiểm tra, kiểm soát,...;



 
...



II. TÌNH HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN 



1. Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán  (KTNN, kiểm toán độc lập) trong kỳ được kiểm toán (nếu có)


2. Các vấn đề cần lưu ý từ những cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trước của KTNN, kiểm toán độc lập (nếu có)


...


C. PHÂN TÍCH THÔNG TIN ĐỂ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ, RỦI RO, TRỌNG YẾU KIỂM TOÁN TỪ ĐÓ XÁC ĐỊNH ĐƠN VỊ, NỘI DUNG, VẤN ĐỀ CẦN TẬP TRUNG KIỂM TOÁN


I. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ


Trên cơ sở các hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán Nhà nước, bộ phận lập KHKT đánh giá theo các nội dung cụ thể như sau:



- Tính đầy đủ và hiệu lực của bộ máy kiểm soát nội bộ;


- Tính đầy đủ và hiệu lực của những quy trình KSNB;



- Đánh giá sự tuân thủ luật và các quy định, nguyên tắc;



- Những hạn chế của hệ thống KSNB;



...



II. RỦI RO CÓ SAI SÓT TRỌNG YẾU



Trên cơ sở các chuẩn mực, quy trình kiểm toán, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước và các thông tin thu thập được, kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, phân tích tình hình tài chính của đơn vị và tham khảo kết quả kiểm toán các lần trước để xác định rủi ro có sai sót trọng yếu theo 2 loại rủi ro (rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát), làm căn cứ xác định trọng tâm kiểm toán phù hợp.


1. Rủi ro tiềm tàng



2. Rủi ro kiểm soát



III. TRỌNG TÂM KIỂM TOÁN



Thông qua thông tin thu thập được, đánh giá, phân tích rủi ro, trọng yếu kiểm toán, thực hiện phân tích thông tin để rút ra những vấn đề nội dung, đơn vị cần tập trung, mục tiêu kiểm toán cụ thể (Theo Phụ lục số 06/KHKT-CTMT kèm theo). Khi xác định trọng tâm kiểm toán cần chú ý các nội dung có thể có những sai sót ảnh hưởng đáng kể như: Quy mô lớn, rủi so có sai sót trọng yếu, được xác định là trọng tâm của ngành, các chỉ tiêu có biến động bất thường,....



Trọng tâm kiểm toán phải được xác định đối với từng đơn vị được kiểm toán, trường hợp các đơn vị có đặc điểm tương đồng có thể xác định trọng tâm cho từng nhóm đơn vị được kiểm toán; để đảm bảo tránh trình bày trùng lặp các trọng tâm tại nhiều đơn vị, Đoàn cần biên tập thành 2 mục (Trọng tâm kiểm toán chung và Trọng tâm riêng tại từng đơn vị hoặc nhóm đơn vị) và nêu rõ lý do.


1. Trọng tâm kiểm toán chung (nếu có)


(Nêu các trọng tâm kiểm toán chung tại tất cả các đơn vị được kiểm toán đều phải thực hiện)



2. Trọng tâm kiểm toán riêng tại từng đơn vị



(Nêu các trọng tâm kiểm toán riêng tại từng đơn vị được kiểm toán, hoặc nhóm đơn vị có cùng đặc điểm)



2.1. Đơn vị (hoặc nhóm đơn vị).......



...



2.2. Đơn vị (hoặc nhóm đơn vị).......



....



PHẦN THỨ HAI



KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN



A. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN



Căn cứ mục tiêu chung của KTNN, kết quả khảo sát, xác định rủi ro và trọng tâm kiểm toán để xác định mục tiêu cụ thể của cuộc kiểm toán.


Thông thường mục tiêu kiểm toán như sau:


- Xác định tính đúng đắn, trung thực của các tài liệu, số liệu kế toán và quyết toán kinh phí chương trình tại các đơn vị được kiểm toán;



- Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, chế độ quản lý tài chính kế toán và các chính sách, chế độ có liên quan;


- Đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả của chương trình;



- Phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí và sai phạm trong quá trình thực hiện chương trình; xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân và kiến nghị xử lý đối với các sai phạm theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách chế độ, quản lý kinh tế - kỹ thuật và quản lý tài chính kế toán;



 ...



B. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC KIỂM TOÁN



I. NỘI DUNG KIỂM TOÁN



Căn cứ hướng dẫn nội dung kiểm toán hàng năm của KTNN, các quy trình kiểm toán liên quan, kết quả khảo sát, xác định rủi ro và trọng tâm kiểm toán, mục tiêu kiểm toán để xác định các nội dung kiểm toán chủ yếu làm cơ sở cho việc xác định các nội dung kiểm toán cụ thể tại các Kế hoạch kiểm toán chi tiết. 



Thông thường nội dung kiểm toán như sau:



1. Kiểm toán nguồn kinh phí và việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí của Chương trình.


2. Kiểm toán công tác quản lý, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chương trình;



3. Kiểm toán việc chấp hành Luật Ngân sách nhà nước, chế độ quản lý đầu tư và xây dựng, chế độ tài chính - kế toán và các chính sách, chế độ pháp luật khác có liên quan đến Chương trình;



4. Kiểm toán tình hình thực hiện mục tiêu của chương trình;



5. Kiểm toán tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả của chương trình;



6. Kiểm toán việc thực hiện các yêu cầu, cam kết với nhà tài trợ (nếu có);


 ...



II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC KIỂM TOÁN



Nếu sử dụng các phương pháp kiểm toán (kỹ thuật thu thập bằng chứng) như: Kiểm tra tài liệu, quan sát, tính toán lại, phân tích, phỏng vấn thì chỉ cần ghi tên các phương pháp áp dụng. 



Ngoài các phương pháp kiểm toán trên, nếu sử dụng phương pháp kiểm toán đặc thù như: thuê/ lấy ý kiến chuyên gia, kiểm định chất lượng công trình, định giá tài sản, kiểm tra hiện trường..., phải nêu rõ phạm vi, nội dung sử dụng các phương pháp này. Đối với vấn đề liên quan đến bên thứ 3 cần phải kiểm tra, đối chiếu (như: Ban quản lý dự án, nhà thầu, tổ chức kinh tế...) thì phải nêu rõ kiểm tra hay đối chiếu và phạm vi, nội dung kiểm tra (hay đối chiếu). 



Những nội dung trọng tâm có độ phức tạp cần trình bày cụ thể phương pháp, thủ tục kiểm toán cần áp dụng để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán (Theo Phụ lục số 06/KHKT-CTMT kèm theo).


C. PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN KIỂM TOÁN



I. PHẠM VI KIỂM TOÁN



1. Thời kỳ được kiểm toán


2. Đơn vị được kiểm toán (Chi tiết tại Phụ lục số 01/KHKT-CTMT)


Nêu tiêu chí, nguyên nhân lựa chọn đơn vị được kiểm toán. (Căn cứ vào rủi ro, trọng tâm, nội dung kiểm toán, quyết toán dự án, kế hoạch thanh kiểm tra của các cơ quan, chưa được kiểm toán, tính chất, quy mô kinh phí, …)


II. GIỚI HẠN KIỂM TOÁN 


Nêu rõ những lĩnh vực, nội dung chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm tra; lý do những lĩnh vực, nội dung, chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm tra; chỉ giới hạn những lĩnh vực, nội dung, chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm tra bởi lý do khách quan.


D. TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRONG KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG (nếu có)


E. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI HẠN KIỂM TOÁN



I. ĐỊA ĐIỂM KIỂM TOÁN



II. THỜI HẠN KIỂM TOÁN



F. TỔ CHỨC ĐOÀN KIỂM TOÁN 


- Trưởng Đoàn kiểm toán;



- Phó trưởng Đoàn kiểm toán;



 Và các thành viên của Đoàn kiểm toán chia thành các tổ kiểm toán.



(Chi tiết danh sách đoàn kiểm toán và bố trí nhân sự, thời gian kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán theo Phụ lục số 02/KHKT- CTMT). 



G. DỰ TOÁN KINH PHÍ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN



I. DỰ TOÁN KINH PHÍ



- Công tác phí (tiền tàu, xe, máy bay, lưu trú);



- Tiền phòng nghỉ;



- Chi phí thuê tư vấn (thuê chuyên gia, kiểm định,...);



- Chi phí khác.



II. ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT 


- Ô tô phục vụ đi lại của Đoàn kiểm toán ;


- Trang thiết bị văn phòng.


….



Kế hoạch kiểm toán đã được lãnh đạo KTNN phê duyệt ngày…/.../... Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi Kế hoạch kiểm toán phải chấp hành đúng chế độ báo cáo, được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo phân cấp của KTNN) đúng quy định hiện hành của KTNN./.


Lưu ý: Tên Kế hoạch, các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, tuỳ theo cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác.


			Nơi nhận: 



- Lãnh đạo KTNN (phụ trách);



- Kiểm toán trưởng;



- Đoàn KTNN;



- Vụ Tổng hợp;



- Tổ KSCLKT CN (KV);



- Vụ Chế độ&KSCLKT;



- Vụ Pháp chế;



- Thanh tra KTNN (nếu có trong KH thanh tra năm);



- Văn phòng KTNN (Phòng TK-TH, Phòng kế toán
)



- Lưu: VT, KTNN chuyên ngành (KV)....;


			KIỂM TOÁN TRƯỞNG 



(Ký, ghi rõ họ tên)












TỔNG MỨC VỐN ĐƯỢC PHÂN BỔ CỦA CÁC ĐƠN VỊ LỰA CHỌN KIỂM TOÁN


Từ năm… đến năm…(trong giai đoạn kiểm toán)



Đơn vị tính: ...


			TT


			Đơn vị được kiểm toán


			Tổng mức vốn được phân bổ


			Trong đó


			Địa chỉ


			Số điện thoại





			


			


			


			Chi sự nghiệp


			XDCB


			


			





			A


			B


			1


			2


			3


			C


			D





			I


			CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG


			


			


			


			


			





			1


			Bộ ....


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			





			II


			ĐỊA PHƯƠNG


			


			


			


			


			





			1


			Tỉnh ....


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			











KẾ HOẠCH CHI TIẾT VỀ THỜI GIAN VÀ NHÂN SỰ


			Tổ


			Danh sách kiểm toán viên






			Số hiệu thẻ KTV NN


			Chức vụ, chức danh






			Đơn vị được kiểm toán


			Thời gian kiểm toán





			


			


			


			


			


			Tổng số ngày làm việc thực tế


			Thời gian bắt đầu


			Thời gian kết thúc





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6





			Tổ 1


			Ông Nguyễn Văn A


			


			Trưởng phòng, Tổ trưởng


			


			


			


			





			


			Ông Trần Văn B


			


			KTV


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			





			Tổ 2


			Ông…


			


			Trưởng phòng, Tổ trưởng


			


			


			


			





			


			Ông…


			


			KTV


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			








PHỤ LỤC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC KIỂM TOÁN VIÊN 



(CHỈ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI ĐOÀN KIỂM TOÁN KHÔNG PHÂN TỔ KIỂM TOÁN, HOẶC CHỈ LẬP MỘT TỔ KIỂM TOÁN)



			TT


			NỘI DUNG THỰC HIỆN


			THỜI GIAN THỰC HIỆN


			KTV THỰC HIỆN


			PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC KIỂM TOÁN





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








			TỔ TRƯỞNG (nếu có)


			TRƯỞNG ĐOÀN





			(Ký và ghi rõ họ tên)


			(Ký và ghi rõ họ tên)








Ghi chú: Trường hợp Đoàn kiểm toán không thành lập Tổ kiểm toán, hoặc chỉ thành lập 1 Tổ kiểm toán và các thông tin liên quan đến các đơn vị, đối tượng được kiểm toán  trình bày tại KHKT của đoàn kiểm toán đã đầy đủ thì sau khi triển khai tại đơn vị Tổ trưởng (hoặc Trưởng đoàn) căn cứ tình hình cụ thể lập Tờ trình kèm Phụ lục phân công nhiệm vụ (theo Phụ lục số 02b mẫu kèm theo kế hoạch kiểm toán của đoàn) được Trưởng đoàn phê duyệt và gửi Kiểm toán trưởng và các Vụ chức năng theo quy định (Khi đó Tổ kiểm toán không phải lập thêm KHKT chi tiết).


DANH MỤC VĂN BẢN CHỦ YẾU LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH



			STT


			Số, ngày… của văn bản


			Trích yếu nội dung


			Cơ quan ban hành


			Ghi chú





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			…


			


			


			


			











TỔNG MỨC VỐN ĐƯỢC PHÂN BỔ CỦA CÁC ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH



Từ năm… đến năm…(trong giai đoạn kiểm toán)



Đơn vị tính: ...



			TT


			Đơn vị


			Tổng mức vốn được phân bổ


			Trong đó


			Địa chỉ liên hệ





			


			


			


			Chi sự nghiệp


			XDCB


			





			A


			B


			1


			2


			3


			C





			I


			CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG


			


			


			


			





			1


			Bộ A


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			





			II


			ĐỊA PHƯƠNG


			


			


			


			





			1


			Tỉnh A


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			








TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH....



Từ năm… đến năm…(trong giai đoạn kiểm toán)


Đơn vị tính:......



			TT


			Chỉ tiêu


			Kinh phí năm (kỳ) trước được chuyển sang năm nay


			Kinh phí năm (kỳ) trước được chuyển sang năm nay


			Tổng số được sử dụng trong năm (kỳ)


			Kinh phí quyết toán chi trong năm (kỳ)


			Kinh phí giảm (nộp trả)


			Kinh phí được chuyển năm (kỳ) sau





			


			Đơn vị


			


			


			


			


			


			





			A


			B


			1


			2


			3=1+2


			4


			5


			6=3-4-5





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			








Ghi chú: 



· Đối với các KTNN khu vực lấy số liệu các nguồn vốn (NSTW, NSĐP) của toàn Chương trình trên địa bàn.



· Đối với KTNN chuyên ngành tổng hợp số liệu nguồn NSTW cấp cho các bộ ngành, địa phương toàn Chương trình.



PHÂN TÍCH THÔNG TIN XÁC ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ, NỘI DUNG, ĐƠN VỊ CẦN TẬP TRUNG, 



MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC ÁP DỤNG ĐỂ THU THẬP BẰNG CHỨNG



			TT


			Đơn vị, vấn đề, nội dung cần tập trung


			Lý do


			Mục tiêu cụ thể


			Phương pháp, thủ tục cần áp dụng để thu thập bằng chứng 





			1


			2


			3


			4


			5





			I


			ĐƠN VỊ


			


			


			





			1


			Nội dung ........


			


			


			





			


			....


			


			


			





			II


			....


			


			


			








Ghi chú: (Cột 2): Ghi rõ đơn vị (hoặc nhóm đơn vị có cùng vấn đề, nội dung trọng tâm cần tập trung kiểm tra): Việc xác định các đơn vị, nội dung, vấn đề trọng tâm thông qua thông tin thu thập được, đánh giá, phân tích rủi ro, trọng yếu kiểm toán, thực hiện phân tích thông tin để rút ra những vấn đề nội dung, đơn vị cần tập trung kiểm tra. Khi xác định trọng tâm kiểm toán cần chú ý các nội dung có thể có những sai sót ảnh hưởng đáng kể như: Quy mô lớn, rủi so có sai sót trọng yếu, được xác định là trọng tâm của ngành, các chỉ tiêu có biến động bất thường,....; (Cột 3):  nêu rõ lý do xác định đơn vị, vấn đề, nội dung cần tập trung kiểm tra (có rủi ro sai sót trọng yếu, có những thông tin bất thường, hệ thống KSNB yếu kém,.....); (Cột 4): Ghi mục tiêu kiểm toán cụ thể cho từng nội dung; (Cột 5): Nêu rõ phương pháp, thủ tục cần áp dụng để thu thập bằng chứng cho từng nội dung trọng tâm.


Phụ lục số 01/KHKT-CTMT



















Phụ lục số 02/KHKT-CTMT














Mẫu số 01/KHKT- CTMT









Phụ lục số 05/KHKT-CTMT














Phụ lục số 02a/KHKT-CTMT














Phụ lục số 04/KHKT-CTMT














Phụ lục số 03/KHKT-CTMT














Phụ lục số 06/KHKT-CTMT



















� Địa danh nơi cơ quan đóng trụ sở.




� Đối với KTNN khu vực thì không phải gửi Phòng kế toán thuộc Văn phòng KTNN mà gửi Phòng kế toán KTNN khu vực.
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5. Chuong trinh muc tieu/3. BBKT cua To CTMT.doc

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



BIÊN BẢN KIỂM TOÁN 



(Ghi tên theo quyết định kiểm toán)....


CHƯƠNG TRÌNH …TẠI …



MẪU SỐ 01/BBKT-CTMT



(Áp dụng cho Tổ kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia)



…, ngày … tháng … năm...



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






BIÊN BẢN KIỂM TOÁN 



(Ghi tên theo quyết định kiểm toán)........


CHƯƠNG TRÌNH … TẠI …



Thực hiện Quyết định số .../QĐ-KTNN ngày .../.../…của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán Chương trình …, Tổ kiểm toán… thuộc Đoàn kiểm toán
 ..... của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (khu vực) … đã tiến hành kiểm toán… từ ngày .../.../... đến ngày.../.../...



Hôm nay ngày … tháng … năm … tại …




A. Tổ Kiểm toán nhà nước 
..........


1. Ông (Bà)...
     - Tổ trưởng - Số hiệu Thẻ KTVNN:…




2. Ông (Bà)...
- Kiểm toán viên - Số hiệu Thẻ KTVNN:…



...



B. Đại diện … (ghi tên đơn vị được kiểm toán) 



1. Ông (Bà)...
- Chức vụ:...



2. Ông (Bà)...
- Chức vụ:..


Cùng nhau thống nhất lập Biên bản kiểm toán như sau:



1. Nội dung kiểm toán 


(Ghi theo nội dung kiểm toán mà Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán tại đơn vị). 


2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán



2.1. Phạm vi kiểm toán: 


- Những phần việc, đơn vị được kiểm toán



- Thời kỳ được kiểm toán.



2.2. Giới hạn kiểm toán: 


Nêu các giới hạn mà Tổ kiểm toán không thực hiện kiểm toán bởi những lý do khách quan.



3. Căn cứ kiểm toán



- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật NSNN, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;


Báo cáo kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của Kiểm toán viên, biên bản làm việc (hoặc đối chiếu), Báo cáo quyết toán (hoặc Báo cáo…) của đơn vị được lập ngày …/…/… và các tài liệu có liên quan. 


PHẦN THỨ NHẤT


KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH


Khái quát các thông tin về Chương trình theo một số nội dung chủ yếu sau:



- Quyết định Chương trình; mục tiêu chính của Chương trình; nguồn vốn; tổng số vốn cho Chương trình; ....



- Phạm vi triển khai Chương trình;



- Nội dung chủ yếu của Chương trình;



- Thời gian thực hiện Chương trình;



...


PHẦN THỨ HAI


KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Kiểm toán nhà nước để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, Tổ kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác.


I. KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN (hoặc SỐ LIỆU TÀI CHÍNH) CỦA CHƯƠNG TRÌNH



1. Tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí


Đơn vị tính: ...



			TT


			Nội dung


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 - 1





			1


			Kinh phí năm (kỳ) trước được chuyển sang năm nay (Dư dự toán và dư tạm ứng)


			


			


			





			2


			Dự toán được giao trong năm (kỳ)


			


			


			





			3


			Tổng số được sử dụng trong năm (kỳ) (3=1+2)


			


			


			





			4


			Kinh phí quyết toán chi trong năm (kỳ)


			


			


			





			5


			Kinh phí giảm (nộp trả)


			


			


			





			6


			Kinh phí được chuyển năm (kỳ) sau (Dư dự toán và dư tạm ứng) (6=3-4-5)


			


			


			








* Chi tiết các chỉ tiêu và nguyên nhân chênh lệch tại Phụ lục số 02, 02a/BBKT- CTMT.


2. Kiểm toán chi tiết dự án đầu tư 


Đơn vị tính: …


			TTT


			Tên công trình


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3


			4 = 3-2





			I


			Kiểm toán giá trị quyết toán được duyệt


			


			


			


			





			1


			Đơn vị (huyện)...


			


			


			


			





			1.1


			Công trình...


			


			


			


			





			1.2


			Công trình...


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			





			II


			Kiểm toán giá trị quyết toán A- B


			


			


			


			





			1


			Đơn vị (huyện)...


			


			


			


			





			1.1


			Công trình...


			


			


			


			





			1.2


			Công trình...


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			





			III


			Kiểm toán giá trị hợp đồng còn lại (phần chưa có nghiệm thu quyết toán A-B)


			


			


			


			





			1


			Đơn vị (huyện)...


			


			


			


			





			1.1


			Công trình...


			


			


			


			





			1.2


			Công trình...


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			





			IV


			...


			


			


			


			








* Chi tiết các công trình và nguyên nhân chênh lệch tại Phụ lục số 03/BBKT- CTMT.


3. ..



4. Về tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo (số liệu) quyết toán của Chương trình



II. VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ TRONG QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH


1. Công tác quản lý, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chương trình



Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan… trong công tác quản lý, chỉ đạo, phối hợp thực hiện Chương trình.



2. Tình hình thực hiện mục tiêu, nội dung của Chương trình



Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan… trong việc thực hiện mục tiêu, nội dung của Chương trình. 



3. Chấp hành luật, chế độ quản lý tài chính, kế toán



Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan… trong việc chấp hành Luật NSNN, Luật Kế toán và chế độ quản lý tài chính, kế toán, trong các giai đoạn như: lập và phân bổ vốn, quản lý và sử dụng vốn, thanh quyết toán...


4. Chấp hành chế độ quản lý đầu tư xây dựng công trình


Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan… trong việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng (theo các giai đoạn đầu tư), như: 



- Trình tự, thủ tục đầu tư (lập, thẩm định, phê duyệt dự án; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán; lựa chọn nhà thầu thiết kế, xây lắp, thiết bị,…);



- Tiến độ thực hiện dự án; 



- Quản lý chất lượng công trình;



- Quản lý chi phí đầu tư, giá cả (thực hiện hợp đồng xây lắp, mua sắm thiết bị, tư vấn…; hoàn công, quyết toán…);



...




5. Chấp hành các văn bản pháp luật khác có liên quan (nếu có)


Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…trong việc chấp hành các quy định khác của pháp luật có liên quan.
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III. TÍNH KINH TẾ, HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và thực hiện Chương trình; Chỉ nêu nội dung này khi trong KHKT của cuộc kiểm toán, KHKT chi tiết được phê duyệt (việc đánh giá 1, 2 hoặc cả 3 nội dung trên tùy theo yêu cầu của KHKT của cuộc kiểm toán, KHKT chi tiết được phê duyệt nếu có).



IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC (nếu có)


PHẦN THỨ HAI



Ý KIẾN CỦA TỔ KIỂM TOÁN VỀ CÁC NỘI DUNG KIỂM TOÁN



PHẦN THỨ BA



Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (nếu có)



Biên bản kiểm toán này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau (đơn vị được kiểm toán giữ 01 bản, Kiểm toán Nhà nước giữ 01 bản) gồm... trang, từ trang... đến trang... và các phụ lục từ số... đến số... là bộ phận không tách rời của Biên bản kiểm toán./.



			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 



ĐƯỢC KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



                      


			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN


(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)









			


			TRƯỞNG ĐOÀN KTNN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)











DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN



1.



2.



...



TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NĂM (KỲ)......



CHƯƠNG TRÌNH.....TẠI...... (Ghi tên đơn vị được kiểm toán)


Đơn vị tính:…


			TT


			Nội dung


			Tổng cộng


			Đơn vị/huyện A


			Đơn vị/ huyện B


			….





			


			


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 - 1


			4


			5


			6= 5- 4


			7


			8


			9= 8- 7


			





			1


			Kinh phí năm (kỳ) trước được chuyển sang năm nay (Dư dự toán và dư tạm ứng)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.1


			Dự toán năm (kỳ) trước được chuyển sang năm nay 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			-  NSTW


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 - NSĐP


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.2


			Dư tạm ứng năm (kỳ) trước được chuyển năm nay


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			-  NSTW


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 - NSĐP


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự toán được giao trong năm (kỳ)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			-  NSTW


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 - NSĐP


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Tổng số được sử dụng trong năm (kỳ) (3=1+2)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			-  NSTW


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 - NSĐP


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Kinh phí quyết toán chi trong năm (kỳ)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			-  NSTW


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 - NSĐP


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Kinh phí giảm (nộp trả)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			-  NSTW


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 - NSĐP


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			6


			Kinh phí được chuyển sang năm (kỳ) sau (Dư dự toán và dư tạm ứng) (6=3-4-5)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			6.1


			Dự toán được chuyển sang năm (kỳ) sau


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			-  NSTW


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 - NSĐP


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			6.2


			Dư tạm ứng được chuyển sang năm (kỳ) sau


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			-  NSTW


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 - NSĐP


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch:



 CHI TIẾT CHÊNH LỆCH KINH PHÍ QUYẾT TOÁN CHI TRONG NĂM (KỲ....) 


CHƯƠNG TRÌNH......TẠI...... (Ghi tên đơn vị được kiểm toán)


Đơn vị tính:…



			TT


			Nội dung


			Chênh lệch


			Trong đó





			


			


			


			Sai nội dung


			Sai chế độ


			Sai khối lượng


			Sai đơn giá


			…


			Sai khác





			A


			B


			1


			2


			3 


			4


			5


			6


			7





			I


			CHI SỰ NGHIỆP


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A (huyện A)


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Đơn vị B (huyện B)


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			





			II


			CHI ĐẦU TƯ XDCB


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A (huyện A)


			


			


			


			


			


			


			





			1.1


			Công trình…


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Đơn vị B (huyện B)


			


			


			


			


			


			


			





			2.1


			Công trình…


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			








* Lưu ý: các khoản sai khác cần giải thích chi tiết theo từng nội dung chi dưới phụ lục.


TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẦU TƯ


 CHƯƠNG TRÌNH.....TẠI...... (Ghi tên đơn vị được kiểm toán)


			TT


			Tên công trình


			Đơn vị (Huyện)






			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Trong đó


			Đã thanh toán đến...





			


			


			


			


			


			


			


			Sai khối lượng


			Sai đơn giá


			Sai khác


			





			A


			B


			C


			1


			2


			3


			4= 3-2


			5


			6


			7


			8





			I


			Kiểm toán giá trị 



QT được duyệt


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Công trình/gói...


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Kiểm toán giá trị 



QT A- B


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Công trình/ gói...


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			Kiểm toán giá trị 



Hợp đồng còn lại (phần chưa được QT A-B)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Công trình/gói...


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			








                    Đơn vị tính:…



Lưu ý:  Cột “sai khác” (cột 7) và “xử lý khác” (cột 12) cần ghi chi tiết rõ nội dung 



THUYẾT MINH KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM......


 CHƯƠNG TRÌNH.....TẠI..... (Ghi tên đơn vị được kiểm toán)


 Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/ chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Các khoản chi sai chế độ


			


			


			





			


			Đơn vị A



....


			


			


			





			II


			Cho vay, tạm ứng sai quy định


			


			


			





			


			....


			


			


			





			III


			Kinh phí thừa hết nhiệm vụ chi 


			


			


			





			


			....


			


			


			





			IV


			Kinh phí phải giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau


			


			


			





			


			...


			


			


			





			VI


			Các khoàn phải chuyển quyết toán năm sau


			


			


			





			


			....


			


			


			





			VII


			


			


			


			





			...


			


			


			


			








Lưu ý:



· Ghi rõ các khoản phát sinh theo từng đơn vị do KTNN phát hiện khi kiểm toán, kiểm tra, đối chiếu. 



- Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh sai sót không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết).


CHI TIẾT CÁC PHÁT HIỆN SAI SÓT KHÁC



CHƯƠNG TRÌNH.....TẠI......(Ghi tên đơn vị được kiểm toán)


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4


			5





			I


			Đơn vị A....


			


			


			





			1


			...


			


			


			





			II


			Đơn vị B


			


			


			





			1


			....


			


			


			








Lưu ý: Phụ lục này có thể tổng hợp các sai phạm khác được phát hiện trong quá trình kiểm toán ngoài các phát hiện tại Phụ lục  03, 04 (nếu có).


MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ NGUYÊN TẮC LẬP


1. Mục đích sử dụng



Dùng cho Tổ kiểm toán ghi chép, xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán về các nội dung kiểm toán Báo cáo tài chính các đơn vị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (hoặc các chương trình mục tiêu thực hiện theo cơ chế Chương trình mục tiêu quốc gia) theo Kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt, làm căn cứ pháp lý cho việc lập Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết.  



2. Nguyên tắc lập 



- Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán được lập tại đơn vị được kiểm toán có trong Quyết định kiểm toán. 



Trường hợp Đoàn kiểm toán thành lập các Tổ kiểm toán: Mỗi Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán một số nội dung công việc,... tại cùng một đơn vị hoặc mỗi Tổ kiểm toán thực hiện tại các đơn vị khác nhau thì tại mỗi đơn vị mỗi Tổ kiểm toán lập 1 Biên bản kiểm toán về các nội dung công viêc được giao. 



Trường hợp Đoàn kiểm toán không lập Tổ kiểm toán thì lập Biên bản kiểm toán của đoàn kiểm toán (khi đó thay các cụm từ “Tổ kiểm toán” thành “Đoàn kiểm toán” và thành phần ký Biên bản kiểm toán là Trưởng đoàn kiểm toán và Đại diện đơn vị được kiểm toán. Trường hợp chỉ thực hiện kiểm toán tại một đơn vị thì lập 1 Biên bản kiểm toán. Trường hợp kiểm toán tại nhiều đơn vị thành phần khác nhau thì mỗi đơn vị lập 1 Biên bản kiểm toán.



- Tại các đơn vị được kiểm toán có tên trong quyết định kiểm toán, Tổ kiểm toán phải lập Biên bản kiểm toán, Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết và cùng được thông qua đồng thời với đơn vị được kiểm toán. Biên bản kiểm toán phải được thông qua đơn vị được kiểm toán, hoàn thiện phát hành trước khi lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán. Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết được hoàn thiện thống nhất với Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán và phát hành cùng Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán.



 Trường hợp Đoàn kiểm toán chỉ thực hiện kiểm toán tại một đơn vị thì không phải lập Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị chi tiết vì đã có Báo cáo kiểm của cuộc kiểm toán.


- Biên bản kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết trước khi thông qua (hoặc gửi) cho đơn vị được kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải trình Trưởng đoàn kiểm toán xét duyệt và gửi Kiểm toán trưởng để cho ý kiến chỉ đạo (qua phòng Tổng hợp).



- Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở tổng hợp các Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của tất cả các KTV trong Tổ kiểm toán. Biên bản này không thay thế cho các Biên bản xác nhận của từng KTV. 



- Tổ kiểm toán phải phản ánh đầy đủ kết quả kiểm toán, bao gồm: xác nhận số liệu; tình hình công tác tài chính, kế toán... liên quan của đơn vị đư​ợc kiểm toán, các ý kiến đánh giá về các nội dung kiểm toán đã thực hiện và ghi rõ nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu báo cáo với số kiểm toán. Các ý kiến xác nhận, đánh giá của Tổ kiểm toán phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán, KTV lập Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán với đơn vị để lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán. Trường hợp Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán có những nội dung (có các sai sót, sai phạm, chênh lệch số liệu) khác với hoặc chưa có trong Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của các kiểm toán viên thì Tổ kiểm toán phải thu thập bằng chứng có liên quan (bảng tính toán số liệu, bản gốc hoặc bản photo hoá đơn, chứng từ, văn bản…) để lư​u đầy đủ cùng Biên bản kiểm toán này trong hồ sơ kiểm toán.



- Người ký Biên bản kiểm toán bên KTNN là: Tổ trưởng Tổ kiểm toán và Trưởng đoàn kiểm toán.  


3. Quản lý 



Biên bản kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 







Phụ lục số 04/BBKT-CTMT














Phụ lục số 05/BBKT-CTMT














Phụ lục số 02a/BBKT-CTMT














Phụ lục số 03/BBKT-CTMT














Phụ lục số 01/BBKT-CTMT









Phụ lục số 02/BBKT-CTMT
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� Ghi tên của Đoàn KTNN theo Quyết định kiểm toán.




� Ghi tên đơn vị được kiểm toán theo quyết định kiểm toán.




� Kết quả kiểm toán: phản ánh lần lượt, đầy đủ kết quả kiểm toán từng nội dung kiểm toán, bao gồm: phần xác nhận số liệu và nguyên nhân chênh lệch số liệu kiểm toán; tình hình quản lý tài chính, kế toán (ngân sách, đầu tư, dự án, chương trình...) tại đơn vị được kiểm toán.




� Ghi kiến nghị của Tổ kiểm toán về các nội dung kiểm toán của Tổ kiểm toán (kể cả kiến nghị xử lý tài chính, xử lý tránh nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm,..- nếu có).




� Nếu đơn vị có ý kiến khác với ý kiến của Tổ kiểm toán thì ghi trực tiếp vào Biên bản kiểm toán hoặc có văn bản riêng đính kèm Biên bản kiểm toán này.




� Trưởng ban chỉ đạo thực hiện chương trình hoặc Thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện chương trình hoặc Thủ trưởng đơn vị được kiểm toán hoặc người được uỷ quyền của Trưởng ban chỉ đạo thực hiện chương trình, Thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện chương trình, Thủ trưởng đơn vị được kiểm toán ký và đóng dấu vào Biên bản kiểm toán.
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5. Chuong trinh muc tieu/4. BCKT cua cuoc KT CTMT.doc

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



BÁO CÁO KIỂM TOÁN 



(Ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán)........


CHƯƠNG TRÌNH …


MẪU SỐ 01/BCKT- CTMT



(Áp dụng cho cuộc kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia)



…, ngày … tháng … năm ...


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC






			


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			…
, ngày... tháng... năm...








BÁO CÁO KIỂM TOÁN



(Ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán).........



CHƯƠNG TRÌNH … 


Thực hiện Quyết định số .../QĐ-KTNN ngày .../.../…của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán Chương trình …, Đoàn Kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (khu vực) ... đã tiến hành kiểm toán Chương trình … từ ngày .../.../... đến ngày.../.../...


1. Nội dung kiểm toán (ghi theo quyết định kiểm toán của Tổng KTNN)


2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán



2.1. Phạm vi kiểm toán: 


- Những phần việc được kiểm toán/Đơn vị được kiểm toán



- Thời kỳ được kiểm toán.



2.2. Giới hạn kiểm toán: nêu những giới hạn không thực hiện được bởi lý do khách quan.



3. Căn cứ kiểm toán



- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật NSNN, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;


Báo cáo kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản kiểm toán, Báo cáo quyết toán (hoặc Báo cáo…) của đơn vị được lập ngày …/…/… và các tài liệu có liên quan. 


PHẦN THỨ NHẤT


KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH


Khái quát các thông tin về Chương trình theo một số nội dung chủ yếu sau:



- Quyết định Chương trình; mục tiêu chính của Chương trình; nguồn vốn; tổng số vốn cho Chương trình; ....



- Phạm vi triển khai Chương trình;



- Nội dung chủ yếu của Chương trình;



- Thời gian thực hiện Chương trình;


...



PHẦN THỨ HAI


KẾT QUẢ KIỂM TOÁN


Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán, đề cương kiểm toán (nếu có) và các văn bản hướng dẫn có liên quan của KTNN để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, tuỳ theo cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác. Cuối mỗi mục, hoặc nội dung cần có kết luận khái quát, ngắn gọn.


A.KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH



I. TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ GIAI ĐOẠN......


Đơn vị tính: ...



			TT


			Nội dung


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 – 1





			1


			Kinh phí năm (kỳ) trước được chuyển sang năm nay (Dư dự toán và dư tạm ứng)


			


			


			





			2


			Dự toán được giao trong năm (kỳ)


			


			


			





			3


			Tổng số được sử dụng trong năm (kỳ) (3=1+2)


			


			


			





			4


			Kinh phí quyết toán chi trong năm (kỳ)


			


			


			





			5


			Kinh phí giảm (nộp trả)


			


			


			





			6


			Kinh phí được chuyển năm (kỳ) sau (Dư dự toán và dư tạm ứng) (6=3-4-5)


			


			


			








* Chi tiết các chỉ tiêu và nguyên nhân chênh lệch tại Phụ lục số 02, 02a/BCKT-CTMT


II. KIỂM TOÁN CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẦU TƯ 


Đơn vị tính: …


			TTT


			Tên công trình


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3


			4 = 3-2





			I


			Kiểm toán giá trị quyết toán được duyệt


			


			


			


			





			1


			Các công trình thuộc đơn vị (tỉnh)...


			


			


			


			





			2


			Các công trình thuộc đơn vị (tỉnh)...


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			





			II


			Kiểm toán giá trị quyết toán A- B


			


			


			


			





			1


			Các công trình thuộc đơn vị (tỉnh)...


			


			


			


			





			2


			Các công trình thuộc đơn vị (tỉnh)...


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			





			III


			Kiểm toán giá trị hợp đồng còn lại (phần chưa có nghiệm thu quyết toán A-B)


			


			


			


			





			1


			Các công trình thuộc đơn vị (tỉnh)...


			


			


			


			





			2


			Các công trình thuộc đơn vị (tỉnh)...


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			





			IV


			...


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			








* Chi tiết các công trình và nguyên nhân chênh lệch tại Phụ lục số 03/BCKT -CTMT


III. ...


IV. XÁC NHẬN TÍNH ĐÚNG ĐẮN, TRUNG THỰC CỦA BÁO CÁO (SỐ LIỆU) QUYẾT TOÁN CHƯƠNG TRÌNH


B. VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ TRONG QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH


I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO, PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…) trong công tác quản lý, chỉ đạo, phối hợp thực hiện Chương trình.



II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…) trong việc thực hiện mục tiêu, nội dung của Chương trình. 



III. CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…) trong việc chấp hành Luật NSNN, Luật Kế toán và chế độ quản lý tài chính, kế toán, trong các giai đoạn như: lập và phân bổ vốn, quản lý và sử dụng vốn, thanh quyết toán...


IV. CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…) trong việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng (theo các giai đoạn đầu tư), như: 



- Trình tự, thủ tục đầu tư (lập, thẩm định, phê duyệt dự án; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán; lựa chọn nhà thầu thiết kế, xây lắp, thiết bị,…);



- Tiến độ thực hiện dự án; 



- Quản lý chất lượng công trình;



- Quản lý chi phí đầu tư, giá cả (thực hiện hợp đồng xây lắp, mua sắm thiết bị, tư vấn…; hoàn công, quyết toán…);



V. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ (nếu có)


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan…); 


VI. …




* Kết luận mục B (kết luận khái quát, ngắn gọn đối với nội dung được kiểm toán làm cơ sở cho kiến nghị).


C. TÍNH KINH TẾ, HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và thực hiện Chương trình; Chỉ nêu nội dung này khi trong KHKT của cuộc kiểm toán được phê duyệt (việc đánh giá 1, 2 hoặc cả 3 nội dung trên tùy theo yêu cầu của KHKT của cuộc kiểm toán được phê duyệt nếu có).



* Kết luận mục C (kết luận khái quát, ngắn gọn đối với nội dung được kiểm toán làm cơ sở cho kiến nghị).


D. CÁC NỘI DUNG KHÁC (nếu có)


PHẦN THỨ BA


KIẾN NGHỊ 


1. Đối với ... (đơn vị được kiểm toán) 



1.1. Kiến nghị điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán 



1.2. Kiến nghị về xử lý tài chính 



1.3. Kiến nghị chấn chỉnh công tác công tác quản lý, chỉ đạo chương trình; quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý tài chính, kế toán


1.4. Kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm tập thể và cá nhân có sai phạm



1.5. Ý kiến tư vấn về các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý chương trình, tài chính, kế toán.



…


Các kiến nghị 1.3, 1.4, 1.5, ... cần được trình bày ngắn gọn, rõ ràng; tập trung vào những vấn đề thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. 



2. Đối với… (cơ quan quản lý cấp trên- nếu có)


3. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan (nếu có)



4. Đối với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội (nếu có)



* * *



Đề nghị ...... chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (tại Báo cáo kiểm toán này và Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết) và báo cáo kết quả thực hiện về Kiểm toán nhà nước khu vực (CN)… địa chỉ.... trước ngày.../.../... Trong Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán cần nêu rõ: những kiến nghị đã thực hiện; kiến nghị đang thực hiện; kiến nghị chưa thực hiện (với những kiến nghị đã thực hiện cần ghi rõ tên bằng chứng, phô tô kèm theo các chứng từ, tài liệu,... để chứng minh; với kiến nghị đang thực hiện và kiến nghị chưa thực hiện phải giải thích rõ lý do).


Khi đơn vị thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về nộp ngân sách nhà nước, giảm chi ngân sách, giảm thanh toán,... đề nghị ghi rõ trên chứng từ: Nội dung kiến nghị (nộp ngân sách nhà nước, giảm chi ngân sách, giảm thanh toán,...) số tiền ..... (số tiền cụ thể) thực hiện theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... tại Báo cáo kiểm toán phát hành kèm theo Công văn số ..../KTNN-TH ngày.... tháng.... năm.... tại ..... (Các trường hợp ghi chép chứng từ thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 01b/BCKT-CTMT kèm theo). Trong đó, các trường hợp thực hiện kiến nghị nộp NSNN phải đồng thời ghi rõ nộp NSNN theo Công văn gửi kho bạc nhà nước (số công văn, ngày ban hành, tên đơn vị ban hành, tên kho bạc nhà nước: trung ương/tỉnh, thành phố... theo Phụ lục số 01a/BCKT-CTMT kèm theo) trên chứng từ nộp tiền vào kho bạc nhà nước nơi đơn vị được kiểm toán giao dịch.


Báo cáo kiểm toán này gồm … trang, từ trang … đến trang … và các Phụ lục ….(ghi cụ thể số các Phụ lục) /BCKT-CTMT là bộ phận không tách rời của Báo cáo kiểm toán./.


			

TRƯỞNG ĐOÀN KTNN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)






			TL.TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH…



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)











DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN



1.



2.



...




DANH MỤC CÔNG VĂN GỬI KHO BẠC NHÀ NƯỚC






			TT


			Công văn gửi KBNN


			Tên đơn vị ban hành công văn


			Tên kho bạc



 giao dịch


			Đơn vị được kiểm toán thực hiện kiến nghị





			


			Số và ký hiệu


			Ngày


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6





			1


			…..… /KTNN-CN…



Hoặc (…/KV…-…)


			…/…/…


			KTNN (hoặc KTNN KV)


			


			





			2


			


			


			


			


			











HƯỚNG DẪN GHI CHÉP CHỨNG TỪ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN



CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



1. Đối với kiến nghị tăng thu về thuế, phí, thu khác và các khoản chi sai,... nộp tại kho bạc nhà nước: Các chứng từ nộp tiền vào kho bạc nhà nước nơi đơn vị được kiểm toán giao dịch (giấy nộp tiền, ủy nhiệm chi, giấy nộp trả kinh phí, lệnh chuyển có,...) ngoài việc ghi rõ nội dung và số tiền cụ thể theo quy định, còn phải ghi rõ: “Nộp tiền thực hiện theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... (và Công văn số .... ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước nếu có) đồng thời đánh dấu vào ô KTNN trên giấy nộp tiền vào NSNN”. Đối với trường hợp kiến nghị cơ quan thuế xử phạt, truy thu thuế đối với các đơn vị: Quyết định xử phạt, truy thu của cơ quan quản lý thuế ghi rõ nội dung “xử phạt, truy thu theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ....”; Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước ghi rõ: “Nộp tiền xử phạt, truy thu theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm .... ”. 



2. Đối với kiến nghị giảm thanh toán vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: Các chứng từ (Quyết định phê duyệt quyết toán; Hồ sơ thanh toán; Biên bản xác nhận công nợ; Quyết định điều chỉnh dự toán; Hợp đồng điều chỉnh;...) phải ghi rõ: “Giảm thanh toán số tiền ..... (số tiền cụ thể) theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... (và Công văn số … ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước nếu có). Trường hợp vì lý do nào đó, chứng từ không ghi rõ nội dung, đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán xác nhận (trường hợp Dự án đã quyết toán dự án hoàn thành) hoặc văn bản giải trình có xác nhận của chủ đầu tư và bên nhận thầu (trường hợp dự án chưa quyết toán).



3. Đối với kiến nghị giảm dự toán chi thường xuyên: Các quyết định (giao dự toán, giảm dự toán,...) phải ghi rõ “Giảm dự toán số tiền ..... (số tiền cụ thể) theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... (và Công văn số … ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước nếu có). Trường hợp vì lý do nào đó, chứng từ không ghi rõ nội dung, đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm đề nghị cơ quan ban hành quyết định trên xác nhận nội dung và số tiền thực hiện kiến nghị của KTNN.



4. Đối với kiến nghị thông qua phương thức bù trừ: Văn bản xác nhận của cơ quan thuế ghi rõ “nội dung và số tiền bù trừ theo kiến nghị của KTNN”; Tờ khai thuế GTGT thuyết minh rõ “nội dung số thuế GTGT còn được khấu trừ theo kiến nghị của KTNN”; Tờ khai thuế TNDN thuyết minh rõ “số thuế TNDN tăng thêm do thực hiện giảm lỗ theo kiến nghị của KTNN”.


TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH....


TẠI....


Đơn vị tính:…


			TT


			Nội dung


			Tổng cộng


			Tỉnh A/Đơn vị


			Tỉnh B/ Đơn vị


			….





			


			


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 - 1


			4


			5


			6= 5- 4


			7


			8


			9= 8- 7


			





			1


			Kinh phí năm (kỳ) trước được chuyển sang năm nay (Dư dự toán và dư tạm ứng)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.1


			Dự toán năm (kỳ) trước được chuyển sang năm nay 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			-  NSTW


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 - NSĐP


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.2


			Dư tạm ứng năm (kỳ) trước được chuyển năm nay


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			-  NSTW


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 - NSĐP


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự toán được giao trong năm (kỳ)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			-  NSTW


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 - NSĐP


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Tổng số được sử dụng trong năm (kỳ) (3=1+2)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			-  NSTW


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 - NSĐP


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Kinh phí quyết toán chi trong năm (kỳ)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			-  NSTW


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 - NSĐP


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Kinh phí giảm (nộp trả)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			-  NSTW


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 - NSĐP


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			6


			Kinh phí được chuyển sang năm (kỳ) sau (Dư dự toán và dư tạm ứng) (6=3-4-5)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			6.1


			Dự toán được chuyển sang năm (kỳ) sau


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			-  NSTW


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 - NSĐP


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			6.2


			Dư tạm ứng được chuyển sang năm (kỳ) sau


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			-  NSTW


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 - NSĐP


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch:



CHI TIẾT CHÊNH LỆCH KINH PHÍ QUYẾT TOÁN CHI TRONG NĂM (KỲ) CỦA CHƯƠNG TRÌNH .....


Đơn vị tính:…


			TT


			Nội dung


			Chênh lệch


			Trong đó





			


			


			


			Sai nội dung


			Sai chế độ


			Sai khối lượng


			Sai đơn giá


			…


			Sai khác





			A


			B


			1


			2


			3 


			4


			5


			6


			7





			I


			CHI SỰ NGHIỆP


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A 


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Đơn vị B 


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			





			II


			CHI ĐẦU TƯ XDCB


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A 


			


			


			


			


			


			


			





			1.1


			Đơn vị 


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Đơn vị B 


			


			


			


			


			


			


			





			2.1


			Đơn vị 


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			








* Ghi chú: các khoản sai khác cần ghi chi tiết theo từng nội dung chi


KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH.....


TẠI … (tên đơn vị đư​ợc kiểm toán)


Đơn vị tính: …


			TT


			Nội dung


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Trong đó


			Đã thanh toán đến...





			


			


			


			


			


			


			Sai khối lượng


			Sai đơn giá


			Sai khác


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4= 3-2


			5


			6


			7


			8





			I


			Kiểm toán giá trị 



QT được duyệt


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A 


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.1


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…






			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Kiểm toán giá trị 



QT A- B


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A 


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.1


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…






			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			Kiểm toán giá trị 



hợp đồng còn lại (phần chưa được quyết toán A-B)


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A 


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.1


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			…


			


			


			


			


			


			


			


			








Lưu ý:  Cột “sai khác” (cột 7) và “xử lý khác” (cột 12) cần ghi chi tiết rõ nội dung






BẢNG TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ​ỚC NĂM...........


CHƯƠNG TRÌNH.......TẠI … (tên đơn vị đư​ợc kiểm toán)


Đơn vị tính: đồng



			TT






			Chỉ tiêu


			Mã số thuế


			Tổng số


			Các khoản thuế


			Phí, lệ phí






			Thu khác






			Giảm phải thu NSNN về thuế


			Giảm thuế GTGT được khấu trừ






			Nộp trả quỹ hoàn thuế GTGT









			


			Đơn vị


			


			


			GTGT


			TNDN


			XNK


			TTĐB


			Nhà, đất


			TNCN


			Tài nguyên


			BVMT


			Thuế khác


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			Tổng cộng


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 








Lưu ý: - Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung các cột khác (nếu thấy cần thiết).




- Giải thích chi tiết dưới Phụ lục:  (1) Đối với tăng thu thuế nhà, đất chi tiết theo nội dung: Số thu sử dụng đất (chi tiết từng dự án); Thu tiền thuê đất (chi tiết từng dự án); Thu nhà đất khác. (2) Đối với nội dung tăng thu khác chi tiết theo nội dung: Cổ tức được chia và lợi nhuận được chia; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản của dự án theo QĐ của Bộ TN&MT (nếu có); Thu cấp quyền KTKS của dự án theo QĐ của UBND tỉnh (nếu có); Thu khác (nếu có).


			Phụ lục số 04a/BCKT-CTMT








THUYẾT MINH KẾT QUẢ KIỂM TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ....


CHƯƠNG TRÌNH TẠI … (tên đơn vị đư​ợc kiểm toán)


Đơn vị tính: đồng


			STT


			Đơn vị/ chỉ tiêu


			Mã số thuế


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Thuế GTGT


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			II


			Thuế TNDN


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			


			





			III


			Thuế XNK


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			


			





			IV


			Thuế TTĐB


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			


			





			V


			Thuế nhà đất


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			


			





			VI


			.....


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			








Lưu ý: Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết).



BẢNG TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ THU HỒI VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …



CHƯƠNG TRÌNH .......TẠI … (Ghi tên đơn vị được kiểm toán)


Đơn vị tính: đồng


			TT


			Chỉ tiêu


			Tổng số


			Thu hồi, nộp NS các khoản chi sai quy định


			Thu hồi cho vay, tạm ứng sai quy định


			Thu hồi kinh phí thừa


			Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau


			Chuyển quyết toán năm sau


			…


			Kiến nghị khác





			


			Đơn vị


			


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Lưu ý: Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Nội dung kiến nghị khác cần giải thích chi tiết dưới Phụ lục; Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung các cột khác (nếu thấy cần thiết).


			Phụ lục số 05a/BCKT- CTMT








THUYẾT MINH KIẾN NGHỊ THU HỒI VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM .....


CHƯƠNG TRÌNH.......TẠI … (ghi tên đơn vị đư​ợc kiểm toán)



 Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/ chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai chế độ


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			





			...


			


			


			


			





			II


			Thu hồi cho vay, tạm ứng sai quy định


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			





			III


			Thu hồi kinh phí thừa nộp trả NS cấp trên kinh phí thừa hết nhiệm vụ chi


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			





			IV


			Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			





			V


			Chuyển quyết toán năm sau


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			





			VI


			.....


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			





			VII


			Kiến nghị xử lý tài chính khác


			


			


			





			...


			


			


			


			








Lưu ý: Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản tăng thu, giảm chi không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết).



TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ  KHÁC



CHƯƠNG TRÌNH......TẠI … (tên đơn vị đư​ợc kiểm toán)


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/ chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4


			5





			I


			Đơn vị A....


			


			


			





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			II


			Đơn vị B


			


			


			





			1


			


			



			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








Lưu ý: Phụ lục này có thể tổng hợp các sai phạm khác được phát hiện trong quá trình kiểm toán ngoài các kiến nghị tại Phụ lục 04, 04a, 05, 05a (nếu có). 



Phụ lục số 06/BCKT-CTMT














Phụ lục số 05/BCKT-CTMT



















Phụ lục số 02a/BCKT-CTMT









Phụ lục số 01/BCKT-CTMT









Phụ lục số 03/BCKT-CTMT









Mẫu số 01/BCKT-CTMT









Phụ lục số 04/BCKT-CTMT














Phụ lục số 02/BCKT-CTMT









Phụ lục số 01b/BCKT-CTMT









Phụ lục số 01a/BCKT-CTMT



















� Đối với KTNN khu vực thì: dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC” in nhạt và bổ sung bên dưới dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC....” in đậm.




� Địa danh nơi cơ quan đóng trụ sở.




� Tên báo cáo có thể thay đổi tuỳ theo đối tượng kiểm toán (theo Quyết định kiểm toán) mà ghi tên Báo cáo kiểm toán cho phù hợp




� Đối với KTNN khu vực thì bỏ dòng “TL.TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC”, chỉ ghi “KIỂM TOÁN TRƯỞNG”
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6. Doanh nghiep/1. DCKS cua cuoc KT DNNN.doc

			KTNN CHUYÊN NGÀNH (KV)…



TỔ/ĐOÀN KHẢO SÁT TẠI ...........…









			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






           ....., ngày…  tháng…   năm …





			Mẫu số 01/ĐCKS-DN








ĐỀ CƯƠNG LẬP KẾ HOẠCH KHẢO SÁT THU THẬP THÔNG TIN


ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG 


LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC  


(hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao KHKT năm).....


NĂM ....CỦA (ghi tên doanh nghiệp)....


Thực hiện Quyết định số ........./QĐ-KTNN ngày....tháng.....năm.......  của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao kế hoạch kiểm toán năm cho các đơn vị trực thuộc.



Căn cứ Quyết định (Công văn) .... ngày .../.../...của ... về việc ... (thành lập Tổ/ đoàn khảo sát ...).


Để phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán ... năm ..., Tổ khảo sát thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (KV) … lập đề cương khảo sát thu thập thông tin theo các nội dung cần thu thập cụ thể sau (các thông tin cần thu thập trong đề cương này mang tính hướng dẫn có thể thêm, bớt tùy thuộc thông tin mà đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán đã có sẵn và phù hợp với yêu cầu của từng cuộc kiểm toán):


I. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH


1. Tình hình chung



Tổng công ty, Tập đoàn được thành lập theo Quyết định số.... 



(Mô tả cơ sở pháp lý, các lần thay đổi, chuyển đổi, điều lệ tổ chức, giấy phép kinh doanh; tên gọi đầy đủ, tên giao dịch; trụ sở; điện thoại; email; website...)



....



2. Đặc thù sản xuất, kinh doanh và tổ chức quản lý hoạt động của đơn vị



- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính.


- Các sản phẩm, dịch vụ chính của đơn vị (chi tiết theo từng loại sản phẩm).


- Các thuận lợi, khó khăn chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh:


+ Thuận lợi: 



+ Khó khăn:  



....



3. Khái quát về tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị



* Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu (theo số liệu báo cáo của đơn vị)   


			STT


			Chỉ tiêu


			Đơn vị tính


			Số liệu năm trước năm kiểm toán 


			Số liệu năm kiểm toán


			Tỷ lệ (%)





			1


			Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)


			Tr. Đ


			


			


			





			2


			Tổng doanh thu, thu nhập


			Tr. Đ


			


			


			





			3


			Tổng chi phí


			Tr. Đ


			


			


			





			4


			Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế


			Tr. Đ


			


			


			





			5


			Tổng số phải nộp NSNN


			Tr. Đ


			


			


			





			6


			Lợi nhuận nộp phải về NSNN


			Tr. Đ


			


			


			





			7


			Vốn chủ sở hữu tại 31/12


			Tr. Đ


			


			


			





			8


			Tổng số lao động có mặt tại 31/12


			Người


			


			


			





			9


			Thu nhập bình quân của người lao động (người/tháng)


			Tr.đ


			


			


			





			


			.....


			


			


			


			








* Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của các đơn vị phụ thuộc Công ty mẹ và các công ty con của đơn vị năm kiểm toán (chi tiết đưa ra phụ lục kèm theo.)


*  Một số các thông tin khác về tình hình tài chính



- Tình hình nợ phải thu, việc trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu.



- Các khoản nợ phải trả, phải trả quá hạn, không có khả năng thanh toán.



- Tình hình hàng tồn kho, việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, hàng tồn kho ứ đọng kém phẩm chất.



- Tỷ trọng doanh thu của các hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu.



- Thực hiện Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin đối với doanh nghiệp do nhà nước là chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.



.....



* Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm TSCĐ



- Các quy trình, quy định nội bộ của đơn vị liên qua đến quản lý công tác đầu tư xây dựng.



- Danh mục các dự án nhóm B đang đầu tư, mua sắm đến thời điểm kiểm toán, các dự án quyết toán tại năm được kiểm toán, các dư án đã xong nhưng chưa quyết toán (chi tiết đưa ra phụ lục kèm theo).


....



* Tình hình đầu tư tài chính 



* Thông tin về tình hình quản lý, sử dụng đất đai.



* Tình hình thực hiện Đề án Tái cơ cấu và công tác cổ phần hóa



- Đề nghị cung cấp thông tin về tình hình tái cơ cấu về tổ chức, thông tin về những thay đổi hiện tại và sắp tới về ngành nghề, về công nghệ, loại hình dịch vụ, thông tin về tình hình Cổ phần hóa



* Một số hệ số tài chính cơ bản 


			TT


			HỆ SỐ


			Số liệu năm trước năm kiểm toán


			Số liệu năm kiểm toán





			A


			Nhóm hệ số thanh toán (Tính tại thời điểm 31/12)


			 


			 





			 


			...


			


			





			 


			


			


			





			B


			Nhóm hệ số cơ cấu nguồn vốn (Tính tại thời điểm 31/12)


			


			





			 


			...


			


			





			 


			


			


			





			C


			Nhóm hệ số cơ cấu Tài sản (Tính tại thời điểm 31/12)


			


			





			 


			...


			


			





			 


			


			


			





			D


			Hệ số phản ánh hiệu suất hoạt động (Tính cho năm)


			


			





			 


			...


			


			





			 


			


			


			





			E


			Hệ số Sinh lời (tính cho năm)


			


			





			 


			...


			


			





			 


			


			


			








4. Thông tin về tình hình thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ (nếu có)


.....



II. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ TÌNH HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM  TOÁN



1. Môi trường kiểm soát



- Các văn bản quy phạm pháp luật chung; các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng cho ngành cụ thể; các văn bản về đầu tư, dự án; các văn bản và tài liệu nội bộ của Tổng công ty;



- Quy chế, cơ chế kiểm soát nội bộ;


...



2. Tổ chức bộ máy kiểm soát nội bộ



* Cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị



- Cơ cấu tổ chức Công ty mẹ



- Cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc, phụ thuộc:



- Danh sách các công ty con tính đến thời điểm ngày 31/12.... năm kiểm toán



* Phân cấp quản lý tài chính



* Tổ chức công tác kế toán 



- Về tổ chức bộ máy kế toán 


- Hình thức sổ kế toán áp dụng



- Báo cáo kế toán áp dụng



- Chứng từ kế toán



- Chính sách kế toán chủ yếu: đối với hàng tồn kho, dự phòng các khoản phải thu, dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán và giảm giá hàng tồn kho, tài sản cố định, khấu hao TSCĐ…



- Tình hình áp dụng công nghệ thông tin trong hạch toán kế toán, lập BCTC, kiểm tra, kiểm soát (nếu có).


...



3. Hoạt động của bộ máy kiểm soát nội bộ trong năm 



- Tình hình tổ chức kiểm tra, kiểm soát nội bộ;



- Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ (nếu có);


- Nội dung và kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ (nếu có);


- Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, thanh tra và kiểm tra nội bộ (nếu có);


....


4. Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (nếu có)


- Đơn vị tiến hành thanh tra;


- Đơn vị được thanh tra kiểm tra;


- Kết quả thanh tra, kiểm tra;


- Các vấn đề cần lưu ý từ những cuộc kiểm toán kỳ trước của KTNN, kiểm toán độc lập (nếu có).



....



III. HỒ SƠ TÀI LIỆU CẦN CHUẨN BỊ 



Liệt kê danh sách các hồ sơ tài liệu, các báo cáo tài chính theo chế độ báo cáo hiện hành của nhà nước liên quan đến cuộc kiểm toán, các phụ lục báo cáo tổng hợp khác theo mẫu của đoàn khảo sát yêu cầu đơn vị chuẩn bị (nếu có)


IV. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KHẢO SÁT



Liệt kê danh sách các đơn vị có liên quan, cần thiết phải thực hiện khảo sát.


V. YÊU CẦU VỀ PHÂN TÍCH THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC



Phân tích rõ những điểm mạnh yếu của hệ thống kiểm soát nội bộ, đánh giá rủi ro để đưa ra các trọng tâm cần tập trung kiểm toán, xác định mục tiêu kiểm toán, nội dung kiểm toán cụ thể, phương pháp và thủ tục kiểm toán cần áp dụng để thu thập bằng chứng kiểm toán.



VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN KHẢO SÁT 




Ghi rõ thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc, tổng số ngày khảo sát.



VII. DỰ KIẾN NHÂN LỰC KHẢO SÁT




Bố trí thành viên Tổ khảo sát (Đoàn khảo sát) phải là những KTV có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn phù hợp, đủ cơ cấu thành phần chuyên môn phù hợp với từng cuộc kiểm toán.


Lưu ý: Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ biểu theo chế độ báo cáo hiện hành, tuỳ theo cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác cho phù hợp.



			Nơi nhận:



- Kiểm toán trưởng KTNN CN (KV).....;



- Trưởng đoàn kiểm toán dự kiến;



- Tổ khảo sát;



-.....;



- Lưu: VT, KTNN chuyên ngành (KV).


			TRƯỞNG ĐOÀN KHẢO SÁT



(HOẶC TỔ TRƯỞNG TỔ KHẢO SÁT)


(Ký ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)











Ghi chú: 



- Đề cương khảo sát phải được Kiểm toán trưởng phê duyệt trước khi thực hiện.



- Trước khi thực hiện khảo sát, Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải làm công văn gửi đơn vị được kiểm toán kèm theo Đề cương khảo sát đã được phê duyệt (để lại mục I, II, III, IV; bỏ các mục V, VI, VII, nơi nhận, phần ký của Trưởng đoàn hoặc Tổ trưởng tổ khảo sát).



- Trong trường hợp việc trình bày các nội dung, chỉ tiêu, số liệu, danh sách các đơn vị chi tiết bị dài có thể đưa ra các phụ lục đính kèm. 



- Ngoài nội dung trên đơn vị có thể yêu cầu đơn vị cung cấp các văn bản, thông tư, tài liệu liên quan đến cuộc kiểm toán để bảo đảm việc lập kế hoạch kiểm toán.
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6. Doanh nghiep/2. KHKT cua cuoc KT DNNN.doc




KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC





KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN



BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN 



QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC



(hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao KHKT năm)...


NĂM .....CỦA........



MẪU SỐ 01/KHKT-DN



(Áp dụng cho kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp)


…, ngày     tháng     năm



			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH (KV)...






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:……/KH-CN (KV)…..


			…
, ngày... tháng... năm...








KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN


BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN 



QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 



(hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao KHKT năm)... 

NĂM ......CỦA (ghi tên doanh nghiệp)……


Căn cứ Quyết định số .../QĐ-KTNN ngày .../.../…của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao Kế hoạch kiểm toán năm ... cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành ... (khu vực...) lập Kế hoạch kiểm toán (Ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao KHKT năm)...của ....như sau:


PHẦN THỨ NHẤT



TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT THU THẬP THÔNG TIN 


VỀ DOANH NGHIỆP........



A. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP..... 


I. TÌNH HÌNH CHUNG 



Nêu các thông tin chủ yếu theo các nội dung sau:


- Tổ chức bộ máy, các đơn vị trực thuộc,... (nêu khái quát về số lượng đơn vị)



- Số vốn góp của Nhà nước tại đơn vị được kiểm toán (tỷ lệ, số tuyệt đối).



- Đặc thù sản xuất, kinh doanh và tổ chức quản lý hoạt động (nêu một số nội dung đặc thù về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị được kiểm toán như: lĩnh vực, phương thức sản xuất, kinh doanh, ngành nghề chính, hoạt động liên doanh, liên kết,...)



- Các thuận lợi, khó khăn chủ yếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.



…



II. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH



1. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu (theo số liệu báo cáo của đơn vị)              



            Đơn vị tính:...



			STT


			Chỉ tiêu


			Thực hiện năm trước


			Thực hiện năm nay


			Năm nay/



năm trước (%)





			1


			Tổng tài sản (nguồn vốn)


			


			


			





			   2


			Tổng doanh thu, thu nhập 


			


			


			





			3


			Tổng chi phí


			


			


			





			4


			Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế


			


			


			





			5


			Tổng số phải nộp NSNN


			


			


			





			6


			Vốn chủ sở hữu


			


			


			





			7


			...


			


			


			








(Ngoài các chỉ tiêu trên tùy theo đặc điểm của đơn vị được kiểm toán và mục tiêu của cuộc kiểm toán có thể bổ sung một số chỉ tiêu khác)


2. Tình hình hoạt động đầu tư XDCB (nếu có) 



Ghi rõ số lượng dự án, tổng mức đầu tư, giá trị thực hiện, ... đặc thù về đầu tư XDCB trong lĩnh vực ngành nghề của đơn vị (Chi tiết Phụ lục số 05/KHKT-DN).


3. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai (nếu có);



4. Tình hình thực hiện Đề án Tái cơ cấu và công tác cổ phần hóa (nếu có);



5. Một số hệ số tài chính cơ bản;



6. Tình hình thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (nếu có)


7. Tình hình đầu tư tài chính và các nghiệp vụ phát sinh cần lưu ý (nếu có)


....



B. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ TÌNH HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN



I. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ



- Tổ chức bộ máy kiểm soát nội bộ: kế toán, thanh tra, kiểm tra,..;



- Văn bản, chính sách, cơ chế, quy chế quản lý tài chính, văn bản quản lý liên quan; 



- Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống kiểm soát nội bộ;



- Tình hình kiểm tra, kiểm soát nội bộ;



...



II. TÌNH HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN 



1.  Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán  (KTNN, kiểm toán độc lập) trong kỳ được kiểm toán (nếu có)


2. Các vấn đề cần lưu ý từ những cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trước của KTNN, kiểm toán độc lập (nếu có)


...



C. PHÂN TÍCH THÔNG TIN ĐỂ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ, RỦI RO, TRỌNG YẾU KIỂM TOÁN TỪ ĐÓ XÁC ĐỊNH ĐƠN VỊ, NỘI DUNG, VẤN ĐỀ CẦN TẬP TRUNG KIỂM TOÁN



I. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ



Trên cơ sở các hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán Nhà nước, bộ phận lập KHKT đánh giá theo các nội dung cụ thể như sau:



- Tính đầy đủ và hiệu lực của bộ máy kiểm soát nội bộ;


- Tính đầy đủ và hiệu lực của những quy trình KSNB;



- Đánh giá sự tuân thủ luật và các quy định, nguyên tắc;



- Những hạn chế của hệ thống KSNB;



...



II. RỦI RO CÓ SAI SÓT TRỌNG YẾU  


Trên cơ sở các chuẩn mực, quy trình kiểm toán, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước và các thông tin thu thập được, kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, phân tích tình hình tài chính của đơn vị và tham khảo kết quả kiểm toán các lần trước để xác định rủi ro có sai sót trọng yếu theo 2 loại rủi ro (rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát), làm căn cứ xác định trọng tâm kiểm toán phù hợp. 



1. Rủi ro tiềm tàng



2. Rủi ro kiểm soát



III. TRỌNG TÂM KIỂM TOÁN



Thông qua thông tin thu thâp được, đánh giá, phân tích rủi ro, trọng yếu kiểm toán, thực hiện phân tích thông tin để rút ra những vấn đề nội dung, đơn vị cần tập trung, mục tiêu kiểm toán cụ thể (Theo Phụ lục số 06/KHKT-DN kèm theo). Khi xác định trọng tâm kiểm toán cần chú ý các nội dung có thể có những sai sót ảnh hưởng đáng kể như: Quy mô lớn, rủi so có sai sót trọng yếu, được xác định là trọng tâm của ngành, các chỉ tiêu có biến động bất thường,....



Trọng tâm kiểm toán phải được xác định đối với từng đơn vị được kiểm toán, trường hợp các đơn vị có đặc điểm tương đồng có thể xác định trọng tâm cho từng nhóm đơn vị được kiểm toán; để đảm bảo tránh trình bày trùng lặp các trọng tâm tại nhiều đơn vị, Đoàn cần biên tập thành 2 mục (Trọng tâm kiểm toán chung và Trọng tâm riêng tại từng đơn vị hoặc nhóm đơn vị) và nêu rõ lý do.


1. Trọng tâm kiểm toán chung (nếu có)


(Nêu các trọng tâm chung tại tất cả các đơn vị được kiểm toán đều phải thực hiện)



2. Trọng tâm kiểm toán riêng tại từng đơn vị (hoặc nhóm đơn vị)


(Nêu các trọng tâm kiểm toán riêng tại từng đơn vị được kiểm toán, hoặc nhóm đơn vị có cùng đặc điểm)


(1) Đơn vị (hoặc nhóm đơn vị)…….



(2) …


PHẦN THỨ HAI



KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN



A. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN


Căn cứ mục tiêu chung của Kiểm toán Nhà nước, kết quả khảo sát, xác định trọng tâm và rủi ro kiểm toán để xác định mục tiêu cụ thể của cuộc kiểm toán.


Thông thường mục tiêu kiểm toán như sau:


- Xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính;



- Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính kế toán, chế độ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước;



- Đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý tài sản và tiền vốn của Nhà nước;


- Phát hiện các hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm trong công tác quản lý, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể;



- Kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, chế độ quản lý kinh tế, tài chính;


...


B. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC KIỂM TOÁN



I. NỘI DUNG KIỂM TOÁN


Căn cứ hướng dẫn nội dung kiểm toán hàng năm của KTNN, các quy trình kiểm toán liên quan, kết quả khảo sát, xác định rủi ro và trọng tâm kiểm toán, mục tiêu kiểm toán để xác định các nội dung kiểm toán chủ yếu làm cơ sở cho việc xác định các nội dung kiểm toán cụ thể tại các Kế hoạch kiểm toán chi tiết. 



Thông thường nội dung kiểm toán như sau:



- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn, tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn;



- Nợ phải trả, vốn chủ sở hữu và các quỹ; 



- Các khoản doanh thu, chi phí kinh doanh, thu nhập khác và chi phí khác; kết quả hoạt động kinh doanh;



- Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước; 



- Kiểm toán các công trình đầu tư XDCB (nếu có);


- Tình hình chấp hành Luật Doanh nghiệp, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, các luật thuế và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; 



- Tình hình chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị được kiểm toán; 



- Kiểm toán đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng tài sản và vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;


- Kiểm toán công tác quản lý, sử dụng đất đai;



....


II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC KIỂM TOÁN 


Nếu sử dụng các phương pháp kiểm toán (kỹ thuật thu thập bằng chứng) như: Kiểm tra tài liệu, quan sát, tính toán lại, phân tích, phỏng vấn thì chỉ cần ghi tên các phương pháp áp dụng. 



Ngoài các phương pháp kiểm toán trên, nếu sử dụng phương pháp kiểm toán đặc thù như: thuê/ lấy ý kiến chuyên gia, kiểm định chất lượng công trình, định giá tài sản, kiểm tra hiện trường..., phải nêu rõ phạm vi, nội dung sử dụng các phương pháp này. 



Đối với vấn đề liên quan đến bên thứ 3 cần phải kiểm tra, đối chiếu (như: Ban quản lý dự án, nhà thầu, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế...) thì phải nêu rõ kiểm tra hay đối chiếu và phạm vi, nội dung kiểm tra (hay đối chiếu). 



Những nội dung trọng tâm có độ phức tạp cần trình bày cụ thể phương pháp, thủ tục kiểm toán cần áp dụng để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán (Theo Phụ lục số 06/KHKT-DN kèm theo).


C. PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN KIỂM TOÁN



I. PHẠM VI KIỂM TOÁN


1. Thời kỳ được kiểm toán



Năm tài chính được kiểm toán:… 



2. Đơn vị được kiểm toán



- Danh sách các đơn vị được kiểm toán; quy mô, tỷ trọng các chỉ tiêu tài chính chủ yếu được kiểm toán so với tổng thể của đơn vị được kiểm toán (Chi tiết tại Phụ lục số 01/KHKT-DN).


- Các công trình (hạng mục, gói thầu), dự án dự kiến được kiểm toán (nếu có) (chi tiết tại Phụ lục số 03/KHKT-DN).


Nêu tiêu chí, lý do lựa chọn đơn vị được kiểm toán. (Căn cứ vào rủi ro, trọng tâm, nội dung kiểm toán, quyết toán dự án, kế hoạch thanh kiểm tra của các cơ quan, chưa được kiểm toán, tính chất, quy mô kinh phí,…)


II. GIỚI HẠN KIỂM TOÁN


Nêu rõ những lĩnh vực, nội dung chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm tra; lý do những lĩnh vực, nội dung, chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm tra; chỉ giới hạn những lĩnh vực, nội dung, chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm tra bởi lý do khách quan.


D. TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRONG KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG (nếu có)


E. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI HẠN KIỂM TOÁN



I. ĐỊA ĐIỂM KIỂM TOÁN



II. THỜI HẠN KIỂM TOÁN



F. TỔ CHỨC ĐOÀN KIỂM TOÁN 



- Trưởng Đoàn kiểm toán;



- Phó trưởng Đoàn kiểm toán;


 Và các thành viên của Đoàn kiểm toán chia thành các tổ kiểm toán.


(Chi tiết bố trí nhân sự, thời gian kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán theo Phụ lục số 02/KHKT-DN).


G. DỰ TOÁN KINH PHÍ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN



I. DỰ TOÁN KINH PHÍ


- Công tác phí (tiền tàu, xe, máy bay, lưu trú);



- Tiền phòng nghỉ;



- Chi phí thuê tư vấn (thuê chuyên gia, kiểm định,...);


- Chi phí khác.


II. ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT 


- Ô tô phục vụ đi lại của Đoàn kiểm toán;



- Trang, thiết bị văn phòng;



...


Kế hoạch kiểm toán đã được lãnh đạo KTNN phê duyệt ngày…/.../... Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi Kế hoạch kiểm toán phải chấp hành đúng chế độ báo cáo, được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo phân cấp của KTNN) đúng quy định hiện hành của KTNN./.


Lưu ý: Tên Kế hoạch, các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, tuỳ theo cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác.



			Nơi nhận:



- Lãnh đạo KTNN (phụ trách);



- Kiểm toán trưởng;



- Đoàn KTNN;



- Vụ Tổng hợp;



- Tổ KSCLKT CN (KV);



- Vụ Chế độ&KSCLKT;



- Vụ Pháp chế;



- Thanh tra KTNN (nếu có trong KH thanh tra năm);


- Văn phòng KTNN (Phòng TK-TH, Phòng kế toán
)



 - Lưu: VT, KTNN chuyên ngành (KV)....;


			KIỂM TOÁN TRƯỞNG



(Ký, ghi rõ họ tên)












MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ KIẾN ĐƯỢC KIỂM TOÁN



			STT


			Tên đơn vị


			Tổng tài sản


			Vốn chủ sở hữu 


			Tỷ lệ Vốn Nhà nước


			Tổng doanh thu, thu nhập khác


			Tổng chi phí


			Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế


			Thuế và các khoản nộp NSNN


			...





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			...





			1


			Công ty A


			 


			 


			


			 


			 


			 


			


			 





			2


			Công ty B


			 


			 


			


			 


			 


			 


			


			 





			…


			…


			 


			 


			


			 


			 


			 


			


			 





			


			 Cộng


			 


			 


			


			 


			 


			 


			


			 





			


			Tổng cộng toàn Tập đoàn, Tổng công ty


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tỷ trọng/tổng số (%)


			


			


			


			


			


			


			


			








(Ngoài các chỉ tiêu trên, tùy theo đặc điểm của đơn vị được kiểm toán và mục tiêu của cuộc kiểm toán có thể bổ sung các chỉ tiêu khác cho phù hợp.)





KẾ HOẠCH CHI TIẾT VỀ THỜI GIAN, NHÂN SỰ



			Tổ


			Danh sách


 kiểm toán viên


			Số hiệu thẻ KTVNN


			Chức vụ, chức danh 


			Đơn vị được kiểm toán


			Địa điểm


			Thời gian kiểm toán





			


			


			


			


			


			


			Tổng số ngày


 làm việc thực tế


			Ngày bắt đầu


			Ngày kết thúc





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7





			Tổ 1


			- Ông Nguyễn Văn A



- Ông Trần Văn B



- ...


			


			Trưởng phòng, Tổ trưởng



KTV


			Đơn vị A


			


			


			


			





			Tổ 2


			- Ông ...


			


			


			


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			


			


			


			








 


PHỤ LỤC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC KIỂM TOÁN VIÊN



(CHỈ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI ĐOÀN KIỂM TOÁN KHÔNG PHÂN TỔ KIỂM TOÁN, HOẶC CHỈ LẬP MỘT TỔ KIỂM TOÁN)



			TT


			NỘI DUNG THỰC HIỆN


			THỜI GIAN THỰC HIỆN


			KTV THỰC HIỆN


			PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC KIỂM TOÁN





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			TỔ TRƯỞNG (nếu có)


			


			TRƯỞNG ĐOÀN





			(Ký và ghi rõ họ tên)


			


			(Ký và ghi rõ họ tên)








Ghi chú: Trường hợp Đoàn kiểm toán không thành lập Tổ kiểm toán, hoặc chỉ thành lập 1 Tổ kiểm toán và các thông tin liên quan đến các đơn vị, đối tượng được kiểm toán  trình bày tại KHKT của đoàn kiểm toán đã đầy đủ thì sau khi triển khai tại đơn vị Tổ trưởng (hoặc Trưởng đoàn) căn cứ tình hình cụ thể lập Tờ trình kèm Phụ lục phân công nhiệm vụ (theo Phụ lục số 02a mẫu kèm theo kế hoạch kiểm toán của đoàn) được Trưởng đoàn phê duyệt và gửi Kiểm toán trưởng và các Vụ chức năng theo quy định (Khi đó Tổ kiểm toán không phải lập thêm KHKT chi tiết).


DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN DỰ KIẾN ĐƯỢC KIỂM TOÁN



Đơn vị tính:…


			STT


			Tên công trình, dự án


			Tổng mức đầu tư


			Tổng dự toán


			Giá trị trúng thầu


			Giá trị thực hiện từ khi khởi công đến…


			Số quyết toán A- B


			Số quyết toán được duyệt


			Ghi chú





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7





			I


			Các công trình, dự án đã được duyệt quyết toán


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Công trình/ gói thầu……..


			


			


			


			


			


			


			





			2


			………


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Các công trình, dự án chưa được duyệt quyết toán


			


			


			


			


			


			


			





			


			 ....


			


			


			


			


			


			


			





			III


			… 


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			











MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC



Đơn vị tính:...


			STT


			Tên đơn vị


			Tổng tài sản


			Vốn chủ sở hữu 


			Tỷ lệ Vốn Nhà nước


			Tổng doanh thu, thu nhập khác


			Tổng chi phí


			Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế


			Thuế và các khoản nộp NSNN


			...





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			...





			1


			Công ty A


			 


			 


			


			 


			 


			 


			


			 





			…


			…


			 


			 


			


			 


			 


			 


			


			 





			


			 Cộng


			 


			 


			


			 


			 


			 


			


			 





			


			Tổng cộng toàn Tập đoàn, Tổng công ty


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tỷ trọng/tổng số (%)


			


			


			


			


			


			


			


			








(Ngoài các chỉ tiêu trên, tùy theo đặc điểm của đơn vị được kiểm toán và mục tiêu của cuộc kiểm toán có thể bổ sung các chỉ tiêu khác cho phù hợp.)


DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 



Đơn vị tính:…


			STT


			Tên công trình, dự án


			Tổng mức đầu tư


			Tổng dự toán


			Giá trị thực hiện từ khi khởi công đến…


			Số quyết toán A- B


			Số quyết toán được duyệt


			Ghi chú





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6





			I


			Các công trình, dự án đã được duyệt quyết toán


			


			


			


			


			


			





			


			……..


			


			


			


			


			


			





			II


			Các công trình, dự án chưa được duyệt quyết toán


			


			


			


			


			


			





			


			 ....


			


			


			


			


			


			





			III


			… 


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			









Ghi chú: Cột 6 ghi rõ số lần điều chỉnh dự toán, tổng mức đầu tư.


PHÂN TÍCH THÔNG TIN XÁC ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ, NỘI DUNG, ĐƠN VỊ CẦN TẬP TRUNG


MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC ÁP DỤNG ĐỂ THU THẬP BẰNG CHỨNG



			TT


			Đơn vị, vấn đề, nội dung cần tập trung


			Lý do


			Mục tiêu cụ thể


			Phương pháp, thủ tục cần áp dụng để thu thập bằng chứng 





			1


			2


			3


			4


			5





			I


			ĐƠN VỊ


			


			


			





			1


			Nội dung ........


			


			


			





			


			....


			


			


			





			II


			....


			


			


			








Ghi chú: (Cột 2): Ghi rõ đơn vị (hoặc nhóm đơn vị có cùng vấn đề, nội dung trọng tâm cần tập trung kiểm tra): Việc xác định các đơn vị, nội dung, vấn đề trọng tâm thông qua thông tin thu thập được, đánh giá, phân tích rủi ro, trọng yếu kiểm toán, thực hiện phân tích thông tin để rút ra những vấn đề nội dung, đơn vị cần tập trung kiểm tra. Khi xác định trọng tâm kiểm toán cần chú ý các nội dung có thể có những sai sót ảnh hưởng đáng kể như: Quy mô lớn, rủi so có sai sót trọng yếu, được xác định là trọng tâm của ngành, các chỉ tiêu có biến động bất thường,....; (Cột 3):  nêu rõ lý do xác định đơn vị, vấn đề, nội dung cần tập trung kiểm tra (có rủi ro sai sót trọng yếu, có những thông tin bất thường, hệ thống KSNB yếu kém,.....); (Cột 4): Ghi mục tiêu kiểm toán cụ thể cho từng nội dung; (Cột 5): Nêu rõ phương pháp, thủ tục cần áp dụng để thu thập bằng chứng cho từng nội dung trọng tâm.


Mẫu số 01/KHKT- DN









Phụ lục số 01/KHKT-DN














Phụ lục số 03/KHKT-DN









Phụ lục số 02a/KHKT-DN














Phụ lục số 02/KHKT-DN














Phụ lục số 04/KHKT-DN









Phụ lục số 05/KHKT-DN









Phụ lục số 06/KHKT-DN














1 Địa danh nơi cơ quan đóng trụ sở




� Tuỳ theo đối tượng kiểm toán mà ghi tên Kế hoạch kiểm toán cho phù hợp




� Đối với KTNN khu vực thì không phải gửi Phòng kế toán thuộc Văn phòng KTNN mà gửi Phòng kế toán KTNN khu vực.
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6. Doanh nghiep/3. Bien ban kiem toan To KT DN.doc

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



BIÊN BẢN KIỂM TOÁN


BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN 



ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 



(hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán)....... NĂM .....


CỦA … 



MẪU SỐ 01/BBKT-DN


(Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến 



quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các doanh nghiệp)



…, ngày   tháng   năm…






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












BIÊN BẢN KIỂM TOÁN 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN 



ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 



(hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán)....
 NĂM ......CỦA....



Thực hiện Quyết định số…. /QĐ-KTNN ngày …/…/… của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm … của …, Tổ kiểm toán … thuộc Đoàn Kiểm toán
  ...... của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (khu vực) ... đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm … của ... từ ngày …/…/… đến ngày …/…/… .



 Hôm nay, ngày... tháng... năm...., tại ........................, chúng tôi gồm: 


A. Tổ kiểm toán tại
..........


1. Ông (Bà)...
- Tổ trưởng - Số hiệu Thẻ KTVNN:…




2. Ông (Bà)...
- Kiểm toán viên - Số hiệu Thẻ KTVNN:…



...



B. Đại diện … (ghi tên đơn vị được kiểm toán) 



1. Ông (Bà)...
- Chức vụ:...



2. Ông (Bà)...
- Chức vụ:..



...



Cùng nhau thống nhất lập Biên bản kiểm toán như sau:


1. Nội dung kiểm toán 



Ghi theo nội dung kiểm toán mà Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán tại đơn vị.


2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán 



2.1. Phạm vi kiểm toán


- Quy mô, tỷ trọng các chỉ tiêu tài chính chủ yếu được kiểm toán so với tổng thể của đơn vị được kiểm toán: doanh thu và thu nhập; tổng chi phí; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế; các khoản còn phải nộp NSNN…  (tổng hợp số liệu theo một số chỉ tiêu chính được chọn mẫu kiểm toán để tính tỷ trọng % trên tổng thể).


- Năm tài chính được kiểm toán: … và các thời kỳ trước sau có liên quan


2.2. Giới hạn kiểm toán



(Nêu các giới hạn về các nội dung, chỉ tiêu mà Tổ kiểm toán không thực hiện kiểm toán; nguyên nhân khách quan phải giới hạn những nội dung không kiểm toán).


3. Căn cứ kiểm toán 


- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Kế toán, các văn bản pháp luật về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán và các văn bản pháp luật khác có liên quan; 



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;



Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của Kiểm toán viên, biên bản làm việc (hoặc đối chiếu), Báo cáo tài chính năm ... của….được lập ngày...tháng...năm.... và các tài liệu có liên quan.



PHẦN THỨ NHẤT 



KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán, đề cương kiểm toán (nếu có) và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Kiểm toán nhà nước để lập. Kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, Tổ kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác. 


I. KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 


1. Bảng cân đối kế toán tại 31/12/...












   Đơn vị tính:…



			Chỉ tiêu


			Mã số


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3=2-1





			Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán ghi theo chế độ kế toán hiện hành


			


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:  Giải thích nguyên nhân chênh lệch của từng chỉ tiêu (cả tăng và giảm).


2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm...



Đơn vị tính:...



			Chỉ tiêu


			Mã số


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3=2-1





			Các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ghi theo chế độ kế toán hiện hành 


			


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:  Giải thích nguyên nhân chênh lệch của từng chỉ tiêu (cả tăng và giảm)



3. Thực hiện nghĩa vụ với NSNN đến 31/12/...



a. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước



Đơn vị tính:...



			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			1


			2


			3=2-1





			 I. Thuế


			


			


			





			(Chi tiết các chỉ tiêu theo chế độ kế toán và các sắc thuế quy định tại các Luật Thuế và các thông tư hướng dẫn hiện hành)


			


			


			





			II. Các khoản phải thu khác


			


			


			





			(Chi tiết các chỉ tiêu theo chế độ kế toán và các quy định tại các luật và các thông tư hướng dẫn hiện hành)


			


			


			





			Tổng cộng (I+II)


			


			


			





			III. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại


			


			


			








(Ghi nhận các khoản thuế và các khoản nộp thừa vào NSNN, không bao gồm Thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn)



* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:  Giải thích nguyên nhân chênh lệch của từng chỉ tiêu (cả tăng và giảm)


b. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước



Đơn vị tính: ...



			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			1


			2


			3=2-1





			 I. Thuế


			


			


			





			(Chi tiết các chỉ tiêu theo chế độ kế toán và các sắc thuế quy định tại các Luật Thuế và các thông tư hướng dẫn hiện hành)


			


			


			





			II. Các khoản phải nộp khác


			


			


			





			(Chi tiết các chỉ tiêu theo chế độ kế toán và các quy định tại các luật và các thông tư hướng dẫn hiện hành)


			


			


			





			Tổng cộng (I+II)


			


			


			





			III. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:  Giải thích nguyên nhân chênh lệch của từng chỉ tiêu (cả tăng và giảm)



4. Về tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo tài chính



II VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TIỀN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 


1. Quản lý tài chính, kế toán



Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan,... trong việc chấp hành pháp luật, chế độ, quy định của Bộ, Ngành, quy định nội bộ trong quản lý tài chính, kế toán qua kiểm toán trên các mặt như: tài sản, nguồn vốn; doanh thu, thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh; thực hiện nghĩa vụ với NSNN; tiền lương; tổ chức công tác kế toán...



2. Quản lý, sử dụng vốn, tiền, tài sản nhà nước 



Phân tích, đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan,... trong việc chấp hành pháp luật, chế độ, quy định của Nhà nước, quy định nội bộ trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản nhà nước qua kiểm toán, như: quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản…; sử dụng vốn nhà nước, vốn vay được Nhà nước bảo lãnh; các khoản trợ cấp, trợ giá; các khoản thu được phép để lại sử dụng; tài sản công; tình hình đầu tư tài chính, tài sản...



3. Tình hình sắp xếp, đổi mới, cổ phần hoá DNNN (nếu có) 



4. Việc thực hiện các Nghị quyết, chính sách của Quốc hội, Chính phủ (nếu có) 


5. …



III. TÍNH KINH TẾ, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TIỀN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 




Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng vốn, tiền và tài sản nhà nước qua một số chỉ tiêu đánh giá, giám sát theo quy định hiện hành của Nhà nước; các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy trình kiểm toán, hướng dẫn của KTNN và Kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán; Chỉ nêu nội dung này khi trong KHKT của cuộc kiểm toán, KHKT chi tiết được phê duyệt (việc đánh giá 1, 2 hoặc cả 3 nội dung trên tùy theo yêu cầu của KHKT của cuộc kiểm toán, KHKT chi tiết được phê duyệt nếu có).


IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC (nếu có)



PHẦN THỨ HAI



Ý KIẾN CỦA TỔ KIỂM TOÁN VỀ CÁC NỘI DUNG KIỂM TOÁN



PHẦN THỨ BA



Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (nếu có)



Biên bản này gồm… trang, từ trang… đến trang…, các phụ lục … là bộ phận không tách rời và được lập thành ... bản có giá trị pháp lý như nhau: KTNN giữ 02 bản; đơn vị .... bản (ghi rõ các đơn vị được gửi)./.


			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
 



ĐƯỢC KIỂM TOÁN
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)


			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN 
(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)








			


			TRƯỞNG ĐOÀN KTNN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)














THUYẾT MINH KẾT QUẢ KIỂM TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM....


Tại...........................



Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/chỉ tiêu


			Mã số thuế


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Thuế GTGT


			


			


			


			





			1


			Đơn vị 


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			II


			Thuế TNDN


			


			


			


			





			1


			Đơn vị 


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			VI


			.....


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Lưu ý: 



· Ghi rõ các khoản thuế phát sinh theo từng đơn vị do KTNN phát hiện qua kiểm toán, kiểm tra, đối chiếu khi kiểm toán (chỉ lập các chỉ tiêu phát sinh). Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên biểu, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết).



· Đối với tăng thu thuế nhà, đất thuyết minh chi tiết theo nội dung: Số thu sử dụng đất (chi tiết từng dự án); Thu tiền thuê đất (chi tiết từng dự án); Thu nhà đất khác. 



· Đối với nội dung tăng thu khác thuyết minh chi tiết theo nội dung: Cổ tức được chia và lợi nhuận được chia; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản của dự án theo QĐ của Bộ TN&MT (nếu có); Thu cấp quyền KTKS của dự án theo QĐ của UBND tỉnh (nếu có); Thu khác (nếu có).





CHI TIẾT CÁC PHÁT HIỆN SAI SÓT KHÁC



Tại ….......


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị, chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4


			5





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			...


			


			


			


			








Lưu ý: Phụ lục này có thể tổng hợp các sai phạm khác được phát hiện trong quá trình kiểm toán ngoài các kiến nghị tại Phụ lục 01 (nếu có) 


MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ NGUYÊN TẮC LẬP


1. Mục đích sử dụng



Dùng cho Tổ kiểm toán ghi chép, xác nhận số liệu và tình hình về các nội dung kiểm toán theo Kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt tại các doanh nghiệp, làm căn cứ pháp lý cho việc lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết.  


2. Nguyên tắc lập 



- Biên bản kiểm toán được lập tại các đơn vị được kiểm toán có trong Quyết định kiểm toán.



Trường hợp Đoàn kiểm toán thành lập các Tổ kiểm toán: Mỗi Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán một số nội dung công việc tại cùng một đơn vị hoặc mỗi Tổ kiểm toán thực hiện tại các đơn vị khác nhau thì tại mỗi đơn vị mỗi Tổ kiểm toán lập 1 Biên bản kiểm toán về các nội dung công viêc được giao. 



Trường hợp Đoàn kiểm toán không lập Tổ kiểm toán thì lập Biên bản kiểm toán của đoàn kiểm toán (khi đó thay các cụm từ “Tổ kiểm toán” thành “Đoàn kiểm toán” và thành phần ký Biên bản kiểm toán là Trưởng đoàn kiểm toán và Đại diện đơn vị được kiểm toán. Trường hợp chỉ thực hiện kiểm toán tại một đơn vị thì lập 1 Biên bản kiểm toán. Trường hợp kiểm toán tại nhiều đơn vị thành phần khác nhau thì mỗi đơn vị lập 1 Biên bản kiểm toán.




- Tại các đơn vị được kiểm toán có tên trong quyết định kiểm toán, Tổ kiểm toán phải lập Biên bản kiểm toán, Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết và cùng được thông qua đồng thời với đơn vị được kiểm toán. Biên bản kiểm toán phải được thông qua đơn vị được kiểm toán, hoàn thiện phát hành trước khi lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán. Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết được hoàn thiện thống nhất với Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán và phát hành cùng Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán.



 Trường hợp Đoàn kiểm toán chỉ thực hiện kiểm toán tại một đơn vị thì không phải lập Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị chi tiết vì đã có Báo cáo kiểm của cuộc kiểm toán.


- Biên bản kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết trước khi thông qua (hoặc gửi) cho đơn vị được kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải trình Trưởng đoàn kiểm toán xét duyệt và gửi Kiểm toán trưởng để cho ý kiến chỉ đạo (qua phòng Tổng hợp).



- Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở tổng hợp các Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của tất cả các KTV trong Tổ kiểm toán. Biên bản này không thay thế cho các Biên bản xác nhận của từng KTV. 



- Tổ kiểm toán phải phản ánh đầy đủ kết quả kiểm toán, bao gồm: xác nhận số liệu; tình hình công tác tài chính, kế toán... liên quan của đơn vị đư​ợc kiểm toán, các ý kiến đánh giá về các nội dung kiểm toán đã thực hiện và ghi rõ nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu báo cáo với số kiểm toán. Các ý kiến xác nhận, đánh giá của Tổ kiểm toán phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán, KTV lập Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán với đơn vị để lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán. Trường hợp Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán có những nội dung (có các sai sót, sai phạm, chênh lệch số liệu) khác với hoặc chưa có trong Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của các kiểm toán viên thì Tổ kiểm toán phải thu thập bằng chứng có liên quan (bảng tính toán số liệu, bản gốc hoặc bản photo hoá đơn, chứng từ, văn bản…) để lư​u đầy đủ cùng Biên bản kiểm toán này trong hồ sơ kiểm toán.



- Người ký Biên bản kiểm toán bên KTNN là: Tổ trưởng Tổ kiểm toán và Trưởng đoàn kiểm toán.  


3. Quản lý 



Biên bản kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 


Mẫu số 01/BBKT- DN












































Phụ lục số 02/BBKT-DN














Phụ lục số 01/BBKT-DN



















� Tên Biên bản kiểm toán có thể thay đổi tuỳ theo đối tượng kiểm toán (theo Quyết định kiểm toán), niên độ kiểm toán, chuyên đề lồng ghép




� Ghi tên của Đoàn KTNN theo Quyết định kiểm toán.




� Ghi tên đơn vị được kiểm toán theo quyết định kiểm toán.




�  Phản ánh lần lượt, đầy đủ kết quả kiểm toán từng nội dung kiểm toán, bao gồm: phần xác nhận số liệu và nguyên nhân chênh lệch số liệu kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán (nếu có) và phần nhận xét, đánh giá từng nội dung.




� Ghi kiến nghị của Tổ kiểm toán về các nội dung kiểm toán của Tổ kiểm toán (kể cả kiến nghị xử lý tài chính, xử lý tránh nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm,..- nếu có).




� Nếu đơn vị có ý kiến khác với ý kiến của Tổ kiểm toán thì ghi trực tiếp vào Biên bản kiểm toán hoặc có văn bản riêng đính kèm Biên bản kiểm toán này.




� Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền ký và đóng dấu vào Biên bản kiểm toán.
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KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC





BÁO CÁO KIỂM TOÁN 


BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN



ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC



(hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán)..... NĂM.......


CỦA.....


MẪU SỐ 01/BCKT-DN


(Áp dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan 



đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của doanh nghiệp)



..., ngày ... tháng ... năm ...



			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


			


...
, ngày... tháng... năm...








BÁO CÁO KIỂM TOÁN


BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN 



QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 



(hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán)........ 
 NĂM .........


CỦA....


Thực hiện Quyết định số…/QĐ-KTNN ngày.../.../…của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán (Ghi tên cuộc kiểm toán theo Quyết định kiểm toán)...của..., Đoàn Kiểm toán nhà nước thuộc KTNN chuyên ngành ...(khu vực...) đã tiến hành kiểm toán từ ngày .../…/…đến ngày …/…/…



1. Nội dung kiểm toán (ghi theo quyết định kiểm toán của Tổng KTNN) 


2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán 



2.1. Phạm vi kiểm toán 



- Các đơn vị được kiểm toán (chi tiết tại Phụ lục số 01/BCKT- DN).


- Quy mô, tỷ trọng các chỉ tiêu tài chính chủ yếu được kiểm toán so với tổng thể của đơn vị được kiểm toán: doanh thu và thu nhập; tổng chi phí; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế; các khoản còn phải nộp NSNN…



- Năm tài chính được kiểm toán: ....... và các thời kỳ trước sau có liên quan.


2.2. Giới hạn kiểm toán 



Nêu các giới hạn về các nội dung, chỉ tiêu mà Đoàn KTNN không thực hiện kiểm toán bởi những lý do khách quan (Theo kế hoạch kiểm toán được duyệt và các trường hợp bất thường khác đã được Lãnh đạo KTNN phê duyệt).


3. Căn cứ kiểm toán 



- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Kế toán, các văn bản pháp luật về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán và các văn bản pháp luật khác có liên quan; 



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;



Báo cáo kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, Biên bản kiểm toán tại các đơn vị trực thuộc, Báo cáo tài chính năm ... của ... được lập ngày .../.../... và các tài liệu có liên quan.



PHẦN THỨ NHẤT



KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của KTNN để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, tuỳ theo cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác. Cuối mỗi mục kết luận khái quát, ngắn gọn làm cơ sở cho kiến nghị phù hợp..


I. KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 



1. Bảng cân đối kế toán tại 31/12/...



 Đơn vị tính: ...


			Chỉ tiêu


			Mã số


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3= 2-1





			A- Tài sản ngắn hạn 


			100


			


			


			





			B- Tài sản dài hạn


			200


			


			


			





			TỔNG CỘNG TÀI SẢN


			


			


			


			





			A- Nợ phải trả


			300


			


			


			





			B- Nguồn vốn chủ sở hữu


			400


			


			


			





			C- Lợi ích cổ đông thiểu số


			439


			


			


			





			TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN


			


			


			


			








* Chi tiết các chỉ tiêu và nguyên nhân chênh lệch tại Phụ lục số 02/BCKT-DN 


2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm...




Đơn vị tính: ...



			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			1


			2


			3= 2-1





			1. Tổng doanh thu, thu nhập 


			


			


			





			2. Tổng chi phí


			


			


			





			3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế


			


			


			





			4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN


			


			


			








* Chi tiết các chỉ tiêu và nguyên nhân chênh lệch tại Phụ lục số 03/BCKT-DN 


3. Thực hiện nghĩa vụ với NSNN đến 31/12/...



Đơn vị tính: ...



			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			1


			2


			3= 2-1





			A. CÁC KHOẢN PHẢI THU NSNN


			


			


			





			1. Thuế


			


			


			





			2. Các khoản phải thu khác


			


			


			





			3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại


			


			


			





			B. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NSNN


			


			


			





			1. Thuế


			


			


			





			2. Các khoản phải nộp khác


			


			


			





			3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả


			


			


			








* Chi tiết các chỉ tiêu và nguyên nhân chênh lệch tại Phụ lục số 04/BCKT-DN



4. ...



5. Về tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo tài chính 


II VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TIỀN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 



1. Quản lý tài chính, kế toán


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan,...) trong việc chấp hành pháp luật, chế độ, quy định của Bộ, Ngành, quy định nội bộ trong quản lý tài chính, kế toán qua kiểm toán trên các mặt như: tài sản, nguồn vốn; doanh thu, thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh; thực hiện nghĩa vụ với NSNN; tiền lương; tổ chức công tác kế toán....


2. Quản lý, sử dụng vốn, tiền, tài sản nhà nước 



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan,...) trong việc chấp hành pháp luật, chế độ, quy định của Bộ, Ngành, quy định nội bộ trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản nhà nước qua kiểm toán, như: quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản…; sử dụng vốn nhà nước, vốn vay được Nhà nước bảo lãnh; các khoản trợ cấp, trợ giá; các khoản thu được phép để lại sử dụng; tài sản công; tình hình đầu tư tài chính, tài sản...



3. Tình hình sắp xếp, đổi mới, cổ phần hoá DNNN (nếu có) 


4. Việc thực hiện các Nghị quyết, chính sách của Quốc hội, Chính phủ (nếu có)


5. …


* Kết luận mục II (kết luận khái quát, ngắn gọn đối với nội dung được kiểm toán làm cơ sở cho kiến nghị).


III. TÍNH KINH TẾ, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TIỀN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 




Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng vốn, tiền và tài sản nhà nước qua một số chỉ tiêu đánh giá, giám sát theo quy định hiện hành của Nhà nước; các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy trình kiểm toán, hướng dẫn của KTNN và KHKT của cuộc kiểm toán; Chỉ nêu nội dung này khi trong KHKT của cuộc kiểm toán được phê duyệt (việc đánh giá 1, 2 hoặc cả 3 nội dung trên tùy theo yêu cầu của KHKT của cuộc kiểm toán được phê duyệt nếu có).


* Kết luận mục III (kết luận khái quát, ngắn gọn đối với nội dung được kiểm toán làm cơ sở cho kiến nghị).


IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC (nếu có)



PHẦN THỨ HAI



KIẾN NGHỊ



1. Đối với ... (ghi tên đơn vị được kiểm toán)


1.1. Kiến nghị điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán và báo cáo tài chính 



1.2. Kiến nghị về xử lý tài chính



1.3. Kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán



1.4. Kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan



1.5. Ý kiến tư vấn về các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý tài chính, kế toán


...



Các kiến nghị 1.3, 1.4, 1.5,... cần được trình bày ngắn gọn, rõ ràng; tập trung vào những vấn đề thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán.



2. Đối với ... (cơ quan quản lý cấp trên- nếu có)


3. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế,...- nếu có)


4. Đối với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội (nếu có)


* * *



Đề nghị ...... chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (tại Báo cáo kiểm toán này và Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết) và báo cáo kết quả thực hiện về Kiểm toán nhà nước khu vực (CN)… địa chỉ.... trước ngày.../.../... Trong Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán cần nêu rõ: những kiến nghị đã thực hiện; kiến nghị đang thực hiện; kiến nghị chưa thực hiện (với những kiến nghị đã thực hiện cần ghi rõ tên bằng chứng, phô tô kèm theo các chứng từ, tài liệu,... để chứng minh; với kiến nghị đang thực hiện và kiến nghị chưa thực hiện phải giải thích rõ lý do).



Báo cáo kiểm toán này gồm … trang, từ trang … đến trang … và các Phụ lục ….(ghi cụ thể số các Phụ lục) /BCKT-DN là bộ phận không tách rời của Báo cáo kiểm toán./.



			TRƯỞNG ĐOÀN KTNN


(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)






			TL.TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH…



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN



1.



2.



...



DANH MỤC CÔNG VĂN GỬI KHO BẠC NHÀ NƯỚC






			TT


			Công văn gửi KBNN


			Tên đơn vị ban hành công văn


			Tên kho bạc



 giao dịch


			Đơn vị được kiểm toán thực hiện kiến nghị





			


			Số và ký hiệu


			Ngày


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6





			1


			…..… /KTNN-CN…



Hoặc (…/KV…-…)


			…/…/…


			KTNN (hoặc KTNN KV)


			


			





			2


			


			


			


			


			











HƯỚNG DẪN GHI CHÉP CHỨNG TỪ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN



CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



1. Đối với kiến nghị tăng thu về thuế, phí, thu khác và các khoản chi sai,... nộp tại kho bạc nhà nước: Các chứng từ nộp tiền vào kho bạc nhà nước nơi đơn vị được kiểm toán giao dịch (giấy nộp tiền, ủy nhiệm chi, giấy nộp trả kinh phí, lệnh chuyển có,...) ngoài việc ghi rõ nội dung và số tiền cụ thể theo quy định, còn phải ghi rõ: “Nộp tiền thực hiện theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... (và Công văn số .... ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước nếu có) đồng thời đánh dấu vào ô KTNN trên giấy nộp tiền vào NSNN”. Đối với trường hợp kiến nghị cơ quan thuế xử phạt, truy thu thuế đối với các đơn vị: Quyết định xử phạt, truy thu của cơ quan quản lý thuế ghi rõ nội dung “xử phạt, truy thu theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ....”; Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước ghi rõ: “Nộp tiền xử phạt, truy thu theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm .... ”. 



2. Đối với kiến nghị giảm thanh toán vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: Các chứng từ (Quyết định phê duyệt quyết toán; Hồ sơ thanh toán; Biên bản xác nhận công nợ; Quyết định điều chỉnh dự toán; Hợp đồng điều chỉnh;...) phải ghi rõ: “Giảm thanh toán số tiền ..... (số tiền cụ thể) theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... (và Công văn số … ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước nếu có). Trường hợp vì lý do nào đó, chứng từ không ghi rõ nội dung, đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán xác nhận (trường hợp Dự án đã quyết toán dự án hoàn thành) hoặc văn bản giải trình có xác nhận của chủ đầu tư và bên nhận thầu (trường hợp dự án chưa quyết toán).



3. Đối với kiến nghị giảm dự toán chi thường xuyên: Các quyết định (giao dự toán, giảm dự toán,...) phải ghi rõ “Giảm dự toán số tiền ..... (số tiền cụ thể) theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... (và Công văn số … ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước nếu có). Trường hợp vì lý do nào đó, chứng từ không ghi rõ nội dung, đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm đề nghị cơ quan ban hành quyết định trên xác nhận nội dung và số tiền thực hiện kiến nghị của KTNN.



4. Đối với kiến nghị thông qua phương thức bù trừ: Văn bản xác nhận của cơ quan thuế ghi rõ “nội dung và số tiền bù trừ theo kiến nghị của KTNN”; Tờ khai thuế GTGT thuyết minh rõ “nội dung số thuế GTGT còn được khấu trừ theo kiến nghị của KTNN”; Tờ khai thuế TNDN thuyết minh rõ “số thuế TNDN tăng thêm do thực hiện giảm lỗ theo kiến nghị của KTNN”.





BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI 31/12/...












   Đơn vị tính: …



			Chỉ tiêu


			Mã số


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3=2-1





			Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán ghi theo chế độ kế toán hiện hành


			


			


			


			








Nguyên nhân chênh lệch: 


Giải thích nguyên nhân chênh lệch của từng chỉ tiêu theo trình tự trong Bảng cân đối kế toán (cả tăng và giảm).







BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM...



Đơn vị tính: ...



			Chỉ tiêu


			Mã số


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3=2-1





			Các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ghi theo chế độ kế toán hiện hành 


			


			


			


			








 Nguyên nhân chênh lệch:



Giải thích nguyên nhân chênh lệch của từng chỉ tiêu theo trình tự trong Báo cáo kết quả kinh doanh (cả tăng và giảm).



                                            

 



THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NSNN ĐẾN 31/12/...



1. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước



Đơn vị tính:...



			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			1


			2


			3=2-1





			 I. Thuế


			


			


			





			(Chi tiết các chỉ tiêu theo chế độ kế toán và các sắc thuế quy định tại các Luật Thuế và các thông tư hướng dẫn hiện hành)


			


			


			





			II. Các khoản phải thu khác


			


			


			





			(Chi tiết các chỉ tiêu theo chế độ kế toán và các quy định tại các luật và các thông tư hướng dẫn hiện hành)


			


			


			





			Tổng cộng (I+II)


			


			


			





			III. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại


			


			


			








(Ghi nhận các khoản thuế và các khoản nộp thừa vào NSNN, không bao gồm Thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn)



 Nguyên nhân chênh lệch:


Giải thích nguyên nhân chênh lệch của từng chỉ tiêu (cả tăng và giảm).



2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước



Đơn vị tính: ...



			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			1


			2


			3=2-1





			 I. Thuế


			


			


			





			(Chi tiết các chỉ tiêu theo chế độ kế toán và các sắc thuế quy định tại các Luật Thuế và các thông tư hướng dẫn hiện hành)


			


			


			





			II. Các khoản phải nộp khác


			


			


			





			(Chi tiết các chỉ tiêu theo chế độ kế toán và các quy định tại các luật và các thông tư hướng dẫn hiện hành)


			


			


			





			Tổng cộng (I+II)


			


			


			





			III. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả


			


			


			








Nguyên nhân chênh lệch: 



Giải thích nguyên nhân chênh lệch của từng chỉ tiêu (cả tăng và giảm).


BẢNG TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ​ỚC NĂM...........



Tại .......… (Ghi tên đơn vị được kiểm toán)


Đơn vị tính: đồng



			TT






			Chỉ tiêu


			Mã số thuế


			Tổng số


			Các khoản thuế


			Phí, lệ phí






			Thu khác






			Giảm phải thu NSNN về thuế


			Giảm thuế GTGT được khấu trừ






			Nộp trả quỹ hoàn thuế GTGT









			


			Đơn vị


			


			


			GTGT


			TNDN


			XNK


			TTĐB


			Nhà, đất


			TNCN


			Tài nguyên


			BVMT


			Thuế khác


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			Tổng cộng


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 








Lưu ý: - Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung các cột khác (nếu thấy cần thiết).




- Giải thích chi tiết dưới Phụ lục:  (1) Đối với tăng thu thuế nhà, đất chi tiết theo nội dung: Số thu sử dụng đất (chi tiết từng dự án); Thu tiền thuê đất (chi tiết từng dự án); Thu nhà đất khác. (2) Đối với nội dung tăng thu khác chi tiết theo nội dung: Cổ tức được chia và lợi nhuận được chia; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản của dự án theo QĐ của Bộ TN&MT (nếu có); Thu cấp quyền KTKS của dự án theo QĐ của UBND tỉnh (nếu có); Thu khác (nếu có).


THUYẾT MINH KIẾN NGHỊ TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM...


TẠI....... 



Đơn vị tính: đồng


			STT


			Đơn vị/ chỉ tiêu


			Mã số thuế


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Thuế GTGT


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			II


			Thuế TNDN


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			VII


			...


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			








Lưu ý: Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết).





TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ  KHÁC



TẠI … (tên đơn vị đư​ợc kiểm toán)


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4


			5





			I


			Đơn vị A....


			


			


			





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			II


			Đơn vị B


			


			


			





			1


			


			



			


			





			


			


			


			


			








Lưu ý: Phụ lục này để tổng hợp các kiến nghị khác được phát hiện trong quá trình kiểm toán, ngoài các kiến nghị tại Phụ lục 05 (nếu có). 



Mẫu số 01/BCKT-DN














Phụ lục số 04/BCKT-DN









Phụ lục số 03/BCKT-DN














Phụ lục số 05a/BCKT-DN














Phụ lục số 01b/BCKT-DN









Phụ lục số 05/BCKT-DN









Phụ lục số 01/BCKT-DN














Phụ lục số 01a/BCKT-DN









Phụ lục số 06/BCKT-DN














Phụ lục số 02/BCKT-DN



















� Đối với KTNN khu vực thì: dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC” in nhạt và bổ sung bên dưới dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC....” in đậm..




� Địa danh nơi cơ quan đóng trụ sở.




� Tên Báo cáo kiểm toán có thể thay đổi tuỳ theo đối tượng kiểm toán (theo Quyết định kiểm toán), niên độ kiểm toán, chuyên đề lồng ghép




� Đối với KTNN khu vực thì bỏ dòng “TL.TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC”, chỉ ghi “KIỂM TOÁN TRƯỞNG”
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7. To chuc tin dung/1. De cuong khao sat lap KHKT TCNH.doc

			KTNN CHUYÊN NGÀNH (KV)…



TỔ/ĐOÀN KHẢO SÁT TẠI …................








			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






           ...., ngày…  tháng…   năm …








ĐỀ CƯƠNG LẬP KẾ HOẠCH KHẢO SÁT THU THẬP THÔNG TIN


ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC  (hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao KHKT năm).....



NĂM... CỦA (ghi tên tổ chức tài chính, ngân hàng)...........


Thực hiện Quyết định số .../QĐ-KTNN ngày...tháng...năm...  của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao kế hoạch kiểm toán năm cho các đơn vị trực thuộc.



Căn cứ Quyết định (Công văn) .... ngày .../.../...của ... về việc ... (thành lập Tổ/ đoàn khảo sát ...).


Để phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán ... năm ..., Tổ khảo sát thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (KV) … lập đề cương khảo sát thu thập thông tin theo các nội dung cần thu thập cụ thể sau (các thông tin cần thu thập trong đề cương này mang tính hướng dẫn có thể thêm, bớt tùy thuộc thông tin mà đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán đã có sẵn và phù hợp với yêu cầu của từng cuộc kiểm toán):


I. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐƠN VỊ VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH



1. Tình hình chung



- Đơn vị được thành lập theo Quyết định số.... 



(Mô tả cơ sở pháp lý, các lần thay đổi, chuyển đổi, điều lệ tổ chức, giấy phép kinh doanh; tên gọi đầy đủ, tên giao dịch; trụ sở; điện thoại; email; website...)



- Tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động



+ Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát



+ Ban điều hành; 



+ Số lượng phòng (ban) nghiệp vụ, chức năng, nhiệm vụ.



- Thông tin về thay đổi nhân sự cấp cao: Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ… (nếu có).



- Thông tin về số vốn góp của Nhà nước tại đơn vị (tỷ lệ, số tuyệt đối).



- Số lượng mạng lưới hoạt động của Ngân hàng........ đến .../..../....... (Chi nhánh/đơn vị trực thuộc/liên doanh, liên kết/Phòng Giao dịch)



...



2. Đặc thù sản xuất, kinh doanh và tổ chức quản lý hoạt động của đơn vị



- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính: 



- Ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính: 



- Các sản phẩm, dịch vụ 



- Các thuận lợi, khó khăn chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh



+ Thuận lợi: 



+ Khó khăn:  



...



3. Khái quát về tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị



3.1. Một số chỉ tiêu chính về hoạt động kinh doanh (số liệu tổng hợp toàn hệ thống Ngân hàng trong năm)



Đơn vị tính: Triệu đồng



			STT


			Chỉ tiêu


			Thực hiện năm trước


			Thực hiện năm kiểm toán


			Tỷ lệ (%)





			I


			TỔNG TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN


			 


			 


			 





			1


			Tổng Tài sản


			


			


			





			 


			Trong đó:


			


			


			





			 


			- Cho vay khách hàng


			


			


			





			 


			   + Dư nợ xấu


			


			


			





			


			   + Tỷ lệ nợ xấu


			


			


			





			 


			- Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng


			


			


			





			2


			Tổng Nguồn vốn


			


			


			





			 


			Trong đó: 


			


			


			





			 


			- Tiền gửi và vay các TCTD khác


			


			


			





			 


			- Tiền gửi của khách hàng


			


			


			





			 


			- Vốn điều lệ


			


			


			





			II


			MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH  CHỦ YẾU


			


			


			





			1


			Tổng doanh thu, thu nhập


			


			


			





			2


			Tổng chi phí


			


			


			





			3


			Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế


			


			


			





			4


			Tổng số phải nộp NSNN về thuế TNDN


			


			


			








3.2. Tình hình hoạt động đầu tư XDCB, mua sắm tài sản



- Hoạt động đầu tư XDCB và sửa chữa lớn


+ Các công trình đã quyết toán trong năm: Số lượng/giá trị công trình đã thực hiện quyết toán trong năm;



+ Các công trình xây dựng xong, chờ quyết toán: Số lượng/giá trị công trình đã thực hiện xây dựng xong, đang chờ quyết toán;



+ Các công trình xây dựng dở dang: Số lượng/giá trị công trình



- Tình hình mua sắm tài sản: Tổng giá trị tài sản được mua sắm (trong đó mua TSCĐ/mua CCLĐ)


...



3.3. Tình hình quản lý đất đai: Số lượng/Diện tích (trong đó đã cấp Giấy chứng nhận QSD đất/chưa cấp Giấy chứng nhận QSD đất; đang sử dụng/chưa sử dụng)


3.4. Tình hình đầu tư tài chính



- Hoạt động đầu tư tại các Cty con/Cty liên doanh, liên kết.



- Các khoản đầu tư vốn và tiến độ thoái vốn đối với các khoản đầu tư vốn tại các Công ty ngoài Ngân hàng (nếu có)


 ...



3.5. Thông tin về tình hình quản lý lao động, tiền lương



 - Số lượng lao động thời hạn, không thời hạn, lao động thời vụ....



- Quản lý tiền lương: tiền lương bình quân, thu nhập bình quân.



....



3.6. Tình hình thực hiện Đề án Tái cơ cấu và công tác cổ phần hóa



- Thông tin, tiến độ quá trình cổ phần hóa;



- Tình hình thực hiện tái cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng



....



3.7. Tình hình vay tái cấp vốn tại NHNN trong năm



3.8. Tình hình đi vay/cho vay trên thị trường liên ngân hàng



3.9. Tình hình cơ cấu nợ



3.10. Nội dung khác



- Những thay đổi cơ bản trong quá trình hoạt động kinh doanh và phương thức hoạt động của Ngân hàng trong năm;



- Những điểm cần chú ý mà ban lãnh đạo đang quan tâm giải quyết;



- Những tồn tại về công tác Tài chính - Kế toán, tín dụng đang giải quyết và chưa giải quyết được.


- Về hoạt động huy động vốn (như: số liệu về cơ cấu thời hạn, lãi suất, đối tượng… của nguồn huy động); 



- Về hoạt động tín dụng (số liệu về tín dụng ngắn, trung, dài hạn; số liệu về thực hiện một số chính sách định hướng lớn của Nhà nước; chất lượng tín dụng; nợ xấu, giải quyết nợ xấu, tài sản xiết nợ…).



....



4. Tình hình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội, Thủ tướng (nếu có)



...



II. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ TÌNH HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM  TOÁN



1. Môi trường kiểm soát



- Hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành, quản lý tài chính; điều lệ, Các quy chế tài chính, quản lý nội bộ.;



- Khái quát hệ thống công nghệ thông tin/phần mềm đơn vị đang sử dụng;



....



2. Tổ chức bộ máy kiểm soát nội bộ



- Chức năng nhiệm vụ, quy chế tổ chức và hoạt động của bộ máy;



- Cơ cấu tổ chức của hệ thống kế toán, quyết toán ngân sách nhà nước; 



- Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuôc hệ thống kiểm soát;



.....



3. Hoạt động của bộ máy kiểm soát nội bộ trong năm



- Hoạt động quản lý tài chính của hệ thống kế toán;



- Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ (nếu có);



- Nội dung và kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ (nếu có);


- Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ (nếu có);


...



4. Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (nếu có)


- Đơn vị tiến hành thanh tra, kiểm tra;


- Đơn vị được thanh tra, kiểm tra;


- Kết quả thanh tra, kiểm tra;



- Các vấn đề cần lưu ý từ những cuộc kiểm toán kỳ trước của KTNN, kiểm toán độc lập (nếu có).



...


III. HỒ SƠ TÀI LIỆU CẦN CHUẨN BỊ 



Liệt kê danh sách các hồ sơ tài liệu, các báo cáo tài chính theo chế độ báo cáo hiện hành của nhà nước liên quan đến cuộc kiểm toán, các phục lục báo cáo tổng hợp khác theo mẫu của đoàn khảo sát yêu cầu đơn vị chuẩn bị (nếu có)


IV. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KHẢO SÁT



Liệt kê danh sách các đơn vị có liên quan, cần thiết phải thực hiện khảo sát.


V. YÊU CẦU VỀ PHÂN TÍCH THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC



Phân tích rõ những điểm mạnh yếu của hệ thống kiểm soát nội bộ, đánh giá rủi ro để đưa ra các trọng tâm cần tập trung kiểm toán, xác định mục tiêu kiểm toán, nội dung kiểm toán cụ thể, phương pháp và thủ tục kiểm toán cần áp dụng để thu thập bằng chứng kiểm toán.



VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN KHẢO SÁT



Ghi rõ thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc, tổng số ngày khảo sát. 


VII. DỰ KIẾN NHÂN LỰC KHẢO SÁT




Bố trí thành viên Tổ khảo sát (Đoàn khảo sát) phải là những KTV có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn phù hợp, đủ cơ cấu thành phần chuyên môn phù hợp với từng cuộc kiểm toán.


Lưu ý: Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ biểu theo chế độ báo cáo hiện hành, tuỳ theo cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác cho phù hợp.



			Nơi nhận:



- Kiểm toán trưởng KTNN CN (KV).....;



- Trưởng đoàn kiểm toán dự kiến;



- Tổ khảo sát;



-.....;



- Lưu: VT, KTNN chuyên ngành (KV).


			TRƯỞNG ĐOÀN KHẢO SÁT



(HOẶC TỔ TRƯỞNG TỔ KHẢO SÁT)


(Ký ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)











Ghi chú: 



- Đề cương khảo sát phải được Kiểm toán trưởng phê duyệt trước khi thực hiện.



- Trước khi thực hiện khảo sát, Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải làm công văn gửi đơn vị được kiểm toán kèm theo Đề cương khảo sát đã được phê duyệt (để lại mục I, II, III, IV; bỏ các mục V, VI, VII, nơi nhận, phần ký của Trưởng đoàn và phần phê duyệt của Kiểm toán trưởng).


- Trong trường hợp việc trình bày các nội dung, chỉ tiêu, số liệu, danh sách các đơn vị chi tiết bị dài có thể đưa ra các phụ lục đính kèm.



- Ngoài nội dung trên đơn vị có thể yêu cầu đơn vị cung cấp các văn bản, thông tư, tài liệu liên quan đến cuộc kiểm toán để bảo đảm lập kế hoạch kiểm toán.



Mẫu số 01/ĐCKS-TCNH
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7. To chuc tin dung/2. KHKT cuoc KT TDNH.doc

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC





KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN



BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC



(hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao KHKT năm)....



NĂM .....CỦA…



MẪU SỐ 01/KHKT-TCNH



(Áp dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các tổ chức tài chính, ngân hàng)



...., ngày … tháng … năm...


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH (KV)...


			 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			


Số: ….. /KH-CN (KV) ...


			..... 
, ngày ...  tháng ... năm ...








KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN


BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN 



QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 



(hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao KHKT năm)..



NĂM .....CỦA (ghi tên tổ chức tài chính, ngân hàng,...)...


Căn cứ Quyết định số …/QĐ-KTNN ngày …/…/… của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao Kế hoạch kiểm toán năm … cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành ... lập Kế hoạch kiểm toán (Ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao KHKT năm)..... .(1) của ........ như sau:



PHẦN THỨ NHẤT



TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT THU THẬP THÔNG TIN 



VỀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH (NGÂN HÀNG)......


A MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ...(ghi tên đơn vị được kiểm toán)



I. TÌNH HÌNH CHUNG 


Nêu các thông tin chủ yếu theo các nội dung sau:



- Sơ lược quá trình hình thành , phát triển  của đơn vị được kiểm toán



+ Tên đầy đủ bằng tiếng Việt;



+ Tên đầy đủ bằng tiếng Anh (nếu có)



+ Tên giao dịch


+ Trụ sở chính 


+ Mô hình hoạt động



+ Người đại diện phần vốn Nhà nước


+ Các quyết định thành lập


+ Vốn điều lệ


+ Điều lệ tổ chức và hoạt động      


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Thông tin về số vốn góp của Nhà nước tại đơn vị (tỷ lệ, số tuyệt đối)


- Tổ chức bộ máy, các đơn vị trực thuộc (có thể đưa ra phụ lục)


+ Mạng lưới hoạt động (Hội sở chính, Văn phòng đại diện, chi nhánh)


+ Cơ cấu tại Hội sở chính 


+ Công ty con



+ Bộ máy lãnh đạo của đơn vị (Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành) (nêu khái quát về số lượng đơn vị)



- Đặc thù kinh doanh và tổ chức quản lý hoạt động (nêu một số nội dung đặc thù về tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị được kiểm toán như: lĩnh vực, phương thức kinh doanh, hoạt động liên doanh, liên kết,...)



- Quy trình quản lý của cơ quan nhà nước với phần vốn Nhà nước tham gia góp vốn vào đơn vị ;



- Các thuận lợi, khó khăn chủ yếu trong hoạt động.



- ….



II. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH



1.  Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động (theo số  liệu báo cáo của đơn vị -Chi tiết phụ lục số 04/KHKT-TCNH)


Đơn vị tính:…..



			STT


			Chỉ tiêu


			Thực hiện năm trước


			Thực hiện năm nay


			Năm nay/



năm trước (%)





			I


			TỔNG TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN


			


			


			





			1


			Tổng Tài sản


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			- Cho vay khách hàng


			


			


			





			


			 + Dư nợ xấu


			


			


			





			


			- Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng


			


			


			





			2


			Tổng Nguồn vốn


			


			


			





			


			Trong đó: 


			


			


			





			


			- Tiền gửi và vay các TCTD khác


			


			


			





			


			- Tiền gửi của khách hàng


			


			


			





			


			- Vốn điều lệ


			


			


			





			


			…


			


			


			





			III


			MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH  CHỦ YẾU


			


			


			





			1


			Tổng doanh thu, thu nhập


			


			


			





			2


			Tổng chi phí


			


			


			





			3


			Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế


			


			


			





			4


			Tổng số phải nộp NSNN


			


			


			








(Ngoài các chỉ tiêu trên, tùy theo đặc điểm của đơn vị được kiểm toán và mục tiêu của cuộc kiểm toán có thể bổ sung một số chỉ tiêu khác). 


2. Tình hình đầu tư vào các công ty con (Đến 31/12 năm kiểm toán)


Đơn vị tính: ....



			TTT


			Tên đơn vị


			Vốn điều lệ


			Mức đầu tư


			Tỷ lệ sở hữu (%)


			KQ Hoạt động năm X





			1


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			








3. Các vấn đề cần lưu ý đối với hoạt động đầu tư tài chính (Phân tích đánh giá xu hướng biến động, chú ý những biến động bất thường, những nghiệp vụ, chỉ tiêu cần lưu ý).


....



4. Về hoạt động đầu tư XDCB, mua sắm tài sản và quản lý đất đai



- Hoạt động đầu tư XDCB (Phụ lục số 05/KHKT-TCNH)


- Tình hình mua sắm tài sản 



- Tình hình quản lý đất đai



...



5. Tình hình tín dụng 



- Về vay tái cấp vốn tại NHNN


- Về vay/cho vay trên thị trường liên ngân hàng



- Về  tình hình thanh khoản



- Về  chất lượng tín dụng



...



6. Thông tin về tình hình thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa (nếu có)


7……



B. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ TÌNH HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN



I. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ (trình bày khái quát)


- Về môi trường kiểm soát: Văn bản, chính sách, cơ chế, quy chế quản lý tài chính, văn bản quản lý,...



- Khái quát hệ thống công nghệ thông tin/phần mềm đơn vị đang sử dụng



- Tổ chức bộ máy kiểm soát nội bộ:



+ Bộ máy kế toán;



+ Thanh tra, kiểm tra,..;



+ Mối quan hệ phối hợp giữa các bộ phận trong hệ thống kiểm soát nội bộ;



- Tình hình kiểm tra, kiểm soát nội bộ;



...



II. TÌNH HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN


1. Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán  (KTNN, kiểm toán độc lập) trong kỳ được kiểm toán (nếu có);



2. Các vấn đề cần lưu ý từ những cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trước của KTNN, kiểm toán độc lập (nếu có);



....



C. PHÂN TÍCH THÔNG TIN ĐỂ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ, RỦI RO, TRỌNG YẾU KIỂM TOÁN TỪ ĐÓ XÁC ĐỊNH ĐƠN VỊ, NỘI DUNG, VẤN ĐỀ CẦN TẬP TRUNG KIỂM TOÁN



I. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ



Trên cơ sở các hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán Nhà nước, bộ phận lập KHKT đánh giá theo các nội dung cụ thể như sau:



- Tính đầy đủ và hiệu lực của bộ máy kiểm soát nội bộ;


- Tính đầy đủ và hiệu lực của những quy trình KSNB;



- Đánh giá sự tuân thủ luật và các quy định, nguyên tắc;



- Những hạn chế của hệ thống KSNB;



...



II. RỦI RO CÓ SAI SÓT TRỌNG YẾU



Trên cơ sở các chuẩn mực, quy trình kiểm toán, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước và các thông tin thu thập được, kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, phân tích tình hình tài chính của đơn vị và tham khảo kết quả kiểm toán các lần trước để xác định rủi ro có sai sót trọng yếu theo 2 loại rủi ro (rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát), làm căn cứ xác định trọng tâm kiểm toán phù hợp.


1. Rủi ro tiềm tàng



2. Rủi ro kiểm soát



III. TRỌNG TÂM KIỂM TOÁN



Thông qua thông tin thu thập được, đánh giá, phân tích rủi ro, trọng yếu kiểm toán, thực hiện phân tích thông tin để rút ra những vấn đề nội dung, đơn vị cần tập trung, mục tiêu kiểm toán cụ thể (Theo Phụ lục số 06/KHKT-TCNH kèm theo). Khi xác định trọng tâm kiểm toán cần chú ý các nội dung có thể có những sai sót ảnh hưởng đáng kể như: Quy mô lớn, rủi so có sai sót trọng yếu, được xác định là trọng tâm của ngành, các chỉ tiêu có biến động bất thường,....



Trọng tâm kiểm toán phải được xác định đối với từng đơn vị được kiểm toán, trường hợp các đơn vị có đặc điểm tương đồng có thể xác định trọng tâm cho từng nhóm đơn vị được kiểm toán; để đảm bảo tránh trình bày trùng lặp các trọng tâm tại nhiều đơn vị, Đoàn cần biên tập thành 2 mục (Trọng tâm kiểm toán chung và Trọng tâm riêng tại từng đơn vị hoặc nhóm đơn vị) và nêu rõ lý do.


1. Trọng tâm kiểm toán chung (nếu có)


(Nêu các trọng tâm kiểm toán chung tại tất cả các đơn vị được kiểm toán đều phải thực hiện).


2. Trọng tâm kiểm toán riêng tại từng đơn vị



(Nêu các trọng tâm kiểm toán riêng tại từng đơn vị được kiểm toán, hoặc nhóm đơn vị có cùng đặc điểm)


2.1. Đơn vị (hoặc nhóm đơn vị)....



...



2.2. Đơn vị (hoặc nhóm đơn vị).....



...


PHẦN THỨ HAI



KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN



A. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN 



Căn cứ mục tiêu chung của Kiểm toán nhà nước, kết quả khảo sát, xác định trọng tâm và rủi ro kiểm toán để xác định mục tiêu cụ thể của cuộc kiểm toán. 


Thông thường mục tiêu kiểm toán như sau:



- Xác nhận tình đúng dắn, trung thực của thông tin tài chính  hoặc báo cáo tài chính; 



- Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả…tại đơn vị được kiểm toán;


- Đánh giá việc thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước và chất lượng hoạt động cấp tín dụng; 



- Phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí và sai phạm trong công tác quản lý và xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể và kiến nghị xử lý đối với các sai phạm của đơn vị được kiểm toán;


…



B. NỘI DUNG, PHƯ​ƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC KIỂM TOÁN 



I. NỘI DUNG KIỂM TOÁN



Căn cứ hướng dẫn nội dung kiểm toán hàng năm của KTNN, các quy trình kiểm toán liên quan, kết quả khảo sát, xác định rủi ro và trọng tâm kiểm toán, mục tiêu kiểm toán để xác định các nội dung kiểm toán chủ yếu làm cơ sở cho việc xác định các nội dung kiểm toán cụ thể tại các Kế hoạch kiểm toán chi tiết. 



Thông thường nội dung kiểm toán như sau:



- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn, tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn;



- Nợ phải trả, vốn chủ sở hữu và các quỹ;



- Các khoản doanh thu, chi phí kinh doanh, thu nhập khác và chi phí khác; kết quả hoạt động kinh doanh/chênh lệch thu nhập - chi phí...;



- Thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước;



- Kiểm toán hoạt động tín dụng;



- Kiểm toán, đánh giá hoạt động đầu tư; 



- Kiểm toán việc chấp hành hành pháp luật, chính sách, chế độ tài chính - kế toán, tín dụng và đầu tư theo quy định của Nhà nước. 



- Kiểm toán đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và sử dụng tài sản, vốn nhà nước; 



-  Kiểm toán công tác tài cơ cấu đối với các NHMT, các Tổng công ty Tài chính, công ty Bảo hiểm, các quỹ tài chính ngoài ngân sách….



- Kiểm toán Trách nhiệm người đại diện phần vốn Nhà nước tại đơn vị được kiểm toán ;



- Kiểm toán trách nhiệm, việc thực hiện nghĩa vụ, nộp NSNN đối với  các đơn vị được kiểm toán, đối chiếu.



…


II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC KIỂM TOÁN


Nếu sử dụng các phương pháp kiểm toán (kỹ thuật thu thập bằng chứng) như: Kiểm tra tài liệu, quan sát, tính toán lại, phân tích, phỏng vấn thì chỉ cần ghi tên các phương pháp áp dụng. 


Ngoài các phương pháp kiểm toán trên, nếu sử dụng phương pháp kiểm toán đặc thù như: thuê/ lấy ý kiến chuyên gia, kiểm định chất lượng công trình, định giá tài sản, kiểm tra hiện trường..., phải nêu rõ phạm vi, nội dung sử dụng các phương pháp này. 



Đối với vấn đề liên quan đến bên thứ 3 cần phải kiểm tra, đối chiếu (như: Ban quản lý dự án, nhà thầu, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế...) thì phải nêu rõ kiểm tra hay đối chiếu và phạm vi, nội dung kiểm tra (hay đối chiếu). 



Những nội dung trọng tâm có độ phức tạp cần trình bày cụ thể phương pháp, thủ tục kiểm toán cần áp dụng để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán (Theo Phụ lục số 06/KHKT-TCNH kèm theo). 


 Xây dựng các phương pháp kiểm toán đối với các đơn vị có phần vốn Nhà nước dưới 50% (đối chiếu nghĩa vụ Người đại diện phần vốn và Nghĩa vụ với NSNN...) (nếu có)


C. PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN KIỂM TOÁN



I. PHẠM VI KIỂM TOÁN



1. Thời kỳ được kiểm toán


 Năm tài chính được kiểm toán :…


2. Đơn vị được kiểm toán



- Danh sách các đơn vị được kiểm toán; quy mô tỷ trọng các chỉ tiêu tài chính chủ yếu được kiểm toán so với tổng thể của đơn vị được kiểm toán (chi tiết tại Phụ lục số 01/KHKT-TCNH);



- Các công trình, dự án được kiểm toán (nếu có) (chi tiết tại Phụ lục số 03/KHKT-TCNH).



Nêu tiêu chí, lý do lựa chọn đơn vị được kiểm toán (Căn cứ vào rủi ro, trọng tâm, nội dung kiểm toán, quyết toán dự án, kế hoạch thanh kiểm tra của các cơ quan, chưa được kiểm toán, tính chất, quy mô kinh phí,…)


....


II. GIỚI HẠN KIỂM TOÁN



Nêu rõ những lĩnh vực, nội dung chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm tra; lý do những lĩnh vực, nội dung, chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm tra; chỉ giới hạn những lĩnh vực, nội dung, chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm tra bởi lý do khách quan.



D. TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRONG KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG (nếu có)



E. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI HẠN KIỂM TOÁN



I. ĐỊA ĐIỂM KIỂM TOÁN



II. THỜI HẠN KIỂM TOÁN



F. TỔ CHỨC ĐOÀN KIỂM TOÁN



- Trưởng Đoàn kiểm toán;



- Phó trưởng Đoàn kiểm toán;



 Và các thành viên của Đoàn kiểm toán chia thành các tổ kiểm toán.



(Chi tiết danh sách đoàn và bố trí nhân sự, thời gian kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán theo Phụ lục số 02/KHKT-TCNH).



G. DỰ TOÁN KINH PHÍ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN



I. DỰ TOÁN KINH PHÍ



- Công tác phí (tiền tàu, xe, máy bay, lưu trú);



- Tiền phòng nghỉ;



- Chi phí thuê tư vấn (thuê chuyên gia, kiểm định,…);



- Chi phí khác. 



II. ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT


- Ô tô phục vụ đi lại của Đoàn kiểm toán;



- Trang, thiết bị văn phòng;




….



Kế hoạch kiểm toán đã được lãnh đạo KTNN phê duyệt ngày…/.../... Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi Kế hoạch kiểm toán phải chấp hành đúng chế độ báo cáo, được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo phân cấp của KTNN) đúng quy định hiện hành của KTNN./.



Lưu ý: Tên Kế hoạch, các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, tuỳ theo cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác. Đối với các lĩnh vực đã được Tổng KTNN ban hành mẫu riêng thì thực hiện theo mẫu đã được ban hành.


			Nơi nhận:



- Lãnh đạo KTNN (phụ trách);



- Kiểm toán trưởng;



- Đoàn KTNN;



- Vụ Tổng hợp;



- Tổ KSCLKT CN (KV);



- Vụ Chế độ&KSCLKT;



- Vụ Pháp chế;



- Thanh tra KTNN (nếu có trong KH thanh tra năm);



- Văn phòng KTNN (Phòng TK-TH, Phòng kế toán
)



- Lưu: VT, KTNN chuyên ngành (KV)....;


			KIỂM TOÁN TRƯỞNG



(Ký, ghi rõ họ tên)












MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ KIẾN ĐƯỢC KIỂM TOÁN
















Đơn vị tính:…


			STT


			Tên đơn vị


			Tổng doanh thu, thu nhập khác


			Tổng chi phí


			Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế


			Thuế và các khoản nộp NSNN


			Dư nợ cho vay


			...





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			...





			1


			Đơn vị A


			


			


			


			


			


			





			2


			Đơn vị B


			


			


			


			


			


			





			…


			 


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng số toàn đơn vị


			


			


			


			


			


			





			


			Tỷ trọng/tổng số (%)


			


			


			


			


			


			








(Ngoài các chỉ tiêu trên, tùy theo đặc điểm của đơn vị được kiểm toán và mục tiêu của cuộc kiểm toán có thể bổ sung các chỉ tiêu khác cho phù hợp.)





KẾ HOẠCH CHI TIẾT VỀ THỜI GIAN, NHÂN SỰ



			Tổ


			Danh sách



kiểm toán viên  






			Số hiệu thẻ KTVNN


			Chức vụ, chức danh


			Đơn vị  được kiểm toán


			Địa điểm


			Thời gian kiểm toán





			


			


			


			


			


			


			Tổng số ngày làm việc thực tế


			Ngày bắt đầu


			Ngày kết thúc





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7





			Tổ 1


			- Ông Nguyễn Văn A


- Ông Trần Văn B



- ...


			


			Trưởng phòng, Tổ trưởng



KTV


			Đơn vị A


			


			


			


			





			Tổ 2


			- Ông ...


			


			


			


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			











PHỤ LỤC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC KIỂM TOÁN VIÊN



(CHỈ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI ĐOÀN KIỂM TOÁN KHÔNG PHÂN TỔ KIỂM TOÁN, HOẶC CHỈ LẬP MỘT TỔ KIỂM TOÁN)


			TT


			NỘI DUNG THỰC HIỆN


			THỜI GIAN THỰC HIỆN


			KTV THỰC HIỆN


			PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC KIỂM TOÁN





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			TỔ TRƯỞNG (nếu có)


			


			TRƯỞNG ĐOÀN





			(Ký và ghi rõ họ tên)


			


			(Ký và ghi rõ họ tên)








Ghi chú: Trường hợp Đoàn kiểm toán không thành lập Tổ kiểm toán, hoặc chỉ thành lập 1 Tổ kiểm toán và các thông tin liên quan đến các đơn vị, đối tượng được kiểm toán  trình bày tại KHKT của đoàn kiểm toán đã đầy đủ thì sau khi triển khai tại đơn vị Tổ trưởng (hoặc Trưởng đoàn) căn cứ tình hình cụ thể lập Tờ trình kèm Phụ lục phân công nhiệm vụ được Trưởng đoàn phê duyệt và gửi Kiểm toán trưởng và các Vụ chức năng theo quy định (Khi đó Tổ kiểm toán không phải lập thêm KHKT chi tiết.


DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN DỰ KIẾN ĐƯỢC KIỂM TOÁN


Đơn vị tính:…


			STT


			Tên công trình, dự án


			Tổng mức đầu tư (hoặc tổng dự toán)


			Giá trị thực hiện từ khi khởi công đến…


			Số quyết toán A- B


			Số quyết toán được duyệt





			A


			B


			1


			2


			3


			





			I


			Các công trình, dự án đã được duyệt quyết toán


			


			


			


			





			1


			……..


			


			


			


			





			2


			………


			


			


			


			





			II


			Các công trình, dự án chưa được duyệt quyết toán


			


			


			


			





			


			 


			


			


			


			





			


			 


			


			


			


			





			III


			… 


			


			


			


			





			


			Tổng cộng






			


			


			


			











MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
















Đơn vị tính:…


			STT


			Tên đơn vị


			Tổng doanh thu, thu nhập khác


			Tổng chi phí


			Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế


			Thuế và các khoản nộp NSNN


			Dư nợ cho vay


			...





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			...





			1


			Đơn vị A


			


			


			


			


			


			





			2


			Đơn vị B


			


			


			


			


			


			





			…


			 


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			








(Ngoài các chỉ tiêu trên, tùy theo đặc điểm của đơn vị được kiểm toán và mục tiêu của cuộc kiểm toán có thể bổ sung các chỉ tiêu khác cho phù hợp.) 






DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 


Đơn vị tính:…


			STT


			Tên công trình, dự án


			Tổng mức đầu tư


			Tổng dự toán


			Giá trị trúng thầu


			Giá trị thực hiện từ khi khởi công đến…


			Số quyết toán A- B


			Số quyết toán được duyệt


			Ghi chú





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7





			I


			Các công trình, dự án đã được duyệt quyết toán


			


			


			


			


			


			


			





			1


			……..


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Các công trình, dự án chưa được duyệt quyết toán


			


			


			


			


			


			


			





			


			 ....


			


			


			


			


			


			


			





			III


			… 


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			











PHÂN TÍCH THÔNG TIN XÁC ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ, NỘI DUNG, ĐƠN VỊ CẦN TẬP TRUNG 



MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC ÁP DỤNG ĐỂ THU THẬP BẰNG CHỨNG



			TT


			Đơn vị, vấn đề, nội dung cần tập trung


			Lý do


			Mục tiêu cụ thể


			Phương pháp, thủ tục cần áp dụng để thu thập bằng chứng 





			I


			ĐƠN VỊ


			


			


			





			1


			Nội dung ........


			


			


			





			


			....


			


			


			





			II


			....


			


			


			








Ghi chú: (Cột 2): Ghi rõ đơn vị (hoặc nhóm đơn vị có cùng vấn đề, nội dung trọng tâm cần tập trung kiểm tra): Việc xác định các đơn vị, nội dung, vấn đề trọng tâm thông qua thông tin thu thập được, đánh giá, phân tích rủi ro, trọng yếu kiểm toán, thực hiện phân tích thông tin để rút ra những vấn đề nội dung, đơn vị cần tập trung kiểm tra. Khi xác định trọng tâm kiểm toán cần chú ý các nội dung có thể có những sai sót ảnh hưởng đáng kể như: Quy mô lớn, rủi so có sai sót trọng yếu, được xác định là trọng tâm của ngành, các chỉ tiêu có biến động bất thường,....; (Cột 3):  nêu rõ lý do xác định đơn vị, vấn đề, nội dung cần tập trung kiểm tra (có rủi ro sai sót trọng yếu, có những thông tin bất thường, hệ thống KSNB yếu kém,.....); (Cột 4): Ghi mục tiêu kiểm toán cụ thể cho từng nội dung; (Cột 5): Nêu rõ phương pháp, thủ tục cần áp dụng để thu thập bằng chứng cho từng nội dung trọng tâm.


Mẫu số 01/KHKT-TCNH














Phụ lục số 01/KHKT-TCNH














Phụ lục số 02/KHKT-TCNH














Phụ lục số 03/KHKT-TCNH









Phụ lục số 04/KHKT-TCNH














Phụ lục số 02a/KHKT-TCNH














Phụ lục số 05/KHKT-TCNH














Phụ lục số 06/KHKT-TCNH
























1 Địa danh nơi cơ quan đóng trụ sở




� Tuỳ theo đối tượng kiểm toán mà ghi tên Kế hoạch kiểm toán cho phù hợp




� Đối với KTNN khu vực thì không phải gửi Phòng kế toán thuộc Văn phòng KTNN mà gửi Phòng kế toán KTNN khu vực.
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512


341









7. To chuc tin dung/3. Bien ban kiem toan TDNH.doc

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC




BIÊN BẢN KIỂM TOÁN



BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN 



ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 



(hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán)...... NĂM .....


CỦA…


MẪU SỐ 01/BBKT-TCNH



(Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các tổ chức tài chính, ngân hàng)



..., ngày … tháng … năm …



			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do - Hạnh phúc





			








BIÊN BẢNKIỂM TOÁN


BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN 



ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 



(hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán).....
 NĂM....CỦA…



Thực hiện Quyết định số ...../QĐ-KTNN ngày ... tháng ...năm ... của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán... năm....của...., Tổ kiểm toán thuộc Đoàn kiểm toán
 ....... của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (KV).....đã thực hiện kiểm toán tại .... từ ngày..../.../....đến ngày .../.../....


Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ... tại ... .......... chúng tôi gồm:


A. Tổ kiểm toán tại 
..........


1. Ông (Bà)...

- Tổ trưởng - Số hiệu Thẻ KTVNN:…




2. Ông (Bà)...

- Kiểm toán viên - Số hiệu Thẻ KTVNN:…



...



B. Đại diện … (ghi tên đơn vị được kiểm toán)


1. Ông (Bà)...

- Chức vụ:...



2. Ông (Bà)...

- Chức vụ:..



...



Cùng nhau thống nhất lập Biên bản kiểm toán như sau:



1. Nội dung kiểm toán


(Ghi theo nội dung kiểm toán mà Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán tại đơn vị).



2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán 



2.1. Phạm vi kiểm toán



- Quy mô, tỷ trọng các chỉ tiêu tài chính chủ yếu được kiểm toán so với tổng thể của đơn vị được kiểm toán: huy động vốn, dư nợ cho vay, doanh thu và thu nhập; tổng chi phí; các khoản còn phải nộp NSNN … (tổng hợp số liệu theo một số chỉ tiêu chính được chọn mẫu kiểm toán để tính tỷ trọng % trên tổng thể).


- Năm tài chính được kiểm toán: …



2.2. Giới hạn kiểm toán



(Nêu các giới hạn về các nội dung, chỉ tiêu mà Tổ kiểm toán không thực hiện kiểm toán; nguyên nhân khách quan phải giới hạn những nội dung không kiểm toán).



3. Căn cứ kiểm toán



- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Kế toán, các văn bản pháp luật về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, tín dụng và các văn bản pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước;



Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của Kiểm toán viên, Báo cáo tài chính năm ... của ... và các tài liệu có liên quan.



PHẦN THỨ NHẤT



KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán, đề cương kiểm toán (nếu có) và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Kiểm toán nhà nước để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, Tổ kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác. 


I. KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH


1. Bảng cân đối kế toán (hoặc cân đối tài khoản nếu là đơn vị hạch toán phụ thuộc) tại 31/12/… 












Đơn vị tính: đồng


			Chỉ tiêu


			Mã số


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3=2-1





			Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán ghi theo chế độ kế toán hiện hành


			


			


			


			








Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán



Đơn vị tính: đồng


			Chỉ tiêu


			Mã số


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3=2-1





			Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán ghi theo chế độ kế toán hiện hành 


			


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:



Giải thích nguyên nhân chênh lệch của từng chỉ tiêu (cả tăng và giảm).



2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm........ 



(Tuỳ theo đối tượng được kiểm toán để ghi đúng tên mục 2 và các chỉ tiêu trong bảng theo Báo cáo tài chính của đơn vị)



Đơn vị tính: ...



			Chỉ tiêu


			Mã số


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3=2-1





			Các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh ghi theo chế độ kế toán hiện hành 


			


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:



Giải thích nguyên nhân chênh lệch của từng chỉ tiêu theo trình tự trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (cả tăng và giảm).



3. Thực hiện nghĩa vụ với NSNN đến 31/12/...(nếu có)



3.1. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước



Đơn vị tính:đồng


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			1


			2


			3=2-1





			 I. Thuế


			


			


			





			(Chi tiết các chỉ tiêu theo chế độ kế toán và các sắc thuế quy định tại các Luật Thuế và các thông tư hướng dẫn hiện hành)


			


			


			





			II. Các khoản phải thu khác


			


			


			





			(Chi tiết các chỉ tiêu theo chế độ kế toán và các quy định tại các luật và các thông tư hướng dẫn hiện hành)


			


			


			





			Tổng cộng (I+II)


			


			


			





			III. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại


			


			


			








(Ghi nhận các khoản thuế và các khoản nộp thừa vào NSNN, không bao gồm Thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn)



* Giải thích nguyên nhân chênh lệch: Giải thích nguyên nhân chênh lệch của từng chỉ tiêu (cả tăng và giảm)



3.2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước



Đơn vị tính: đồng


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			1


			2


			3=2-1





			 I. Thuế


			


			


			





			(Chi tiết các chỉ tiêu theo chế độ kế toán và các sắc thuế quy định tại các Luật Thuế và các thông tư hướng dẫn hiện hành)


			


			


			





			II. Các khoản phải nộp khác


			


			


			





			(Chi tiết các chỉ tiêu theo chế độ kế toán và các quy định tại các luật và các thông tư hướng dẫn hiện hành)


			


			


			





			Tổng cộng (I+II)


			


			


			





			III. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:  Giải thích nguyên nhân chênh lệch của từng chỉ tiêu (cả tăng và giảm)


  4. Hoạt động tín dụng (nếu có)













Đơn vị tính:đồng


			TT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 – 1





			I


			Dư nợ cho vay


			


			


			





			1


			Dư nợ cho vay nền kinh tế (phân loại dư nợ cho vay theo quy định hiện hành)


			


			


			





			


			Dư nợ nhóm 1


			


			


			





			


			Dự nợ nhóm 2


			


			


			





			


			...


			


			


			





			2


			Nợ khoanh


			


			


			





			...


			...


			


			


			





			II


			Dự phòng rủi ro cần trích lập


			


			


			





			1


			Dự phòng chung


			


			


			





			2


			Dự phòng riêng


			


			


			









* Giải thích nguyên nhân chênh lệch: Giải thích nguyên nhân chênh lệch theo các chỉ tiêu trên biểu hoạt động tín dụng (cả tăng và giảm).



5......



6. Về tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo tài chính



II. VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TIỀN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC



1. Quản lý tài chính, kế toán



Phân tích, đánh giá ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan… trong việc chấp hành pháp luật, chế độ, quy định của Bộ, Ngành, quy định nội bộ trong quản lý tài chính, kế toán qua kiểm toán trên các mặt như: tài sản, nguồn vốn, doanh thu, thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh; thực hiện nghĩa vụ với NSNN; tiền lương; tổ chức công tác kế toán...


2. Quản lý, sử dụng vốn, tiền, tài sản nhà nước 



Phân tích, đánh giá ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan,… trong việc chấp hành pháp luật, chế độ, quy định của Bộ, Ngành, quy định nội bộ trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản nhà nước qua kiểm toán như: quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên…; sử dụng vốn nhà nước, vốn vay được Nhà nước bảo lãnh; hoạt động tín dụng; hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khoán, ủy thác đầu tư, đầu tư liên doanh, liên kết, kinh doanh ngoại tệ, góp vốn mua cổ phần; các khoản thu được phép để lại sử dụng; tài sản công…



3. Tình hình sắp xếp, đổi mới, cổ phần hoá DNNN (nếu có) 



4. Việc thực hiện các Nghị quyết, chính sách của Quốc hội, Chính phủ (nếu có)


5. …



III. TÍNH KINH TẾ, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TIỀN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 



Phân tích, đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng vốn, tiền và tài sản nhà nước qua các chỉ tiêu, tiêu chí theo KHKT của đoàn kiểm toán được phê duyệt; Chỉ nêu nội dung này khi trong KHKT của cuộc kiểm toán, KHKT chi tiết được phê duyệt (việc đánh giá 1, 2 hoặc cả 3 nội dung trên tùy theo yêu cầu của KHKT của cuộc kiểm toán, KHKT chi tiết được phê duyệt nếu có).



IV CÁC NỘI DUNG KHÁC (nếu có)


PHẦN THỨ HAI



Ý KIẾN CỦA TỔ KIỂM TOÁN VỀ CÁC NỘI DUNG KIỂM TOÁN



PHẦN THỨ BA



Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (nếu có)



Biên bản này gồm… trang, từ trang… đến trang…, các phụ lục … là bộ phận không tách rời và được lập thành ... bản có giá trị pháp lý như nhau: KTNN giữ 02 bản; đơn vị .... bản (ghi rõ các đơn vị được gửi)./.


			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ



ĐƯỢC KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN


 (Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)









			


			TRƯỞNG ĐOÀN KTNN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)











THUYẾT MINH KẾT QUẢ KIỂM TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ....


TẠI....... 



Đơn vị tính:đồng


			STT


			Đơn vị


			Mã số thuế


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Thuế GTGT


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			





			II


			Thuế TNDN


			


			


			


			





			....


			....


			


			


			


			





			VI


			.....


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			








Lưu ý: 



· Ghi rõ các khoản thuế phát sinh theo từng đơn vị do KTNN phát hiện qua kiểm toán, kiểm tra, đối chiếu khi kiểm toán (chỉ lập các chỉ tiêu phát sinh). Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên biểu, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết).



· Đối với tăng thu thuế nhà, đất thuyết minh chi tiết theo nội dung: Số thu sử dụng đất (chi tiết từng dự án); Thu tiền thuê đất (chi tiết từng dự án); Thu nhà đất khác. 



· Đối với nội dung tăng thu khác thuyết minh chi tiết theo nội dung: Cổ tức được chia và lợi nhuận được chia; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản của dự án theo QĐ của Bộ TN&MT (nếu có); Thu cấp quyền KTKS của dự án theo QĐ của UBND tỉnh (nếu có); Thu khác (nếu có).





CHI TIẾT CÁC PHÁT HIỆN SAI SÓT KHÁC NĂM .... 



Tại .....…


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4


			5





			I


			Đơn vị A....


			


			


			





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			II


			Đơn vị B


			


			


			





			1


			


			



			


			





			


			


			


			


			








Lưu ý: Phụ lục này để tổng hợp các sai phạm khác được phát hiện trong quá trình kiểm toán ngoài các phát hiện tại Phụ lục 01 (nếu có).


MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ NGUYÊN TẮC LẬP


1. Mục đích sử dụng



Dùng cho Tổ kiểm toán ghi chép, xác nhận số liệu và tình hình về các nội dung kiểm toán theo Kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt tại các ngân hàng (tổ chức tín dụng), làm căn cứ pháp lý cho việc lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán.  



2. Nguyên tắc lập



- Biên bản kiểm toán được lập tại các đơn vị được kiểm toán có trong Quyết định kiểm toán.



Trường hợp Đoàn kiểm toán thành lập các Tổ kiểm toán: Mỗi Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán một số nội dung công việc,... tại cùng một đơn vị hoặc mỗi Tổ kiểm toán thực hiện tại các đơn vị khác nhau thì tại mỗi đơn vị mỗi Tổ kiểm toán lập 1 Biên bản kiểm toán về các nội dung công viêc được giao. 



Trường hợp Đoàn kiểm toán không lập Tổ kiểm toán thì lập Biên bản kiểm toán của đoàn kiểm toán (khi đó thay các cụm từ “Tổ kiểm toán” thành “Đoàn kiểm toán” và thành phần ký Biên bản kiểm toán là Trưởng đoàn kiểm toán và Đại diện đơn vị được kiểm toán. Trường hợp chỉ thực hiện kiểm toán tại một đơn vị thì lập 1 Biên bản kiểm toán. Trường hợp kiểm toán tại nhiều đơn vị thành phần khác nhau thì mỗi đơn vị lập 1 Biên bản kiểm toán.




- Tại các đơn vị được kiểm toán có tên trong quyết định kiểm toán, Tổ kiểm toán phải lập Biên bản kiểm toán, Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết và cùng được thông qua đồng thời với đơn vị được kiểm toán. Biên bản kiểm toán phải được thông qua đơn vị được kiểm toán, hoàn thiện phát hành trước khi lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán. Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết được hoàn thiện thống nhất với Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán và phát hành cùng Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán.



 Trường hợp Đoàn kiểm toán chỉ thực hiện kiểm toán tại một đơn vị thì không phải lập Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị chi tiết vì đã có Báo cáo kiểm của cuộc kiểm toán.


- Biên bản kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết trước khi thông qua (hoặc gửi) cho đơn vị được kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải trình Trưởng đoàn kiểm toán xét duyệt và gửi Kiểm toán trưởng để cho ý kiến chỉ đạo (qua phòng Tổng hợp). 



- Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở tổng hợp các Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của tất cả các KTV trong Tổ kiểm toán. Biên bản này không thay thế cho các Biên bản xác nhận của từng KTV.


- Tổ kiểm toán phải phản ánh đầy đủ kết quả kiểm toán, bao gồm: xác nhận số liệu; tình hình công tác tài chính, kế toán... liên quan của đơn vị đư​ợc kiểm toán, các ý kiến đánh giá về các nội dung kiểm toán đã thực hiện và ghi rõ nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu báo cáo với số kiểm toán. Các ý kiến xác nhận, đánh giá của Tổ kiểm toán phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán, KTV lập Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán với đơn vị để lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán. Trường hợp Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán có những nội dung (có các sai sót, sai phạm, chênh lệch số liệu) khác với hoặc chưa có trong Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của các kiểm toán viên thì Tổ kiểm toán phải thu thập bằng chứng có liên quan (bảng tính toán số liệu, bản gốc hoặc bản photo hoá đơn, chứng từ, văn bản…) để lư​u đầy đủ cùng Biên bản kiểm toán này trong hồ sơ kiểm toán.



- Người ký Biên bản kiểm toán bên KTNN là: Tổ trưởng Tổ kiểm toán và Trưởng đoàn kiểm toán.  



3. Quản lý 



Biên bản kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 


Mẫu số 01/BBKT-TCNH









Phụ lục số 01/BBKT-TCNH














Phụ lục số 02/BBKT-TCNH



















� Tên BBKT ghi theo Quyết định kiểm toán




� Ghi tên của Đoàn KTNN theo Quyết định kiểm toán.




� Ghi tên đơn vị được kiểm toán theo quyết định kiểm toán.




� Kết quả kiểm toán: phản ánh lần lượt, đầy đủ kết quả kiểm toán từng nội dung kiểm toán, bao gồm: phần xác nhận số liệu và nguyên nhân chênh lệch số liệu kiểm toán; tình hình quản lý tài chính, kế toán (ngân sách, đầu tư, dự án, chương trình...) tại đơn vị được kiểm toán.




� Ghi kiến nghị của Tổ kiểm toán về các nội dung kiểm toán của Tổ kiểm toán (kể cả kiến nghị xử lý tài chính, xử lý tránh nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm,..- nếu có).




� Nếu đơn vị có ý kiến khác với ý kiến của Tổ kiểm toán thì ghi trực tiếp vào Biên bản kiểm toán hoặc có văn bản riêng đính kèm Biên bản kiểm toán này.




� Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền ký và đóng dấu vào Biên bản kiểm toán.
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7. To chuc tin dung/4. BCKT cua cuoc KT TDNH.doc

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC




BÁO CÁO KIỂM TOÁN



BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN



ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC



(hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán)........NĂM ...


CỦA (TỔ CHỨC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG)…


MẪU SỐ 01/BCKT-TCNH



(Áp dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến 



quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các tổ chức tài chính, ngân hàng)



......, ngày      tháng     năm    


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






      ....... 
, ngày... tháng... năm...








BÁO CÁO KIỂM TOÁN


BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN 



QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 



(hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán)
… NĂM ....


CỦA (TCTC, NGÂN HÀNG)......


Thực hiện Quyết định số…/QĐ-KTNN ngày.../.../…của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán (Ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán).... của..., Đoàn Kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (KV) … đã tiến hành kiểm toán từ ngày .../…/…đến ngày …/…/…



1. Nội dung kiểm toán (ghi theo Quyết định kiểm toán của Tổng KTNN) 


2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán 



2.1. Phạm vi kiểm toán 



- Các đơn vị được kiểm toán (chi tiết tại Phụ lục số 01/BCKT- TCNH).



- Năm tài chính được kiểm toán:..... và các thời kỳ trước sau có liên quan.


2.2. Giới hạn kiểm toán 



Nêu các giới hạn về các nội dung, chỉ tiêu mà Đoàn KTNN không thực hiện kiểm toán bởi những lý do khách quan, chủ quan (Theo kế hoạch kiểm toán được duyệt và các trường hợp bất thường khác đã được Lãnh đạo KTNN phê duyệt).



3. Căn cứ kiểm toán 



- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Kế toán, các văn bản pháp luật về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, tín dụng và các văn bản pháp luật khác có liên quan; 



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;



Báo cáo kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản kiểm toán tại các đơn vị trực thuộc…, Báo cáo tài chính năm ... của... được lập ngày .../.../... và các tài liệu có liên quan. 



PHẦN THỨ NHẤT



KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của KTNN để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, tuỳ theo cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác. Cuối mỗi mục kết luận khái quát ngắn gọn đối với nội dung được kiểm toán và trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan làm cơ sở cho kiến nghị phù hợp.


I. KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH


1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/........


Đơn vị tính: ...



			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			1


			2


			3 = 2- 1





			Các chỉ tiêu tổng hợp trên bảng cân đối kế toán theo quy định (chỉ lấy tới các khoản mục chính như I, II....)


			


			


			








Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán



Đơn vị tính:...



			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			1


			2


			3 = 2- 1





			Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán ghi theo chế độ kế toán hiện hành


			


			


			








 
* Chi tiết các chỉ tiêu và nguyên nhân chênh lệch tại Phụ lục số 02/BCKT-TCNH 




2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm... 


(Tuỳ theo đối tượng được kiểm toán để ghi đúng tên mục 2 và các chỉ tiêu trong bảng theo Báo cáo tài chính của đơn vị)


Đơn vị tính: ...


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			1


			2


			3= 2-1





			1. Tổng doanh thu, thu nhập 


			


			


			





			2. Tổng chi phí



Trong đó: Chi phí trích lập dự phòng


			


			


			





			3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế


			


			


			





			4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN


			


			


			








* Chi tiết các chỉ tiêu và nguyên nhân chênh lệch tại Phụ lục số 03/BCKT-TCNH 



3. Thực hiện nghĩa vụ với NSNN đến 31/12/...



Đơn vị tính: ...



			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			1


			2


			3= 2-1





			A. CÁC KHOẢN PHẢI THU NSNN


			


			


			





			1. Thuế


			


			


			





			2. Các khoản phải thu khác


			


			


			





			3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại


			


			


			





			B. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NSNN


			


			


			





			1. Thuế


			


			


			





			2. Các khoản phải nộp khác


			


			


			





			3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả


			


			


			








* Chi tiết các chỉ tiêu và nguyên nhân chênh lệch tại Phụ lục số 04/BCKT-TCNH


 4. Hoạt động cấp tín dụng (nếu có)


 Đơn vị tính:....


			TT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3=2-1





			I


			Dư nợ cho vay đến 31/12/.....


			


			


			





			


			Trong đó: Nợ xấu


			


			


			





			II


			Dự phòng rủi ro tín dụng 30/11/...


			


			


			








* Chi tiết các chỉ tiêu và nguyên nhân chênh lệch tại Phụ lục số  05/BCKT-TCNH


5. ...



6. Về tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo tài chính 


II. VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TIỀN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 



1. Quản lý tài chính, kế toán 


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan,…) trong việc chấp hành pháp luật, chế độ, các quy định của Bộ, Ngành, quy định nội bộ trong quản lý tài chính, kế toán qua kiểm toán trên các mặt như: tài sản, nguồn vốn; doanh thu, thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh; thực hiện nghĩa vụ với NSNN; tiền lương; tổ chức công tác kế toán...



2. Quản lý, sử dụng vốn, tiền, tài sản nhà nước 


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan…) trong việc chấp hành pháp luật, chế độ quy định của Bộ, Ngành, quy định nội bộ trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản nhà nước qua kiểm toán như: quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên…; sử dụng vốn nhà nước, vốn vay được Nhà nước bảo lãnh; hoạt động cấp tín dụng; hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khoán, ủy thác đầu tư, đầu tư liên doanh liên kết, kinh doanh ngoại tệ, góp vốn mua cổ phần; các khoản thu được phép để lại sử dụng; tài sản công…



3. Tình hình sắp xếp, đổi mới, cổ phần hoá DNNN (nếu có) 



4. Việc thực hiện các Nghị quyết, chính sách của Quốc hội, Chính phủ (nếu có)


5. …


* Kết luận mục II (kết luận khái quát, ngắn gọn đối với nội dung được kiểm toán làm cơ sở cho kiến nghị).


III. TÍNH KINH TẾ, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TIỀN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 




Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước qua kiểm toán tổng hợp và kiểm toán chi tiết (tại các cơ quan, đơn vị, dự án đầu tư, doanh nghiệp... được kiểm toán); Chỉ nêu nội dung này khi trong KHKT của cuộc kiểm toán được phê duyệt (việc đánh giá 1, 2 hoặc cả 3 nội dung trên tùy theo yêu cầu của KHKT của cuộc kiểm toán được phê duyệt nếu có).


Thông thường đánh giá trên các nội dung như sau: 



- Về an toàn trong hoạt động: Thông qua tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ giới hạn vốn góp... 



- Về hiệu quả kinh doanh: Nhóm chỉ tiêu hoạt động chung, nhóm chỉ tiêu lợi nhuận...


- Về thực hiện kế hoạch: Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm do Nhà nước, cơ quan chủ quản, Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị....giao.


* Kết luận mục III (kết luận khái quát, ngắn gọn đối với nội dung được kiểm toán làm cơ sở cho kiến nghị).


IV CÁC NỘI DUNG KHÁC (nếu có)


PHẦN THỨ HAI



 KIẾN NGHỊ 


1. Đối với ... (ghi tên đơn vị được kiểm toán)


1.1. Kiến nghị điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán và báo cáo tài chính



1.2. Kiến nghị về xử lý tài chính


1.3. Kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán, tín dụng,....


1.4. Kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan



1.5. Ý kiến tư vấn về các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý tài chính, kế toán, tín dụng


...



Các kiến nghị 1.3, 1.4, 1.5, ... cần được trình bày ngắn gọn, rõ ràng; tập trung vào những vấn đề thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán


2. Đối với... (cơ quan quản lý cấp trên- nếu có)


3. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế,...- nếu có)


4. Đối với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội (nếu có)


* * *


Đề nghị ...... chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (tại Báo cáo kiểm toán này và Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết) và báo cáo kết quả thực hiện về Kiểm toán nhà nước khu vực (CN)… địa chỉ.... trước ngày.../.../... Trong Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán cần nêu rõ: những kiến nghị đã thực hiện; kiến nghị đang thực hiện; kiến nghị chưa thực hiện (với những kiến nghị đã thực hiện cần ghi rõ tên bằng chứng, phô tô kèm theo các chứng từ, tài liệu,... để chứng minh; với kiến nghị đang thực hiện và kiến nghị chưa thực hiện phải giải thích rõ lý do).


Khi đơn vị thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về nộp ngân sách nhà nước, giảm chi ngân sách, giảm thanh toán,... đề nghị ghi rõ trên chứng từ: Nội dung kiến nghị (nộp ngân sách nhà nước, giảm chi ngân sách, giảm thanh toán,...) số tiền ..... (số tiền cụ thể) thực hiện theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... tại Báo cáo kiểm toán phát hành kèm theo Công văn số ..../KTNN-TH ngày.... tháng.... năm.... tại ..... (Các trường hợp ghi chép chứng từ thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 01b/BCKT-TCNH kèm theo). Trong đó, các trường hợp thực hiện kiến nghị nộp NSNN phải đồng thời ghi rõ nộp NSNN theo Công văn gửi kho bạc nhà nước (số công văn, ngày ban hành, tên đơn vị ban hành, tên kho bạc nhà nước: trung ương/tỉnh, thành phố... theo Phụ lục số 01a/BCKT-TCNH kèm theo) trên chứng từ nộp tiền vào kho bạc nhà nước nơi đơn vị được kiểm toán giao dịch.


 Báo cáo kiểm toán này gồm … trang, từ trang … đến trang … và các Phụ lục ….(ghi cụ thể số các Phụ lục) /BCKT-TCNH là bộ phận không tách rời của Báo cáo kiểm toán./.


			TRƯỞNG ĐOÀN KTNN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)






			TL.TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH…



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)















DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN



1.



2.



...








DANH MỤC CÔNG VĂN GỬI KHO BẠC NHÀ NƯỚC



			TT


			Công văn gửi KBNN


			Tên đơn vị ban hành công văn


			Tên kho bạc



 giao dịch


			Đơn vị được kiểm toán thực hiện kiến nghị





			


			Số và ký hiệu


			Ngày


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6





			1


			…..… /KTNN-CN…



Hoặc (…/KV…-…)


			…/…/…


			KTNN (hoặc KTNN KV)


			


			





			2


			


			


			


			


			











HƯỚNG DẪN GHI CHÉP CHỨNG TỪ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN



CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



1. Đối với kiến nghị tăng thu về thuế, phí, thu khác và các khoản chi sai,... nộp tại kho bạc nhà nước: Các chứng từ nộp tiền vào kho bạc nhà nước nơi đơn vị được kiểm toán giao dịch (giấy nộp tiền, ủy nhiệm chi, giấy nộp trả kinh phí, lệnh chuyển có,...) ngoài việc ghi rõ nội dung và số tiền cụ thể theo quy định, còn phải ghi rõ: “Nộp tiền thực hiện theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... (và Công văn số .... ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước nếu có) đồng thời đánh dấu vào ô KTNN trên giấy nộp tiền vào NSNN”. Đối với trường hợp kiến nghị cơ quan thuế xử phạt, truy thu thuế đối với các đơn vị: Quyết định xử phạt, truy thu của cơ quan quản lý thuế ghi rõ nội dung “xử phạt, truy thu theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ....”; Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước ghi rõ: “Nộp tiền xử phạt, truy thu theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm .... ”. 



2. Đối với kiến nghị giảm thanh toán vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: Các chứng từ (Quyết định phê duyệt quyết toán; Hồ sơ thanh toán; Biên bản xác nhận công nợ; Quyết định điều chỉnh dự toán; Hợp đồng điều chỉnh;...) phải ghi rõ: “Giảm thanh toán số tiền ..... (số tiền cụ thể) theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... (và Công văn số … ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước nếu có). Trường hợp vì lý do nào đó, chứng từ không ghi rõ nội dung, đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán xác nhận (trường hợp Dự án đã quyết toán dự án hoàn thành) hoặc văn bản giải trình có xác nhận của chủ đầu tư và bên nhận thầu (trường hợp dự án chưa quyết toán).



3. Đối với kiến nghị giảm dự toán chi thường xuyên: Các quyết định (giao dự toán, giảm dự toán,...) phải ghi rõ “Giảm dự toán số tiền ..... (số tiền cụ thể) theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... (và Công văn số … ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước nếu có). Trường hợp vì lý do nào đó, chứng từ không ghi rõ nội dung, đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm đề nghị cơ quan ban hành quyết định trên xác nhận nội dung và số tiền thực hiện kiến nghị của KTNN.



4. Đối với kiến nghị thông qua phương thức bù trừ: Văn bản xác nhận của cơ quan thuế ghi rõ “nội dung và số tiền bù trừ theo kiến nghị của KTNN”; Tờ khai thuế GTGT thuyết minh rõ “nội dung số thuế GTGT còn được khấu trừ theo kiến nghị của KTNN”; Tờ khai thuế TNDN thuyết minh rõ “số thuế TNDN tăng thêm do thực hiện giảm lỗ theo kiến nghị của KTNN”.





BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI 31/12/...












   Đơn vị tính: …



			Chỉ tiêu


			Mã số


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3=2-1





			Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán ghi theo chế độ kế toán hiện hành


			


			


			


			








Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán



			Chỉ tiêu


			ĐVT


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3=2-1





			Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán ghi theo chế độ kế toán hiện hành 


			


			


			


			








Nguyên nhân chênh lệch: 


Giải thích nguyên nhân chênh lệch của từng chỉ tiêu theo trình tự trong Bảng cân đối kế toán (cả tăng và giảm).







BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM...



(Tuỳ theo đối tượng được kiểm toán để ghi đúng tên và các chỉ tiêu trong bảng theo 


Báo cáo tài chính của đơn vị)



Đơn vị tính: ...



			Chỉ tiêu


			Mã số


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3=2-1





			Các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ghi theo chế độ kế toán hiện hành 


			


			


			


			








 Nguyên nhân chênh lệch:


Giải thích nguyên nhân chênh lệch của từng chỉ tiêu theo trình tự trong Báo cáo kết quả kinh doanh (cả tăng và giảm).






THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NSNN ĐẾN 31/12/...



1. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước



Đơn vị tính:...



			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			1


			2


			3=2-1





			 I. Thuế


			


			


			





			(Chi tiết các chỉ tiêu theo chế độ kế toán và các sắc thuế quy định tại các Luật Thuế và các thông tư hướng dẫn hiện hành)


			


			


			





			II. Các khoản phải thu khác


			


			


			





			(Chi tiết các chỉ tiêu theo chế độ kế toán và các quy định tại các luật và các thông tư hướng dẫn hiện hành)


			


			


			





			Tổng cộng (I+II)


			


			


			





			III. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại


			


			


			








(Ghi nhận các khoản thuế và các khoản nộp thừa vào NSNN, không bao gồm Thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn).



 Nguyên nhân chênh lệch:


Giải thích nguyên nhân chênh lệch của từng chỉ tiêu (cả tăng và giảm).



2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước



Đơn vị tính: ...



			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			1


			2


			3=2-1





			 I. Thuế


			


			


			





			(Chi tiết các chỉ tiêu theo chế độ kế toán và các sắc thuế quy định tại các Luật Thuế và các thông tư hướng dẫn hiện hành)


			


			


			





			II. Các khoản phải nộp khác


			


			


			





			(Chi tiết các chỉ tiêu theo chế độ kế toán và các quy định tại các luật và các thông tư hướng dẫn hiện hành)


			


			


			





			Tổng cộng (I+II)


			


			


			





			III. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả


			


			


			








Nguyên nhân chênh lệch: 



Giải thích nguyên nhân chênh lệch của từng chỉ tiêu (cả tăng và giảm).


HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG (NẾU CÓ)



Đơn vị tính: ...



			TT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3=2-1





			I


			Dư nợ cho vay


			


			


			





			 1


			Dư​ nợ cho vay nền kinh tế (phân loại dư nợ cho vay theo quy định hiện hành)


			


			


			





			


			Dư nợ nhóm 1


			


			


			





			


			D​ư nợ nhóm 2


			


			


			





			


			.....


			


			


			





			2


			Nợ khoanh


			


			


			





			...


			


			


			


			





			II


			Dự phòng rủi ro cần trích lập


			


			


			





			1


			Dự phòng chung


			


			


			





			2


			Dự phòng riêng


			


			


			





			....


			


			


			


			








 Nguyên nhân chênh lệch:


Giải thích nguyên nhân chênh lệch của từng chỉ tiêu (cả tăng và giảm).




TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ​ỚC NĂM...........



Tại .......… (Ghi tên đơn vị được kiểm toán)


Đơn vị tính: đồng



			TT






			Chỉ tiêu


			Mã số thuế


			Tổng số


			Các khoản thuế


			Phí, lệ phí






			Thu khác






			Giảm phải thu NSNN về thuế


			Giảm thuế GTGT được khấu trừ






			Nộp trả quỹ hoàn thuế GTGT









			


			Đơn vị


			


			


			GTGT


			TNDN


			XNK


			TTĐB


			Nhà, đất


			TNCN


			Tài nguyên


			BVMT


			Thuế khác


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			Tổng cộng


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 








Lưu ý: - Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên Phụ lục, có thể bổ sung các cột khác (nếu thấy cần thiết).




- Giải thích chi tiết dưới Phụ lục:  (1) Đối với tăng thu thuế nhà, đất chi tiết theo nội dung: Số thu sử dụng đất (chi tiết từng dự án); Thu tiền thuê đất (chi tiết từng dự án); Thu nhà đất khác. (2) Đối với nội dung tăng thu khác chi tiết theo nội dung: Cổ tức được chia và lợi nhuận được chia; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản của dự án theo QĐ của Bộ TN&MT (nếu có); Thu cấp quyền KTKS của dự án theo QĐ của UBND tỉnh (nếu có); Thu khác (nếu có).



THUYẾT MINH KIẾN NGHỊ TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM.... 



TẠI … (tên đơn vị đư​ợc kiểm toán)


Đơn vị tính: đồng


			STT


			Đơn vị/ chỉ tiêu


			Mã số thuế


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Thuế GTGT


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			


			





			2


			...


			


			


			


			





			II


			Thuế TNDN


			


			


			


			





			....


			....


			


			


			


			





			VI


			.....


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			








Lưu ý: Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết).





TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ THU HỒI VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …



TẠI … (tên đơn vị đư​ợc kiểm toán)




















Đơn vị tính: đồng


			TT


			Chỉ tiêu


			Tổng số


			Thu hồi, nộp NS các khoản chi sai quy định


			Thu hồi cho vay, tạm ứng sai quy định


			Thu hồi kinh phí thừa


			Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau


			Chuyển quyết toán năm sau


			…


			Kiến nghị khác





			


			Đơn vị


			


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Lưu ý: Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Nội dung kiến nghị khác cần giải thích chi tiết dưới Phụ lục; Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung các cột khác (nếu thấy cần thiết).



THUYẾT MINH KIẾN NGHỊ THU HỒI VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC



TẠI … (tên đơn vị đư​ợc kiểm toán)


 Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/ chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai chế độ


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			





			...


			


			


			


			





			II


			Thu hồi cho vay, tạm ứng sai quy định


			


			


			





			...


			


			


			


			





			III


			Thu hồi kinh phí thừa nộp trả NS cấp trên kinh phí thừa hết nhiệm vụ chi


			


			


			





			...


			


			


			


			





			IV


			Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau


			


			


			





			...


			


			


			


			





			V


			Chuyển quyết toán năm sau


			


			


			





			...


			


			


			


			





			VI


			.....


			


			


			





			...


			


			


			


			





			VII


			Kiến nghị xử lý tài chính khác


			


			


			





			...


			


			


			


			





			


			


			


			


			








Lưu ý: Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản tăng thu, giảm chi không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết).



TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ  KHÁC



TẠI … (tên đơn vị đư​ợc kiểm toán)


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4


			5





			I


			Đơn vị A....


			


			


			





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			II


			Đơn vị B


			


			


			





			1


			


			



			


			





			


			


			


			


			








Lưu ý: Phụ lục này để tổng hợp các sai phạm khác được phát hiện trong quá trình kiểm toán ngoài các kiến nghị tại Phụ lục 06, 06a, 07,07a  (nếu có). 



Phụ lục số 01b/BCKT-TCNH









Phụ lục số 01/BCKT-TCNH



















Phụ lục số 07/BCKT-TCNH



















Phụ lục số 05/BCKT-TCNH














Phụ lục số 01a/BCKT-TCNH









Mẫu số 01/BCKT-TCNH









Phụ lục số 06a/BCKT-TCNH














Phụ lục số 06/BCKT-TCNH









Phụ lục số 07a/BCKT-TCNH














Phụ lục số 08/BCKT-TCNH














Phụ lục số 02/BCKT-TCNH



















Phụ lục số 03/BCKT-TCNH














Phụ lục số 04/BCKT-TCNH



















� Đối với KTNN khu vực thì: dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC” in nhạt và bổ sung bên dưới dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC....” in đậm..




� Địa danh nơi cơ quan đóng trụ sở.




� Tên báo cáo có thể thay đổi tuỳ theo đối tượng kiểm toán (theo Quyết định kiểm toán) mà ghi tên Báo cáo kiểm toán cho phù hợp.




� Đối với KTNN khu vực thì bỏ dòng “TL.TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC”, chỉ ghi “KIỂM TOÁN TRƯỞNG”
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8. An ninh, quoc phong/1. De cuong Ks lap KHKT ANQP.doc

			KTNN CHUYÊN NGÀNH (KV)…



TỔ/ĐOÀN KHẢO SÁT TẠI .................…








			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






           ........,ngày…  tháng…   năm …








 ĐỀ CƯƠNG LẬP KẾ HOẠCH KHẢO SÁT THU THẬP THÔNG TIN 



(Ghi tên cuộc kiểm toán theo Quyết định giao KHKT năm)..........


TẠI .................



Thực hiện Quyết định số .../QĐ-KTNN ngày...tháng...năm...  của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao kế hoạch kiểm toán năm cho các đơn vị trực thuộc.



Căn cứ Quyết định (Công văn) .... ngày .../.../...của ... về việc ... (thành lập Tổ/ đoàn khảo sát ...);



Để phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán ... năm ..., Tổ khảo sát thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (KV) … lập đề cương khảo sát thu thập thông tin theo các nội dung cần thu thập cụ thể sau (các thông tin cần thu thập trong đề cương này mang tính hướng dẫn có thể thêm, bớt tùy thuộc thông tin mà đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán đã có sẵn và phù hợp với yêu cầu của từng cuộc kiểm toán):


I. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐƠN VỊ VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NSNN, TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN



1. Phân cấp quản lý tài chính - ngân sách


1.1. Phân cấp quản lý ngân sách, tài chính



- Phân cấp quản lý đầu tư XDCB: Quản l‎ý Nhà nước về đầu tư XDCB (thẩm định phê duyệt dự án; Thiết kế kỹ thuật, dự toán...); Quản l‎ý thực hiện dự án; Cấp phát vốn từ các nguồn vốn (Ngân sách Quốc phòng; Ngân sách Nhà nước; Ngân sách khác). 



- Phân cấp quản lý về chi thường xuyên:



+ Mối quan hệ giữa các đơn vị dự toán (đơn vị dự toán cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV và đơn vị chi tiêu cơ sở) trong việc lập dự toán kinh phí, phê duyệt dự toán kinh phí, cấp phát và thanh quyết toán các nguồn kinh phí. 



+ Nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan tài chính tổng hợp của đơn vị  trong quản l‎ý ngân sách;



- Phân cấp quản lý về chi Chương trình mục tiêu


- Phân cấp quản lý về quản lý thu, chi hoạt động sự nghiệp có thu.



- Phân cấp quản lý về quản lý thu, chi phí, lệ phí.



....



1.2. Phân cấp quản lý doanh nghiệp 



….



2. Các đơn vị dự toán, các Ban QLDA, DNNN trực thuộc



2.1. Các đơn vị dự toán



Tổng số các đơn vị dự toán (đơn vị dự toán cấp  3, cấp 4, số lượng các đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ tài chính).



...



2.2. Các Ban quản lý dự án



- Các Ban quản lý dự án trực thuộc chuyên trách.



- Các Ban quản lý dự án không chuyên trách.



...



2.3. Các DNNN



- Số lượng các DNNN 100% vốn nhà nước.



- Số lượng các công ty cổ phần có trên 50% vốn nhà nước (gồm cả tại doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc DN).


…



3. Tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí 


3.1. Chi đầu tư XDCB 



- Khái quát tình hình thực hiện các dự án (Trong năm đơn vị làm chủ đầu tư bao nhiêu công trình, dự án…., Trong đó …công trình chuyển tiếp, …công trình khởi công mới và…công trình hoàn thành)


- Công tác bố trí vốn đầu tư



- Ban quản lý dự án:



- Tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm



- Tình hình quyết toán vốn đầu tư công trình và quyết toán vốn đầu tư xây dựng theo năm ngân sách



- Nợ đọng xây dựng cơ bản



- Công tác quản lý vật tư, tài sản của dự án



....



3.2. Chi thường xuyên



- Việc lập, phân bổ và giao dự toán của các đơn vị dự toán;



- Việc cấp phát, tiếp nhận các nguồn kinh phí (cấp theo dự toán được giao, cấp ứng kinh phí cho năm sau);



- Việc quản l‎‎ý, sử dụng và quyết toán theo các nguồn kinh phí.



...



3.3. Chi Chương trình mục tiêu



Tổng kinh phí các chương trình mục tiêu do đơn vị quản lý và sử dụng, chi tiết từng nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu.



...



3.4. Việc xử lý số dư kinh phí chưa quyết toán chuyển năm sau:



a. Số dư dự toán



- Số dư dự toán năm trước chuyển sang (chi tiết theo từng loại kinh phí).



- Số dư dự toán chuyển sang năm sau (chi tiết theo từng loại kinh phí).


b. Kinh phí tạm ứng chuyển sang năm sau



- Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (chi tiết theo từng loại kinh phí).


- Số kinh phí chuyển sang năm sau (chi tiết theo từng loại kinh phí).


3.5. Thu, chi hoạt động sự nghiệp có thu và hoạt động khác 


Nội dung chủ yếu các khoản thu, tổng số các khoản thu, số lượng các đơn vị quản lý, sử dụng phí, lệ phí, thu sự nghiệp được bổ sung kinh phí hoạt động.



3.6. Tình hình thu, chi phí, lệ phí 



- Nêu tóm tắt từng loại phí, lệ phí;


- Nêu những văn bản quy định của Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ chủ quản về quản lý từng loại phí, lệ phí (tên, số hiệu văn bản);


- Tổng hợp thu, chi phí, lệ phí;


- Phân cấp thu, chi phí, lệ phí;


....



3.7. Tình hình quản lý, sử dụng hiện vật, tài sản



- Việc theo dõi, quản lý và sử dụng hiện vật trên cấp, tự chi;


- Việc theo dõi, quản lý tài sản cố định dùng trong quản lý;


- Việc chấp hành quy định của Nhà nước và Bộ chủ quản trong quản lý và sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế;


...



4. Tình hình tài chính của các doanh nghiệp trực thuộc (nếu có)



Đơn vị tính:…


			TT


			Đơn vị






			Doanh thu


			Chi phí


			Lãi (lỗ)


			Số phải nộp NSNN


			Số phải nộp cấp trên





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5





			1


			…


			


			


			


			


			





			2


			…


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			








....



5. Các nội dung cần thu thập liên quan đến chuyên đề (nếu có)


6. Tình hình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội (nếu có)


7. Các nội dung khác (nếu có)


....



II. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ TÌNH HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM  TOÁN



1. Môi trường kiểm soát



- Các văn bản chủ yếu liên quan đến hoạt động tài chính của đơn vị;



- Các quy chế tài chính, quản lý nội bộ, cơ chế hoạt động kiểm soát;



....



2. Tổ chức bộ máy kiểm soát nội bộ



- Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ:



+ Khối cơ quan



+ Khối đơn vị trực thuộc: Đơn vị dự toán; Doanh nghiệp; Các đơn vị sự nghiệp có thu; Các ban quản lý dự án.



- Sự thay đổi về cơ cấu tổ chức bộ máy so với lần kiểm toán gần nhất.



- Tổ chức công tác kế toán:



+ Của đơn vị



+ Tại các đơn vị trực thuộc



+ Tại các doanh nghiệp.


....



3. Hoạt động của bộ máy kiểm soát nội bộ trong năm



- Hoạt động quản lý tài chính của hệ thống kế toán, quyết toán ngân sách;



- Khái quát các đơn vị được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ (nếu có);


- Nội dung và kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ (nếu có);


- Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ (nếu có);



....



4. Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (nếu có)


- Đơn vị tiến hành thanh tra, kiểm tra;


- Đơn vị được thanh tra, kiểm tra;


- Kết quả thanh tra, kiểm tra;



- Các vấn đề cần lưu ý từ những cuộc kiểm toán kỳ trước của KTNN, kiểm toán độc lập (nếu có).


....


III. HỒ SƠ TÀI LIỆU CẦN CHUẨN BỊ 



Liệt kê danh sách các hồ sơ tài liệu, các báo cáo tài chính theo chế độ báo cáo hiện hành của nhà nước liên quan đến cuộc kiểm toán, các phục lục báo cáo tổng hợp khác theo mẫu của đoàn khảo sát yêu cầu đơn vị chuẩn bị (nếu có)


IV. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KHẢO SÁT



Liệt kê danh sách các đơn vị có liên quan, cần thiết phải thực hiện khảo sát.


V. YÊU CẦU VỀ PHÂN TÍCH THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC



Phân tích rõ những điểm mạnh yếu của hệ thống kiểm soát nội bộ, đánh giá rủi ro để đưa ra các trọng tâm cần tập trung kiểm toán, xác định mục tiêu kiểm toán, nội dung kiểm toán cụ thể, phương pháp và thủ tục kiểm toán cần áp dụng để thu thập bằng chứng kiểm toán.



VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN KHẢO SÁT 




Ghi rõ thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc, tổng số ngày khảo sát. 


VII. DỰ KIẾN NHÂN LỰC KHẢO SÁT




Bố trí thành viên Tổ khảo sát (Đoàn khảo sát) phải là những KTV có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn phù hợp, đủ cơ cấu thành phần chuyên môn phù hợp với từng cuộc kiểm toán.


Lưu ý: Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành và tùy theo yêu cầu của từng cuộc kiểm toán. Ngoài các phụ biểu theo chế độ báo cáo hiện hành, tuỳ theo cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác cho phù hợp.



			Nơi nhận:



- Kiểm toán trưởng KTNN CN (KV).....;



- Trưởng đoàn kiểm toán dự kiến;



- Tổ khảo sát;



-.....;



- Lưu: VT, KTNN chuyên ngành (KV).


			TRƯỞNG ĐOÀN KHẢO SÁT



(HOẶC TỔ TRƯỞNG TỔ KHẢO SÁT)


(Ký ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)











Ghi chú: 



- Đề cương khảo sát phải được Kiểm toán trưởng phê duyệt trước khi thực hiện.



- Trước khi thực hiện khảo sát, Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải làm công văn gửi đơn vị được kiểm toán kèm theo Đề cương khảo sát đã được phê duyệt (để lại mục I, II, III, IV; bỏ các mục V, VI, VII, nơi nhận, phần ký của Trưởng đoàn và phần phê duyệt của Kiểm toán trưởng).



- Trong trường hợp việc trình bày các nội dung, chỉ tiêu, số liệu, danh sách các đơn vị chi tiết bị dài có thể đưa ra các phụ lục đính kèm.



- Ngoài nội dung trên đơn vị có thể yêu cầu đơn vị cung cấp các văn bản, thông tư, tài liệu liên quan đến cuộc kiểm toán để bảo đảm lập kế hoạch kiểm toán.


Mẫu số 01/ĐCKS-ĐB
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8. An ninh, quoc phong/2. KHKT cua cuoc KT QPAN.doc

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN



BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN 



QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC



(hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao KHKT năm) ........ 


NĂM ......CỦA …



MẪU SỐ 01/KHKT-ĐB



(Áp dụng cho kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến 



quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước các đơn vị dự toán thuộc khối


 quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)



..., ngày … tháng … năm …


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
KTNN CHUYÊN NGÀNH/KV…


Số: …./KH-…


			


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



   ...., ngày… tháng… năm…








KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN


BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN 



QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC



(hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao KHKT năm) ........
 



NĂM……CỦA...



Căn cứ Quyết định số .../QĐ-KTNN ngày…/…/… của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao kế hoạch kiểm toán năm… cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành... lập Kế hoạch kiểm toán (Ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao KHKT năm) ...... của… như sau:



PHẦN THỨ NHẤT



TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT THU THẬP THÔNG TIN 



VỀ ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN


A. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ... (ghi tên đơn vị được kiểm toán)



I. TÌNH HÌNH CHUNG 


Nêu các thông tin chủ yếu theo các nội dung sau (có thể đưa ra phụ lục):


- Số lượng đơn vị trực thuộc (phòng, ban,…) ; số lượng, loại hình các đơn vị dự toán (nhà trường, bệnh viện,…); nêu rõ số đơn vị dự toán cấp 2, dự toán cấp 3, các đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ tài chính, các đơn vị thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính...



- Số lượng các Ban quản lý dự án trực thuộc đơn vị được kiểm toán; số lượng các Ban quản lý dự án trực thuộc chủ đầu tư.


- Số lượng doanh nghiệp (doanh nghiệp nhà nước, cổ phần, liên doanh,... ) và các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp.



…



II. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NSNN VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN 


1. Phân cấp quản lý tài chính



Nếu đơn vị thực hiện phân cấp theo quy định thì ghi đơn vị đã thực hiện phân cấp theo quy định và chỉ ghi thêm những phân cấp mang tính đặc thù, như: chi hoạt động; chi CTMT; chi đầu tư XDCB; thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động SXKD…


2. Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí (Phụ lục số 03/KHKT-ĐB)


Tại thời điểm khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán: nêu rõ số liệu, thông tin đơn vị cung cấp là số thực hiện hay ước thực hiện, Báo cáo quyết toán đã lập hay chưa. 



2.1. Chi đầu tư XDCB



- Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư;



- Công tác đấu thầu, chỉ định thầu (có thể đưa ra phụ lục);



- Công tác quyết toán vốn đầu tư và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư (có thể đưa ra phụ lục).



…



2.2. Chi hoạt động (hoặc chi thường xuyên)


- Việc lập, phân bổ và giao dự toán của...(tên đơn vị được kiểm toán) và các đơn vị dự toán;



- Việc quản l‎‎ý, sử dụng và quyết toán theo các nguồn kinh phí.



….



2.3. Chi Chương trình mục tiêu (CTMT): tổng kinh phí các CTMT do đơn vị quản lý và sử dụng, chi tiết từng nguồn kinh phí CTMT.



2.4. Thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động khác (Số liệu chi tiết tại Phụ lục số 04/KHKT-ĐB)


Nêu khái quát tình hình thu, chi phí, lệ phí; thu, chi hoạt động sự nghiệp và thu, chi khác.



2.5. Kinh phí còn tồn cuối năm: tổng số chi chuyển nguồn (số dư dự toán, số dư tạm ứng); những nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc chuyển nguồn...



2.6. Các quỹ tài chính ngoài ngân sách



...



3. Tình hình tài chính các doanh nghiệp trực thuộc (Số liệu chi tiết tại Phụ lục số 05/KHKT-ĐB)


B. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ TÌNH HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN



I. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ (trình bày khái quát)


- Tổ chức bộ máy kiểm soát nội bộ: kế toán, thanh tra, kiểm tra,..;



- Văn bản, chính sách, cơ chế, quy chế quản lý tài chính, văn bản quản lý, điều hành liên quan; 



- Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống kiểm soát nội bộ;



- Tình hình kiểm tra, kiểm soát nội bộ (các đơn vị được thanh tra, kiểm tra; nội dung và kết quả thanh tra, kiểm tra…);



...



II. TÌNH HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN 



1. Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (KTNN, kiểm toán độc lập) trong kỳ được kiểm toán (nếu có);



2. Các vấn đề cần lưu ý từ những cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trước của KTNN, kiểm toán độc lập (nếu có);


...



C. PHÂN TÍCH THÔNG TIN ĐỂ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ, RỦI RO, TRỌNG YẾU KIỂM TOÁN TỪ ĐÓ XÁC ĐỊNH ĐƠN VỊ, NỘI DUNG, VẤN ĐỀ CẦN TẬP TRUNG KIỂM TOÁN



I. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ



Trên cơ sở các hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán Nhà nước, bộ phận lập KHKT đánh giá theo các nội dung cụ thể như sau:



- Tính đầy đủ và hiệu lực của bộ máy kiểm soát nội bộ;


- Tính đầy đủ và hiệu lực của những quy trình KSNB;



- Đánh giá sự tuân thủ luật và các quy định, nguyên tắc;



- Những hạn chế của hệ thống KSNB;



...



II. RỦI RO CÓ SAI SÓT TRỌNG YẾU



Trên cơ sở các chuẩn mực, quy trình kiểm toán, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước và các thông tin thu thập được, kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, phân tích tình hình tài chính của đơn vị và tham khảo kết quả kiểm toán các lần trước để xác định rủi ro có sai sót trọng yếu theo 2 loại rủi ro (rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát), làm căn cứ xác định trọng tâm kiểm toán phù hợp.


1. Rủi ro tiềm tàng



2. Rủi ro kiểm soát



III. TRỌNG TÂM KIỂM TOÁN



Thông qua thông tin thu thập được, đánh giá, phân tích rủi ro, trọng yếu kiểm toán, thực hiện phân tích thông tin để rút ra những vấn đề nội dung, đơn vị cần tập trung, mục tiêu kiểm toán cụ thể (Theo Phụ lục số 06/KHKT-ĐB kèm theo). Khi xác định trọng tâm kiểm toán cần chú ý các nội dung có thể có những sai sót ảnh hưởng đáng kể như: Quy mô lớn, rủi so có sai sót trọng yếu, được xác định là trọng tâm của ngành, các chỉ tiêu có biến động bất thường,....



Trọng tâm kiểm toán phải được xác định đối với từng đơn vị được kiểm toán, trường hợp các đơn vị có đặc điểm tương đồng có thể xác định trọng tâm cho từng nhóm đơn vị được kiểm toán; để đảm bảo tránh trình bày trùng lặp các trọng tâm tại nhiều đơn vị, Đoàn cần biên tập thành 2 mục (Trọng tâm kiểm toán chung và Trọng tâm riêng tại từng đơn vị hoặc nhóm đơn vị) và nêu rõ lý do.


1. Trọng tâm kiểm toán chung 



(Nêu các trọng tâm kiểm toán chung tại tất cả các đơn vị được kiểm toán đều phải thực hiện)



2. Trọng tâm kiểm toán riêng tại từng đơn vị



(Nêu các trọng tâm kiểm toán riêng tại từng đơn vị được kiểm toán, hoặc nhóm đơn vị có cùng đặc điểm)



2.1. Đơn vị (hoặc nhóm đơn vị)........



...



2.2. Đơn vị (hoặc nhóm đơn vị)....


PHẦN THỨ HAI



KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN



A. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN 



Căn cứ vào mục tiêu chung của Kiểm toán nhà nước, kết quả khảo sát, xác định trọng tâm và rủi ro kiểm toán để xác định mục tiêu của cuộc kiểm toán.



Thông thường mục tiêu kiểm toán như sau:



- Xác nhận tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo tài chính.



- Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ tài chính - kế toán; phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí và sai phạm trong quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.



- Đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả của việc quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả của việc triển khai thực hiện các nghị quyết ...



...



B. NỘI DUNG, PHƯ​ƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC KIỂM TOÁN 



I. NỘI DUNG KIỂM TOÁN



Căn cứ hướng dẫn nội dung kiểm toán hàng năm của KTNN, các quy trình kiểm toán liên quan kết quả khảo sát, xác định rủi ro và trọng tâm kiểm toán, mục tiêu kiểm toán để xác định các nội dung kiểm toán chủ yếu làm cơ sở cho việc xác định các nội dung kiểm toán cụ thể tại các Kế hoạch kiểm toán chi tiết. 



Thông thường nội dung kiểm toán như sau:


1. Chi đầu tư XDCB



- Kiểm toán tổng hợp: phân tích, đánh giá quy hoạch tổng thể, nhu cầu về đầu tư, đánh giá căn cứ lập và phân bổ vốn đầu tư, cơ cấu vốn đầu tư, hiệu quả đầu tư, tình hình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, nợ vốn đầu tư,…



- Kiểm toán tại các BQLDA và các dự án: trình tự, thủ tục đầu tư, quản lý chất lượng, giá cả, tiến độ đầu tư trong các giai đoạn (chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, quyết toán bàn giao dự án đưa công trình vào sử dụng...).



....



2. Chi hoạt động (hoặc Chi thường xuyên)



- Lập và phân bổ dự toán;



- Chấp hành dự toán; 



- Tuân thủ các chính sách, chế độ, định mức chi;



- Tính tiết kiệm và hiệu quả của các khoản chi;



- Công tác hạch toán kế toán và lập Báo cáo tài chính;



...



3. Chi chương trình mục tiêu



- Tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí của Chương trình;



- Thực hiện mục tiêu, nội dung của Chương trình;



…



4. Thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động khác


- Đánh giá về cơ cấu thu, chi; cơ chế quản lý đặc thù đối với thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động khác...



- Việc chấp hành chế độ, chính sách về quản lý, sử dụng nguồn thu, thực hiện nghĩa vụ với NSNN. 



...



5. Kiểm toán tại các doanh nghiệp: tình hình tài chính và chấp hành thu nộp NSNN của các DN; quản lý vốn và tài sản nhà nước; cơ chế quản lý nhà nước và thực hiện quản lý các doanh nghiệp; chấp hành luật, chế độ tài chính, kế toán của Nhà nước...



6. Tình hình quản lý và sử dụng tài sản công: đất đai, trụ sở, phương tiện, trang, thiết bị làm việc.



7. Việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ...



8. Việc hình thành, quản lý và sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách



....



II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC KIỂM TOÁN 



Nếu sử dụng các phương pháp kiểm toán (kỹ thuật thu thập bằng chứng) như: Kiểm tra tài liệu, quan sát, tính toán lại, phân tích, phỏng vấn thì chỉ cần ghi tên các phương pháp áp dụng. 



Ngoài các phương pháp kiểm toán trên, nếu sử dụng phương pháp kiểm toán đặc thù như: thuê/ lấy ý kiến chuyên gia, kiểm định chất lượng công trình, định giá tài sản, kiểm tra hiện trường..., phải nêu rõ phạm vi, nội dung sử dụng các phương pháp này. 



Đối với vấn đề liên quan đến bên thứ 3 cần phải kiểm tra, đối chiếu (như: Ban quản lý dự án, nhà thầu, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế...) thì phải nêu rõ kiểm tra hay đối chiếu và phạm vi, nội dung kiểm tra (hay đối chiếu). 



Những nội dung trọng tâm có độ phức tạp cần trình bày cụ thể phương pháp, thủ tục kiểm toán cần áp dụng để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán (Theo Phụ lục số 06/KHKT-ĐB kèm theo).


C. PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN KIỂM TOÁN



I. PHẠM VI KIỂM TOÁN



1. Thời kỳ được kiểm toán



2. Đơn vị được kiểm toán (Phụ lục số 01/KHKT-ĐB)


- Đơn vị dự toán, sự nghiệp có thu:



+ Kiểm toán tổng hợp tại các Cục, phòng Tài chính…



+ Kiểm toán chi tiết tại các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc, đơn vị sự nghiệp có thu:…



- Doanh nghiệp: nêu cụ thể tên các đơn vị được kiểm toán.


- Ban quản lý dự án (dự án).



Nêu tiêu chí, lý do lựa chọn đơn vị được kiểm toán. (Căn cứ vào rủi ro, trọng tâm, nội dung kiểm toán, quyết toán dự án, kế hoạch thanh kiểm tra của các cơ quan, chưa được kiểm toán, tính chất, quy mô kinh phí,…)


II. GIỚI HẠN KIỂM TOÁN



Nêu rõ những lĩnh vực, nội dung chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm tra; lý do những lĩnh vực, nội dung, chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm tra; chỉ giới hạn những lĩnh vực, nội dung, chỉ tiêu không tiến hành kiểm toán hoặc kiểm tra bởi lý do khách quan.


D. TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRONG KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG (nếu có)



E. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI HẠN KIỂM TOÁN



I. ĐỊA ĐIỂM KIỂM TOÁN



II. THỜI HẠN KIỂM TOÁN



F. TỔ CHỨC ĐOÀN KIỂM TOÁN



- Trưởng Đoàn kiểm toán;



- Phó trưởng Đoàn kiểm toán;



 Và các thành viên của Đoàn kiểm toán chia thành các tổ kiểm toán.



(Chi tiết đoàn kiểm toán và bố trí nhân sự, thời gian kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán theo Phụ lục số 02/KHKT-ĐB).



G. DỰ TOÁN KINH PHÍ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN



I. DỰ TOÁN KINH PHÍ



- Công tác phí (tiền tàu, xe, máy bay, lưu trú);


- Tiền phòng nghỉ;



- Chi phí thuê tư vấn (thuê chuyên gia, kiểm định,...);



- Chi phí khác.



II. ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT 



- Ô tô phục vụ đi lại của Đoàn kiểm toán;



- Trang, thiết bị văn phòng;



...



Kế hoạch kiểm toán đã được lãnh đạo KTNN phê duyệt ngày…/.../... Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi Kế hoạch kiểm toán phải chấp hành đúng chế độ báo cáo, được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo phân cấp của KTNN) đúng quy định hiện hành của KTNN./.



Lưu ý: Tên Kế hoạch, tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, tuỳ theo cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác.



			Nơi nhận:



- Lãnh đạo KTNN (phụ trách);



- Kiểm toán trưởng;



- Đoàn KTNN;



- Vụ Tổng hợp;



- Tổ KSCLKT CN (KV);


- Vụ Chế độ&KSCLKT;


- Vụ Pháp chế;



- Thanh tra KTNN (nếu có trong KH thanh tra năm);



- Văn phòng KTNN (Phòng TK-TH, Phòng kế toán
)



- Lưu: VT, KTNN chuyên ngành (KV).....


			KIỂM TOÁN TR​ƯỞNG 


(Ký, ghi rõ họ tên)








CÁC ĐƠN VỊ DỰ KIẾN ĐƯỢC KIỂM TOÁN



I. KIỂM TOÁN TỔNG HỢP



1. Cục ...



2. Phòng...



...



II. KIỂM TOÁN CHI TIẾT



1. Các đơn vị dự toán, sự nghiệp có thu


Đơn vị tính:…



			TT


			Đơn vị


			KP năm trước chuyển sang


			DT được giao trong năm


			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán



(hoặc ước thực hiện)


			Tổng số thu, chi sự nghiệp





			


			


			


			


			Tổng số


			NSNN 


			Phí, lệ phí


			Viện trợ


			Khác


			Thu


			Chi





			1


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			...


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Cộng


			


			


			


			


			


			


			


			


			








2. Các dự án XDCB


Đơn vị tính:…



			TT


			Tên dự án


			Tổng mức đầu tư (hoặc tổng dự toán được duyệt)


			Quyết toán A – B


			Chủ đầu tư đề nghị quyết toán


			Quyết toán được duyệt


			...





			1


			Dự án ....


			


			


			


			


			





			...


			…


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			








3. Các doanh nghiệp


Đơn vị tính:…


			TT


			Đơn vị


			Doanh thu


			Chi phí


			Lãi (lỗ)


			Các khoản phải nộp ngân sách


			...





			1


			Công ty...


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			











KẾ HOẠCH CHI TIẾT VỀ THỜI GIAN, NHÂN SỰ



			Tổ


			Danh sách



 kiểm toán viên


			Số hiệu thẻ KTVNN


			Chức vụ, chức danh 


			Đơn vị được kiểm toán


			Địa điểm


			Thời gian kiểm toán





			


			


			


			


			


			


			Tổng số ngày



 làm việc thực tế


			Ngày bắt đầu


			Ngày kết thúc





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9





			Tổ 1


			- Ông Nguyễn Văn A



- Ông Trần Văn B



- ...


			


			Trưởng phòng, Tổ trưởng



KTV


			Đơn vị  A


			


			


			


			





			Tổ 2


			- Ông ...


			


			


			


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			


			


			


			








PHỤ LỤC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC KIỂM TOÁN VIÊN



(CHỈ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI ĐOÀN KIỂM TOÁN KHÔNG PHÂN TỔ KIỂM TOÁN, HOẶC CHỈ LẬP MỘT TỔ KIỂM TOÁN)


			TT


			NỘI DUNG THỰC HIỆN


			THỜI GIAN THỰC HIỆN


			KTV THỰC HIỆN


			PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC KIỂM TOÁN





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








			TỔ TRƯỞNG (nếu có)


			TRƯỞNG ĐOÀN





			(Ký và ghi rõ họ tên)


			(Ký và ghi rõ họ tên)








Ghi chú: Trường hợp Đoàn kiểm toán không thành lập Tổ kiểm toán, hoặc chỉ thành lập 1 Tổ kiểm toán và các thông tin liên quan đến các đơn vị, đối tượng được kiểm toán trình bày tại KHKT của đoàn kiểm toán đã đầy đủ thì sau khi triển khai tại đơn vị Tổ trưởng (hoặc Trưởng đoàn) căn cứ tình hình cụ thể lập Tờ trình kèm Phụ lục phân công nhiệm vụ được Trưởng đoàn phê duyệt và gửi Kiểm toán trưởng và các Vụ chức năng theo quy định (Khi đó Tổ kiểm toán không phải lập thêm KHKT chi tiết.


TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NĂM … CỦA .....


Đơn vị tính:…



			TT


			Chỉ tiêu (chi tiết theo từng đơn vị)


			KP năm trước chuyển sang


			KP nhận trong năm


			KP được sử dụng


			KP quyết toán trong năm


			KP tồn cuối năm





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5





			I


			Kinh phí  NSNN cấp theo dự toán


			


			


			


			


			





			1


			Kinh phí hoạt động


			


			


			


			


			





			2


			Chương trình mục tiêu


			


			


			


			


			





			3


			Đầu tư XDCB


			


			


			


			


			





			4


			...


			


			


			


			


			





			II


			Kinh phí bổ sung từ các nguồn khác


			


			


			


			


			





			1


			Thu sự nghiệp


			


			


			


			


			





			2


			Từ thu phí, lệ phí bổ sung kinh phí hoạt động


			


			


			


			


			





			3


			...


			


			


			


			


			








HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP CÓ THU VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁC NĂM … CỦA ....


Đơn vị tính:…


			TT


			                    Chỉ tiêu


Đơn vị


			Chênh lệch thu- chi chưa phân phối năm trước chuyển sang


			Thu trong năm


			Chi trong năm


			Chênh lệch thu chi


			Số phải nộp ngân sách 


			Số phải nộp cấp trên


			Chênh lệch thu- chi chưa phân phối chuyển năm sau





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7





			1


			…


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			





			…


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			











TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NĂM… CỦA....


Đơn vị tính:…


			TT


			Đơn vị


			Doanh thu


			Chi phí


			Lãi (lỗ)


			Số phải nộp NSNN


			Số phải nộp cấp trên





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5





			1


			…


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			








PHÂN TÍCH THÔNG TIN XÁC ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ, NỘI DUNG, ĐƠN VỊ CẦN TẬP TRUNG



MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP VÀ THỦ TỤC ÁP DỤNG ĐỂ THU THẬP BẰNG CHỨNG



			TT


			Đơn vị, vấn đề, nội dung cần tập trung


			Lý do


			Mục tiêu cụ thể


			Phương pháp, thủ tục cần áp dụng để thu thập bằng chứng 





			I


			ĐƠN VỊ


			


			


			





			1


			Nội dung ........


			


			


			





			


			....


			


			


			





			II


			....


			


			


			








Ghi chú: (Cột 2): Ghi rõ đơn vị (hoặc nhóm đơn vị có cùng vấn đề, nội dung trọng tâm cần tập trung kiểm tra): Việc xác định các đơn vị, nội dung, vấn đề trọng tâm thông qua thông tin thu thập được, đánh giá, phân tích rủi ro, trọng yếu kiểm toán, thực hiện phân tích thông tin để rút ra những vấn đề nội dung, đơn vị cần tập trung kiểm tra. Khi xác định trọng tâm kiểm toán cần chú ý các nội dung có thể có những sai sót ảnh hưởng đáng kể như: Quy mô lớn, rủi so có sai sót trọng yếu, được xác định là trọng tâm của ngành, các chỉ tiêu có biến động bất thường,....; (Cột 3):  nêu rõ lý do xác định đơn vị, vấn đề, nội dung cần tập trung kiểm tra (có rủi ro sai sót trọng yếu, có những thông tin bất thường, hệ thống KSNB yếu kém,.....); (Cột 4): Ghi mục tiêu kiểm toán cụ thể cho từng nội dung; (Cột 5): Nêu rõ phương pháp, thủ tục cần áp dụng để thu thập bằng chứng cho từng nội dung trọng tâm.






















Phụ lục số 06/KHKT-ĐB














Mẫu số 01/KHKT-ĐB









Phụ lục số 02a/KHKT- ĐB









Phụ lục số 01/KHKT- ĐB









Phụ lục số 02/KHKT- ĐB









Phụ biểu số 05/KHKT-ĐB









Phụ lục số 04/KHKT- ĐB














Phụ lục số 03/KHKT- ĐB














� Tuỳ theo đối tượng kiểm toán mà ghi tên Kế hoạch kiểm toán cho phù hợp




� Đối với KTNN khu vực thì không phải gửi Phòng kế toán  thuộc Văn phòng KTNN mà gửi Phòng kế toán KTNN khu vực.
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8. An ninh, quoc phong/3. BBKT cua To KT ANQP.doc

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC






BIÊN BẢN KIỂM TOÁN


BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN 



QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC



(hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán).......NĂM ......


CỦA......................


MẪU SỐ 01/BBKT-ĐB



(Áp dụng cho Tổ kiểm toán  báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các đơn vị dự toán thuộc khối an ninh, quốc phòng, tài chính Đảng)



…, ngày ... tháng ...  năm…





			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












BIÊN BẢN KIỂM TOÁN


BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN



QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC


(hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán)....... 
 NĂM......


CỦA.............................................. 


Thực hiện Quyết định số ...../QĐ-KTNN ngày ... tháng ...năm ... của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán... năm....của...., Tổ kiểm toán.... thuộc Đoàn kiểm toán
 ....... của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (KV).....đã thực hiện kiểm toán tại .... từ ngày..../.../....đến ngày .../.../....


Hôm nay, ngày ….tháng….năm, tại……………….chúng tôi gồm:



A. Tổ kiểm toán tại 
..........


1. Ông (Bà)...
- Tổ trưởng - Số hiệu Thẻ KTVNN:…




2. Ông (Bà)...
- Kiểm toán viên - Số hiệu Thẻ KTVNN:…



...



B. Đại diện … (ghi tên đơn vị được kiểm toán) 



1. Ông (Bà)...
- Chức vụ:...



2. Ông (Bà)...
- Chức vụ:..



...



Cùng nhau thống nhất lập Biên bản kiểm toán như sau:



1. Nội dung kiểm toán



(Ghi theo nội dung kiểm toán mà Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán tại đơn vị).



2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán 



2.1. Phạm vi kiểm toán



- Danh sách các đơn vị được kiểm toán (tại Phụ lục số 01/BBKT- ĐB).


- Năm ngân sách được kiểm toán:… và các thời kỳ trước sau có liên quan.



2.2. Giới hạn kiểm toán



Nêu các giới hạn mà Tổ kiểm toán không thực hiện kiểm toán bởi những lý do khách quan.



3. Căn cứ kiểm toán



- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán,...... và các văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;



- Quy định của nhà nước về kiểm toán theo quy trình riêng đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh (chỉ ghi khi đơn vị được kiểm toán thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh).



Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của Kiểm toán viên, biên bản làm việc (hoặc đối chiếu), Báo cáo quyết toán ngân sách năm ... của….được lập ngày...tháng...năm.... và các tài liệu có liên quan.


PHẦN THỨ NHẤT 



KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Kiểm toán nhà nước để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, Tổ kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác.


I. KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH



1. Tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí



Đơn vị tính: …



			TT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán 


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 – 1





			1


			Kinh phí năm trước chuyển sang


			


			


			





			2


			Kinh phí được cấp trong năm


			


			


			





			3


			Kinh phí được sử dụng trong năm


			


			


			





			4


			Kinh phí đề nghị quyết toán


			


			


			





			5


			  Kinh phí giảm trong năm


			


			


			





			6


			Kinh phí chuyển năm sau


			


			


			








* Chi tiết các chỉ tiêu và nguyên nhân chênh lệch tại Phụ lục số 01/BBKT-- ĐB


2. Thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động khác










 Đơn vị tính: …



			STT


			Nội dung


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 – 1





			1


			Chênh lệch thu - chi chưa phân phối năm trước chuyển sang


			


			


			





			2


			Số thu trong năm


			


			


			





			3


			Số chi trong năm


			


			


			





			4


			Chênh lệch thu - chi (4=1+2-3)


			


			


			





			5


			Phân  phối kết quả 


			


			


			





			5.1


			Nộp NSNN


			


			


			





			5.2


			Nộp cấp trên


			


			


			





			5.3


			Bổ sung kinh phí


			


			


			





			5.4


			Bổ sung quỹ đơn vị (nếu có)


			


			


			





			6


			Chênh lệch thu - chi chuyển năm sau (6=4-5)


			


			


			








* Chi tiết các chỉ tiêu và nguyên nhân chênh lệch tại Phụ lục số 02/BBKT- ĐB


3. Bảng cân đối tài khoản tại 31/12/N



Đơn vị tính:  Đồng



			SHTK


			 Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			I


			Tài khoản dư nợ


			


			


			





			111


			Tiền mặt


			


			


			





			112


			Tiền gửi NH, KB


			


			


			





			.......


			…………………………..


			


			


			





			II


			Tài khoản dư có


			


			


			





			214


			Hao mòn TSCĐ


			


			


			





			331


			Các khoản phải trả


			


			


			





			.......


			…………………………..


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch: ghi rõ nguyên nhân và các bút toán điều chỉnh



4. …



5. Về tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo tài chính



II. CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH, TIỀN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được, khuyết điểm, hạn chế; trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan) trong việc chấp hành pháp luật, chế độ trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước qua kiểm toán, như: lập và thực hiện dự toán thu, chi; sử dụng kinh phí NSNN, thu sự nghiệp; chi đầu tư XDCB; chi chương trình mục tiêu; quản lý tài sản công; công tác tài chính, kế toán…



III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ (nếu có)



IV. TÍNH KINH TẾ, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH, TIỀN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công qua kiểm toán tổng hợp và qua đối chiếu tại các đơn vị; Chỉ nêu nội dung này khi trong KHKT của cuộc kiểm toán, KHKT chi tiết được phê duyệt (việc đánh giá 1, 2 hoặc cả 3 nội dung trên tùy theo yêu cầu của KHKT của cuộc kiểm toán, KHKT chi tiết được phê duyệt nếu có).


V. CÁC NỘI DUNG KHÁC (nếu có)



PHẦN THỨ HAI



Ý KIẾN CỦA TỔ KIỂM TOÁN VỀ CÁC NỘI DUNG KIỂM TOÁN



PHẦN THỨ BA



Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (nếu có)



Biên bản này gồm… trang, từ trang… đến trang…, các phụ lục … là bộ phận không tách rời và được lập thành ... bản có giá trị pháp lý như nhau: KTNN giữ 02 bản; đơn vị .... bản (ghi rõ các đơn vị được gửi)./.



			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ



ĐƯỢC KIỂM TOÁN


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN


 (Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)









			


			TRƯỞNG ĐOÀN KTNN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)











			


			





			


			








TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NĂM ... 



CỦA ...



Đơn vị tính:…


			STT


			Chi tiêu


			Số báo cáo 


			Số kiểm toán 


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 - 1





			I


			KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG


			


			


			





			1


			Kinh phí năm trước chuyển sang


			


			


			





			


			- Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			


			- Kinh phí Nhà nước cấp


			


			


			





			


			- Kinh phí NSĐP cấp, hỗ trợ


			


			


			





			


			...


			


			


			





			2


			Kinh phí được cấp trong năm


			


			


			





			


			- Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			


			- Kinh phí Nhà nước cấp


			


			


			





			


			- Kinh phí NSĐP cấp, hỗ trợ


			


			


			





			


			…


			


			


			





			3


			Kinh phí thực nhận trong năm


			


			


			





			


			- Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			


			- Kinh phí Nhà nước cấp


			


			


			





			


			- Kinh phí NSĐP cấp, hỗ trợ


			


			


			





			


			.....


			


			


			





			4


			Kinh phí được sử dụng trong năm


			


			


			





			


			- Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			


			- Kinh phí Nhà nước cấp


			


			


			





			


			- Kinh phí NSĐP cấp, hỗ trợ


			


			


			





			


			.....


			


			


			





			5


			Kinh phí đề nghị quyết toán


			


			


			





			


			- Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			


			- Kinh phí Nhà nước cấp


			


			


			





			


			- Kinh phí NSĐP hỗ trợ


			


			


			





			


			.....


			


			


			





			6


			Kinh phí giảm trong năm


			


			


			





			


			- Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			


			- Kinh phí Nhà nước cấp


			


			


			





			


			- Kinh phí NSĐP cấp, hỗ trợ


			


			


			





			


			.....


			


			


			





			7


			Kinh phí chuyển năm sau


			


			


			





			


			- Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			


			- Kinh phí Nhà nước cấp


			


			


			





			


			- Kinh phí NSĐP cấp, hỗ trợ


			


			


			





			


			.....


			


			


			





			II


			KINH PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN


			


			


			





			1


			Kinh phí năm trước chuyển sang


			


			


			





			


			- Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			


			...


			


			


			





			2


			Kinh phí được cấp trong năm


			


			


			





			


			- Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			


			…


			


			


			





			3


			Kinh phí thực nhận trong năm


			


			


			





			


			- Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			


			...


			


			


			





			4


			Kinh phí được sử dụng trong năm


			


			


			





			


			- Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			


			...


			


			


			





			5


			Kinh phí đề nghị quyết toán


			


			


			





			


			- Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			


			...


			


			


			





			6


			Kinh phí giảm trong năm


			


			


			





			


			- Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			


			...


			


			


			





			7


			Kinh phí chuyển năm sau


			


			


			





			


			- Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			


			...


			


			


			





			III


			...


			


			


			





			


			


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:






TÌNH HÌNH THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP



 VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁC NĂM … CỦA …



Đơn vị tính: …


			STT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo 


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 - 1





			1


			Chênh lệch thu- chi chưa phân phối năm trước chuyển sang


			


			


			





			


			- Phí, lệ phí


			


			


			





			


			- Hoạt động…


			


			


			





			


			…


			


			


			





			2


			Tổng số thu trong năm


			


			


			





			


			- Phí lệ phí


			


			


			





			


			- Hoạt động…


			


			


			





			


			…


			


			


			





			3


			Tổng số chi trong năm


			


			


			





			


			  - Phí lệ phí


			


			


			





			


			 -  Hoạt động....


			


			


			





			


			.....


			


			


			





			4


			Chênh lệch thu - chi (4=1+2-3)


			


			


			





			5


			Phân phối kết quả


			


			


			





			5.1


			Nộp NSNN


			


			


			





			a


			Số thuế phải nộp:


			


			


			





			


			Thuế GTGT


			


			


			





			


			Thuế TNDN


			


			


			





			


			Thuế khác


			


			


			





			b


			Các khoản phải nộp khác


			


			


			





			5.2


			Nộp cấp trên


			


			


			





			5.3


			Bổ sung kinh phí


			


			


			





			5.4


			Bổ sung quỹ đơn vị (nếu có)


			


			


			





			6


			Chênh lệch thu- chi chưa phân phối chuyển năm sau


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NSNN VÀ CẤP TRÊN NĂM...



CỦA...



Đơn vị tính:…


			STT


			Nội dung


			Số năm trước
chuyển sang


			Số phải nộp
trong năm


			Số đã nộp


			Số còn phải nộp





			


			


			Số báo cáo


			Số kiểm toán 


			Chênh lệch


			Số báo cáo


			Số kiểm toán 


			Chênh lệch


			Số báo cáo


			Số kiểm toán 


			Chênh lệch


			Số báo cáo


			Số kiểm toán 


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 – 1


			4


			5


			6 = 5 - 4


			7


			8


			9 = 8 - 7


			10


			11


			12 = 11-10





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Thuế GTGT


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Thuế TNDN


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Thuế khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Phí và lệ phí


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Thanh lý TSCĐ


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			6


			Kinh phí XDCB còn thừa của các công trình đã được QT


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			7


			Các khoản xuất toán chi NS


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			8


			.....


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NĂM.... CỦA...



Đơn vị tính: …



			TT


			Chỉ tiêu


			Thực hiện năm trước


			Dự toán được giao  (kể cả bổ sung) 


			Kinh phí thực nhận






			Thực hiện



(đề nghị quyết toán)


			So sánh TH năm nay với





			


			


			


			


			


			


			Dự toán



(%)


			Năm trước



(%)





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7=6/4


			8=6/3





			A


			Thu NSNN


			


			


			


			


			


			





			I






			Thu từ phí, lệ phí



Trong đó:


			


			


			


			


			


			





			1


			Thu được để lại chi


			


			


			


			


			


			





			2


			Nộp NSNN


			


			


			


			


			


			





			...


			....


			


			


			


			


			


			





			II


			Thu khác


			


			


			


			


			


			





			B


			Chi NSNN


			


			


			


			


			


			





			I


			Chi đầu tư XDCB


			


			


			


			


			


			





			1


			NSNN cấp


			


			


			


			


			


			





			2


			Kinh phí Bộ cấp


			


			


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			


			


			





			II


			Chi hoạt động (hoặc Chi thường xuyên)


			


			


			


			


			


			





			1


			NSNN cấp


			


			


			


			


			


			





			2


			Kinh phí Bộ cấp


			


			


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			


			


			





			III


			Chi CTMTQG


			


			


			


			


			


			





			IV


			Chi khác


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			








* Ghi chú:  - Số liệu sử dụng để lập biểu là số kiểm toán;



      - Chỉ lập các chỉ tiêu phù hợp với báo cáo tài chính của đơn vị.





TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HIỆN VẬT, DỤNG CỤ NĂM...



CỦA...


Đơn vị tính:…


			STT


			Nội dung


			Số báo cáo 


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 - 1





			1


			Số năm trước chuyển sang


			


			


			





			2


			Số được trên cấp trong năm


			


			


			





			3


			Số nhập mua trong năm


			


			


			





			4


			Số được sử dụng trong năm


			


			


			





			5


			Số giảm trong năm


			


			


			





			6


			Số quyết toán trong năm


			


			


			





			7


			Số tồn chuyển năm sau


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:






			Phụ lục số 06/BBKT-ĐB








THUYẾT MINH KẾT QUẢ KIỂM TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM....


Tại...........................


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/ chỉ tiêu


			Mã số thuế


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Thuế GTGT


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			II


			Thuế TNDN


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			III


			Thuế XNK


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			IV


			Thuế TTĐB


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			V


			Thuế nhà đất


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			VI


			.....


			


			


			


			








Lưu ý: 



· Chỉ lập các chi tiêu có phát sinh;



· Đơn vị (ví dụ như Đơn vị A) là đơn vị được kiểm tra, đối chiếu;



· Đối với tăng thu thuế nhà, đất thuyết minh chi tiết theo nội dung: Số thu sử dụng đất (chi tiết từng dự án); Thu tiền thuê đất (chi tiết từng dự án); Thu nhà đất khác. 


· Đối với nội dung tăng thu khác thuyết minh chi tiết theo nội dung: Cổ tức được chia và lợi nhuận được chia; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản của dự án theo QĐ của Bộ TN&MT (nếu có); Thu cấp quyền KTKS của dự án theo QĐ của UBND tỉnh (nếu có); Thu khác (nếu có).





THUYẾT MINH KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM.....


Tại...........................


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/ chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Các khoản chi sai chế độ


			


			


			





			


			....


			


			


			





			II


			Cho vay, tạm ứng sai quy định


			


			


			





			


			....


			


			


			





			III


			Kinh phí thừa hết nhiệm vụ chi chưa thu hồi nộp ngân sách cấp trên


			


			


			





			


			....


			


			


			





			IV


			Kinh phí chưa giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau


			


			


			





			1


			Kinh phí dư chưa giảm dự toán năm sau


			


			


			





			


			....


			


			


			





			2


			Đề nghị thanh toán sai chưa giảm trừ khi thanh toán


			


			


			





			


			...


			


			


			





			VI


			Chưa đủ điều kiện quyết toán năm sau


			


			


			





			


			....


			


			


			





			VII


			Sai sót về tài chính khác


			


			


			





			


			....


			


			


			








Lưu ý:    - Cột đơn vị ghi tên đơn vị được kiểm tra, đối chiếu.



 - Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản tăng thu, giảm chi không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên biểu, có thể bổ sung các cột khác (nếu thấy cần thiết).



			Phụ lục số 08/BBKT-ĐB








CHI TIẾTCÁC PHÁT HIỆN SAI SÓT  KHÁC



Tại ….......


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/ chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4


			5





			I


			Đơn vị A


			


			


			





			1


			...


			


			


			





			II


			Đơn vị B


			


			


			





			1


			....


			


			


			








Lưu ý: - Phụ lục này tổng hợp các sai phạm khác được phát hiện trong quá trình kiểm toán ngoài các kiến nghị tại Phụ lục  06, 07 (nếu có).




- Các đơn vị trong cột 2: là chi tiết các đơn vị trực thuộc các đơn vị được kiểm toán (nếu có). 


MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ NGUYÊN TẮC LẬP


1. Mục đích sử dụng



Dùng cho Tổ kiểm toán ghi chép, xác nhận số liệu và tình hình về các nội dung kiểm toán tại các đơn vị thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tài chính Đảng theo Kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt, làm căn cứ pháp lý cho việc lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán.   



2. Nguyên tắc lập



- Biên bản kiểm toán được lập tại các đơn vị được kiểm toán có tên trong quyết định kiểm toán.



Trường hợp Đoàn kiểm toán thành lập các Tổ kiểm toán: Mỗi Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán một số nội dung công việc tại cùng một đơn vị hoặc mỗi Tổ kiểm toán thực hiện tại các đơn vị khác nhau thì tại mỗi đơn vị mỗi Tổ kiểm toán lập 1 Biên bản kiểm toán về các nội dung công viêc được giao. 



Trường hợp Đoàn kiểm toán không lập Tổ kiểm toán thì lập Biên bản kiểm toán của đoàn kiểm toán (khi đó thay các cụm từ “Tổ kiểm toán” thành “Đoàn kiểm toán” và thành phần ký Biên bản kiểm toán là Trưởng đoàn kiểm toán và Đại diện đơn vị được kiểm toán. Trường hợp chỉ thực hiện kiểm toán tại một đơn vị thì lập 1 Biên bản kiểm toán. Trường hợp kiểm toán tại nhiều đơn vị thành phần khác nhau thì mỗi đơn vị lập 1 Biên bản kiểm toán.




- Tại các đơn vị được kiểm toán có tên trong quyết định kiểm toán, Tổ kiểm toán phải lập Biên bản kiểm toán, Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết và cùng được thông qua đồng thời với đơn vị được kiểm toán. Biên bản kiểm toán phải được thông qua đơn vị được kiểm toán, hoàn thiện phát hành trước khi lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán. Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết được hoàn thiện thống nhất với Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán và phát hành cùng Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán.



 Trường hợp Đoàn kiểm toán chỉ thực hiện kiểm toán tại một đơn vị thì không phải lập Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị chi tiết vì đã có Báo cáo kiểm của cuộc kiểm toán.


- Biên bản kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết trước khi thông qua (hoặc gửi) cho đơn vị được kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải trình Trưởng đoàn kiểm toán xét duyệt và gửi Kiểm toán trưởng để cho ý kiến chỉ đạo (qua phòng Tổng hợp). 



- Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở tổng hợp các Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của tất cả các KTV trong Tổ kiểm toán. Biên bản này không thay thế cho các Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của từng KTV. 



- Tổ kiểm toán phải phản ánh đầy đủ kết quả kiểm toán, bao gồm: xác nhận số liệu; tình hình công tác tài chính, kế toán... liên quan của đơn vị đư​ợc kiểm toán, các ý kiến đánh giá về các nội dung kiểm toán đã thực hiện và ghi rõ nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu báo cáo với số kiểm toán. Các ý kiến xác nhận, đánh giá của Tổ kiểm toán phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán, KTV lập Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán với đơn vị để lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán. Trường hợp Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán có những nội dung (có các sai sót, sai phạm, chênh lệch số liệu) khác với hoặc chưa có trong Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của các kiểm toán viên thì Tổ kiểm toán phải thu thập bằng chứng có liên quan (bảng tính toán số liệu, bản gốc hoặc bản photo hoá đơn, chứng từ, văn bản…) để lư​u đầy đủ cùng Biên bản kiểm toán này trong hồ sơ kiểm toán.



- Người ký Biên bản kiểm toán bên KTNN là: Tổ trưởng Tổ kiểm toán và Trưởng đoàn kiểm toán.   



3. Quản lý 



Biên bản kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 


Mẫu số 01/BBKT- ĐB














Phụ lục số 01/BBKT-ĐB














Phụ lục số 02/BBKT-ĐB









Phụ lục số 03/BBKT-ĐB














Phụ lục số 04/BBKT-ĐB














Phụ lục số 05/BCKT-ĐB














Phụ biểu số 05/BBKT-NSĐP









Phụ lục số 07/BBKT-ĐB



















� Tên BBKT ghi tùy theo Quyết định kiểm toán




� Ghi tên của Đoàn KTNN theo Quyết định kiểm toán.




� Ghi tên đơn vị được kiểm toán theo quyết định kiểm toán.




� Kết quả kiểm toán: phản ánh lần lượt, đầy đủ kết quả kiểm toán từng nội dung kiểm toán, bao gồm: phần xác nhận số liệu và nguyên nhân chênh lệch số liệu kiểm toán; tình hình quản lý tài chính, kế toán (ngân sách, đầu tư, dự án, chương trình...) tại đơn vị được kiểm toán.




� Ghi kiến nghị của Tổ kiểm toán về các nội dung kiểm toán của Tổ kiểm toán (kể cả kiến nghị xử lý tài chính, xử lý tránh nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm,..- nếu có).




� Nếu đơn vị có ý kiến khác với ý kiến của Tổ kiểm toán thì ghi trực tiếp vào Biên bản kiểm toán hoặc có văn bản riêng đính kèm Biên bản kiểm toán này.




� Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền ký và đóng dấu vào Biên bản kiểm toán.
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8. An ninh, quoc phong/4. BCKT cua cuoc KT ANQP.doc

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC





BÁO CÁO KIỂM TOÁN



BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN 



QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC



(hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán)........NĂM .....


CỦA.........


MẪU SỐ 01/BCKT-ĐB


(Áp dụng cho kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các đơn vị thuộc khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)



........, ngày…. tháng …. năm…



			KIỂM TOÁN NHÀ NƯ​ỚC






			


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






..... 
, ngày...  tháng...  năm...








BÁO CÁO KIỂM TOÁN


BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN 



QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC



(hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán)........
 NĂM ........ 
CỦA...



Thực hiện Quyết định số.../QĐ-KTNN ngày.../.../… của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm …của …, Đoàn Kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (KV) ..... đã tiến hành kiểm toán từ ngày.../…/…đến ngày.../…/…



1. Nội dung kiểm toán (ghi theo quyết định kiểm toán của Tổng KTNN)



2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán



2.1. Phạm vi kiểm toán (Danh mục các đơn vị được kiểm toán tại Phụ lục số 01/BCKT-ĐB).



- Năm ngân sách được kiểm toán:… và các thời kỳ trước sau có liên quan.


2.2. Giới hạn kiểm toán



Nêu các giới hạn mà Đoàn KTNN không thực hiện kiểm toán bởi những lý do khách quan.



3. Căn cứ kiểm toán



- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;



- Các quy định của nhà nước về kiểm toán theo quy trình riêng đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh (chỉ ghi khi đơn vị được kiểm toán thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh).


Báo cáo kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, Biên bản kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán, Báo cáo tài chính năm ... của….được lập ngày...tháng...năm.... và các tài liệu có liên quan.



PHẦN THỨ NHẤT



KẾT QUẢ KIỂM TOÁN


Căn cứ vào chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Kiểm toán nhà nước để lập. Định hướng chung là: kết quả kiểm toán cần được trình bày ngắn gọn, súc tích; tập trung vào những kết quả kiểm toán thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán. Số liệu tài chính thể hiện chủ yếu ở các phụ lục. Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các phụ lục quy định tại mẫu biểu, Đoàn kiểm toán có thể bổ sung một số phụ lục khác. Cuối mỗi mục kết luận khái quát, ngắn gọn đối với nội dung được kiểm toán làm cơ sở cho kiến nghị.


A. DỰ TOÁN, THỰC HIỆN DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN NSNN 



I. CÔNG TÁC LẬP, PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN


1. Dự toán thu NSNN



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân) trong công tác lập và giao dự toán thu NSNN (thu từ phí, lệ phí; thu được để lại...). Hạn chế trích dẫn số liệu cụ thể (đã được thể hiện ở Phụ lục).



2. Dự toán chi NSNN



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân) trong công tác lập và giao dự toán chi NSNN (chi đầu tư XDCB; chi hoạt động (hoặc chi thường xuyên); chi chương trình mục tiêu quốc gia...). Hạn chế trích dẫn số liệu cụ thể (đã được thể hiện ở Phụ lục).


II. THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH


1. Thu NSNN



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật trong thực hiện dự toán thu NSNN (đạt và vượt dự toán; không đạt dự toán và nguyên nhân). Hạn chế trích dẫn số liệu cụ thể (đã được thể hiện ở Phụ lục).


2. Chi NSNN



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật trong thực hiện dự toán chi NSNN (đạt; không đạt dự toán và nguyên nhân). Hạn chế trích dẫn số liệu cụ thể (đã được thể hiện ở Phụ lục).



3. Xử lý số dư kinh phí NSNN chưa quyết toán chuyển năm sau 



...



III. TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG









         Đơn vị tính: ...



			STT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 - 1





			1


			Kinh phí năm trước chuyển sang


			


			


			





			2


			Kinh phí được cấp trong năm


			


			


			





			3


			Kinh phí được sử dụng trong năm


			


			


			





			4


			Kinh phí đề nghị quyết toán


			


			


			





			5


			  Kinh phí giảm trong năm


			


			


			





			6


			Kinh phí chuyển năm sau


			


			


			









* Chi tiết các chỉ tiêu và nguyên nhân chênh lệch tại Phụ lục số 03/BCKT-ĐB.


IV. THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁC 


Đơn vị tính:...



			STT


			Nội dung


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 – 1





			1


			Chênh lệch thu- chi chưa phân phối năm


trước chuyển sang


			


			


			





			2


			Tổng số thu trong năm 


			


			


			





			3


			Tổng số chi trong năm 


			


			


			





			4


			Chênh lệch thu - chi (4= 1+2-3)


			


			


			





			5


			Phân phối kết quả 


			


			


			





			5.1


			Nộp NSNN


			


			


			





			5.2


			Nộp cấp trên


			


			


			





			5.3


			Bổ sung kinh phí 


			


			


			





			5.4


			Bổ sung quỹ đơn vị (nếu có)


			


			


			





			6


			Chênh lệch thu- chi chuyển năm sau (6=4-5)


			


			


			








* Chi tiết các chỉ tiêu và nguyên nhân chênh lệch tại Phụ lục số 04/BCKT-ĐB.



V. VỀ TÍNH ĐÚNG ĐẮN, TRUNG THỰC CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH


...



B. CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH, TIỀN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC



I. QUẢN LÝ, CHẤP HÀNH NGÂN SÁCH



1. Chi đầu tư XDCB



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, hạn chế; trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan…) qua kiểm toán tổng hợp và kiểm toán chi tiết trong việc chấp hành pháp luật, chế độ trong quản lý, chấp hành chi đầu tư XDCB.



* Công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư: công tác quy hoạch tổng thể, nhu cầu đầu tư, cơ cấu đầu tư...; 



* Chấp hành các quy định của Nhà nước về chi đầu tư xây dựng: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; thực hiện và quản lý đầu tư (trình tự, thủ tục đầu tư, quản lý chất lượng, giá cả, tiến độ đầu tư...); công tác lập, thẩm định và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; công tác bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng; tình hình nợ đầu tư...



...



* Kết quả kiểm toán chi tiết các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản



Kiểm toán chọn mẫu..... dự án, trong đó có..... dự án đã được phê duyệt quyết toán,... dự án chưa được phê duyệt quyết toán, …..dự án kiểm toán giá hợp đồng (chưa quyết toàn A-B),… dự án kiểm toán…; kết quả như sau:



- Số báo cáo của đơn vị



- Số được kiểm toán



- Số kiểm toán xác định



- Chênh lệch



Kết quả kiểm toán chi tiết tại Phụ lục số 05/BCKT-ĐB


2. Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp (nếu có)



Đánh giá việc chấp hành các quy định của Nhà nước về các khoản đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp và mức độ hợp lý của các khoản đầu tư hỗ trợ.



3. Chi hoạt động (hoặc chi thường xuyên)


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan....), qua kiểm toán tổng hợp và chi tiết trong việc chấp hành pháp luật, chế độ trong quản lý và sử dụng kinh phí NSNN, như: kinh phí ngân sách cấp; kinh phí Bộ cấp; kinh phí NSĐP hỗ trợ; kinh phí viện trợ; kinh phí khác; …



4. Chi Chương trình mục tiêu 


Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan....), qua kiểm toán tổng hợp và chi tiết trong việc chấp hành pháp luật, chế độ trong quản lý và sử dụng kinh phí CTMT, như: tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí của Chương trình; thực hiện mục tiêu, nội dung của Chương trình;...



5. Tình hình thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động khác 



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết điểm, hạn chế; trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan…) qua kiểm toán tổng hợp và kiểm toán chi tiết trong việc chấp hành pháp luật, chế độ trong quản lý, chấp hành thu, chi phí, lệ phí và hoạt động khác, như: quản lý và sử dụng nguồn thu; cơ cấu nguồn thu, chi; nộp NSNN, cấp trên;…



6. ...



7. Công tác kế toán và quyết toán ngân sách



II. QUẢN LÝ SỬ DỤNG TIỀN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC



1. Quản lý, sử dụng tài sản và công nợ



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật (ưu điểm, những mặt làm được; khuyết  điểm, tồn tại, hạn chế; trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan....) qua kiểm toán tổng hợp và chi tiết trong việc chấp hành pháp luật, chế độ trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và quản lý công nợ, như: đất đai, nhà cửa, ô tô...; mua sắm, sửa chữa tài sản, quản lý công nợ...



2. Việc hình thành, quản lý và sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách



3. Tình hình sản xuất, kinh doanh của các DNNN 



Đánh giá tổng quát tình hình hoạt động của các DNNN trực thuộc, như: cơ chế quản lý và hoạt động của các DNNN trực thuộc; việc chấp hành chính sách chế độ tài chính, thực hiện nghĩa vụ NSNN, với cấp trên; thực trạng tài chính.....



...



III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ (nếu có)



....


* Kết luận mục B (kết luận khái quát, ngắn gọn đối với nội dung được kiểm toán làm cơ sở cho kiến nghị).


C. TÍNH KINH TẾ, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH, TIỀN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC 



Phân tích, đánh giá những vấn đề nổi bật về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước qua kiểm toán tổng hợp và kiểm toán chi tiết (tại các cơ quan, đơn vị, dự án đầu tư, doanh nghiệp... được kiểm toán); việc đánh giá 1, 2 hoặc cả 3 nội dung trên tùy theo yêu cầu của KHKT của cuộc kiểm toán được phê duyệt.


* Kết luận mục C (kết luận khái quát, ngắn gọn đối với nội dung được kiểm toán làm cơ sở cho kiến nghị).


D. ...


PHẦN THỨ HAI



KIẾN NGHỊ 



1. Đối với … (tên đơn vị được kiểm toán) 


1.1. Kiến nghị điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo quyết toán


1.2. Kiến nghị về xử lý tài chính



1.3. Kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý ngân sách, tiền và tài sản nhà nước



1.4. Kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan



1.5. Ý kiến tư vấn về các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý ngân sách, tiền và tài sản nhà nước



...



Các kiến nghị 1.3, 1.4, 1.5,... cần được trình bày ngắn gọn, rõ ràng; tập trung vào những vấn đề thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán.


2. Đối với Bộ, ngành có liên quan (Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan,...- nếu có)



3. Đối với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội… (nếu có)


* * *



Đề nghị ...... chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (tại Báo cáo kiểm toán này và Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết) và báo cáo kết quả thực hiện về Kiểm toán nhà nước khu vực (CN)… địa chỉ.... trước ngày.../.../... Trong Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán cần nêu rõ: những kiến nghị đã thực hiện; kiến nghị đang thực hiện; kiến nghị chưa thực hiện (với những kiến nghị đã thực hiện cần ghi rõ tên bằng chứng, phô tô kèm theo các chứng từ, tài liệu,... để chứng minh; với kiến nghị đang thực hiện và kiến nghị chưa thực hiện phải giải thích rõ lý do).


Khi đơn vị thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về nộp ngân sách nhà nước, giảm chi ngân sách, giảm thanh toán,... đề nghị ghi rõ trên chứng từ: Nội dung kiến nghị (nộp ngân sách nhà nước, giảm chi ngân sách, giảm thanh toán,...) số tiền ..... (số tiền cụ thể) thực hiện theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... tại Báo cáo kiểm toán ban hành kèm theo Công văn số ..../KTNN-TH ngày.... tháng.... năm.... tại ..... (Các trường hợp ghi chép chứng từ thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 01b/BCKT-ĐB kèm theo). Trong đó, các trường hợp thực hiện kiến nghị nộp NSNN phải đồng thời ghi rõ nộp NSNN theo Công văn gửi kho bạc nhà nước (số công văn, ngày ban hành, tên đơn vị ban hành, tên kho bạc nhà nước: trung ương/tỉnh, thành phố... theo Phụ lục số 01a/BCKT-ĐB kèm theo) trên chứng từ nộp tiền vào kho bạc nhà nước nơi đơn vị được kiểm toán giao dịch.


Báo cáo kiểm toán này gồm … trang, từ trang … đến trang … và các Phụ lục ….(ghi cụ thể số các Phụ lục) /BCKT-ĐB là bộ phận không tách rời của Báo cáo kiểm toán./.


			TRƯỞNG ĐOÀN KTNN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)


			TL.TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH…



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 






A. KIỂM TOÁN TỔNG HỢP



1. Cục...



2. Phòng...



…



B. KIỂM TOÁN CHI TIẾT



I. Các đơn vị dự toán, sự nghiệp



1.



2.



...



II. Các ban quản lý dự án (dự án)


1.



2.



...



III. Các doanh nghiệp


1.



2.



...








DANH MỤC CÔNG VĂN GỬI KHO BẠC NHÀ NƯỚC


			TT


			Công văn gửi KBNN


			Tên đơn vị ban hành công văn


			Tên kho bạc


 giao dịch


			Đơn vị được kiểm toán thực hiện kiến nghị





			


			Số và ký hiệu


			Ngày


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6





			1


			…..… /KTNN-CN…






			…/…/…


			Kiểm toán nhà nước


			


			





			2


			


			


			


			


			











HƯỚNG DẪN GHI CHÉP CHỨNG TỪ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN



CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



1. Đối với kiến nghị tăng thu về thuế, phí, thu khác và các khoản chi sai,... nộp tại kho bạc nhà nước: Các chứng từ nộp tiền vào kho bạc nhà nước nơi đơn vị được kiểm toán giao dịch (giấy nộp tiền, ủy nhiệm chi, giấy nộp trả kinh phí, lệnh chuyển có,...) ngoài việc ghi rõ nội dung và số tiền cụ thể theo quy định, còn phải ghi rõ: “Nộp tiền thực hiện theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... (và Công văn số .... ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước nếu có) đồng thời đánh dấu vào ô KTNN trên giấy nộp tiền vào NSNN”. Đối với trường hợp kiến nghị cơ quan thuế xử phạt, truy thu thuế đối với các đơn vị: Quyết định xử phạt, truy thu của cơ quan quản lý thuế ghi rõ nội dung “xử phạt, truy thu theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ....”; Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước ghi rõ: “Nộp tiền xử phạt, truy thu theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm .... ”. 



2. Đối với kiến nghị giảm thanh toán vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: Các chứng từ (Quyết định phê duyệt quyết toán; Hồ sơ thanh toán; Biên bản xác nhận công nợ; Quyết định điều chỉnh dự toán; Hợp đồng điều chỉnh;...) phải ghi rõ: “Giảm thanh toán số tiền ..... (số tiền cụ thể) theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... (và Công văn số … ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước nếu có). Trường hợp vì lý do nào đó, chứng từ không ghi rõ nội dung, đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán xác nhận (trường hợp Dự án đã quyết toán dự án hoàn thành) hoặc văn bản giải trình có xác nhận của chủ đầu tư và bên nhận thầu (trường hợp dự án chưa quyết toán).



3. Đối với kiến nghị giảm dự toán chi thường xuyên: Các quyết định (giao dự toán, giảm dự toán,...) phải ghi rõ “Giảm dự toán số tiền ..... (số tiền cụ thể) theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... (và Công văn số … ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước nếu có). Trường hợp vì lý do nào đó, chứng từ không ghi rõ nội dung, đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm đề nghị cơ quan ban hành quyết định trên xác nhận nội dung và số tiền thực hiện kiến nghị của KTNN.



4. Đối với kiến nghị thông qua phương thức bù trừ: Văn bản xác nhận của cơ quan thuế ghi rõ “nội dung và số tiền bù trừ theo kiến nghị của KTNN”; Tờ khai thuế GTGT thuyết minh rõ “nội dung số thuế GTGT còn được khấu trừ theo kiến nghị của KTNN”; Tờ khai thuế TNDN thuyết minh rõ “số thuế TNDN tăng thêm do thực hiện giảm lỗ theo kiến nghị của KTNN”.


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NĂM .....



CỦA......



Đơn vị tính: …



			TT


			Chỉ tiêu


			Thực hiện năm trước


			Dự toán được giao  (kể cả bổ sung) 


			Kinh phí thực nhận






			Thực hiện



(đề nghị quyết toán)


			So sánh TH năm nay với





			


			


			


			


			


			


			Dự toán



(%)


			Năm trước



(%)





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7=6/4


			8=6/3





			A


			Thu NSNN


			


			


			


			


			


			





			I






			Thu từ phí, lệ phí



Trong đó:


			


			


			


			


			


			





			1


			Thu được để lại chi


			


			


			


			


			


			





			2


			Nộp NSNN


			


			


			


			


			


			





			...


			....


			


			


			


			


			


			





			II


			Thu khác


			


			


			


			


			


			





			B


			Chi NSNN


			


			


			


			


			


			





			I


			Chi đầu tư XDCB


			


			


			


			


			


			





			1


			NSNN cấp


			


			


			


			


			


			





			2


			Kinh phí Bộ cấp


			


			


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			


			


			





			II


			Chi hoạt động (hoặc Chi thường xuyên)


			


			


			


			


			


			





			1


			NSNN cấp


			


			


			


			


			


			





			2


			Kinh phí Bộ cấp


			


			


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			


			


			





			III


			Chi CTMTQG


			


			


			


			


			


			





			IV


			Chi khác


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			








* Ghi chú: Số liệu sử dụng để lập phụ lục là số kiểm toán


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỰ TOÁN NSNN NĂM ….



CỦA …



Đơn vị tính:….



			TT


			NỘI DUNG


			Dự toán năm trước chuyển sang


			Dự toán giao trong năm (Kể cả số điều chỉnh tăng, giảm)


			Tổng dự toán được sử dụng


			Dự toán đã nhận


			Dự toán bị hủy


			Dự toán còn lại ở kho bạc





			


			


			


			


			


			Rút từ kho bạc


			Nhận bằng lệnh chi


			


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7





			I


			SỐ BÁO CÁO


			


			


			


			


			


			


			





			


			Sự  nghiệp.....


			


			


			


			


			


			


			





			


			....


			


			


			


			


			


			


			





			II


			SỐ KIỂM TOÁN


			


			


			


			


			


			


			





			


			Sự  nghiệp.....


			


			


			


			


			


			


			





			


			....


			


			


			


			


			


			


			





			I


			SỐ CHÊNH LỆCH


			


			


			


			


			


			


			





			


			Sự  nghiệp.....


			


			


			


			


			


			


			





			


			....


			


			


			


			


			


			


			








Giải thích nguyên nhân chênh lệch:....



TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG NĂM ...



CỦA ...



Đơn vị tính:...



			STT


			Nội dung


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3=2-1





			1


			Kinh phí năm trư​ớc chuyển sang


			 


			 


			 





			a


			NSNN cấp


			 


			 


			 





			-


			Đơn vị A


			


			


			





			-


			.....


			


			


			





			b


			Kinh phí Bộ cấp


			 


			 


			 





			-


			.....


			


			


			





			c


			....


			


			


			





			2


			Kinh phí đ​ược cấp trong năm 


			 


			 


			 





			a


			NSNN cấp


			 


			 


			 





			-


			Đơn vị A


			 


			 


			 





			-


			...


			


			


			





			b


			Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			-


			Đơn vị A


			


			


			





			-


			...


			


			


			





			c


			...


			


			


			





			3


			Kinh phí đư​ợc sử dụng


			 


			 


			 





			a


			NSNN cấp


			 


			 


			 





			-


			Đơn vị A


			 


			 


			 





			-


			....


			


			


			





			b


			Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			-


			...


			


			


			





			c


			...


			


			


			





			4


			Kinh phí đề nghị quyết toán 


			 


			 


			 





			a


			NSNN cấp


			 


			 


			 





			-


			Đơn vị A


			 


			 


			 





			-


			...


			


			


			





			b


			Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			-


			....


			


			


			





			c


			...


			


			


			





			5


			Kinh phí giảm trong năm


			 


			 


			 





			a


			NSNN cấp


			 


			 


			 





			-


			Đơn vị A


			 


			 


			 





			-


			...


			


			


			





			b


			Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			-


			....


			


			


			





			c


			...


			


			


			





			6


			Kinh phí chuyển năm sau


			 


			 


			 





			a


			NSNN cấp


			 


			 


			 





			-


			Đơn vị A


			 


			 


			 





			-


			...


			


			


			





			b


			Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			-


			....


			


			


			





			c


			...


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch:



THU, CHI SỰ NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁC



CỦA ...



Đơn vị tính: ....



			STT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3=2-1





			1


			Chênh lệch thu, chi chưa phân phối năm trước chuyển sang


			


			


			 





			-


			Đơn vị…


			


			


			





			-


			.....


			


			


			





			2


			Tổng số thu trong năm


			


			


			 





			-


			Đơn vị


			


			


			





			3


			Tổng số chi trong năm


			


			


			 





			-


			Đơn vị


			


			


			





			4


			Chênh lệch thu, chi trong năm 


			


			


			 





			-


			Đơn vị


			


			


			





			5


			Số được phân phối trong năm


			


			


			 





			-


			....


			


			


			





			5.1


			Nộp NSNN 


			


			


			 





			a


			Số thuế phải nộp:


			


			


			





			*


			Thuế GTGT


			


			


			 





			-


			Đơn vị


			


			


			





			*


			 Thuế TNDN


			


			


			 





			-


			Đơn vị


			


			


			





			*


			.....


			


			


			





			b


			Các khoản phải nộp khác


			


			


			





			5.2


			Nộp NSQP


			


			


			 





			-


			Đơn vị


			


			


			





			5.3


			Nộp cấp trên


			


			


			 





			-


			Đơn vị


			


			


			





			5.4


			Bổ sung kinh phí


			


			


			 





			-


			Đơn vị


			


			


			





			5.5


			Bổ sung quỹ đơn vị


			


			


			 





			-


			Đơn vị


			


			


			





			6


			Chênh lệch thu, chi chưa phân phối chuyển năm sau


			


			


			 





			-


			Đơn vị


			


			


			





			


			


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch: (Tổng hợp từ phụ lục hoạt động sự nghiệp có thu trong các Báo cáo kiểm toán và các phát hiện khi kiểm toán tổng hợp tại cơ quan tài chính).



TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI ĐẦU TƯ XDCB NĂM …
CỦA  ...



Đơn vị tính: ....



			TT


			Tên dự án


			Ban QLDA


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Trong đó


			Đã thanh toán đến...


			Kiến nghị xử lý





			


			


			


			


			


			


			


			Sai khối lượng


			Sai đơn giá


			Sai khác


			


			Thu hồi


			Giảm cấp phát, thanh toán


			Giảm giá trúng thầu


			Khác





			A


			B


			C


			1


			2


			3


			4= 3-2


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			I


			Kiểm toán giá trị 



QT được duyệt


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Dự án...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Kiểm toán giá trị 



QT A- B


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Dự án...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			Kiểm toán giá trị hợp đồng còn lại (Phần chưa có quyết toán A-B)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Dự án...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Lưu ý:  Cột “sai khác” (cột 7) và “xử lý khác” (cột 12) cần ghi chi tiết rõ nội dung 


TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP NĂM ... 



CỦA ...


Đơn vị tính:....



			STT


			Nội dung


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 - 1





			1


			Tổng doanh thu, thu nhập


			


			


			





			


			Công ty....


			


			


			





			


			Công ty...


			


			


			





			


			....


			


			


			





			2


			Tổng chi phí


			


			


			





			


			Công ty....


			


			


			





			


			Công ty...


			


			


			





			


			....


			


			


			





			3


			Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế


			


			


			





			


			Công ty....


			


			


			





			


			Công ty...


			


			


			





			


			....


			


			


			





			4


			Thực hiện nghĩa vụ với NSNN...


			


			


			





			4.1


			 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước


			


			


			





			


			Công ty....


			


			


			





			


			Công ty...


			


			


			





			


			....


			


			


			





			4.2


			Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước


			


			


			





			


			Công ty....


			


			


			





			


			Công ty...


			


			


			





			


			...


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch:



BẢNG TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ​ỚC NĂM …



TẠI … (tên đơn vị đư​ợc kiểm toán)



Đơn vị tính: đồng



			TT






			Chỉ tiêu


			Mã số thuế


			Tổng số


			Các khoản thuế


			Phí, lệ phí






			Thu khác






			Giảm phải thu NSNN về thuế


			Giảm thuế GTGT được khấu trừ






			Nộp trả quỹ hoàn thuế GTGT









			


			Đơn vị


			


			


			GTGT


			TNDN


			XNK


			TTĐB


			Nhà, đất


			TNCN


			Tài nguyên


			BVMT


			Thuế khác


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			Tổng cộng


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 








Lưu ý: - Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung các cột khác (nếu thấy cần thiết).




- Giải thích chi tiết dưới Phụ lục:  (1) Đối với tăng thu thuế nhà, đất chi tiết theo nội dung: Số thu sử dụng đất (chi tiết từng dự án); Thu tiền thuê đất (chi tiết từng dự án); Thu nhà đất khác. (2) Đối với nội dung tăng thu khác chi tiết theo nội dung: Cổ tức được chia và lợi nhuận được chia; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản của dự án theo QĐ của Bộ TN&MT (nếu có); Thu cấp quyền KTKS của dự án theo QĐ của UBND tỉnh (nếu có); Thu khác (nếu có).


.



			Phụ lục số 07a/BCKT-ĐB








THUYẾT MINH KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM....


TẠI … (tên đơn vị đư​ợc kiểm toán)


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/ chỉ tiêu


			Mã số thuế


			Số tiền


			Nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Thuế GTGT


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			II


			Thuế TNDN


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			III


			Thuế XNK


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			IV


			Thuế TTĐB


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			





			V


			Thuế nhà đất


			


			


			


			





			...


			


			


			


			


			








Ghi chú: Ghi rõ các khoản thuế phát sinh theo từng đơn vị do KTNN phát hiện khi kiểm toán (phát hiện qua kiểm tra, đối chiếu khi kiểm toán).





BẢNG TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ THU HỒI VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …



TẠI … (tên đơn vị đư​ợc kiểm toán)


      Đơn vị tính: đồng


			
TT


			


Chỉ tiêu


			Tổng số


			Thu hồi, nộp NS các khoản chi sai quy định


			Thu hồi cho vay, tạm ứng sai quy định


			Thu hồi kinh phí thừa


			Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau


			Chuyển quyết toán năm sau


			…


			Kiến nghị khác





			


			Đơn vị


			


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			


			





			I


			Các cơ quan tổng hợp


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			 Phòng Tài chính


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Các đơn vị HC, SN


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			Các Ban QLDA


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Lưu ý:  Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Nội dung kiến nghị khác cần giải thích chi tiết dưới Phụ lục; Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung các cột khác (nếu thấy cần thiết).



			Phụ lục số 08a/BCKT-ĐB








THUYẾT MINH KIẾN NGHỊ THU HỒI VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM....


TẠI … (tên đơn vị đư​ợc kiểm toán)


                                                                                                                                                                                                                     Đơn vị tính: đồng


			STT


			Đơn vị/ chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			I


			Thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai chế độ


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			





			...


			


			


			


			





			II


			Thu hồi cho vay, tạm ứng sai quy định


			


			


			





			...


			


			


			


			





			III


			Thu hồi kinh phí thừa nộp trả NS cấp trên kinh phí thừa hết nhiệm vụ chi


			


			


			





			...


			


			


			


			





			IV


			Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau


			


			


			





			...


			


			


			


			





			V


			Chuyển quyết toán năm sau


			


			


			





			...


			


			


			


			





			VI


			.....


			


			


			





			...


			


			


			


			








Lưu ý: Ghi rõ các khoản phát sinh theo từng đơn vị do KTNN phát hiện khi kiểm toán (phát hiện qua kiểm tra, đối chiếu khi kiểm toán).


TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ KHÁC



TẠI … (tên đơn vị đư​ợc kiểm toán)



Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị


			Số tiền


			Thuyết minh nguyên nhân


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4


			5





			I


			Đơn vị A....


			


			


			





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			II


			Đơn vị B


			


			


			





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			








Lưu ý: - Phụ lục này có thể tổng hợp các sai phạm khác được phát hiện trong quá trình kiểm toán ngoài các kiến nghị tại Phụ lục 07, 07a, 08, 08a (nếu có).



            - Các đơn vị trong cột 2: là chi tiết các đơn vị trực thuộc các đơn vị được kiểm toán (nếu có). 


Mẫu số 01/BCKT-ĐB
























Phụ lục số 09/BCKT-ĐB









Phụ lục số 02/BCKT-ĐB









Phụ lục số 01b/BCKT-ĐB









Phụ lục số 02a/BCKT-ĐB









Phụ lục số 07/BCKT-ĐB









Phụ lục số 04/BCKT-ĐB









Phụ lục số 08/BCKT-ĐB









Phụ lục số 06/BCKT-ĐB



















Phụ lục số 03/BCKT-ĐB









Phụ lục số 01/BCKT-ĐB









Phụ lục số 05/BCKT-ĐB














Phụ lục số 01a/BCKT-ĐB














� Đối với KTNN khu vực thì: dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC” in nhạt và bổ sung bên dưới dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC....” in đậm.




� Địa danh nơi cơ quan đóng trụ sở.




� Tuỳ theo đối tượng kiểm toán (theo Quyết định kiểm toán) mà ghi tên Báo cáo kiểm toán cho phù hợp




� Đối với KTNN khu vực thì bỏ dòng “TL.TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC”, chỉ ghi “KIỂM TOÁN TRƯỞNG”
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9. Ho so chung/1. Nhat ky kiem toan.doc

			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KTNN CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC) (1)....



ĐOÀN KTNN (2)....






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












NHẬT KÝ KIỂM TOÁN


Họ và tên KTV: (3)................................................................. Số hiệu thẻ KTVNN:........................



Tổ kiểm toán tại: (4).............................................................................................................................



Thời gian kiểm toán từ ngày (5)............................................ đến ngày................................................



Ngày .... tháng .... năm ..... (6)


			Nội dung công việc; địa điểm
; số liệu, tài liệu, hồ sơ kiểm tra trong ngày (7)


			Tình hình và kết quả kiểm toán (8)


			Ghi chú 



và tên bằng chứng kiểm toán (9)





			


			


			 





			Ý kiến chỉ đạo của Tổ trưởng tổ kiểm toán (nếu có) 10....................................................................................................................................................................................





			Nhật ký kiểm toán tại ...... gồm .... trang, từ trang.... đến ..... trang (11)





			TỔ TR​ƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN (12)


(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)



Số hiệu thẻ KTVNN.......


			KIỂM TOÁN VIÊN 


(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)



Số hiệu thẻ KTVNN.......








* Ghi chú: Các tài liệu, bằng chứng đính kèm vào nhật ký kiểm toán:


(1) Bằng chứng chứng minh cho các sai sót của đơn vị được kiểm toán:



- Bằng chứng kiểm toán do KTV lập gồm: bảng tính, bảng tổng hợp các chứng từ sai sót có xác nhận của đơn vị (nếu có), Biên bản XNSL và tình hình kiểm toán, .... (Trường hợp không Scan được các tài liệu để thể hiện chữ ký thì ghi là đã ký).


- Bằng chứng kiểm toán do đơn vị cung cấp đính kèm được vào nhật ký kiểm toán  gồm: chứng từ, tài liệu, bảng tổng hợp các chứng từ sai sót có xác nhận của đơn vị, ... (các tệp mềm do đơn vị cung cấp hoặc bằng cách scan từ tệp cứng nếu có thể). Trường hợp bằng chứng kiểm toán do đơn vị cung cấp không thể đính kèm thì cần trích dẫn đầy đủ tên tài liệu, nội dung, giải thích trong phần nguyên nhân sai sót tại cột nội dung, còn cột bằng chứng chỉ ghi “theo điều khoản và tên tài liệu tham chiếu”. 


(2) BBXNSL của KTV: Khi kết thúc ngày lập Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán, KTV phải đính kèm BBXNSL và tình hình kiểm toán vào nhật ký. Trường hợp đơn vị đã ký xác nhận BBXNSL nhưng còn có ý kiến giải trình thì đính kèm bản giải trình hoặc đánh máy đầy đủ ý kiến giải trình của đơn vị vào phần ý kiến của đơn vị trong bản đính kèm vào bản mềm BBXNSL ký với đơn vị. Trường hợp chưa được đơn vị được kiểm toán ký xác nhận thì đính kèm Dự thảo BBXNSL và ghi rõ chưa được đơn vị ký xác nhận, nhưng sau đó khi đơn vị ký xác nhận BBXNSL thì KTV đính kèm BBXNSL (bản chính thức được ký xác nhận) vào nhật ký làm việc của ngày đơn vị ký BBXNSL.


(3) BBKT của Tổ kiểm toán: Tổ trưởng Tổ kiểm toán đính kèm BBKT của Tổ kiểm toán vào nhật ký làm việc của ngày thứ 3 kể từ sau ngày thông qua BBKT của Tổ kiểm toán. Trường hợp đơn vị đã ký BBKT nhưng còn có ý kiến giải trình thì đính kèm bản giải trình hoặc đánh máy đầy đủ ý kiến giải trình của đơn vị vào phần ý kiến của đơn vị trong bản đính kèm. Trường hợp chưa được đơn vị được kiểm toán ký BBKT thì đính kèm Dự thảo và ghi rõ chưa được đơn vị ký xác nhận, đồng thời nếu sau đó đơn vị ký BBKT thì Tổ trưởng Tổ kiểm toán đính kèm BBKT (bản chính thức được đơn vị ký) vào nhật ký ngày đơn vị ký BBKT của Tổ kiểm toán.


(4) Đối với lĩnh vực an ninh, quốc phòng, KTV không phải ghi và đính kèm vào nhật ký đối với các thông tin, tài liệu thuộc danh mục hồ sơ mật và tối mật theo quy định của nhà nước và của Kiểm toán nhà nước.


MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP 


1. Mục đích



- Nhật ký kiểm toán dùng để các thành viên của Đoàn kiểm toán ghi chép trung thực, đầy đủ các nội dung, kết quả kiểm toán theo diễn biến thời gian, kèm theo bằng chứng kiểm toán, theo các nhiệm vụ đã được giao trong Kế hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán. 



- Nhật ký kiểm toán là căn cứ để KTV lập Biên bản xác nhận số liệu và tính hình kiểm toán, tổng hợp đưa ra ý kiến kết luận, kiến nghị trong trong Biên bản kiểm toán và Báo cáo kiểm toán; cấp trên kiểm tra, kiểm soát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả làm việc của các thành viên của Đoàn kiểm toán.



2. Quản lý



Nhật ký kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.


3. Nguyên tắc ghi chép 



- Nhật ký kiểm toán áp dụng cho tất cả các thành viên của Đoàn KTNN, gồm: Tổ trưởng, kiểm toán viên nhà nước (các ngạch), thành viên khác của Đoàn kiểm toán (sau đây gọi chung là kiểm toán viên). Trong trường hợp Trưởng đoàn kiểm toán, Phó trưởng đoàn kiểm toán, Kiểm toán trưởng, Phó kiểm toán trưởng kiêm nhiệm Tổ trưởng Tổ kiểm toán thì cũng áp dụng mẫu này.



- Mỗi thành viên của Đoàn kiểm toán khi thực hiện nhiệm vụ đều phải ghi chép nhật ký kiểm toán để phản ánh tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch kiểm toán chi tiết (Trừ trường hợp đối với các thông tin, tài liệu, hồ sơ mật và tối mật thực hiện theo hướng dẫn riêng). 


- Nhật ký kiểm toán được ghi hàng ngày, theo trình tự thời gian, theo từng nội dung công việc được phân công, phù hợp với kế hoạch kiểm toán chi tiết của tổ kiểm toán tại từng đơn vị và được ghi cho từng đơn vị. Thời gian ghi nhật ký đối với 1 ngày làm việc bắt đầu từ 7h30 kéo dài đến 7h30 ngày hôm sau. Trường hợp, không ghi được nhật ký ngày hôm trước do lỗi mạng, hoặc do các nguyên nhân khách quan khác thì ghi bổ sung và ngày hôm sau, nhưng giải thích rõ lý do (trong phần sửa đổi bổ sung).


- Nhật ký kiểm toán phải thể hiện: đầy đủ diễn biến quá trình và nội dung công việc thực hiện trong ngày; các số liệu, tài liệu, hồ sơ chọn kiểm toán trong ngày; địa điểm thực hiện (đối với trường hợp kiểm tra hoặc đối chiếu với bên thứ 3); kết quả, nguyên nhân, ghi chú (nếu có); thay đổi kết quả công việc so với các ngày trước, kể cả các sửa đổi, bổ sung từ sau ngày kết thúc kiểm toán tại đơn vị đến thời điểm 5 ngày sau khi kết thúc cuộc kiểm toán theo KHKT được duyệt và mọi sửa đổi, bổ sung kết quả kiểm toán phải ghi rõ lý do đồng thời đính kèm bằng chứng kiểm toán, trường hợp không đính kèm được bằng chứng thì phải giải thích rõ nguyên nhân thay đổi, trích dẫn nội dung và tên tài liệu than chiếu (các bằng chứng này phải lưu đầy đủ trong hồ sơ kiểm toán); kết thúc mỗi nội dung phải tổng hợp kết quả nội dung đó: Đối với kết quả kiểm toán là các sai sót thì phải nêu rõ số tiền, nguyên nhân, căn cứ, đồng thời đính kèm bằng chứng (theo hướng dẫn ở phần ghi chú bên trên), nếu bằng chứng kiểm toán do đơn vị cung cấp không thể đính kèm thì cần trích dẫn đầy đủ tên tài liệu, nội dung liên quan đến sai sót, giải thích rõ nguyên nhân sai sót và tài liệu tham chiếu (nội dung, điều khoản, tên văn bản,.. ). Lưu ý: các bằng chứng và tài liệu tham chiếu phải được sắp xếp, đánh số theo thứ tự để thuận tiện cho việc tra cứu; Đối với các bằng chứng đúng về các nội dung trọng yếu cần phải thu thập và lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán theo các quy định của KTNN.


- Kết thúc cuộc kiểm toán tại đơn vị, kiểm toán viên in, ký và nộp nhật ký kiểm toán cho Tổ trưởng tổ kiểm toán để kiểm tra, làm căn cứ lập hồ sơ kiểm toán của tổ kiểm toán. Các ghi chép bổ sung từ sau ngày kết thúc kiểm toán tại đơn vị đến thời điểm 5 ngày sau khi kết thúc cuộc kiểm toán theo KHKT được duyệt, KTV phải nộp cho Tổ trưởng tổ kiểm toán để kiểm tra, hoàn thiện và lưu trữ hồ sơ kiểm toán. Trong trường hợp nếu là Tổ trưởng TKT thì chỉ cần ký vào ô Tổ trưởng Tổ kiểm toán. 


4. Phương pháp ghi chép



- (1): ghi tên KTNN chuyên ngành (khu vực)



- (2): ghi theo Quyết định kiểm toán của Tổng KTNN


- (3): ghi rõ họ và tên, số hiệu thẻ của kiểm toán viên thực hiện.



- (4): ghi tên của Đơn vị được kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán trong Quyết định kiểm toán của Tổng KTNN.



- (5): ghi thời gian bắt đầu và kết thúc kiểm toán tại từng đơn vị được kiểm toán (ghi theo Kế hoạch kiểm toán tổng quát (của Đoàn kiểm toán)).



- Các mục (1), (2), (3), (4), (5) chỉ ghi một lần vào trang nhật ký làm việc đầu tiên khi bắt đầu làm việc tại từng đơn vị được kiểm toán. Từ trang thứ 2, không cần lặp lại các mục này.



- (6): Ghi ngày, tháng, năm thực hiện nội dung công việc của kiểm toán viên.



- (7): Ghi nội dung công việc; địa điểm; số liệu, tài liệu, hồ sơ kiểm tra trong ngày. Việc ghi vào mục này được thực hiện cụ thể như sau: 


+ Về nội dung kiểm toán: ghi theo nội dung được phân công trong Kế hoạch chi tiết đã được Trưởng đoàn phê duyệt được KTV thực hiện trong ngày; 


+ Trong từng nội dung kiểm toán trong ngày, phải ghi rõ: tài liệu, hồ sơ, số liệu thực hiện kiểm toán trong ngày. 


Về số liệu kiểm toán trong ngày có thể ghi: Chi tiết từng số liệu được kiểm toán (nếu có thể). Trường hợp không ghi rõ được từng tài liệu, hồ sơ được kiểm toán trong ngày thì có thể ghi tổng hợp, nhưng phải thể hiện rõ được KTV đã kiểm toán cái gì trong ngày, ví dụ như: 


Hoặc số liệu tổng hợp của một hạng mục cụ thể, nhưng kiểm toán toàn bộ các công việc của hạng mục này trong ngày (ví dụ: kiểm toán quyết toán 100% hạng mục móng là 100.000 tr.đ);


Hoặc ghi số liệu tổng hợp kiểm toán hạng mục, với chọn kiểm toán những giá trị ở một mức nào đó (ví dụ: kiểm toán những giá trị trên 10 tr.đ của hạng mục thân có giá trị quyết toán: 100.000 tr.đ); hoặc ghi số liệu tổng hơp một giai đoạn nào đó (ví dụ: kiểm toán chi tiền mặt trong Quý 1: 100.000 tr.đ, trong đó chọn kiểm tra chi tiết chứng từ trên 10 tr.đ;....); 


Về hồ sơ, tài liệu có thể ghi: Kiểm toán hồ sơ đấu thầu của nhà thầu A; Kiểm toán hợp đồng B; Kiểm tra tài liệu thương thảo hợp đồng B;....


+ Địa điểm thực hiện (đối với trường hợp kiểm tra hoặc đối chiếu với bên thứ 3 hoặc trường hợp địa điểm kiểm toán khác với địa điểm đơn vi được kiểm toán). 



+ Trường hợp đang lập Kế hoạch kiểm toán chi tiết, ghi nội dung thu thập, phân tích tài liệu, hồ sơ để lập KHKTCT theo sự phân công của Tổ trưởng.



- (8) Kết thúc mỗi ngày làm việc, ghi rõ kết quả làm việc theo từng nội dung. Kết quả làm việc phải ghi rõ ràng, chính xác, đầy đủ, trung thực:




+ Trường hợp đang kiểm toán dở dang, chưa có phát hiện kiểm toán: Ghi “chưa có phát hiện sai sót”;


+ Trường hợp phát hiện đúng: Ghi ngắn gọn phần kết quả, số liệu, tình hình của đơn vị mà KTV xác nhận là đúng; 


+ Trường hợp phát hiện sai sót, sai phạm: Về số liệu sai sót cần ghi cụ thể số tiền (kể cả phát hiện sai khối lượng, đơn gia trong kiểm toán chi phí đầu tư cần tính cụ thể số tiền); về các đánh giá có sai sót cần dẫn chứng cụ thể căn cứ, cơ sở pháp lý.


+ Khi hoàn thành nội dung công việc phải khẳng định rõ kết quả về số liệu, tình hình, nguyên nhân sai sót, đính kèm bằng chứng, hoặc ghi tài liệu tham chiếu (như phần hướng dẫn trong mẫu).



+ Trường hợp kết thúc thời gian kiểm toán nội dung được phân công theo kế hoạch chi tiết được duyệt nhưng KTV chưa hoàn thành công việc thì phải nêu rõ lý do.



+ Đối với những sửa đổi, bổ sung, ghi rõ thay đổi kết quả làm việc so với ngày nào thuộc các ngày trước đó (nếu chưa ký Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của KTV) hay Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của KTV ngày nào (nếu đã ký), nội dung phát hiện kiểm toán nào và nguyên nhân thay đổi. 


- (9) Ghi các vấn đề cần lưu ý, tên bằng chứng kiểm toán và ghi rõ cần phải kiểm tra thêm tài liệu gì; đối chiếu thêm với tài liệu gì; đơn vị đã giải trình, ký xác nhận hay chưa,... 


- (10) Cuối mỗi ngày, Tổ trưởng soát xét nhật ký kiểm toán và đưa ra các ý kiến chỉ đạo (nếu có). 



- (11) Chỉ ghi vào trang nhật ký kiểm toán cuối cùng theo thực tế số trang nhật ký tại đơn vị được kiểm toán.



- (12) Cuối mỗi ngày, Tổ trưởng kiểm tra, kiểm soát và xác nhận kết quả làm việc của kiểm toán viên trên nhật ký điện tử (Trong trường hợp đoàn không thành lập Tổ kiểm toán thì trường đoàn tích xác nhận kiểm tra). Kết thúc cuộc KTV in nhật ký, ký xác nhận và nộp cho Tổ trưởng Tổ kiểm toán ký vào phần Ký của Tổ trưởng Tổ kiểm toán. Trong trường hợp nếu là Tổ trưởng TKT thì chỉ cần ký vào ô Tổ trưởng Tổ kiểm toán.


- (13) Ghi số thứ tự của trang nhật ký kiểm toán theo thứ tự từ khi bắt đầu kiểm toán đến khi kết thúc việc ghi nhật ký tại từng đơn vị (gồm cả thời gian được kéo dài theo quy định). Trong trường hợp Tổ kiểm toán tổng hợp tại các sở, ban, ngành thực hiện đồng thời, đan xen giữa các đơn vị và lâp chung trong một Kế hoạch kiểm toán chi tiết thì thứ tự từ khi bắt đầu kiểm toán đến khi kết thúc kiểm toán tại các đơn vị tổng hợp theo Kế hoạch kiểm toán chi tiết.


5. Một số ví dụ ghi chép:



			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KTNN CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC) (1)....



ĐOÀN KTNN (2)....






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












NHẬT KÝ KIỂM TOÁN


Họ và tên KTV : (3)................................................................. Số hiệu thẻ KTVNN:........................



Tổ kiểm toán tại: (4).............................................................................................................................



Thời gian kiểm toán từ ngày (5)............................................ đến ngày................................................



Ngày .... tháng .... năm ..... (6)


			Nội dung công việc; địa điểm; số liệu, tài liệu, hồ sơ kiểm tra trong ngày (7)


			Tình hình và kết quả kiểm toán (8)


			Ghi chú và bằng chứng đính kèm (9)





			1. Nội dung 1: (ghi theo nội dung được phân công). Ví dụ: kiểm tra, đối chiếu nghĩa vụ người nộp thuế



- Địa điểm kiểm tra: (nếu là kiểm tra, hoặc đối chiếu với bên thứ 3). Ví dụ: Tại Cục thuế tỉnh A (nếu kiểm tra, đối chiếu thuế tại Cục thuế), Tại Doanh nghiệp B (nếu kiểm tra, đối chiếu thuế tại trụ sở Doanh nghiệp).



-  Số liệu/tài liệu/hồ sơ/chứng từ kiểm tra trong ngày: Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế của Công ty A


			* Nội dung 1:....



- Thuế GTGT tăng: Ađ, Nguyên nhân: Do đơn vị kê khai thiếu tương ứng với giá trị quyết toán A- B ngày..... của Công trình A.



- Thuế TNDN tăng: Bđ, Nguyên nhân: do hạch toán chi phí không hợp lệ vào chi phí theo Khoản... Điều.... thông tư..... (Chứng từ số 01 ngày.... tháng .... năm...).






			* Bằng chứng đính kèm ND 1: 



+ Quyết toán A-B ngày......



+ Chứng từ số........ hoặc kê tổng hợp chứng từ.... 



- Đơn vị chưa giải trình





			2. Nội dung 2: (ghi theo nội dung được phân công).  Ví dụ: Kiểm toán chi phí quyết toán A-B gói thầu A



-  Số liệu/tài liệu/hồ sơ/chứng từ kiểm tra trong ngày: 



+ Kiểm tra phần bê tông móng giá trị: 5.000.000.000đ;



+ Kiểm tra giá trị quyết toán phần thân: 10.000.000.000đ (kiểm tra chi tiết các mục có giá trị trên 5.000.000đ); 



...






			*Nội dung 2:....



- Đã kiểm tra xong, kết quả: xuất toán thu hồi .....đ, giảm trừ quyết toán .... đ;...



+ Nguyên nhân: do tính sai khối lượng; hoặc sai định mức quy định tại Khoản... Điều... Quyết định.... (Bảng tính ố 01)



- Về tình hình: ....






			* Bằng chứng đính kèm ND 2: 



+ Bảng tính số 01; 



+ Biên bản XNSL và tình hình kiểm toán,....(đơn vị chưa ký xác nhận)









			3.  Nội dung 3:  Kiểm toán tài khoản chi phí quản lý.



- Các tài liệu, hồ sơ, chứng từ kiểm tra trong ngày: 



+ Rà soát các số liệu sổ kế toán chi tiết tài khoản ….; Đối chiếu với Bảng cân đối tài khoản và báo cáo …..; 



+ Kiểm tra chi tiết các phát sinh quý 1 (các chứng từ có giá trị trên .... tr.đ): 10.0000.000.000đ;



+ Chứng từ chi số 03 ngày 21/4/2015 giá trị: 5.000.000.000đ;



+ KIểm tra chi tiết 100% các phát sinh quý 3: 20.000 tr.đ.


			* Nội dung 3:



- Đang kiểm tra, chưa phát hiện sai sót.






			Cần xem xét thêm các sổ chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.....





			4. Nội dung 4:  Kiểm tra Quyết toán A- B hạng mục… thuộc gói thầu…:



- Các tài liệu, hồ sơ, chứng từ kiểm tra trong ngày: 



+ Hồ sơ dự toán, hợp đồng; quyết toán, chứng từ thanh toán;



+ Kiêm tra 100% giá trị quyết toán A-B hạng mục A với giá trị 100.000 tr.đ.



+  Kiểm tra quyết toán hạn muc B giá trị: 100.000 tr.đ, trong đó chọn mẫu kiểm tra các nội dung có giá trị> 10 tr.đ;



+.....






			* Nội dung 4:



- Đã kiểm tra xong TK… / quyết toán A- B hạng mục…/ hồ sơ quyết toán thuế/… Kết quả như sau:



+ Tính toán sai so với bản vẽ hoàn công (có bảng tính số 01 kèm theo):...... đ



+ Chi phí để tính thuế TNDN sai so quy định tại Tiết... Khoản ... Điều ... Thông tư......: ....đ



…



- Về tình hình



+ Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ theo quy định.



+ Nhật ký hoàn công đầy đủ, ghi chép đúng quy định.



+ Đối chiếu công nợ không đầy đủ (thiếu biên bản đối chiếu 3 đơn vị)



+ Thủ tục đầu tư chưa đầy đủ (thiếu kế hoạch vốn)


			* Bằng chứng đính kèm ND 4:



+ Bản tính số 01;



+ Biên bản xác nhận số liệu và tình kình kiểm toán của KTV....



* Tham chiếu tài liệu:



- Bản vẽ hoàn công......



- Bản tổng hợp đối chiếu công nợ ....



- Bản phân bổ kế hoạch vốn ...








Mẫu số 01/HSKT- KTNN
























Mẫu số 01/HSKT- KTNN














Trang số .... (13)












































� Việc ghi địa điểm: Nếu kiểm tra, hoặc đối chiếu với bên thứ 3
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9. Ho so chung/10. BB xet duyet BCKT cua KTT.doc

			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KTNN CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)(1)…








			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



         



                   ......., ngày...... tháng......  năm ....








BIÊN BẢN HỌP XÉT DUYỆT DỰ THẢO BÁO CÁO KIỂM TOÁN 


Hôm nay, vào hồi... ngày... tháng... năm...., tại..., Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành (khu vực) tổ chức xét duyệt Dự thảo Báo cáo kiểm toán(2)…


I. Thành phần tham dự (3)


1. KTNN chuyên ngành (khu vực)



(Thành phần theo quy định của KTNN nhưng phải có chủ trì và thư ký cuộc họp)



2. Đoàn Kiểm toán nhà nước tại….



- Ông (Bà):...............chức vụ ........ - Số hiệu Thẻ KTVNN:…


- …



II. Nội dung (4)


III. Ý kiến của các thành viên (5)


- Ông (Bà):
….



- …



IV. Ý kiến kết luận của Kiểm toán trưởng(6)


- Việc thực hiện Quyết định và Kế hoạch kiểm toán;



- Việc tuân thủ hồ sơ, biểu mẫu kiểm toán;



- Về nội dung của Báo cáo kiểm toán (số liệu, tình hình, nhận xét đánh giá và kiến nghị); 



- Những vấn đề cần làm rõ, bổ sung;



- …



Cuộc họp kết thúc vào hồi….. cùng ngày và Biên bản đã được thống nhất thông qua./.



			THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)





			KIỂM TOÁN TRƯỞNG



(Ký, ghi rõ họ tên)












MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, NGUYÊN TẮC LẬP, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP 


1. Mục đích



- Biên bản xét duyệt Dự thảo Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán trưởng dùng để ghi nội dung cuộc họp xét duyệt Dự thảo báo cáo kiểm toán do Kiểm toán trưởng tổ chức.



- Biên bản này sau khi hoàn thành đ​ược gửi cho Tr​ưởng đoàn kiểm toán để hoàn thiện Dự thảo Báo cáo kiểm toán theo ý kiến kết luận của Kiểm toán trưởng.



2. Quản lý



Biên bản xét duyệt Dự thảo Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán trưởng được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.



3. Nguyên tắc lập



Biên bản họp xét duyệt Dự thảo Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán trưởng được lập khi Kiểm toán trưởng tổ chức xét duyệt Dự thảo báo cáo kiểm toán do Kiểm toán trưởng tổ chức (thành phần theo quy định của KTNN).



4. Phư​ơng pháp ghi chép



- (1) : ghi tên KTNN chuyên ngành hoặc khu vực.



- (2) : ghi theo Quyết định kiểm toán.



- (3) Thành phần tham dự:



+ Thành phần tham dự của KTNN chuyên ngành (KV): theo quy định của KTNN nhưng phải có chủ trì và thư ký cuộc họp).



+ Đoàn Kiểm toán nhà nước: ghi họ và tên các thành viên trong Đoàn Kiểm toán tham dự cuộc họp.



- (4) Nội dung: ghi cụ thể các nội dung đưa ra thảo luận trong cuộc họp.



- (5) Ý kiến của các thành viên: ghi đầy đủ các ý kiến của các thành viên tham gia cuộc họp về những nội dung đ​ưa ra thảo luận.



- (6) Ý kiến kết luận của Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành (KV): ghi ý kiến kết luận về từng nội dung thảo luận trong cuộc họp và các nội dung cần tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo kiểm toán. 



- Kết thúc cuộc họp, Biên bản phải đư​ợc thông qua và có đầy đủ chữ ký của Kiểm toán trưởng và thư ký cuộc họp.



Mẫu số 10/HSKT- KTNN
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9. Ho so chung/11. Bao luu cua KTV.doc

			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



















        ......, ngày.....tháng......năm....



BÁO CÁO 



BẢO LƯU Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TOÁN



                Kính gửi: (1)...........................................



Tên tôi là:.................., chức vụ…., số hiệu thẻ KTVNN:… chức danh tại Đoàn kiểm toán (2):.......



Theo quy định về quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên đoàn Kiểm toán nhà nước tại Luật Kiểm toán nhà nước và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số …./QĐ-KTNN ngày …/…/… của Tổng Kiểm toán nhà nước, tôi xin bảo lưu ý kiến về các đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị tại (3) ...... như sau: 



1. Đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị của tổ kiểm toán (đoàn kiểm toán, kiểm toán trưởng) tại Biên bản (báo cáo) kiểm toán... (4) 



-



-             



2. Ý kiến bảo lưu và các bằng chứng chứng minh cho ý kiến bảo lưu (ghi rõ ràng và cụ thể)



-



-



Kính đề nghị Tổ trưởng Tổ kiểm toán (Trưởng đoàn kiểm toán, Kiểm toán trưởng, Tổng KTNN) xem xét và giải quyết.



(Kèm theo văn bản này tài liệu gồm có:.....)



			


			NGƯỜI BẢO LƯU Ý KIẾN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)












MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, NGUYÊN TẮC LẬP, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP 



1. Mục đích



Báo cáo bảo lưu ý kiến của thành viên đoàn kiểm toán dùng cho thành viên của đoàn kiểm toán bảo lưu ý kiến của mình khác với đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán trong Biên bản kiểm toán (Báo cáo kiểm toán) theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm toán.



2. Quản lý



Báo cáo bảo lưu ý kiến của thành viên đoàn kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.


3. Nguyên tắc lập 



- Việc bảo lưu ý kiến và lập văn bản bảo lưu ý kiến của các thành viên đoàn kiểm toán phải nằm trong phạm vi công việc được phân công và quyền hạn của mỗi thành viên đoàn kiểm toán.



- Việc bảo lưu ý kiến, lập và gửi văn bản bảo lưu ý kiến phải tuân theo đúng trình tự và thời hạn quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm toán.



- Văn bản bảo lưu ý kiến của thành viên đoàn kiểm toán được lưu vào hồ sơ của đoàn kiểm toán và được quản lý theo quy định về hồ sơ kiểm toán của KTNN.



4. Ph​ương pháp ghi chép



- (1) Kính gửi : ghi chức danh của lãnh đạo trực tiếp trong đoàn kiểm toán của người bảo lưu ý kiến (tổ trưởng, trưởng đoàn....), trong trường hợp không thống nhất với việc giải quyết của lãnh đạo trực tiếp thì người bảo lưu báo cáo tuần tự với lãnh đạo cấp cao hơn của đoàn kiểm toán, của KTNN chuyên ngành, khu vực hoặc KTNN (trưởng đoàn, kiểm toán trưởng, Tổng KTNN). 


 - (2) : ghi rõ họ tên, chức danh trong đoàn kiểm toán (theo Quyết định kiểm toán) của người có ý kiến bảo lưu.



 - (3), (4) : ghi Biên bản kiểm toán (Báo cáo kiểm toán) trong đó người bảo lưu có ý kiến không thống nhất với các đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán.



Mẫu số 11/HSKT-KTNN
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9. Ho so chung/12. CV gui du thao BCKT.doc

			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC(1) …





			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





			Số:  ........./KTNN (KV)-...


V/v gửi Dự thảo báo cáo kiểm toán


			…, ngày... tháng... năm...











Kính gửi (2): ……………………………      



Thực hiện Quyết định số …/QĐ-KTNN ngày …/…./…. của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán …., Đoàn Kiểm toán nhà nước thuộc KTNN chuyên ngành (KV)… đã tiến hành kiểm toán ….từ ngày …/…/… đến hết ngày …/…/… Theo quy định tại Điều 47 Luật Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước (hoặc KTNN khu vực) trân trọng gửi tới đơn vị Dự thảo Báo cáo kiểm toán kèm theo Công văn này.



Đề nghị đơn vị tham gia ý kiến bằng văn bản về nội dung của Dự thảo báo cáo kiểm toán và gửi về Kiểm toán nhà nước chuyên ngành .... (hoặc KTNN khu vực....) theo địa chỉ: ... trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được Dự thảo báo cáo kiểm toán. Quá thời hạn trên nếu đơn vị không có văn bản gửi Kiểm toán nhà nước (hoặc KTNN khu vực....) thì coi như đơn vị đã nhất trí với Dự thảo báo cáo kiểm toán.



Đề nghị đơn vị được kiểm toán quản lý Dự thảo báo cáo kiểm toán (gửi kèm Công văn này) theo chế độ Mật.


Kiểm toán nhà nước (khu vực) trân trọng cảm ơn./.



			Nơi nhận:



- Như trên;



- Lãnh đạo KTNN (phụ trách);



- Vụ Tổng hợp;



- KTNN chuyên ngành (KV)…;



- …;



- Lưu: VT.






			TL.TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC(3)


KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH ..


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)












MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, NGUYÊN TẮC LẬP, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP 



1. Mục đích



Dùng để gửi Dự thảo Báo cáo kiểm toán cho đơn vị đư​ợc kiểm toán sau khi đã được Lãnh đạo KTNN xét duyệt để lấy ý kiến của đơn vị về nội dung Dự thảo Báo cáo kiểm toán.



2. Quản lý



- Công văn gửi Dự thảo Báo cáo kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.


- Công văn gửi dự thảo báo cáo kiểm toán phát hành theo chế độ "Mật".


3. Nguyên tắc lập



Công văn gửi Dự thảo Báo cáo kiểm toán do đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán lập để gửi Dự thảo Báo cáo kiểm toán cho đơn vị đư​ợc kiểm toán sau khi đã được Lãnh đạo KTNN xét duyệt để lấy ý kiến của đơn vị.



4. Ph​ương pháp ghi chép



- (1)Ghi tên KTNN khu vực thực hiện cuộc kiểm toán. Đối với KTNN chuyên ngành thì bỏ dòng này và in đậm dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC”.



- (2) Kính gửi: ghi tên đơn vị được kiểm toán trong Quyết định kiểm toán.



- (3) Ký công văn: Công văn này do Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành (hoặc khu vực) ký và ban hành theo quy định của Tổng KTNN. Trường hợp do Kiểm toán trưởng KTNN khu vưc ký thì bỏ dòng “TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC” và chỉ in đậm “KIỂM TOÁN TRƯỞNG”.



Mẫu số 12/HSKT-KTNN









MẬT
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9. Ho so chung/13. Bien ban hop thong qua BCKT.doc

			








CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN 



HỌP THÔNG QUA DỰ THẢO BÁO CÁO KIỂM TOÁN 



VỚI ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN



Hôm nay, ngày .......... tại (1).............




Đoàn kiểm toán thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành…(khu vực….) tiến hành họp thông báo dự thảo Báo cáo kiểm toán (2)………




I. Thành phần tham dự (3)



1. Kiểm toán nhà nước



a. Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước



- Ông (Bà): 


Chức vụ:

Chủ trì cuộc họp




b. Đại diện các Vụ chức năng



- Ông (Bà): 


Chức vụ:




- Ông (Bà): 


Chức vụ:




c. Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (khu vực)



- Ông (Bà): 


Chức vụ:
Số hiệu Thẻ KTVNN:



d. Đại diện Đoàn Kiểm toán nhà nước


- Ông (Bà): 


Chức vụ:
Số hiệu Thẻ KTVNN:



- Ông (Bà): 


Chức vụ:   
Số hiệu Thẻ KTVNN:



thư ký cuộc họp



....




2. Đại diện đơn vị được kiểm toán



- Ông (Bà): 


Chức vụ:



- Ông (Bà): 


Chức vụ:



3. Đại diện các cơ quan quản lý (nếu có)



- Ông (Bà): 


Chức vụ:



- Ông (Bà): 


Chức vụ:




II. Nội dung (4)



1. Ông (Bà): Trưởng đoàn kiểm toán (hoặc người được uỷ quyền) thay mặt Đoàn kiểm toán trình bày dự thảo Báo cáo kiểm toán ……



2. Ý kiến của các đại biểu



- Ông (Bà): ...



- Ông (Bà): ...




3.  Ý kiến của Đoàn Kiểm toán nhà nước


4. Ý kiến kết luận của Lãnh đạo KTNN (hoặc người được uỷ quyền)



Biên bản này đã được thống nhất thông qua và được lập thành 03 bản (KTNN giữ 02 bản, đơn vị được kiểm toán giữ 01 bản để làm căn cứ chỉnh lý và phát hành Báo cáo kiểm toán).




Cuộc họp kết thúc vào hồi ... , ngày .....tháng … năm…



			THƯ KÝ CUỘC HỌP



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)



			TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)









			(lãnh đạo KTNN chuyên ngành/ khu vực - nếu có tại có tại cuộc họp)



KIỂM TOÁN TRƯỞNG (5)


Hoặc PHÓ KIỂM TOÁN TRƯỞNG



(Ký, ghi họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)











MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, NGUYÊN TẮC LẬP, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP 



1. Mục đích



Biên bản này dùng để ghi nội dung cuộc họp giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán để thông báo Dự thảo Báo cáo kiểm toán do Đoàn KTNN lập sau khi đã đư​ợc Lãnh đạo KTNN xét duyệt.



2. Quản lý



Biên bản họp thông qua Dự thảo Báo cáo kiểm toán với đơn vị được kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.



3. Nguyên tắc lập



Biên bản này do đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán lập thông qua Dự thảo Báo cáo kiểm toán với đơn vị được kiểm toán.


4. Phư​ơng pháp ghi chép



- (1) : ghi ngày, tháng, năm và địa điểm tiến hành cuộc họp thông báo Dự thảo Báo cáo kiểm toán của KTNN với đơn vị đ​ược kiểm toán.



- (2) ghi theo Quyết định kiểm toán.



- (3) Thành phần tham dự



- Lãnh đạo KTNN: ghi họ tên, chức vụ của đại diện Lãnh đạo KTNN tham dự cuộc họp.



- Đại diện Đoàn KTNN: ghi rõ họ tên và chức vụ của đại diện Đoàn KTNN tham dự cuộc họp.



- Đại diện đơn vị đ​ược kiểm toán: ghi rõ tên đầy đủ và tên giao dịch (nếu có) của đơn vị đ​ược kiểm toán và ghi rõ họ tên, chức vụ của đại diện đơn vị được kiểm toán tham dự cuộc họp.



- Đại diện đơn vị chủ quản và các Bộ, ngành: ghi tên đơn vị chủ quản, Bộ, ngành và họ tên, chức vụ của các đại diện cho những đơn vị đó (nếu có).



 - (4) Nội dung:



+ Ghi những nội dung chính của Dự thảo Báo cáo kiểm toán do Lãnh đạo Đoàn KTNN trình bày trong cuộc họp.



+ Các đại biểu tham gia ý kiến: ghi đầy đủ ý kiến của các đại biểu tham gia cuộc họp về những nội dung cho dự thảo Báo cáo kiểm toán.



+ Ý kiến kết luận của Lãnh đạo KTNN: ghi ý kiến kết luận của Lãnh đạo KTNN về từng nội dung cho Dự thảo báo cáo kiểm toán đư​ợc thông qua trong cuộc họp. Trường hợp Lãnh đạo KTNN không tham dự thì Trưởng đoàn kiểm toán phải có ý kiến kết luận.



- (5) Kiểm toán trưởng (hoặc Phó Kiểm toán trưởng khi được Kiểm toán trưởng ủy quyền) chỉ phải ký khi tham gia thành phần cuộc họp.



- Kết thúc cuộc họp, Biên bản phải đư​​ợc thông qua và có đầy đủ chữ ký theo quy định tại mẫu.



Mẫu số 13/HSKT-KTNN
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9. Ho so chung/14. To trinh ky phat hanh BCKT.doc




			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





			KTNN CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC) (1)...





			Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			Số:          /TTr- ....


			

......, ngày ... tháng ... năm ...








TỜ TRÌNH



Về việc phát hành Báo cáo kiểm toán(2) … 


Kính gửi: Tổng Kiểm toán nhà nước (hoặc Phó Tổng KTNN...)


Thực hiện Quyết định số ...../QĐ-KTNN ngày …/…./… của Tổng KTNN về việc kiểm toán(3) … , KTNN chuyên ngành (khu vực) … đã tiến hành kiểm toán…. từ ngày… đến ngày….



Ngày…/…./…, Đoàn KTNN đã họp thông qua Dự thảo Báo cáo kiểm toán với đơn vị được kiểm toán (nếu tổ chức thông qua đơn vị). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN, căn cứ ý kiến tham gia của đơn vị được kiểm toán tại cuộc họp nêu trên (hoặc tại Công văn số…/… ngày…/…./… của… về việc… ), Đoàn KTNN đã hoàn thiện Báo cáo kiểm toán. So với Dự thảo báo cáo kiểm toán trình lãnh đạo KTNN xét duyệt, Báo cáo kiểm toán trình phát hành thay đổi sau khi tiếp thu các ý kiến cụ thể như sau(4) :



I. Ý KIẾN CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU



1. Các nội dung đã tiếp thu chỉnh sửa (có thể lập Phụ lục kèm theo)


2. Các nội dung chưa tiếp thu chỉnh sửa và nêu rõ lý do chưa tiếp thu (có thể lập Phụ lục kèm theo)



II. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN



1. Các nội dung đã tiếp thu chỉnh sửa (có thể lập Phụ lục kèm theo)


2. Các nội dung chưa tiếp thu chỉnh sửa và nêu rõ lý do chưa tiếp thu (có thể lập Phụ lục kèm theo)


III. THỰC HIỆN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO KTNN



IV. CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI DO ĐOÀN, KTNN CHUYÊN NGÀNH/KHU VỰC TỰ RÀ SOÁT VÀ ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA



(Trường hợp không có thay đổi thì ghi: “Nội dung giữ nguyên như Dự thảo Báo cáo kiểm toán”).



Kính trình Lãnh đạo KTNN xem xét và ký phát hành Báo cáo kiểm toán./.



			Nơi nhận:



- Như trên;


- HSKT;


- Lưu: VT, CN (KV).


			KIỂM TOÁN TRƯỞNG



(Ký, ghi rõ họ tên)











MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, NGUYÊN TẮC LẬP, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP 



1. Mục đích



Tờ trình về việc phát hành Báo cáo kiểm toán dùng để xin ý kiến của lãnh đạo KTNN về việc phát hành Báo cáo kiểm toán.



2. Quản lý



Tờ trình về việc phát hành Báo cáo kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 


3. Nguyên tắc lập



Tờ trình về việc phát hành Báo cáo kiểm toán do đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán lập khi xin ý kiến của lãnh đạo KTNN về việc phát hành Báo cáo kiểm toán.



4. Phương pháp ghi chép



- (1): Ghi tên KTNN chuyên ngành (khu vực) thực hiện cuộc kiểm toán.



- (2), (3): Ghi tên cuộc kiểm toán theo Quyết định kiểm toán.


- (4): Ghi rõ các thay đổi về số liệu, về đánh giá, kiến nghị... và lý do thay đổi giữa Báo cáo kiểm toán trình phát hành so với Dự thảo báo cáo kiểm toán gửi Lãnh đạo KTNN xét duyệt.



Mẫu số 14/HSKT- KTNN
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9. Ho so chung/15. Cong van phat hanh BCKT.doc

			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC






Số:          /KTNN-TH



V/v gửi Báo cáo kiểm toán






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội,  ngày .....  tháng .....  năm ......








Kính gửi: (1) ........................................            




Thực hiện Quyết định số...../QĐ-KTNN ngày .........  của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán  ...., Đoàn Kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành ... (hoặc khu vực) đã tiến hành kiểm toán từ ngày ....tháng... năm…. đến hết ngày ....tháng...năm…; đến nay Báo cáo kiểm toán đã hoàn thành. 




Kiểm toán nhà nước trân trọng gửi tới đơn vị Báo cáo kiểm toán kèm theo Công văn này./.


			Nơi nhận: (2)


- Như trên;


-…;


- Tổng KTNN;


- Phó Tổng KTNN phụ trách;


- KTNN chuyên ngành (KV);


- Vụ Pháp chế;



-Vụ CĐ&KSCLKT;


- Vụ Tổng hợp;




- Lưu: VT.






			 TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC(3)


(Ký và ghi rõ họ tên)












MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, NGUYÊN TẮC LẬP, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP 



1. Mục đích 



Dùng để gửi Báo cáo kiểm toán cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đơn vị được kiểm toán theo quy định của KTNN.



2. Quản lý



Công văn phát hành Báo cáo kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.



3. Nguyên tắc lập



Công văn phát hành Báo cáo kiểm toán do Vụ Tổng hợp soạn thảo trình Lãnh đạo KTNN ký, ban hành để gửi Báo cáo kiểm toán cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đơn vị được kiểm toán theo quy dịnh của KTNN.


4. Phư​ơng pháp ghi chép


- (1) Kính gửi: ghi tên đơn vị được kiểm ghi trong Quyết định kiểm toán.



- (2) Nơi nhận: ghi Nh​ư trên, và ghi nơi nhận theo quy định của KTNN.



- (3) Ký công văn gửi Báo cáo kiểm toán: tất cả các Báo cáo kiểm toán của KTNN chuyên ngành (khu vực) do Tổng KTNN hoặc Lãnh đạo KTNN phụ trách ký. Công văn này do Vụ Tổng hợp soạn thảo trình Lãnh đạo KTNN ký, ban hành. Trong trường hợp người ký là Lãnh đạo KTNN phụ trách ký thì thay “TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC” bằng “KT. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC”  và dưới là “PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC”.



Mẫu số 15/HSKT-KTNN
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9. Ho so chung/16. Thong bao KQKT Doan KT.doc

			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC






Số:        /TB-KTNN






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



......,  ngày .....  tháng .....  năm ..... (1)








THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN



Đoàn kiểm toán: (2) ………………………..






Kính gửi: (3) ........................................            



Thực hiện Quyết định số ...../QĐ-KTNN ngày ....  của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán  ...., Đoàn Kiểm toán nhà nước đã tiến hành kiểm toán từ ngày ....tháng... năm…. đến hết ngày ....tháng...năm… Báo cáo kiểm toán đã được hoàn thành và gửi đến … (tên đơn vị được kiểm toán) và các cơ quan liên quan theo quy định. 




Sau đây là một số kết quả kiểm toán chủ yếu từ cuộc kiểm toán.



I. KẾT LUẬN KIỂM TOÁN (4)


1.



2.



3.



.....



II. KIẾN NGHỊ (5)


1.



2.



3.



...



(Nêu những kiến nghị được trình bày trong báo cáo kiểm toán đối với đơn vị được kiểm toán và đối với đơn vị khác có liên quan (nếu cần thiết).



Đề nghị .............................(3)  chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và báo cáo kết quả thực hiện về Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (khu vực) theo địa chỉ ..................... trước ngày.........(6)  



			Nơi nhận: (7)


- Như trên;



- …;


- Tổng KTNN;


- Phó Tổng KTNN phụ trách;


- KTNN chuyên ngành (KV);


- Vụ Pháp chế;



- Vụ CĐ&KSCLKT;


- Vụ Tổng hợp;



- Văn phòng KTNN (Phòng TK-TH);


- Lưu: VT.






			 TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



HOẶC



KT. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC


HOẶC



TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH/KV.......(NẾU ĐƯỢC ỦY QUYỀN)



 (Ký, ghi rõ họ tên  và đóng dấu)












MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, NGUYÊN TẮC LẬP, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP 


1. Mục đích 



Thông báo kết quả kiểm toán dùng để thông báo tóm tắt kết quả và kiến nghị kiểm toán nêu trong Báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán được phát hành cho đơn vị được kiểm toán  nhằm cung cấp những thông tin quan trọng nhất của cuộc kiểm toán cho người đứng đầu đơn vị được kiểm toán và các cơ quan liên quan; dùng để đọc thông qua tại cuộc họp thông qua kết quả kiểm toán tại đơn vị (cần ngắn gọn không quá 10 trang khổ A4). 



2. Quản lý



Thông báo kết quả kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Thông báo kết quả kiểm toán do Đoàn kiểm


3. Nguyên tắc lập



 toán lập, trình xét duyệt cùng Báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán và được hoàn thiện phát hành cùng Báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán.


4. Phư​ơng pháp ghi chép


- (1): Ghi rõ thời gian phát hành báo cáo cáo. 



- (2): Ghi tên đơn vị được kiểm toán trong Quyết định kiểm toán.



- (3): Ghi tên chức danh đứng đầu đơn vị được kiểm toán và các trường hợp khác cần gửi thông báo (nếu có)


- (4): Nêu tóm tắt những kết quả kiểm toán chủ yếu, khẳng định những việc đơn vị được kiểm toán đã thực hiện đúng, tốt và có hiệu quả; chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, thiếu sót, khiếm khuyết, sai phạm thực hiện chưa đúng chính sách, chế độ, pháp luật quy định.


 - (5): Nêu những kiến nghị được trình bày trong báo cáo kiểm toán đối với đơn vị được kiểm toán và đối với đơn vị khác có liên quan (nếu cần thiết).


- (6): Ghi giống ngày yêu cầu đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN như trong Báo cáo kiểm toán phát hành. 



- (7) Nơi nhận: ghi nh​ư trên, và ghi nơi nhận theo quy định của KTNN.



Mẫu số 16/HSKT-KTNN
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9. Ho so chung/17. KHKTCT cua To KT.doc

			ĐOÀN KTNN TẠI (1)...



TỔ KIỂM TOÁN TẠI (2)...


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CHI TIẾT



TẠI… (tên đơn vị được kiểm toán) (3)


Thực hiện Quyết định số …./QĐ-KTNN ngày…. tháng…. năm …. của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán…..;



Căn cứ Kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán …. đã được phê duyệt, Tổ kiểm toán ….. lập Kế hoạch kiểm toán chi tiết như sau:


1. Một số thông tin cơ bản về đơn vị  (Nêu ngắn gọn)  (4) 


Các tổ kiểm toán tùy theo từng nhiệm vụ được phân công mà trình bày các thông tin liên quan theo từng lĩnh vực (hướng dẫn tại Phụ lục số 02/HSKT-KTNN) và bổ sung các thông tin phù hợp với nhiệm vụ của tổ kiểm toán, nhưng chỉ bổ sung các thông tin chưa có, hoặc bổ sung cụ thể hơn những thông tin đã có trong KHKT tổng quát (những thông tin đã có trong KHKT tổng quát không phải nêu lại trong KHKTCT).



2. Hệ thống kiểm soát nội bộ



2.1. Thông tin chung (trình bày khái quát)



- Môi trường kiểm soát;



- Tổ chức bộ máy kiểm soát nội bộ;



- Tình hình thanh tra, kiểm tra;


...



2.2. Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ



3. Rủi ro có sai sót trọng yếu và trọng tâm kiểm toán 



3.1. Rủi ro có sai sót trọng yếu



Trên cơ sở các chuẩn mực, quy trình kiểm toán, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước và các thông tin thu thập được, kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ để xác định rủi ro có sai sót trọng yếu theo 2 loại rủi ro (rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát), từ đó đưa ra các trọng tâm kiểm toán phù hợp. 



- Rủi ro tiềm tàng



- Rủi ro kiểm soát



3.2. Trọng tâm kiểm toán 



Trọng tâm kiểm toán phải được xác định đối với từng đơn vị được kiểm toán, trường hợp các đơn vị có đặc điểm tương đồng có thể xác định trọng tâm cho từng nhóm đơn vị được kiểm toán.



 Khi xác định trọng tâm kiểm toán cần chú ý các nội dung có thể có những sai sót ảnh hưởng đáng kể như: Quy mô lớn, rủi so có sai sót trọng yếu, được xác định là trọng tâm của ngành, các chỉ tiêu có biến động bất thường,....



4. Mục tiêu kiểm toán  



Căn cứ vào mục tiêu kiểm toán tại Kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán và tình hình thực tế tại đơn vị để xác định mục tiêu kiểm toán phù hợp.



5. Phạm vi và giới hạn kiểm toán



5.1. Phạm vi kiểm toán



a) Thời kỳ được kiểm toán (Năm ngân sách hoặc năm tài chính được kiểm toán)


b) Đơn vị được kiểm toán (Nêu cụ thể các đơn vị trực thuộc được kiểm toán; các công trình, gói thầu được kiểm toán; ...)


c) Các đơn vị dự kiến được kiểm tra (hoặc đối chiếu) (nếu có)


Nêu cụ thể các đơn vị, cá nhân liên quan cần kiểm tra (hoặc đối chiếu), phạm vi, nội dung kiểm tra (hoặc đối chiếu) và lý do chọn đơn vị (theo Phụ luc số 01/HSKT-KTNN). Trường hợp Khi lập KHKTCT, Tổ kiểm toán chưa chọn ngay được đơn vị được kiểm tra, đối chiếu thì phải căn cứ vào thời gian, nhân lực để xác định cho phù hợp (bảo đảm bố trí đủ thời gian đối chiếu cần thiết). Sau khi nghiên cứu, phân tích hồ sơ, Tổ kiểm toán xác định cụ thể đơn vị kiểm tra, đối chiếu, lập Phụ lục Kế hoạch đối chiếu kèm theo trình Trưởng đoàn phê duyệt, báo cáo Kiểm toán trưởng trước khi thực hiện, và gửi các vụ chức năng theo quy định.


Đối với việc kiểm tra đối chiếu thuế với người nộp thuế khi thực hiện kiểm toán tổng hợp tại cơ quan thuế và cơ quan hải quan thực hiện theo quy định của KTNN. 


5.2. Giới hạn kiểm toán



Nêu những giới hạn kiểm toán không thực hiện được bởi những lý do khách quan hoặc chủ quan. 



6.  Địa điểm và thời gian kiểm toán



Ghi rõ địa điểm, thời gian kiểm toán; địa điểm, thời gian kiểm tra (hoặc đối chiếu).



7. Phân công nhiệm vụ; phương pháp và thủ tục kiểm toán, đối chiếu (5)


			TT


			Nội dung kiểm toán 






			Thời gian thực hiện 


			KTV
thực hiện


			Phương pháp và thủ tục kiểm toán, đối chiếu





			1


			2


			3


			4


			5





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi Kế hoạch kiểm toán phải được sự đồng ý bằng văn bản của cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành của Kiểm toán nhà nước./.



			


			         ..., ngày….  tháng ....năm ....


TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)












Phê duyệt của Trưởng Đoàn kiểm toán 



...........................................................................................................................................................             


			Nơi nhận (6):



- Kiểm toán trưởng; 



- Trưởng đoàn kiểm toán; 



- Tổ kiểm toán;



- Vụ Chế độ &KSCLKT;



- Tổ kiểm soát;



...



- Lưu: HSKT.


			..., ngày….  tháng ....năm ....                                                                   TR​ƯỞNG ĐOÀN KIỂM TOÁN                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)












			ĐOÀN KIỂM TOÁN TẠI.....



TỔ KIỂM TOÁN TẠI...........................


			











DANH MỤC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU



			TT


			TÊN ĐƠN VỊ LỰA CHỌN KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU


			LÝ DO KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU


			NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU


			PHẠM VI KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU


			KTV THỰC HIỆN


			THỜI GIAN THỰC HIỆN


			ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN


			GHI CHÚ





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			








 PHỤ LỤC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐƠN VỊ 



CHO TỪNG LĨNH VỰC



(Chỉ bổ sung các thông tin chưa có, hoặc bổ sung cụ thể hơn những thông tin đã có trong 


KHKT tổng quát; các tổ kiểm toán lĩnh vực nào thì trình bày các thông tin liên quan đến lĩnh vực đó theo hướng dẫn dưới đây)


1. Kiểm toán tổng hợp tại ngân sách bộ, ngành


a. Khái quát về tình hình quản lý, sử dụng và quyết toán các nguồn kinh phí 


- Tình hình quyết toán kinh phí (bao gồm cả các đơn vị trực thuộc):


Đơn vị tính: triệu đồng



			TT


			Nội dung


			Ngân sách nhà nước


			Nguồn khác





			


			


			NSNN giao


			Phí, lệ phí


			Viện trợ


			Vay nợ


			





			1


			Loại khoản


			


			


			


			


			





			2


			Loại khoản 


			


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			


			





			Tổng cộng


			


			


			


			


			








- Hoạt động sự nghiệp, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ



			TT


			Nội dung


			Tổng thu


			Tổng chi


			Ghi chú





			1


			Hoạt động phí, lệ phí


			


			


			





			2


			Hoạt động SX,KD,DV


			


			


			





			3


			Hoạt động khác


			


			


			








....



b. Chi chương trình mục tiêu: Tổng kinh phí các chương trình mục tiêu ....., trong đó chương trình mục tiêu có kinh phí lớn (nêu cụ thể).


c. Về chi đầu tư:



- Số liệu kế hoạch vốn được giao; số liệu quyết toán vốn năm.



- ..



d. Chi chuyển nguồn:  Tổng số ......, trong đó các khoản chi chuyển nguồn lớn (nêu cụ thể).


...


2. Kiểm toán tổng hợp tại ngân sách địa phương



a. Thu ngân sách



- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,......., trong đó các chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn (nêu cụ thể).



..... 


b. Chi ngân sách



- Chi thường xuyên: Tổng số ......, trong đó các khoản thu chiếm tỷ trong lớn (nêu cụ thể).  



- Chi chương trình mục tiêu: Tổng kinh phí các chương trình mục tiêu ....., trong đó chương trình mục tiêu có kinh phí lớn (nêu cụ thể).


- Về chi đầu tư:  



+ Số liệu kế hoạch vốn được giao trong năm, số quyết toán vốn năm. Trong đó, đơn vị được giao kế hoạch vốn lớn (nêu cụ thể).



+ Tình hình thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.


....



- Chi chuyển nguồn:  Tổng số ......, trong đó các khoản chi chuyển nguồn lớn (nêu cụ thể).



- Thu chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động SXKD: Số liệu các khoản thu sự nghiệp; các đơn vị có số thu lớn (nếu có).



....


c. Kết dư ngân sách



d. Nguồn cải cách tiền lương


.....


3. Kiểm toán tại ngân sách huyện, thị xã


a. Khái quát về tình hình thu ngân sách: 



- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,......., trong đó các chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn (nêu cụ thể).



..... 


b. Khái quát về tình hình chi ngân sách: 



- Chi thường xuyên: Tổng số ......, trong đó các khoản thu chiếm tỷ trong lớn (nêu cụ thể).  



- Chi chương trình mục tiêu: Tổng kinh phí các chương trình mục tiêu ....., trong đó chương trình mục tiêu có kinh phí lớn (nêu cụ thể).



- Về chi đầu tư:  



+ Số liệu kế hoạch vốn được giao trong năm, số quyết toán vốn năm. Trong đó, đơn vị được giao kế hoạch vốn lớn (nêu cụ thể).



+ ....



- Chi chuyển nguồn:  Tổng số ......, trong đó các khoản chi chuyển nguồn lớn (nêu cụ thể).



- Thu chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động SXKD: Số liệu các khoản thu sự nghiệp; các đơn vị  có số thu lớn.



....



c. Kết dư ngân sách



d. Nguồn cải cách tiền lương



.....



4. Kiểm toán đơn vị dự toán (trong kiểm toán ngân sách)


a. Khái quát về tình hình quản lý, sử dụng và quyết toán các nguồn kinh phí (bao gồm cả các đơn vị trực thuộc). 



- Tình hình quyết toán kinh phí (bao gồm cả các đơn vị trực thuộc):



Đơn vị tính: triệu đồng



			TT


			Nội dung


			Ngân sách nhà nước


			Nguồn khác





			


			


			NSNN giao


			Phí, lệ phí


			Viện trợ


			Vay nợ


			





			1


			Loại khoản


			


			


			


			


			





			2


			Loại khoản 


			


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			


			





			Tổng cộng


			


			


			


			


			









- Hoạt động sự nghiệp, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ



			TT


			Nội dung


			Tổng thu


			Tổng chi


			Ghi chú





			1


			Hoạt động phí, lệ phí


			


			


			





			2


			Hoạt động SX,KD,DV


			


			


			





			3


			Hoạt động khác


			


			


			








....



b. Chi chương trình mục tiêu: Tổng kinh phí các chương trình mục tiêu ....., trong đó chương trình mục tiêu có kinh phí lớn (nêu cụ thể).



c. Về chi đầu tư:



- Số liệu kế hoạch vốn được giao; số liệu quyết toán vốn năm.



- Thông tin về Dự án đầu tư lựa chọn kiểm toán (Có thể lập thành phụ lục kèm theo): Chủ đầu tư; Hình thức quản lý DA; Tổng mức đầu tư; Tổng dự toán; Giá trị quyết toán (hoặc giá trị A-B nghiệm thu quyết toán); Số lượng gói thầu, hạng mục,...



d. Chi chuyển nguồn:  Tổng số ......, trong đó các khoản chi chuyển nguồn lớn (nêu cụ thể).


...


5. Kiểm toán Ban quản lý dự án/ Chủ đầu tư (trong kiểm toán ngân sách)


a. Thông tin cơ bản về việc quản lý vốn đầu tư 



- Số lượng các dự án của ban quản lý trong năm.



- Khái quát về tình hình quản lý, sử dụng và quyết toán các nguồn vốn đầu tư được quản lý trong năm (các số liệu chi tiết theo từng nguồn vốn về Tình hình quyết toán vốn đầu tư xây dựng năm ngân sách).


- Thu chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động SXKD (nếu có).


-  Số lượng các Dự án, công trình, hạng mục công trình (gói thầu) thực hiện lựa chọn nhà thầu trong năm  (công trình đấu thầu; chỉ định thầu;...).


- Số dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư trong năm; Số dự án hoàn thành chủ đầu tư đã gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư trình cấp có thẩm quyền để phê duyệt nhưng chưa được phê; Số.dự án hoàn thành, nhưng chủ đầu tư chưa lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.


....



b. Thông tin cơ bản về các DA được kiểm toán



- Mục đích, quy mô đầu tư.


- Tổng mức đầu tư (ghi theo quyết định điều chỉnh mới nhất); Trong đó: Chi phí xây dựng; Chi phí thiết bị; Chi phí khác; Dự phòng.



- Ngày khởi công ..., ngày hoàn thành.... (theo thực tế thực hiện).



- Tình hình triển khai thực hiện 



			TT


			Chi tiết


			Hình thức giá hợp đồng


			Tên nhà thầu






			Thời gian thực hiện HĐ


			Giá trị hợp đồng


			Giá trị nghiệm thu/ Q.toán





			1.


			Xây dựng:


- Gói thầu...


...


			


			


			


			


			





			2.


			Thiết bị:


- Gói thầu...


...


			


			


			


			


			





			3.


			Khác:


- Gói thầu...


...


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			








- Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán:



....



6. Kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng


- Khái quát thông tin về ban quản lý



- Thông tin về các gói thầu phân công cho Tổ thực hiện:



+ Hình thức giá hợp đồng, nhà thầu thực hiện, giá trị hợp đồng, giá trị điều chỉnh (nếu có), giá trị nghiệm thu quyết toán,....



+ Tình hình tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn,...



+ Tình hình phê duyệt quyết toán hoàn thành



+ Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán



....


7. Kiểm toán Công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư... tại các đơn vị thực hiện  (chủ đầu tư, hội đồng đền bù,....)


a.Tên tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, Tái định cư phục vụ GPMB  (Ghi theo Quyết định số … ngày…/…/… của … phê duyệt tiểu dự án)


b. Chủ đầu tư tiểu dự án



c. Đại diện chủ đầu tư: Tên, địa chỉ


d. Tổng mức đầu tư 


Trong đó:



- Chi phí xây dựng các khu Tái định cư;



- Chi phí bồi thường các công trình công cộng;



- Chi phí bồi thường, hỗ trợ. Trong đó:



+ Bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân;



+ Bồi thường, hỗ trợ cho các đơn vị, tổ chức;



- Chi phí khác;



- Chi phí dự phòng.



e. Nguồn vốn chi trả:



f. Hình thức lựa chọn nhà thầu thi công các khu tái định, các công trình công cộng



g. Hình thức hợp đồng



h. Tình hình thực hiện các hợp đồng 



i. Tiến độ thực hiện theo từng nhiệm vụ (công tác xây dựng khu tái định cư, công tác bồi thường GPMB):



k. Vốn đầu tư thực hiện dự án (đến thời điểm khảo sát) 



Trong đó:



- Chi phí xây dựng các khu Tái định cư;



- Chi phí bồi thường các công trình công cộng;



- Chi phí bồi thường, hỗ trợ. Trong đó:



+ Bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân;



+ Bồi thường, hỗ trợ cho các đơn vị, tổ chức;



- Chi phí khác.



l. Tình hình tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn


m. Tình  hình nguồn vốn cấp cho dự án, tình hình thu hồi tạm ứng



n. Tình hình phê duyệt Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành



....



8. Kiểm toán Chương trình mục tiêu tại các đơn vị kiểm toán chi tiết (tỉnh, huyện, bộ ngành,.....)


- Tổ chức bộ máy quản lý Chương trình: nêu khái quát các cơ quan tham gia quản lý và trực tiếp triển khai chương trình.


- Kinh phí được phân bổ (chi tiết theo từng đơn vị).


-....



9. Kiểm toán doanh nghiệp nhà nước (tại các đơn vị kiểm toán chi tiết)


a.  Tổ chức bộ máy, các đơn vị trực thuộc 



(nêu khái quát về bộ máy và số lượng đơn vị)



b. Đặc thù sản xuất, kinh doanh và tổ chức quản lý 



(nêu một số nội dung đặc thù về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị được kiểm toán như: lĩnh vực, phương thức sản xuất, kinh doanh, hoạt động liên doanh, liên kết,...)



c. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu (theo số liệu báo cáo của đơn vị)              



            Đơn vị tính:...



			STT


			Chỉ tiêu


			Thực hiện năm trước


			Thực hiện năm nay


			Năm nay/



năm trước (%)





			1


			Tổng tài sản (nguồn vốn)


			


			


			





			   2


			Tổng doanh thu, thu nhập 


			


			


			





			3


			Tổng chi phí


			


			


			





			4


			Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế


			


			


			





			5


			Tổng số phải nộp NSNN


			


			


			





			6


			Vốn chủ sở hữu


			


			


			





			7


			...


			


			


			








(Ngoài các chỉ tiêu trên tùy theo đặc điểm của đơn vị được kiểm toán và mục tiêu của cuộc kiểm toán có thể bổ sung một số chỉ tiêu khác)



d. Tình hình hoạt động đầu tư XDCB (nếu có);



(Ghi rõ số lượng dự án, tổng mức đầu tư, giá trị thực hiện, ... đặc thù về đầu tư XDCB trong lĩnh vực ngành nghề của đơn vị.)



e. Thông tin về tình hình quản lý và sử dụng đất đai



.....



10. Kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng (tại các đơn vị kiểm toán chi tiết)


a. Tổ chức bộ máy, các đơn vị trực thuộc 



(nêu khái quát về bộ máy và số lượng đơn vị)



b. Đặc thù sản xuất, kinh doanh và tổ chức quản lý 



(nêu một số nội dung đặc thù về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị được kiểm toán như: lĩnh vực, phương thức sản xuất, kinh doanh, hoạt động liên doanh, liên kết,...)



c. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu (theo số liệu báo cáo của đơn vị)              



Đơn vị tính:…..



			STT


			Chỉ tiêu


			Thực hiện năm trước


			Thực hiện năm nay


			Năm nay/



năm trước (%)





			I


			TỔNG TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN


			


			


			





			1


			Tổng Tài sản


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			- Cho vay khách hàng


			


			


			





			


			   + Dư nợ xấu


			


			


			





			


			- Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng


			


			


			





			2


			Tổng Nguồn vốn


			


			


			





			


			Trong đó: 


			


			


			





			


			- Tiền gửi và vay các TCTD khác


			


			


			





			


			- Tiền gửi của khách hàng


			


			


			





			


			- Vốn điều lệ


			


			


			





			


			…


			


			


			





			II


			MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH  CHỦ YẾU


			


			


			





			1


			Tổng doanh thu, thu nhập


			


			


			





			2


			Tổng chi phí


			


			


			





			3


			Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế


			


			


			





			4


			Tổng số phải nộp NSNN


			


			


			








(Ngoài các chỉ tiêu trên, tùy theo đặc điểm của đơn vị được kiểm toán và mục tiêu của cuộc kiểm toán có thể bổ sung một số chỉ tiêu khác)



d. Tình hình hoạt động đầu tư XDCB (nếu có);



(Ghi rõ số lượng dự án, tổng mức đầu tư, giá trị thực hiện, ... đặc thù về đầu tư XDCB trong lĩnh vực ngành nghề của đơn vị).


e. Thông tin về tình hình quản lý và sử dụng đất đai



f. Tình hình mua sắm tài sản



g. Thông tin, tiến độ quá trình cổ phần hóa


h. Tình hình đầu tư tài chính và các nghiệp vụ phát sinh cần lưu ý (Phân tích đánh giá xu hướng biến động, chú ý những biến động bất thường, những nghiệp vụ, chỉ tiêu cần lưu ý).



i. Một số vấn đề lưu ý



- Các vấn đề phát sinh từ những cuộc kiểm toán kỳ trước của KTNN, kiểm toán độc lập (nếu có).


- Vấn đề đã được thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước trong kỳ được kiểm toán (nếu có).


….



11. Kiểm toán đơn vị dự toán thuộc quốc phòng, an ninh, tài chính Đảng



a. Khái quát về tình hình quản lý, sử dụng và quyết toán các nguồn kinh phí 



- Chi đầu tư XDCB



- Chi hoạt động (hoặc Chi thường xuyên)


- Chi Chương trình mục tiêu (CTMT).


- Thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động khác



- Kinh phí còn tồn cuối năm: tổng số chi chuyển nguồn (số dư dự toán, số dư tạm ứng); những nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc chuyển nguồn...



-  Các quỹ tài chính ngoài ngân sách



...



b. Tình hình tài chính các doanh nghiệp trực thuộc 


...



MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, NGUYÊN TẮC LẬP, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP 



1. Mục đích 



Kế hoạch kiểm toán chi tiết dùng để lập kế hoạch kiểm toán của Tổ kiểm toán tại đơn vị đư​ợc kiểm toán; là căn cứ để hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ nhiệm vụ kiểm toán đư​ợc phân công của các thành viên (về tiến độ thực hiện nhiệm vụ, về kết quả kiểm toán...) và để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chức trách của Tổ trư​ởng tổ kiểm toán.



2. Quản lý



Kế hoạch kiểm toán chi tiết được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của KTNN. 


3. Nguyên tắc lập



- Kế hoạch kiểm toán chi tiết do Tổ trư​ởng tổ kiểm toán lập riêng cho từng đơn vị được kiểm toán có tên trong Quyết định kiểm toán (sở, ban, ngành, huyện; các cơ quan thuộc bộ, ngành; doanh nghiệp, BQLDA thành phần; Chủ đầu tư,...).


- Kế hoạch kiểm toán chi tiết phải cụ thể, chi tiết được các mục tiêu, nội dung của Kế hoạch kiểm toán tổng quát (của Đoàn kiểm toán) và trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá cụ thể về số liệu, tình hình tại đơn vị đ​ược kiểm toán.



- Tổ tr​ưởng tổ kiểm toán phải lấy ý kiến các thành viên trong tổ về kế hoạch kiểm toán chi tiết, những thay đổi kế hoạch kiểm toán chi tiết (nếu có) trước khi trình Trư​ởng đoàn kiểm toán phê duyệt. 


- Trường hợp Đoàn kiểm toán không thành lập Tổ kiểm toán, hoặc chỉ thành lập 1 Tổ kiểm toán và các thông tin liên quan đến các đơn vị, đối tượng được kiểm toán trình bày tại KHKT của đoàn kiểm toán đã đầy đủ thì sau khi triển khai tại đơn vị Tổ trưởng (hoặc Trưởng đoàn) căn cứ tình hình cụ thể lập Tờ trình kèm Phụ lục phân công nhiệm vụ  được Trưởng đoàn phê duyệt và gửi Kiểm toán trưởng và các đơn vị chức năng theo quy định (Khi đó Tổ kiểm toán không phải lập thêm KHKT chi tiết).



- Trường hợp khi lập KHKT chi tiết, Tổ kiểm toán chưa chọn ngay được đơn vị kiểm tra, đối chiếu với bên thứ 3 thì phải căn cứ vào thời gian, nhân lực để xác định số lượng (bảo đảm bố trí đủ thời gian đối chiếu cần thiết), nhưng việc đối chiếu chỉ thực hiện khi có phát sinh yêu cầu từ quá trình kiểm toán sau khi nghiên cứu, phân tích hồ sơ. Tổ kiểm toán xác định cụ thể tên đơn vị đối chiếu, lập Phụ lục Kế hoạch đối chiếu (kèm tờ trình) nêu rõ: Tên đơn vị, lý do, nội dung, phạm vi, bố trí nhân sự và thời gian đối chiếu trình Trưởng đoàn phê duyệt, đồng thời xin ý kiến của Thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán quyết định trước khi thực hiện và chịu trách nhiệm trước Tổng KTNN. Đối với kiểm tra, đối chiếu thuế khi kiểm toán tại cơ quan thuế, cơ quan hải quan thực hiện theo hướng dẫn riêng của KTNN.


- Thời gian lập KHKT chi tiết: Sau khi KHKT tổng quát được phê duyệt, Tổ kiểm toán căn cứ KHKT tổng quát và các thông tin thu thập được, thực hiện việc lập KHKT chi tiết trình Trưởng đoàn phê duyệt trước khi trình Lãnh đạo KTNN ký quyết định kiểm toán. 



Trong trường hợp các đoàn kiểm toán quy mô lớn, thực hiện trong phạm vi rộng (nhiều tỉnh, thành phố, ...) các thông tin liên quan đến đơn vị và đối tượng kiểm toán thu thập được khi khảo sát lập KHKT tổng quát còn chưa đầy đủ và không có điều kiện để khảo sát thêm, Tổ kiểm toán thực hiện lập Dự thảo KHKT chi tiết dựa trên các thông tin hiện có trước khi trình Lãnh đạo KTNN ký quyết định kiểm toán, khi triển khai kiểm toán tại đơn vị sẽ thu thập bổ sung các thông tin còn thiếu để hoàn thiện KHKT chi tiết trình Trưởng đoàn kiểm toán phê duyệt chậm nhất sau 1 ngày làm việc thực tế và Trưởng đoàn phê duyệt xong chậm nhất sau 2 ngày làm việc thực tế (kể từ ngày triển khai kiểm toán tại đơn vị); khi phê duyệt xong Trưởng đoàn kiểm toán phải gửi ngay cho Tổ trư​ởng tổ kiểm toán để thực hiện, đồng thời gửi cho Kiểm toán trưởng và các đơn vị chức năng theo quy định. Trong thời gian lập KHKT chi tiết, tất cả các thành viên trong Tổ kiểm toán phải cùng với Tổ trưởng Tổ kiểm toán thực hiện nhiệm vụ: khảo sát thu thập thông tin, đánh giá hệ thống KSNB, rủi ro kiểm toán, xác định trọng tâm kiểm toán để lập KHKTCT.


- Trong quá trình thực hiện kiểm toán, nếu có phát sinh thay đổi: Tổ trưởng tổ kiểm toán phải có tờ trình Trưởng đoàn nêu rõ lý do thay đổi để Trưởng đoàn xem xét phê duyệt (nếu thuộc thẩm quyền phân cấp của Trưởng đoàn theo quy định của KTNN) hoặc để Trưởng đoàn trình xin ý kiến của cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu thuộc thẩm quyền phân cấp của cấp trên theo quy định của KTNN). Sau khi các thay đổi của Kế hoạch kiểm toán chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo phân cấp), Trưởng đoàn phải gửi ngay cho Tổ trư​ởng tổ kiểm toán để thực hiện, đồng thời gửi cho Kiểm toán trưởng và các đơn vị chức năng theo quy định.


4. Ph​ương pháp ghi chép



- (1) Đoàn kiểm toán tại: ghi theo Quyết định kiểm toán của Tổng KTNN.



- (2) Tổ kiểm toán tại: ghi tên của tổ kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán trong Quyết định kiểm toán của Tổng KTNN.



- (3) Ghi cụ thể tên đơn vị được kiểm toán


- (4) Nêu ngắn gọn, những thôn tin cơ bản, nổi bật liên quan đến các nội dung, trọng tâm kiểm toán của Tổ kiểm toán, chỉ bổ sung các thông tin chưa có, hoặc bổ sung cụ thể hơn những thông tin đã có trong KHKT tổng quát (những thông tin đã có trong KHKT tổng quát không phải nêu lại trong KHKTCT).


- (5) Phân công nhiệm vụ, phương pháp và thủ tục kiểm toán, đối chiếu


+ Cột (2): ghi từng nội dung kiểm toán; nội dung kiểm tra hoặc đối chiếu (nếu có) với bên thứ 3.


+ Cột (3): ghi thời gian dự kiến thực hiện các nội dung kiểm toán; nội dung kiểm tra hoặc đối chiếu (nếu có) với bên thứ 3 (thời gian bắt đầu và kết thúc).



* Lưu ý: Về nguyên tắc cần bố trí cụ thể thời gian làm việc cho từng nội dung kiểm toán, không bố trí cùng một thời điểm thực hiện nhiều nội dung kiểm toán (từ 2 nội dung trở lên); trường hợp không thể bố trí cụ thể được phải giải thích rõ lý do, khi đó phải phân kỳ thời gian kiểm toán phù hợp, không được phân công thời gian kiểm toán của tất cả các nội dung phân công cho 1 KTV cùng giống nhau từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc tại đơn vị. Trường hợp cần phải thay đổi thời gian kiểm toán giữa các nội dung (nhưng không làm tăng, hoặc giảm thời gian kiểm toán tại đơn vị), hoặc thay đổi lại nội dung phân công giữa các thành viên trong Tổ kiểm toán thì Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải có tờ trình Trưởng đoàn nêu rõ lý do thay đổi để Trưởng đoàn xem xét phê duyệt trước khi thực hiện. Trường hợp điều chỉnh thời gian kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán do Tổ kiểm toán thực hiện mà không làm tăng, giảm thời gian kiểm toán của cuộc kiểm toán hoặc điều chuyển nhân sự giữa các Tổ kiểm toán trong Đoàn kiểm toán thì Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải có tờ trình Kiểm toán trưởng phê duyệt theo quy định phân cấp của KTNN.



+ Cột (4): ghi rõ họ và tên KTV, thành viên khác thực hiện nội dung kiểm toán (kiểm tra; đối chiếu). Trường hợp trong Tổ kiểm toán có thành viên khác chưa phải là KTV, KTVC, KTVCC thì kế hoạch kiểm toán chi tiết phải phân công kiểm toán viên hoặc trực tiếp Tổ trưởng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên viên và thành viên khác.



+ Cột (5) nêu rõ các phương pháp kiểm toán (kỹ thuật thu thập bằng chứng) như: Kiểm tra tài liệu, quan sát, tính toán lại, phân tích, phỏng vấn thì chỉ cần ghi tên các phương pháp áp dụng. Ngoài các phương pháp kiểm toán trên, nếu sử dụng phương pháp kiểm toán đặc thù như: thuê/ lấy ý kiến chuyên gia, kiểm định chất lượng công trình, định giá tài sản, kiểm tra hiện trường..., phải nêu rõ phạm vi, nội dung sử dụng các phương pháp này. Đối với vấn đề liên quan đến bên thứ 3 cần phải kiểm tra, đối chiếu (như: Ban quản lý dự án, nhà thầu, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế...) thì phải nêu rõ kiểm tra hay đối chiếu và phạm vi, nội dung kiểm tra (hay đối chiếu). Những nội dung trọng tâm có độ phức tạp cần trình bày cụ thể thủ tục kiểm toán để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán.


- (6) Nơi nhận: Ghi đầy đủ các thành phần theo quy định của KTNN. Đối với các Đoàn kiểm toán nằm trong kế hoạch thanh tra được phê duyệt thì bổ sung vào Nơi nhận: “Thanh tra KTNN”.


Mẫu số 17/HSKT-KTNN









Phụ lục 02/HSKT-KTNN














Phụ lục số 01/HSKT-KTNN
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9. Ho so chung/18. Van ban de nghi giai trinh.doc

			ĐOÀN KTNN …......


TỔ KIỂM TOÁN SỐ …(1)





V/v Đề nghị giải trình phát hiện kiểm toán


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






(2)…, ngày ... tháng ... năm ...








Kính gửi: ……………………………..… (3)


Thực hiện Quyết định số …/QĐ-KTNN ngày …/…/… của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc … (ghi quyết định thành lập đoàn kiểm toán của Tổng Kiểm toán nhà nước), Tổ kiểm toán số … thuộc Đoàn KTNN … (hoặc đoàn kiểm toán …) đề nghị đơn vị giải trình các nội dung liên quan đến phát hiện kiểm toán … (tên cuộc kiểm toán) như sau:


1. 



2.



3.



4.



…  (4)


Đề nghị … (tên đơn vị như mục (3)) chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và bố trí cán bộ có trách nhiệm giải trình (hoặc giải trình bằng văn bản) các nội dung trên trước ngày … (ghi rõ thời gian hết hạn giải trình). Hết thời hạn trên, nếu đơn vị không có ý kiến giải trình thì coi như đã thống nhất hoàn toàn với các đánh giá, nhận xét và các số liệu mà Tổ kiểm toán đã nêu ở trên./.


			Nơi nhận: 



- Như trên;



- Trưởng đoàn KTNN (báo cáo);



- Kiểm toán trưởng (để báo cáo);



-....



- Lưu: hồ sơ kiểm toán.


			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN


(Hoặc TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TOÁN)(5)


(Ký, ghi rõ họ tên, số hiệu thẻ KTVNN)












MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, NGUYÊN TẮC LẬP, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP 



1. Mục đích



Văn bản đề nghị đơn vị giải trình là văn bản của Tổ kiểm toán hoặc Đoàn KTNN đề nghị đơn vị được kiểm toán (hoặc đơn vị có trách nhiệm) giải trình về các phát hiện kiểm toán nhằm củng cố tính đúng đắn, thích hợp của các phát hiện kiểm toán.



2. Quản lý



Văn bản đề nghị giải trình được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.


3. Nguyên tắc lập



- Văn bản này do Tổ trưởng Tổ kiểm toán hoặc Trưởng đoàn kiểm toán lập và được áp dụng trong trường hợp: đơn vị chậm giải trình; đơn vị được kiểm toán không thống nhất với kết quả kiểm toán; có thái độ không phối hợp với Tổ kiểm toán trong quá trình làm việc; các trường hợp cần thiết khác phải đề nghị bằng văn bản (Do Tổ trưởng, hoặc Trưởng đoàn quyết định).


4. Phư​ơng pháp ghi chép



- (1): Ghi số (tên) Tổ kiểm toán. Nếu là văn bản đề nghị giải trình của Đoàn kiểm toán thì dòng trên ghi tên KTNN chuyên ngành (khu vực), dòng dưới ghi tên Đoàn kiểm toán.



- (2): Ghi địa danh nơi Tổ kiểm toán (Đoàn kiểm toán) thực hiện.



- (3): Ghi tên đơn vị được kiểm toán (hoặc đơn vị có trách nhiệm giải trình).



- (4): Ghi các phát hiện kiểm toán gồm cả số liệu, tình hình chấp hành chính sách chế độ tài chính và các phát hiện khác cần ý kiến giải trình của đơn vị được kiểm toán; trong trường hợp có nhiều số liệu thì có thể lập phụ biểu kèm theo.



- (5): Nếu là văn bản đề nghị giải trình của Đoàn kiểm toán thì ghi “TRƯỞNG ĐOÀN KTNN hoặc PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TOÁN” nếu văn bản là của Tổ kiểm toán thì ghi “TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN”.








Mẫu số 18/HSKT- KTNN
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9. Ho so chung/19. Thong bao KQKT tai cac don vi chi tiet.doc

			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC(1)...






Số:        /TB-KTNN (KV)





			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






........,  ngày .....  tháng .....  năm ...... (2)








THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN 



TẠI: (3) ………………………..



Kính gửi: (4) ........................................            



Thực hiện Quyết định số ...../QĐ - KTNN ngày .........  của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán  ...., Tổ Kiểm toán nhà nước đã tiến hành kiểm toán tại ..... từ ngày ....tháng... năm…. đến hết ngày ....tháng...năm… Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán đã được hoàn thành thông qua và ký với đơn vị ngày ... tháng .... năm. 



Trên cơ sở kết quả kiểm toán của Tổ kiểm toán tại đơn vị, Kiểm toán nhà nước (hoặc KTNN khu vực...) thông báo kết luận và kiến nghị đối với đơn vị như sau:


I. KẾT LUẬN KIỂM TOÁN



Các kết quả kiểm toán về số liệu, nhận xét, đánh giá được thể hiện trong Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán đã được ký với đơn vị ngày.... tháng ... năm ..... và xác nhận số liệu quyết toán theo các Phụ lục số....... kèm theo (Chi tiết các phụ lục kèm theo theo từng lĩnh vực).


Sau đây là một số kết luận chủ yếu sau:(5) (Ghi kết luận quan trọng, những phát hiện nổi bật đối với các nội dung kiểm toán được tổng hợp trong Báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán liên quan đến đơn vị được kiểm toán).


II. KIẾN NGHỊ (6)


1. Đối với đơn vị được kiểm toán



1.1. Kiến nghị điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo quyết toán



1.2. Kiến nghị về xử lý tài chính



1.3. Kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý ngân sách, tiền và tài sản nhà nước



1.4. Kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan



1.5. Ý kiến tư vấn về các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý ngân sách, tiền và tài sản nhà nước



...


Các kiến nghị 1.3, 1.4, 1.5,... cần được trình bày ngắn gọn, rõ ràng; tập trung vào những vấn đề thực sự nổi bật theo các nội dung kiểm toán.


2. Đối với... (cơ quan quản lý cấp trên - nếu có)


3. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (nếu có)


Đề nghị ...... .(4)chỉ đạo ...... thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và báo cáo kết quả thực hiện về....... (cơ quan chủ quản) để tổng hợp báo cáo Kiểm toán nhà nước khu vực (CN)… địa chỉ.... trước ngày.../.../... (7).Trong Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán cần nêu rõ: những kiến nghị đã thực hiện; kiến nghị đang thực hiện; kiến nghị chưa thực hiện (với những kiến nghị đã thực hiện cần ghi rõ tên bằng chứng, phô tô kèm theo các chứng từ, tài liệu,... để chứng minh; với kiến nghị đang thực hiện và kiến nghị chưa thực hiện phải giải thích rõ lý do).


Khi đơn vị thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về nộp ngân sách nhà nước, giảm chi ngân sách, giảm thanh toán,... đề nghị ghi rõ trên chứng từ: Nội dung kiến nghị (nộp ngân sách nhà nước, giảm chi ngân sách, giảm thanh toán,...) số tiền ..... (số tiền cụ thể) thực hiện theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... tại Báo cáo kiểm toán phát hành kèm theo Công văn số ..../KTNN-TH ngày.... tháng.... năm.... tại ..... (Các trường hợp ghi chép chứng từ thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 04/HSKT-KTNN kèm theo). Trong đó, các trường hợp thực hiện kiến nghị nộp NSNN phải đồng thời ghi rõ nộp NSNN theo Công văn số .... ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước ... (Trung ương, hoặc tỉnh, thành phố ...) trên chứng từ nộp tiền vào kho bạc nhà nước nơi đơn vị được kiểm toán giao dịch.


Thông báo này gồm... trang, từ trang... đến trang... và các phụ lục từ số... đến số... là bộ phận không tách rời của Thông báo này./.


			Nơi nhận: (8)


- Như trên;


- Thủ trưởng đơn vị cấp trên được kiểm toán (nếu có);



-....



- Lãnh đạo KTNN phụ trách;


- Vụ Chế độ và KSCLKT;



- Thanh tra KTNN (nếu có trong Kế hoạch thanh tra năm);



- KTNN chuyên ngành (KV);


- Lưu: VT.



TRƯỞNG ĐOÀN KTNN



(Ký, ghi rõ họ tên, số thẻ KTVNN)





			 TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN


 (Ký, ghi rõ họ tên, số thẻ KTVNN)



KIỂM TOÁN TRƯỞNG(9)


hoặc



TL.TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH...


(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)








BẢNG TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ​ỚC NĂM.......



Qua kiểm toán........(ghi tên cuộc kiểm toán) tại .......…(ghi tên đơn vị được kiểm toán)


Đơn vị tính: đồng



			TT





			Chỉ tiêu


			Mã số thuế


			Tổng số


			Các khoản thuế


			Phí, lệ phí





			Thu khác





			Giảm phải thu NSNN về thuế


			Giảm thuế GTGT được khấu trừ





			Nộp trả quỹ hoàn thuế GTGT








			


			Đơn vị


			


			


			GTGT


			TNDN


			XNK


			TTĐB


			Nhà, đất


			TNCN


			Tài nguyên


			BVMT


			Thuế khác


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			Tổng cộng


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 








Lưu ý: - Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung các cột khác (nếu thấy cần thiết).




- Giải thích chi tiết dưới Phụ lục:  (1) Đối với tăng thu thuế nhà, đất chi tiết theo nội dung: Số thu sử dụng đất (chi tiết từng dự án); Thu tiền thuê đất (chi tiết từng dự án); Thu nhà đất khác. (2) Đối với nội dung tăng thu khác chi tiết theo nội dung: Cổ tức được chia và lợi nhuận được chia; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản của dự án theo QĐ của Bộ TN&MT (nếu có); Thu cấp quyền KTKS của dự án theo QĐ của UBND tỉnh (nếu có); Thu khác (nếu có). 


THUYẾT MINH KẾT QUẢ KIỂM TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM......


Qua kiểm toán........(ghi tên cuộc kiểm toán) tại .......…(ghi tên đơn vị được kiểm toán)


Đơn vị tính: đồng


			STT


			Đơn vị/chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh lý do


			Ghi chú





			I


			Thuế GTGT


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			





			...


			


			


			


			





			II


			Thuế TNDN


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			





			...


			


			


			


			





			III


			Thuế XNK


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			





			...


			


			


			


			





			IV


			Thuế TTĐB


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			





			...


			


			


			


			





			V


			Thuế nhà đất


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			





			...


			


			


			


			





			VI


			.....


			


			


			








Lưu ý: Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung dòng (nếu thấy cần thiết).





BẢNG TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ THU HỒI VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …



Qua kiểm toán........(ghi tên cuộc kiểm toán) tại .......…(ghi tên đơn vị được kiểm toán)


Đơn vị tính:đồng


			TT


			Chỉ tiêu


			Tổng số


			Thu hồi, nộp NS các khoản chi sai quy định


			Thu hồi cho vay, tạm ứng sai quy định


			Thu hồi kinh phí thừa


			Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau


			Chuyển quyết toán năm sau


			…


			Kiến nghị khác





			


			Đơn vị


			


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Lưu ý:  - Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể  hiện trên phụ lục, có thể bổ sung các cột khác (nếu thấy cần thiết).



  - Nội dung kiến nghị khác cần giải thích chi tiết dưới Phụ lục.


			Phụ lục số 02a/HSKT- KTNN








THUYẾT MINH KIẾN NGHỊ THU HỒI VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM......


Qua kiểm toán........(ghi tên cuộc kiểm toán) tại .......…(ghi tên đơn vị được kiểm toán)


 Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị/chỉ tiêu


			Số tiền


			Thuyết minh lý do


			Ghi chú





			I


			Thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai chế độ


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			





			...


			


			


			


			





			II


			Thu hồi cho vay, tạm ứng sai quy định


			


			


			





			1


			Đơn vị A


			


			


			





			...


			


			


			


			





			III


			Thu hồi kinh phí thừa hết nhiệm vụ chi 


			


			


			





			...


			


			


			


			





			IV


			Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau


			


			


			





			...


			


			


			


			





			V


			Chuyển quyết toán năm sau


			


			


			





			...


			


			


			


			





			VI


			Kiến nghị xử lý tài chính khác


			


			


			





			...


			


			


			


			





			VII


			...


			


			


			








			Phụ lục số 03/HSKT-KTNN








TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ  KHÁC NĂM...... 



Qua kiểm toán........(ghi tên cuộc kiểm toán) tại .......…(ghi tên đơn vị được kiểm toán)


Đơn vị tính: đồng



			STT


			Đơn vị / chỉ tiêu


			Số tiền


			Nội dung và lý do


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4


			5





			I


			Đơn vị A....


			


			


			





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			II


			Đơn vị B


			


			


			





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			








Ghi chú: Phụ lục này có thể tổng hợp các sai phạm khác được phát hiện trong quá trình kiểm toán ngoài các kiến nghị xử tài chính đã được tổng hợp tại Phụ lục 01/HSKT-KTNN và Phụ lục 02/HSKT-KTNN (nếu có). 


			Phụ lục số 04/HSKT-KTNN








HƯỚNG DẪN GHI CHÉP CHỨNG TỪ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN



CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



1. Đối với kiến nghị tăng thu về thuế, phí, thu khác và các khoản chi sai,... nộp tại kho bạc nhà nước: Các chứng từ nộp tiền vào kho bạc nhà nước nơi đơn vị được kiểm toán giao dịch (giấy nộp tiền, ủy nhiệm chi, giấy nộp trả kinh phí, lệnh chuyển có,...) ngoài việc ghi rõ nội dung và số tiền cụ thể theo quy định, còn phải ghi rõ: “Nộp tiền thực hiện theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... (và Công văn số .... ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước nếu có) đồng thời đánh dấu vào ô KTNN trên giấy nộp tiền vào NSNN”. Đối với trường hợp kiến nghị cơ quan thuế xử phạt, truy thu thuế đối với các đơn vị: Quyết định xử phạt, truy thu của cơ quan quản lý thuế ghi rõ nội dung “xử phạt, truy thu theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ....”; Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước ghi rõ: “Nộp tiền xử phạt, truy thu theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm .... ”. 



2. Đối với kiến nghị giảm thanh toán vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư: Các chứng từ (Quyết định phê duyệt quyết toán; Hồ sơ thanh toán; Biên bản xác nhận công nợ; Quyết định điều chỉnh dự toán; Hợp đồng điều chỉnh;...) phải ghi rõ: “Giảm thanh toán số tiền ..... (số tiền cụ thể) theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... (và Công văn số … ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước nếu có). Trường hợp vì lý do nào đó, chứng từ không ghi rõ nội dung, đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán xác nhận (trường hợp Dự án đã quyết toán dự án hoàn thành) hoặc văn bản giải trình có xác nhận của chủ đầu tư và bên nhận thầu (trường hợp dự án chưa quyết toán).



3. Đối với kiến nghị giảm dự toán chi thường xuyên: Các quyết định (giao dự toán, giảm dự toán,...) phải ghi rõ “Giảm dự toán số tiền ..... (số tiền cụ thể) theo kiến nghị của KTNN niên độ ngân sách năm ..... (và Công văn số … ngày .../... /... của Kiểm toán nhà nước/KV... gửi kho bạc nhà nước nếu có). Trường hợp vì lý do nào đó, chứng từ không ghi rõ nội dung, đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm đề nghị cơ quan ban hành quyết định trên xác nhận nội dung và số tiền thực hiện kiến nghị của KTNN.



4. Đối với kiến nghị thông qua phương thức bù trừ: Văn bản xác nhận của cơ quan thuế ghi rõ “nội dung và số tiền bù trừ theo kiến nghị của KTNN”; Tờ khai thuế GTGT thuyết minh rõ “nội dung số thuế GTGT còn được khấu trừ theo kiến nghị của KTNN”; Tờ khai thuế TNDN thuyết minh rõ “số thuế TNDN tăng thêm do thực hiện giảm lỗ theo kiến nghị của KTNN”.


PHỤ LỤC ĐỂ XÁC NHẬN QUYÊT TOÁN CỦA … (ghi rõ tên đơn vị được kiểm toán)



(Ngoài các Phụ lục 01, 02, 03 ở trên, đối với các lĩnh vực khác nhau bổ sung thêm các phụ lục đặc thù theo từng lĩnh vực dưới đây để xác nhận quyết toán của đơn vị được kiểm toán; ngoài ra tùy theo cuộc kiểm toán cụ thể có thể bổ sung thêm các biểu khác để xác nhận số liệu kiểm toán)



(Số liệu để lập các phụ lục là số liệu chính thức phù hợp với Báo cáo kiểm toán phát hành của Đoàn kiểm toán)



1. VỀ NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN


1.1. CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM …



Đơn vị tính: …..



			PHẦN THU


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			PHẦN CHI


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			1


			2


			3


			4 = 3 – 2


			5


			6


			7


			8 = 7 - 6





			Tổng số thu


			


			


			


			Tổng số chi


			


			


			





			A. Tổng thu cân đối ngân sách


			


			


			


			A. Tổng số chi cân đối ngân sách


			


			


			





			1. Thu được hưởng theo phân cấp


			


			


			


			1. Chi đầu tư phát triển


			


			


			





			2. Thu kết dư


			


			


			


			Trong đó: - Chi đầu tư XDCB


			


			


			





			3. Thu chuyển nguồn


			


			


			


			                - Chi đầu tư và hỗ trợ các DN


			


			


			





			4. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên


			


			


			


			…


			


			


			





			Trong đó: - Bổ sung cân đối ngân sách


			


			


			


			2. Chi thường xuyên


			


			


			





			                - Bổ sung có mục tiêu


			


			


			


			3. Chi chuyển nguồn sang năm sau


			


			


			





			……


			


			


			


			……


			


			


			





			Kết dư ngân sách năm quyết toán


			


			


			


			


			


			


			





			B. Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý NSNN


			


			


			


			B. Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý quản lý qua NSNN


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Giải thích nguyên nhân chênh lệch (nếu có):



1.2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NSNN NĂM...



			STT


			Chỉ tiêu


			Thực hiện năm trước


			Dự toán năm…


			Thực hiện năm…


			So sánh TH/DT (%)


			Cơ cấu





			


			


			


			Tỉnh giao


			HĐND quyết định


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Tỉnh giao


			HĐND quyết định


			





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)


			(7)


			(8)= (7) - (6)


			(9)


			(10)


			(11)





			A


			Tổng thu NSNN trên địa bàn (I+II) ((Không kể thu chuyển giao giữa các cấp NS và tín phiếu, trái phiếu của NSTW)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			I


			TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Thu nội địa


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.1


			Thu từ DNNN trung ương


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.2


			Thu từ DNNN địa phương


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.3


			Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.4


			Thu từ các DN thành lập theo Luật DN, Luật HTX (khu vực ngoài quốc doanh)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.5


			Thu từ cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.6


			Thu từ khu vực khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…..


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Thu kết dư NSNN


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Thu chuyển nguồn


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Thu viện trợ không hoàn lại


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Thu huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN.


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			CÁC KHOẢN ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QL QUA NSNN



			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			......


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			B


			THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			I


			Các khoản thu cân đối


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Số thu được hưởng theo phân cấp


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Thu kết dư


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Thu chuyển nguồn


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Thu bổ sung từ ngân sách  cấp trên


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			4.1


			Bổ sung cân đối


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			4.2


			Bổ sung có mục tiêu


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			








1.3. TÌNH HÌNH NỢ THUẾ DO CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ NĂM.....



Đơn vị tính: ……



			


STT


			


Chỉ tiêu


			Nợ thuế đến 31/12/ năm trước


			Nợ thuế đến 31/12/ năm nay


			Trong đó


			So sánh năm nay/năm trước (%)





			


			


			


			


			Tiền thuế nợ từ 01-30 ngày


			Tiền thuế nợ từ 31-60 ngày


			Tiền thuế nợ từ 61-90 ngày


			Tiền thuế nợ từ 91-120 ngày


			Tiền thuế nợ từ 121 ngày trở lên


			Tiền thuế đang khiếu nại


			Tiền thuế đã hết thời gian gia hạn nộp thuế


			Tiền  thuế nợ đang xử lý


			Tiền thuế nợ khó thu


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			I


			Theo báo cáo của cơ quan thuế


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Số nợ thuế KTNN phát hiện tăng thêm


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








1.4. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM ...



Đơn vị tính: …..



			TT


			CHỈ TIÊU


			Thực hiện năm trước


			Dự toán


			Thực hiện năm…


			So sánh % thực hiện
năm... với


			Cơ cấu %





			


			


			


			Tỉnh giao


			HĐND giao


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			DT Tỉnh


			DT HĐND


			TH năm trước


			





			I


			CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Chi đầu tư XDCB


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Chi thường xuyên


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.1


			Chi quốc phòng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.2


			Chi an ninh


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.3


			Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.4


			Chi sự nghiệp y tế


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.5


			Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.6


			Chi sự nghiệp văn hoá thông tin


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.7


			Chi sự nghiệp phát thanh, TH, TT


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.8


			Chi sự nghiệp thể dục thể thao


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.9


			Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.10


			Chi sự nghiệp kinh tế


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.11


			Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.12


			Chi trợ giá mặt hàng chính sách


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2.13


			Chi khác ngân sách


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Chi chuyển nguồn


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			…


			………..


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Bổ sung cân đối


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Bổ sung có mục tiêu


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tr.đó: Bằng nguồn vốn trong nước


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Bằng nguồn vốn nước ngoài


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			CHI NỘP NS CẤP TRÊN


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng (I+II+III+IV)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








1.5. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẦU TƯ 


Đơn vị tính: ....



			TT


			Tên dự án


			Ban QLDA


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Trong đó


			Đã thanh toán đến...


			Kiến nghị xử lý





			


			


			


			


			


			


			


			Sai khối lượng


			Sai đơn giá


			Sai khác


			


			Thu hồi


			Giảm cấp phát, thanh toán


			Giảm giá trúng thầu


			Khác





			A


			B


			C


			1


			2


			3


			4= 3-2


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			I


			Kiểm toán giá trị 



QT được duyệt


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Dự án...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Kiểm toán giá trị 



QT A- B


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Dự án...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			Kiểm toán giá trị 



Hợp đồng còn lại (phần chưa có QT A-B, chưa thực hiện)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Dự án...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Lưu ý:  Cột “sai khác” (cột 7) và “xử lý khác” (cột 12) cần ghi chi tiết rõ nội dung. Phụ lục này áp dụng đối với kết quả kiểm toán chi đầu tư.



2. ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ DỰ TOÁN



2.1. TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NĂM .... 


Đơn vị tính: .....



			TT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 -1





			I


			KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG


			


			


			





			


			Loại… khoản…


			


			


			





			A


			KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN


			


			


			





			1


			Kinh phí chưa quyết toán năm trước chuyển sang


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			2


			Kinh phí thực nhận trong năm


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			3


			Tổng kinh phí được sử dụng trong năm (1 + 2)


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			4


			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán trong năm


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			5


			Kinh phí giảm trong năm (nộp trả, giảm khác)


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			6


			Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau (3 - 4 - 5)


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			B


			KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN


			


			


			





			1


			Kinh phí chưa quyết toán năm trước chuyển sang


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			2


			Kinh phí thực nhận trong năm


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			3


			Tổng kinh phí được sử dụng trong năm (1 + 2)


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			4


			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán trong năm


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			5


			Kinh phí giảm trong năm (nộp trả, giảm khác)


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			6


			Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau (3 - 4 - 5)


			


			


			





			


			- Ngân sách nhà nước


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			+ NSNN giao


			


			


			





			


			+ Phí, lệ phí để lại


			


			


			





			


			+ Viện trợ


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			





			


			Loại… khoản …


			


			


			





			II


			KINH PHÍ THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG


			


			


			





			


			Loại… khoản …


			


			


			





			1


			Kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang


			


			


			





			2


			Kinh phí thực nhận trong năm


			


			


			





			3


			Tổng kinh phí được sử dụng trong năm


			


			


			





			4


			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán trong năm


			


			


			





			5


			Kinh phí giảm trong năm (nộp trả, giảm khác)


			


			


			





			6


			Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau


			


			


			





			


			Loại… khoản …


			


			


			





			


			...


			


			


			





			III


			KINH PHÍ DỰ ÁN


			


			


			





			


			Loại… khoản …


			


			


			





			1


			Kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang


			


			


			





			2


			Kinh phí thực nhận trong năm


			


			


			





			3


			Tổng kinh phí được sử dụng trong năm


			


			


			





			4


			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán trong năm


			


			


			





			5


			Kinh phí giảm trong năm (nộp trả, giảm khác)


			


			


			





			6


			Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau


			


			


			





			


			Loại… khoản …


			


			


			





			


			...


			


			


			





			IV


			KINH PHÍ ĐẦU TƯ XDCB


			


			


			





			


			Loại… khoản …


			


			


			





			1


			Kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang


			


			


			





			2


			Kinh phí thực nhận trong năm


			


			


			





			3


			Tổng kinh phí được sử dụng trong năm


			


			


			





			4


			Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán trong năm


			


			


			





			5


			Kinh phí giảm trong năm (nộp trả, giảm khác)


			


			


			





			6


			Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau


			


			


			





			


			Loại… khoản …


			


			


			





			


			…


			


			


			








Ghi chú: Kinh phí theo đơn đặt hàng, kinh phí dự án, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản ghi chi tiết theo từng loại - khoản, từng chỉ tiêu chi tiết như phần kinh phí thường xuyên. Đối với đơn vị không có nguồn viện trợ, khi phản ánh nguồn NSNN thì bỏ dòng “viện trợ”.



* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:



Ghi chú: Giải thích nguyên nhân chênh lệch của các chỉ tiêu từ “Kinh phí thực nhận trong năm” cho đến hết tương tự như trên.


2.2. TÌNH HÌNH THU, CHI SỰ NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM ... CỦA ...



Đơn vị tính: ...



			STT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 - 1





			I


			HOẠT ĐỘNG…


			


			


			





			1


			Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối năm trước chuyển sang


			


			


			





			2


			Thu trong năm


			


			


			





			3


			Chi trong năm


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			- Giá vốn hàng bán


			


			


			





			


			- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý


			


			


			





			


			- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp


			


			


			





			4


			Chênh lệch thu lớn hơn chi năm nay (1 + 2 - 3)


			


			


			





			5


			Nộp NSNN năm nay


			


			


			





			6


			Nộp cấp trên năm nay


			


			


			





			7


			Bổ sung nguồn kinh phí năm nay


			


			


			





			8


			Trích lập các quỹ năm nay


			


			


			





			9


			Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối năm nay (4 - 5 - 6 - 7 - 8)


			


			


			





			II


			HOẠT ĐỘNG…


			


			


			





			1


			Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối năm trước chuyển sang


			


			


			





			2


			Thu trong năm


			


			


			





			3


			Chi trong năm


			


			


			





			


			Trong đó:


			


			


			





			


			- Giá vốn hàng bán


			


			


			





			


			- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý


			


			


			





			


			- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp


			


			


			





			4


			Chênh lệch thu lớn hơn chi năm nay (1 + 2 - 3)


			


			


			





			5


			Nộp NSNN năm nay


			


			


			





			6


			Nộp cấp trên năm nay


			


			


			





			7


			Bổ sung nguồn kinh phí năm nay


			


			


			





			8


			Trích lập các quỹ năm nay


			


			


			





			9


			Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối năm nay (4 - 5 - 6 - 7 - 8)


			


			


			





			III


			HOẠT ĐỘNG…


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:



Ghi chú: Đối với các đơn vị có chênh lệch nhỏ có thể nêu nguyên nhân chênh lệch trực tiếp vào Báo cáo kiểm toán không phải lập biểu này.


2.3. BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN



Đơn vị tính:…



			Số hiệu TK


			Tên tài khoản kế toán


			Số báo cáo 



(Số dư CK)


			Số kiểm toán (Số dư CK)


			Chênh lệch





			


			


			Nợ


			Có


			Nợ


			Có


			Nợ


			Có





			A


			Các tài khoản trong bảng


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			





			


			Cộng


			


			


			


			


			


			





			B


			Các tài khoản ngoài bảng


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch: ghi rõ nguyên nhân và các bút toán điều chỉnh (có thể lập Phụ lục đính kèm Biên bản để thuyết minh)



3. KIỂM TOÁN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN (HOẶC CHỦ ĐẦU TƯ



3.1. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 


Đơn vị tính: ....



			TT


			Tên dự án


			Ban QLDA


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Trong đó


			Đã thanh toán đến...


			Kiến nghị xử lý





			


			


			


			


			


			


			


			Sai khối lượng


			Sai đơn giá


			Sai khác


			


			Thu hồi


			Giảm cấp phát, thanh toán


			Giảm giá trúng thầu


			Khác





			A


			B


			C


			1


			2


			3


			4= 3-2


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			I


			Kiểm toán giá trị 



QT được duyệt


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Dự án...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Kiểm toán giá trị 



QT A- B


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Dự án...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			Kiểm toán giá trị 



Hợp đồng còn lại (phần chưa có QT A-B, chưa thực hiện)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Dự án...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Lưu ý:  Cột “sai khác” (cột 7) và “xử lý khác” (cột 12) cần ghi chi tiết rõ nội dung. Phụ lục này áp dụng đối với kết quả kiểm toán chi đầu tư.



4. KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG


4.1. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI TIẾT CHI ĐẦU TƯ DỰ ÁN.... 



Đơn vị tính: ....



			TT


			Tên dự án


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Trong đó


			Đã thanh toán đến...





			


			


			


			


			


			


			Sai khối lượng


			Sai đơn giá


			Sai khác


			





			A


			B


			1


			2


			3


			4= 3-2


			5


			6


			7


			8





			


			Tổng số


			


			


			


			


			


			


			


			





			I


			Đền bù, GPMB, TĐC


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Chi phí xây dựng


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			CT, HM, gói thầu


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			Chi phí thiết bị


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			Chi phí QLDA


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			


			


			


			


			





			V


			Chi phí tư vấn


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			


			


			


			


			





			VI


			Chi phí khác


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Lưu ý:  - Cột “sai khác” (cột 7) và “xử lý khác” (cột 12) cần giải thích chi tiết rõ nội dung.



4.2. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI TIẾT GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG CÒN LẠI  DỰ ÁN ...  


(Áp dụng nếu Đoàn kiểm toán có thực hiện kiểm toán đối với phần chưa có quyết toán A-B, chưa thực hiện của giá trị hợp đồng – nếu có)


Đơn vị tính: ....



			TT


			Tên dự án


			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Trong đó


			Đã thanh toán đến...


			Kiến nghị xử lý





			


			


			


			


			


			


			Sai khối lượng


			Sai đơn giá


			Sai khác


			


			Thu hồi


			Giảm cấp phát, thanh toán


			Giảm giá trúng thầu


			Khác





			A


			B


			1


			2


			3


			4= 3-2


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			 


			Tổng số


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			I


			Chi phí GPMB, TĐC


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Chi phí xây dựng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Công trình (gói thầu)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			Chi phí thiết bị


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			....


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			...


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Lưu ý:  - Cột “sai khác” (cột 7) và “xử lý khác” (cột 12) cần giải thích chi tiết rõ nội dung.



5. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU



5.1. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NĂM (KỲ)......



Đơn vị tính:…



			TT


			Nội dung


			Tổng cộng


			Đơn vị/huyện A


			Đơn vị/ huyện B


			….





			


			


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 - 1


			4


			5


			6= 5- 4


			7


			8


			9= 8- 7


			





			1


			Kinh phí năm (kỳ) trước được chuyển sang năm nay (Dư dự toán và dư tạm ứng)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.1


			Dự toán năm (kỳ) trước được chuyển sang năm nay 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			-  NSTW


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 - NSĐP


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.2


			Dư tạm ứng năm (kỳ) trước được chuyển năm nay


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			-  NSTW


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 - NSĐP


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Dự toán được giao trong năm (kỳ)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			-  NSTW


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 - NSĐP


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Tổng số được sử dụng trong năm (kỳ) (3=1+2)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			-  NSTW


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 - NSĐP


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Kinh phí quyết toán chi trong năm (kỳ)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			-  NSTW


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 - NSĐP


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Kinh phí giảm (nộp trả)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			-  NSTW


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 - NSĐP


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			6


			Kinh phí được chuyển sang năm (kỳ) sau (Dư dự toán và dư tạm ứng) (6=3-4-5)


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			6.1


			Dự toán được chuyển sang năm (kỳ) sau


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			-  NSTW


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 - NSĐP


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1.2


			Dư tạm ứng được chuyển sang năm (kỳ) sau


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			-  NSTW


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			 - NSĐP


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			- Kinh phí khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








* Nguyên nhân chênh lệch:



5.2. CHI TIẾT CHÊNH LỆCH KINH PHÍ QUYẾT TOÁN CHI TRONG NĂM (KỲ....) 



Đơn vị tính:…



			TT


			Nội dung


			Chênh lệch


			Trong đó





			


			


			


			Sai nội dung


			Sai chế độ


			Sai khối lượng


			Sai đơn giá


			…


			Sai khác





			A


			B


			1


			2


			3 


			4


			5


			6


			7





			I


			CHI SỰ NGHIỆP


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A (huyện A)


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Đơn vị B (huyện B)


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			





			II


			CHI ĐẦU TƯ XDCB


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Đơn vị A (huyện A)


			


			


			


			


			


			


			





			1.1


			Công trình…


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Đơn vị B (huyện B)


			


			


			


			


			


			


			





			2.1


			Công trình…


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			








* Lưu ý: các khoản sai khác cần giải thích chi tiết theo từng nội dung chi dưới phụ lục.



5.3. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG


			TT


			Tên công trình


			Đơn vị (Huyện)






			Số báo cáo


			Giá trị được kiểm toán


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Trong đó


			Đã thanh toán đến...





			


			


			


			


			


			


			


			Sai khối lượng


			Sai đơn giá


			Sai khác


			





			A


			B


			C


			1


			2


			3


			4= 3-2


			5


			6


			7


			8





			I


			Kiểm toán giá trị 



QT được duyệt


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Công trình/gói...


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			II


			Kiểm toán giá trị 



QT A- B


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Công trình/ gói...


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			III


			Kiểm toán giá trị 



Hợp đồng còn lại (phần chưa được QT A-B)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1






			Công trình/gói...


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			IV


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Đơn vị tính: .......


Lưu ý:  Cột “sai khác” (cột 7) và “xử lý khác” (cột 12) cần ghi chi tiết rõ nội dung 



6. LĨNH VỰC DOANH NGHIỆP


6.1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI 31/12/...












   Đơn vị tính:…



			Chỉ tiêu


			Mã số


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3=2-1





			Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán ghi theo chế độ kế toán hiện hành


			


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:  Giải thích nguyên nhân chênh lệch của từng chỉ tiêu (cả tăng và giảm).


6.2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM


Đơn vị tính:...



			Chỉ tiêu


			Mã số


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3=2-1





			Các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ghi theo chế độ kế toán hiện hành 


			


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:  Giải thích nguyên nhân chênh lệch của từng chỉ tiêu (cả tăng và giảm)



6.3. THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH ĐẾN 31/12/...



a. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước



Đơn vị tính:...



			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			1


			2


			3=2-1





			 I. Thuế


			


			


			





			(Chi tiết các chỉ tiêu theo chế độ kế toán và các sắc thuế quy định tại các Luật Thuế và các thông tư hướng dẫn hiện hành)


			


			


			





			II. Các khoản phải thu khác


			


			


			





			(Chi tiết các chỉ tiêu theo chế độ kế toán và các quy định tại các luật và các thông tư hướng dẫn hiện hành)


			


			


			





			Tổng cộng (I+II)


			


			


			





			III. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại


			


			


			








(Ghi nhận các khoản thuế và các khoản nộp thừa vào NSNN, không bao gồm Thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn)



* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:  Giải thích nguyên nhân chênh lệch của từng chỉ tiêu (cả tăng và giảm)



b. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước



Đơn vị tính: ...



			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			1


			2


			3=2-1





			 I. Thuế


			


			


			





			(Chi tiết các chỉ tiêu theo chế độ kế toán và các sắc thuế quy định tại các Luật Thuế và các thông tư hướng dẫn hiện hành)


			


			


			





			II. Các khoản phải nộp khác


			


			


			





			(Chi tiết các chỉ tiêu theo chế độ kế toán và các quy định tại các luật và các thông tư hướng dẫn hiện hành)


			


			


			





			Tổng cộng (I+II)


			


			


			





			III. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:  Giải thích nguyên nhân chênh lệch của từng chỉ tiêu (cả tăng và giảm)



7. LĨNH VỰC NGÂN HÀNG VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG


7.1.BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI 31/12/… 












Đơn vị tính: đồng



			Chỉ tiêu


			Mã số


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3=2-1





			Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán ghi theo chế độ kế toán hiện hành


			


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch: Giải thích nguyên nhân chênh lệch của từng chỉ tiêu (cả tăng và giảm).



7.2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM........ 



Đơn vị tính: ...



			Chỉ tiêu


			Mã số


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3=2-1





			Các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh ghi theo chế độ kế toán hiện hành 


			


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch: Giải thích nguyên nhân chênh lệch của từng chỉ tiêu theo trình tự trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (cả tăng và giảm).



7.3. THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH ĐẾN 31/12/...(nếu có)



a.. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước



Đơn vị tính:đồng



			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			1


			2


			3=2-1





			 I. Thuế


			


			


			





			(Chi tiết các chỉ tiêu theo chế độ kế toán và các sắc thuế quy định tại các Luật Thuế và các thông tư hướng dẫn hiện hành)


			


			


			





			II. Các khoản phải thu khác


			


			


			





			(Chi tiết các chỉ tiêu theo chế độ kế toán và các quy định tại các luật và các thông tư hướng dẫn hiện hành)


			


			


			





			Tổng cộng (I+II)


			


			


			





			III. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại


			


			


			








(Ghi nhận các khoản thuế và các khoản nộp thừa vào NSNN, không bao gồm Thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn)



* Giải thích nguyên nhân chênh lệch: Giải thích nguyên nhân chênh lệch của từng chỉ tiêu (cả tăng và giảm)



b.. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước



Đơn vị tính: đồng



			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			1


			2


			3=2-1





			 I. Thuế


			


			


			





			(Chi tiết các chỉ tiêu theo chế độ kế toán và các sắc thuế quy định tại các Luật Thuế và các thông tư hướng dẫn hiện hành)


			


			


			





			II. Các khoản phải nộp khác


			


			


			





			(Chi tiết các chỉ tiêu theo chế độ kế toán và các quy định tại các luật và các thông tư hướng dẫn hiện hành)


			


			


			





			Tổng cộng (I+II)


			


			


			





			III. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:  Giải thích nguyên nhân chênh lệch của từng chỉ tiêu (cả tăng và giảm)


 7. 4. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG (nếu có)













Đơn vị tính:đồng



			TT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 – 1





			I


			Dư nợ cho vay


			


			


			





			1


			Dư nợ cho vay nền kinh tế (phân loại dư nợ cho vay theo quy định hiện hành)


			


			


			





			


			Dư nợ nhóm 1


			


			


			





			


			Dự nợ nhóm 2


			


			


			





			


			...


			


			


			





			2


			Nợ khoanh


			


			


			





			...


			...


			


			


			





			II


			Dự phòng rủi ro cần trích lập


			


			


			





			1


			Dự phòng chung


			


			


			





			2


			Dự phòng riêng


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch: Giải thích nguyên nhân chênh lệch theo các chỉ tiêu trên biểu hoạt động tín dụng (cả tăng và giảm).



8. KIỂM TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ AN NINH QUỐC PHÒNG



8.1. TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NĂM ... 



Đơn vị tính:…


			STT


			Chi tiêu


			Số báo cáo 


			Số kiểm toán 


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 - 1





			I


			KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG


			


			


			





			1


			Kinh phí năm trước chuyển sang


			


			


			





			


			- Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			


			- Kinh phí Nhà nước cấp


			


			


			





			


			- Kinh phí NSĐP cấp, hỗ trợ


			


			


			





			


			...


			


			


			





			2


			Kinh phí được cấp trong năm


			


			


			





			


			- Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			


			- Kinh phí Nhà nước cấp


			


			


			





			


			- Kinh phí NSĐP cấp, hỗ trợ


			


			


			





			


			…


			


			


			





			3


			Kinh phí thực nhận trong năm


			


			


			





			


			- Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			


			- Kinh phí Nhà nước cấp


			


			


			





			


			- Kinh phí NSĐP cấp, hỗ trợ


			


			


			





			


			.....


			


			


			





			4


			Kinh phí được sử dụng trong năm


			


			


			





			


			- Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			


			- Kinh phí Nhà nước cấp


			


			


			





			


			- Kinh phí NSĐP cấp, hỗ trợ


			


			


			





			


			.....


			


			


			





			5


			Kinh phí đề nghị quyết toán


			


			


			





			


			- Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			


			- Kinh phí Nhà nước cấp


			


			


			





			


			- Kinh phí NSĐP hỗ trợ


			


			


			





			


			.....


			


			


			





			6


			Kinh phí giảm trong năm


			


			


			





			


			- Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			


			- Kinh phí Nhà nước cấp


			


			


			





			


			- Kinh phí NSĐP cấp, hỗ trợ


			


			


			





			


			.....


			


			


			





			7


			Kinh phí chuyển năm sau


			


			


			





			


			- Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			


			- Kinh phí Nhà nước cấp


			


			


			





			


			- Kinh phí NSĐP cấp, hỗ trợ


			


			


			





			


			.....


			


			


			





			II


			KINH PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN


			


			


			





			1


			Kinh phí năm trước chuyển sang


			


			


			





			


			- Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			


			...


			


			


			





			2


			Kinh phí được cấp trong năm


			


			


			





			


			- Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			


			…


			


			


			





			3


			Kinh phí thực nhận trong năm


			


			


			





			


			- Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			


			...


			


			


			





			4


			Kinh phí được sử dụng trong năm


			


			


			





			


			- Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			


			...


			


			


			





			5


			Kinh phí đề nghị quyết toán


			


			


			





			


			- Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			


			...


			


			


			





			6


			Kinh phí giảm trong năm


			


			


			





			


			- Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			


			...


			


			


			





			7


			Kinh phí chuyển năm sau


			


			


			





			


			- Kinh phí Bộ cấp


			


			


			





			


			...


			


			


			





			III


			...


			


			


			





			


			


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:


8.2. TÌNH HÌNH THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁC NĂM … 


Đơn vị tính: …


			STT


			Chỉ tiêu


			Số báo cáo 


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 - 1





			1


			Chênh lệch thu- chi chưa phân phối năm trước chuyển sang


			


			


			





			


			- Phí, lệ phí


			


			


			





			


			- Hoạt động…


			


			


			





			


			…


			


			


			





			2


			Tổng số thu trong năm


			


			


			





			


			- Phí lệ phí


			


			


			





			


			- Hoạt động…


			


			


			





			


			…


			


			


			





			3


			Tổng số chi trong năm


			


			


			





			


			  - Phí lệ phí


			


			


			





			


			 -  Hoạt động....


			


			


			





			


			.....


			


			


			





			4


			Chênh lệch thu - chi (4=1+2-3)


			


			


			





			5


			Phân phối kết quả


			


			


			





			5.1


			Nộp NSNN


			


			


			





			A


			Số thuế phải nộp:


			


			


			





			


			Thuế GTGT


			


			


			





			


			Thuế TNDN


			


			


			





			


			Thuế khác


			


			


			





			B


			Các khoản phải nộp khác


			


			


			





			5.2


			Nộp cấp trên


			


			


			





			5.3


			Bổ sung kinh phí


			


			


			





			5.4


			Bổ sung quỹ đơn vị (nếu có)


			


			


			





			6


			Chênh lệch thu- chi chưa phân phối chuyển năm sau


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:


8.3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NSNN VÀ CẤP TRÊN NĂM...



Đơn vị tính:…


			STT


			Nội dung


			Số năm trước
chuyển sang


			Số phải nộp
trong năm


			Số đã nộp


			Số còn phải nộp





			


			


			Số báo cáo


			Số kiểm toán 


			Chênh lệch


			Số báo cáo


			Số kiểm toán 


			Chênh lệch


			Số báo cáo


			Số kiểm toán 


			Chênh lệch


			Số báo cáo


			Số kiểm toán 


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 – 1


			4


			5


			6 = 5 - 4


			7


			8


			9 = 8 - 7


			10


			11


			12 = 11-10





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			Thuế GTGT


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Thuế TNDN


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			Thuế khác


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			4


			Phí và lệ phí


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			5


			Thanh lý TSCĐ


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			6


			Kinh phí XDCB còn thừa của các công trình đã được QT


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			7


			Các khoản xuất toán chi NS


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			8


			.....


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:



8.4. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NĂM.... CỦA...



Đơn vị tính: …



			TT


			Chỉ tiêu


			Thực hiện năm trước


			Dự toán được giao  (kể cả bổ sung) 


			Kinh phí thực nhận






			Thực hiện



(đề nghị quyết toán)


			So sánh TH năm nay với





			


			


			


			


			


			


			Dự toán



(%)


			Năm trước



(%)





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7=6/4


			8=6/3





			A


			Thu NSNN


			


			


			


			


			


			





			I






			Thu từ phí, lệ phí



Trong đó:


			


			


			


			


			


			





			1


			Thu được để lại chi


			


			


			


			


			


			





			2


			Nộp NSNN


			


			


			


			


			


			





			...


			....


			


			


			


			


			


			





			II


			Thu khác


			


			


			


			


			


			





			B


			Chi NSNN


			


			


			


			


			


			





			I


			Chi đầu tư XDCB


			


			


			


			


			


			





			1


			NSNN cấp


			


			


			


			


			


			





			2


			Kinh phí Bộ cấp


			


			


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			


			


			





			II


			Chi hoạt động (hoặc Chi thường xuyên)


			


			


			


			


			


			





			1


			NSNN cấp


			


			


			


			


			


			





			2


			Kinh phí Bộ cấp


			


			


			


			


			


			





			...


			...


			


			


			


			


			


			





			III


			Chi CTMTQG


			


			


			


			


			


			





			IV


			Chi khác


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			








* Ghi chú:  
- Số liệu sử dụng để lập biểu là số kiểm toán;



- Chỉ lập các chỉ tiêu phù hợp với báo cáo tài chính của đơn vị.


8.5. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HIỆN VẬT, DỤNG CỤ NĂM...



Đơn vị tính:…


			STT


			Nội dung


			Số báo cáo 


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			3 = 2 - 1





			1


			Số năm trước chuyển sang


			


			


			





			2


			Số được trên cấp trong năm


			


			


			





			3


			Số nhập mua trong năm


			


			


			





			4


			Số được sử dụng trong năm


			


			


			





			5


			Số giảm trong năm


			


			


			





			6


			Số quyết toán trong năm


			


			


			





			7


			Số tồn chuyển năm sau


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:


MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, NGUYÊN TẮC LẬP, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP 



1. Mục đích



- Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết dùng để thông báo  kết luận và kiến nghị kiểm toán và những thay đổi so với các kết quả kiểm toán nêu trong Biên bản kiểm toán được phát hành cho đơn vị được kiểm toán chi tiết có tên trong Quyết định kiểm toán tại các cuộc kiểm toán. 




- Tổ trưởng tổ kiểm toán lập dự thảo Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán chi tiết và thông qua đơn vị được kiểm toán cùng với Biên bản kiểm toán. Khi Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán được ký phát hành, Tổ trưởng tổ kiểm toán căn cứ Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán được phát hành, chỉnh sửa hoàn thiện Thông báo kết quả kiểm toán của các đơn vị kiểm toán chi tiết (chính thức) trình Trưởng đoàn kiểm toán, Kiểm toán trưởng phê duyệt để phát hành đồng thời với Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán.



2. Quản lý



Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.



3. Nguyên tắc lập



Tổ trưởng tổ kiểm toán lập dự thảo Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán chi tiết và thông qua đơn vị được kiểm toán cùng với Biên bản kiểm toán. Khi Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán được ký phát hành, Tổ trưởng tổ kiểm toán căn cứ Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán được phát hành, chỉnh sửa hoàn thiện Thông báo kết quả kiểm toán của các đơn vị kiểm toán chi tiết (chính thức) để phát hành đồng thời với Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán.



4. Ph​ương pháp ghi chép



- (1): Ghi tên KTNN khu vực thực hiện cuộc kiểm toán. Đối với KTNN chuyên ngành thì bỏ dòng này và in đậm dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC”.


- (2) : Ghi rõ thời gian phát hành Thông báo. 



-(3): Ghi tên đơn vị được kiểm toán chi tiết trong Quyết định kiểm toán và các đơn vị có kiến nghị liên quan.



- (4): Ghi tên chức danh đứng đầu đơn vị được kiểm toán.


-(5): Nêu ngắn gọn các kết luận từ những kết quả kiểm toán chủ yếu, khẳng định những việc đơn vị được kiểm toán đã thực hiện đúng, tốt và có hiệu quả; chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, thiếu sót, khiếm khuyết, sai phạm thực hiện chưa đúng chính sách, chế độ, pháp luật quy định.


-(6): Ghi các kiến nghị kiểm toán liên quan đến đơn vị được kiểm toán và các đơn vị trực thuộc, các đơn vị có liên quan (nếu có).



-7): Ghi giống ngày yêu cầu đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN như trong Báo cáo kiểm toán phát hành.



-(8) Nơi nhận: ghi nh​ư trên, dư​ới dòng như​ trên ghi các cơ quan có liên quan, lãnh đạo KTNN phụ trách, Vụ CĐ&KSCLKT, Thanh tra KTNN (với cuộc có trong kế hoạch thanh tra); KTNN chuyên ngành (khu vực), Văn phòng KTNN, lưu văn thư.


-(9) Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành (hoặc khu vực) ký và ban hành theo quy định của Tổng KTNN. Trường hợp do Kiểm toán trưởng KTNN khu vưc ký thì bỏ dòng “TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC” và chỉ ghi và in đậm “KIỂM TOÁN TRƯỞNG”.



Ký Thông báo: Thông báo do Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Trưởng Đoàn KTNN, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành (hoặc khu vực) ký. 


Mẫu số 19/HSKT-KTNN














Phụ lục số 01/HSKT-KTNN














Phụ lục số 02/HSKT-KTNN





































































Phụ lục số 01b/HSKT-KTNN


































� Chỉ phản ánh các khoản thu đơn vị được để lại chi theo chế độ quy định.
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9. Ho so chung/2. Nhat ky cong tac.doc

			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KTNN CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC) (1)....


ĐOÀN KTNN (2)....






			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc















NHẬT KÝ CÔNG TÁC


Họ và tên : (3)............................................................ Số hiệu thẻ KTVNN:...................................................



Chức vụ/ Chức danh:(4)...................................................................................................................................


Thời gian từ ngày (5).................................................... đến ngày....................................................................



			Ngày tháng năm


			Nội dung công việc(6)


			Kết quả (7)


			Ghi chú





			1


			2


			3


			4





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			  Nhật ký công tác này gồm.....trang, từ trang .... đến trang.... (8)





			


			NGƯỜI GHI NHẬT KÝ


(Ký, ghi rõ họ tên)



     Số hiệu thẻ KTVNN...........












MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, NGUYÊN TẮC LẬP, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP 


1. Mục đích 



- Nhật ký công tác dùng cho Kiểm toán trưởng, Phó kiểm toán trưởng, Trưởng đoàn kiểm toán, Phó trưởng đoàn kiểm toán ghi chép diễn biến quá trình làm việc và các ý kiến chỉ đạo hoạt động của Đoàn kiểm toán.



- Nhật ký công tác là căn cứ để kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, kiểm soát hoạt động kiểm toán của Kiểm toán trưởng, Phó kiểm toán trưởng, Trưởng đoàn kiểm toán, Phó trưởng đoàn kiểm toán theo chức trách và nhiệm vụ được giao.



2. Quản lý



Nhật ký công tác được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.


3. Nguyên tắc lập 


- Nhật ký công tác áp dụng đối với Kiểm toán trưởng, Phó kiểm toán trưởng, Trưởng đoàn kiểm toán, Phó trưởng đoàn kiểm toán. (Trừ trường hơp Phó trưởng đoàn kiểm toán kiêm nhiệm Tổ trưởng tổ kiểm toán thì áp dụng mẫu Nhật ký làm việc của kiểm toán viên).


- Nhật ký công tác được ghi những ngày có phát sinh công việc liên quan đến hoạt động của Đoàn kiểm toán (như: triển khai kiểm toán; duyệt Kế hoạch kiểm toán chi tiết; họp thông qua dự thảo báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán với đơn vị được kiểm toán; kiểm tra, kiểm soát thực tế hoạt động của Đoàn kiểm toán và Tổ kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán…).



4. Phương pháp ghi chép


- (1), (2): ghi như mẫu 02/HSKT- KTNN. Ghi tên KTNN chuyên ngành, khu vực (đối với Kiểm toán trưởng, Phó kiểm toán trưởng); hoặc Đoàn kiểm toán (đối với Trưởng đoàn kiểm toán và Phó trưởng đoàn kiểm toán).



- (3): ghi rõ họ và tên, số hiệu thẻ KTVNN.



- (4): ghi chức vụ/chức danh, như: Kiểm toán trưởng, Phó kiểm toán trưởng, Trưởng đoàn kiểm toán và Phó trưởng đoàn kiểm toán.


- (5) Ghi thời gian bắt đầu và kết thúc đợt kiểm toán (đối với Kiểm toán trưởng, Phó kiểm toán trưởng ghi theo đợt kiểm toán của KTNN chuyên ngành (khu vực); đối với Trưởng đoàn kiểm toán và Phó trưởng đoàn kiểm toán ghi theo thời gian của cuộc kiểm toán).


- Các mục (1), (2), (3), (4), (5) chỉ ghi một lần vào trang nhật ký đầu tiên.  Từ trang thứ 2, không cần ghi lặp lại các mục này.




- (6) Ghi các công việc đã thực hiện với Đoàn, Tổ kiểm toán cụ thể nào; địa điểm thực hiện (ở đâu). Thông thường, các công việc là:



+ Họp triển khai kiểm toán tại đơn vị (ghi cụ thể đơn vị);



+ Duyệt kế hoạch kiểm toán chi tiết (của Tổ kiểm toán nào);




+ Duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán (tên cụ thể);




+ Kiểm tra hoạt động kiểm toán của Tổ (ghi cụ thể Tổ kiểm toán và địa điểm kiểm tra, kiểm soát);



+ Họp thông qua dự thảo Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán với đơn vị được kiểm toán (ghi cụ thể đơn vị);




...


- (7) Ghi kết quả công việc (theo từng nội dung công việc tại mục (6)) và các ý kiến chỉ đạo đối với hoạt động kiểm toán (nếu có); 



- (8) Khi kết thúc đợt kiểm toán hoặc cuộc kiểm toán, ghi ở trang cuối cùng.



- (9) Ghi số thứ tự của trang nhật ký công tác theo thứ tự từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.


Trang số...(9)









Mẫu số 02/HSKT- KTNN
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9. Ho so chung/20. To trinh phat hanh TBKQKT tai don vi chi tiet.doc

			ĐOÀN KTNN TẠI (1)….


TỔ KIỂM TOÁN TẠI (2)...





			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






…, ngày…tháng … năm ….








TỜ TRÌNH



Về việc xin phát hành Thông báo kết quả kiểm toán tại ...... 





Kính gửi:


 
            -Trưởng đoàn kiểm toán (3) …..


   - Kiểm toán trưởng.........



Thực hiện Kế hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán đã được Trưởng đoàn kiểm toán phê duyệt, Tổ kiểm toán(2)… đã thực hiện kiểm toán … từ ngày… đến ngày….


Ngày…, Tổ kiểm toán đã họp thông qua Dự thảo Biên bản kiểm toán và Dự thảo Thông báo kết quả kiểm toán tại ....(tên đơn vị được kiểm toán chi tiết có trong quyết đinh kiểm toán). Tham dự họp có: lãnh đạo KTNN chuyên ngành (khu vực), lãnh đạo Đoàn kiểm toán (nếu có).



Căn cứ ý kiến tham gia của đơn vị được kiểm toán và kết luận của lãnh đạo KTNN chuyên ngành (khu vực), lãnh đạo Đoàn kiểm toán (nếu có), … tại cuộc họp trên, Tổ kiểm toán đã hoàn thiện Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị đơn kiểm toán chi tiết.



So với Dự thảo Thông báo kết quả kiểm toán đã thông qua tại đơn vị, Thông báo kết quả kiểm toán trình phát hành thay đổi như sau (4): ​


- Về số liệu xử lý tài chính:….; lý do:


- Về đánh giá, kiến nghị:….; lý do:


- …..



(Trường hợp không có thay đổi thì ghi: “Nội dung giữ nguyên như Dự thảo Biên bản kiểm toán đã thông qua”.)


Tổ kiểm toán kính trình Trưởng đoàn kiểm toán ..... xem xét, ký phát hành Thông báo kết quả kiểm toán tại......../.



			Nơi nhận:



- Như trên;



- Lưu: HSKT.


			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)








			Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TOÁN(5)


			Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN TRƯỞNG(6)





			


			





			TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TOÁN



 (Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)


			KIỂM TOÁN TRƯỞNG


 (Ký, ghi rõ họ tên)








MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, NGUYÊN TẮC LẬP, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP



1. Mục đích



Tờ trình về việc phát hành Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán chi tiết dùng để xin ý kiến của Trưởng đoàn KTNN và Kiểm toán trưởng về việc phát hành Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán chi tiết có trong Quyết định kiểm toán.



2. Quản lý



Tờ trình về việc phát hành Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán chi tiết được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.



3. Nguyên tắc lập



Tờ trình về việc phát hành Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán chi tiết do Tổ trưởng Tổ kiểm toán lập dùng để xin ý kiến của Trưởng đoàn KTNN và Kiểm toán trưởng về việc phát hành Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán chi tiết có trong Quyết định kiểm toán.


4. Phư​ơng pháp ghi chép



- (1) Ghi tên đơn vị được kiểm toán chi tiết theo Quyết định kiểm toán.



- (2): Ghi tên đoàn kiểm toán theo Quyết định kiểm toán.



- (3) Trưởng đoàn kiểm toán (ghi theo Quyết định kiểm toán của Tổng KTNN); Kiểm toán trưởng chuyên ngành (KV).



- (4) Ghi rõ các thay đổi về số liệu, về đánh giá, kiến nghị... và lý do thay đổi giữa Thông báo kết quả kiểm toán với Dự thảo Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết đã được thông qua.



- (5) Trưởng đoàn kiểm toán phải ghi rõ ý kiến nhất trí hay không nhất trí, những ý kiến chỉ đạo khác (nếu có).



-(6) Kiểm toán trưởng phải ghi rõ ý kiến nhất trí hay không nhất trí, những ý kiến chỉ đạo khác (nếu có).



Mẫu số 20/HSKT- KTNN
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9. Ho so chung/21. Thong bao ket luan xet duyet KHKT.doc

 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






        Số:         /TB-KTNN                               Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm …………(1)


THÔNG BÁO



Kết luận của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước



tại cuộc họp xét duyệt kế hoạch cuộc kiểm toán ………………………….. (2)





Ngày …../…./……(3), Tổng Kiểm toán nhà nước (hoặc Phó Tổng KTNN).... chủ trì cuộc họp xét duyệt kế hoạch cuộc kiểm toán …………………(2) . Trên cơ sở ý kiến thẩm định của các đơn vị tham mưu, ý kiến giải trình của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước (hoặc Phó Tổng KTNN).... kết luận như sau:



1.  Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện


1.1. Về tình hình và kết quả khảo sát thu thập thông tin



…



(Ghi kết luận của Lãnh đạo KTNN về thông tin thu thập; việc phân tích, đánh giá, xử lý thông tin; xác định rủi ro, trọng yếu kiểm toán; …) 



1.2. Về nội dung kế hoạch kiểm toán (4)


...



(Ghi kết luận của Lãnh đạo KTNN về nội dung của kế hoạch kiểm toán: mục tiêu; nội dung, phương pháp và thủ tục; phạm vi và giới hạn; tiêu chuẩn đánh giá trong kiểm toán hoạt động (nếu có); địa điểm và thời hạn kiểm toán; tổ chức đoàn kiểm toán; kinh phí và điều kiện vật chất cho đoàn kiểm toán;....)


 2.3. Các vấn đề khác


…



(Ghi kết luận của Lãnh đạo KTNN liên quan đến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung khác trong kế hoạch kiểm toán tổng quát).


Kiểm toán nhà nước thông báo ý kiến kết luận để các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện./.


			Nơi nhận:



- Lãnh đạo KTNN;


- Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán;



- Vụ Tổng hợp;



- Vụ Chế độ và KSCLKT;



- Vụ Pháp chế;



- Lưu: VT.






			TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



VỤ TRƯỞNG VỤ TỔNG HỢP (5)



(Ký, họ tên, đóng dấu)












MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, NGUYÊN TẮC LẬP, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP 



1. Mục đích 



Thông báo kết luận của Lãnh đạo KTNN tại cuộc họp xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát dùng để thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo KTNN chủ trì cuộc họp cho đơn vị chỉ trì cuộc kiểm toán chỉ đạo Đoàn kiểm toán điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện kế hoạch kiểm toán tổng quát; để các đơn vị thuộc bộ máy điều hành của KTNN kiểm tra việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện kế hoạch kiểm toán tổng quát của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán theo ý kiến kết luận của Lãnh đạo KTNN.



2. Quản lý



Thông báo kết luận của Lãnh đạo KTNN tại cuộc họp xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của KTNN.


3. Nguyên tắc lập



Vụ Tổng hợp chủ trì phối hợp với Văn phòng KTNN soạn thảo Thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo KTNN tại cuộc họp xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát. Thời gian chậm nhất sau 2 ngày làm việc, tính từ ngày KTNN họp xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát.



4. Phư​ơng pháp ghi chép


- (1): Ngày, tháng, năm phát hành Thông báo. 



- (2): Ghi theo tên kế hoạch kiểm toán tổng quát được xét duyệt.



- (3): Ngày KTNN họp xét duyệt BCKT.


- (4): Chỉ ghi những nội dung Lãnh đạo KTNN kết luận phải sửa đổi, bổ sung, các nội dung khác không ghi trong thông báo.



- (5): Vụ trưởng Vụ Tổng hợp ký thừa lệnh Tổng KTNN.



Mẫu số 21/HSKT-KTNN
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9. Ho so chung/22. Thong bao ket luan xet duyet BCKT.doc




 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






      Số:          /TB-KTNN                                Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm …………(1)


THÔNG BÁO



Kết luận của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước



tại cuộc họp xét duyệt báo cáo kiểm toán ……………………………….. (2)





Ngày …../…./……(3), Tổng Kiểm toán nhà nước (hoặc Phó Tổng KTNN).... chủ trì cuộc họp xét duyệt báo cáo kiểm toán ………………………………… . Trên cơ sở ý kiến thẩm định của các đơn vị tham mưu chức năng, ý kiến giải trình của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước (hoặc Phó Tổng KTNN).... kết luận như sau:



1.  Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện


1.1. Về trình bày kết quả kiểm toán



…



(Ghi kết luận của Lãnh đạo KTNN liên quan đến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phần trình bày kết quả kiểm toán trong báo cáo kiểm toán).


1.2. Về kết luận kiểm toán



…



(Ghi kết luận của Lãnh đạo KTNN liên quan đến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phần trình bày kết luận kiểm toán trong báo cáo kiểm toán).


1.3. Về kiến nghị kiểm toán



…



(Ghi kết luận của Lãnh đạo KTNN liên quan đến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phần trình bày kiến nghị kiểm toán trong báo cáo kiểm toán).


1.4. Các vấn đề khác



…



(Ghi kết luận của Lãnh đạo KTNN liên quan đến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung khác trong báo cáo kiểm toán).


Kiểm toán nhà nước thông báo ý kiến kết luận để các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện./.


			Nơi nhận:



    


- Lãnh đạo KTNN;



- Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán;



- Vụ Tổng hợp;



- Vụ Chế độ và KSCLKT;



- Vụ Pháp chế;



- Lưu: VT.






			TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



VỤ TRƯỞNG VỤ TỔNG HỢP (4)



(Ký, họ tên, đóng dấu)












MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, NGUYÊN TẮC LẬP, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP 



1. Mục đích 



Thông báo kết luận của Lãnh đạo KTNN tại cuộc họp xét duyệt báo cáo kiểm toán dùng để thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo KTNN chủ trì cuộc họp xét duyệt báo cáo kiểm toán để đơn vị chỉ trì cuộc kiểm toán chỉ đạo Đoàn kiểm toán điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện báo cáo kiểm toán; để các đơn vị tham mưu chức năng kiểm tra việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện báo cáo kiểm toán của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán theo ý kiến kết luận của Lãnh đạo KTNN.



2. Quản lý



Thông báo kết luận của Lãnh đạo KTNN tại cuộc họp xét duyệt báo cáo kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.



3. Nguyên tắc lập



Vụ Tổng hợp chủ trì phối hợp với Văn phòng KTNN soạn thảo Thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo KTNN tại cuộc họp xét duyệt BCKT của KTNN. Thời gian chậm nhất sau 2 ngày làm việc, tính từ ngày KTNN họp xét duyệt BCKT.



4. Phư​ơng pháp ghi chép


- (1): Ngày, tháng, năm phát hành Thông báo. 



- (2): Ghi theo tên báo cáo kiểm toán được xét duyệt.



- (3): Ngày KTNN họp xét duyệt BCKT.


- (4): Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, hoặc Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp ký thừa lệnh Tổng KTNN.



Mẫu số 22/HSKT-KTNN
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9. Ho so chung/23. Cong van gui KBNN.doc

			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (1)





Số:        /…….


V/v kiến nghị tăng thu, giảm chi NSNN qua kiểm toán .... tại ....


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






........,ngày .....  tháng .....  năm ......(2) 








Kính gửi: Kho bạc Nhà nước ......


Thực hiện nội dung Công văn số 3084/BTC-NSNN ngày 05/3/2007 của Bộ Tài chính về việc ghi chép, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.



Kiểm toán nhà nước (KV...) gửi tới Kho bạc Nhà nước (tỉnh, thành phố,....).... Bảng tổng hợp kiến nghị tăng thu, giảm chi NSNN (Phụ lục số 01, 02/KNBCKT gửi kèm theo công văn này) từ kết quả kiểm toán ......... (3). Đề nghị Kho bạc nhà nước .... theo dõi, hướng dẫn các đơn vị được kiểm toán thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Tài chính.


Xin trân trọng cảm ơn!



			Nơi nhận:



- Như trên;


- Phó Tổng KTNN (Phụ trách);


- Vụ Tổng hợp;


- Cơ quan theo dõi, chỉ đạo (UBND, Sở TC, TCT....);


-.....


- Đơn vị được kiểm toán;


- Đoàn kiểm toán;


- Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán;


- Lưu: VT.


			TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (4)


KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH...


(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)











			Phụ lục số 01/KNBCKT








BẢNG TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ​ỚC 



QUA KIỂM TOÁN.......................... (Ghi tên cuộc kiểm toán)



NĂM KIỂM TOÁN...........



 (Kèm theo Công văn số:....... ngày    tháng    năm .... của Kiểm toán nhà nước ...)



Đơn vị tính: đồng


			TT





			Chỉ tiêu


			Mã số thuế


			Tổng số


			Các khoản thuế


			Phí, lệ phí





			Thu khác





			Giảm phải thu NSNN về thuế


			Giảm thuế GTGT được khấu trừ





			Nộp trả quỹ hoàn thuế GTGT








			


			Đơn vị


			


			


			GTGT


			TNDN


			XNK


			TTĐB


			Nhà, đất


			TNCN


			Thuế Tài nguyên


			Thuế BVMT


			Thuế khác


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			


			


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 





			…


			…


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			Tổng cộng


			


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			


			 


			


			


			


			 








Lưu ý: - Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung các cột khác (nếu thấy cần thiết).



- Giải thích chi tiết dưới Phụ lục:  (1) Đối với tăng thu thuế nhà, đất chi tiết theo nội dung: Số thu sử dụng đất (chi tiết từng dự án); Thu tiền thuê đất (chi tiết từng dự án); Thu nhà đất khác. (2) Đối với nội dung tăng thu khác chi tiết theo nội dung: Cổ tức được chia và lợi nhuận được chia; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản của dự án theo QĐ của Bộ TN&MT (nếu có); Thu cấp quyền KTKS của dự án theo QĐ của UBND tỉnh (nếu có); Thu khác (nếu có).   


			Phụ lục số 02/KNBCKT





			








BẢNG TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ THU HỒI VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …



QUA KIỂM TOÁN.......................... (Ghi tên cuộc kiểm toán)



NĂM KIỂM TOÁN...........



 (Kèm theo Công văn số:....... ngày    tháng    năm .... của Kiểm toán nhà nước ...)



Đơn vị tính: đồng


			TT


			Chỉ tiêu


			Tổng số


			Thu hồi, nộp NS các khoản chi sai quy định


			Thu hồi cho vay, tạm ứng sai quy định


			Thu hồi kinh phí thừa


			Giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau


			Chuyển quyết toán năm sau


			…


			Kiến nghị khác





			


			Đơn vị


			


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			Thường xuyên


			XDCB


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Tổng cộng


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








Lưu ý:  - Chỉ lập và ghi các chỉ tiêu có phát sinh; Trường hợp có phát sinh các khoản thu không cùng tính chất với các chi tiêu đã được thể hiện trên phụ lục, có thể bổ sung các cột khác (nếu thấy cần thiết).



- Nội dung kiến nghị khác cần giải thích chi tiết dưới Phụ lục.  



MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, NGUYÊN TẮC LẬP, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP 


1. Mục đích



Công văn gửi Kho bạc nhà nước dùng để thông báo các kiến nghị xử lý tài chính về tăng thu NSNN, thu hồi và giảm chi NSNN của Kiểm toán nhà nước khi thực hiện kiểm toán tại các đơn vị để Kho bạc nhà nước theo dõi và đôn đốc các đơn vị được kiểm toán thực hiện.



2. Quản lý 



Công văn gửi Kho bạc nhà nước được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 


3. Nguyên tắc lập



- Văn bản này được phát hành cùng với Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán.


- Đối với đoàn kiểm toán thực hiện kiểm toán tại các đơn vị trên cùng một địa bàn (tỉnh, thành phố) thì làm một công văn gửi kho bạc nhà nước (tỉnh, thành phố); số hiệu văn bản gửi kho bạc nhà nước (tỉnh, thành phố) ghi ở cuối của Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán (hoặc lập phụ lục kèm theo báo cáo) và Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết; đồng thời làm công văn chung cho cả cuộc kiểm toán gửi Kho bạc nhà nước Trung ương để đôn đốc, theo dõi.


- Đối với đoàn kiểm toán thực hiện tại nhiều địa bàn (tỉnh, thành phố) thì mỗi địa bàn (tỉnh, thành phố) làm một công văn; số hiệu văn bản gửi kho bạc nhà nước (tỉnh, thành phố) ghi ở cuối của Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán (hoặc lập phụ lục kèm theo báo cáo) và trên Thông báo kiểm toán tại các đơn vị chi tiết đóng trên một địa bàn (tỉnh, thành phố) thực hiện theo một công văn gửi kho bạc tỉnh, thành phố (số lượng công văn theo số lượng địa bàn tỉnh, thành phố được kiểm toán); đồng thời làm công văn chung cho cả cuộc kiểm toán gửi Kho bạc nhà nước Trung ương để đôn đốc, theo dõi. 


- Đối với đơn vị mở tài khoản giao dịch trưc tiếp với kho bạc nhà nước trung ương (không mở tài khoản tại kho bạc tỉnh, thành phố) thì làm công văn gửi kho bạc nhà nước trung ương; số hiệu văn bản gửi kho bạc nhà nước trung ương ghi ở cuối của Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán (hoặc lập phụ lục kèm theo báo cáo) và Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết.



4. Phương pháp ghi chép



- (1): Đối với KTNN chuyên ngành ghi như mẫu “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC”; KTNN khu vực thì: dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC” in nhạt và bổ sung bên dưới là dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC” in đậm.



- (2): Ghi rõ địa danh, thời gian phát hành văn bản.



- (3): Ghi tên cuộc kiểm toán và đơn vị được kiểm toán.


-(4): Đối với KTNN chuyên ngành ghi: như mẫu; Đối với KTNN khu vực thì bỏ dòng “TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC” và thay dòng “KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH…” bằng dòng “KIỂM TOÁN TRƯỞNG” và in đậm.


Mẫu số 23/HSKT-KTNN
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9. Ho so chung/3. To trinh doi chieu .doc

			ĐOÀN KIỂM TOÁN (1)...



TỔ KIỂM TOÁN TẠI (2)…









			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



…, ngày… tháng… năm…








TỜ TRÌNH


Về việc kiểm tra, đối chiếu với bên thứ ba


       Kính gửi: 


- Trưởng đoàn kiểm toán (1) ...;







- Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành (KV)....




Thực hiện Quyết định số ...../QĐ-KTNN ngày …/…./… của Tổng KTNN về việc kiểm toán ……;


Căn cứ Kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán …….đã được Tổng KTNN phê duyệt ngày...; Kế hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán tại(2)……. đã được Trưởng đoàn phê duyệt ngày….;


Tổ kiểm toán báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo Trưởng đoàn kiểm toán, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành (KV)... kế hoạch kiểm tra, đối chiếu như sau: Nêu rõ tên đơn vị đối chiếu; Lý do lựa chọn; đối tượng (trường hợp kiểm tra hiện trường, thuê kiểm định chất lượng), nội dung, phạm vi kiểm tra, đối chiếu; Kiểm toán viên thực hiện; thời gian, địa điểm thực hiện kiểm tra, đối chiếu (Có thể đưa ra phụ lục như mẫu theo Phụ lục số 01/HSKT-KTNN kèm theo) (3).


Kính trình Trưởng đoàn kiểm toán, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành (KV)... xem xét và cho ý kiến chỉ đạo./.



			Nơi nhận:



- Như trên;


- Lưu hồ sơ KTCT.


			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN


(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)












PHÊ DUYỆT CỦA TRƯỞNG ĐOÀN KTNN


......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


(Ký, ghi rõ họ tên)



Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN TRƯỞNG



(Kiểm toán trưởng cho ý kiến phê duyệt trực tiếp hoặc ban hành Thông báo)



......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



(Ký, ghi rõ họ tên)



			ĐOÀN KIỂM TOÁN TẠI.....



TỔ KIỂM TOÁN TẠI...........................


			











DANH MỤC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU



			TT


			TÊN ĐƠN VỊ  CHỌN KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU


			LÝ DO KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU


			ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU


			PHẠM VI KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU


			KTV THỰC HIỆN


			THỜI GIAN THỰC HIỆN


			ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN


			GHI CHÚ





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			








MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, NGUYÊN TẮC LẬP, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP 


1. Mục đích 



Tờ trình về việc kiểm tra, đối chiếu với bên thứ ba dùng để sử dụng cho Tổ kiểm toán khi có yêu cầu phải đối chiếu với bên thứ 3 (trong kiểm toán thu ngân sách; kiểm toán quản lý, sử dụng vốn đầu tư; …) nhưng không thể xác định các đơn vị được đối chiếu khi lập kế hoạch kiểm toán chi tiết do chưa đủ thông tin. Riêng đối chiếu thuế với người nộp thuế khi kiểm toán tổng hợp tại cơ quan thuế và cơ quan hải quan thực hiện theo hướng dẫn của KTNN (không áp dụng mẫu này).



2. Quản lý



Tờ trình về việc kiểm tra, đối chiếu với bên thứ ba được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 


3. Nguyên tắc lập, ghi chép 



- Trong quá trình kiểm toán, khi có yêu cầu đối chiếu với bên thứ 3 (trong kiểm toán thu ngân sách; kiểm toán quản lý, sử dụng vốn đầu tư; …) Tổ trưởng Tổ kiểm toán lập Tờ trình (theo mẫu) xin ý kiến Trưởng đoàn kiểm toán, để trình Kiểm toán trưởng quyết định. Tờ trình phải nêu rõ: tên đơn vị; Lý do lựa chọn; đối tượng (trường hợp kiểm tra hiện trường, thuê kiểm định chất lượng), nội dung, phạm vi kiểm tra, đối chiếu; Kiểm toán viên thực hiện; thời gian, địa điểm thực hiện kiểm tra, đối chiếu (Có thể đưa ra phụ lục như mẫu kèm theo). Trên cơ sở Tờ trình của Tổ trưởng Tổ kiểm toán,Trưởng đoàn kiểm toán nêu rõ ý kiến và  trình Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán quyết định và chịu trách nhiệm trước Tổng KTNN.


- Kiểm toán trưởng có thể phê duyệt trực tiếp trên Tờ trình hoặc ban hành Thông báo ý kiến của Kiểm toán trưởng về việc kiểm tra đối chiếu.



- Tổ trưởng Tổ kiểm toán chỉ được thực hiện sau khi được Kiểm toán trưởng phê duyệt và phải thực hiện theo đúng ý kiến phê duyệt của Kiểm toán trưởng.



4. Phư​ơng pháp ghi chép


-(1): Ghi rõ Đoàn kiểm toán như trong Quyết định kiểm toán.


-(2) : Ghi rõ tên đơn vị được kiểm toán.


-(3): Ghi tên đơn vị đề nghị được kiểm tra, đối chiếu; những căn cứ lựa chọn kiểm tra, đối chiếu; Nêu rõ mục tiêu, nội dung, phạm vi kiểm tra, đối chiếu tại từng đơn vị lựa chọn kiểm tra, đối chiếu; đối tượng (trường hợp kiểm tra hiện trường, thuê kiểm định chất lượng); Phân công kiểm toán viên thực hiện kiểm tra, đối chiếu tại từng đơn vị, cụ thể thời gian thực hiện, địa điểm thực hiện.


Mẫu số 03/HSKT- KTNN









Phụ lục số 01/HSKT-KTNN
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9. Ho so chung/4. Bien ban XNSL va THKT.doc

			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








BIÊN BẢN 


XÁC NHẬN SỐ LIỆU VÀ TÌNH HÌNH KIỂM TOÁN 



Hôm nay, ngày... tháng... năm...., tại .............................., chúng tôi gồm: 



A. Kiểm toán viên


Họ và tên :................   - Chức vụ...
   - Số hiệu Thẻ KTVNN:....



Thuộc Tổ kiểm toán tại (1)....................



B. Bên xác nhận (2)


1. Họ và tên: ....................................         - Chức vụ...



2....................................................... 



Thuộc đơn vị:...................................



Cùng xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán tại đơn vị, làm căn cứ pháp lý cho việc lập biên bản kiểm toán.



I. NỘI DUNG, PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN KIỂM TOÁN



1. Nội dung kiểm toán



2. Phạm vi kiểm toán



3. Giới hạn kiểm toán


II. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN


1. Số liệu(3)







                                 Đơn vị tính: đồng



			STT


			Nội dung


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			1


			Nội dung 1


			


			


			





			2


			Nội dung 2


			


			


			





			


			....


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:



Lưu ý: Tuỳ theo đối tượng kiểm toán (hoặc kiểm tra hoặc đối chiếu - nếu đối chiếu với bên thứ 3) để lập một hay nhiều bảng số liệu, các phụ lục (kèm theo Biên bản) theo yêu cầu, nội dung kiểm toán (hoặc kiểm tra hoặc đối chiếu) và phù hợp với các chỉ tiêu báo cáo của đơn vị. Riêng trường hợp kiểm toán chi tiết dự án đầu tư: Các KTV phải lập biểu tính toán chi tiết giá trị chênh lệch theo các Phụ lục 01/HSKT-KTDA, 02/HSKT-KTDA, 02a/HSKT-KTDA, 02b/HSKT-KTDA, 03/hSKT-KTDA (Tùy theo từng trường cụ thể hướng dẫn tại các biểu), ngoài ra tùy từng trường hợp cụ thể KTV có thể thiết kế các mẫu tính toán khác cho phù hợp.


2. Tình hình(4) (đánh giá nhận xét theo từng nội dung kiểm toán về tài chính, kế toán, ngân sách, đầu tư​, dự án, chương trình...) tại đơn vị.



2.1. Nội dung 1



2.2. Nội dung 2



...



III. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (5) (nếu có)



………………………………………………………………………………..


Biên bản này gồm … trang, từ trang…  đến trang…  , các phụ lục từ số…  đến số…  và các phụ biểu, hồ sơ tài liệu có liên quan là bộ phận không tách rời của Biên bản và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau (đơn vị được kiểm toán giữ 01 bản, Kiểm toán nhà nước giữ 01 bản)./.




			BÊN XÁC NHẬN (6)
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên)


			KIỂM TOÁN VIÊN (7) 
(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)












TỔNG HỢP CHI TIẾT CHÊNH LỆCH GIẢM TRỪ 



Công trình:...



Hạng mục:...


			STT


			Nội dung công việc 


			ĐVT


			Khối lượng Báo cáo


			Đơn giá 



báo  cáo


			Thành tiền báo cáo


			Thành tiền chênh lệch


			Trong đó





			


			


			


			Khối lượng kiểm toán 


			Đơn giá 



Kiểm toán


			Thành tiền kiểm toán


			


			Sai KL


			Sai đơn gia


			Sai khác





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)=(4)*(5)


			(7)


			(8)


			(9)


			(10)





			1


			 


			


			 


			


			


			   


			 


			


			





			


			 


			


			 


			


			


			 


			 


			


			





			2


			 


			


			 


			


			


			   


			 


			


			





			 


			 


			


			 


			


			


			 


			 


			


			





			 


			Cộng


			 


			 


			 


			 


			   


			 


			


			





			Ghi chú:         Số không gạch chân là số liệu của đơn vị, số gạch chân là số liệu của Kiểm toán nhà nước


			


			








Mẫu này áp dụng cho công trình đấu thầu lập đơn giá tổng hợp (áp dụng khi kiểm toán chi tiết dự án đầu tư)


TỔNG HỢP CHI TIẾT CHÊNH LỆCH DO KTNN XÁC ĐỊNH


Công trình:...



Hạng mục:...


			STT


			Nội dung công việc


			Hệ số


			Tổng số





			I


			Chi phí trực tiếp


			


			


			   





			


			Chi phí vật liệu:


			(A)


			x


			


			=   





			


			Chi phí nhân công:


			(B)


			x


			


			=   





			


			Chi phí máy thi công:


			(C)


			x


			


			=   





			


			Chênh lệch giá vật liệu


			(D)


			x


			


			=   





			II


			Chi phí chung:


			


			x


			


			=   





			


			...


			


			


			


			





			III 


			Thu nhập chịu thuế tính trư​ớc:


			


			x


			


			=





			


			...


			


			


			





			IV 


			Thuế giá trị gia tăng đầu ra:


			


			x


			


			=   





			


			...


			


			


			


			





			


			Céng


			


			


			


			   








Ghi chú:



- Các hệ số thay đổi theo chế độ hiện hành và nếu công trình đấu thầu thì theo hệ số do các đơn vị dự thầu lập.



- Mẫu này áp dụng cho công trình đấu thầu lập theo đơn giá chi tiết hoặc công trình chỉ định thầu (áp dụng khi kiểm toán chi tiết dự án đầu tư).


CHI TIẾT CHÊNH LỆCH



Công trình:…



Hạng mục:…



			STT






			Mã






			Nội dung công việc






			ĐVT






			 



Khối lượng đơn vị


			Đơn giá


			Thành tiền





			


			


			


			


			


			Vật liệu



đơn vị


			Nhân công đơn vị


			Máy thi công



đơn vị


			Vật liệu



đơn vị


			Nhân công đơn vị


			Máy thi công



đơn vị





			


			


			


			


			Khối lượng kiểm toán


			Vật liệu



kiểm toán


			Nhân công kiểm toán


			Máy thi công kiểm toán


			Vật liệu



kiểm toán


			Nhân công kiểm toán


			Máy thi công 



kiểm toán





			1


			 


			


			 


			


			


			


			


			


			


			





			


			 


			


			 


			


			


			


			


			


			


			





			2


			 


			


			 


			


			


			


			


			


			


			





			


			 


			


			 


			 


			


			 


			


			


			


			





			 


			 


			Cộng


			 


			 


			 


			 


			 


			


			


			





			 


			


			Cộng


			 


			 


			


			 


			


			   


			   


			   





			 


			 


			Tổng các chênh lệch


			 


			 


			 


			 


			 


			   


			   


			   









Ghi chú: Số không gạch chân là số liệu của đơn vị, gạch chân là số liệu của Kiểm toán nhà nước



- Mẫu này áp dụng cho công trình đấu thầu lập theo đơn giá chi tiết hoặc công trình chỉ định thầu (áp dụng khi kiểm toán chi tiết dự án đầu tư).






CHI TIẾT CHÊNH LỆCH GIÁ VẬT LIỆU



			STT






			Tên vật liệu


			Đvt






			Khối lượng


			Đơn giá


			Thành tiền chênh lệch





			


			


			


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch


			





			1 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 





			2 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 





			 


			 


			


			


			


			


			


			


			


			 





			 


			Cộng


			 


			


			


			


			


			


			


			 









Ghi chú: Mẫu này áp dụng cho công trình đấu thầu lập theo đơn giá chi tiết hoặc công trình chỉ định thầu (áp dụng khi kiểm toán chi tiết dự án đầu tư).



CHI TIẾT CHÊNH LỆCH CÁC CHI PHÍ TÍNH THEO TỶ LỆ



(Chi phí QLDA, Chi phí lập dự án, Chi phí thiết kế,...)



Đơn vị tính:.....



			STT






			Tên Chỉ tiêu


			Tỷ lệ%


			Tổng mức để nhân với tỷ lệ


			Thành tiền 





			


			


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			chênh lệch





			A


			B


			1


			2


			4


			5


			


			


			





			1


			Chi phí lập dự án


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Chi phí thiết kế


			


			


			


			


			


			


			





			3


			....


			


			


			


			


			


			


			





			4


			 


			


			


			


			


			


			 


			





			5


			 


			


			


			


			


			


			 


			





			 


			 


			


			


			


			


			


			 


			





			 


			Cộng


			


			


			


			


			


			 


			








MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, NGUYÊN TẮC LẬP, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP 


1. Mục đích 



Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán do Kiểm toán viên nhà nước (và các thành viên khác) được phân công thực hiện các nội dung kiểm toán lập để tổng hợp tình hình và kết quả kiểm toán (hoặc đối chiếu) đã thực hiện để xác nhận với đơn vị được kiểm toán hoặc với bên thứ 3 (sau đây gọi chung là đơn vị được kiểm toán), làm căn cứ pháp lý cho việc lập biên bản kiểm toán, Báo cáo kiểm toán.


2. Quản lý



Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 


3. Nguyên tắc lập


- Mỗi kiểm toán viên phải lập một Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán theo đúng nội dung kiểm toán đã đ​ược phân công trong Kế hoạch kiểm toán chi tiết. Tuỳ thuộc mục đích sử dụng (để xác nhận nội dung kiểm toán hay kiểm tra hoặc đối chiếu) mà ghi tên các mục, các chỉ tiêu… cho phù hợp. Tr​ường hợp các nội dung kiểm toán đ​ược phân công liên quan đến nhiều bộ phận trong đơn vị đ​ược kiểm toán, KTV có thể lập nhiều Biên bản xác nhận và tình hình kiểm toán, mỗi Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán liên quan đến một bộ phận trong đơn vị.



- Kiểm toán viên phải phản ánh đầy đủ kết quả kiểm toán, bao gồm: xác nhận số liệu; tình hình công tác tài chính, kế toán... liên quan của đơn vị đư​ợc kiểm toán, các ý kiến đánh giá về các nội dung kiểm toán đư​ợc phân công và ghi rõ nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu báo cáo với số kiểm toán. Các ý kiến xác nhận, đánh giá của kiểm toán viên (đối với các sai sót, sai phạm, chênh lệch số liệu) phải có đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp có liên quan (bảng tính của KTV, bản gốc hoặc bản photo hoá đơn, chứng từ, văn bản…). Các bằng chứng kiểm toán phải đ​ược lư​u kèm Biên bản xác nhận này.



- Riêng trường hợp kiểm toán chi tiết dự án đầu tư: Các KTV phải lập biểu tính toán chi tiết giá trị chênh lệch theo các Phụ lục 01/HSKT-KTDA, 02/HSKT-KTDA, 02a/HSKT-KTDA, 02b/HSKT-KTDA, 03/KSKT-KTDA (Tùy theo từng trường cụ thể hướng dẫn tại các biểu), ngoài ra tùy từng trường hợp cụ thể KTV có thể thiết kế các mẫu tính toán khác để xác định giá trị chênh lệch về đơn giá, khối lượng,..cho phù hợp; Các bản tính này phải được lưu trữ cùng với Biên bản xác nhận số liệu và tính hình kiểm toán của KTV. 



- Tr​ước khi lấy ý kiến xác nhận của đơn vị đư​ợc kiểm toán, kiểm toán viên phải báo cáo Tổ tr​ưởng tổ kiểm toán (nếu Đoàn kiểm toán không có tổ kiểm toán thì báo cáo Trưởng đoàn - sau đây gọi chung là Tổ trưởng), Tổ trư​ởng có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát nội dung Biên bản xác nhận. Sau khi hoàn thành Biên bản xác nhận, kiểm toán viên nộp cho Tổ trư​ởng tổ kiểm toán để tổng hợp kết quả kiểm toán và lập Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán (nếu Đoàn kiểm toán không có tổ kiểm toán thì lập Biên bản kiểm toán của Đoàn kiểm toán).



4. Phương pháp ghi chép



- (1): Ghi tên đơn vị đ​ược kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán trong Quyết định kiểm toán của Tổng KTNN.



- (2) Bên xác nhận:



+ Là cá nhân thuộc đơn vị đư​ợc kiểm toán đ​ược phân công trực tiếp làm việc làm việc với KTV về những nội dung kiểm toán hoặc có thể là kế toán trưởng hoặc thủ trưởng đơn vị.



+ Đối với đơn vị không phải là đối tư​ợng kiểm toán trực tiếp (bên thứ 3, các đơn vị có liên quan đến số liệu cần kiểm tra hoặc đối chiếu; không có tên trong Quyết định kiểm toán), thì bên xác nhận phải là kế toán trư​​ởng hoặc thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu.



- (3) Số liệu: KTV phản ánh kết quả kiểm toán bằng số liệu cụ thể và ghi lần l​ượt từng nội dung kiểm toán, bao gồm: xác nhận số liệu và nguyên nhân chênh lệch số liệu kiểm toán (nếu có).



- (4):  KTV căn cứ vào nội dung, phạm vi kiểm toán đã đ​ược ghi trong kế hoạch kiểm toán đư​ợc duyệt và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đư​ợc kiểm toán để kiểm tra, xác nhận, đánh giá về tình hình quản lý tại đơn vị đ​ược kiểm toán, như: quản lý tài chính, kế toán, ngân sách, đầu tư​, dự án, ch​ương trình... theo từng nội dung kiểm toán cho phù hợp.



- (5): Ý kiến của đơn vị đ​​ược kiểm toán: ghi các ý kiến của đại diện đơn vị liên quan tới số liệu xác nhận, đối chiếu bao gồm cả các ý kiến thống nhất và chư​a thống nhất hoặc không thống nhất (nếu có).


- (6): Việc ký xác nhận của đơn vị: là ngư​ời của đơn vị đư​ợc kiểm toán được phân công trực tiếp làm việc với KTV. Tr​ường hợp ngư​ời làm việc trực tiếp là nhân viên, chuyên viên thì phải đ​ược Kế toán tr​ưởng hoặc Tr​ưởng phòng TCKT (Phụ trách TCKT) hoặc thủ trư​ởng đơn vị trực tiếp ký xác nhận chữ ký của nhân viên đó. Trường hợp Kế toán trư​ởng hoặc Tr​ưởng phòng TCKT (Phụ trách TCKT) hoặc thủ trư​ởng đơn vị trực tiếp xác nhận thì những ng​ười này sẽ ký biên bản xác nhận.



- (7): Kiểm toán viên ký xác nhận, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTV; Trường hợp các thành viên của đoàn kiểm toán không phải là KTV (không phải là KTV, KTVC, KTVCC) thì phải có Tổ trư​ởng tổ kiểm toán hoặc kiểm toán viên đ​ược phân công hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cùng ký xác nhận.



Mẫu số 04/HSKT- KTNN









Phụ lục số 01/HSKT-KTDA









Phụ lục số 02/HSKT-KTDA









Phụ lục số 02a/HSKT-KTDA














Phụ lục số 02b/HSKT-KTDA














Phụ lục số 03/HSKT-KTDA
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9. Ho so chung/5. Bien ban kiem toan.doc

			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












BIÊN BẢN KIỂM TOÁN 


Hôm nay, ngày... tháng... năm...., tại ........................, chúng tôi gồm: 



A. Tổ kiểm toán tại (1)..........



thuộc Đoàn kiểm toán (2)........


1. Ông (Bà)...
- Tổ trưởng - Số hiệu Thẻ KTVNN:…




2. Ông (Bà)...
- Kiểm toán viên - Số hiệu Thẻ KTVNN:…



...



B. Đại diện … (ghi tên đơn vị được kiểm toán) 



1. Ông (Bà)...
- Chức vụ:...



2. Ông (Bà)...
- Chức vụ:..



...



Cùng thông qua Biên bản kiểm toán như sau:


1. Nội dung kiểm toán



Ghi theo nội dung kiểm toán mà Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán tại đơn vị.



2. Phạm vi và giới hạn kiểm toán



2.1. Phạm vi kiểm toán: 



...



2.2. Giới hạn kiểm toán: 


3. Căn cứ kiểm toán



- Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan;



- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.



Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của Kiểm toán viên, biên bản làm việc (hoặc đối chiếu), Báo cáo tài chính.....…. của .......được lập ngày...tháng...năm.... và các tài liệu có liên quan.


PHẦN THỨ NHẤT



KẾT QUẢ KIỂM TOÁN (3)



I. VỀ SỐ LIỆU







                               Đơn vị tính: đồng



			STT


			Nội dung


			Số báo cáo


			Số kiểm toán


			Chênh lệch





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








* Giải thích nguyên nhân chênh lệch:



Lưu ý: tuỳ theo đối tượng kiểm toán (hay kiểm tra hoặc đối chiếu) để lập một hay nhiều bảng số liệu, các phụ lục (kèm theo Biên bản kiểm toán) theo yêu cầu, nội dung kiểm toán (hay kiểm tra hoặc đối chiếu) và phù hợp với các chỉ tiêu báo cáo của đơn vị.



II. VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN (4).



III......



PHẦN THỨ HAI



Ý KIẾN CỦA TỔ KIỂM TOÁN VỀ CÁC NỘI DUNG KIỂM TOÁN (5). 


Trong trường hợp kiểm toán tổng hợp tại các đơn vị được kiểm toán chưa xây dựng được mẫu riêng, Tổ trưởng tổ kiểm toán lập các kiến nghị kiểm toán (được trưởng đoàn đồng ý” thì bổ sung thêm đoạn “Đề nghị đơn vị khi thực hiện nộp NSNN các khoản tăng thêm, kê khai giảm khấu trừ thuế GTGT (do KTNN phát hiện) thì ghi rõ là thực hiện theo kết quả của KTNN năm ... (năm kiểm toán)”. 


1.



2.



Đề nghị ... thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và báo cáo kết quả thực hiện về ... (cơ quan chủ quản) ... để tổng hợp báo cáo Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (khu vực)…, địa chỉ:… trước ngày.../.../...



PHẦN THỨ BA



Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (nếu có) (6).


Biên bản này gồm… trang, từ trang… đến trang…, các phụ lục … là bộ phận không tách rời và được lập thành ... bản có giá trị pháp lý như nhau: KTNN giữ 02 bản; đơn vị .... bản (ghi rõ các đơn vị được gửi)./.



			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 



ĐƯỢC KIỂM TOÁN (7)
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)


			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN (8) 
(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)









			


			TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TOÁN (9)



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)








MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, NGUYÊN TẮC LẬP, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP 


1. Mục đích 



Dùng cho Tổ kiểm toán xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán tại các cơ quan, các đơn vị cấp dưới trực thuộc các đơn vị được kiểm toán có trong Quyết định kiểm toán (hoặc kiểm tra, đối chiếu với bên thứ 3) (sau đây gọi chung là kiểm toán) về các nội dung kiểm toán theo Kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt, hoặc các trường hợp khác phát sinh trong thực tiễn kiểm toán cần lập BBKT nhưng chưa có mẫu riêng trong Hệ thống mẫu hồ sơ kiểm toán của KTNN làm căn cứ pháp lý cho việc lập Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán, Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán và lập Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết (nếu có tên trong quyết định kiểm toán). 



2. Quản lý



Biên bản kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 


3. Nguyên tắc lập 



- Biên bản kiểm toán được lập tại các đơn vị được kiểm toán đối với các trường hợp sau:



 (1) Tại các đơn vị dự toán, sự nghiệp, chi nhánh, công ty, xí nghiệp… cấp dưới trực thuộc các đơn vị được kiểm toán có trong Quyết định kiểm toán khi kiểm toán ngân sách địa phương, Bộ, ngành, chương trình mục tiêu, … (ví dụ: đơn vị trực thuộc huyện; đơn vị trực thuộc đơn vị dự toán cấp tỉnh (Sở, ban, ngành…); đơn vị trực thuộc Cục, học viện, trường đại học; …); khi kiểm toán doanh nghiệp, tổ chức tài chính, ngân hàng (ví dụ: chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc, có tính độc lập tương đối).



(2) Các bên thứ ba liên quan được kiểm tra, hoặc đối chiếu (trừ trường hợp kiểm tra, đối chiếu với người nộp thuế khi kiểm toán tổng hợp tại cơ quan thuế và cơ quan hải quan thực hiện theo mẫu của quy trình kiểm tra, đối chiếu thuế). Trong trường hợp này tên Biên bản sửa thành BIÊN BẢN KIỂM TRA (hoặc BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU).



(3) Các trường hợp khác phát sinh trong thực tiễn kiểm toán cần lập BBKT nhưng chưa có mẫu riêng trong Hệ thống mẫu hồ sơ kiểm toán của KTNN. 



Trường hợp (1) và (2) Biên bản kiểm toán là căn cứ pháp lý để lập Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán tại các đơn vị có trong Quyết định kiểm toán. 



Trường hợp (3) biên bản kiểm toán là căn cứ pháp lý để lập Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán.



Tại các đơn vị được kiểm toán có tên trong quyết định kiểm toán, Tổ kiểm toán phải lập Biên bản kiểm toán, Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết và cùng được thông qua đồng thời với đơn vị được kiểm toán. Biên bản kiểm toán phải được thông qua đơn vị được kiểm toán, hoàn thiện phát hành trước khi lập Báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán. Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết được hoàn thiện thống nhất với Báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán và phát hành cùng Báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán.



 Trường hợp Đoàn kiểm toán không thành lập Tổ kiểm toán và chỉ thực hiện kiểm toán tại một đơn vị thì lập 1 Biên bản kiểm toán (không phải lập Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị chi tiết vì đã có Báo cáo kiểm của cuộc kiểm toán).



- Biên bản kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết trước khi thông qua (hoặc gửi) cho đơn vị được kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải trình Trưởng đoàn kiểm toán xét duyệt và gửi Kiểm toán trưởng để cho ý kiến chỉ đạo (qua phòng Tổng hợp).



- Biên bản kiểm toán được lập trên cơ sở tổng hợp các Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của tất cả các KTV trong tổ kiểm toán hay nhóm kiểm toán. Tuỳ thuộc mục đích sử dụng (để xác nhận nội dung kiểm toán hay kiểm tra, hoặc đối chiếu) mà ghi tên Biên bản, tên các mục, các chỉ tiêu… cho phù hợp. Biên bản này không thay thế cho các Biên bản xác nhận của từng KTV. 



- Tổ kiểm toán phải phản ánh đầy đủ kết quả kiểm toán, bao gồm: xác nhận số liệu; tình hình công tác tài chính, kế toán... liên quan của đơn vị đư​ợc kiểm toán, các ý kiến đánh giá về các nội dung kiểm toán đã thực hiện và ghi rõ nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu báo cáo với số kiểm toán. Các ý kiến xác nhận, đánh giá của Tổ kiểm toán phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán, KTV lập Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán với đơn vị để lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán. Trường hợp Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán có những nội dung (có các sai sót, sai phạm, chênh lệch số liệu) khác với hoặc chưa có trong Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của các kiểm toán viên thì Tổ kiểm toán phải thu thập bằng chứng có liên quan (bảng tính toán số liệu, bản gốc hoặc bản photo hoá đơn, chứng từ, văn bản…) để lư​u đầy đủ cùng Biên bản kiểm toán này trong hồ sơ kiểm toán.



4. Ph​ương pháp ghi chép



- (1) : ghi tên đơn vị đ​ược kiểm toán theo danh sách các đơn vị được kiểm toán trong Quyết định kiểm toán của Tổng KTNN.



- (2): Đoàn kiểm toán: ghi tên của Đoàn KTNN theo Quyết định kiểm toán của Tổng KTNN.



- (3 ) Kết quả kiểm toán: phản ánh lần lượt, đầy đủ kết quả kiểm toán từng nội dung kiểm toán, bao gồm: phần xác nhận số liệu và nguyên nhân chênh lệch số liệu kiểm toán; tình hình quản lý tài chính, kế toán (ngân sách, đầu tư, dự án, chương trình...) tại đơn vị được kiểm toán. 



-(4) Tổ kiểm toán căn cứ vào nội dung, phạm vi kiểm toán đã được ghi trong kế hoạch kiểm toán được duyệt và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được kiểm toán để kiểm tra và xác nhận về tình hình quản lý tại đơn vị, bao gồm: quản lý tài chính, kế toán, ngân sách, đầu tư, dự án, chương trình... cho phù hợp.



-(5) Nêu các ý kiến của Tổ kiểm toán về các nội dung kiểm toán của Tổ kiểm toán (kể cả kiến nghị xử lý tài chính, xử lý tránh nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm,..- nếu có).


- (6) Ý kiến của đơn vị đ​ược kiểm toán: ghi các ý kiến của đại diện đơn vị liên quan tới số liệu xác nhận, đối chiếu bao gồm cả các ý kiến thống nhất và chưa thống nhất hoặc không thống nhất (nếu có) với ý kiến của Tổ kiểm toán.



- (7) Việc xác nhận của đại diện đơn vị: phải là Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền ký và đóng dấu vào Biên bản kiểm toán.



- (8) (9) Người ký Biên bản kiểm toán bên KTNN:


+ Tại các đơn vị có tên trong quyết định kiểm toán là: Tổ trưởng Tổ kiểm toán và trưởng đoàn kiểm toán. Trong trường hợp Tổ kiểm toán phân ra các Nhóm kiểm toán, Tổ trưởng phân công cho KTV phụ trách nhóm thì: KTV được phân công phụ trách nhóm và Tổ trưởng Tổ kiểm toán và Trưởng đoàn kiểm toán sẽ ký cùng với đơn vị được kiểm toán.



+ Tại các đơn vị  không có tên trong quyết định kiểm toán là: Tổ trưởng Tổ kiểm toán. Trong trường hợp Tổ kiểm toán phân ra các Nhóm kiểm toán, Tổ trưởng phân công cho KTV phụ trách nhóm thì: KTV được phân công phụ trách nhóm và Tổ trưởng Tổ kiểm toán ký cùng với đơn vị được kiểm toán.



Mẫu số 05/HSKT- KTNN
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9. Ho so chung/6. Bien ban hop To KT.doc

			ĐOÀN KTNN TẠI (1)...



TỔ KIỂM TOÁN TẠI (2)...


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








BIÊN BẢN HỌP TỔ KIỂM TOÁN



Hôm nay, vào hồi... ngày... tháng... năm...., tại ............. Tổ kiểm toán tại (3)................ thuộc Đoàn kiểm toán................... tiến hành họp Tổ.



1. Thành phần tham dự 


- Ông (Bà)....................
- Kiểm toán trưởng/ Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành (khu vực) - Số hiệu Thẻ KTVNN:... (nếu tham dự họp)


- Ông (Bà)....................
- Trưởng đoàn/ Phó trưởng đoàn kiểm toán - Số hiệu Thẻ KTVNN:... (nếu tham dự họp)


- Ông (Bà)....................
- Tổ trư​ởng - Số hiệu Thẻ KTVNN:...


- Ông (Bà)....................
- Thư​ ký cuộc họp - Số hiệu Thẻ KTVNN:...


- Ông (Bà).....................- Kiểm toán viên - Số hiệu Thẻ KTVNN:...


- ...



2. Nội dung (4)


3. Ý kiến tham gia (5)


4. Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị, Lãnh đạo đoàn kiểm toán (6) (nếu có)


5. Kết luận của Tổ trư​ởng (7)


6. Ý kiến bảo lư​u của kiểm toán viên (8) (nếu có)


			THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)






			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)












(Các KTV trong tổ kiểm toán tham gia cuộc họp ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN) 



MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, NGUYÊN TẮC LẬP, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP 



1. Mục đích



- Biên bản họp Tổ kiểm toán để ghi nội dung họp Tổ kiểm toán trong các trường hợp sau: thảo luận về Dự thảo biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán và Dự thảo Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán chi tiết trư​ớc khi báo cáo Trư​ởng đoàn kiểm toán và thông qua đơn vị; thảo luận các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán và các vấn đề khác mà Tổ kiểm toán thấy cần thiết.



- Biên bản họp Tổ kiểm toán hoàn thành đư​ợc gửi cho Trư​ởng đoàn kiểm toán cùng với Dự thảo biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán và Dự thảo Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán chi tiết. 



2. Quản lý



Biên bản họp Tổ kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.



3. Nguyên tắc lập 



Biên bản họp Tổ kiểm toán được lập khi họp Tổ kiểm toán để triển khai, giải quyết các nội dung liên quan đến hoạt động kiểm toán của Tổ kiểm toán.


4. Phương pháp ghi chép



-  (1), (2), (3) : ghi như mẫu 01/HSKT- KTNN.



- (4) Nội dung: ghi rõ những nội dung thảo luận trong cuộc họp Biên bản kiểm toán và Dự thảo Thông báo kết quả kiểm toán.



- (5) Ý kiến tham gia: ghi ý kiến của các thành viên tham gia cuộc họp bao gồm cả các ý kiến thống nhất và ý kiến không thống nhất về các nội dung đưa ra thảo luận trong cuộc họp.



- (6) Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị, Lãnh đạo đoàn kiểm toán: ghi ý kiến chỉ đạo của Kiểm toán trưởng, Phó kiểm toán trưởng, Trưởng đoàn kiểm toán, Phó trưởng đoàn kiểm toán tham gia tại cuộc họp (nếu có).


- (7) Kết luận của Tổ tr​ưởng: ghi kết luận của Tổ tr​ưởng về những nội dung đ​ưa ra thảo luận trong cuộc họp (ghi đầy đủ ý kiến thống nhất, ý kiến không thống nhất và ghi rõ nguyên nhân). Nêu rõ những thay đổi (nếu có) và nguyên nhân thay đổi về kết quả kiểm toán so với biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của KTV. 



- (8) Ý kiến bảo l​ưu của KTV (nếu có): ghi những ý kiến bảo lư​u của KTV về những nội dung không thống nhất với kết luận của Tổ tr​ưởng tổ kiểm toán (kèm theo các bằng chứng chứng minh cho ý kiến bảo lưu).



- Biên bản phải thông qua tại cuộc họp, có đủ chữ ký của tổ trưởng, thư​ ký và các KTV trong tổ tham gia cuộc họp.



Mẫu số 06/HSKT- KTNN
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9. Ho so chung/7. Bien ban hop thong qua BBKT va TBKTKT.doc




			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








BIÊN BẢN 


HỌP THÔNG QUA BIÊN BẢN KIỂM TOÁN VÀ DỰ THẢO THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN VỚI (ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN) (1).......  


Hôm nay ngày.... tháng.... năm..... tại .............



Tổ kiểm toán tại (1) ...... thuộc Đoàn kiểm toán(2) ... tổ chức họp thông qua Biên bản kiểm toán và Dự thảo thông báo kết quả kiểm toán tại(1) …. 


I. THÀNH PHẦN THAM DỰ (3)


1. Kiểm toán nhà nước


a. Lãnh đạo KTNN chuyên ngành/khu vực (nếu có)



- Ông (Bà).......................chức vụ..........Số hiệu Thẻ KTVNN:…



b. Lãnh đạo Đoàn KTNN tại... (nếu có)


- Ông (Bà).......................chức vụ..........Số hiệu Thẻ KTVNN:…



c. Tổ KTNN tại.................................


- Ông (Bà) .................... - Tổ tr​​ưởng - Số hiệu Thẻ KTVNN:………


- Ông (Bà) ................... - KTV - Số hiệu Thẻ KTVNN: … Th​ư ký cuộc họp



- Ông (Bà).................... - KTV (KTV dự bị) - Số hiệu Thẻ KTVNN:…



d.......



2. Đơn vị đư​​ợc kiểm toán



- Ông (Bà)..............................chức vụ................................................



- Ông (Bà)..............................chức vụ................................................



3. Thành phần khác (nếu có)



- Ông (Bà) ............................. chức vụ................................................



- Ông (Bà) ............................. chức vụ................................................



II. NỘI DUNG (4)


1. Ông (Bà) ............................ thay mặt Tổ/ Đoàn KTNN trình bày biên Bản kiểm toán  và Dự thảo Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán chi tiết... 


2. Ý kiến của các đại biểu (5)


3. Ý kiến kết luận của lãnh đạo đoàn KTNN hoặc của lãnh đạo KTNN chuyên ngành (khu vực) (6) 


Biên bản đã đư​ợc thống nhất thông qua và đư​​ợc lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau (Tổ KTNN giữ 01 bản; đơn vị đư​​ợc kiểm toán giữ 01 bản).



Cuộc họp kết thúc vào hồi...... ngày...... tháng...... năm... ./.



			   THƯ KÝ CUỘC HỌP                                                                           



(Ký, ghi họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)





			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN


(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)








 (lãnh đạo Đoàn kiểm toán - nếu có tại cuộc họp)



TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TOÁN (7)


Hoặc PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TOÁN



(Ký, ghi họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)


 (lãnh đạo KTNN chuyên ngành/ khu vực - nếu có tại cuộc họp)



KIỂM TOÁN TRƯỞNG (8)


Hoặc PHÓ KIỂM TOÁN TRƯỞNG


(Ký, ghi họ tên)


MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP 


1. Mục đích 



Biên bản họp thông qua Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán (hoặc Đoàn kiểm toán trong trường hợp Đoàn kiểm toán không thành lập Tổ kiểm toán) và Dự thảo Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị đư​​ợc kiểm toán chi tiết dùng để ghi nội dung cuộc họp giữa Tổ KTNN (hoặc Đoàn kiểm toán) với đơn vị đư​​ợc kiểm toán về Biên bản kiểm toán của tổ kiểm toán  (hoặc Đoàn kiểm toán trong trường hợp Đoàn kiểm toán không thành lập Tổ kiểm toán) và Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán chi tiết có tên trong quyết định kiểm toán; là căn cứ để lập Báo cáo kiểm toán.



2. Quản lý 



Biên bản họp thông qua Biên bản kiểm toán và dự thảo Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị đư​​ợc kiểm toán chi tiết được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.



3. Nguyên tắc lập



Biên bản họp thông qua Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán (hoặc Đoàn kiểm toán trong trường hợp Đoàn kiểm toán không thành lập Tổ kiểm toán) và Dự thảo Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị đư​​ợc kiểm toán chi tiết được lập khi Tổ kiểm toán thông quan Biên bản kiểm toán và Dự thảo Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị đư​​ợc kiểm toán chi tiết.


4. Phư​​ơng pháp ghi chép



- (1): Ghi tên đơn vị được kiểm toán chi tiết theo Quyết định kiểm toán.



- (2): Ghi tên đoàn kiểm toán theo Quyết định kiểm toán.



- (3 ) Thành phần tham dự:



+ Lãnh đạo đoàn KTNN: Ghi họ và tên lãnh đạo đoàn KTNN tham dự cuộc họp (nếu có).



+ Tổ KTNN: Ghi họ và tên Tổ trư​ởng, thư​ ký cuộc họp và các thành viên trong Tổ kiểm toán tham dự cuộc họp.



+ Đơn vị đư​​ợc kiểm toán: Ghi họ và tên, chức vụ các thành viên của đơn vị đư​​ợc kiểm toán tham dự cuộc họp.



+ Thành phần khác: Ghi họ và tên, chức vụ ng​​ười của cơ quan quản lý tham dự cuộc họp (nếu có).


- (4) Nội dung: ghi cụ thể các nội dung đư​a ra thảo luận trong cuộc họp.



- (5) Ý kiến của các đại biểu: Ghi đầy đủ các ý kiến của các đại biểu tham gia cuộc họp về những nội dung của Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán chi tiết . 



- (6) Ý kiến kết luận của Lãnh đạo đoàn KTNN, Lãnh đạo KTNN chuyên ngành/KV (nếu có): Ghi ý kiến kết luận về từng nội dung của Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán chi tiết. Tr​ường hợp không có sự tham dự của Lãnh đạo đoàn kiểm toán và Lãnh đạo KTNN chuyên ngành (KV) thì Tổ trưởng Tổ kiểm toán kết luận.



- (7) (8) Chỉ phải ký khi tham gia thành phần cuộc họp.


- Kết thúc cuộc họp, Biên bản phải đư​​ợc thông qua và có đầy đủ chữ ký theo quy định tại mẫu.


Mẫu số 07/HSKT- KTNN
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9. Ho so chung/8. Bien ban hop Doan KT.doc




			KTNN CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC) (1)…



ĐOÀN KIỂM TOÁN (2)...






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








BIÊN BẢN HỌP ĐOÀN KIỂM TOÁN



Hôm nay, vào hồi... ngày... tháng... năm...., tại ....................... Đoàn kiểm toán ........................tiến hành họp Đoàn.



1. Thành phần họp (3):


- Ông (Bà)....................
- Kiểm toán trưởng/ Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành (khu vực) - Số hiệu Thẻ KTVNN:... (nếu tham dự họp)


- Ông (Bà):...........chức vụ ........ - Số hiệu Thẻ KTVNN:…chủ trì cuộc họp.



- Ông (Bà):...........chức vụ......... - Số hiệu Thẻ KTVNN:…thư ký cuộc họp.



Và các thành viên trong Đoàn KTNN tại...: số có mặt…/tổng số… thành viên của Đoàn kiểm toán.



2. Nội dung (4)


3. Ý kiến tham gia của các thành viên (5)


4. Ý kiến kết luận của Tr​ưởng đoàn kiểm toán (6)


5. Ý kiến bảo l​ưu của KTV (nếu có) (7)



			THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)






			TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TOÁN



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)












MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, NGUYÊN TẮC LẬP, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP 


1. Mục đích



- Biên bản họp Đoàn kiểm toán dùng để ghi nội dung họp Đoàn kiểm toán để thảo luận về dự thảo Báo cáo kiểm toán do Đoàn kiểm toán thực hiện hoặc để giải quyết những vấn đề phát sinh có liên quan đến cuộc kiểm toán.



- Biên bản này đ​ược gửi kèm dự thảo Báo cáo kiểm toán cho Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành (khu vực) tr​ước khi trình Tổng KTNN phê duyệt.



2. Quản lý



Biên bản họp Đoàn kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 


3. Nguyên tắc lập



Biên bản họp Đoàn kiểm toán được lập khi Đoàn kiểm toán họp để triển khai, giải quyết các nội dung liên quan đến hoạt động kiểm toán của Tổ kiểm toán.


4. Phư​ơng pháp ghi chép



- (1): ghi tên KTNN chuyên ngành (khu vực).



- (2) : Ghi tên Đoàn kiểm toán theo quyết định kiểm toán của Tổng KTNN.



- (3) Thành phần họp đoàn KTNN: ghi rõ họ và tên lãnh đạo KTNN chuyên ngành (khu vực) (nếu có), Trư​ởng (phó) Đoàn kiểm toán, thư​ ký và các thành viên thuộc Đoàn kiểm toán tham dự.



- (4) Nội dung: ghi rõ những nội dung đư​ợc thảo luận trong cuộc họp.



- (5) Ý kiến tham gia của các thành viên: ghi ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, gồm cả ý kiến thống nhất, ý kiến chư​a thống nhất và ý kiến không thống nhất về  nội dung thảo luận trong cuộc họp.



- (6) Ý kiến kết luận của Trư​ởng (phó) Đoàn KTNN (chủ trì cuộc họp) về những nội dung đ​ưa ra thảo luận trong cuộc họp. Nêu rõ những thay đổi (nếu có) và nguyên nhân thay đổi về kết quả kiểm toán so với Báo cáo kiểm toán (của Tổ kiểm toán). 



- (7) Ý kiến bảo lưu của kiểm toán viên (nếu có): ghi ý kiến bảo lưu của Kiểm toán viên (kèm theo các bằng chứng chứng minh cho ý kiến bảo lưu). 



- Kết thúc cuộc họp Biên bản phải đ​ược thông qua, có đủ chữ ký của Trưởng đoàn kiểm toán và thư ký cuộc họp.








Mẫu số 08/HSKT- KTNN
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9. Ho so chung/9.  To trinh xin y kien chi dao.doc

			KTNN CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC) (1)…



ĐOÀN KIỂM TOÁN (2)...






Số:       /TTr -…


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



…, ngày… tháng… năm…








TỜ TRÌNH


V/v (3)..............................................



Kính gửi: (4)................................................................




Thực hiện Quyết định số ...../QĐ-KTNN ngày …/…./… của Tổng KTNN về việc kiểm toán ……; Kiểm toán nhà nước chuyên ngành/ khu vực …(đoàn kiểm toán tại…., tổ kiểm toán tại….)(5) báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Kiểm toán nhà nước (Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước…, Trưởng đoàn kiểm toán…) (6) về những nội dung sau đây (7):


- Điều chỉnh nội dung, phạm vi cuộc kiểm toán; lý do phải điều chỉnh.



- Điều chỉnh tiến độ kiểm toán; lý do phải điều chỉnh.


- Những nội dung cần có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo.



....



Kính trình (8).................... xem xét và cho ý kiến chỉ đạo./.



			Nơi nhận:



- Như trên;



- Lưu hồ sơ Đoàn KT; 



- Lưu VT KTNN CN (KV)
.


			KIỂM TOÁN TRƯỞNG(9)


 (TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TOÁN…



TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN…)



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)












Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO(10)


......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


			TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (11)


(KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH (KV)...



TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TOÁN...)








(Ký, ghi rõ họ tên)


MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, NGUYÊN TẮC LẬP, PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP 



1. Mục đích




Tờ trình xin ý kiến về hoạt động kiểm toán dùng để báo cáo tình hình, kết quả kiểm toán và xin ý kiến chỉ đạo hoạt động kiểm toán của lãnh đạo cấp trên (trực tiếp) trong các trư​ờng hợp có những vấn đề phát sinh cần thiết phải có ý kiến chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo cấp trên bằng văn bản (điều chỉnh kế hoạch kiểm toán; điều chỉnh tổ kiểm toán, kiểm toán viên; các vấn đề vướng mắc về nghiệp vụ hoặc các vấn đề phức tạp khác phát sinh trong khi thực hiện kiểm toán....).



Tờ trình xin ý kiến về hoạt động kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 



2. Quản lý


Tờ trình xin ý kiến về hoạt động kiểm toán được quản lý trong hồ sơ kiểm toán theo quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.



3. Nguyên tắc lập



Tờ trình xin ý kiến về hoạt động kiểm toán được lập khi cấp dưới báo cáo tình hình, kết quả kiểm toán và xin ý kiến chỉ đạo hoạt động kiểm toán của lãnh đạo cấp trên (trực tiếp) trong hoạt động kiểm toán.



4. Phư​ơng pháp ghi chép



- (1): Trường hợp công văn của Đoàn kiểm toán: ghi tên KTNN chuyên ngành (khu vực). Trường hợp là công văn của Đơn vị hoặc Kiểm toán trưởng phát hành thì thay dòng “KTNN CHUYÊN NGÀNH (KV)...” bằng dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC”. Trường hợp là công văn của Tổ kiểm toán: thì thay dòng “KTNN CHUYÊN NGÀNH (KV)...” bằng “ĐOÀN KIỂM TOÁN ...”.



- (2) : Trường hợp công văn của Đoàn kiểm toán ghi tên: Ghi tên Đoàn kiểm toán theo Quyết định của Tổng KTNN. Trong trường hợp là công văn của Đơn vị hoặc Kiểm toán trưởng phát hành thì thay dòng “ĐOÀN KIỂM TOÁN...” bằng dòng “KTNN CHUYÊN NGÀNH (KV)...”. Trường hợp là công văn của Tổ kiểm toán: thì thay dòng “ĐOÀN KIỂM TOÁN...” bằng dòng “TỔ KIỂM TOÁN...”.


- (3): ghi tóm tắt nội dung xin ý kiến Lãnh đạo.



- (4), (6), (8) : ghi rõ cấp Lãnh đạo cần xin ý kiến chỉ đạo.



- (5): ghi rõ đơn vị (đoàn kiểm toán) xin ý kiến chỉ đạo theo trình tự: tổ trưởng tổ kiểm toán xin ý kiến của Lãnh đạo đoàn kiểm toán; Đoàn kiểm toán xin ý kiến của Lãnh đạo KTNN chuyên ngành (KV); KTNN chuyên ngành (KV) xin ý kiến của Lãnh đạo KTNN.



- (7) : ghi rõ ràng, cụ thể các nội dung cần xin ý kiến chỉ đạo, lý do của việc xin điều chỉnh nội dung, phạm vi kiểm toán, nhân sự trong Kế hoạch kiểm toán đã được duyệt... (trình kèm theo các tài liệu cần thiết khác).



 - (9)  Người xin ý kiến chỉ đạo ghi rõ chức danh và ký, ghi rõ họ tên.



- (10), (11) Cấp lãnh đạo cho ý kiến chỉ đạo ghi rõ ý kiến, chức danh, ký và ghi rõ họ tên. Tr​ường hợp vấn đề cần giải quyết có liên quan đến đơn vị kiểm toán thì lãnh đạo KTNN có thể trả lời bằng công văn riêng.



Mẫu số 09/HSKT- KTNN














� Nêu là công văn của đơn vị hoặc Kiểm toán trưởng phát hành.
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			01/BCKT-TCNH


			Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán).... năm ... của ...


(Áp dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các tổ chức tài chính, ngân hàng)


			362-377





			LĨNH VỰC KIỂM TOÁN QUỐC PHÒNG, AN NINH, TÀI CHÍNH ĐẢNG





			01/ĐCKS-ĐB


			Đề cương lập Kế hoạch khảo sát thu thập thông tin để lập Kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)... năm.... của ...



(Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản nhà nước các đơn vị thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tài chính Đảng)


			378-381





			01/KHKT-ĐB


			Kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định giao kế hoạch kiểm toán năm)... năm.... của ...


(Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của các đơn vị khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)


			382-394





			01/BBKT-ĐB


			Biên bản kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán).... năm.... của...



(Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các đơn vị  dự toán thuộc khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)


			395-409





			01/BCKT-ĐB


			Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên cuộc kiểm toán theo quyết định kiểm toán)... năm ... của ...


(Áp dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của các đơn vị thuộc khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)


			410-428





			HỒ SƠ CHUNG





			01/HSKT-KTNN


			Nhật ký kiểm toán


			429-435





			02/HSKT-KTNN


			Nhật ký công tác.


			436-437





			03/HSKT-KTNN


			Tờ trình về việc kiểm tra, đối chiếu với bên thứ ba.


			438-440





			04/HSKT-KTNN


			Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán.


			441-449





			05/HSKT-KTNN


			Biên bản kiểm toán.


			450-453





			06/HSKT-KTNN


			Biên bản họp Tổ kiểm toán.


			454-455





			07/HSKT-KTNN


			Biên bản họp thông qua Biên bản kiểm toán và Dự thảo Thông báo kết quả kiểm toán với đơn vị được kiểm toán chi tiết.


			456-458





			08/HSKT-KTNN


			Biên bản họp Đoàn kiểm toán.


			459-460





			09/HSKT-KTNN


			Tờ trình xin ý kiến về hoạt động kiểm toán.


			461-462





			10/HSKT-KTNN


			Biên bản họp xét duyệt Dự thảo Báo cáo kiểm toán.


			463-464





			11/HSKT-KTNN


			Báo cáo bảo lưu ý kiến của thành viên Đoàn kiểm toán.


			465-466





			12/HSKT-KTNN


			Công văn gửi Dự thảo Báo cáo kiểm toán.


			467-468





			13/HSKT-KTNN


			Biên bản họp thông qua Dự thảo Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán với đơn vị được kiểm toán.


			469-471





			14/HSKT-KTNN


			Tờ trình về việc phát hành Báo cáo kiểm toán.


			472-473





			15/HSKT-KTNN


			Công văn gửi phát hành Báo cáo kiểm toán


			474-475





			16/HSKT-KTNN


			Thông báo kết quả kiểm toán của Đoàn kiểm toán


			476-477





			17/HSKT-KTNN


			Kế hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán


			478-489





			18/HSKT-KTNN


			Văn bản đề nghị đơn vị giải trình số liệu


			480-481





			19/HSKT-KTNN


			Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết


			482-515





			20/HSKT-KTNN


			Tờ trình về việc xin phát hành Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết


			516-517





			21/HSKT-KTNN


			Thông báo kết luận của Lãnh đạo KTNN tại cuộc họp duyệt Kế hoạch kiểm toán


			518-519





			22/HSKT-KTNN


			Thông báo kết luận của Lãnh đạo KTNN tại cuộc họp duyệt Báo cáo kiểm toán.


			520-522





			23/HSKT-KTNN


			Công văn gửi kho bạc nhà nước


			523-526
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